
        
            
                
            
        

    


CHÚ GIẢI PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ 

LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH 

BINH ĐẲNG GIÁC  KINH

QUYÊN THỨ BA

Quyển  thứ ba  sẽ  giải  thích  ý  nghĩa  các  phẩm  từ phẩm mười  một 

đến phẩm hai mươi chín. 

Quyển hai nói về sự phát khởi đại nguyện của đức Di Đà khi Ngài 

đang tu  nhân,  quyến này  sẽ  tường  thuật về  sự thành  tựu đại  nguyện  đạt 

Quả  Giác  cứu  cánh  viên  mãn  của  A  Di  Đà  Phật.  Kinh  thuật  tỉ  mỉ  về  y 

báo, chánh báo cõi Cực Lạc, chủ lẫn bạn đều thanh tịnh trang nghiêm, vi 

diệu, đẹp đẽ lạ lùng, viên minh cụ đức, vượt trỗi mười phương cõi nước, 

siêu tình  ly kiến  chẳng thể  nghĩ bàn.  Riêng phẩm thứ hai mươi bốn nêu 

rõ  cương  lãnh  của bản kinh này:   “Phát Bồ Đe tâm,  một dạ chuyên  niệm 

 A  Di Đà P hật”   cũng  như  hạnh  thù  thắng  để  được  vãng  sanh  của  cả ba 

bậc.  Phẩm  hai  mươi  lăm  lại  nói  rõ  chánh  nhân  vãng  sanh.  Vì  vậy,  tôi 

kính xin  độc  giả  hết  sức  lưu  tâm những  đoạn  ấy hầu  phát khởi  lòng  tin 

trong sạch. 

Quyển  hai  nói  đến  việc  phát  nguyện,  quyển  này  tường  thuật 

nguyện thành tựu. Nên lưu ý là những điếm siêu thắng, độc diệu của bản 

kinh này toàn  là  do bổn  nguyện  tối  thắng  cực  diệu  của Phật  cảm thành 

cả.  Vì  vậy,  chánh  kinh  đôi  ba  lượt  nhắc  đến  chữ   “nguyện”   như  cuối 

phẩm mười  lăm có  câu:   “Thử giai  Vô Lượng  Thọ Phật oai  thần  lực  cố,  

 bốn  nguyện  lực  co,  mãn  túc  nguyện  cố,  minh  liêu,  kiên  cồ,  cứu  cánh 

 nguyện  c ố ”   (Đấy  đều  là  do  sức  oai  thần,  do  sức  bổn  nguyện,  do  lời 

nguyện trọn  vẹn,  do  lời  nguyện  rõ  ràng,  kiên  cố,  rốt ráo  của Vô  Lượng 

Thọ  Phật  vậy);  phẩm hai  mươi  bảy  cũng  nói:   “Thử giai  Vô Lượng  Thọ 

 Phật bổn nguyện gia oai,  cập tằng cúng dường Như Lai,  thiện căn tương 

 tục,  vô  khuyết giảm  cổ,  thiện  căn  tập  cố,  thiện  căn  thủ  cô,  thiện  thành 

 tựu c ổ ”  (Đấy đều là do bổn nguyện của Vô Lượng Thọ Phật oai thân gia 

hộ,  cũng như do Ngài từng  cúng dường Như Lai,  gieo thiện căn liên tục
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không  hề  khuyết  giảm,  do  Ngài  khéo  tu  tập  thiện  căn,  do  Ngài  khéo 

nhiêp  thủ,  do  Ngài  khéo  thành  tựu  vậy).  Trong  phâm  hai  mươi  chín 

“Nguyện  Lực  Hoằng  Thâm”  cũng  chép:   “A  Di  Đà  Phật  quốc,  trường 

 cửu  quảng đại,  minh  hảo,  khoái  lạc,  toi  vi  độc  thắng.  Bốn  kỳ  vi Bô  Tát 

 thời,  cầu  đạo  sở nguyện  lũy đức sở trF  (Cõi  Phật A Di Đà trường  cửu, 

rộng  lớn,  sáng ngời,  tốt đẹp,  khoái  lạc, thật  là thù thắng  độc nhất.  Đó  là 

do  lời  nguyện  khi  Ngài  còn  tu  Bồ  Tát  đạo,  đã  tích  lũy  công  đức  chiêu 

cảm  thành).  Như  vậy,  quyển  hai  nói  về  Nhân,  quyển  này  bàn  về  Quả. 

Cõi Phật vượt trồi mười phương chỉ là do Phật nguyện sâu thắm, bao  la, 

ân đức vô cực vậy. 

Cuối  phẩm hai  mươi  chín  còn  ghi:   “Vô  Lượng  Thọ  Phật  ân  đức 

 bổ  thí  bát phương  thượng  hạ,  vô  cùng  vô  cực,  thâm  đại  vô  lượng,  bât 

 khả thẳng ngôn ” (Vô Lượng Thọ Phật bố thí ân đức cả tám phương trên 

dưới vô cùng, vô cực, lớn sâu vô lượng chẳng thể nói nổi).  Quả thật, bọn 

chúng  ta  ngày  nay  đã  nhờ  A  Di  Đà  Phật ban  ân  thí  đức,  hãy  nên  phát 

nguyện  vãng  sanh,  cùng  vào  trong  Nhất  Thừa  nguyện  hải  của  Phật  Di 

Đà.  Phẩm  hai  mươi  ba  “Thập  Phương  Phật  Tán”  (mười  phương  Phật 

khen  ngợi)  đã  chép:   “Chỉ  tâm  hồi  hướng,  nguyện  sanh  bỉ  quốc,  tùy 

 nguyện  giai sanh,  đắc Bất  Thoái  Chuyến ”   (Chí  tâm hồi  hướng  nguyện 

sanh  sang  cõi  kia,  hễ  nguyện  thì  đều  được  vãng  sanh,  đắc  Bất  Thoái 

Chuyển).  Phẩm  Vãng  Sanh  Chánh  Nhân  cũng  ghi:   “Trú  dạ  thường 

 niệm,  nguyện  dục  vãng sanh A  Di Đà Phật  thanh  tịnh Phật quốc.  Thập 

 nhật,  thập dạ,  nãỉ chỉ nhất nhật,  nhất dạ,  bất đoạn  tuyệt giả,  thọ  chung 

 giai  đắc  vãng  sanh  kỳ  quốc”   (Ngày  đêm  thường  niệm,  nguyện  mong 

vãng sanh cõi nước thanh tịnh của A Di Đà Phật, trong mười ngày mười 

đêm  hay  dẫu  chỉ  một  ngày  một  đêm  chẳng  đoạn  tuyệt  thì  lúc  mạng 

chung đều được sanh về cõi kia). 

Như  vậy,  tin  sâu,  nguyện  thiết,  trĩ  danh  hiệu  Phật  chính  là  chiếc 

bè  báu  duy  nhất  giúp  chúng  ta  vượt  ngay  khỏi  sanh  tử:  Lấy  Quả  Giác 

của  Phật  làm  cái  tâm  tu nhân  của  chúng  ta;  nhân và  quả  giống  hệt như 

nhau nên tiến thẳng đến cứu cánh tự giác,  giác tha.  “Thỉ cho khắp tất cả 

 cái lợi chân thật”  chi là điều này mà thôi! 

Trong  kinh này,  tò phẩm thứ  mười  một  Quốc  Giới  Nghiêm  Tịnh 

cho  đến phấm ba mươi hai  Thọ  Lạc  Vô  Cực thuật tỉ  mỉ  các tướng trạng 

y báo,  chánh  báo,  chủ  bạn  trang  nghiêm  thanh  tịnh,  sự  sự  vô  ngại.  Vô 

lượng  vô biên  cảc  sự tướng  vi  diệu,  đẹp  đẽ,  lạ  lùng  chẳng  thể  nghĩ bàn 

đều là do đại nguyện thù thắng của Phật A Di Đà chiêu cảm thành, cũng
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như tò tâm tịnh minh của đấng Cực Lạc đạo sư hiện ra. Do sự lý vô ngại 

nên những tướng mầu nhiệm được nêu trong kinh đều là Thật Tế lý thể. 

Lại vì  sự sự vô ngại nên  một sợi  lông,  một mảy bụi trong  cõi kia không 

vật gì là chang viên minh cụ đức.  Sự sự vô ngại vốn là điểm độc đáo của 

kinh  Hoa  Nghiêm,  thế  mà  kinh  này  cũng  hiển  thị  lẽ  sự  sự  vô  ngại  thì 

kinh này khác gì kinh Hoa Nghiêm? 

Cực  Lạc  chẳng rời  Hoa Tạng như Hoằng Pháp  Đại  Sư (tổ  Không 

Hải,  sáng  tô  Chân  Ngôn  tông  Nhật)  đã  dạy  trong  Bí  Tạng  Ký:   “Hoa 

 Tạng  Thê  Giới  có  nghĩa  như sau:  Hoa  ỉà  Lý.  Lý  trọn  khắp pháp  giới 

 chứa  đựng  (tạng)  trong các pháp,  nên  bảo  là Hoa  Tạng.  Hoa  Tạng  thế 

 giới bao gom những sự vui sướng mầu nhiệm  toi thượng nên gọi là  Cực 

 Lạc.  Vì vậy, phải  biết là Hoa  Tạng và  Cực Lạc  tuy tên  khác,  nhưng nơi 

 chon chang khác

Sách Bí Tạng Ký  Sao,  quyến  sáu cũng nói:   “Trong sách  Tịnh Độ 

 Luận (còn gọi là Vãng Sanh Luận, tức là Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đe 

Xá Nguyện  Sanh  Kệ)   của  ngài  Thiên  Thân,  Cực Lạc  thế giới  có  tên  là 

 Hoa  Tạng  thế giới.  Đấy  ỉà  một  chứng  cớ  vậy.  Cõi  ẩy  lấy  hoa  sen  làm 

 thành quốc độ nên gọi ỉà Hoa  Tạng,  hưởng sự vui mầu nhiệm tối thượng 

 nên gọi là Cực Lạc.  Đấy chỉ là một cho mà gọi tên khác nhau thôi

Sách  Vãng  Sanh  Luận  cũng  bảo  ba  thứ  trang  nghiêm  trong  cõi 

Cực Lạc đều gói gọn trong một pháp  cú:   “Một pháp cú là thanh  tịnh  cú.  

 Thanh  tịnh  cú  là  chân  thật trí huệ  vô  vi Pháp  Thân 

Đàm Loan đại  sư 

giải  thích  câu  ấy như  sau:   “Ba  câu  ấy  lần  ỉượt giải  thích  lẫn  nhau.  Do 

 dựa vào nghĩa nào gọi là pháp? Do vì thanh tịnh.  Do dựa vào nghĩa nào 

 gọi  là  thanh  tịnh?  Do  chân  thật  trí huệ  vô  vỉ Pháp  Thân.  Chân  thật  trí 

 huệ  chính  là  Thật  Tướng  trí huệ.  Do  Thật  Tướng là  vô  tướng nên  chân 

 trí vô tri.  Vô vi Pháp  Thân là pháp tánh thân.  Do pháp tánh tịch diệt nên 

 Pháp  Thân  vô  tưởng.  Do  vỏ  tướng nên  không gì  chăng  là  tướng,  Vỉ   thế 

 tướng hảo  trang nghiêm  chính  là Pháp  Thân.  Do  vô  tri nên  không gì  là 

 chẳng biết.  Vì thế, Nhất Thiết Chủng Trí chính  ỉà trí huệ chân thật vậy 

Câu nói   “tưởng hảo  trang nghiêm  chỉnh  là Pháp  Thân ”   của Đàm Loan 

đại sư quả là nét bút điểm nhãn khi vẽ rồng. 

Sách  Tông  Kính  Lục  phê:   “Một  lời  chí  lý  chuyển  phàm  thành 

 thánh”.   Đạt  đến  điểm  này,  đại  địa  không  còn  tấc  đất!  Thế  nhân  phần 

nhiều  chê  Tịnh tông  là thiên  chấp  sự tướng  cũng  vì  chang biết Cực  Lạc 

thế  giới thật  chẳng  thể  nghĩ bàn!  Những  sự tướng được  kinh  diễn tả lại 

chính  là  Pháp  Thân  như  Thiện  Đạo  đại  sư  đã  dạy:   “Chỉ phương  lập
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 tướng,  tức là ngay nơi Sự chính  là  Chân 

Câu   “ngay nơi tướng là đạo,  

 ngay nơi sự là chân ”  hay nói trong Mật tông cũng mang cùng một ý chỉ 

này. 

Lại như khi  ngài  Văn Thù bảo  Thiện Tài đồng tà hái thuốc,  đồng 

tử  cầm  một  nhánh  cỏ  thuốc  bảo:   “Biến  quán  đại  địa,  vô  bất  thị  dược 

 giả ”   (Con  thấy khắp  cả  đại  địa không  thứ  nào  chẳng  phải  là thứ thuốc 

này).  Neu hiểu được như thế thì  Thiền,  Mật,  Tịnh Độ tuy ba mà một;  vi 

trần,  mảy lông,  cõi nước đều hiển hiện cảnh giới  sự lý vô ngại,  sự sự vô 

ngại. 
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11. Quốc giới nghiêm tịnh (IU 

i i   $■)

Chánh kinh:
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 Phật ngữ A Nan:

 - B ỉ Cực Lạc giới vô lượng công đức,  cụ túc trang nghiêm.  Vĩnh 

 vô chúng khổ,  chư nạn,  ác thủ,  ma não  chỉ danh.  Dỉệc vô  tứ thời hàn,  

 thử,  vũ,  minh  chi  dị.  Phục  vô  đại  tiểu  giang,  hải,  khâu  lăng,  khanh 

 khảm,  kỉnh,  cức,  sa,  lịch,  Thiết  Vy,  Tu Di,  thổ thạch  đẳng sơn.  Duy dĩ 

 tự nhiên thất bảo,  hoàng kim vi địa,  khoan quảng bình  chánh,  bất khả 

 hạn  cực,  vi diệu kỳ lệ,  thanh  tịnh  trang nghiêm,  siêu  du thập phương 

 nhất thiết thế giới. 

Phât bảo A Nan:

-  Cõi  Cực  Lạc  thế  giói  công  đức  vô  lượng,  trang  nghiêm  đầy 

đủ,  vĩnh viễn  không  có  các tên  gọi  các  khổ,  các  nạn,  đường  ác,  ma 

làm não loạn;  cũng không có bốn mùa, nóng, lạnh, mưa, tối tăm sai 

khác.  Lại cũng chẳng  có  sông,  biển lớn nhỏ,  gò,  đống,  hầm,  hố,  gai 

góc,  cát,  sỏi,  Thiết  Vy,  Tu  Di,  các  hòn  núi  đá  hay  núi  đất,  chỉ  tự 

nhiên  là bảy  báu,  vàng  ròng  làm  đất;  bằng  phẳng,  rộng  rãi,  bao  la 

chẳng  thể  hạn  lượng,  vi  diệu,  lạ  lùng,  đẹp  đẽ,  thanh  tịnh  trang 

nghiêm, vượt trỗi hết thảy các thế giói trong mười phương. 

Giải:

Đoạn  này  miêu  tả  y  báo  trang  nghiêm  của  cõi  Cực  Lạc.  Y  báo 

trang  nghiêm  là  do  nguyện  thứ  nhất   “cõi  nước  không  có  ác  đạo”   và 

nguyện thứ ba mươi chín   “trang nghiêm vô tận ”  cảm thành. 

 “Vô  lượng công đức,  cụ  túc  trang nghiêm ”   (Công  đức  vô  lượng, 

trang  nghiêm  đầy  đủ):  Sách  Vãng  Sanh  Luận  bảo  có  ba  thứ  công  đức 

trang nghiêm:  Một là cõi nước Phật, hai là A Di Đà Phật, ba là các vị Bô 

Tát (mồi thứ này đều có đủ vô lượng  công đức trang nghiêm).  Do  có đủ
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cả  ba  thứ trang  nghiêm như thế  nên  kinh  nói:   “Vô  lượng  công  đức,  cụ 

 túc trang nghiêm

Luận  còn  chép:   “Cõi  nước  Phật  ấy  công  đức  trang  nghiêm  nên 

 thành  tựu sức chang thế nghĩ bàn,  giống như tánh của báu Ma-nỉ Như Ỷ 

 kia  [có  thế dùng  làm] pháp  tương  tự,  tương  đối  vậy”.   Ý  nói:  Mỗi  thứ 

trong  Cực  Lạc  thế  giới  đều tùy theo  cơ nghi  của  mỗi  người  trong nước 

mà  hiển  hiện.  Chẳng  hạn  như  nước  công  đức  trong  các  suối  ao  có  thể 

 “nhất  nhất  tùy  chúng  sanh  ỷ ”   (mỗi  mỗi  đều  thuận  theo  ý  của  chúng 

sanh)  khác  nào  báu  Ma-ni  (còn  gọi  là  báu  Như  Ý)  có  thể  tùy  thuận  ý 

thích của mỗi người mà hóa hiện các thứ. 

Sách  Luận  Chú  (tức  Vãng  Sanh  Luận  Chú  của  ngài  Đàm  Loan) 

giảng câu   “như tánh của báu Ma-ni Như Ỷ kia ”  như sau:

 “Mượn  tánh chất của báu Ma-ni Như Ỷ đế hiến thị tánh chang thế 

 nghĩ bàn  của  cõi  An  Lạc.  Lúc  chư Phật  nhập  Niết  Bàn  liền  dùng  sức 

 phương  tiện  khiến  thân  nát  thành  xá-lợi  đế tạo phước  cho  chúng sanh.  

 Khỉ  chúng sanh  hết phước,  các  viên xá-lợỉ  ẩy  biến  thành  Ma-nỉ Như  Ỷ 

 bảo  châu.  Những châu  này phần  nhiều  ở trong biến  cả,  đại  ỉong vương 

 dùng đế trang hoàng trên đầu. Neu  Chuyến Luân thánh vương ra đời thì 

 do  từ bỉ phương tiện,  ông ta sẽ có được  viên bảo châu ấy đế gây lợi  ích 

 lớn lao cho cõi Diêm Phù Đe. 

 Neu  cần ỵ  phục,  thức  ăn,  đèn  soi,  nhạc  cụ,  các  thứ vật dụng  tùy 

 lòng mong muốn thì vua trai giới thanh khiết,  đặt châu trên đẩu sào cao,  

 phát  nguyện  rằng:  ‘Neu  tôi  đúng  là  Chuyển  Luân  thánh  vương  thì 

 nguyện  bảo  châu  này sẽ mưa xuống  các  vật như  thế suốt  cả  một  dặm,  

 hoặc là mười dặm,  hoặc là trăm dặm đúng như tâm nguyện của tôi

 Ngay  khỉ  ẩy,  trong  không  trung  lập  tức  mưa  xuống  các  thứ  vật 

 ứng  theo  lòng  mong,  thỏa  mãn  nguyện  vọng  của  hêt  thảy  mọi  người 

 trong  cả  một  thiên  hạ.  Đẩy  là  tánh  lực  của  bảo  châu  ấy.  Cõi  nước An 

 Lạc kia cũng giong như thế: Dùng tánh an lạc đế thành tựu các thứ”, 

Sách  Vãng  Sanh  Luận  Chú  lại  giảng  câu   “tương  tự,  tương  đoi”  

như  sau:   “Báu  đó  chỉ có  thê  thỏa  các  nguyện  cơm,  áo  v.v...  của  chúng 

 sanh,  chăng thê ban cho họ cải nguyện vô  thượng đạo.  Hơn nữa,  báu ấy 

 chỉ có  thế thỏa nguyên  một đời cho  chúng sanh,  chang thế thỏa nguyện 

 chúng sanh  trong vô  lượng thân.  Có  vô  lượng điều sai biệt như thế nên 

 bảo là tương tự ”.   Ý nói:  Cõi nước Cực Lạc thành tựu sức chẳng thể nghĩ 

bàn  vượt  xa  hết  thảy,  không  có  cách  nào  so  sánh  nổi;  ở  đây  chỉ  tạm
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mượn báu Ma-ni để  làm thí dụ,  chứ thật sự báu Ma-ni  còn kém xa muôn 

vàn, nên mới bảo là   “tương tự ”;   chỉ là miễn cưỡng so sánh thôi nên mới 

bảo là   “tương đối 

 “Đối ” ( f ị )  có nghĩa là đem so sánh vậy. 

Trong sách Luận Chú, Đàm Loan đại sư còn giảng câu   “công đức 

 vô  lượng,  trang nghiêm  đầy đủ ”  như sau:   “Từ nghiệp  trí huệ thanh  tịnh 

 của  Bồ  Tát phát  khởi  trang  nghiêm  Phật  sự,  nương pháp  tánh  nhập 

 tướng  thanh  tịnh.  Pháp  ẩy  chang  điên  đảo,  chẳng  hư  ngụy  nên  gọi  là 

 công đức chân thật  Đàm Loan đại  sư quả đã phơi bày trọn vẹn tạng bí 

mật của Như Lai:  Bồ Tát nương vào Thật Tế của pháp tánh để nhập vào 

trí huệ chân thật (tức là   “trụ  Chân  Thật Huệ ”  nói trong kinh này) nên xa 

lìa  điên  đảo,  hư  ngụy.  Đấy  là  công  đức  chân  thật.  Công  đức  chân  thật 

chính  là   “công  đức  vô  lượng”.   Thế  giới  Cực  Lạc  trang  nghiêm  bằng 

công đức  chân thật như thế nên   “trang nghiêm đầy đủ 

Do vậy,  cõi  ấy 

thành tựu được sức chẳng thể nghĩ bàn. 

Vãng Sanh Luận Chú còn bảo:   “Chữ  ‘sức chẳng thể nghĩ bàn ’ chỉ 

 chung  mười  bảy sức  công đức  trang  nghiêm  chang  thế nghĩ bàn  trong 

 cõi Phật ấy...  Trong những sức ẩy,  sức  cỗi Phật chẳng thể nghĩ bàn  lại 

 gồm hai điều:

 1.  Một là nghiệp  lực,  nghĩa là do nghiệp lực của đại nguyên thiện 

 căn xuất thế của Bồ  Tát Pháp Tạng cảm thành. 

 2.  Hai  là do sức khéo  trụ  trì của đấng  Chánh  Giác A Di Đà pháp 

 vương nhiếp thọ

Trong  mười  bảy  sức  vừa  nói,  sức  thứ  nhất  là  Trang  Nghiêm 

Thanh Tịnh  Công Đức  Thành Tựu.  Sách Luận Chú viết:   “Thanh  tịnh  là 

 tông tướng.  Sở dĩ Phật khởi ra công đức trang nghiêm  thanh  tịnh này là 

 do Ngài thây tam giới là tướng hư ngụy,  là  tướng luân  chuyến,  là tướng 

 vô cùng (ám chỉ sanh tử)  như con cuốn chiếu cuộn tròn,  như tằm kẻo kén 

 tự nhốt mình.  Thương ôi chúng sanh  điên đảo  bất tịnh! Muốn đặt chủng 

 sanh nơi chăng hư ngụy,  nơi chăng luăn chuyên,  nơi chăng có [sanh  tử] 

 vô  cùng,  được  hưởng chốn  thanh  tịnh  đại  an  lạc  rốt ráo  nên  Phật khởi 

 lên công đức thanh tịnh trang nghiêm này

ở  đây, những điều như kinh dạy:   “Vĩnh vô chúng khổ chư nạn,  ác 

 thú,  ma  não  chỉ  danh ”  (Vĩnh  viễn  chẳng  có  danh  từ  các  khổ,  các  nạn, 

đường  ác,  ma  não  loạn)  cũng  chính  là  do  sức  công  đức  thành  tựu  ấy 

chiêu cảm vậy. 
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 “Chúng khổ”:  Khổ  ( # )  có nghĩa là bức bách não loạn.  Sự khổ rất 

nhiều, trong các kinh luận thường nói ba khổ, tám khổ v.v...  Ba khổ là:

1.  Khổ  khổ:  Thân này  đã  là quả  của  cái  khổ,  lại  còn thêm bị  các 

nỗi  khổ  bức  bách  thân  tâm nên  khổ  càng  thêm khổ;  vì  vậy  gọi  là  “khố 

khổ”. 

2.  Hoai  khổ:  Thế  gian  này nào  có  niềm  vui  chân  thật,  nào  có  sự 

vui  lâu  dài,  ngay  lúc  niềm vui  tan biến  đã  không  ngăn  nối  ưu  não  nên 

bảo là “hoại khổ”. 

3.  Hành  khố:  Chẳng  khổ,  chẳng  vui  nhưng  do  niệm  niệm  lưu 

chuyển  nên  bảo  là  “hành”.  Rốt  cục  cũng  biến  diệt  nên  bảo  là  “hành 

khổ”. 

Cực Lạc vĩnh viễn chẳng có ba thứ kho trên đây như sách  Sớ Sao 

bảo:   “Cõi ấy ly dục thanh  tịnh nên không cỏ khổ kho.  Y báo,  chảnh  báo 

 luôn  tôn  tại  bât  biên  nên  không  có  hoại  kho.  Vượt  thoát  tam  giới  nên 

 không cỏ hành khô

Tám khổ chính là những nỗi khổ của thế nhân như sanh, lão, bịnh, 

tử,  yêu thương mà bị chia lìa, thù ghét cứ phải gặp mặt,  cầu không được 

toại ý và năm ấm lừng lẫy:

1.  Sanh  trong  thai  ngục  (trong  thai  chật  hẹp  như  trong  ngục  nên 

gọi là “thai ngục”) là “sanh khổ”. 

2.  Già sợ run rẩy là “lão khổ”. 

3. Bị bịnh đau đem là “bịnh khổ”. 

4.  Khi chết đau buồn nỗi khổ phân tán (Tứ Đại nơi thân mình chia 

lìa, chia ly cùng quyến thuộc hiện đời), đó là “tử khổ”. 

5.  Yêu  thương  luôn  muốn  hòa  hợp,  ghét  chia  ly,  nhưng  luôn 

thường  mâu  thuẫn,  chia  cách  với  người  thân,  chẳng  được  ở  chung  với 

nhau. Đấy là “ái biệt ly khổ”. 

6.  Oán ghét thì muốn trốn đi,  sợ phải  chạm mặt nhau,  nhưng  luôn 

đụng phải kẻ  oán cừu,  căm ghét.  Muốn mong xa lánh lại  cứ phải chung 

đụng. Đấy gọi là “oán tắng hội khổ”. 

7.  Cầu  mong  thì  chỉ  muốn  đạt  được,  sợ mất  mát,  nhưng  hết  thảy 

sự vật trong  thế  gian hễ  tâm yêu  thích thì  chẳng  cầu được.  Đấy  là  “cầu 

bất đắc khổ  . 
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8. 

Ngũ ấm xí thịnh khổ được  sách Viên Trung  Sao giảng như sau: 

 “Ngũ Âm  là  Sắc,  Thọ,  Tưởng,  Hành,  Thức.  Ấm  cỏ  nghĩa  là  ngăn  che,  

 tức là chúng ngăn che chang cho chân tánh phát hiện.  Thịnh có nghĩa là 

 to  lớn,  lừng lây.  Do  các nôi khố:  sanh,  già,  bịnh,  chết...  vừa nói ở trên 

 tụ  tập lại nên bảo là ngũ ẩm xí thịnh khổ”.   Tám thử khổ này cùng nung 

đốt  thế  nhân,  nhưng  cõi  Cực  Lạc  vĩnh  viễn  chẳng  có  các  nỗi  khổ  đó. 

Sách Sớ Sao bảo:

“Cỡ/   kia  liên  hoa  hóa  sanh  nên  không  có  sanh  kho.  Chang  có 

 nóng  lạnh  đắp  đối,  thân  chang  bị phần  đoạn  (phần  đoạn  sanh  tử)   nên 

 không cỏ  bịnh  khố.  Thọ  mạng vô  lượng nên không có  tử khổ.  Không có 

 cha mẹ,  vợ con nên không có ái biệt ly khổ.  Các thượng thiện nhân cùng 

 ở chung một nơi nên  không có  oán  tang hội kho.  Muốn gì  liền  tự nhiên 

 có  ngay  nên  không  cỏ  cầu  bất  đắc  kho.  Quản  chiếu  không  tịch  nên 

 không có ngũ ấm xỉ thịnh khố

Chữ   “chư nạn ”   chỉ  tám nạn,  tức  là những  điều  gây  chướng  ngại 

cho việc  gặp Phật,  nghe pháp.  Tám nạn  còn gọi  là “bát vô hạ”,  nghĩa là 

tám  điều  khiến  ta  không  được  nhàn  hạ  để  tu  đạo  nghiệp.  Sách  Viên 

Trung Sao bảo tám nạn là:

 “Một là địa ngục nạn:  Trong địa  ngục đêm  dài  tăm  toi,  chịu  khố 

 không ngớt,  ngăn lấp việc gặp Phật nghe pháp,  nên gọi là Nạn. 

 Hai  là  súc  sanh  nạn:  Trong  đường  súc  sanh  chịu  khố  vô  cùng,  

 ngăn lấp việc gặp Phật nghe pháp nên gọi là Nạn. 

 Ba là ngạ quỷ nạn:  Trong đường ngạ quỷ chịu khô vô lượng,  ngăn 

 trở việc gặp Phật nghe pháp nên gọi là Nạn. 

 Bốn  là  Trường Thọ  Thiên nạn,  nghĩa là sống trong cõi trời ấy thọ 

 đến năm trăm kiếp; đó chỉnh là cõi trời  vỏ  Tưởng thuộc tầng trời Đệ  Tứ 

 Thiền  của sắc  Giới.  Cõi ấy mang tên  Vô  Tưởng vì  tâm  thức  chang khởi 

 lên,  giong như cá nằm trong băng,  như sâu nằm trong kén. Ngoại đạo tu 

 hành  đa phần  sanh  lên  cõi  trời  này.  Do  chướng  ngăn  gặp  Phật  nghe 

 pháp nên gọi ỉà Nạn. 

 Năm là Bắc  uất Đan  Việt nạn:  uất Đan  Việt (Uttarakuru) là tiếng 

 Phạn,  Hán dịch  là  Thắng Xứ,  nghĩa là cỗi ấy cảm  bảo  thù thắng hơn cả 

 ba  châu  Đông,  Tây,  Nam.  Người  cõi  ấy  thọ  một  ngàn  năm,  không  hể 

 chết yểu. Do ham vui nên chang thế nhận lãnh sự giảo hóa.  Vĩ thê,  thảnh 

 nhân  chẳng  giáng  sanh  trong  cõi  ấy  nên  chang  được  gặp  Phật,  nghe 

 pháp;  bởi vậy gọi là Nạn. 

 P h ẩ m   11:  Q u ố c g iớ i n gh iêm   tịnh

452



 Sáu  là  manh  lung ảm  á  nạn,  nghĩa  là  những kẻ ấy sanh  tuy sanh 

 chính  giữa  đất  nước,  nhưng  do  nghiệp  chướng sâu  nặng  nên  mủ,  điếc,  

 câm,  ngọng,  các  căn  chang  đủ,  dâu  Phật xuất  thê  vân  chăng  thê  thầy 

 Phật.  Dù  [có  người]  giảng  đại pháp  vẫn  chang  nghe  nối,  nên  gọi  là 

 Nạn. 

 Bảy là thế trí biện  thông nạn,  nghĩa  là người trong thế gian  tà trí 

 săc sảo,  miệt mài ham mê tập tành kinh sách ngoại đạo,  chăng tin chánh 

 pháp xuất thế.  Vì vậy, gọi là Nạn. 

 Tám  là sanh Phật tiền Phật hậu nạn,  nghĩa là: Khi Phật xuất hiện 

 trong đời làm bậc đại đạo sư khiến cho chúng sanh thoát ly cái kho sanh 

 tử,  hưởng vui Niết Bàn;  ai có duyên thì được gặp gỡ,  còn những kẻ sanh 

 ra trước hay sau thời Phật xuất thể thì  do nghiệp nặng duyên  mỏng nên 

 đã  chăng  được  thây Phật,  lại  còn  chang  được  nghe pháp.  Do  vậy,  gọi 

 việc sanh ra trước Phật hay sau Phật là nạn

Sách nói thêm:   “Tám điều nạn ẩy tuy là cảm  lấy quả báo khố,  vui 

 sai  khác  nhưng đều  do  chang được  thay Phật,  chang nghe  chánh pháp 

 nên gọi chung là Nạn

Thế  giới  Cực  Lạc   “vĩnh  vô  chư  nạn”   (vĩnh  viễn  không  có  các 

nạn) như sách Viên Trung Sao nói:

 “Do  không có  nhân  của  ba độc,  chang tạo  nghiệp  ác  nghịch  nên 

 chăng có khô quả tam đô,  không có  chướng nạn  tam đạo  (địa ngục,  ngạ 

quỷ,  súc sanh). 

 Nghe pháp  nhập  định,  chang  đọa  vào  Vô  Tưởng  nên  chẳng  có 

 Trường Thọ  Thiên nạn. 

 Tuy thọ sự vui tột bậc nhimg thường được hưởng sự giáo hóa nên 

 chăng có Bắc Câu Lô  Châu nạn (tức là u ấ t Đan Việt nạn). 

 Sáu căn thanh tịnh,  sắc bén,  thông tuệ nên không có nạn đui,  điếc,  

 câm,  ngọng. 

 Chúng sanh  sanh  về  cõi  ấy  đều  nhập  Chánh  Định  Tụ  nên  không 

 có nạn thê trí biện thông. 

 Nay đức A Di Đà Phật hiện  đang thuyết pháp đến  vô  lượng kiếp,  

 Quán Âm sẽ tiếp  nổi Ngài làm Phật,  hiệu là Phổ Quang  Công Đức Sơn 

 Vương Phật nên chang có nạn sanh trước hay sau Phật
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 “Ác thủ”  (Đường ác):  Chữ   “thú”  (^Ễ) có nghĩa là chỗ chúng sanh 

hướng đến.  Có nhân ắt có quả, từ nhân hướng đến quả nên gọi là   “thú 

Luận  Câu Xá,  quyển tám chép:   “Thú  nghĩa  là  đi đến 

Sách Pháp  Hoa 

Văn  Cú Ký  cũng  giảng:   “Từ một chỗ này đến  một chỗ khác  nên gọi  là 

 thú 

 “Ác thú ”  chính là   “ác đạo ”,  tức là địa ngục, ngạ quỷ,  súc sanh; đó 

là ba ác đạo. 

Kinh A Di Đà dạy:  “2?/  Phật quốc độ vô tam ác đạo. Xả Lợi Phất!  

 Kỳ Phật quốc độ  thượng vô  ác đạo  chi danh,  hà  huống hữu  thật! ”  (Cõi 

nước  Phật  ấy không  có  ba  ác  đạo.  Này Xá  Lợi  Phất!  Cõi  nước  Phật  ấy 

còn không  có  danh từ ác đạo huống  là thật có).  Đây chính là do nguyện 

thứ nhất   “nước không có ác đạo ”  thành tựu. 

 “Ma  não”-.   Ma  ( ^ )   là  cách  gọi  tắt  chữ  Phạn  “Ma  La”  (Mãra), 

dịch  nghĩa  là  Năng  Đoạt  Mạng,  Chướng  Ngại,  Nhiễu  Loạn,  Phá  Hoại 

VỄV...  Sách  Nghĩa  Lâm  Chương,  quyển  sáu  giảng:   “Ma,  tiếng Phạn  là 

 Ma  La,  Hán  dịch  ỉà  Nhiễu  Loạn,  Chướng  Ngại,  Phá  Hoại.  Do  chúng 

 nhiễu  loạn  thân  tâm,  chướng ngại  thiện pháp, phả  hoại  sự  tôt đẹp  bậc 

 nhất nên gọi  là Ma La,  Cõi này  (Trung Hoa)  gọi  tăt là M a”.   Sách Huệ 

Lâm Ầm Nghĩa,  quyển mười hai  cũng giảng:   “Ma La,  Hán dịch là Lực,  

 tức  là  tên khác  của ma vương Ba  Tuần  trong cõi  Tha Hóa  Tự Tại.  Loài 

 quỷ thần này có đại thần lực có  thế gây chướng nạn cho những người tu 

 pháp xuất thế nên gọi là Ma La

Sách Trí Độ Luận lại bảo có bốn loại ma:

-  Một  ỉà  Phiền  Não  Ma:  Các  phiền  não  như  tham,  sân,  si...  não 

hại thân tâm nên gọi là Ma. 

- Hai là Ấm Ma, tức Ngũ Ấm:  sắc,  Thọ...  sanh ra các thứ khổ não 

nên gọi là Ma. 

- Ba là Tử Ma:  cái chết đoạt mất mạng căn của con người nên gọi

là Ma. 

-  Tha  Hóa  Tự  Tại  Thiên  Tử  Ma,  ma  vương  này  hay  hại  sự  lành 

của người khác nên gọi là Ma. 

Trong  bốn  loại  này,  loại  thứ  tư  mới  chính  là  ma  thật  sự,  còn  ba 

loại ma kia do gây chướng tương tự như ma nên cũng gọi là Ma. 

 “Ma  não”  (Ị$i  t i )   tức  là ma khiến  cho  thân tâm bị  não  hại.  Hơn 

nữa, phiền não cũng là ma.  Thế giới Cực Lạc vĩnh viễn chẳng có ma làm 

não  loạn  là  do  bởi  toàn  thể  cõi  Cực  Lạc  là  một  thanh  tịnh  cú,  lại  được
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trang nghiêm bởi   “trụ  Chân  Thật H uệ”,   khai  thị  bởi  Chân  Thật  Tế  nên 

có thể ban cho   “cái  lợi chân  thật”.   Trong cái  chân thật một pháp  thanh 

tịnh  ấy còn  chẳng  có  cả  danh  từ   “ma  não  loạn ” huống  hồ  là thật  sự  có 

như kinh  Pháp  Hoa đã  dạy:   “Phật ngôn:  -  Nhược  hữu  nữ nhân  văn  thị 

 kinh  điển,  như thuyết  tu  hành,  ư thử mạng chung,  tức  vãng An Lạc  thế 

 giới,  A  Di  Đà  Phật,  đại  Bồ  Tát  chúng,  vỉ  nhiễu  trụ  xứ.  Sanh  liên  hoa 

 trung,  bảo tòa chỉ thượng,  bất phục vị tham dục sở não. Diệc phục bât vị 

 sân  khuế ngu  sỉ  sở não,  dỉệc phục  bât  vị  kiêu  mạn,  tật  đô  chư  câu  sở 

 não,  đắc Bồ  Tát thần thông  Vô Sanh Pháp Nhan ”  (Phật bảo:  - Neu có kẻ 

nữ  nghe  kinh  điến  này  mà  tu  hành  đúng  như  lời  dạy  thì  kẻ  ấy  mạng 

chung liền được vãng sanh An Lạc thế giới, A Di Đà Phật và đại Bồ Tát 

chúng  vây  quanh  trụ  xứ,  sanh  trong  hoa  sen,  ngồi  trên  tòa  báu,  chang 

còn bị tham dục não loạn,  cũng chẳng còn bị nóng giận, ngu si não loạn, 

cũng  chẳng  bị  kiêu  căng,  ghen  ghét não  loạn,  đắc  thần thông  Vô  Sanh 

Pháp  Nhẫn  của  Bồ  Tát).  Đoạn  kinh  trên  đã  chỉ  rõ  thế  giới  Cực  Lạc 

không có các điều chướng não. 

Vả lại, trong uế độ, chúng sanh do niệm Phật còn trừ được ma sự, 

huống hồ  là khi  đã  sanh  về  cõi  kia.  Kinh Thập  Vãng  Sanh  chép:   “Phật 

 ngôn:  - Nhược hữu  chủng sanh,  niệm A  Di Đà Phật,  nguyện  vãng sanh 

 giả,  bi Phật  tức di nhị  thập ngũ Bồ  Tát,  ủng hộ  hành giả.  Nhược  hành,  

 nhược tọa,  nhược trụ,  nhược ngọa,  nhược trú,  nhược dạ,  nhất thiết thời,  

 nhất  thiết xứ,  bất linh  ác  quỷ,  ác  thần  đắc  kỳ  tiện  d ã ”   (Phật  nói:  -  Neu 

có chúng sanh niệm A Di Đà Phật nguyện vãng sanh thì đức Phật ấy liền 

sai hai mươi lăm vị Bồ Tát ủng hộ hành giả dù đi hay ngồi,  dù đứng hay 

năm,  dẫu ngày hay đêm,  trong hết thảy thời,  hết thảy chỗ,  chẳng để  cho 

ác quỷ, ác thân có cơ hội làm hại). 

Hơn  nữa,  tu  hành  trong  cõi  này  nếu  lỡ  bị  ma  khuấy  vẫn  có  thể 

dùng  niệm  Phật  để  đối  trị  được  (xem  phần  hai  cuốn  chín  sách  Ma  Ha 

Chỉ Quán). 

Sách Tịnh Độ Tu Chứng Nghi cũng nói:   “Pháp lý quán  của mười 

 thừa có  thê khiến  cho  chín  cảnh ma sự phát khởi vì hành giả dùng pháp 

 sanh  tử mê  ảm  của Ngũ Âm  đế làm  quán  cảnh  vậy.  Còn pháp sự quán 

 của  Tịnh  Độ  dùng  ngay  cải  quả  thanh  tịnh  công  đức  của  Phật Di  Đà 

 làm  cảnh  nên  vĩnh  viên  không  có  ma  sự.  Lúc  tâm  không  tà  niệm  thì 

 thánh cảnh hiện tiền,  quang minh chiếu sáng”. 

Di  Đà quả đức  vô  lượng thanh  tịnh nên trong  cõi Ngài  vĩnh viễn 

chăng có ma sự! 
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 “Dỉệc  vô  tứ  thời  hàn,  thử,  vũ  minh  chỉ  d ị”   (Cũng  không  có  bốn 

mùa,  nóng  lạnh,  mưa,  tối  tăm  sai  khác):  Tứ  thời  là  Xuân,  Hạ,  Thu, 

Đông.  “Hàn thử” (&   af-) chỉ tiết trời cực nóng, cực lạnh,  “vũ minh ”  (tS} 

chỉ mưa gió  đen nghịt.  So với mười bảy thứ công đức trang nghiêm 

thành tựu của cõi  Cực Lạc,  câu này thể hiện công đức thứ ba,  tức Trang 

Nghiêm Tánh Công Đức Thành Tựu. 

Sách Luận Chú giảng:   “Tánh có nghĩa là gốc,  Cõi Tịnh Độ đó tùy 

 thuận pháp  tánh,  chang trải nghịch gốc pháp.  Tánh  còn  có  nghĩa  là  tất 

 nhiên,  chẳng biến  đổi như tánh  của  biển  là một vị,  các dòng nước chảy 

 vào biến đều trở thành một vị.  Tánh của biến chẳng bị biến đối theo các 

 dòng nước kia vậy

Nay cõi  Cực Lạc,  xét về trời,  chẳng  có bốn mùa v.v...  xét về đất, 

cũng chẳng có các tướng   sông,   biển,  núi,  hang,  chỉ  là một cõi  đất mênh 

mông,  bát ngát,  phang phiu,  thuần  sắc  vàng  ròng.  Người  cõi  ấy  lại  như 

sách  Luận  Chú  bảo:   “Những  kẻ  vãng  sanh  không  ai  chẳng  được  tịnh 

 sắc,  không ai chẳng được tịnh tâm,  rốt ráo đều đắc thanh tịnh bình đắng 

 vô  vi Pháp  Thân”.   Câu này  chứa đựng  mật ý:  Tánh bình  đẳng như đất, 

biển pháp một vị. Đó là Tánh Trang Nghiêm Công Đức Thành Tựu vậy. 

 “Phục  vô  đại  tiểu giang,  hải,  khâu  lãng,  khanh  khảm,  kỉnh,  cức,  

 sa,  lịch,  Thiết  Vỉ,  Tu Di,  tho  thạch  đắng sơn.  Duy dĩ tự nhiên  thất bảo,  

 hoàng kim  vỉ địa ”   (Lại  chẳng  có  sông,  biển  lớn nhỏ,  gò  đống,  hầm hố, 

gai  góc,  cát,  sỏi,  Thiết  Vy,  Tu  Di,  các  hòn  núi  đá,  núi  đất  v.v...  Chỉ  tự 

nhiên  là bảy báu,  vàng ròng  làm đất):  Không  có  biển,  sông,  Tu  Di...  là 

hiển thị tánh công đức thành tựu. 

 “Tu Di ”  (Sumeru) dịch là núi Diệu Cao, là trung tâm của một tiếu 

thế  giới.  Núi  ấy  do  bốn báu  hợp  thành,  nằm  giữa  đại  hải,  cao khỏi  mặt 

nước ba trăm ba mươi sáu vạn dặm. Mặt ngoài có chín ngọn núi, tám cái 

biển.  Phía  ngoại  vi  của  núi  Tu  Di  gọi  là   “Thiết  Vy  sơn”   (Cakravãda). 

Ngay chính giữa đảnh núi  Tu Di  là chỗ  ở của Đe  Thích  Thiên,  ba mươi 

hai vị trời khác ở khắp bốn mặt núi.  Trời Tứ Thiên Vương ở lưng chừng 

núi.  Bốn đại châu như Nam Thiệm Bộ châu v.v...  ở quanh bốn mặt biển 

(Mặt trời xoay quanh núi Tu Di.  Trước đây có người cho rằng núi Tu Di 

nằm ngay trên địa cầu thì thật là lầm lẫn lớn. Xét ra,  ít nhất,  Tu Di cũng 

là một thiên thể to bằng mặt trời. Nam Thiệm Bộ  Châu chính là địa cầu. 

Kinh dùng chữ  “thủy ”  để chỉ những vật thể lưu chuyển,  “hải” tức là chỗ 

tích tụ các vật thể  lưu chuyển ấy,  chứ nào phải là “biển cả” như thế gian 

thường hiểu). 
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Sách  Hội  Sớ giảng  chữ   “tự nhiên  thất bảo ” như  sau:   “Cỗi  uế Sa 

 Bà  do  tạp  nghiệp  cảm  thành  nên  dùng  bùn,  đất,  sỏi,  sạn  làm  chât đât,  

 còn  cõi  kia  chuyên  do  tịnh  tâm  vó  lậu  biển  hiện  nên  dùng  bảy  báu  làm 

 Thể.  Cõi ấy do  bổ thỉ,  trì giới cảm  thành,  tánh  chang tạo  tác nên gọi là 

 tự nhiên 

Ý  chỉ  của  câu   “tánh  chang  tạo  tác  nên gọi  là  tự nhiên ”   của 

đoạn  văn trên  thật tương  đồng  với  lời  nhận  định  của Luận  Chú:   “Tánh 

 công đức thành tựu ” và  “tánh có nghĩa là tất nhiên  Tánh đức tự nhiên 

do  chẳng  có  cách  nào  tạo  tác  được,  đấy  là  ý  nghĩa  chữ  “tự  nhiên”.  Có 

công tu đức nên tánh đức tự hiển hiện một cách tự nhiên như vậy; đấy là 

ý nghĩa chữ “tự nhiên” trong kinh. 

v ề   chữ   “thất  bảo ”,   các  bản  dịch  và  các  kinh,  luận  nói  đôi  chút 

khác biệt. 

Trong kinh này,  chữ   “thất bảo ”   chỉ   “vàng,  bạc,  lưu  ly,  thủy  tinh,  

 hổ phách,  mỹ  ngọc,  mã  não ”   (chữ   “mỹ  ngọc ”   lấy  từ  bản  Đường  dịch, 

chữ   “thủy tinh ”  lấy từ hai bản dịch Hán và Ngô). 

Kinh  A  Di  Đà  bảo  bảy báu  là   “vàng,  bạc,  ỉiru  ly,  pha  lê,  xa  cừ,  

 xích  châu,  mã não 

Trí  Độ  Luận  lại bảo  là   “vàng,  bạc,  tỳ-ỉưu-ỉy (lapis 

lazuli),  pha  lê,  xa  cừ,  mã não,  xích  chân  châu ”  (loại  châu này cực  quý, 

khác hẳn  san hô).  Kinh Bát Nhã lại  gộp  cả hổ phách vào trong bảy báu, 

bản Ngụy dịch cũng kể tên hổ phách. Nói tổng quát là các thử báu trong 

cõi  Cực Lạc đều vi  diệu,  đẹp đẽ lạ lùng, vượt xa các báu trong thế gian, 

chẳng qua là mượn tạm tên gọi  các vật báu trong  cõi  trần này để  dễ  mô 

tả đó thôi. 

Kinh  Tiếu Bốn ghi   “hoàng kim  vỉ địa”  (vàng ròng  làm đất),  kinh 

này chép:   “Tự nhiên  thất bảo,  hoàng kim  vỉ  địa”   (Tự nhiên  là bảy báu, 

vàng ròng  làm đất), ý nói:  Bảy báu như:  vàng ròng...  tánh đức tự nhiên 

hợp  thành  mặt  đất.  Bản  Ngụy  dịch  chép:   “Kỳ  Phật  quốc  độ,  tự  nhiên 

 thất bảo,  kim,  ngân,  lim  ly,  san  hô,  ho phách,  xa cừ,  mã não,  hợp  thành 

 vỉ địa ”  (Trong]  cõi đức Phật ấy, tự nhiên bảy báu:  vàng, bạc,  lưu ly,  san 

hô, hổ phách, xa cừ, mã não họp thành đất).  Quán kinh cũng chép:   “Lưu 

 ly địa thượng,  d ĩ hoàng kim  thằng,  tạp xỉ gián  tho,  d ĩ thất bảo giới phân 

 tê phân  minh.  Nhât nhât bảo  trung,  hữu  ngũ  bách  sắc  quang,  kỳ  quang 

 như hoa,  hựu  tự tinh nguyệt,  huyền xử hư không”  (Trên đất lưu ly dùng 

dây vàng ròng kết lẫn với bảy báu để phân chia thành từng khu vực rành 

rẽ.  Mỗi  một  thứ báu  có  năm  trăm  sắc  quang.  Quang  minh  ẩy  như  đóa 

hoa,  lại có  quang minh tương tự như tinh tú, mặt trăng, treo  lơ lửng trên 

hư không). 
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Mặt  đất  cõi  nước  Cực  Lạc  chẳng  có  đất,  đá,  chỉ  thuần  trang 

nghiêm bằng các thứ báu mầu nhiệm tánh đức như Vãng  Sanh Luận nói: 

 ‘‘Đây  đủ  tánh  trân  bảo,  đây  đủ  trang  nghiêm  mầu  nhiệm 

Chữ   “tánh 

 trần bảo ”  chỉ những thứ quý báu sẵn có trong tự tánh.  Đấy chính là môn 

 “các  thứ sự  trang  nghiêm  công  đức  thành  tựu”   được  nói  trong  Vãng 

Sanh Luận. 

 “Khoan  quảng  bình  chánh  bất  khả  hạn  cực ”  (Bằng  phang,  rộng 

rãi  bao  la  chẳng  thể  hạn  lượng):  Tâm  tịnh  cõi  nước  tịnh,  tâm  bình  cõi 

nước  bình.  Do  tâm  địa  bình  đẳng  nên  đại  địa  bằng  phang.  Câu  kệ  sau 

đây  trong  Vãng  Sanh  Luận:   “Cứu  cánh  như  hư  không,  quảng  đại  vô 

 biên  tể”   (Rốt ráo  như hư không,  rộng  lớn  không  ngằn  mé)  đã  diễn  tả ý 

 “khoan  quảng  bình  chánh  bất khả  hạn  cực ”   (rộng  rãi  bao  la  chang  the 

hạn lượng) nói trong kinh này.  Sách Luận Chú giảng:   “Như hư không là 

 ỷ   nói  người  vãng sanh  tới  cỗi  ấy  tuy  đông,  nhưng  vẫn  như không  có,  

 nghĩa  là:  Thập phương  chúng sanh  vãng sanh,  dù  đã sanh,  hoặc  đang 

 sanh,  hay  sẽ  sanh,  tuy  vô  lượng  vô  biên  nhưng  rốt  ráo  luôn  như  hư 

 không.  ‘Quảng đại vô biên tế ’ là trọn chang có lúc kết cuộc ”.  Đấy chính 

là  môn  Trang  Nghiêm  Lượng  Công  Đức  Thành  Tựu  được  nói  trong 

Vãng  Sanh Luận  [tức là]  số lượng các thứ trang nghiêm chang có  chừng 

hạn vậy. 

 “Vi diệu kỳ lệ,  thanh  tịnh  trang nghiêm”  (Vi diệu đẹp đẽ,  lạ lùng, 

thanh  tịnh  trang nghiêm):   “Diệu ” (-kỳ) là đẹp đẽ một cách thù thắng khó 

nghĩ tưởng  nổi.  “Vi  diệu”  nghĩa  là  đẹp  đẽ nhất trong  các  thứ diệu,  khó 

nghĩ  tưởng  nhất  trong  các  thứ  khó  nghĩ  tưởng  nổi.  “Lệ"   ( j |)   là  tuyệt 

đẹp,  đẹp  rực rỡ.  “K ỳ ”   (-5Ị-)  là lạ thường,  là  chẳng  tầm thường,  đặc  biệt, 

phi  thường.  Như  vậy,  “kỳ  lệ ”   nghĩa  là  đẹp  đẽ,  xinh  khéo,  rực  rỡ  một 

cách  lạ  lùng,  đặc  biệt,  vượt  trồi,  độc  đáo.  Chẳng  hạn  như,  mặt  đất  cõi 

Cực Lạc do bảy báu hợp thành, trong mỗi thứ báu lại có năm trăm quang 

sắc.  Quang minh ấy có hình như đóa hoa hoặc như vầng trăng nên bảo là 

 “kỳ lệ

 “Thanh  tịnh  trang nghiêm 

 “Thanh  tịnh ”  là vĩnh viễn thoát khỏi 

ô  nhiễm,  “trang  nghiêm ”   là  đầy  đủ  vạn  đức.  Sách  Luận  Chú  nói:   ‘‘Từ 

 nghiệp trí huệ thanh tịnh của Bồ  Tát phát khởi đế trang nghiêm Phật sự,  

 nương pháp tánh nhập tướng thanh  tịnh 

Sách còn nói:   “Tánh nghĩa là 

 gốc.  Cái năng sanh (tức là tánh)  đã tịnh  thì cái sở sanh  (tức là cõi nước) 

 lại  chẳng  tịnh  hay  sao?”.   Đó  là  do  cõi  Cực  Lạc  được  trang  nghiêm 

thành tựu bằng bản tánh thanh tịnh vậy. 
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Trong  phẩm  năm  Chí  Tâm  Tinh  Tấn  của  bản  kinh  này,  tỳ-kheo 

Pháp  Tạng  từng  nguyện  khi  thành  Phật  thì  trí  huệ,  quang  minh,  cõi 

nước,  danh  hiệu  của  Ngài  đều  vang  dội  mười  phương,  Ngài  còn  bảo: 

 “Ngã  lập  thị  nguyện,  đô  thang  vô  số  chư  Phật  quốc  g iả ”   (Tôi  lập 

nguyện  này  đều  vượt  trội  vô  số  các  cõi  nước  Phật).  Do  Pháp  Tạng  Bồ 

Tát khi tu nhân đã phát nguyện vượt trội vô  số  các cõi Phật nên đến khi 

Ngài  thành  Phật,  bổn  nguyện  ấy  liền  tự  được  thành  tựu  như  thế.  Phẩm 

mười hai Quang Minh Biến Chiếu có chép:   “Bon kỳ tiền thể cầu đạo, sở 

 nguyện công đức đại tiếu bất đồng.  Chí tác Phật thời,  các tự đắc chi.  Tự 

 tại  sở  tác,  bất  vỉ  dự  k ế ”   (Vốn  do  trong  đời  trước  cầu  đạo,  đã  phát 

nguyện công đức có  lớn nhỏ  sai khác nên đến khi thành Phật, mỗi người 

tự đạt được  [quả báo sai khác], tự tại thành tựu chẳng thể tính trước nổi). 

Vì  vậy,  cõi  nước  Cực  Lạc  trang  nghiêm  đầy  đủ   “siêu  du  thập phương 

 nhất thiết thể giớ i”  (vượt trội hết thảy cõi nước trong mười phương). 

Chánh kinh:

0   ’ 

 m ù   ’  & 

E9 

j£    ỹ i   ’  Ẫ    ‘Ì7]  #'J 

’   ik.   'í5!  tín  'ỉ i   ? 

 A Nan văn dĩ,  bạch  Thế Tôn ngôn:  “Nhược bỉ quốc độ vô  Tu Di 

 sơn,  kỳ Tứ Thiên  Vương thiên,  cập Đao Lợi thiên, y  hà nhi trụ?” 

 Ả   Nan  nghe  xong,  bạch  Thế  Tôn  rằng:  “Nếu  cõi  nước  ấy 

không  có  núi  Tu  Di  thì  Tứ  Thiên  Vương  thiên  và  Đao  Lọi  thiên 

nương vào đâu mà trụ?” 

Giải:

 “Đao Lợi  thiên”  (Trãyastrimsas) dịch  là  Tam Thập  Tam thiên,  là 

tầng  trời  thứ hai  trong  sáu  tầng  trời  Dục  giới,  ở  ngay  trên  đảnh  núi  Tu 

Di.  Chính  giữa  có  một  thiên  thành  là  chỗ  ngự  của  Đế  Thích  (Sakya 

Indra).  Bốn  phía,  mỗi  phía  có  tám  thiên  thành,  cộng  chung  thành  ba 

mươi  ba  chỗ  nên  có  tên  là  Tam  Thập  Tam  Thiên.  Chư  thiên  trong  cõi 

trời  Đao  Lợi  và trời  Tứ  Thiên  Vương  đều  nương  theo  núi  Tu  Di  để  trụ 

nên  nay  A  Nan  nghe  đức  Phật  nói  cõi  ấy  không  có  núi  Tu  Di  liền  hỏi 

ngay các vị trời ấy sẽ nương vào đâu mà trụ? 

Chánh kinh:
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 Phật cáo A  Nan:  “Dạ Ma,  Đâu Suất,  nãi chí sắc,  Vô sẳ c giới,  

 nhất thiết  chư thiên,  y   hà  nhỉ  trụ?” A  Nan  bạch  ngôn:  “Bất khả  tư 

 nghị nghiệp lực sở trí”. 

Phật  bảo  A  Nan:  “Hết  thảy  chư thiên  tròi  Dạ  Ma,  Đâu  Suất,  

cho đến Sắc, Vô Sắc giói nương vào đâu mà trụ?” A Nan bạch rằng: 

“Do nghiệp lực chẳng thể nghĩ bàn nên đạt được như vậy” . 

Giải:

 “Dạ M a”  nói đủ là Tu Dạ Ma (Suyãma),  là tầng ười thứ ba trong 

Dục  Giới  thiên.  Tứ  Thiên  Vương  thiên  và  Đao  Lợi  thiên  phải  nương 

theo núi Tu Di để trụ nên gọi là Địa Cư thiên.  Từ trời Dạ Ma trở lên đều 

ngự  trên  không  trung  nên  gọi  là  Không  Cư  thiên.  Dạ  Ma  dịch  là  Thời 

Phận,  Thiện  Phận.  Phật  Địa  Luận  nói:  ‘Wóỉẻ  về Dạ  Ma  thiên  thì  do  cõi 

 trời này tùy thời hưởng lạc nên gọi là  Thời Phần

Đâu  Suất  (Tushita)  dịch  là  Thượng  Túc,  Diệu  Túc,  Tri  Túc,  Hỷ 

Túc v.v...  là tầng trời thứ tư trong Dục giới.  Do chư thiên đối với những 

sự vui ngũ dục  sanh tâm vui thích nhưng tri túc, nên gọi là Hỷ Túc. Nội 

viện  tầng  trời  ấy  là  cõi  Tịnh  Độ  của  Di  Lặc  Đại  Sĩ,  ngoại  viện  là  chốn 

dục lạc của thiên chúng. 

 “Sắc,  Vô  Sắc  giớ i”:  Sắc  là  chư  thiên  sắc  giới  (Rupaloka),  chữ 

 “Vô  Sắc”  chỉ chư thiên trong Vô  sắc  giới (Arupaloka).  Đó  là những cõi 

trời  nằm  phía  trên  các  tầng  trời  Dục  Giới,  đều  trụ  trong  hư  không.  Vì 

thế, Phật mới hỏi A Nan: Nếu vì không có núi Tu Di mà bảo là chư thiên 

không  có  chỗ để  trụ thì  các  vị  trời  từ cõi  Dạ Ma trở lên nương vào  đâu 

để trụ? Ngay các vị trời  cõi Dạ Ma trong thế  giới  Sa Bà này còn  chang 

cần nương  vào  núi  Tu  Di  để  trụ trong hư không  thì  chư thiên trong  cõi 

Cực Lạc cần chi núi Tu Di! 

A Nan đáp rằng:  Do bởi có nghiệp lực chẳng thể nghĩ bàn nên chư 

thiên mới có thể nương hư không mà trụ. 

Sách Câu Xá Quang Ký,  quyển mười ba giảng chữ   “nghiệp ”  như 

sau:   “Tạo  tác  là  nghiệp”-,   ý  nói:  Do  thân,  khẩu,  ý  tạo  tác  nên  gọi  là 

nghiệp.  Làm ác  là  ác nghiệp,  làm lành  là thiện nghiệp.  Thiện nghiệp  có 

công năng sanh ra quả vui,  ác nghiệp có tác dụng sanh ra quả ác;  do vậy 

gọi  là   “nghiệp  lực”.   Sách Hữu Bộ  Tỳ Nại  Da  (Luật tạng  của phái Nhât
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Thiêt  Hữu  Bộ),  quyên  bôn  mươi  sáu  ghi:   “Nghiệp  lực  chăng  thê  nghĩ 

 bàn! Dầu xa xôi cách mấy vẫn  lôi kéo được.  Khỉ quả  báo  đã thành  thục 

 dẫu cỏ tron tránh vẫn khó thoát được

Chánh kinh; 
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 Phật  ngữ A  Nan:  -  Bất  tư nghị  nghiệp,  nhữ khả  tri  da?  Nhữ 

 thân quả báo, bất khả tư nghị,  chúng sanh nghiệp báo, diệc bất khả tư 

 nghị.  Chúng sanh thiện căn,  bất khả tư nghị, chư Phật thánh lực,  chư 

 Phật  thế giới,  diệc  bất  khả  tư nghị.  Kỳ  quốc  chúng  sanh,  công  đức 

 thiện lực, trụ hạnh nghiệp địa, cập Phật thần lực, cố năng nhĩ nhĩ. 

Phât bảo A Nan:

- 

Ồng  có  biết  chăng?  Nghiệp  chẳng  thể  nghĩ  bàn!  Thân  ông 

quả báo chẳng thể nghĩ bàn, nghiệp báo của chúng sanh cũng chẳng 

thể  nghĩ bàn,  thiện  căn  của  chúng  sanh  chẳng  thể  nghĩ  bàn;  thánh 

lực của chư Phật, thế giới của chư Phật cũng chẳng thể nghĩ bàn. Do 

công đức, thiện lực của chúng sanh cõi ấy, do trụ hạnh nghiệp địa và 

do thần lực của Phật nên mới được như thế đó. 

Giải:

Theo sách Tiên Chú, ch ũ ”quả báo ”  chỉ những kết quả và báo ứng 

do những hành vi thiện ác trong quá khứ cảm thành nên gọi  là Quả Báo. 

Quả và Báo vốn cùng một Thể. Nếu phân tích tỉ mỉ thì cảnh giới mà nay 

chúng ta gặp phải  đều là kết quả của nghiệp nhân đã tạo trong  quá khứ, 

đấy gọi là “quả”; còn hậu quả tương ứng với nghiệp duyên đã tạo thi gọi 

là “báo”.  Cái gì có khả năng  sanh ra sự vật thì  gọi  là “nhân”,  còn những 

gì hỗ trợ cho nhân kết thành quả thì gọi là “duyên”.  Ví dụ như hạt giống 

của lúa gạo hay lúa mạch là nhân; người nông phu cày bừa, mưa,  sương 

thâm tưới  là duyên.  Thóc,  lúa mạch thâu hoạch năm nay chính là từ hạt 

giống từ năm ngoái; nên nếu so với thóc, lúa mạch năm ngoái thì thóc và 

lúa  mạch  năm  nay  chính  là  quả.  Neu  đem  so  với  sức  nông  phu,  mưa, 
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sương  v.v...  của  năm  ngoái  thì  thóc  lúa  năm  nay  chính  là  báo  [của 

những duyên đó]. 

 “Bất khả tư nghị ” (Chang thể nghĩ bàn) là vượt khỏi  sự hiểu biết, 

suy nghĩ,  chang thế  dùng tư duy,  ngôn ngữ của chúng  sanh để  lãnh hội, 

diễn tả nối.  Trong câu   “chúng sanh nghiệp báo ”  (nghiệp báo của chúng 

sanh), chữ nghiệp báo chỉ nghiệp nhân và quả báo. Do nghiệp nhân thiện 

hay ác nên gặp phải quả báo vui hay khổ. 

Kinh Bảo  Tích quyển  chín mươi  sáu chép:   “Diêm La  thường cáo 

 bỉ tội nhân:  -  Vô hữu thiêu  tội ngã năng gia,  nhữ tự tác tội kim nhật lai,  

 nghiệp báo tự chiêu,  vô đại giả ”  (Vua Diêm La thường bảo bọn tội nhân 

đó:  - Chẳng có chút tội nào do ta có thể tự thêm vào cả, tội của chính các 

ngươi  làm  nay  đến  ngày  báo  ứng,  nghiệp  báo  tự  mình  chiêu  cảm  lấy, 

không ai chịu thay cho được). 

Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện cũng chép:   “Bồ  Tát tự niệm: Ngã ư 

 quá  khứ vô  thỉ kiếp  trung,  do  tham  - sân  - sỉ, phát thân  khấu ỷ,  tác  chư 

 ác  nghiệp,  vô  lượng  vô  biên.  Nhược  thử ác  nghiệp  hữu  thế  tướng giả,  

 tận  hư không giới  bất năng dung  thọ ”   (Bồ  Tát tự nghĩ:  Ta trong vô  thỉ 

kiếp  quá  khứ  do  tham,  sân,  si,  từ  thân,  miệng  ý  tạo  các  nghiệp  ác  vô 

lượng vô biên. Nếu những  ác nghiệp đó mà có thể tướng thì trọn hết cõi 

hư không  cũng  chẳng  thể  chứa  đựng  được).  Do  tạo  nghiệp  vô  biên nên 

báo  cũng  vô  biên.  Câu  Xá  Luận,  quyển  chín  chép:   “Đen  ngay  cả  đức 

 Thế Tôn cũng không cách chỉ ngăn ngừa vì thế lực của nghiệp mạnh mẽ 

 nhất”;   bởi  thế,  kinh  nói:   “Chúng  sanh  nghiệp  báo  bất  khả  tư  nghị”  

(Nghiệp báo của chúng sanh chẳng thể nghĩ bàn). 

 “Chúng  sanh  thiện  căn  bất  khả  tư  nghị”   (Thiện  căn  của  chúng 

sanh  chẳng  thể  nghĩ bàn)  là  như  kinh  Đại  Tập  dạy:   “Chúng sanh  hạnh 

 bất khả tư nghị,  chúng sanh cảnh giới bất khả tư nghị ”  (Hạnh của chúng 

sanh chẳng thể nghĩ bàn,  cảnh giới  của chúng  sanh chang thế nghĩ bàn). 

Tổ  Lâm Te  cũng  nói:   “Nhữ dục  thức Phật  To  ma?  Chỉ nhĩ năng  thỉnh 

 pháp  đích  tiện  thị”  (Ông  muốn biết  Phật,  Tổ ư?  Ông  chỉ  cần nghe pháp 

ắt  sẽ  biết)  và:   “Mỗi  nhậi  đa  ban  dụng xứ,  nhĩ thiếu  thập  ma?  Lục  đạo 

 thần  quang,  vị  tằng gián yết ”   (Những  việc  hằng  ngày  ông  có  thiếu  chi 

đâu?  Thần  quang  của  sáu  đường  chưa  từng  gián  đoạn).  Như vậy,  cảnh 

giới  cùng việc  làm thường nhật của chúng  sanh đêu là những thứ chăng 

thể nghĩ bàn. 

Câu  kinh  Pháp  Hoa:   “Nhược  nhản  tán  loạn  tâm,  nhập  ư  tháp 

 miếu  trung,  nhất  xưng  Nam  Mô  Phật,  giai  dĩ  thành  Phật  đạo ”   (Dau
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người tâm tán loạn, vào trong tháp miếu, niệm Nam Mô Phật một tiêng, 

đều đã thành Phật đạo) thật đã hiển thị sâu xa rằng:  Thiện căn của chúng 

sanh  chẳng  thể  nghĩ bàn,  chẳng  thể  dùng  suy  lường,  phân  biệt  đế  lãnh 

hội nổi. 

 “Chư Phật  thánh  lực,  chư Phật  thế giới,  diệc  bất  khả  tư  nghị ”  

(Thánh  lực  của  chư  Phật,  thế  giới  của  chư  Phật  cũng  chẳng  thể  nghĩ 

bàn):  Chữ   “chư Phật”   chỉ  khắp  cả  mười  phương  Như  Lai.  Trong  chữ 

 “thảnh  lực ”,   chừ   “lực ”  chỉ  lực dụng.  Theo  sách Phạn Ngữ Danh Nghĩa 

Đại  Tập  và  quyển  bốn  mươi  tám  sách  Tông  Kính  Lục  thì  có  năm  thứ 

lực:  Định Lực, Thông Lực, Tá Thức Lực, Đại Nguyện Lực và Phật Pháp 

Oai Đức Lực.  Năm thứ lực này chẳng thể nghĩ bàn nên kinh bảo   “thánh 

 lực chăng thê nghĩ bàn

Theo  kinh  này,  trong  vô  lượng  kiếp,  Pháp  Tạng  Bồ  Tát  trụ  vào 

Chân  Thật Huệ  để trang nghiêm cối  Phật,  hạnh đức như Phổ  Hiền,  khai 

hóa,  hiển  thị  Chân  Thật  Te,  muốn  cho  hết  thảy  chúng  sanh  đều  hưởng 

cái  lợi  chân  thật.  Do  vô  lượng  công  đức  chân  thật  của  đại  nguyện,  đại 

hạnh  đó  nên  thành  tựu  được  thánh  lực  và  cõi  nước  đều  chẳng  thể  nghĩ 

bàn. 

Với mỗi thứ công đức trong mười bảy thứ công đức trang nghiêm 

thành tựu của cõi nước, Đàm Loan pháp  sư đều bảo  là   “há  thể nghĩ bàn 

 nối”  như:   “Quang minh  thực hiện Phật sự hả thế nghĩ bàn  nổi”,  “nước 

 trong cõi ấy thực hiện Phật sự hả nghĩ bàn nổi”,  “hình ảnh  ấy làm Phật 

 sự há  thế nghĩ bàn  noi",  “tiếng  ấy  làm  Phật sự há  thế nghĩ bàn  nổi”.  

Điều  thù thắng  nhất  là  những  người  vãng  sanh   “chẳng đoạn phiền  não 

 lại được hưởng Niết Bàn há thế nghĩ bàn nối

Kinh  Kim  Cang  Đảnh  cũng  nói:   “Duy  thử Phật  sát,  tận  d ĩ Kim 

 Cang tự tánh thanh tịnh sở thành Mật Nghiêm Hoa Tạng”  (Chỉ mình cõi 

Phật ấy dùng trọn kim cang tự tánh thanh tịnh để tạo thành Mật Nghiêm 

Hoa Tạng).  Trong quyển hai,  tôi đã chứng minh  Mật Nghiêm Hoa Tạng 

chính  là  Cực  Lạc  thế  giới.  Cõi  nước  thù  thắng  nhiệm  mầu  như  vậy 

chang từ vi trần tạo thành nên chẳng phải là vật chất thế gian,  chẳng cần 

đến sức hấp  dẫn giữa vạn vật để kết tụ nên cần chi núi  Tu Di!  Do vì  cõi 

nước ấy do kim cang tự tánh thanh tịnh tạo thành nên kinh bảo   “thế giới 

 chang thế nghĩ bàn ”Ễ

Trong  câu   “kỳ  quốc  chúng sanh  công  đức,  thiện  lực”   (thiện  lực, 

công  đức  của  chúng  sanh  cõi  ấy),  chữ   “kỳ  quốc”   (cõi  ấy)  chỉ  thế  giới 

Cực Lạc. Những người vãng sanh phát Bồ Đề tâm, một dạ chuyên niệm, 
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dùng  các  thứ  chánh  hạnh,  trợ  hạnh,  định  thiện,  tán  thiện  để  cầu  sanh 

Tịnh  Độ,  trì  danh  hiệu  viên  mãn  vạn  đức,  nhập  biển  đại  nguyện  Nhất 

Thừa.  Công  đức  thù  thăng  vô  lượng  vô  biên  như thê  nên  lực  dụng  thật 

chẳng thể nghĩ bàn. Lực dụng đạt được do tu tập gọi là   “thiện lực  Tịnh 

Ánh  Sớ  viết:   “Nương  vào pháp  để  tu  hành  đúng  đắn  thì  gọi  ỉ à  thiện 

 lực 

Công đức và thiện lực  của chúng  sanh cõi  Cực  Lạc đều  chẳng thể 

nghĩ bàn. 

Sách  Hội  Sớ  giảng  chữ   “trụ  hạnh  nghiệp  địa”   như  sau:   “Hạnh 

 nghiệp  địa  chính  là sự thành  tựu  đại  nghiệp  hạnh  nguyện  của Ả Di Đà 

 Phật”.   Chúng sanh cõi Cực Lạc do thiện lực của vô lượng công đức nên 

có thế  an trụ trong những thành tựu tạo bởi đại nghiệp nguyện hạnh của 

A Di Đà Như Lai; vì thế bảo là   “trụ hạnh nghiệp địa”. 

Trong  quyển hai,  khi  giải  thích nguyện thứ bốn  mươi  bảy,  tôi  đã 

từng dẫn Vãng  Sanh Luận Chú để  chứng tỏ rằng:  Thấy được thân tướng 

Phật  Di  Đà  thì  được  thân  nghiệp  bình  đẳng,  nghe  danh  hiệu  Ngài  thì 

được  khẩu  nghiệp  bình  đẳng,  gặp  quang  minh  của  Ngài  chiếu  đến  thi 

hiểu được pháp và được ý nghiệp bình đẳng. Những điều như vậy chính 

là   “hạnh nghiệp địa ”  của Phật Di Đà. 

Do thiện lực công đức  của chúng sanh cõi Cực Lạc,  do  sức  an trụ 

vào  hạnh nghiệp  địa của Phật Di  Đà,  và  do  oai thần vô  thượng  của đức 

Phật ấy, nên cõi nước  Cực Lạc  chẳng cần phải nương vào núi Tu Di  mà 

vẫn có thể an trụ một cách tự nhiên. 

Chánh kinh:

 m  m   ừ  f   :  t    m  &  

s  t â »  ũ  
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 t   ầ   m   ầ   °  t e    ề  
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M    m   ’  &   #    m   ĨA  °

 A Nan bạch ngôn:  “Nghiệp nhân quả báo,  bất khả tư nghị. Ngã 

 ư thử pháp,  thật vô sở hoặc. Đản vị tương lai chúng sanh phả trừ nghi 

 võng, cố phát tư  vấn”. 

A Nan bạch rằng:

- 

Nghiệp  nhân  quả báo  chẳng  thể  nghĩ bàn.  Đối  vói  pháp  này 

con  chẳng  nghi  hoặc,  chỉ  là  để  phá  trừ  lưói  ngờ  cho  chúng  sanh 

trong đòi tương lai nên con mói hỏi như thê. 

Giải:
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Đến đây, ngài A Nan mới nói rõ nguyên do thúc đẩy Ngài nêu câu 

hỏi  ấy:  Ngài  thấy rõ  chúng  sanh trong  đời  tương  lai tình  chấp  sâu nặng 

ắt  sẽ nghi  lầm điều đó  (tức  là nghi  cõi  Cực  Lạc  không  có  núi  Tu  Di  thì 

sẽ  nương  vào  đâu  để  an  trụ)  nên  mới  thay  họ  thưa  hỏi.  Trong  cõi  thế 

gian  này,  chúng  sanh  điên  đảo  chất  chồng,  chỉ  khăng  khăng  chấp  vào 

những hiện tượng và quy luật của thế giới này, dùng sự thấy biết hẹp hòi 

để  suy xét cảnh giới của Phật.  Thậm chí  chấp vào  cái thấy biết thiếu sót 

của mình rồi  nghi  ngờ  lời  Phật;  nghe  nói  cõi  Cực  Lạc không  có  núi  Tu 

Di liền nghi chư thiên cõi ấy biết nương vào đâu mà trụ? 

Để phá nồi nghi  ấy,  Phật liền hỏi  ngược  lại:  Vậy thì  các tầng trời 

như trời  Dạ Ma v.v...  trong cõi này lại nương vào đâu đế trụ?  Chang  lẽ 

cứ  căn  cứ theo  sự  tướng  của  trời  Đao  Lợi  để  rồi  ngờ  vực  cõi  Cực  Lạc 

hay sao? 

Ngài  A  Nan  đại  quyền  thị  hiện  vì  chúng  sanh  mà  thưa  hỏi.  Bởi 

thế,  Ngài  chẳng  nói   “trụ  không ”   (trụ vào  không  trung)  mà  lại  nói   “bất 

 khả  tư nghị”  (chẳng thể  nghĩ bàn)  để khơi  gợi  Thế  Tôn  dạy ra điều thù 

thắng,  nêu  lên yếu  chỉ  của toàn bộ  kinh này:  Toàn bộ  bản kinh này đều 

 là  “bất khả tư nghị ”  cả. 

Điều  chấp  trước  vừa  được  nói  trên  không  những  chỉ  là  do  chưa 

hiểu thấu Phật pháp mà thật ra còn mâu thuẫn với  cả khoa học hiện đại. 

Do  thế  giới  chúng ta đang  sống  là không gian ba chiều  (tam duy không 

gian  -  three-dimension  space).  Do  vọng  niệm  chẳng  ngừng  nên  những 

suy  nghĩ,  phân  biệt  của  người  đời  chẳng  thể  vượt  khỏi  tánh  chất  hạn 

cuộc  của  thế  giới  này.  Lẽ  nào  ta  lại  có  thể  dùng  những  quy  luật  của 

không  gian ba  chiều đế  suy lường không gian nhiều chiều trong  thực tế 

một cách sai lạc hay sao? 

Hiện  tại,  lý  thuyết  không  gian  nhiều  chiều  (đa  duy  không  gian  - 

multi-dimension space) đã được giới khoa học thừa nhận,  số chiều trong 

cõi Thường Tịch Quang của Phật ắt cũng phải là vô lượng. 

Thật  ra,  chúng  sanh  cõi  Cực  Lạc  vượt  xa  cảnh  giới  trời,  người, 

nhưng vì thuận theo  các phương khác  nên mới  gọi  là  “trời,  người”.  Nói 

trời Đao Lợi, trời Tứ Thiên Vương v.v...  cũng chỉ là thuận theo cách nói 

thông  thường  của  những  phương  khác.  Kinh  bảo  thánh  chúng  cõi  ấy 

 “hữu  tại  địa  thọ  kỉnh,  thỉnh  kỉnh  g iả ”   (có  người  ở  trên  mặt  đất  nghe 

nhận kinh điển),  có người   “hữu tại hư không giảng,  tụng,  thọ,  thỉnh ” (ở 

trên  hư  không  giảng,  tụng,  nghe,  nhận).  Thánh  chúng  cõi  ấy  lại  còn 

 “cung điện  tùy thuộc vào  thân ”,   cho nên cung điện trong  cõi  ấy hoặc  là
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ở trên mặt đất hoặc ở trên hư không. Vì vậy, những tầng trời như Dạ Ma 

(không cư), Đao Lợi (địa cư)...  chỉ là thí dụ. 

Pham Siêu Thế Hy Hữu của kinh này cũng bảo:   “Đản nhân  thuận 

 dư phương tục,  cổ hữu  nhân  thiên  chi danh ”  (Chỉ  do  thuận theo  lề thói 

phương  khác  nên  có  danh  từ  trời,  người).  Như  vậy,  trời,  người  và  các 

tầng trời chỉ là cách nói thuận theo thế tục. 
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12. Quang minh biến chiếu  (ỷ t 

 %   fi&:  Quang minh chiếu khắp)

Phẩm trước  là phẩm Quốc  Giới Nghiêm  Tịnh  đã tường  thuật  sự 

trang nghiêm  của  y báo;  phẩm thứ mười  hai  này và phấm mười ba tiếp 

theo  đây  sẽ  nói  về  chánh  báo  trang  nghiêm.  Quang  minh  chiếu  khắp 

nghĩa là thân trọn khắp mười phương;  thọ mạng vô  lượng  là  cùng khắp 

cả ba đời. 

Phẩm này tán  dương  quang  minh  của  Phật  Di  Đà:  Trước  hết,  tán 

dương quang minh của Phật Di Đà thù thắng độc nhất, rồi nêu rõ nguyên 

nhân tại  sao  quang minh thù thắng.  Tiếp đó, nêu lên mười hai danh hiệu 

quang  minh  thù  thắng.  Cuối  cùng  là  trình bày  diệu  dụng  thù  thắng  của 

quang minh. 

Chánh kinh:
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 Phật cáo A Nan: - A Di Đà Phật oai thần quang minh tối tôn đê 

 nhất.  Thập  phương  chư  Phật  sở  bất  năng  cập,  biến  chiếu  Đông 

 phương Hằng sa Phật sát. Nam,  Tây, Bẳc phương, tứ duy, thượng, hạ,  

 diệc phục  như thị.  Nhược  hóa  đảnh  thượng  viên  quang,  hoặc  nhất,  

 nhị,  tam,  tứ  do-tuần,  hoặc  bách  thiên  vạn  ức  do-tuần.  Chư  Phật 

 quang  minh  hoặc  chiếu  nhất,  nhị  Phật  sát,  hoặc  chiếu  bách  thiên 

 Phật sát,  duy A  Di Đà Phật,  quang minh phổ chiếu  vô  lượng vô  biên 

 vô  số Phật sát.  Chư Phật quang minh  sở chiếu  viễn  cận,  bổn  kỳ  tiền 

 thế cầu đạo,  sở nguyện  công đức đại tiểu bất đồng.  Chỉ tác Phât thời,  

 các tự đẳc chi.  Tự tại sở tác,  bất vi dự kế.  A Di Đà Phật,  quang minh
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 thiện  hảo,  thẳng  ư  nhật  nguyệt  chi  minh,  thiên  ức  vạn  bội,  quang 

 trung cực tôn, Phật trung chi vương. 

Phật bảo A Nan:

- 

Oai thần quang minh của A Di Đà Phật tối tôn  đệ nhất, thập 

phương chư Phật chẳng thể sánh bằng, chiếu khắp Hằng sa cõi Phật 

trong  phương  Đông.  Trong  các  phương  Nam,  Tây,  Bắc,  bốn  góc,  

trên, dưới cũng giống như thế. 

Viên  quang  từ  trên  đảnh  Ngài  hóa  ra  thì  hoặc  là  [chiếu  xa] 

một, hai, ba, bốn do-tuần, hoặc là trăm ngàn vạn ức do-tuần. Quang 

minh  của  chư  Phật  hoặc  chiếu  thấu  một,  hai  cõi  Phật,  hoặc  chiếu 

trăm  ngàn  cõi  Phật.  Chỉ  riêng  quang  minh  của  A Di  Đà  Phật  chiếu 

trọn vô lượng vô biên vô số cõi Phật. 

Quang  minh  của  chư  Phật  chiếu  xa  hay  gần  vốn  là  do  trong 

đời  trước  khi  cầu  đạo  đã  nguyện  được  công  đức  lớn  hay  nhỏ  sai 

khác.  Đến  khi  thành  Phật,  mỗi  vị  tự  đạt  được,  tự  tai  thành  tựu 

chẳng  thể  tính  trước.  Quang  minh  của A Di Đà  Phật  tốt  lành,  vượt 

trội  ánh  sáng  của  mặt  trời,  mặt  trăng  ngàn  ức  vạn  lần,  là  tôn  quý 

nhất trong các quang minh, là vua trong các đức Phậtệ

Giải:

Phẩm này nói  về  sự thành tựu  của nguyện mười ba   “quang minh 

 vô lượng”  và nguyện mười bốn   “được quang minh chiêu thấu liên được 

 an  lạc”.   Nguyện  mười  ba  là   “quang  minh  vô  lượng”,  “vượt  trôi  chư 

 Phật”.   Do  nguyện  này  được  thành  tựu  nên   “Ả  Di  Đà  Phật  oai  thần 

 quang  minh  tối  tôn  đệ  nhất.  Thập phương  chư Phật sở  bất  năng  cập ”  

(Oai  thần,  quang  minh  của A Di Đà Phật tối tôn đệ  nhất.  Mười phương 

chư Phật chẳng thể sánh bằng). 

Phật  Quả  bình  đẳng  sao  quang  minh  lại  sai  khác?  Sư  Vọng  Tây 

đáp:   “Thường  đồng,  thường  biệt:  Diệu  đức  của  chư  Phật  xét  về  nội 

 chứng  tuy  tương đồng,  nhưng do  bốn  nguyện  sai khác  nên  quang minh 

 có hơn,  kém

Đấy chính là ý nghĩa  của câu   “bổn kỳ tiền  thế cầu đạo sở nguyện 

 công đức đại tiểu  bất đồng”  (vốn là do đời trước  lúc  cầu đạo đã nguyện 

được công đức có lớn hay nhỏ sai khác). 

 “Hằng  s a ”   là  cát  con  sông  Hằng  (Gange)  ở  Ấn  Độ.  “Tứ  duy”  

(bốn  góc)  là  bốn  phương  ở  giữa  các  phương  Đông,  Tây,  Nam,  Bắc. 
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 “Đảnh  thượng  viên  quang"   (viên  quang72 từ  trên  đảnh  đầu):  Phật  có 

đảnh quang và thân quang,  “đảnh thượng viên quang”  chỉ đảnh quang.  . 

 “Do-tuần”   (Yojana)  là  đơn  vị  đo  khoảng  cách  của  Ãn  Độ,  là  số 

dặm  hành  quân  trong  một  ngày  của  bậc  đế  vương  thời  cổ.  Do-tuần  là 

bốn  mươi  dặm  hay ba  mươi  dặm.  Bản  chú  giải  kinh  Duy  Ma  của  ngài 

Tăng Triệu ghi:  “Do-tuần là tên gọi một so dặm của  Thiên  Trúc.  Thượng 

 do-tuần  là sáu  mươi  dặm,  trung do-tuần  là  năm  mươi  dặm,  hạ do-tuần 

 là bổn mươi dặm

Sở dĩ có sự sai khác như vậy là vì từ cổ đến nay giữa hai nước Ấn 

Độ  và  Trung  Hoa,  việc  hoán  chuyển  đơn  vị  đo  lường  thường  thay  đổi 

luôn.  Hơn  nữa,  số  dặm  hành  quân  trong  một  ngày  chẳng  phải  là  một 

hằng số, nên chẳng thể lấy nhất định một con số nào. 

Các  câu từ  “nhất do-tuần”  đến   “bách  thiên Phật sá t”  (trăm ngàn 

cõi Phật) là dùng các cách so  sánh để diễn tả quang minh của Phật chiếu 

xa hay gân.  Câu   “duy Ả Di Đả Phật quang minh pho  chiếu  vô  lượng vô 

 biên  vô so Phật sá t”  (chỉ riêng A Di  Đà Phật quang minh  chiếu trọn vô 

lượng  vô  biên  vô  số  cõi  Phật)  diễn  tả  sự  thù  thắng  độc  đáo  của  quang 

minh của A Di Đà Phật nhằm chứng minh quang minh của Phật tôn quý 

bậc  nhất,  vượt  trỗi  mười  phương.  Đấy  chính  là  nội  dung  thứ  nhất  của 

phẩm này. 

Tiếp đó,  kinh trình bày nguyên nhân tại  sao  quang minh của Phật 

Di Đà lại đặc biệt thù thắng nhất.  Phẩm trước đã nói:   “Thanh tịnh  trang 

 nghiêm siêu  du  thập phương”   (Thanh tịnh trang nghiêm vượt trỗi  mười 

phương),  phẩm này lại bảo:   “Thập phương chư Phật,  sở bất năng cập ”  

(Mười phương  chư Phật chẳng thể  sánh bằng).  Tiếp  đó  lại bảo:   “Quang 

 trung  cực  tôn,  Phật  trung  chi  vương”   (Tôn  quý  nhất  trong  các  quang 

minh,  vua trong  các  đức  Phật).  Trong  pháp  bình  đẳng  mà  lại  có  những 

sự sai biệt như vậy là vì trong đời trước khi  cầu đạo  [các vị Phật]  đã  có 

những bổn nguyện sai khác. 

Đại  nguyện  thứ  mười  ba  của  Phật  Di  Đà  là:   “Ngã  tác  Phật  thời,  

 quang  minh  vô  lượng,  pho  chiếu  thập phương,  tuyệt  thắng  chư  Phật,  

 thắng  ư  nhật  nguyệt  chi  minh  thiên  vạn  ức  bội”   (Lúc  tôi  thành  Phật, 

quang minh vô lượng chiếu khắp mười phương vượt xa chư Phật, hơn cả 

quang  minh của mặt trời,  mặt trăng  ngàn vạn ức  lần).  Bởi vậy nên   “chỉ

 12 Viên  quang:  Do  quang  minh  tỏa  ra  bao  trọn  quanh  đầu  (đảnh  quang)  hoặc  thân 

mình (thân quang) nên gọi là Viên Quang (ánh sáng bao trọn). 

 P h ẩ m   12:  Q u a n g  m inh  biến   ch iếu


469



 tác Phật thời,  các  tự đắc chi,  tự tại sở tác,  bất vi dự k ế ”  (đến khi thành 

Phật, mồi vị tự đạt được, tự tại thành tựu, chẳng thể tính trước), nghĩa là: 

Đen  khi  thành  Phật,  mỗi  vị  đều  đúng  như  bổn  nguyện  mà  hiện  quang 

minh.  Đấy đều là việc tự nhiên thành tựu,  chứ chẳng thể do mình muốn 

hoạch định hoặc an bài được! 

Vì  nhân  quả  hệt  như  nhau  nên   “thẳng  ư  nhật  nguyệt  chỉ  minh,  

 thiên  ức  vạn  bội,  quang  trung  cực  tôn,  Phật  trung  chi  vương”   (quang 

minh  trội  hơn  ánh  sáng  của  mặt  trời,  mặt  trăng  ngàn  vạn ức  lần,  là tôn 

quý nhất trong các quang minh, là vua trong các đức Phật). 

Chánh kinh:

 Ẫ .   ỈẰ. 

t   -s|-   \%  ’ 

M. 

 l ĩ  

’   'ĩĩ'  

f   '   ầ   t   i  

'   ầ   I   7^  f   ’  I   t   %   I  

' 

m 

' Ẽạ 

H  & ' 

a   n  & '  *

sấ 

 °

 Thị  cổ  Vô  Lượng  Thọ  Phật,  dỉệc  hiệu  Vô  Lượng  Quang Phật,  

 diệc hiệu  Vô Biên Quang Phật,  Vô Ngại Quang Phật,  Vô Đẳng Quang 

 Phật,  dỉệc  hiệu  Trí Huệ  Quang,  Thường  Chiếu  Quang,  Thanh  Tịnh 

 Quang,  Hoan  Hỷ  Quang,  Giải  Thoát  Quang,  An  Ón  Quang,  Siêu 

 Nhật Nguyệt Quang, Bất Tư Nghị Quang. 

Do  đó,  Vô  Lượng  Thọ  Phật  cũng  có  hiệu  là Vô  Lượng  Quang 

Phật,  cũng  gọi  là  Vô  Biên  Quang  Phật,  Vô  Ngại  Quang  Phật,  Vô 

Đẳng  Quang  Phật,  cũng  hiệu  Là  Trí  Huệ  Quang,  Thường  Chiếu 

Quang,  Thanh  Tịnh  Quang,  Hoan  Hỷ  Quang,  Giải  Thoát  Quang,  

An Ổn Quang, Siêu Nhật Nguyệt Quang, Bất Tư Nghị Quang. 

Giải:

Đoạn  này  trình  bày  điểm  chính  thứ  ba  của  phẩm  này:  Mười  hai 

danh hiệu quang minh thù thắng.  Mười hai thứ quang minh ấy được gọi 

là  Thập  Nhị  Quang  Phật,  đều  là  những  danh  hiệu  khác  của  Vô  Lượng 

Thọ  Phật,  cũng  chính  là  Quả  Giác  của  ngài  Pháp  Tạng  khi  đã  thành 

Phật. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy:   “Đại  Thế Chỉ,  dữ kỳ đồng luân  ngũ 

 thập  nhị  Bồ  Tát,  tức  tùng  tòa  khởi,  đảnh  lê  Phật  túc,  nhỉ  bạch  Phật 

 ngôn:
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-  Ngã  ức  vãng tích  hằng hà sa  kiếp,  hữu Phật xuất  thế,  danh  Vô 

 Lượng  Quang.  Thập  nhị  Như Lai  tương  kế  nhất  kiếp,  kỳ  tối  hậu  Phật,  

 danh vỉ Siêu Nhật Quang Phật,  bỉ Phật giáo ngã Niệm Phật tam-muộỉ ” 

(Đại Thế Chí Pháp Vương Tử cùng năm mươi hai vị Bồ Tát đồng 

hàng  với  Ngài  liền  từ  tòa  đứng  dậy,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  bạch  Phật 

răng:

- Con nhớ trong hằng hà sa kiếp xưa kia có Phật xuất thế tên là Vô 

Lượng  Quang.  Mười  hai  vị  Như  Lai  liên  tục  xuất  hiện  trong  một  kiếp. 

Vị  Phật  sau  rốt  tên  là  Siêu  Nhật  Nguyệt  Quang  Phật,  đức  Phật  ấy  dạy 

con Niệm Phật tam-muội). 

Mười  hai  vị  Quang  Phật  trong  kinh  này  chính  là  mười  hai  đức 

Như  Lai  trong hằng hà  sa kiếp  quá khứ.  Kinh  Cửu  Phẩm Vãng  Sanh  A 

Di Đà Tam Ma Địa Tập Đà Ra Ni trong Mật bộ cũng chép:   “Thị nội tòa 

 thập nhị mạn-đà-la Đại  Viên Kỉnh  Trí tượng,  kỳ danh vỉ Nhất Thiết Tam 

 Đạt  Vô Lượng Quang Phật...  Trí Lực  Tam Minh Siêu Nhật Quang Phật”  

(Hình tượng báu của Đại Viên Kính Trí trong mười hai mạn-đà-la ở nội 

tòa có tên là Nhất Thiết Tam Đạt Vô Lượng Quang Phật...  Trí Lực Tam 

Minh Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật);  câu ấy rất phù họp với kinh này. 

Bản  Đường  dịch  lại  ghi  mười  lăm  danh  hiệu  quang  minh,  bản 

Tống dịch ghi mười ba thứ quang minh,  chẳng qua là do tách ra hay gộp 

lại nên thành sai khác đó thôi! 

Trong  Tán  A  Di  Đà  Phật  Kệ,  Đàm  Loan  đại  sư  đã  viết  về  “Vô 

Lượng  Quang  Phật”  như  sau:   “Trí  huệ  quang  minh  bất  khả  lượng;  cố 

 Phật him hiệu  Vô Lượng Quang.  Hữu lượng chư tướng mông Phật hỉêu,  

 thị  cổ khế thủ  Chân  Thật Minh ”   (Trí  huệ  quang  minh  chẳng  thế  lường; 

nên  Phật  lại  có  hiệu  là  Vô  Lượng  Quang.  Các  tướng  hữu  lượng  nhờ 

quang minh chiếu nên được hiểu; vì vậy đảnh lễ đấng Chân Thật Minh). 

Lời tán tụng này của đại sư đã khế hợp thánh tâm một cách sâu xa, Ngài 

đã  trực  chỉ  quang  minh  chính  là trí  huệ,  quang  minh và trí  huệ  bất nhị. 

Câu   “thị  co  khe  thủ  Chân  Thật  Minh”   nghĩa  là:  Do  quang  minh  này 

chính  là trí  huệ  nên phải  dập  đầu kính  lễ.  Do  cả bản  kinh  Đại  Bổn  đây 

chỉ là một chân thật:  Chân Thật Tế,  Chân Thật Huệ,  Chân Thật Lợi  nên 

kệ  mới  nói  là  “Chân  Thật  Minh”.  Rõ  ràng,  trong  cõi  Cực  Lạc,  y  báo, 

chánh báo, nhân quả đều thuần là chân thật. 

Đại Huệ thiền sư đời  Tống  cũng bảo:   “Chỉ dùng quang minh  này 

 đê  tuyên diệu pháp, pháp ây chỉnh  là quang minh  này,  chăng rời quang
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 minh  này để thuyết pháp ấ y”.  “Pháp ấ y”  là chân thật pháp, tức  là Chân 

Thật  Tê.  Chăng  lìa  quang  minh  này  đê  thuyêt  pháp  ây  là  vì  trí  huệ  và 

quang minh chẳng hai. 

Quang minh này là Chân Thật Huệ nên chỉ dùng quang minh này 

đê  tuyên  diệu pháp,  đê  ban bô  cái  lợi  chân  thật.  Đó  cũng  chính  là  diệu 

dụng  của  quang  minh.  Bởi  đó,  kệ  tán  viết:   “Các  tướng  hữu  lượng nhờ 

 quang minh chiếu nên được hiếu 

Do  chân thật minh  của trí huệ quang 

minh này nên  có thể hiếu rõ  hết thảy các  tướng trong  các  cõi,  cũng như 

khai  ngộ  hết  thảy  chúng  sanh  trong  các  cõi  nên  mới  bảo:   “Các  tướng 

 hữu  lượng nhờ quang minh  chiếu nên  được  hiểu 

Het thảy chúng  sanh 

nhờ vào lực dụng của quang minh này nên hiểu rõ Chân Thật Huệ. 

Sách  Luận  Chú  viết:   “Nếu  gặp  được  quang  minh  của  Ả  Di  Đà 

 Phật chiêu đên  thì sẽ giải thoát các sự ràng buộc nơi ỷ  nghiệp,  vào  nhà 

 Như Lai,  rốt rảo đắc ỷ  nghiệp bình đẳng”.   Đấy chính là ý nghĩa của câu 

 “nhờ quang minh chiếu nên được hiếu

 “Vô  Biên  Quang Phật”:  Tán  A  Di  Đà  Phật Kệ  viết:   “Giải  thoát 

 quang  luân  vô  hạn  tế,  cố  Phật  hựu  hiệu  Vô  Biên  Quang,  mông  quang 

 xúc giả ỉy hữu vô,  thị cổ khế thủ Bình Đẳng  Giác”  (Vầng ánh  sáng  giải 

thoát  không  ngằn  mé,  nên Phật  lại  có  hiệu  là Vô  Biên  Quang;  kẻ  được 

quang  chiếu  soi bèn lìa hữu,  vô.  Vì  vậy,  kính lễ  đấng  Bình Đẳng  Giác). 

Lời  tán  dương  này  của Đàm  Loan  đại  sư thật thù  thắng  vượt xa  lời  tán 

của  các vị  khác.  Ngài Nghĩa Tịch  giảng  chữ   “vô  biên ”   là   “không ngằn 

m é”; Ngài Tịnh Ảnh giảng là   “rộng lớn

Những cách giải thích như vậy chẳng được viên mãn kỳ diệu như 

cách  giải  thích  của ngài  Đàm  Loan:  Dùng  ngay  chữ  Giải  Thoát  Quang 

đế  giải  thích  chữ  Vô  Biên  Quang.  Giải  Thoát  là  một  trong  ba  đức  của 

Niết Bàn. Ngài còn thêm vào đó chữ Luân. Luân (ệ&) hàm nghĩa đầy đủ, 

viên mãn, diễn tả Giải Thoát Đức viên mãn, đầy đủ.  “Vô hạn tế ”  (không 

ngằn mé)  nghĩa là không  còn thuộc trong hết thảy hạn lượng,  ranh giới. 

 “Ly  hữu  v ô ”   là  lìa  khỏi  hai  khái  niệm  Có  và  Không.  Do  lìa  hết  thảy 

những  quy ước,  thung  dung  Trung  Đạo,  lìa  cả nhị biên  lẫn  Trung  Đạo, 

giải thoát rốt ráo. Đấy là ý nghĩa của chữ   “Vô Biên ”  cũng như chính  là ý 

nghĩa của câu   “ỷ  nghiệp bình đắng rốt rảo ”  trong sách Luận Chú. 

Câu  kệ  sau  cùng  gọi  ngay  Phật  là  Bình  Đẳng  Giác  (Bình  Đẳng 

Giác  cũng  chính  là  một  thánh  hiệu  của  Phật  Di  Đà)  chỉ  ngay  vào  Đệ 

Nhất  Nghĩa  Đe,  bình  đẳng  rốt  ráo,  vạn  pháp  hệt  như  nhau.  Lời  tán
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dương này của ngài Đàm Loan quả đã phơi bày rành rành ý nghĩa sâu xa 

của Phật hiệu Vô Biên Quang. Đấy mới đúng là tán Phật. 

 “Vô  Ngại  Quang Phật”:  Ngài  Cảnh  Hưng,  ngài  Nghĩa  Tịch  đều 

bảo  “vổ   ngại”  nghĩa  là   “quang  minh  không  chướng  ngại”',   ngài  Tịnh 

Ảnh bảo   “vô ngại ”  là   “tự tại  Ngài Đàm Loan khen danh hiệu này như 

sau:   “Quang  vân  vô  ngại  như  hư  không,  cổ  Phật  hựu  hiệu  Vô  Ngại 

 Quang.  Nhất  thiết  hữu  ngại  mông  quang  trạch,  thị  cố  đảnh  lê Nan  Tư 

 Nghị ”  (Mây quang minh vô ngại như hư không, vì thế Phật lại có hiệu là 

Vô  Ngại  Quang.  Hết  thảy  hữu  ngại  được  quang  minh  nhuần  thấm.  Do 

đó,  đảnh  lễ  đấng Nan  Tư Nghị).  Ý nói:  Quang  minh như hư không nên 

vô chướng ngại;  do bản thể thường tịch nên diệu dụng vô cùng, tự tại vô 

ngại.  Do  quang  minh  chiếu  trọn  khắp  nên hết  thảy hữu  ngại  (hữu  tình) 

được  hưởng  lợi  ích  của  quang  minh;  vì  vậy  quang  minh  là   “nan  tư 

 nghị ”  (khó thể nghĩ bàn nối). 

Chữ   “Vô  Đẳng  Quang  Phật”   trích  từ  bản  Đường  dịch  và  Tống 

dịch,  bản  Ngụy  dịch  ghi  là  Vô  Đối  Quang  Phật;  ngài  Tịnh  Ảnh  bảo: 

 “Phật  quang  không gì  đương  cự  nối  nên  gọi  là  Vô  Đối 

Ngài  Cảnh 

Hưng  bảo:   “Bồ  Tát  chang  thế  bằng  [Phật]  nên  gọi  là  Vô  Đ ối”.   Ngài 

Đàm Loan  khen  ngợi  danh  hiệu  này như  sau:   “Thanh  tịnh  quang minh 

 vô  hữu  đối,  cổ Phật hựu  hiệu  Vô  Đổi  Quang”   (Thanh  tịnh  quang  minh 

không ai đương cự được, vì thế Phật hiệu là Vô Đối Quang). 

Vô Đối đồng nghĩa với Vô Đẳng (không gì bằng được);  không  có 

gì  sánh bằng  nổi  chính  là  dứt bặt  đối  đãi.  Câu kinh  Thủ Lăng Nghiêm: 

 “Ngã chân  Văn  Thù,  vô thị  Văn  Thù”  (Ta thật là Văn Thù, nhưng không 

có  gì  là Văn  Thù)  đã thể  hiện ý nghĩa không  gì  so  sánh,  không  gì bằng 

được,  dứt  tuyệt  đối  đãi:  Neu  ta  là  Văn  Thù  thì  hóa  ra  có  đến  hai  Văn 

Thù.  Như vậy  là  có  đối  đãi,  so  sánh.  Do  đó,  ý nghĩa  của  danh hiệu  Vô 

Đẳng Quang Phật rất sâu xa vậy. 

Ngài  Tịnh  Ảnh  giảng  danh  hiệu   “Trí  Huệ  Quang”   như  sau: 

 “Khéo  chiếu các pháp nên gọi là  Trí Huệ Quang  Ngài  Cảnh Hưng  lại 

bảo:   “Quang  minh  từ  tâm  thiện  căn  chăng  sỉ  của  Phật phát  khởi,  trừ 

 được  vó  minh phấm  tâm  của  chúng  sanh  nên  chỉnh  là  Trí H uệ”.   Ngài 

Đàm Loan lại tán rằng:   “Phật quang năng phá vô minh ảm,  cố Phật hựu 

 hiệu  Trí Huệ  Quang”  (Phật quang phá tan tối tăm vô  minh nên Phật lại 

hiệu  là  Trí  Huệ  Quang).  Cả  hai  ý  sau  (tức  là ý  của ngài  Cảnh Hưng  và 

ngài  Đàm Loan)  cùng  cho  rằng  do  phá trừ vô  minh nên  gọi  là Trí  Huệ 

Quang, trừ sạch tâm vô minh nhơ bẩn của chúng ta, ban cho chúng ta cái
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lợi  chân thật nên  Phật  Di  Đà được  xưng  tụng  là tôn  quý nhất trong  các 

quang minh, vua trong chư Phật. 

Chữ   “Thường Chiếu  Quang”  lấy từ bản  Tống dịch.  Thường  Tịch 

Quang tịch mà thường chiếu nên gọi là Thường Chiếu Quang; bản Ngụy 

dịch  ghi  là Vô  Đoạn Quang.  Ngài  Tịnh  Ảnh  bảo:   “Thường chiếu  chẳng 

 dứt  nên  gọi  là  Bất  Đoạn  Quang”,   ngài  Cảnh  Hưng  giảng:   “Thường 

 quang của Phật luôn  chiểu soi làm  lợi ích  nên chẳng đoạn  Ngài  Đàm 

Loan tán rằng:   “Quang minh nhất thiết thời phổ chiếu,  cố Phật hựu hiệu 

 Bất Đoạn  Quang”  (Trong hết thảy thời quang minh chiếu trọn khắp, nên 

Phật lại hiệu là Bất Đoạn Quang).  Trong hết thảy thời thường chiếu trọn 

khăp chính là ý nghĩa của chữ   “Thường Chiếu

Ngài  Tịnh Ảnh giảng   “Thanh  Tịnh  Quang”   là:   “Lìa nhơ nên  bảo 

 là tịnh ”,  ngài  Cảnh Hưng bảo:   “Từ thiện căn chẳng tham  của Phật phát 

 hiện  và  cũng  trừ  được  hết  thảy  tâm  tham  nhơ  của  chủng  sanh  nên  là 

 Thanh  Tịnh  Ngài Đàm Loan tán rằng:   “Đạo quang minh  lãng sắc siêu 

 tuyệt,  cô Phật hựu  hiệu  Thanh  Tịnh  Quang.  Nhất mông quang chiếu  tội 

 câu  trừ,  giai đắc giải  thoát cố  đảnh  lê ”  (Đạo  quang  rạng ngời  sắc  siêu 

tuyệt  nên  Phật  lại  hiệu  là  Thanh  Tịnh  Quang.  Một  phen  được  quang 

minh  chiếu  đến  thì  tội  cấu  tiêu  trừ,  đều  được  giải  thoát.  Vì  thế,  [con] 

đảnh  lễ).  Như  vậy,  quang  minh  này  rạng  ngời,  ly  cấu;  lại  còn  tiêu  trừ 

tham trược và tội cấu của chúng sanh nên đặt tên là Thanh Tịnh Quang. 

Sách Vãng  Sanh Luận  cũng bảo:   “Cần  biết rằng: Nói gọn  lại,  ba 

 thứ thành tựu nguyên tâm trang nghiêm này cùng nhập vào một pháp củ.  

 Một pháp  cú  ỉà  thanh  tịnh  cú.  Thanh  tịnh  cú  là  chân  thật  trí huệ  vô  vi 

 Pháp  Thân 

Do  vậy,  Thể  của  một  danh  hiệu  thanh  tịnh  chính  là  chân 

thật Pháp Thân, gồm trọn ba thứ trang nghiêm là cõi nước, Phật, Bồ Tát. 

Vì vậy, trong bản Hán dịch, danh hiệu của A Di Đà Phật được ghi là Vô 

Lượng Thanh Tịnh Phật.  Phật Di Đà lại có mật hiệu là Thanh Tịnh Kim 

Cang. Theo đó mà suy, hai chữ Thanh Tịnh mang ý nghĩa rất sâu sắc. 

Với  danh hiệu Hoan Hỷ Quang,  ngài  Tịnh  Ảnh  bảo:   “Có  thể làm 

 cho  người  được  thấy  trong  lòng  vui  thích  thì  gọi  là  H ỷ ”,   ngài  Cảnh 

Hưng giảng:   “Từ thiện căn vô sân của Phật sanh ra,  trừ được tâm  nóng 

 giận ganh ghét của chủng sanh nên hoan hỷ  Ngài Đàm Loan tán rằng: 

 “Từ quang gia bị thỉ an  lạc,  cố Phật hựu hiệu Hoan Hỷ  Quang”  (Do từ 

quang gia bị ban cho  sự an lạc,  nên Phật lại hiệu Hoan Hỷ Quang).  “An 

 lạc ”   là như kinh  Pháp  Hoa  dạy:   “Thân ỷ   thái  nhiên,  khoái  đắc  an  lạc ” 
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(Thân  ý  thoải  mái,  sung  sướng  hưởng  an  vui).  Phật  quang  khiến  cho 

chúng sanh an vui, mừng rỡ nên hiệu là Hoan Hỷ Quang. 

Danh hiệu   “Giải  Thoát Quang”  trích từ bản Tống dịch, bản Ngụy 

dịch  không  ghi  danh  hiệu  này  nên  các  bậc  cổ  đức  chưa  hề  chú  giải. 

Trong bản Ngụy dịch lại ghi hai danh hiệu là Viêm Vương Quang và Vô 

Xưng  Quang  nên  ngài  Đàm Loan  tán  rằng:   “Phật quang chiểu  diệu  tối 

 đệ  nhất,  cổ  Phật  hựu  hiệu  Quang  Viêm  Vương,  tam  đồ  hắc  ám  mông 

 quang khải,  thị cổ đảnh lễ Đại  ứng Cúng ”  (Phật quang chiếu rực cao tột 

bậc nhất nên Phật lại hiệu là Quang  Viêm Vương.  Tam đồ tăm tối được 

quang  minh  khai  mở.  Vì  vậy  đảnh  lễ  đấng  Đại  ứ ng  Cúng)  và:   “Thần 

 quang ỉy  tướng  bất khả danh,  cổ Phật hựu  hiệu  Vô Xứng  Quang.  Nhân 

 quang  thành  Phật  quang  hách  nhiên,  chư  Phật  sở  thán  cố  đảnh  lê ”  

(Thần  quang  lìa  tướng  chẳng  thể  gọi  tên  được;  vì  vậy,  Phật  lại  hiệu  là 

Vô  Xưng Quang.  Do  quang minh thành Phật nên  quang minh càng  chói 

lọi, bởi  chư Phật khen ngợi nên con đảnh lễ).  Rõ ràng  cả hai bài kệ trên 

cùng khen ngợi phẩm đức Giải Thoát. 

 “Thần  quang  ly  tướng”   và   “nhân  quang  thành  Phật”   (do  quang 

minh  thành  Phật)  diễn  tả  Tự  Giác  Đức  của  Giải  Thoát  Quang.  “Phật 

 quang  toi  đệ  nhất”   (Phật  quang  tột  bậc  nhất)  và   “tam  đồ  mông  quang 

(tam đô  được  quang  minh  chiêu)  diên tả  Giác  Tha Đức  của  Giải  Thoát 

Quang. Đem cả hai bài kệ ấy đế suy xét thì rõ ràng là cả hai cùng diễn tả 

đức  tánh  lợi  ích  của  Giải  Thoát  Quang.  Ly  tướng  thành  Phật,  phóng 

quang phô độ chính là diệu đức và lợi ích của Giải Thoát Quang.  Do đây 

ta cũng thấy rằng các bản dịch cổ  [dịch danh hiệu]  có  sai khác thì chẳng 

qua là do diễn rộng hay thâu hẹp mà thôi. 

Danh hiệu   “An  On  Quang”  trích từ bản  Tông  dịch.  An  Ổn nghĩa 

là thân tâm yên ốn.  Do ngũ trược, tám khổ chẳng thể quấy nhiễu nổi nên 

bảo  là  An  (-$•);  núi  sụp,  đất  lở  cũng  chẳng  thể  lay  động  nổi  nên  gọi  là 

Ôn  (|^§).  Tông  Kính  Lục  lại  viết:   “An  ổn  khoái  lạc  thì  tịch  tĩnh  diệu 

 thường”,   mà   “tịch  tĩnh  diệu  thường”   chính  là Thường  Tịch  Quang.  Rõ 

ràng,  sanh và diệt đã bị diệt hết rồi thì tịch diệt là vui;  đó  là ý nghĩa chữ 

An.  Ba  đời  hệt  như  nhau,  chẳng  quá khứ,  không  vị  lai;  đấy  là ý  nghĩa 

của  chữ Ồn.  Tịch tịnh thường diệu,  quang minh mầu nhiệm của Phật Di 

Đà  chiếu trọn khắp,  khiến  cho tất  cả  chúng  sanh  an  ổn,  khoái  lạc,  thoát 

khỏi các sanh diệt nên gọi là An Ồn Quang. 

v ề   danh hiệu   “Siêu Nhật Nguyệt  Quang”,   ngài  Tịnh  Ảnh  giảng: 

 “Vượt  khỏi  tướng  thế  gian  nên  gọi  là  Siêu  Nhật  Nguyệt”-,   ngài  Cảnh
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Hưng  giảng:   “Ngày đêm  luôn  chiếu  chắng giống với  ảnh  sáng của  mặt 

 trời,  mặt trăng trong cõi Sa Bà nên gọi là Siêu Nhật Nguyệt”.   Ngài Đàm 

Loan tán  rằng:   “Quang minh  chiếu  diệu  quá  nhật nguyệt,  cố Phật hiệu 

 Siêu  Nhật Nguyệt  Quang ”   (Quang  minh  chiếu  ngời  vượt  hẳn  mặt  trời, 

mặt trăng. Vì thế Phật hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang). 

Kinh Siêu Nhật Minh Tam Muội lại dạy:

 “Nhật  chỉ  quang  minh  chiếu  hiện  tại sự.  Nhân  vật  nhuyên  động,  

 bách cốc dược mộc,  chư thiên,  ỉong thần,  giai nhân nhật thành, pho đắc 

 mậu  hoạt.  Nhật  bất  năng  chiếu  nhị  Thiết  Vy gian,  dỉệc  bất  năng  chiếu 

 nhân  tâm  bốn lỉnh khai đạt.  Đản chiếu hữu hình,  bất chiếu vô hình.  Siêu 

 Nhật Nguyệt tam-muộỉ,  sở d ĩ thắng giả  hà?  Thù  chiếu  thập phương,  vô 

 biên vô tế.  Tam giới ngũ đạo,  mị bất triệt sướng.  Hà huống Di Đà quang 

 minh,  cổ danh  Siêu Nhật Nguyệt  Quang ”   (Quang minh  của mặt trời  soi 

tỏ  mọi  sự.  Loài  người,  muôn  vật,  côn  trùng,  dược  thảo  trong  các  hang 

hốc,  chư  thiên,  long  thần  đều  nhờ  mặt  trời  mà  tồn  tại,  cùng  được  tươi 

tốt,  nảy  nở.  Nhưng  mặt  trời  chẳng  thể  chiếu  tới  khoảng  giữa  hai  núi 

Thiết Vy,  cũng chẳng thể  soi rọi  cho  cõi lòng  con người được khai ngộ, 

chỉ  chiếu  hữu  hình,  chẳng  chiếu  nổi  vô  hình.  Vì  sao  Siêu  Nhật  Minh 

tam-muội  thù  thắng?  Vì  tam-muội  chiếu  cả  mười  phương  không  bến, 

không bờ; tam giới,  ngũ đạo không đâu là chang chiếu thấu  suốt.  [Tam- 

muội đã như thế]  huống hồ  là quang minh của Phật Di Đà.  Vì vậy Ngài 

hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang). 

Đoạn  kinh  trên  đây  đã  giải  thích  danh  hiệu  Siêu  Nhật  Nguyệt 

Quang  một  cách khéo  léo  vượt xa những  cách  giải  thích  trước  đó.  Ánh 

sáng  mặt  trời  chỉ  có  thể  chiếu  rọi  hết  thảy  những  thứ  hữu  hình,  sanh 

trưởng thiên địa vạn vật,  nhưng  chẳng  chiếu nổi  thứ vô  hình,  chang  thế 

chiếu  qua  núi  Thiết  Vy  (vì  vậy,  chẳng  soi  được  khoảng  giữa  hai  núi 

Thiết  Vy),  chẳng  thể  khai  minh  cõi  lòng  con  người.  Siêu Nhật  Nguyệt 

tam-muội  thù thắng hơn thế,  nhưng  quang  minh  của Phật Di Đà  lại  còn 

vượt xa tam-muội này. Do vậy, Phật hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang. 

Danh  hiệu   “Bất  Tư Nghị  Quang”   thấy  ghi  trong  hai  bản  Đường 

dịch  và  Tống  dịch,  bản  Ngụy  dịch  tách  thành  hai  danh  hiệu   “Nan  Tư 

 Quang”  và  “Vô Xưng Quang”.   Nhưng Nan Tư chính là chẳng nghĩ nối, 

Vô Xưng là chẳng thể diễn tả nổi. Ngài Tịnh Ánh bảo:   “Vượt ngoài mức 

 tâm tưởng của thế gian nên bảo là Nan  Tư Quang.  Vượt ngoài ngôn ngữ 

 của  thế gian  nên  bảo  là  Vô Xưng  Quang ”ệ Ngài  Cảnh  Hưng  nói:   “Nhị
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 Thừa  chằng  thể  nghĩ  lường  nổi  quang  minh  ẩy  nên  bảo  là  Nan  Tư.  

 Không thừa nào khác diễn tả nổi quang minh ấy nên bảo là  Vô Xưng”. 

Ngài  Đàm Loan  lại  tán rằng:   “Quang minh  ấy  ngoại  trừ Phật ra,  

 không  ai  có  thể suy  lường  nối  nên  Phật  lại  hiệu  là  Nan  Tư  Quang...  

 Thần quang ly tướng chang thê gọi tên noi nên Phật lại hiệu là  Vô Xưng 

 Quang”.   Quang minh đã vượt ra ngoài  hình tướng  của quang minh  nên 

ngoại trừ đức Phật ra, không ai có thể suy lường nổi.  Lời giảng của Đàm 

Loan  đại  sư  bao  quát  cả  hai  danh  hiệu  trước  và  sau  nên  rất  thù  thắng 

(Trong  phần  trên,  lời  giải  thích  của  Ngài  về  Vô  Xưng  Quang  đã  tương 

hợp  với  danh hiệu  Giải  Thoát  Quang;  ở  đây  lại  phù  hợp  với  danh  hiệu 

Bất Tư Nghị Quang, thật sự cũng chẳng trở ngại gì. Xét ra,  các bản dịch 

tách  ra hay gộp  lại khác  nhau,  xếp  đặt không  giống  nhau,  nên  có  vẻ  sai 

khác,  chứ trên  thực  chất  cũng  không  có  gì  là  khác  nhau  cả!  Giải  Thoát 

chính là một trong ba đức của Niết Bàn, mà Giải Thoát chính là Bất Khả 

Tư Nghị  vậy).  Hơn nữa,  Bất Tư Nghị  chính là Bất Khả Tư Nghị.  Danh 

xưng  của  bản  Tiểu  Bổn  kinh  này  vốn  là  Xưng  Tán  Bất  Khả  Tư  Nghị 

Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. 

Kinh  Cổ  Âm  Thanh  Vương  Đà  Ra Ni  cũng  nói:   “Nhĩ thời,  thập 

 phương Hằng sa chư Phật,  giai cộng tản  bỉ An Lạc thế giới,sở hữu Phật 

 pháp  bất khả tư nghị,  than  thông hiện đại,  chủng chủng phương tiện  bất 

 khả  tư nghị.  Nhược  năng hữu  tín  như thị  chỉ sự,  đương tri  thị  nhân  bất 

 khả  tư  nghị.  Sở  đẳc  nghiệp  báo  diệc  bất  khả  tư  nghị”   (Lúc  bấy  giờ, 

mười phương hằng  sa chư Phật đều  cùng khen ngợi thế  giới An Lạc  ấy: 

Tât  cả  Phật  pháp  chăng  thê  nghĩ  bàn,  thân  thông  biên  hiện,  các  thứ 

phương  tiện  chẳng  thể  nghĩ bàn.  Nếu  có  ai  tin  được  sự như vậy thì  nên 

biết  kẻ  đó  là  chẳng  thể  nghĩ bàn,  đạt  được  nghiệp  báo  cũng  chẳng  thể 

nghĩ bàn). 

Trong  sách  A  Di  Đà  Sớ  Sao,  Liên  Trì  đại  sư  còn  giảng  về   “bất 

 khả tư nghị ”  như sau:

 “Bất khả tư nghị chia ra thành bổn thử:

 1.  Một  là  công  đức  thỉ pháp  rộng  lớn  như  ỉà  vô  lượng  thọ,  vô 

 lượng quang,  tam bảo đạo phẩm v.v... 

 2.  Hai  là  công đức  thần  thông  biến  hóa  trọn  khắp  như là:  nước,  

 chim,  cây cối đểu tuyên diệu pháp,  tự nhiên thọ hưởng cơm ảo,  đồ dùng;  

 chủng sanh đều đầy đủ tướng hảo,  thần thông biến hóa V. V... 
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 3.  Ba  là  công  đức  tin  nhận  căn  lành  đời  trước  như  là:  tin  nhận 

 được pháp khó tin,  đời trước đã tu vô ỉượng căn lành v.v... 

 4.  Bổn  là công đức quả báo  không chỉ hơn được như là liền được 

 vãng sanh,  liền  được  dự vào  trong số  những  vị  thượng  thiện  nhân,  trụ 

 ngay vào địa vị Bất Thoái Chuyến,  rốt rảo thành Phật v.v... 

 Những việc như vậy đêu vượt xa thường tình nên bảo là bất khả tư 

 nghị  như kỉnh  Kìm  Cang Bát Nhã  dạy:  ‘Thị  kỉnh  bất  khả  tư nghị,  quả 

 báo  diệc  bất  khả  tư nghị”  (Kinh  này  nghĩa  lý  chẳng  thể  nghĩ bàn,  quả 

báo cũng chẳng thể nghĩ bàn). 

Hơn  nữa,  theo  kinh  Tiếu  Bốn,  y  báo,  chánh  báo,  nhân  quả  đều 

chẳng thể  nghĩ bàn.  Sách  Sớ  Sao  viết:   “ Ve y   bảo  thì Đồng  Cư chỉnh  là 

 Thường  Tịch  Quang;  về  chánh  báo  thì  ửng  Thân  chỉnh  là Pháp  Thân;  

 nhân  thì bảy ngày thành  tựu; quả thì một phen  vãng sanh sẽ Bất Thoái.  

 Đấy cũng ỉà những việc vượt xa khỏi thường tình nên cũng đều là chang 

 thế nghĩ bàn cả

Sách Di Đà Yeu Giải cũng bảo:   “Nói đại ỉược,  bất khả tư nghị cỏ 

 đến năm nghĩa:

 1.  Vượt ngang khỏi tam giới chẳng chờ phải đoạn Hoặc. 

 2.  Đã sanh  về  Tây phương thì thấy đủ cả bốn cõi,  chang cần phải 

 tiến từng bậc một. 

 3.  Chỉ trì danh hiệu,  chăng cần đến các phương tiện  Thiên Quán. 

 4.  Lẩy  bảy  ngày  làm  hạn,  chang  cần phải  nhiều  kiêp,  nhiêu  đời,  

 lâu ngày chầy tháng. 

 5.  Trì danh  hiệu  một vị Phật  liền  được  chư Phật hộ  niệm,  chăng 

 cần trì danh của hết thảy các đức Phật khác. 

 Đấy  đều  là  do  đại  nguyên  hạnh  của  đấng Đạo  Sư tạo  thành  nên 

 bảo là cải lợi công đức chang thê nghĩ bàn của A Di Đà Phật”. 

Sách  Yeu  Giải  còn  viết:   “Hành  nhân  tín,  nguyện,  trì danh,  hoàn 

 toàn  lấy công đức của Phật biến  thành  công đức  của chỉnh  mình ”  đúng 

là lời   “hông tâm  của cải hông tâm ”7Ỉ.   Cận đại,  An Quang đại  sư đã tán 

dương sách Yếu Giải như sau:

73 Ý  nói:  Lời  cốt yếu nhất trong những  lời  cốt  yếu.  “Hồng tâm  của  hồng tâm”  chính 

là điểm chính giữa của cái gọi là hồng tâm trong tấm bia để bắn tên. 
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 “Lý Sự đều đạt đến mức cùng cực,  là bản chú giải bậc nhât kê từ 

 khỉ đức Phật giảng kinh  này đến nay,  khéo  léo,  chỉnh xác đên  mức tuyệt 

 diệu!  Vỉ dù cổ Phật xuất hiện lần nữa trong thế gian đế chú giải lại kinh 

 này thì cũng chẳng thể hay hơn được noi  Thật đúng lắm thay! 

Trong bất tư nghị  quang  chứa đựng  công đức  chẳng thể  nghĩ bàn 

của A Di Đà Phật nên Phật hiệu là Bất Tư Nghị Quang. 

Chánh kinh:
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Ar/í«'  thị quang minh, phổ chiểu thập phương nhất thiết thế giới.  

 Kỳ  hữu  chúng  sanh,  ngộ  tư quang giả,  cấu  diệt,  thiện  sanh,  thân  ỷ  

 nhu  nhuyễn.  Nhược tại tam  đồ  cực khổ chi xứ,  kiến thử quang minh,  

 giai đắc  hưu  tức,  mạng  chung giai đắc giải thoát.  Nhược  hữu  chúng 

 sanh  văn kỳ quang minh  oai thần,  công đức,  nhật dạ xưng thuyết,  chí 

 tâm bất đoạn,  tùy ỷ  sở nguyện, đắc sanh kỳ quốc. 

Quang  minh  như vậy chiếu  khắp  hết thảy thế giói trong  mưòi 

phương.  Có  chúng  sanh  nào  gặp  được  quang  minh  này  thì cấu  diệt,  

thiện  sanh,  thân  ý nhu  nhuyễn.  Neu  kẻ  đang  ở trong  chốn  tam  đồ 

cực  khố  mà  thấy  được  quang  minh  này  thì  đều  được  ngưng  nghỉ 

[nỗi khố],  khi mạng chung đều được giải thoát. Nếu chúng sanh nào 

nghe công đức oai thần của quang minh ấy mà ngày đêm kể, nói, chí 

tâm chang ngót thì thuận theo lòng mong sẽ được sanh về cõi ấyế

Giải:

Đoạn  này  trình  bày  chủ  đề  thứ  tư  của  phẩm  này:  Diệu  dụng  thù 

thắng  của  quang  minh  Phật  Di  Đà.  Đây  chính  là  kết  quả  của  nguyện 

mười bôn   “quang minh chiếu đến được an lạc

Câu   “kỳ  hữu  chúng sanh  ngộ  tư quang giả ”   (có  chúng  sanh nào 

gặp  được  quang  minh  này)  ngụ  ý:  Tuy  Phật  quang  chiếu  khắp  mười 

phương  vô  biên  vô  ngại,  nhưng  do  chúng  sanh  căn  tánh  bất  đồng,  căn 

kém,  duyên  hèn  khác  nào  chậu  úp  xuống,  dẫu  ánh  sáng  mặt  trời  chiếu

 P h ắ m   12:  Q u a n g  m inh  biến   ch iểu  

479



khắp vẫn không cách chi soi được lòng chậu, như người úp chậu lên đầu 

chăng  thây  được  ánh  sáng;  vì  thê  mới  có  kẻ  gặp  được  hay  chăng  gặp 

được  quang  minh  của  Phật.  Nếu  là  người  có  cơ  duyên   “ngộ  tư  quang 

 giả”  (gặp  được  quang  minh)  này  ắt  sẽ  đạt  được  những  lợi  ích  lớn  lao 

như sau:

1.  “Cấu diệt”:  Bản Ngụy dịch ghi là   “tam cấu tiêu diệt”,   tam cấu 

chính là ba độc tham,  sân, si. 

2.  “Thiện sanh ”  như Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận bảo:   “Thiện căn là 

 chăng  tham,  chang sân,  chang  si.  Het  thảy pháp  lành  đều  sanh  từ  ba 

 pháp ấ y ”.   Trí Độ Luận, quyển ba mươi cũng chép:   “Hết thảy thiện pháp 

 đều từ ba thiện pháp mà sanh và tăng trưởng

Như  vậy,  “cấu  diệt”  thì  “thiện  sanh”.  Bản  Ngụy  dịch  chép  là 

 “thiện  tâm sanh yên ”  (thiện tâm phát sanh).  Thiện tâm là dùng hai pháp 

Tàm và Quý74 và ba căn vô  tham,  vô  sân,  vô  si để  làm tự tánh cho  điều 

lành.  Dùng  những  điều  ấy để  cùng  tương ứng  khởi  lên  hết  thảy  tâm và 

Tâm  Sở  thì  gọi  là   “thiện  tâm 

Xét  theo  bổn  nguyện  Di  Đà,  thiện  tâm 

chính là tín tâm chân thật trong Tịnh tông. 

 “Thân ỷ  ”   chính  là ba nghiệp  thân,  khẩu,  ý.  “Nhu  nhuyễn ”   nghĩa 

là tâm nhu hòa, thuận theo đạo như kinh Pháp Hoa nói:   “Chủng sanh kỷ 

 tín phục,  chất trực ỷ  nhu  nhuyễn”  (Chúng  sanh  đã tin phục,  ý  chất  trực 

nhu nhuyễn).  Ấy là vì chúng  sanh cõi này ương ngạnh khó giáo hóa nên 

một khi   “thân ỷ  nhu nhuyễn ”  thì mới dễ điều phục, giáo hóa. 

Chữ   “đ ồ ”   (ì£)  trong   “tam  đ ồ ”   nghĩa  là  con  đường.  Tam  đồ  là 

hỏa  đồ,  huyết  đồ  và  đao  đồ.  Tiểu địa ngục  gồm  cả ngục  nóng  lẫn  lạnh, 

đại  địa ngục  chỉ thuần  là ngục  nóng;  chỉ nói  đến ngục nóng nên gọi  địa 

ngục  là   “hỏa  đồ 

Súc  sanh thường  ăn  nuốt  lẫn nhau nên  gọi  là   “huyết 

 đ ồ ”.   Ngạ  quỷ  thường  bị  xua  đuổi  nên  gọi  là   “đao  đ ồ ”.   Chúng  sanh 

trong  đường  ác,  ở  những  chốn  cực  khổ  được  Phật  quang  chiếu  đến  thì 

nỗi  khổ  ấy  được  ngừng  dứt nên  được  nghỉ  yên.  Vì  vậy,  kinh bảo   “giai 

 đắc  hưu  tức ”   (đều được  ngưng nghỉ).  Đấy  là  vì  Phật đã nguyện:   “Kiến

74 Tàm và  Quý  là  hai  pháp  thuộc  về  Tâm  Sở.  Theo  Câu Xá Luận  quyển  bốn,  có  hai 

cách giải thích Tàm và Quý. 

1.  Cách  hiểu phổ  biến  nhất:  Tự  xấu  hổ  về  tội  lỗi  do  mình  đã  tạo  là  Tàm  (iậị),  thẹn 

với người vì mình đã tạo tội lỗi là Quý (tfe). 

2.  Tàm là tôn  kính  các  công đức  và những  người  có  công đức,  tâm kinh  sợ tội  lỗi là

Quý. 
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 ngã quang minh,  chiếu xúc kỳ thân,  mạc bất an  lạc,  từ tâm  tác thiện,  lai 

 sanh  ngã quốc ”   (Thấy quang minh của tôi  chiếu  soi  đến thân thì không 

ai  chẳng  được  an  lạc,  từ  tâm  làm  lành,  sanh  trong  nước  tôi).  Nay  Phật 

nói quang minh có lợi ích thù thắng như thế để hiển thị  sự thành tựu của 

lời nguyện ấy. 

Câu   “mạng chung giai đắc giải thoát ”  (khi mạng chung đều được 

giải  thoát)  diễn  tả  ý   “từ  tâm  tác  thiện,  vãng sang  Cực  L ạc”.   Ta  thây: 

Chúng  sanh  cực  khổ  trong  tam đồ  nếu thấy  được  quang  minh  của  Phật 

liền được dứt khổ, khi mạng chung sẽ vãng sanh.  Bởi thế, nguyện lực và 

sức  oai  quang  nhiếp  thọ  của  Phật  Di  Đà  đều  chẳng  thế  nghĩ bàn.  Quán 

kinh cũng chép:   “Vó Lượng Thọ Phật hữu bát vạn tứ thiên  tùy hình hảo,  

 nhất nhất hảo  trung, phục  hữu  bát  vạn  tứ thiên  quang  minh,  nhât nhât 

 quang  minh  biến  chiếu  thập phương  thế  giới  niệm  Phật  chúng  sanh,  

 nhiếp  thủ bất xả ”  (Vô Lượng Thọ Phật có tám vạn bốn ngàn tướng, mỗi 

một tướng  có  tám vạn bốn ngàn tùy  hình  hảo.  Trong  mỗi  một  tùy hình 

hảo  lại  có  tám  vạn  bốn  ngàn  quang  minh;  mỗi  một  quang  minh  chiếu 

chúng  sanh  niệm  Phật  trong  khắp  mười  phương  thế  giới,  nhiếp  thủ 

chẳng  bỏ).  Sách  Bát  Châu  Tán  cũng  ghi:   “Bất  vị  dư duyên  quang phổ 

 chiếu,  duy mịch  niệm Phật vãng sanh  nhân ”   (Chẳng vì  các  duyên  khác 

mà chiếu khắp,  chỉ vì  kiếm người niệm Phật vãng  sanh).  Do vậy,  người 

niệm  Phật  chân  thật  chính  là  người  hữu  duyên  gặp  được  quang  minh 

này.  Trong bản sớ giải của ngài Vọng Tây có đoạn:

 “Hỏi:  Hành  giả  trong  nhân  gian  họa  may  còn  thấy  được  quang 

 minh,  chớ chúng sanh trong tam đồ làm sao thấy nối? 

 Đáp:  Kinh  Tâm Địa  Quán  cỏ  dạy:  ‘D ĩ kỳ  nam  nữ truy  tu phước,  

 hữu đại kim quang chiếu địa ngục,  quang trung diễn thuyết vi diệu pháp,  

 khai  ngộ phụ  mẫu  linh phát ý  ”   (Do  kẻ  nam người  nữ kia tu phước  hồi 

hướng  [cho  cha mẹ đã khuất]  nên có  ánh  sáng  lớn màu vàng ròng  chiếu 

thấu tới địa ngục.  Trong  quang minh  diễn thuyết pháp  vi  diệu,  khai ngộ 

cha mẹ khiến họ phát ý).  Con hiếu  làm  lành  hồi hướng cho  cha mẹ  còn 

 được  như  vậy,  huống  là  quang  minh  lớn  lao  của  Phật  Di  Đà  mà  lại 

 luống uống ư! 

 “Nhược  hữu  chúng sanh  vãn...  nhật dạ xưng  thuyết,  chỉ tâm  bất 

 đoạn”   (Neu  chúng  sanh  nghe  nói...  ngày  đêm  nói  kể,  chí  tâm  chẳng 

ngớt):  Kẻ nghe nói đức tánh của quang minh của đức Phật bèn ngày đêm 

kế  nói  thì  cũng  đều   “tùy ỷ   sở nguyện,  đắc  sanh  kỳ  quốc ”   (thuận  theo 

lòng  mong  sẽ  được  sanh  về  cõi  ấy).  Bản Ngô  dịch  ghi:   “Thiện  nam  tử, 
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 thiện  nữ nhân,  văn A Di Đà Phật thanh,  xưng dự quang minh.  Trỉêu mộ 

 thường xưng dự kỳ  quang minh  hảo,  chỉ tâm  bất đoạn  tuyệt,  tại  tâm sở 

 nguyện,  vãng sanh A  Di Đà  Phật  quốc ’’  (Thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân 

nghe tiếng  A Di  Đà Phật,  khen ngợi  quang  minh.  Sáng tối thường khen 

ngợi  quang  minh  ấy tốt đẹp,  chí  tâm chẳng  đoạn tuyệt,  trong tâm mong 

mỏi vãng sanh cõi A Di Đà Phật). 

Câu   “văn  kỳ quang minh  oai  thần  công đức ”   (nghe  công đức  oai 

thần  của quang minh  ấy)  trong  hội bản tương đương  câu   “văn A  Di Đà 

 Phật thanh ”   (nghe  tiếng A Di  Đà Phật)  trong bản Ngô  dịch.  Câu   “nhật 

 dạ xưng thuyết,  chí tâm bất đoạn ”  (ngày đêm nói kể chí tâm chẳng ngớt) 

tương  đương  câu   “trỉêu  mộ  thường xưng dự kỳ quang minh  hảo ”  (sáng 

tối  thường  khen  ngợi  quang  minh  ấy  tốt  đẹp)  của  bản  Ngô  dịch.  Câu 

 “tùy ỷ   sở  nguyện,  đắc  sanh  kỳ  quốc ”  (thuận  theo  lòng  mong  sẽ  được 

vãng  sanh cõi  ấy) tương đương  câu   “tại tâm sở nguyện,  vãng sanh A Di 

 Đà Phật quốc ”  (trong  lòng mong mỏi vãng  sanh cõi Phật A Di Đà)  của 

bản Ngô dịch. 

Sách  Hội  Sớ  nói:   “Ngày  đêm  xưng  nói  quang  minh  của Phật Di 

 Đà chỉ tâm chẳng ngớt chính là cái nhân vãng sanh...  Nhưng chỉ tâm tin 

 ưa xưng niệm  danh  hiệu đức Phật ấy  thì mới chính  là nghĩa thật sự của 

 ngày  đêm  nói  k ể ”.  Ỷ   sách  nói:  Tuy   “nhật  dạ xung  thuyết,  chí tâm  bất 

 đoạn”   đúng  là  cái  nhân  để  vãng  sanh  Tịnh  Độ,  nhưng  tín  nguyện  trì 

danh mới chính là ý nghĩa thật sự của   “nhật dạ xưng thuyết”.  Vả lại, tín 

nguyện  trì  danh  chính  là  chánh  nhân  vãng  sanh  nên  ai  nấy  đều  được 

vãng sanh cả. 
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13.  Thọ  chúng  vô  lượng  (4|- 

^    -Ị,'   Thọ  mạng  và  hội  chúng  vô 

lượng)

Phẩm này tỏ rõ ba thứ vô  lượng:  Một là Phật thọ vô  lượng, hai  là 

hội  chúng  (đại  chúng  trong  pháp  hội)  nhiều  vô  lượng,  ba  là  thọ  mạng 

của đại chúng trong pháp hội cũng vô lượng. Điều thứ nhất là Pháp Thân 

đức,  điều thứ hai  là đại nguyện trọn khắp,  điều thứ ba là  chủ bạn  giống 

hệt nhau, chân thật chẳng thể nghĩ bàn. 

Chánh kinh:
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 Phật ngữ A  Nan:  “Vô Lượng  Thọ Phật,  thọ  mạng trường cửu,  

 bất khả xưng kế. Hựu hữu  vô số  Thanh  Văn chi chúng,  thần trí đong 

 đạt,  oai lực tự tại, năng ư chưởng trung trì nhất thiết thế giới”. 

Phật  bảo  A Nan:  “Vô  Lượng  Thọ  Phật  thọ  mạng  trường  cửu 

chẳng  thể  tính  kể  nổi.  Ngài lại  có  vô  số  chúng  Thanh  Văn:  thần,  trí 

đỗng  đạt,  oai  lực  tự tại;  họ  có  thể  nắm  hết  thảy  thế  giói  trong  lòng 

bàn tay”. 

Giải:

Phật bảo A Nan:  A Di Đà Phật thọ mạng vô  lượng, thọ mạng Ngài 

trường  cửu  đến  nồi  chẳng  có  cách  nào  diễn  tả  nổi,  không  cách  chi  tính 

toán  nối.  Đây  chính  là  do  điều  nguyện  thứ  mười  lăm   “thọ  mạng  vô 

 lượng”  kết thành.  Câu   “hựu hữu vô số Thanh  Văn chỉ chúng”  (lại có vô 

số  Thanh  Văn  chúng)  chính  là  điều  nguyện  mười  sáu   “Thanh  Văn  vô 

 so ”  được thành tựu. 

Câu   “thọ  mạng  trường  cửu,  bất khả xưng  k ế ”   (thọ  mạng  trường 

cửu chẳng tính kể nổi)  biểu thị  Pháp  Thân rốt ráo  của A Di Đà Phật;  do 

tam  thế  cùng  như  một  nên  thọ  mạng  vô  lượng.  Lại  do  đại  nguyện  thù 

thăng  độc  nhât,  vượt  xa  chư  Phật  nên  thọ  mạng  của  Báo  Thân và  Hóa 

Thân cũng đều vô  lượng.  Phật thọ vô  lượng nên thường  giác ngộ  chúng 

sanh.  Phật nguyện vô  cực nên phải có  chúng hội rộng lớn.  Do đó,  chúng 

Thanh Văn trong cõi Ngài đều vô  số vô lượng.  Câu   “thần,  trí đỗng đạt”  

mô  tả đại  chúng trong cõi  ấy đều hiểu rành thông  suốt thần thông,  có  trí
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huệ.  Sách  Vãng  Sanh  Luận  nói:   “Chúng  trời  người  bất  động  (chỉ  hội 

chúng  cõi  Cực  Lạc)   từ  biển  trí  thanh  tịnh  sanh  ra ”.   Sách  Luận  Chú 

giảng:   “Đeu từ biển trí huệ thanh tịnh của Như Lai sanh ra  Vì vậy, họ 

đều   “thần,  trí đong đạt,  oai lực tự tại ”ề

Nói  về   “thần  trí”   thì   “thần”   ( # )   là  thần  thông,  “trí”   (%)  là  trí 

huệ; nói   “thần trí”  là nói gọn. Neu ghép Thần và Trí lại thành một từ thì 

thân  trí  nghĩa  là  trí  huệ  thây  tột  cùng  sự  lý  một  cách  tự  tại.  “Thân ”   là 

sáng  suốt;  nghĩa  là trí huệ  ấy sáng  suốt thần  diệu vô  cực.  “Đ ạt”  (it.)  là 

thông đạt vô ngại.  “Đ ỗng”   (/|sỊ)  là thấu triệt rốt ráo.  “Oai lực tự tại”  là 

sức oai thần tự tại vô ngại. 

Câu   “năng ư chưởng trung trì nhất thiết thế giới ”  (có thể cầm hết 

thảy thế  giới  trong  lòng bàn tay)  hiển thị  sâu  sắc  cảnh  giới  “quảng  hiệp 

tự tại,  nhất đa tương tức” (xin xem lại phần giải thích về môn này trong 

cuốn một)  sự sự vô ngại chẳng thể nghĩ bàn của Hoa Nghiêm.  Kinh Duy 

Ma  cũng  nói  về  công  đức  chẳng  thể  nghĩ bàn:  cầm   một  thế  giới  trong 

lòng  bàn  tay.  Kinh  chép:   “Trụ  bất khả  tư nghị giải  thoát Bồ  Tát,  đoạn 

 thủ  tam  thiên  đại  thiên  thế  giới,  như  đào  gia  luân,  trước  hữu  chưởng 

 trung,  trịch  quá  hằng  sa  thế giới  chi  ngoại.  Kỳ  trung  chúng sanh  bât 

 giác  bất  trì  kỷ  chi  sở vãng.  Hựu phục  hoàn  trí bon xứ,  đô  bất sử nhân 

 hữu  vãng lai  tưởng;  nhi  thử thế giới  bon  tướng như cổ ”  (Trụ trong  giải 

thoát chẳng thể nghĩ bàn, Bồ  Tát bứt lấy một tam thiên đại thiên thế giới 

như  [véo  lấy  một  miếng  đất  sét]  trên  bàn  xoay  của  thợ  gốm,  đặt  trong 

bàn tay phải rồi ném khỏi hằng  sa thế  giới,  nhưng  chúng  sanh trong  thế 

giới ấy chẳng biết,  chẳng hay nơi mình đang trụ.  Lại đem đặt trả về  chỗ 

cũ,  khiến  cho  chúng  sanh đều  chẳng  có  ý  tưởng  là  [thế  giới]  bị  đem  đi 

hay trả lại, mà bổn tướng của thế giới này vẫn như cũ)

Và:   “Bồ  Tát d ĩ nhất Phật độ  chúng sanh,  trí tại  hữu  chưởng, phỉ 

 đáo  thập phương,  biến  thị nhất thiết,  nhi bất động bốn x ứ ”  (Bồ Tát đem 

chúng  sanh  trong  một  cõi  Phật  đặt  trong  bàn  tay  phải,  bay  đến  mười 

phương,  hiện  bày  khắp  hết  thảy,  nhưng  chẳng  lay  động  bổn  xứ).  Đại 

chúng  cõi  Cực  Lạc  đều  có  đủ  những  công  đức  oai  thần  chẳng  thế  nghĩ 

bàn như vậy; rõ ràng là thánh chúng trang nghiêm, công đức của chủ lẫn 

bạn đều chẳng thể nghĩ bàn. 

Chánh  kinh:
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/Vgứ  í/ệ  tử trung,  Đại Mục Kiền Liên,  thần  thông đệ nhất.  Tam 

 thiên đại thiên thế giới,  sở hữu nhất thiết tinh  tú,  chúng sanh,  ư nhất 

 trú dạ, íẩí tri kỳ sốế

Trong  các  đệ  tử  của  ta,  Đại  Mục  Kiền  Liên  thần  thông  đệ 

nhất:  Đối vói tất  cả  hết thảy  tinh  tú  và  chúng  sanh trong  tam  thiên 

đại thiên thế giói, ông ta có thể trong một ngày một đêm biết trọn số 

đo. 

Giải:

Trong  đoạn  văn  trên  chỉ  nói  đến  công  đức  của  mình  ngài  Mục 

Kiền  Liên  để  làm  thí  dụ.  Việc  biết  được  số  lượng  tinh  tú  chỉ  thấy  ghi 

trong hai bản Hán dịch và Ngô  dịch; bản Hán dịch ghi  là:   “Ma Ha Mục 

 Kiên Liên phỉ hành  tứ thiên hạ.  Nhất nhật,  nhất dạ,  biến số tỉnh,  trì hữu 

 kỷ  mai  d ã ”   (Ma  Ha  Mục  Kiền  Liên  bay  trong  tứ  thiên  hạ,  trong  một 

ngày một đêm đếm hết số ngôi sao, biết là cỏ bao nhiêu ngôi). 

Chánh kinh:
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 Giả  sử thập phương  chúng  sanh,  tất  thành  Duyên  Giác.  Nhất 

 nhất Duyên  Giác,  thọ  vạn  ức tuế,  thần  thông giai như Đại Mục Kiền 

 Liên,  tận  kỳ  thọ  mạng,  kiệt kỳ  trí lực,  tất  cộng  thôi  toán,  bỉ Phật hội 

 trung Thanh  Văn chỉ số, thiên vạn phần trung bất cập nhất phần. 

Giả  sử  chúng  sanh  trong  mưòi  phương  đều  thành  Duyên 

Giác.  Mỗi  vị  Duyên  Giác  thọ  vạn  ức  năm,  thần  thông  đều  như Đai 

Mục Kiền Liên, suốt cả cuộc đòi vắt kiệt trí lực, cùng nhau tính toán 

chẳng  thể  tính  nổi  một  phần  ngàn  yạn  số  lương  Thanh  Văn  trong 

hội đức Phật ấy. 

Giải:
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Đoạn văn này kể rõ Thanh Văn nhiều vô số. Ngài Mục Liên là bậc 

thần  thông  đệ  nhất.  Dầu  cho  mười  phương  chúng  sanh  đều  đắc  thần 

thông giống hệt như ngài Mục Liên, dùng trọn cả cuộc đời mình dốc cạn 

trí  lực,  hợp  nhau tính toán  số  lượng  thánh  chúng  trong  cõi  Cực  Lạc  thì 

những  điều  họ  biết  được  chẳng  thể  bằng  nổi  một  phần  ngàn  vạn  số 

lượng thánh chúng trong cõi ấy. 

Chánh kinh:
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 Thỉ như đại hải,  thâm quảng vô biên,  thiết thủ nhất mao,  tích vi 

 bách phần,  toái  như vi  trần.  D ĩ nhất mao  trần,  triêm  hải  nhất  trích,  

 thử mao trần thủy, tỷ hải thục đa? 

 A  Nan!  B ỉ M ục  Kiền  Liên  đẳng  sở  tri  số  giả,  nh ư   mao  trần 

 thủy. Sở vị tri giả, như đại hải thủy. 

Ví  như  đại  hải  sâu  rộng  vô  biên.  Nếu  lấy  một  sọi  lông  chẻ 

thành  trăm  phần,  nghiền  nát  như  vi  trần.  Đem  mảnh  bụi  lông  ấy 

chấm lấy  một giọt  nước biển thì  nước dính vào  mảnh lông ấy  so vói 

biển cả, cái nào là nhiều? 

Này A Nan!  Con  số  mà  những người như Mục Kiền Liên  biết 

được  thì  như  nước  dính  noi  mảnh  lông,  số  họ  chưa  biết  như  nước 

biển cảắ

Giải:

 “Nhất  mao ”   (một  sợi  lông)  đã  rất  nhỏ  bé,  lại  còn  tách  ra  thành 

trăm phần  thì  lại  càng  nhỏ  tí  hon  nữa;  “như vi  trần ”   lại  càng  cực  nhỏ. 

Đem  lượng  nước  dính  vào  mảnh  bụi  lông  ấy  đế  ví  cho  con  số  đã  biêt; 

dùng con số  chẳng biết như nước biển cả đế ví thánh chúng  cõi kia,  con 

số ấy thật là vô lượng. 

Chánh kinh:
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 B ỉ Phật thọ lượng,  cập  chư BÒ  Tát,  Thanh  Văn,  thiên  nhân thọ 

 lượng diệc nhĩ, phi dĩ toán kế thí dụ chi sở năng tri. 

Thọ  lượng  của  đức  Phật  ấy  và  thọ  lượng  của  các  Bồ  Tát,  

Thanh Yăn, trời, người cũng giống như thế, chẳng thể dùng toán  số,  

thí du để biết đươc nổi. 

•  

•

Giải:

Đoạn  này kết  họp  cả  chủ  lẫn  bạn:  Giáo  chủ  thọ  mạng  vô  lượng, 

hết thảy  đại  chúng  trong  nước  cũng  đều  thọ  mạng  vô  lượng  giống  như 

Phật.  Di Đà đại ân đức vi diệu khó nghĩ nổi.  Kẻ ôm nghiệp đi vãng sanh 

(đới  nghiệp  vãng  sanh)  một phen  đã  sanh  về  cõi  kia thì  chẳng bị  thoái 

chuyến  nữa,  thọ  mạng  cũng  lại vô  lượng.  Do  vậy,  trong  cõi  ấy ai  cũng 

có thể  trong một đời  sẽ kế vị  thành Phật chứng  cực  quả.  Cõi  Sa  Bà này 

đã  lắm  duyên  thoái  chuyển,  thọ  mạng  bất  quá  trăm  năm  nên  trong  đời 

Mạt pháp, ức vạn người tu hành mấy kẻ đắc đạo! 

Sách Vãng  Sanh  Luận  có  bài  kệ  như  sau:   “Chánh giác A  Di Đà,  

 pháp  vương khéo  trụ  trì  Phật thọ vô  lượng nên giáo hóa đại  chúng vô 

lượng.  Những  người  được Ngài  giáo  hóa đều  là Bổ  Xứ Bồ  Tát nên bảo 

là   “khéo trụ trì ”. 

Sách  còn  ghi  bài  kệ  sau:   “Như Lai  tịnh  hoa  chủng,  chánh  giác 

 hoa hóa sanh ”,   nghĩa là:  Chúng hội ấy đều hóa sanh trong hoa sen thanh 

tịnh  của  cối A  Di  Đà Phật   “đều  từ biển  trí huệ  thanh  tịnh  của Như Lai 

 sanh  ra ”,   cũng  đều  sanh  ra  từ tự  tâm  của  A  Di  Đà  Phật.  Vì  vậy,  nhân 

dân cõi nước  ấy bình đẳng với Phật,  thọ mạng  cũng đều vô  lượng, Nhất 

Sanh  Bổ  Xứ;  đủ  thấy  cõi  Cực  Lạc  chủ  lẫn  bạn  đều  trang  nghiêm,  công 

đức thành tựu. 
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14. Bảo thụ biến quốc 

 $ ị 4ằi  S i:  Cây báu khắp cõi nước)

Phẩm này lại tường thuật về y báo trang nghiêm của cõi Cực Lạc: 

Cây bằng bảy báu thành hàng khắp cả cõi nước.  Các cây báu đó hoặc chỉ 

do  một  thứ  báu  tạo  thành,  hoặc  do  nhiều  thứ  báu  hợp  thành.  Cây  nào 

cũng  chỉnh  tề  trang  nghiêm,  quang  sắc  đẹp  đẽ  lạ  lùng,  gió  lay  liền  tấu 

nhạc,  âm  điệu  hòa  nhã.  Đấy  chính  là  nguyện  thứ  mười  bảy   “cây  vô 

 lượng sắc ” được thành tựu. 

Chánh kinh; 
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 B ỉ Như Lai quốc  đa  chư bảo  thụ:  Hoặc  thuần  kim  thụ,  thuần 

 bạch  ngân  thụ,  lưu ly thụ,  thủy tinh  thụ,  ho phách  thụ,  mỹ ngọc thụ,  

 mã não  thụ.  Duy nhất bảo  thành,  bất tạp  dư bảo.  Hoặc hữu  nhị bảo,  

 tam  bảo,  nãi  chí thất  bảo,  chuyển  cộng  hợp  thành.  Căn,  hành,  chi,  

 cán,  thử bảo  sở thành,  hoa,  diệp,  quả,  thực,  tha  bảo  hóa  tác.  Hoặc 

 hữu  bảo thụ,  hoàng kim  vi căn,  bạch  ngân  viễ  thân,  lưu ly vỉ chỉ,  thủy 

 tinh  vi  sao,  hỗ phách  vi diệp,  mỹ ngọc  vi  hoa,  mã  não  vi  quả.  Kỳ  dư 

 chư thụ, phục hữu thất bảo, hỗ vi căn,  cán,  chi, diệp,  hoa,  qu ả,  chủng 

 chủng cộng thành. 

Cõi  đức  Như  Lai  ấy  có  nhiều  cây  báu,  hoặc  cây  thuần  bằng 

vàng,  cây  thuần  bằng  bạc,  cây  lưu  ly,  cây  thủy  tinh,  cây  hổ  phách,  

cây  mỹ  ngọc,  cây  mã  não,  cây lưu  ly,  chỉ  do  một thứ báu  tạo  thành,  

chẳng lẫn  các thứ báu  khác.  Hoặc  có  cây bằng hai báu,  ba báu,  cho 

đến  bảy  báu  lần  lượt  họp  thành.  Rễ,  thân,  cành,  nhánh  do  các  thứ 

báu  này  họp  thànhẾ

  Hoa,  lá,  quả,  hạt  do  các  thứ  báu  khác  hóa 

thành.  Hoặc  có  cây  báu vàng  ròng làm  rễ,  bạch  ngân  làm thân, lưu 

ly làm cành, thủy tinh làm ngọn, hổ phách làm lá, mỹ ngọc làm hoa, 
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mã  não  làm  quảễ  Các  cây  báu  khác  cũng  bằng  các  thứ bảy  báu  lần 

lượt họp thành rễ, cành, lá, hoa, quả. 

Giải:

Chữ   “thủy  tỉnh”   (Ạ.  aBa)  giống  như   “thủy  tinh”   (tỊc  # ) ,   tiếng 

Phạn lả Pha Lê  (sphatika),  hoặc  còn phiên là Pha Lỵ,  thường được  dịch 

là Thủy Tinh. Pha Lê có bốn màu tía, hồng, trắng, biếc. 

 “Lưu  ly ”   (Virudya)  là  tiếng  Phạn,  Hán  dịch  là   “thanh  sắc  bảo 

Loại bảo thạch này màu xanh dương,  các thứ báu khác chăng thê phá vỡ 

nó nổi.  Lưu ly cứng chắc,  màu  sắc  rạng rỡ,  hiếm có  trong đời nên được 

coi là quý báu. 

Hổ phách, mã não cũng đều là các thứ quý báu trong thế gian. 

Nói  chung,  bảy báu  kể  trên  đều  là miễn  cưỡng  tạm  dùng  tên  các 

chất báu trong thế gian này để so  sánh, chứ thật ra hết thảy vạn vật trong 

cõi  Cực  Lạc  đều  lạ  lùng  kỳ  diệu,  đẹp  đẽ  vượt xa  mười  phương,  đâu  có 

thật sự giống như những vật báu phàm tục trong cõi đời ô trược này! 

Theo Vãng Sanh Luận, những cây báu đó hiển thị các sự công đức 

trang nghiêm thành tựu trong cõi ấy. Luận ghi:   “Mượn tánh chất các thứ 

 trân  bảo  đế  trang  nghiêm  khéo  léo  viên  mãn”.   Hiêu  nông  cạn  thì  câu 

 “mượn  tánh  chất  các  thứ  trân  bảo”   diễn  tả  cây  cối  do  diệu  bảo  tạo 

thành.  Hiểu  sâu  sắc  hơn,  câu  ấy diễn  tả tánh  đức  của Phật Di  Đà.  Tánh 

đức  của  Phật  Di  Đà  vốn  sẵn  hết  thảy  diệu  bảo,  trong  mỗi  thứ  trân  bảo 

đều  đầy đủ  diệu đức  của hết thảy trân bảo.  Hiểu  một  cách nông  cạn  thì 

 “trang  nghiêm  khéo  lẻo  viên  mãn ”   chính  là  những  điều  như   “vinh  sắc 

 quang  diệu”   (màu  sắc  rạng  rỡ,  ánh  sáng  chói  ngời)  và   “xuất  ngũ  âm 

 thanh”  (phát  ra  tiếng  ngũ  âm)  sẽ  được  nói  tới  trong  đoạn  kế.  Hiểu  sâu 

hơn, câu ấy có nghĩa là mỗi một cây báu đều viên minh cụ đức. 

Chánh kinh:

 ề -   Ề  M  -ít  ’   ỉ f   -ÍT  í i   -tầ  ’  Ẽ   s    ị s  
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 Các  tự dị  hàng,  hàng  hàng  tương  trị,  hành  hành  tương  vọng,  

 chỉ  diệp  tương  hướng,  hoa  thực  tương  đương,  vinh  sắc  quang  diệu,  

 bất khả thắng thị. 
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Đều  mọc  thành  hàng khác  biệt,  hàng  hàng thẳng lối, thân  cây 

ngang  nhau,  cành  lá  hướng  vào  nhau,  hoa  quả  tương  đương,  màu 

săc rạng rỡ, ánh sáng chói ngời, chăng thê thây trọn. 

Giải:

Đoạn này diễn tả đặc  tính  của các báu:  Cây mọc  thành hàng theo 

trật  tự,  quang  săc  sáng  ngời,  đẹp  đẽ.  Đây  chính  là  môn   “trang  nghiêm 

 thành  tựu  mặt đât”  trong  Vãng  Sanh  Luận.  Kệ  ghi:   “Tạp  thọ  dị quang 

 sắ c”  (Các cây có màu sắc, ánh sáng khác nhau).  Trong cõi Cực Lạc, mặt 

đất  bằng  phang  như  lòng  bàn  tay,  cây  báu  nhiều  màu  mọc  khắp  cõi 

nước,  bên  trên  phủ  lưới  báu,  phía  dưới  dựng  lan  can  báu.  Những  điều 

như vậy đều là để trang nghiêm mặt đất. 

 “Các  tự dị  hàng”   (Đeu  mọc  thành  hàng  khác  biệt)  nghĩa  là  các 

thứ cây báu khác loại thì loại nào mọc theo thứ ấy thành từng hàng riêng 

biệt.  Phần  Định  Thiện  Nghĩa  trong  Quán  Kinh  Sớ  đã  giảng  chữ   “hành 

 hàng  tương  trị”   (hàng  hàng  thẳng  lối)  như  sau:   “Cõi  ấy  cây  coi  tuy 

 nhiêu  nhưng mọc  thành  hàng tê  chỉnh,  ngay ngắn  chang  tạp  loạn 

Vê 

chữ   “thực”   (hạt)  sách  Hội  Sớ  giảng:   “Thực  ( Í t)   nghĩa  là  hạt của  quả,  

 quả và hạt chang tro sai chỗ nên  bảo  là  tương đương”.  “Vinh sắc ”  (H  

ểL)  nghĩa là hình  sắc xum xuê,  tươi  tốt.  “Quang diệu” (ỷ t  0-)  nghĩa là 

quang  minh  chiếu  rực.  “Bất khả  thắng th ị”  

»r  $    $ ,)  nghĩa  là mắt 

chang thể trông thấy hết được,  cũng có nghĩa là năm sắc choáng lộn đến 

nồi mắt chẳng thể phân biệt hết được. 

Phần Định Thiện Nghĩa trong Quán Kinh Sớ cũng ghi:   “Các rừng 

 cây  báu đều  từ tâm  vô  lậu  của đức Di Đà  biến  hiện  ra.  Do  tâm Phật là 

 vô lậu nên những cây ấy cũng vô  lậu.  Thậm chỉ chang có già,  chết,  cũng 

 chang cỏ  cây non,  cũng chang có cây mới đâm chồi rồi lớn dần dần.  Hê 

 mọc lên thì đồng thời mọc ngay,  kích thước,  sô lượng giong hệt nhau.  Vì 

 sao vậy?  Cỗi ấy là cỗi vô sanh vô  lậu thì há lại có sanh,  tử,  tăng trưởng 

 dần dần hay sao? ” 

Căn cứ theo đó thì cây báu trong cõi ấy đều từ tâm vô lậu của Phật 

Di  Đà  biến  hiện  nên  chẳng  có  già,  chết,  cũng  chẳng  biến  đổi.  Do  vậy, 

chẳng  có  cây mới mọc  cùng tướng trạng tăng trưởng dần dần.  Cõi  ấy là 

cõi vô  sanh nên rừng  cây cũng trụ trong vô  sanh tức  là Vô  Lượng  Thọ. 

Hữu tình lẫn vô tình đều bình đẳng nhất vị,  đều chẳng thể nghĩ bàn.  Do 

chẳng  thể  nghĩ bàn  nên  cây  sẽ  tự  nhiên  vang  ra  tiếng  kỳ  diệu  tự nhiên 

hòa tiếng nhau như đoạn kinh dưới đây sẽ kể. 
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Chánh kinh:
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 Thanh  phong  thời  phát,  xuất  ngũ  âm  thanh,  vi  diệu  cung 

 thương, tự nhiên tương hòa.  Thị chư bảo thụ,  châu biến kỳ quốc. 

Gió  mát  đúng  thòi  thổi,  cây  phát  ra  tiếng  ngũ  âm  Cung,  

Thương vi diệu tự nhiên  hòa tiếng.  Các cây báu  ấy mọc  khắp  cả  cõi 

nước. 

Giải:

Sách Hội  Sớ nói:   “Giỏ  thanh  tịnh  vô  lậu nên  bảo là thanh phong.  

 Đúng thời thoi qua nên bảo ỉà thời p h á t”. 

 “Ngũ  âm  thanh”   tức  là  ngũ  thanh:  Cung,  Thương,  Giốc,  Chủy, 

Vũ.  Năm  âm  thanh  ấy  bao  gồm  hết  thảy  các  thanh  âm  (Năm  thanh  ấy 

chính là cái gốc của nhạc  luật Trung Quốc  cổ đại.  Sau này thêm vào hai 

âm Biến Cung và Biến Chủy thành ra bảy thanh.  Đấy chính là bảy notes 

trong nhạc lý hiện đại). 

Trong  câu   “vỉ diệu  Cung,  Thương”,  kinh dùng hai thanh Cung và 

Thương đế nói lên hết thảy âm thanh đều vi diệu. 

 “Tương hòa ” 

 4Ơ) nghĩa là âm thanh tương ứng với nhau.  Sách 

Hội  Sớ bảo:   “Do  nguyện  lực thành  tựu,  chang cần phải gõ hay thổi nên 

 bảo  là  tự nhiên  hòa  tiếng”.   Cây phát  ra tiếng  nhịp  nhàng,  hiển  thị  một 

nhánh cỏ, một thân cây trong cõi Cực Lạc cũng đều là viên minh cụ đức. 
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15. Bồ Đề đạo tràng 

sli  iậ )

Cây  Bồ  Đe  được  nói  trong  phần  này  chính  là  cây  đạo  tràng  nói 

trong nguyện bốn mươi mốt.  Trước  hết,  kinh nói  đến hình tướng  cây to 

lớn trang nghiêm,  rồi  tường thuật cây có  diệu đức  khó nghĩ lường;  cuối 

cùng là nói rõ nguyện lực của Di Đà, nêu quả để làm sáng tỏ cái nhân. 

Chánh kinh:
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 Hựu  kỳ  đạo  tràng,  hữu  Bồ Đe  thụ,  cao  tứ bách  vạn  lý,  kỳ  bon 

 châu  vi ngũ  thiên  do-tuần,  chi  diệp  tứ bố  nhị thập  vạn  lý.  Nhất thiết 

 chúng  bảo  tự  nhiên  hợp  thành,  hoa  quả phu  vinh,  quang  huy  biến 

 chiếu.  Phục  hữu  hồng,  lục,  thanh,  bạch,  chư ma-ni  bảo,  chúng  bảo 

 chỉ vương,  dĩ vi anh  lạc.  Vân  tụ  bảo  tỏa,  sức chư bảo  trụ.  Kim,  châu,  

 linh,  đạc,  châu  táp  điều gian.  Trân  diệu  bảo  võng,  la phú  kỳ thượng.  

 Bách  thiên  vạn  sắc,  hỗ tương  ánh  sức;  vô  lượng  quang  viêm,  chiếu 

 diệu vô cực. Nhất thiết trang nghiêm,  tùy ứng nhi hiện. 

Nơi đạo tràng lại có cây Bồ Đề cao bốn trăm vạn dặm.  Gốc nó 

to trọn năm ngàn do-tuần, cành lá xòe ra bốn phía đến hai mươi vạn 

dặm,  do  hết  thảy  các  thứ  báu  tự  nhiên  hợp  thành.  Hoa  quả  lồ  lộ,  

xum  xuê,  ánh  sáng  chói  rạng  khắp  nơiễ  Lại  có  các  thứ  báu  Ma-ni 

vàng, lục, xanh dương, trắng, là vua trong các thử báu, để dùng làm 

anh  lạc.  Khóa  báu  Vân  Tụ  trang  hoàng  các  trụ  báu.  Vàng,  châu,  

linh,  đạc  treo  khắp  trên  cành.  Lưới  báu  trân  diệu  giăng  che  bên 

trên. Trăm ngàn vạn sắc chói ngòi lẫn nhau, vô lượng tia sáng chiếu 

rực vô cực. Hết thảy trang nghiêm hiện ra một cách thích ứng. 

Giải:

Chữ   “đạo tràng ”  có đến năm nghĩa:
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-  Một  là  chỗ  đức  Phật  Thích  Ca thành đạo  dưới  gốc  Bồ  Đề  ở Ấn 

Độ được gọi là Đạo Tràng. 

-  Hai  là đắc  đạo hành pháp  như kinh Duy Ma nói:   “Trực  tâm  thị 

 đạo tràng”  (Trực tâm là đạo tràng). 

- Ba là chỗ thờ Phật được gọi là Đạo Tràng. 

-  Bốn  là  chỗ  học  đạo  như bản  Chú  Giải  Kinh  Duy  Ma  của  Ngài 

Tăng Triệu có câu:   “Chỗ tu đạo thanh vắng gọi là đạo tràng”. 

- Thời Tùy Dượng Đế, tự viện được gọi  là Đạo Tràng.  Vua xuống 

chiếu bắt gọi các chùa trong thiên hạ là Đạo Tràng hết. 

Chữ   “đạo tràng”  trong kinh này phải được hiểu theo nghĩa thứ tư, 

tức là chồ tu đạo. 

Theo  sách  Tây  Vực  Ký,  cây  Bồ  Đề  chính  là  cây  Tất  Bát  La 

(Pipala),  đức  Phật  ngồi  dưới  gốc  cây  này  thành  Đẳng  Chánh  Giác  nên 

cây  được  gọi  là  cây  Bồ  Đe,  dịch  nghĩa  là  Đạo  Thọ,  hoặc  là  Giác  Thọ. 

Lúc  Phật  còn  tại  thế,  cây  cao  bốn  trăm thước,  lâu  ngày tàn  rụi  dần  chỉ 

còn  cao  bốn,  năm  trượng.  Đấy  là  cây  Bồ  Đe  trong  thế  giới  này.  Trong 

kinh này,  cây Bồ Đe  cao bốn trăm vạn dặm;  nhưng như Quán Kinh nói: 

 “Phật  thân  cao  lục  thập  vạn  ức  na-do-tha  hằng  hà  sa  do-tuần ”   (Thân 

Phật cao  sáu mươi vạn ức  na-do-tha hằng hà sa do-tuần)  thì hóa ra thân 

Phật cao mà cây lại thấp, chẳng tương xứng! 

Thật  ra  điều  này  chẳng  quan  hệ  gì,  những  số  lượng  kinh nói  đều 

chỉ  là  thuận  theo  căn  cơ  của  chúng  sanh  nên  chúng  ta  chớ  quá  câu  nệ. 

Hơn  nữa,  toàn  thể  kinh  này  là  cảnh  giới  sự  sự  vô  ngại  chẳng  thể  nghĩ 

bàn,  dẫu  cho  chốn  ấy  cao  thấp  sai  khác nhưng  nếu  đã thông  đạt huyền 

môn   “quảng hiệp  tự tại ”   thì  liền  có  thể  chứng  nhập  hết thảy pháp  giới 

vô ngại. 

Từ chữ   “nhất thiết chúng bảo ”  (hết thảy các báu) trở đi diễn tả sự 

trang nghiêm của cây Bồ  Đe.  Câu   “tự nhiên  hợp  thành ”  ngụ ý:  Cây do 

đại  nguyện,  đại  lực  của  Phật  Di  Đà  mà  thành,  tự  nhiên  như  thế  chẳng 

phải  tạo  tác.  “P hu”  (Ệi)  có  nghĩa  là  lộ  ra,  hiển  hiện.  “Vinh”   (H )  có 

nghĩa  là um tùm,  tươi  tốt.  Cây Bồ  Đề  cũng  do  hết  thảy  các  thứ báu  tự 

nhiên  họp  thành  nên  hoa  quả  xum  xuê,  tươi  đẹp  rực  rỡ,  tỏa  sáng  khắp 

nơi. 

Từ  chữ   “phục  hữu”   (lại  có)  trở  đi,  kinh  kể  về  những  thứ  trang 

nghiêm nơi  cây.  Bài  kệ  sau đây trong Vãng  Sanh Luận:   “Vô  lượng báu
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 giăng  xen,  lưới  mành  rợp  hư  không,  các  thứ  lỉnh  vang  tiếng,  phát  ra 

 tiêng pháp mầu nhiệm ”  thật tương ứng với đoạn kinh này. 

Chuỗi anh lạc, trụ báu,  lưới báu được nói trong kinh nói đều là để 

trang  nghiêm nơi không trung phía trên  cây.  Đầu tiên  là báu Ma-ni  bốn 

màu:  Các  thứ  báu  này  có  đủ  hết  thảy những  đặc  tánh  tốt  đẹp  nhất  của 

các  báu  nên  là  chúng  là  tối  thượng  trong  các  báu.  Do  đó,  kinh  bảo: 

 “Chủng  bảo  chỉ  vương”   (Vua  trong  các  báu).  Dùng  các  thứ  báu  tối 

thượng như thế  làm chuồi  anh  lạc  treo  kín  các  cành nhánh  cây để  trang 

hoàng. 

Trong  câu   “Vân  Tụ  bảo  tỏa”,chữ   “tỏa”  (iẶ)  tức  là  chữ Tỏa 

khóa)  chỉ  những  chồ  kết  cấu  ăn  khớp  vào  nhau  trong  các  thứ kiến  trúc 

nơi  ấy.  “Văn  Tụ"   chính  là  tên  một  thứ  báu  như  bản  Đường  dịch  ghi: 

 “Hữu  Sư  Tử,  Vân  Tụ  bảo  đắng,  d ĩ vi  kỳ  tỏa ”   (Có  các  thứ báu  như  Sư 

Tử,  Vân Tụ...  dùng  làm khóa móc).  Do  đó,  “Vân  Tụ  bảo  tỏa”  có  nghĩa 

là dùng chất báu Vân Tụ để làm các thứ kết cấu dính móc vào nhau. 

Bản Tống dịch nói về   “bảo trụ”  (trụ báu) như sau:   “Bỉ Phật quổc 

 độ,  hữu chủng chủng bảo trụ,  giai dĩ bách thiên trân  bảo nhỉ dụng trang 

 nghiêm.  Sở vị kim  trụ,  ngân  trụ,  lim  ỉy trụ, pha ly trụ,  chân châu  trụ,  xa 

 cừ trụ,  mã não trụ ”  (Cõi đức Phật ấy có các trụ báu, đều dùng trăm ngàn 

trân bảo để trang nghiêm, như là trụ vàng,  trụ bạc,  trụ lưu ly, trụ pha ly, 

trụ chân châu, trụ xa cừ, trụ mã não).  Lại có những trụ do từ hai thứ báu 

cho  đến bảy  thứ bảy  họp  thành.  Các  trụ báu  như  thế  trang  hoàng  bằng 

các chuồi anh lạc cũng như các khóa báu. 

Trong  nhóm  chữ   “kim,  châu,  linh,  đạc”   thì  “kim”  (4^)  là  vàng 

ròng,  “châu”  (íẶ)  là  chân  châu;  “linh”  (ĩ^)  là  cái  linh  (chuông  nhỏ  cỏ 

quả lắc) bằng kim loại, hình dáng từa tựa như cái chuông nhưng nhỏ hơn 

nhiều;  “đạc”  (0:)  là  loại  linh  có  lưỡi  gỗ  (mộc  thiệt:  Lưỡi  ở đây  chỉ  cái 

hạt tròn nhỏ  được  treo  trong  cái  đạc),  khi  lắc  lên  sẽ  phát ra tiếng.  Linh 

và  đạc  cùng  đều  bằng  diệu  bảo  họp  thành,  phát  ra  những  âm  thanh  vi 

diệu.  Bốn thứ nói trên treo đầy khắp các cành nhánh cây Bồ Đe nên kinh 

nói   “châu táp điều gian ”  (treo khắp trên cành). 

Bản  Đường  dịch  ghi  ý   “trân  diệu  bảo  võng”   (lưới  báu  quý  đẹp) 

như sau:   “Hựu dĩ thuần kim,  chân châu,  tạp bảo lỉnh đạc,  dĩ vỉ kỳ võng ”  

(Lại  dùng  vàng  ròng,  chân  châu,  linh,  đạc  bằng  các  thứ  báu  kết  thành 

lưới).  Như  vậy,  lưới  báu  cũng  do  vàng  ròng,  chân  châu,  linh,  đạc  tạo 

thành nên bảo là   “trân diệu
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Khi  nói  về   “la p h ú ”  thì   “la"   (íỊỆỈ)  là  căng  rộng  ra,  “phú”   (H )  là 

trùm lấp, phủ lên.  Các  lưới báu như thế  căng ra phủ trên cây Bồ Đe nên 

bảo   “la phú  kỳ  thượng”   (giăng  che  bên  trên).  Bảo  châu  phóng  quang 

 “bách  thiên  vạn  sắ c”   (trăm  ngàn  vạn  sắc)  như  Quán  kinh  nói:   “Nhất 

 nhât bảo  châu hữu  thiên quang minh,  nhất nhất quang minh,  bát vạn  tứ 

 thiên  sắ c”   (Mồi  một  bảo  châu  có  ngàn  quang  minh.  Mỗi  một  quang 

minh  có  tám  vạn  bốn  ngàn  sắc).  Mồi  một  diệu  sắc  như  thế  phản  chiếu 

ánh  sáng  của nhau  càng  thêm chói  lọi khắp  cả nên  kinh bảo   “hỗ tương 

 ảnh sứ c”  (chói ngời  lẫn nhau).  “Viêm ”  (& ) nghĩa là ánh lửa tỏa rực lên 

nên   “quang  viêm ”   có  nghĩa  là những  tia  sáng  tỏa  ánh  rực  rỡ.  Mỗi  một 

viên  châu tỏa ngàn quang  minh;  do  có  vô  lượng bảo  châu nên kinh  bảo 

“vổ   lượng quang  viêm,  chiếu  diệu  vô  cực ”   (tia  sáng  chiếu  rực  vô  cực). 

 “Vô cực ”  nghĩa là chẳng có hạn lượng. 

Ngài  Cảnh  Hưng  giảng  câu:   “Nhất  thiết  trang  nghiêm,  tùy  ứng 

 nhỉ  hiện ”   (hết thảy  trang  nghiêm hiện  ra một  cách  thích  ứng)  như  sau: 

 “Do  thiện  báo  từ  bỉ  của  đức  Như Lai  hóa  hiện  nên  thuận  theo  căn  cơ 

 của chúng sanh  mà hiện ra các thứ lớn,  nhỏ,  dài,  ngăn,  từ một thứ báu,  

 hai  thứ báu  cho  đến  các  thứ báu,  không  thứ nào  lại  chang đẹp ỷ  người 

 thấy  Hóa hiện một cách nhiệm mầu như thế để thích ứng với khắp mọi 

căn  cơ,  biến  hóa  chẳng  ngăn  ngại.  Mồi  một  thứ  đều  mầu  nhiệm  viên 

mãn hiển bày trọn vẹn sự sự vô ngại. 

Chánh kinh:
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 Vi phong  từ  động,  xuy  chư  chi  diệp,  diễn  xuất  vô  lượng  diệu 

 pháp  âm  thanh.  Kỳ thanh  lưu  bố,  biến  chư Phật quốc.  Thanh  sướng 

 ai lượng,  vi diệu  hòa  nhã,  thập phương thế giới âm  thanh  chỉ trung,  

 toi vi đệ nhất. 

Gió nhẹ khẽ động thổi qua các cành, lá, diễn xuất vô lượng âm 

thanh diệu pháp.  Những  âm thanh  ấy lan truyền  khắp  các cõi Phật: 

thanh tịnh,  sảng  khoái,  bi mẫn, trong  sáng, vi  diệu,  hòa  nhã,  thật là 

âm thanh bậc nhất trong các âm thanh trong mười phương thế giói. 

Giải:
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Đoạn  kinh  này  thuật  rõ  cây  có  khả  năng  diễn  nói  diệu  pháp,  lợi 

ích chẳng thể nghĩ bàn. 

 “Diệu pháp ”   là pháp  tối  thắng  bậc  nhất  chẳng  thể  nghĩ bàn.  Bài 

Tựa  sách  Pháp  Hoa  Huyền Nghĩa  có  câu:   “Diệu  là [chữ đế]  khen  ngợi 

 pháp tốt lành chẳng thể nghĩ bàn  Gió thổi lay cành,  lá cây báu, phát ra 

âm  thanh  diễn  nói  chẳng  thể  tính  kể  nổi  pháp  âm  vi  diệu  nên  bảo  là 

 “diễn  xuất  vô  lượng  diệu pháp  âm  thanh”  (diễn  ra  vô  lượng  âm  thanh 

diệu pháp). 

Ngài  Đàm  Loan bảo:   “Âm  thanh  ẩy  làm  Phật sự chẳng  thế nghĩ 

 bàn”.   Chữ   “Phật s ự ”   chỉ  sự  giáo  hóa của  chư Phật,  cũng  như hết thảy 

việc  có  lợi  cho Phật đạo.  Thông thường những pháp  hội  cầu phước,  cầu 

siêu  v.v...  cũng  được  gọi  là  Phật  sự.  Trong  cõi  Cực  Lạc,  âm  thanh  do 

cây  báu  phát  ra  cũng  làm  được  các  Phật  sự  nên  ngài  Đàm  Loan  mới 

khen ngợi là chẳng thể nghĩ bàn. 

Hơn  nữa,  âm  thanh  ấy  lại   “thanh,  sướng,  ai,  lượng,  vỉ diệu,  hòa 

 nhã”   (tạm  dịch  là  “thanh  tịnh,  sảng  khoái,  bi  mẫn,  trong  trẻo,  vi  diệu, 

hòa nhã”). Ngài Nghĩa Tịch bảo:

 “Thanh  m

   là  thanh  tịnh,  nghe  được  chăng  sanh  tâm  trược 

 nhiêm.  Dương (#j)   là  tuyên  dương do  âm  thanh  ẩy  có  thế tuyên  dương 

 pháp  Thật  Tướng  (bản ngài Nghĩa  Tịch  dùng  để  chú  giải  ghi  là   “thanh 

 dương”,   còn  hội  bản  ghi  là   “thanh  sướng”.  “Sướng”   (<Ị#)  có  nghĩa  là 

thông  suốt,  vui  sướng,  khiến  cho  người  nghe  sảng  khoái.  Sướng  lại  có 

nghĩa là thông hiểu, nghĩa là pháp âm ấy khiến cho người nghe thông đạt 

được  pháp  Thật  Tướng).  'A i’  (Ệi)  là  bỉ  ai,  pháp  ẩy  khiến  người  nghe 

 sanh  tâm  đại  bỉ.  ‘Lượng’  ( ^ )    là  trong  trẻo,  vang  vọng,  thau  triệt,  rỗ 

 ràng.  Pháp  âm  ấy  khiến  cho  người  nghe  khai phát  trí huệ.  ‘Vỉ’  ('ệk)  là 

 tinh  tế,  bỉ mật:  Pháp âm  ấy tinh  tế,  bí mật như tiếng âm  nhạc cõi Phạm 

 thiên.  ‘Diệu ’ (-kỳ)  là hay đẹp  tuyệt diệu. Âm  thanh ấy hay tuyệt diệu như 

 tiếng  chim  Loan  (chim  phụng  hoàng  mái).  'H òa’  (fo)   là  điều  hòa,  ầm 

 vận nhịp nhàng,  rẻo rắt.  ‘Nhã ’ (3fậ)  là thanh nhã,  đứng đắn; pháp âm ẩy 

 thanh nhã,  đứng đắn vì thuận theo Phật pháp

Những  đức  tánh  vừa thuật  của  những  âm  thanh  ấy  không  những 

chỉ  đặc biệt lạ  lùng nhất đối với  các  cõi trời  mà  so  trong  mười phương 

thế  giới,  những  âm  thanh  ấy  cũng  là  bậc  nhất  nên  kinh  bảo:   “Thập
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 phương  thế  gián  âm  thanh  chi  trung,  tối  vi  đệ  nhất”   (thật  là  bậc  nhất 

trong các âm thanh trong mười phương thế giới). 

Chánh kinh:
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 Nhược hữu chủng sanh, đề Bồ Đề thụ,  văn thanh, khứu hương,  

 thường kỳ quả  vị, xúc kỳ quang ảnh,  niệm  thụ  công đức, giai đắc lục 

 căn  thanh  triệt,  vô  chư não  hoạn,  trụ  Bất  Thoái  Chuyến,  chỉ thành 

 Phật  đạo.  Phục  do  kiến  bỉ thụ  cố,  hoạch  tam  chủng Nhan,  nhất Ầm 

 Hưởng Nhẫn, nhị Nhu  Thuận Nhan, tam giả  Vô Sanh Pháp Nhan. 

Nếu có  chúng sanh thấy cây Bồ Đe, nghe tiếng, ngửi mùi, nếm 

vị  trái  cây,  chạm  phải  ánh  sáng,  hình  bóng  nó,  nghĩ  đến  công  đức 

của cây thì đều được sáu căn thanh triệt, không có các não hoạn, trụ 

Bất  Thoái  Chuyển,  cho  đến  thành  Phật  đạoẳ  Lại  do  thấy  cây  ấy  sẽ 

đắc ba thứ nhẫn:  Một là Âm Hưởng Nhẫn, hai là Nhu Thuận Nhẫn,  

ba là Vô Sanh Pháp Nhẫn. 

Giải:

Đoạn kinh này chỉ rõ  cây Bồ  Đồ  tạo  lợi  ích,  rộng thí  cái  lợi  chân 

thật.  Nếu có  chúng  sanh nào  mắt thấy cây ấy,  tai nghe tiếng từ cây phát 

ra,  mũi ngửi được mùi hương, miệng nếm vị trái cây ấy, thân chạm phải 

ánh  sáng, bóng  cây,  hoặc  ý  căn nghĩ nhớ đến  công  đức  của  cây thì  sáu 

căn  mắt,  tai,  mũi,  lưỡi,  thân  và  ý,  bất  cứ  căn  nào  tiếp  xúc  với  cây  ấy 

cũng đều khiến  cho người  ấy đắc Bất Thoái,  đắc Nhẫn,  được  cái  lợi  ích 

thành Phật. 

Trước hết, kinh nói:   “Giai đắc lục căn thanh triệt”  (Đeu được sáu 

căn thanh triệt).  Sách Hội  Sớ giảng như sau:   “Căn  tai không cẩu nhiễm 

 là  Thanh,  nghe tỏ  tường các âm là  Triệt”.   Cứ theo đó mà suy ra các căn 

khác: Nhãn căn không cấu nhiễm là thanh, thấy tỏ tường các sắc là triệt; 

cho đến ý căn không cấu nhiễm là thanh, hiểu tỏ tường các pháp là triệt. 

Sáu căn đều phát sanh thắng trí, đều được thanh triệt nên bảo là   “lục căn 

 thanh triệt
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Sách  Tiên  Chú  giảng  chữ   “não”   ( t i )   như  sau:   “Não  là  tên  gọi 

 của  một  thứ  Tâm  Sở75,  là  một  trong  các pháp  thuộc  về  tiếu phiên  não 

(Sáu pháp:  vô minh, phóng  dật,  giải  đãi  (lười biếng), bất tín  (chẳng tin), 

hôn trầm và trạo cử (lao chao) gọi là Đại Phiền Não Pháp).  Não nghĩa là 

 dẫu  tự mình  biết những điều  ác  do  chỉnh  mình  làm  ỉà  ác  nhưng  chang 

 thay đổi,  cứ chấp trước đến cùng,  chang chịu nghe người khác can gián 

 nhimg trong lòng tự buồn  bã, phiền  muộn.  Não  cũng là một pháp  trong 

 mười hai  Tùy Phiền Não (Tham,  Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác Kiến gọi là Căn 

Bản Phiền Não.  Những phiền não phát  sanh từ căn bản phiền não  gọi  là 

Tùy Phiền Não),  nghĩa là nghĩ ỉại những sự việc trong quả khứ,  hoặc do 

 hiện tại cỏ việc gì chang vừa ỷ  khiến cho tinh thần tự phiền não

Sách  Duy  Thức  Thuật  Ký  lại  giảng:   “Phiền  là  quấy  rối.  Não  là 

 làm  loạn”.   Xa  rời  cái  khố  phiền  não  nên  bảo  là   “vô  chư  não  hoạn”  

(không  có  các  não  hoạn).  Thậm  chí  được  Bất  Thoái  Chuyển,  hướng 

thẳng  đến  chỗ  thành Phật nên bảo  là   “trụ Bất  Thoái  Chuyển,  chỉ thành 

 Phật đạo ”  (trụ Bất Thoái Chuyển, cho đến thành Phật đạo). 

Ke  tiếp,  kinh  dạy  trông  thấy  cây  Bồ  Đề  sẽ  đắc  Nhẫn.  Đoạn  trên 

nói  đủ cả sáu căn,  đoạn này chỉ nói mình Nhãn Căn;  đó  là chỉ lấy Nhãn 

Căn  làm  đại  biểu  cho  các  căn khác.  Việc  trông  thấy  cây  liền  đắc  Nhẫn 

chính  là  kết  quả  của  nguyện  thứ  bốn  mươi   “từ  nơi  cây  thấy  các  cõi 

 P hật”  và nguyện bốn mươi bảy   “nghe danh đắc Nhẫn

Sách Hội  Sớ bảo:   “Ngửa xem cây Đạo  Tràng chỉnh  là biếu  tượng 

 của quả  Chánh  Giác viên mãn,  còn danh hiệu chỉnh  là thật thế của bon 

 nguyện  thành  tựu.  Vì thế,  lời nguyện  ‘nghe danh đắc Nhẫn ’ là nhân  tạo 

 thành cái quả thành  tựu trông thấy cây đắc Nhan  (ý nói:  Do đại nguyện 

của Phật Di Đà đã thành tựu nên dùng việc thấy cây đắc Nhẫn để chứng 

minh  lời  nguyện  ấy).  Nghe  danh  chỉnh  là  nghe  âm  thanh  mầu  nhiệm 

 phát ra từ cây Đạo  Tràng (như kinh Tiểu Bổn chép:   “Văn  thị âm giả,  tự 

 nhiên giai sanh niệm Phật,  niệm Pháp,  niệm  Tăng chi tâm ” - nghe tiếng 

ấy thì tự nhiên đều  sanh tâm niệm Phật,  niệm Pháp,  niệm Tăng).  Trông 

 thay cây ẩy là trông thấy quả đức của A Di Đà Phật.  Lấy đó  mà suy thì 

 việc nghe danh đẳc Nhân đã rõ rành rành vậy

Nói  tóm  lại,  danh  hiệu và  cây Bồ  Đề  đều  là từ  diệu  đức  của  quả 

địa Đại Giác biến hiện, đều là viên viên quả hải, đầy đủ viên dung muôn 

đức,  đều  là  thanh  tịnh  cú,  chân  thật  trí  huệ  vô  vi  Pháp  Thân,  đều  là

75 Tâm sở:  Tác dụng của tâm, thường gồm 46 thứ như:  thọ, tưởng, tư, xúc... 
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 “Chân  Thật  T e”   mà cũng  chính  là  tự  tánh  của đương  nhân  nên  mới  có 

những lợi ích chân thật chẳng thể nghĩ bàn như vậy. 

Nhưng  danh  hiệu  Ngài  vang  dội  khắp  mười  phương,  độ  trọn  ba 

căn;  còn muốn thấy được  cây ấy chỉ  còn cách sanh về Tịnh Độ, tận mắt 

thấy  cây  báu  mới  đạt  được  lợi  ích  ấy.  So  sánh  hai  điều  này  thì  cái  lợi 

nghe danh đắc Nhẫn lại càng rõ rệt.  Bởi thế  sách Hội  Sớ mới viết:   “Lẩy 

 đó mà suy thì việc nghe danh đắc Nhân càng rõ rành rành vậy

 “Đắc  Nhẫn”:  Tin  được  lý  khó  tin  chẳng  lầm  lạc  thì  gọi  là 

 “Nhẫn".   Ngài  Tịnh  Ảnh  nói:   “Huệ  tâm  an  trụ  nơi  pháp  thì  gọi  là 

 Nhẫn”.   Sách  Đại  Thừa  Nghĩa  Chương,  quyển  mười  một  bảo:   “An  trụ 

 trong  Thật  Tướng  của  các pháp  là  Nhân”.   Sách  Hội  Sớ  giảng:   “Trí 

 hạnh tăng tấn là Pháp Nhân

Tịnh  Ảnh  Sớ  giảng  câu   “hoạch  tam  chủng  Nhan”   (đắc  ba  thứ 

Nhẫn)  như  sau:   “Vừa  nghe  tiếng  liền  giải  ngộ,  biết  tiếng  ấy  như  tiếng 

 vang  thì gọi  là Âm  Hưởng Nhân;  đỏ  là  từ  bậc  Tam  Địa  trở xuống.  Xả 

 Thuyên  hướng  Thật  thì  gọi  là  Nhu  Thuận  Nhan,  đó  là pháp  Nhan  của 

 bậc  Tứ,  Ngũ,  Lục Địa.  Chứng  Thật  lìa  tướng  thì gọi  là  Vô  Sanh  Nhân;  

 đó là Nhân của bậc Thất Địa trở lên

Ý  nói:  Nghe  pháp  ngộ  đạo,  biết  hết  thảy  pháp  giống  như  tiếng 

vọng,  như  mộng,  huyễn,  bọt  nước,  hình  bóng  thì  gọi  là  Âm  Hưởng 

Nhẫn.  Bậc Bồ Tát trong Biệt Giáo từ Tam Địa trở xuống đắc Nhẫn này. 

Xả ly ngôn thuyên76, hướng đến Thật Tướng thì gọi là Nhu Thuận Nhẫn; 

các  vị  Bồ  Tát  Tứ  Địa,  Ngũ  Địa,  Lục  Địa  chứng  đắc  Nhẫn  này.  Nếu 

chửng nhập  Thật Tướng,  lìa hết thảy tướng thì  gọi  là đắc Vô  Sanh Pháp 

Nhẫn; đây chính là pháp Nhẫn của bậc Bồ Tát từ Thất Địa trở lên. 

Sách Di Đà  Sớ  Sao  lại  giảng:   “Nói giản  lược,  có  hai thứ  Vô Sanh 

 Nhan: Một là xét về pháp,  hai là xét về hạnh. 

 - Xét theo pháp thì về Lý,  các pháp chang phát khởi,  tác dụng,  đểu 

 gọi là  Vô Sanh.  Huệ tâm an trụ vào đẩy nên gọi ỉà Nhân. 

 - Xét về hạnh  thì báo hạnh  thuần  thục,  trí hiếu rõ  lý vô  tướng,  vô 

 công dụng,  rộng dường hư không,  sâu  như biên  thăm,  vọng hoặc  trong 

 tâm thức chang còn,  lặng lẽ chang khởi thì mới gọi là  Vô Sanh. 

 Loại  thứ nhât địa  nào  cũng có,  loại  thứ hai  chỉ bậc Bát Địa  mới 

 cỏ thể chứng noi

76 Ngôn thuyên:  Dùng ngôn ngữ văn tự để diễn đạt nghĩa lý
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Như  vậy,  Vô  Sanh  Pháp  Nhẫn  được  giảng  trong  Tịnh  Ảnh  Sớ 

chính  là  loại  “Vô  Sanh  Pháp Nhẫn xét theo  hạnh” trong  Di  Đà  Sớ  Sao. 

Ngài  Tịnh  Ảnh bảo  từ bậc  Thất  Địa trở lên,  đại  sư Liên  Trì  bảo  là Bát 

Địa, hai thuyết chẳng mâu thuẫn nhau. Hon nữa, kinh Nhân Vương cũng 

bảo  Vô  Sanh  Pháp  Nhẫn  thuộc  về  Thất  Địa,  Bát  Địa,  Cửu  Địa  (các 

thuyết của những vị khác chẳng trích dẫn ở đây)

Trong  ba  pháp  Nhẫn  được  nói  trong  kinh  này,  đầu  tiên  là  Âm 

Hưởng Nhẫn, kế đó  là Nhu Thuận Nhẫn.  Như vậy, ba thứ Nhẫn này tuy 

khác  với  kinh  Hiền  Kiếp  nhưng  lại  giống  những  thứ  Nhẫn  được  nói 

trong  phẩm  Thập  Nhẫn  của  kinh  Hoa  Nghiêm  và  kinh  Như  Lai  Hưng 

Hiển. 

Phẩm  Thập  Nhẫn  trong  kinh  Hoa  Nghiêm,  bản  Cựu  dịch  (bản 

dịch đời  Tấn),  ghi:   “Một là Âm  Thanh Nhẫn,  hai  là  Thuận Nhẫn,  ba  là 

 Vô  Sanh Pháp Nhan,  bon  là Như Huyễn Nhẫn,  năm  là Như Diệm Nhẫn,  

 sáu  là  Như  Mộng  Nhan,  bảy  là  Như  Hưởng  Nhan,  tám  là  Như  Ảnh 

 Nhan,  chỉn là Như Hỏa Nhan,  mười là Như Không Nhẫn  Ba Nhẫn đầu 

tiên giống như ba Nhẫn được nói trong kinh này. 

Phẩm Thập Nhẫn còn nói:   “Nhược  văn  chân  thật pháp,  bất kỉnh,  

 bât bô,  bât ủy,  tín giải thọ trì,  ái nhạo thâm nhập,  tu tập,  an trụ,  thị vỉ đệ 

 nhất  Tùy  Thuận Ầm  Thanh Nhan ”   (Neu nghe  pháp  chân  thật mà  chẳng 

kinh,  chang  sợ,  chẳng  hãi,  tin hiểu,  thọ  trì,  yêu thích thâm nhập,  tu tập, 

an trụ thì đấy là Nhẫn thứ nhất:  Tùy Thuận Âm Thanh Nhẫn);  đó  chính 

là Âm Hưởng Nhẫn. 

Kinh  lại  dạy:   “Thử  Bồ  Tát  tùy  thuận  tịch  tĩnh,  quán  nhất  thiết 

 pháp bình đăng,  chánh niệm,  bất vi chư pháp,  tùy thuận  thâm nhập nhất 

 thỉêt  chư pháp  thanh  tịnh,  trực  tâm phân  biệt  chư pháp,  tu  bình  đắng 

 quản,  thâm  nhập  cụ  túc,  thị  vi  đệ  nhị  Thuận  Nhân”   (Bồ  Tát  ấy  tùy 

thuận  tịch  tĩnh,  quán  hết  thảy  pháp  bình  đẳng  chánh  niệm,  chẳng  trái 

nghịch chư pháp, tùy thuận thâm nhập hết thảy các pháp thanh tịnh, trực 

tâm phân biệt các pháp, tu bình đẳng quán, thâm nhập trọn vẹn thì đấy là 

Thuận Nhẫn thứ hai); đây chính là Nhu Thuận Nhẫn. 

Kinh  lại  dạy:   “Thử Bồ  Tát  bất kiến  hữu pháp  sanh,  bất kiến  hữu 

 pháp diệt,  hà dĩ cố? Nhược bất sanh,  tắc bất diệt.  Nhược bất diệt,  tắc vô 

 tận.  Nhược vô tận,  tắc ly cẩu. Nhược ly cấu,  tắc vô hoại.  Nhược vô hoại,  

 tắc  bất  động.  Nhược  bất  động,  tắc  tịch  diệt...  Thị  vỉ  đệ  tam  Vô  Sanh 

 Pháp  Nhan”   (Bồ  Tát  ấy  chẳng  thấy  có  pháp  sanh,  chẳng  thấy  có  pháp 

diệt,  vì  sao  thế?  Neu  chẳng  sanh  thì  chẳng  diệt.  Neu  chẳng  diệt  thì  vô

 P h ấ m   15:  B ồ  Đ e  đ ạ o   trà n g

500



tận.  Nếu  vô  tận  thì  ly  cấu.  Nếu  ly  cấu  thì  vô  hoại.  Nếu  vô  hoại  thì  bất 

động. Nếu bất động thì tịch diệt...  Đấy là Vô Sanh Pháp Nhẫn thứ ba). 

Nói đơn giản,  an trụ trong  lý thể  Chân Như Thật  Tướng bất  sanh 

bất diệt thì gọi là Vô  Sanh Pháp Nhẫn.  Việc thấy cây Bồ Đề  sẽ đạt được 

công đức như vậy thật đã hiển thị sâu xa nguyện lực  chẳng thể nghĩ bàn 

của Phật Di Đà . 

Chánh kinh:

#    \% 

°  ítb   %  ầ   4   #    \%  ’   Ả   #  

^    M  ti  t i   ’  $9

 n m ỳ i *   w  ĩ  

 9 L ± m & °

 Phật cảo A  Nan:  - Như thị Phật sát,  hoa  quả  thụ  mộc,  dữ chư 

 chúng sanh  nhỉ tác Phật sự.  Thử giai  Vô  Lượng  Thọ  Phật,  oai thần 

 lực cố, bổn nguyện lực cố, mãn túc nguyện cố, mình liễu, kiên cố, cứu 

 cánh nguyện cố. 

Phật bảo A Nan:

- 

Cõi  Phật  như  thế,  hoa,  quả,  cây  cối  và  các  chúng  sanh  đều 

làm Phật sựẻ Đấy đều là do sức oai thần, do sức bổn nguyện, do mãn 

túc  nguyện,  do  nguyện  rõ  ràng  kiên  cố,  rốt  ráo  của  Vô  Lượng  Thọ 

Phật vậy. 

Giải:

Đức  Phật  bảo  A  Nan:  Thế  giới  Cực  Lạc  hy  hữu  chẳng  thể  nghĩ 

bàn đến như thế ấy.  Hoa, quả, cây cối đều làm Phật sự, tăng trưởng thiện 

căn  thù  thắng  của  hữu  tình  khiến  họ  đắc  Nhẫn,  chứng  nhập  Vô  Sanh. 

Đấy là do  sức  oai  thần của quả đức của đức Phật ấy và sức bổn nguyện, 

sức trọn vẹn đầy đủ, sức rõ ràng, kiên cố, rốt ráo của Ngài vậy. 

Ngài  Tịnh Ánh bảo:   “Câu  ‘giai  Vô Lượng  Thọ Phật oai  thần  lực 

 cố ’ có nghĩa là do  oai lực hiện  tại của đức Phật ấy nên đạt được ba thứ 

 Nhan.  Chữ  ‘bon  nguyện  ỉực ’  hàm ỷ   do  sức  bon  nguyện  trong  quá  khứ 

 của Ngài nên  [chúng sanh  trong cõi  ấy]  đắc  ba  thứ Nhân.  Bốn  nguyện 

 là  tổng,  còn  bốn  thứ  kìa  (tức  nguyện  rõ  ràng,  trọn  vẹn,  kiên  cố,  cứu 

cánh)  là biệt.    ‘Mãn túc nguyện ’ là nguyện tâm trọn vẹn,  đầy đủ.  ‘Nguyện 

 rỗ  ràng ’  là  tâm  mong  cầu  rỗ  ràng,  rành  rẽ.  ‘Nguyện  kiên  co ’  là  các 

 duyên  chẳng hoại được [nguyện  ấy].  ‘Nguyện  rốt rảo ’  là rốt cục chang
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 thoải  thât.  Do  các  nguyện  ấy  nên  người sanh  về  cõi  kia  sẽ đắc  ba  thứ 

 Nhẫn

Ngài  Nghĩa  Tịch,  Cảnh  Hưng  đều  cho  rằng   “nguyện  mãn  túc”  

nghĩa  là   “bon  mươi  tám  nguyện  chẳng khuyết giảm 

Ngài Nghĩa Tịch, 

Vọng Tây cùng giảng   “nguyện  rõ ràng”  là   “minh  và huệ tương ứng với 

 nhau 

ngài  Cảnh  Hưng  lại  giảng  là   “mong cầu  chẳng  hư dối ”   (ý  này 

giống với ý ngài Tịnh Ánh), v ề    “nguyện kiên  cố”, ngài Nghĩa Tịch bảo: 

 “[Là] do tinh tấn chang thoải chuyển tạo thành  Ngài Nghĩa Tịch, ngài 

Vọng  Tây  cùng  giảng   “nguyên  rốt  rảo”   là   “đến  tột  cùng  bờ  mé  của 

 pháp  giới  hữu  tình”   (độ  sạch  hết  thảy  hữu  tình  trong  pháp  giới).  Các 

thuyết trên đây bổ sung lẫn nhau. 

v ề    “bon  nguyện  lực”   (sức  bổn  nguyện), Vãng  Sanh  Luận  bảo: 

 “Quán  sức  bon  nguyện  của Phật,  gặp gỡ chang  luống uống,  khiến  cho 

 được  trọn  đủ  biển  báu  công  đức  lớn 

Sách  Luận  Chú  giảng  như  sau: 

 “Von  là  từ bốn  mươi  tám  nguyện  của Pháp  Tạng Bồ  Tát tạo  thành  cải 

 gọi  là  thần  lực tự tại của A Di Đà Như Lai.  Nguyên  biến  thành  lực,  lực 

 nhằm  thành  tựu  nguyện.  Nguyên  chẳng p h ỉ  uổng,  lực  chẳng  dổi  bày.  

 Lực  và  nguyện  hô  trợ  nhau,  rốt  ráo  chang  sai  biệt”.   Dựa  trên  bốn 

nguyện  của Pháp  Tạng  Bồ  Tát nên ngày nay mới  có  thần  lực tự tại  của 

Phật Di  Đà.  Do  trong  lúc tu nhân,  Phật  Di  Đà phát nguyện   “nghe danh 

 đắc  Nhan”   nên  do  nguyện  lực  nay  thành  tựu  công  đức  thù  thắng: 

[Chúng  sanh]  trông thấy cây Bồ Đe  liền đắc Nhẫn nơi  cõi  Cực Lạc.  Do 

nguyện phát  sanh  lực,  nguyện được  thành  là do  lực nên kinh mới  chép: 

 “Giai  Vô Lượng  Thọ Phật oai  thần  lực  cố,  bốn  nguyện  lực  c ổ ”   (Đều  là 

do sức oai thần, sức bổn nguyện của Vô Lượng Thọ Phật) nên trông thấy 

cây Bồ Đe đều đắc Vô  Sanh Pháp Nhẫn,  chứng ngay vào địa vị Bát Địa 

Bồ Tát. 
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16. Đường xá lâu quán 

^  ^  1^: Nhà, viện, lầu, quán)

Phẩm này gồm hai điểm chính: Một là chỗ cư ngụ của Phật và Bồ 

Tát;  hai là Bồ Tát tùy ý tu tập, từ nhân đắc quả,  tự do hành đạo,  đều đại 

hoan hỷ. 

Chánh kinh:

 ĩ t   ỉ ầ   i

   ^   i ế ĩ ế   ±  

 '  i ầ   u


m

   U ế '  t '   $  


V

É  Ề  ít Ề • ẫ  #   ố   iẶ  JỆ  ẨL  IU  %  ic  ỉế  ’  aH  iỳ  ằầ  tb  ° 

 lệ 4  ft  Ẹ. •

«r  à t m.'  # a  *>  Ẵ.  °

 Hựu  Vô  Lượng  Thọ  Phật giảng  đường,  tinh xá,  lâu  quán,  lan 

 thuẫn,  diệc giai  thất  bảo  tự nhiên  hóa  thành.  Phục  hữu  bạch  châu,  

 ma-nỉ dĩ vi giao  lạc,  minh  diệu  vô  tỷ.  Chư Bồ  Tát chúng,  sở cư cung 

 điện,  diệc phục như thị. 

Lại  nữa,  giảng  đường,  tinh  xá,  lầu,  quán,  lan  can  của  Vô 

Lượng Thọ Phật cũng đều  bằng bảy báu tự nhiên  hóa thànhế Lại có 

bạch châu, ma-ni dùng để giăng xen, sáng đẹp khôn sánh. Cung điện 

của các chúng Bồ Tát ở cũng giống như vậy. 

Giải:

 “Giảng  đường”   (sậ  'Ẽ)  là  tòa  nhà  dùng  để  thuyết  pháp  giảng 

kinh.  “Tinh x ả ”   ( #  

là  tên  gọi  khác  của  chùa  viện.  Sách  Tân  Dịch 

Hoa Nghiêm Kinh Âm Nghĩa nói:   “Tỉnh xá  không có  nghĩa  là nhà  cửa 

 đẹp đẽ tinh xảo,  mà là chỗ ở của bậc hành giả tu luyện siêng năng,  ròng 

 rặt thì gọi là  tinh xả 

 “Lâu,  quản ”  tức  là lầu,  đài;  quán (HL)  là cái  đài, 

cái đình, nhà mát.  “Lan thuẫn” là lan can, thế tục thường gọi là “san lan” 

(tìỊ  HỊỊ).  Thứ  đặt  thẳng  đứng  gọi  là  Lan  (#]),  thứ  nằm  ngang  gọi  là 

Thuẫn ( # ) . 

Các điện, gác trong cõi Cực Lạc đều từ tâm thanh tịnh của Phật Di 

Đà  biến  hiện  nên  đều  do  các  báu  họp  thành,  chang  xây  cất  từ  gỗ,  đá, 

chẳng  cần  thợ  thuyền,  ứng  hiện  theo  căn  cơ  nên  bảo  là   “diệc giai  thất 

 bảo tự nhiên hỏa thành ”  (cũng đều do bảy báu tự nhiên hóa thành). 

 “Bạch  châu”   ( ố   ĨẬ)  tức  là  một  thứ  ngọc  trai.  Ngọc  trai  trắng 

sạch  là  quý,  nên bạch  châu  là thứ thượng phẩm trong  các  loại  châu,  về
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 “ma-nỉ”   xin  xem  lời  giải  ở phần  trước.  ‘‘Giao  lạc”  (  5C.  ềề)  là  treo  vắt 

chéo  qua nhau như mành  lưới.  Bản  Hán  dịch  ghi:   “Phục  dĩ bạch  châu,  

 minh nguyệt châu,  ma-nỉ châu vi giao lạc, phú cái kỳ thượng ”  (Lại dùng 

bạch châu, minh nguyệt châu, ma-ni châu giăng xen,  che phủ phía trên). 

Mành lưới kết bằng ma-ni,  diệu  châu  ấy che phủ trên các  lầu,  quán,  lan 

can bằng bảy báu thật là sáng đẹp. 

Vãng  Sanh  Luận  lại  bảo:   LiNơi  cung,  điện,  lẩu,  quán,  thấy  mười 

 phương vô  ngại.  Các loại cây có  ánh sáng,  màu sắc khác nhau,  lan  can 

 báu  vây  kín  khắp  chung  quanh 

Hơn  nữa,  Phật  đã  phát  ra  lời  nguyện 

thứ mười bốn   “chiếu  tột cùng mười phương ”  như sau:   “Sở cư Phật sát 

 quảng bác nghiêm  tịnh,  quang oánh  như kính,  triệt chiếu  thập phương ”  

(Cõi  Phật tôi  ở rộng rãi nghiêm tịnh,  sáng ngời  như gương,  soi  tỏ mười 

phương). 

Những  lời  kinh  như  vậy  cùng  miêu  tả  cung  điện,  lầu,  quán  cõi 

Cực  Lạc đều như gương  sáng soi bóng mười phương.  Vì vậy, ngài Đàm 

Loan bảo:   “Cung điện  lẩu gác  như gương soi  bóng  mười phương;  cây 

 báu,  lan  can  báu phản  chiếu  lẫn  nhau 

Rõ  ràng,  sự trong  sáng,  nhiệm 

mầu  nơi  cõi  Cực  Lạc  chẳng  có  gì  sánh  nổi  nên  kinh  mới  bảo:   “Minh 

 diệu vô  tỷ ”  (Sáng đẹp khôn sánh). Ngay cả cung điện của Bồ Tát ở cũng 

có diệu dụng như thế; điều này hiển thị sâu xa Chân Như bình đẳng, như 

như nhất vị vậy. 

Chánh kinh:
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 Trung  hữu  tại  địa  giảng  kinh,  tụng  kinh  giả,  hữu  tại  địa  thọ 

 kinh,  thính  kinh giả.  Hữu  tại địa kỉnh  hành giả,  tư đạo  cập  tọa  thiền 

 giả.  Hữu  tại hư không giảng,  tụng,  thọ  thỉnh giả,  kinh  hành,  tư đao,  

 cập tọa  Thiềtt giả. 

Trong  ấy,  có  kẻ   ở trên  mặt đất tụng  kinh,  giảng kinh;  có  kẻ   ở 

trên  mặt  đất  ỉãnh  nhận  kinh,  nghe  kỉnh;  có  kẻ  đi  kỉnh  hành,  suy 

nghĩ  đạo  lý  và  tọa  Thiền  trên  mặt  đất;  có  người  ở  trên  hư  không 

giảng,  tụng,  thọ  lãnh,  nghe  kỉnh,  đi  kỉnh  hành,  suy  nghĩ  đạo  lý  và 

tọa Thiền. 
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Giải:

Đoạn kinh  ở phần trên tả cảnh,  đoạn này tường thuật người  sống 

trong những cảnh ấy. Những người vãng sanh tùy theo phẩm vị, tùy theo 

ý thích mà tu tập  tự tại,  hoặc  ở trên hư không hoặc  ngự trên mặt đất,  ai 

nấy tùy ý giảng tụng, nghe nhận [chánh pháp], tọa Thiền, kinh hành. 

Xưa dịch chữ   “kỉnh hành ”  là   “hành đạo ”,   nghĩa là đi vòng quanh 

hay chỉ đi qua,  đi lại theo đường thẳng trong một khu vực nhất định nào 

đó.  Dùng  cách  này  đê  đôi  trị  chứng  buôn  ngủ  hoặc  đê  dưỡng  thân,  trị 

bịnh.  Sách  Huyền  Tán  nói:   “Đi  qua,  đi  lại  đế  tiêu  cơm  hay  tụng  kỉnh 

 giống như đi qua,  đi  lại  trên  một tấm  vải trải  thăng ra  nên  bảo  ỉà kỉnh 

 hành”.   Phẩm  Tự  kinh  Pháp  Hoa  cũng  chép:   “Vị  tằng  thùy  miên,  kinh 

 hành lâm trung”  (Chưa từng ngủ nghỉ, kinh hành trong rừng). 

 “Tư đạo ” là suy nghĩ về đạo,  suy lường  cảnh mình đang tiếp  xúc 

cho đến khi hiểu thấu suốt thì gọi  là   ‘‘tư duy”.   Trong Quán kinh, Vy Đe 

Hy phu nhân thỉnh rằng:   “Ngã kim nhạo sanh  Cực Lạc thế giới A Di Đà 

 Phật  sở,  duy  nguyện  Thế  Tôn  giáo  ngã  tư  duy,  giáo  ngã  Chánh  Thọ ”  

(Con nay thích  sanh về  Cực  Lạc  thế  giới  là  chỗ  của đức  Phật A  Di  Đà, 

kính xin đức  Thế  Tôn  dạy con tư duy,  dạy  con Chánh Thọ).  Thiện Đạo 

đại  sư  giảng:   “Nói  ‘giảo  ngã  tư duy ’  là  nói  đến phương  tiện  trước  khi 

 nhập định: suy tưởng,  nghĩ nhớy bảo,  chánh báo,  bổn thứ trang nghiêm 

 của đức Phật ấy

 “Tọa  Thiền ”  tức  là tịnh tọa để  tu  Thiền.  Thiền  là tiếng  Phạn,  nói 

đủ là Thiền Na (Dhyana), dịch là Tĩnh Lự, Tư Duy Tu v.v...  Bảo là   “tĩnh 

 lự ”  vì  thể tánh  của Thiền Na là tịch tĩnh,  mà  cũng  do vì  dụng  công  suy 

nghĩ  kỹ  càng  nên  bảo  là   “tĩnh  lự ”.   Tĩnh  là  Định,  Lự  là  Huệ.  Diệu  thế 

của Định lẫn Huệ đều bình đẳng nên bảo là Thiền Na, như Câu Xá Luận, 

quyển  hai  mươi  tám  đã  giảng:   “Do  nghĩa  nào  mà gọi  là  Tĩnh  Lự?  Do 

 tịch  tĩnh  nên có  thê nghĩ tưởng cặn kẽ.  Nghĩ tưởng cặn kẽ nghĩa là hiêu 

 biết thật sự như hay nói:  Tâm  tại định  thì có  thế biết rõ  một cách  đủng 

 như thật

Tư Duy Tu là nói về nhân. Nhất tâm tư duy,  suy xét, tu tập; đấy là 

nhân.  Do  vậy  đắc  Định  nên  bảo  là   “Tư Duy  Tu ”   (những  điều  nói  về 

Thiền trên đây đều là nói về Thiền Định Độ trong Lục Độ). 

Chánh kinh:
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 Hoặc  đắc  Tu  Đà  Hoàn,  hoặc  đắc  Tư Đà Hàm,  hoặc  đắc A  Na 

 Hàm,  A  La Hán. Vị đắc A  Duy  Việt  Trí giả,  tắc  đắc A  Duy  Việt  T r í. 

 Các tự niệm đạo, thuyết đạo, hành đạo, mạc bất hoan hỷ. 

Hoặc  đắc  Tu  Đà  Hoàn,  hoặc  đắc  Tư Đà  Hàm,  hoặc  đắc A Na 

Hàm,  A  La  Hán.  Người  chưa  đắc  A  Duỵ  Việt  T rí thì  sẽ  đắc  A  Duy 

Việt  Tríề  Ai  nấy  đều  tự  niệm  đạo,  thuyết  đạo,  hành  đạo,  không  ai 

chẳng hoan hỷ. 

Giải:

Đoạn  này  nói  rõ  người  trong  cõi  ấy  ai  tu  tập  cách  nào  cũng  đều 

đắc  quả  từ  Tu  Đà  Hoàn  cho  đến  A  La  Hán.  Đấy  là  những  quả  vị  khác 

nhau trong Thanh Văn thừa. 

Một là Tu Đà Hoàn (Srotãpanna)  quả,  dịch  là Nhập  Lưu,  Dự Lưu 

hoặc  Nghịch  Lưu,  còn  gọi  là  Sơ  Quả.  Nhập  Lưu  và  Dự  Lưu  cùng  một 

nghĩa:  Từ phàm phu bắt đầu dự vào dòng pháp thánh đạo.  Gọi là Nghịch 

Lưu vì khi đã nhập vào thánh vị thì ngược  dòng lũ sanh tử. Những  cách 

dịch  như  trên  tuy  về  mặt  văn  tự  tựa  hồ  có  khác,  nhưng  ý  nghĩa  của 

chúng đều tương đồng.  Đoạn được Kiến Hoặc trong tam giới thì đắc quả 

này. 

Hai  là  Tư Đà  Hàm  (Sakrdãgãmin)  quả,  dịch  là Nhất Lai,  còn  gọi 

là Nhị  Quả. Nhất Lai  là đoạn được  sáu phẩm đầu trong các thứ Tư Hoặc 

thuộc  chín địa vị trong Dục  giới, nhưng vẫn còn ba phấm Tư Hoặc  sau, 

nên vẫn phải thọ sanh một lần nữa trong cõi trời Dục Giới.  Do đó, gọi là 

Nhất Lai, nghĩa là phải trở lại một lượt nữa. 

Ba  là  A  Na  Hàm  (Anãgămin)  quả,  cựu  dịch  Bất  Lai,  tân  dịch  là 

Bất  Hoàn.  Bậc  này  đã  đoạn  sạch  ba  phấm  còn  sót  lại  sau  cùng  của  Tư 

Hoặc  trong  Dục  giới,  chẳng trở vào  trong Dục  giới  nữa.  Sau đó,  nếu  có 

thọ sanh thì sanh trong sắc giới hoặc Vô  sắc giới. 

Bốn  là A  La  Hán  (Arhat),  dịch  là  Sát  Tặc,  ứ n g   Cúng,  Bất  Sanh. 

Đây  là  quả  vị  cao  nhất  trong  Thanh  Văn  thừa,  đã  đoạn  sạch  hết  thảy 

Kiến  Tư Hoặc,  ngay  cả  những  Kiến  Tư  Hoặc  thuộc  cõi  trời  Phi  Tưởng 

Xứ.  Do  đoạn  sạch hết thảy Kiến  Tư Hoặc  nên  gọi  là  Sát Tặc.  Đã chứng 

quả vị  cao nhất  của  Tiểu  Thừa,  xứng  đáng  thọ  lãnh  sự  cúng  dường  của
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trời  lẫn người nên bảo là ứ n g  Cúng.  Trong một đời sống đã hết sạch các 

quả báo,  nhập  Hữu Dư Niết Bàn,  chẳng  sanh vào  tam giới  nữa nên bảo 

là Bất Sanh. 

Trên  đây  là  những  vị  đã đắc  tứ  quả  Thanh  Văn,  đều  đã  đoạn  hết 

thảy các  Hoặc;  nhưng  thật ra người  vãng  sanh  cõi  Cực  Lạc  đều đã phát 

Bồ  Đề tâm,  đều  là Nhất Phật Thừa nên dẫu có bảo  họ  là Thanh Văn thì 

cũng  chỉ  là  phán  định  theo  mức  độ  đoạn  Hoặc,  thuận  theo  cách  nói 

thông tục mà thôi. 

A Duy Việt Trí  (Avaivartika)  còn được phiên âm là A Bệ Bạt Trí, 

nghĩa là chang thoái chuyến nơi Phật đạo.  Bản chú giải kinh Tiếu Phẩm 

Bát Nhã của Ngài  Từ Ân có  nói:  “A Bệ  Bạt Trí:  A  là không,  Bệ-bạt-trỉ 

 là thoải chuyên.  Vì vậy,  kỉnh Đại Phấm Bát Nhã chép:  ‘Bất thoái chuyên 

 giả,  danh  A  Bệ  Bạt  T rí’  (Do  chẳng  thoái  chuyển  nên  gọi  là  A  Bệ  Bạt 

Trí)”.  Bồ Tát phải tu hành trọn cả một đại A-tăng-kỳ kiếp mới chứng nối 

địa  vị  này;  nhưng  pháp  môn  Tịnh  Độ  thật khác  xa  lắm.  Kinh  Tiểu Bổn 

dạy:   “Cực  Lạc  quốc  độ,  chúng  sanh  sanh  giả,  giai  thị  A  Bệ  Bạt  Trí”  

(Chúng  sanh  sanh  về  cõi  nước  Cực  Lạc  đều  là bực  Bất  Thoái  Chuyển). 

Kinh này bảo:   “Vị đắc A Duy  Việt  Trí giả,  tắc đắc A Duy  Việt Trí”  (Kẻ 

chưa đắc A Duy Việt Trí sẽ đắc A Duy Việt Trí) thì thật là tương đồng. 

Sách A Di Đà Yeu Giải còn nói:

 “A Bệ Bạt Trí, Hán dịch là Bất Thoái. 

 1.  Một là  Vị Bât  Thoải: Nhập  vào dòng thánh,  chang đọa vào địa 

 vị phàm phu. 

 2. Hai là Hạnh Bất Thoái: Luôn độ sanh chang đọa vào địa vị Nhị

 Thừa. 

 3.  Ba là Niệm Bất Thoái:  Tâm tâm lim nhập biến  Tát Bà Nhã

Biển  Tát  Bà  Nhã  (Sarvạịna)  dịch  là  biển  Nhất  Thiết  Chủng  Trí, 

tức  là Như  Lai  Quả  Hải.  Phải  đạt  bậc  Sơ  Địa  trong  Biệt  giáo  hay phải 

đạt bậc  Sơ Trụ trong Viên giáo, phá một phần vô minh, chứng một phần 

Pháp Thân mới có thể cùng lìa cả nhị biên, quy hướng trọn vẹn về Trung 

Đạo,  trong  niệm  niệm  lưu  nhập  biển  Tát  Bà  Nhã.  Rõ  ràng,  Niệm  Bất 

Thoái khó chứng đến mức ấy, nhưng trong diệu pháp Tịnh Độ  :

 “Ngũ Nghịch,  Thập Ac mười niệm thành tựu mang nghiệp đi vãng 

 sanh,  ở vào hạ hạ phấm cũng đểu đắc ba thứ Bất Thoải
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Vì vậy, Linh Phong đại sư ca tụng:   “Trong cỗi Phật mười phương 

 không đâu có danh tướng ấy,  không đâu có địa vị như vậy,  không đâu có 

 pháp môn như vậy.  Neu chang phải là tâm tánh đã đạt đến cùng cực,  do 

 sức  hô  trợ kỳ  diệu  của  trì  danh,  do  Di  Đà  đại  nguyện  thì  làm  sao  đạt 

 được như vậy! ” 

Cuối cùng, những người vãng sanh do tùy ý tu hành nên thọ dụng 

các pháp  lạc Đại Thừa,  đều cùng tự tại  đắc  quả nên   “mạc  bất hoan  hỷ ”  

(không ai chẳng hoan hỷ). 
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17. Tuyền trì công đức (Ạ  

Công đức của ao, suối)

Phấm này trình bày công đức  chẳng thể nghĩ bàn của các ao  suối 

nơi cõi Cực Lạc:

1.  Trước  hết  là  những  đặc  tánh  tổng  quát  của  những  ao  ấy  và 

những  tướng  trạng  riêng  biệt  như  kích  thước,  tánh  chất  của  nước,  cây 

mọc bên bờ ao, hoa nở trong ao... 

2. Ao tuyên dương diệu pháp, thành thục thiện căn. 

3.  Chúng  sanh trong mười phương  sanh về  Cực Lạc đều hóa sanh 

trong ao hoa sen. 

Chánh kinh:
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 Hựu  kỳ  giảng  đường  tả  hữu,  tuyền  trì  giao  lưu.  Tung  quảng 

 thăm  thiến, giai các nhất đẳng.  Hoặc thập  do-tuần,  nhị thập do-tuần,  

 nãỉ chí bách thiên do-tuần.  Trạm nhiên hương khiết, cụ bát công đức. 

Hai  bên  giảng  đường  lại  có  ao,  suối  chảy  quanh,  ngang,  dọc,  

sâu,  cạn  đều  giống  hệt  nhau,  hoặc  là  mưòi  do-tuần,  hai  mươi  do- 

tuần,  cho  đến  trăm  ngàn  do-tuần,  trong  lặng,  thơm,  sạch,  đủ  tám 

công đức. 

Giải:

 “Hựu  kỳ giảng đường  tả hữu,  tuyền  trì giao  liru ”  (Hai bên giảng 

đường lại có ao,  suối chảy quanh) là tổng tướng, hàm ý:  Cây báu,  ao sen 

trọn  khắp  cõi  nước.  Quán  kinh  nói:   “Nhất  nhất  trì  thủy,  thất  bảo  sở 

 thành...  Kỳ  Ma  Ni  thủy,  lưu  chủ  hoa  gian,  tầm  thụ  thượng  h ạ ”   (Nước 

trong  mỗi  một ao  do bảy báu hợp  thành...  Nước  Ma-ni  ấy chảy rót vào 

hoa,  lên xuống  theo thân hoa).  Ta thấy  cõi  nước  Cực  Lạc  vi  diệu,  trang 

nghiêm vượt xa hết thảy. 

Trong  phần  biệt  tướng,  trước  hết  nói  đến  hình  dáng,  kích  thước 

của từng ao.  “Tung”  ($É.)  là nói về độ  dài,  “quảng” (Jị)  là nói về chiều 

rộng.  Kích thước,  độ  sâu  cạn  của  mỗi  ao  đều ứng  hiện theo  căn  cơ nên
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chắng  phải  chỉ  có  một  kích  thước.  Do  hình  thế  tương  xứng  nên  mỗi 

chúng  sanh đều thấy các  ao  giống hệt nhau.  Ao  to từ mười  do-tuần  cho 

đến trăm ngàn do-tuần;  đấy đều là thích ứng với từng căn cơ mà hiện ra 

lớn hay nhỏ. 

Ke đó, kinh nói đến đức tánh của nước.  Các  ao  ấy là ao nước tám 

công  đức.  Nước  trong  ao  lặng,  sạch,  trong  trẻo,  thơm  tho  nên  bảo  là 

 “trạm  nhiên  hương  khiết"   (trong  lặng,  thơm,  sạch).  Nước  có  đủ  tám 

công đức nên gọi là   “bát công đức thủy

Kinh Xưng Tán Tịnh Độ  Phật Nhiếp  Thọ bảo:   “Hà đắng danh  vỉ 

 bát công đức thủy? Nhất giả trừng tịnh,  nhị giả thanh lãnh,  tam giả cam 

 mỹ,  tứ giả  khinh  nhuyên,  ngũ giả  nhuận  trạch,  lục giả  an  hòa,  thât giả 

 ấm  thời  trừ cơ khát  đắng  vô  lượng  quả  hoạn,  bát giả  âm  dĩ định  năng 

 trưởng  chư  căn  tứ đại,  tăng  ích  chủng  chủng  thù  thăng  thiện  căn.  Đa 

 phước  chúng sanh,  trường  lạc  thọ  dụng ”   (Những  gì  là  nước  tám  công 

đức?  Một  là  lặng  sạch,  hai  là  trong  mát,  ba  là  ngon  ngọt,  bốn  là  mềm 

nhẹ,  năm  là nhuần  thấm  sáng  bóng,  sáu  là  an  hòa,  bảy  là  uống  vào  trừ 

được  đói,  khát,  vô  lượng  khổ  sở,  tám  là  uống  xong  quyết  định  trưởng 

dưỡng  các  căn  và  tứ  đại,  tăng  ích  các  thứ  thiện  căn  thù  thắng.  Chúng 

sanh  nhiều phước  thọ  dụng  sự vui  dài  lâu).  Nước  trong  cõi  Cực  Lạc  lại 

có  thể  khiến  cho  người  uống  vào  được  tăng  trưởng  các  thiện  căn  thù 

thắng, thật là cõi Cực Lạc chẳng thể nghĩ bàn. 

Chánh  kinh:
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 Ngạn  biên  vô  số chỉên-đàn  hương thụ,  cát tường quả  thụ. Hoa 

 quả hằng phương,  quang minh  chiếu diệu,  tu điều,  mật diệp, giao phú 

 ư trì, xuất chủng chủng hương,  thế vô năng dụ.  Tùy phong tán phức,  

 duyên thủy lưu phân. 

Trên  bờ  có  vô  số  cây  hương  chiên-đàn,  cây  cát  tường  quả.  

Hoa  quả  luôn  thơm  ngát,  quang  minh  chói  ngời,  cành  to,  lá  dày,  

chen  bóng  phủ  mặt  ao,  tỏa  các  mùi  thơm  không  thể  dùng  vật  gì 

trong thế  gian  này  để  sánh  ví  nổi.  Hương  thơm  lan  theo  gió  thoảng,  

nước cuốn dậy mùi thơm. 
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Giải:

Đoạn  kinh  này  mô  tả  tướng  trạng  trang  nghiêm  của  các  loại  cây 

mầu nhiệm mọc bên bờ ao. 

Chừ   “Chiên-đàn ”  xin xem chú giải ở phần trước. 

 “Cát tường quả ” chỉ có ở Ấn Độ, Trung Hoa không có, hình dạng 

từa tựa trái dưa nhỏ, màu vàng ửng đỏ.  Ta có thể tạm dùng trái thạch lựu 

để hình dung trái  cát tường;  trái thạch  lựu một hoa nhiều hạt nên  có  thế 

dùng để hình dung trái cát tường. 

Kinh  dạy:   “Trì  lim  hoa  thụ  ...  giai  d ĩ vô  lượng  bảo  hương  hợp 

 thành ”  (Cây hoa bên bờ ao, dòng suối.. .đều do vô lượng hương báu họp 

thành)  nên   “hoa  quả  hằng phương”   (hoa  quả  luôn  thơm  ngát).  “Hằng 

 phương”  là luôn thơm tho. 

 “Quang  minh  chiếu  diệu ”   (Quang  minh  chói  ngời)  là  như  trong 

đoạn  trước  kinh  đã  chép:   “Vô  lượng  quang  viêm,  chiếu  diệu  vô  cực”  

(Vô  lượng tia sáng rực rỡ,  chói ngời vô  cùng tận).  Cây cối cõi ấy đã tỏa 

hương thơm ngát,  lại còn phóng diệu quang. 

 “Tu điều ” {íặ- # )  là những cành cây lớn.  “Giao ”  ( $L) là các cành 

nhánh  chạm vào  nhau.  “P hú”  (Ệi)  là  che trùm lên.  Cả  câu ý nói:  Rừng 

cây báu  bên  bờ  ao,  cành  to  khỏe,  lá  xum  xuê,  vươn  dài  ra khắp  không 

gian,  chạm  ngọn  vào  nhau,  soi  bóng  xuống  mặt  ao.  Các  rừng  cây  như 

thế tỏa ra các thứ diệu hương.  Những hương  ấy thù thắng  chẳng phải  là 

thứ thế gian này có nổi nên kinh mới bảo:   “Thế vô năng dụ ”  (Không thể 

dùng vật gì trong thế gian này để sánh ví nổi). 

 “Tùy phong  tán p h ứ c”   nghĩa  là  mùi  hương  ngào  được  gió  đức 

(đức phong) thổi lan khắp nơi. 

 “Duyên  thủy  lim phân ”  (Nước  cuốn dậy mùi thơm)  nghĩa  là theo 

dòng  nước  chảy,  mùi  thơm ngào  ngạt  lan  đi.  Đây  chính  là  kết  quả  của 

nguyện bốn mươi ba   “hương báu xông khắp

Chánh kinh:
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 H ựu phục  trì  sức  thất bảo,  địa  bố kim  sa.  ư u   Bát La  hoa,  Bát 

 Đàm  Ma  hoa,  Câu  Mâu  Đầu  hoa,  Phân  Đà  Lợi  hoa,  tạp  sắc  quang 

 mậu,  dì p h ú  thủy thượng. 

Lại nữa, ao trang hoàng bằng bảy báu, đáy trải cát vàng.  Hoa 

ư u   Bát La,  hoa  Bát Đàm Ma,  hoa  Câu  Mâu  Đầu,  hoa  Phân Đà  Lọi 

nhiều màu tỏa sáng rạng ngời, phủ kín mặt nước. 

Giải:

Đoạn kinh này mô tả tướng trang nghiêm trong ao. 

về ý   “trì sức  thất bảo ”  (ao trang hoàng bằng bảy báu), bản Ngô 

dịch chép như sau:   “Giai phục hữu tự nhiên lưu tuyền,  dục trì, giai dữ tự 

 nhiên  thất bảo  câu sanh ”  (Lại đều có suối chảy,  ao tắm, đều do bảy báu 

tự nhiên hợp thành). 

Trong câu   “địa bổ kim s a ”  (đáy trải  cát vàng),  chữ “địa”  ( l i )   chỉ 

đáy ao.  Bản Hán  dịch  ghi:   “Hữu  thuần  bạch  ngân  trì giả,  kỳ đê sa giai 

 hoàng  kim  dã.  Trung  hữu  thuần  hoàng  kim  trì  giả,  kỳ  thủy  đế sa  giai 

 bạch  ngăn  dã...  Trung phục  hữu  nhị  bảo  cộng  tác  nhất  trì giả,  kỳ  thủy 

 đế sa  giai  kim  ngân  d ã ”   (Có  ao  thuần  bằng  bạc  trắng,  cát  nơi  đáy  ao 

thuần là vàng ròng.  Trong ấy lại có ao thuần bằng vàng ròng, đáy ao phủ 

cát  bạc  trắng...Trong  ấy  lại  có  ao  bằng  hai  thứ  báu  hợp  thành,  đáy  ao 

trải  cát bằng  vàng  lẫn bạc)  cho  đến   “trung phục  hữu  thất bảo  cộng tác 

 nhất  trì  giả,  kỳ  trì  đế sa  giai  kim,  ngần,  thủy  tinh,  lưu  ly,  san  hô,  hô 

 phách,  xa  cừ mã não  dã ”  (trong  ấy  có  ao  do bảy báu hợp  thành,  đáy ao 

dùng vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly,  san hô, xa cừ, mã não làm cát trải). 

Tiếp đó, kinh nói đến bốn thứ hoa xinh  đẹp trong ao.  Sách Hội  Sớ 

giảng:   “Ưu  Bát La Hán  dịch  là  Thanh  Liên  Hoa,  Bát Đàm  Ma  dịch  là 

 Hồng Liên  Hoa,  Câu Mâu  Đầu  dịch  là Hoàng Liên  Hoa,  Phân  Đà Lợi 

 dịch  là  Bạch  Liên  Hoa.  Đó  là  hoa  sen  bốn  màu  nói  trong  kỉnh  Tiếu 

 Bổn

Sách  Tiên  Chú  lại bảo:   “Sen  nơi  trời  Tây gồm  có  bổn  thứ:  xanh,  

 vàng,  trắng,  đỏ.  Lại còn  tùy theo  hoa còn  búp,  đã nở,  rụng cánh  mà gọi 

 tên  khác nhau.  Phân Đà Lợi  là tên gọi của hoa sen  trắng đang nở.  Thứ 

 hoa  này  lại  rất  to,  có  đến  vài  trăm  cánh  hoa  nên  còn  có  tên  là  Bách 

 Diệp Liên  (sen trăm  cánh).  Chữ  ‘liên  hoa’ dùng trong tựa  đề kỉnh Diệu 

 Pháp  Liên  Hoa  chính  là  loại  hoa  Phân  Đà  Lợi  màu  trắng  trăm  cánh 

 này.  Loại  hoa  này  thường  mọc  trong  ao  A  Nậu  Đạt,  không  thây  trong
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 nhản gian,  nên  nó  được xưng tụng là hoa đẹp  nhất  trong loài người,  là 

 hoa hiếm có v .v...” 

Trong  câu   “tạp sắc quang mậu ”  (nhiều màu tỏa  sáng rạng ngời), 

chữ   “tạp sắc ” diễn tả nhiều thứ màu sắc hòa hợp  lại, chừ   “quang mậu ”  

diễn  tả  các  ánh  quang  minh  sáng  chói.  Câu  kinh  trong  Tiểu  Bổn:   “Trì 

 trung  liên  hoa,  đại  như  xa  luân,  thanh  sắc  thanh  quang,  hoàng  sắc 

 hoàng  quang,  xích  sắc  xích  quang,  bạch  sắc  bạch  quang”   (Hoa  sen 

trong  ao  to  như bánh xe,  màu  xanh  ánh  sáng  xanh,  màu  vàng  ánh  sáng 

vàng,  màu  đỏ  ánh  sáng  đỏ,  màu trắng  ánh  sáng  trắng)  cũng  diễn tả hoa 

có  các thứ ánh  sáng cùng  chói rực.  Chữ   “d i”  (?ĩt) diễn tả ý trọn khắp, ý 

nói:  Hoa  sen  mọc  kín  khắp  cả  mặt  nước  ao  báu,  che  lấp  mặt  nước  nên 

kinh bảo   “diphủ thủy thượng”  (phủ kín mặt nước). 

Chánh kinh; 
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 Nhược  bỉ chúng  sanh,  quá  dục  thử thủy,  dục  chí túc giả,  duc 

 chí tất giả,  dục  chí yêu  dịch,  dục  chỉ cảnh giả,  hoặc  dục  quán  thân,  

 hoặc  dục  lãnh  giả,  ôn  giả,  cấp  lưu  giả,  hoãn  lưu  giả,  kỳ  thủy  nhẩt 

 nhất tùy chủng sanh ỷ,  khai thần  duyệt thể,  tịnh  nhược  vô  hình.  Bảo 

 sa ánh triệt, vô thâm bất chiếu. 

Nếu  những  chúng  sanh  cõi  kia  đến  tắm  trong  nước  ấy  thì  hễ 

muốn  nước  dâng  đến  chân,  muốn  nước  ngập  đến  gối,  muốn  nước 

ngập  ngang  lưng  hay  nách,  muốn  nước  dâng  đến  cổ,  hoặc  muốn 

nước  xối  lên  thân,  hay  muốn  nước  lạnh,  ấm,  nước  chảy  gấp,  hay 

nước  chảy  thong  thả  thì  nước  đó  mỗi  mỗi  đều  thuận  theo  ý  chúng 

sanh.  [Nước  làm  cho  ngưòi  tắm]  khai  hiển  thần  thức,  thân  thể  vui 

sướng.  [Nước]  sạch  dường  như vô  hình,  cát  báu  chiếu  rưc  lên,  dẫu 

sâu cách mấy cũng chiếu thấu. 

Giải:

Đoạn  này  diễn  tả  nước  có  các  diệu  dụng,  khéo  đáp  ứng  ý  muốn 

con người. 
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Sách  Hội  Sớ  giảng  câu   “quá  dục  thử thủy ”   (đến  tắm trong  nước 

ấy)  như sau:   “Nhân  thiên  trong cõi ẩy chang phải là thân  ăn  com,  uổng 

 nước,  thân  họ  được  thành  tựu một cách  thanh  tịnh sao  lại cần phải tắm 

 rửa? Ày  chang qua  chỉ là  đế tùy ỷ   hưởng vui,  gột rửa  cấu  nhiễm  trong 

 tâm mà thôi”.  Ý  nói:  Trời, người trong cõi Cực Lạc là liên hoa hóa thân, 

chang cần phải dùng đến cơm ăn, nước uống để duy trì thân mạng.  Thân 

họ  vốn  sẵn  thanh  tịnh  sao  lại  cần  phải  tắm  gội?  Chẳng  qua  là  họ  thích 

vui  nên  tắm  cũng  như  đế  gột  rửa  cấu  nhiễm  trong  tâm  mà  thôi,  cấu 

nhiễm trong tâm đã tiêu trừ thì tự nhiên tinh thần sảng khoái, thân thể an 

vui nên kinh bảo   “khai thần duyệt thể”  (khai hiển thần thức, thân thế vui 

sướng). 

Diệu  dụng  của  nước  công  đức  ấy thật  chẳng  thể  nghĩ bàn.  Nước 

ấy dâng  cao  hay hạ thấp,  nước  nóng  hay  lạnh,  dòng  nước  chảy gấp  hay 

từ  từ   “nhất  nhất  tùy  chúng sanh ý  ”   (mồi  mồi  đều  thuận  theo  ý  chúng 

sanh).  Neu  ai  thoạt  đầu  muốn  nước  chỉ  ngập  đến  chân,  hoặc  ngập  đến 

hông,  đến  cổ,  hoặc  muốn  nước  phủ  toàn  thân  thì  cũng  chỉ  một  dòng 

nước đó  lại có thể tùy theo ý nghĩ mỗi người mà dâng  lên hay hạ xuống 

tự tại;  thậm chí  nước  có  thể  dâng  đến tận hư không đế xối xuống.  Tánh 

của nước trong  cõi thế  gian này là luôn  chảy xuống;  còn nước trong  cõi 

kia dẫu lên hay xuống đều vô ngại. 

Hiểu  ở  mức  cao  hơn,  chỉ  cùng  là  một  khối  nước  trong  ao,  nhiều 

người vào tắm trong ao,  tùy theo ý thích mồi người mà hiến hiện các  sự 

bất đồng:  hoặc  cao,  hoặc thấp,  hoặc  ấm,  hoặc  mát,  hoặc  chảy gấp,  hoặc 

thong thả.  Dòng nước  ấy biết được ý  của mồi  chúng  sanh và còn có thế 

thuận theo ý của từng người khiến họ thỏa mãn.  Dầu cùng một lúc, cùng 

một chồ nhưng nước lại có thể ứng hiện khắp  các  sự như thế thì nước  ấy 

là thứ nước gì, cảnh giới ấy là cảnh giới nào? Kinh Pháp Hoa bảo:   “Chỉ,  

 chỉ,  bất tu  thuyết,  ngã pháp  diệu  nan  tư ”   (Thôi,  thôi,  chớ nên nói,  pháp 

của  ta  mầu  nhiệm  khó  nghĩ  nổi).  Những  công  dụng  của  nước  chính  là 

diệu pháp khó nghĩ nối. 

Với  điều  chẳng  thể  diễn  tả  nổi  ấy,  nay  tôi  lại  miễn  cưỡng  trình 

bày:  Phật Di Đà khi tu nhân đã trụ trong Chân Thật Huệ để trang nghiêm 

Tịnh Độ, khai hóa, hiển thị Chân Thật Te. Nói một cách miễn cưỡng, cái 

Chân Thật Tế  ấy chính là Thật  Tế  lý thể,  là tự tâm của đương nhân,  mà 

cũng  chính  là  một  pháp  cú,  thanh  tịnh  cú,  chân  thật  trí  huệ  vô  vi  Pháp 

Thân. Nước ấy chính là Chân Thật Tế nên có thể phổ môn thị hiện, thỏa
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mãn  các  nguyện một  cách trọn vẹn,  với  mỗi  người  đều ban  cho  cái  lợi 

chân thật. 

Trong  đoạn  sau,  kinh nói  nước  ấy  còn  có  khả năng  diễn nói  diệu 

pháp, điều này càng hiển thị rõ hơn ý nghĩa trên. 

Trong  câu   “khai  thần”  (khai  hiển thần thức),  chữ   “thần”   (ĩỷ)  có 

nghĩa là sáng suốt.  Do tâm thức của chúng sanh linh diệu chẳng thể nghĩ 

bàn nên tâm thức  còn gọi là   “thần  thức"  (4t  ^ , Ế

.  thế tục thường gọi lầm 

là “linh hồn”).  Trong lời tựa bản chú giải kinh Duy Ma, ngài Tăng Triệu 

cũng  giảng:  “Đạo  đến  cùng  cực,  há  có  thể  hình  dung  nên  dùng  trí  huệ 

quyền  biến  để  gọi  nó  là  Thần  Vực  vậy!”  Như  vậy  là  cảnh  giới  chân 

chứng chang thể nghĩ bàn được gọi là Thần Vực ( #   Jẩt).  Thêm nữa, Trí 

huệ thấy thông  suốt  sự lý một  cách tự tại  nên gọi  là   “thần  tr í”  ( #   %). 

Như  vậy  chữ   “khai  thần ”   có  thể  hiểu  là  nước  làm  cho  người  đến  tắm 

khai hiến thần trí sẵn có trong thức tánh vậy. 

Nước  lại  có  đủ tám công  đức,  điều hòa,  họp  ý  nên bảo  là   “duyệt 

 thế”   (làm  cho  thân  thể  vui  sướng).  “Tịnh”   là  trong  lặng,  không  nhơ. 

Chữ   “vô  hình ”  diễn tả nước hết sức thanh tịnh.  Do nước quá trong  sạch 

nên  cát báu  trải  đáy  ao  có  thể phản  chiếu  ánh  sáng  lên tận mặt nước,  vì 

vậy bảo  là   “bảo sa ảnh  triệt”  (cát báu chói rực  lên),  trông thấy suốt tận 

đáy nên bảo   “vô thâm bất chiếu ”  (sâu cách mấy cũng chiếu thấu).  “Tịnh 

 nhược vô hình ”  (sạch dường như vô hình) là tướng của nước;  “khai thần 

 duyệt  th ể ’  (khai  hiến  thần  thức,  thân  thể  vui  sướng)  là  công  dụng  của 

nước.  Tướng  lẫn  Dụng  đều  vi  diệu  là  vì  bản  thể  của  nước  cũng  rất  vi 

diệu. 

Chánh kinh:

 ti M % ìẵ  ’  #  ^  

/ i   °  ấ  #   ầ   f  i . 

I*  ậ   ’   A 

 i ậ   /ị;  im  ềỊ:  '  /Ẩ.  n   ^   áỆ-  '  it.  ,Ệg  $L  w   Ặ   '  ề ;  Ế-  #

 Ệr  '  -Ị-   ỷj  &   &   ĨỆ  ’ 

 'ÌỀ.  & 

 &   &   ỂỆ  '  A   ầ   3^

^   t e   £   »

F/ế  lan  từ  hồi,  chuyển  tương  quản  chủ.  Ba  dương  vô  lượng  vi 

 diệu  âm  thanh,  hoặc  văn  Phật Pháp  Tăng  thanh,  Ba  La  Mật  thanh,  

 chỉ tức  tịch  tĩnh  thanh,  vô  sanh  vô  diệt thanh,  thập  lực  vô  úy  thanh, 
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 hoặc  văn  vô  tánh  vô tác vô  ngã thanh,  đại từ đại bi hỷ xả  thanh,  cam 

 lộ quán đảnh thọ vị thanh. 

Gọn sóng từ từ lan ra, lan khắp mặt nước.  Sóng vỗ vang ra vô 

lượng  âm thanh vi diệu,  hoặc nghe tiếng Phật, Pháp,  Tăng, tiếng Ba 

La  Mật,  tiếng  chỉ tức  tịch  tĩnh,  tiếng vô  sanh vô  diệt,  tiếng thập  lực 

vô úy;  hoặc nghe tiếng vô tánh, vô tác, vô ngã, tiếng đại từ, đại bi, hỷ 

xả, tiếng cam lộ quán đảnh thọ vịễ

Giải:

Đoạn kinh nêu lên chủ điểm thứ hai  của phẩm kinh này:  Nước có 

khả năng diễn thuyết diệu pháp. 

Đoạn này thuật tỉ mỉ một  sự thật mầu nhiệm:  Trong  cõi  Cực  Lạc, 

những thứ vô  tình  có khả năng thuyết pháp  để  thành thục  thiện căn  cho 

chúng sanh. 

 “Vi  lan”   (gợn  sóng):  Những  nếp  nhăn  nho  nhỏ  sanh  trên  mặt 

nước  gọi  là   “b a ”   (/Ẩ.),  sóng  lớn  gọi  là   “lan”   (ỳHỊ).  Chữ  "vỉề   lan”   chỉ 

những gợn sóng lăn tăn.  “Từ hồi”:  Từ (#■) là thong thả,  “hồi” (50) là lan 

tỏa  thành  vòng  tròn.  Những  gợn  sóng  từ  từ  lan  ra  khiến  mặt  nước  bập 

bềnh, tạo nên những gợn sóng dập dềnh khác nên bảo  là   “chuyến  tương 

 quán  chú”   (lan  khắp  mặt nước).  Sóng  vồ  lẫn nhau phát  ra  những  tiếng 

êm tai. Những  âm thanh ấy nhiều đến vô lượng  loại mà cũng vi  diệu vô 

lượng  nên  kinh  bảo   “ba  dương  vô  lượng  vỉ  diệu  âm  thanh”   (sóng  vỗ 

vang ra vô lượng âm thanh vi diệu).  Kinh chép   “vô lượng vi diệu ”  nghĩa 

là tiếng sóng có khả năng diễn nói vô lượng diệu pháp. 

 “Phật,  Pháp,  Tăng  thanh”:  Phật,  Pháp,  Tăng  là  Tam  Bảo.  Kinh 

Tiểu  Bổn  chép:   “Văn  thị  âm  giả,  tự  nhiên  giai  sanh  niệm  Phật,  niệm 

 Pháp,  niệm  Tăng  chỉ  tâm ”   (Nghe  những  âm  ấy  tự  nhiên  đều  sanh  tâm 

niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng). 

 “Ba  La  M ật”   dịch  là  Đáo  Bỉ  Ngạn  hay  Độ  Vô  Cực,  hoặc  là  Sự 

Cứu Cánh.  Dùng đại hạnh Bồ  Tát hoàn tất các  sự nghiệp  của tự hạnh và 

hóa độ người khác nên bảo là Sự Cứu Cánh. Nương đại hạnh ấy đế từ bờ 

này  sanh tử vượt đến bờ kia Niết Bàn  nên bảo  là Đáo  Bỉ Ngạn.  Do  đại 

hạnh nên có thể thấu đạt chồ rộng  sâu của các pháp, vì thế gọi là Độ Yô 

Cực. 

Trong  chữ   “Chỉ Tức”,  “Chỉ”   ( i t )   có nghĩa là đình chỉ, trụ nơi  lý 

chân thật bất động.  “Tức”  (,è')  là ngưng nghỉ.  Sách Chỉ  Quán quyển ba
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nói:   “Tức có  nghĩa ỉà các ác giác quán,  vọng niệm,  tư tưởng đều ngưng 

 bặt vắng lặng  Vì vậy,  “Tức ”  là ngừng dứt các vọng niệm.  “Tức ”  là do 

Quán mà thành nên   “Chỉ Tức ”  chính là   “Chỉ Quán

Sách Chỉ Quán, quyển ba còn giảng:  “Các  pháp vẳng lặng là Chỉ,  

 tịch  mà  thường  chiếu  là  Quản”   và:   “Vô  minh  chỉnh  là  minh,  chang  bị 

 động chuyến  nữa nên gọi  ỉà  Chỉ.  Đại  tịnh  rạng ngời nên  bảo là  Quán 

Sách  Chỉ  Quán  Phụ  Hành  cũng  nói:   “Trung  Đạo  chỉnh  là pháp  giới,  

 pháp giới chính  là  Chỉ Quán.  Chỉ và Quản  bất nhị,  cảnh và trí cùng bao 

 la ”. 

v ề   chữ   “tịch  tĩnh ”   xin  xem  lời  giải  thích  nơi  câu   "chư căn  tịch 

 tĩnh ”  (các căn tịch tĩnh) ở phần trước. 

 “Vô  sanh  vô  diệt”   là  lý thể  của Niết  Bàn  vốn  chẳng  sanh,  chẳng 

diệt.  Kinh Nhân Vương dạy:   “Nhất thiết pháp tánh chân thật không,  bất 

 lai  bất khứ,  vô  sanh  vô  diệt”   (Tánh  của  hết  thảy  các  pháp  là  chân  thật 

không, chẳng đến, chẳng đi, vô sanh, vô diệt). Kinh Viên Giác cũng bảo: 

 “Nhất  thiết  chúng  sanh  ư  vô  sanh  trung,  vọng  kiến  sanh  diệt,  thị  cố 

 thuyết danh luân chuyến sanh tử ”  (Het thảy chúng  sanh đối với vô  sanh 

lại thấy lầm lạc là có sanh diệt. Vì thế gọi là trôi lãn trong sanh tử). Ngài 

Thanh  Lương lại bảo:   “Neu nghe vô sanh  thì liền  biết hết thảy các pháp 

 đều là không tịch,  vô sanh vô diệt

 “Thập  lực”   chính  là  trí  thật  tướng,  hiểu  rõ  hết  thảy  được  chứng 

đắc  bởi  Như  Lai.  Do  trí  ấy  chẳng  thể  hoại  được,  chẳng  có  gì  hơn  được 

nên  gọi  là  Lực  (xin  xem  phần  giải  thích  tường  tận  về  Thập  Lực  trong 

phẩm bốn mươi sáu). 

Thập  Lực  là:  Tri  thị  xứ phi  xứ  trí  lực,  tri  tam  thế  nghiệp  báo  trí 

lực, tri chư thiền giải thoát trí lực, tri chư căn thắng liệt trí lực, tri  chủng 

chủng giải trí lực, tri chủng chủng giới trí lực, tri nhất thiết chí xứ đạo trí 

lực,  tri  thiên  nhãn  vô  ngại  trí  lực,  tri  túc  mạng  vô  lậu  trí  lực,  tri  vĩnh 

đoạn tập khí trí lực. Đấy là   “thập lực

 “Vô  ủ y”   còn  gọi  là   “vô  sở ủ y ”\  giữa đại  chúng  Phật  thong  dong 

thuyết pháp chẳng sợ hãi.  Có bốn loại vô úy:

1.  Nhất  thiết  trí  vô  sở  úy:  Giữa  đại  chúng,  đức  Phật  nói  rõ  ta  là 

bậc Nhất Thiết Trí lòng không e ngại. 

2.  Lâu  tân  vô  sở  ủy:  Giữa  đại  chúng,  Phật  nói  ta  đoạn  sạch  hết 

thảy phiền não lòng không e ngại. 
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3.  Thuyết  chướng  đao  vô  sở  úy:  Giữa  đại  chúng  Phật  nói  các 

chướng pháp như Hoặc nghiệp v.v...  mà không sợ hãi. 

4.  Thuyết tân khổ đao vô  sở ủy:  Ớ giữa đại  chúng, Phật nói  chánh 

đạo diệt khổ như giới, định, huệ v.v...  lòng không sợ hãi. 

Đó là bốn vô sở úy. 

 “Vô  tánh”   là  như  kinh  Pháp  Hoa  nói:   “Tri  chư pháp  thường  vô 

 tánh”   (Biết  các  pháp  thường  vô  tánh).  Tánh  là  Thế,  hết  thảy  các  pháp 

đều  không  có  thực  thể  nên  bảo  là   “vô  tánh 

Các  kinh,  luận  như  kinh 

Lăng Già, Duy Thức Luận lại nói đến ba thứ vô tánh:

1.  Tưởng  vô  tánh:  Het thảy  chúng  sanh  do  vọng  tâm nhân  duyên 

nên thấy có sự vật,  so đo rằng đây là ta,  đây là pháp, mê chấp là thật ngã 

và thật pháp.  Đó  gọi  là “biến kế  sở chấp tánh”.  Chang hạn như thấy  sợi 

dây  ngỡ  là  con  rắn.  v ố n   chang  thật  sự  có  rắn,  nhưng  do  vọng  tình  mê 

chấp nên thấy có tướng rắn.  Tướng rắn ấy chẳng thật sự có, chỉ là do suy 

tưởng lầm lạc nên mới hiện hữu. Đây gọi là “tướng vô tánh”. 

2.  Sanh vô tánh:  Do nhân duyên nên sanh khởi hết thảy vạn pháp, 

đấy gọi  là “y tha khởi  tánh”.  Chữ  “tha”  chỉ nhân  duyên.  Ví  dụ:  Sợi  dây 

thừng do chánh nhân là những sợi gai và những trợ duyên khác cùng tạo 

thành.  Không  còn  có  ý  tưởng  lầm  lẫn  thì  sợi  thừng  chính  là  sợi  thừng, 

nhưng  sợi thừng  chẳng  có thật tánh.  Hễ  các  duyên chia lìa thì  sợi thừng 

không còn. Vì vậy, gọi là “sanh vô tánh”. 

3.  Thẳng Nghĩa vô tánh:  Thắng Nghĩa còn gọi là Viên Thành Thật 

tánh,  tức  là  tánh  chân  thật  thành  tựu  viên  mãn.  Viên  Thành  Thật  tánh 

còn  gọi  là  Pháp  Tánh,  hoặc  là  Chân  Như,  nó  chính  là  thế  tánh  của  hết 

pháp  hữu  vi.  Chẳng  hạn  như  thật  tánh  của  sợi  dây  thừng  là  gai.  Viên 

Thành Thật tánh là pháp dứt bặt các đối đãi, lìa hết thảy tướng. Neu thấy 

biết  là  gai  thì  lìa  được  cả  tướng  rắn  lẫn  tướng  thừng.  Vì  vậy  bảo  là 

“Thắng Nghĩa vô tánh”. 

 “Vô  tác”  là không có nhân duyên tạo tác, đồng nghĩa với chữ   “vô 

 v i”.   Sách  Hoa  Nghiêm  Đại  Sớ bảo:   “Do  còn  có  tạo  tác nên gọi  là hữu 

 vi;  hữu vi là vô thường. Không còn tạo  tác thì gọi là vô vỉ.  Vô vi chính là 

 thường

Sách  Thám  Huyền  Ký  nói:   “Pháp  được phát  khởi  bởi  duyên  thì 

 gọi  là hữu  vi;  chân  lỷ vô  tánh gọi  là vô  vi  Như vậy,  “vổ  tác ”  lẫn   “vô 

 vỉ ”  chỉ là những tên gọi khác nhau của   “chân lỷ
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Sách  Pháp  Sự  Tán  lại  bảo:   “Cực  Lạc  vô  vỉ Niết Bàn  giới”.   Niết 

Bàn là chẳng  sanh chẳng diệt,  dứt sạch hết thảy tướng hữu vi nên gọi  là 

Vô  Vi.  Xa  lìa hết thảy tạo  tác  hữu vi nên bảo  là   “vô  tác”.   Toàn thế  cõi 

nước  Cực Lạc  là thanh tịnh cú   “chân  thật trí huệ vổ vi Pháp  Thân ”  nên 

Cực Lạc được gọi là   “vô vi Niết Bàn giới

 “Vô  ngã”-.   Ngã ($ ,)  được hiểu là cái  gì có  thể tánh thường hằng, 

chẳng  biến  đổi,  có  tác  dụng  làm  chủ  tể.  Neu  chấp  trong  thân  người  có 

cái Ngã như vậy thì  gọi  là  “nhân ngã”.  Chấp  rằng pháp  có  cái Ngã như 

thế thì gọi  là “pháp ngã”. Nhưng thân người vốn là do Ngũ u ấn  giả họp 

thành,  Thể  của  cái  Ngã  đó  nào  phải  là  thường  hằng  bất  biến  như  sách 

Chỉ  Quán,  quyển  bảy đã nói:   “Do  thiếu  trí huệ  nên  chấp  rằng có  Ngã;  

 dùng  trí  huệ  quán  sát  thì  thật sự  chang  có  Ngã!  Ngã  ở  chô  nào:  đâu,  

 mắt,  hay chân tay?  Quán sát kỹ càng mỗi thứ,  trọn chang thấy N gã”. 

Sách  Nguyên  Nhân  Luận  cũng  bảo:   “Từ vô  thỉ  đến  nay,  do  sức 

 nhân duyên nên sắc thái,  hình hài và cái tâm suy lường cứ sanh diệt liên 

 tục  không ngừng  trong  mỗi  niệm  như sóng  lớp  sau  đùa  lớp  trước,  như 

 ngọn  đèn  cháy  liên  tục.  Thân  tâm giả  hợp  tựa  hồ  là  một,  dường như  là 

 thường  (nhưng  thật  ra  trong  mồi  sát-na  đều  sanh  diệt  không  ngừng). 

 Phàm phu  chang  hay  biết  nên  chấp  đấy  là  Ngã,  quỷ  báu  cái  Ngã  ây,  

 sanh  khởi  ba độc  tham,  sân,  sỉ.  Ba độc khích  động ý  căn nên phát động 

 thân,  miệng tạo tác hết thảy các nghiệp

 “Pháp ”  thì cũng là do nhân duyên sanh ra;  nó cũng chẳng có một 

cái Ngã thể thường hằng bất biến.  Sách Đại  Thừa Nghĩa Chương  quyển 

hai  bảo:   “Pháp  chang  có  thật  tánh  nên  bảo  là  Vô  N gã”.   Vì  vậy,  kinh 

Thập  Địa  dạy:   “Vô Ngã  Trí hữu  nhị  chủng,  Ngã Không,  Pháp Không”  

(Trí  Vô  Ngã  có  hai  thứ:  Ngã  Không  và  Pháp  Không).  Kinh  Kim  Cang 

cũng dạy:   “Thông đạt vổ ngã pháp giả,  Như Lai thuyết danh chân thị Bồ 

 Tát”   (Người  hiểu  rõ  không  có  Ngã  và  Pháp  thì  Như  Lai  nói  người  ấy 

thật sự là Bồ Tát). 

 “Đại từ đại bi hỷ xả thanh ”  (chừ   “hỷ x ả ”  trích từ bản Tống dịch). 

Từ  bi  hỷ  xả  chính  là  Tứ  Vô  Lượng  Tâm:  Từ  vô  lượng  tâm  là  tâm ban 

vui;  Bi vô  lượng tâm là tâm dẹp khổ;  Hỷ vô lượng tâm là thấy người lìa 

khổ hưởng vui  thì  sanh lòng vui thích;  Xả vô  lượng tâm là buông bỏ  cả 

ba thứ tâm trên,  chẳng hề  chấp  trước.  Xả vô  lượng  tâm còn  có nghĩa  là 

đối  với  kẻ  oán  lẫn  người  thân  đều  bình  đẳng,  không  chấp  trước  là  oán 

hay  thân.  Bốn  vô  lượng  tâm  này  duyên  khắp  chúng  sanh,  dẫn  khởi  vô 

lượng phước, đắc vô lượng quả nên gọi là   “tứ vô lượng tâm
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Trong câu   “cam lộ quán đảnh thọ vị thanh ”,  “cam lộ ” (Amrta) là 

thứ sương ngọt mà chư thiên thường  ăn;  vị nó  ngọt như mật.  Sách Kim 

Quang  Minh  Văn  Cú,  quyển  năm  giảng:   “Cam  lộ  là  thuốc  bất  tử  của 

 chư  thiên,  ăn  vào  song  lâu,  thân  an  ốn,  sức  thêm  mạnh  mẽ,  thân  thế 

 sáng ngời

Trong  Hiển  giáo,  “Quán  Đảnh  thọ  v ị”   là  khi  Đắng  Giác  Bồ  Tát 

sắp  đạt  địa  vị  Diệu  Giác  thì  hết  thảy  mười  phương  Phật  dùng  nước  trí 

huệ  rưới  lên  đảnh  Bồ  Tát  giống  như  Chuyển  Luân  Thánh  Vương  dùng 

nước bốn biển rưới  lên đầu  Thái  Tử xướng rằng:   “Thải  Tử đã nhận  lấy 

 địa  vị".   Đấy  là   “Quán  Đảnh  thọ  v ị”   (rưới  nước  lên  đỉnh  đầu  để  nhận 

chức). 

Còn trong Mật giáo thì như sách Bí Tạng Ký Sao nói:  Dùng nước 

để rưới  lên đảnh thì gọi là Cam Lộ  Quán Đảnh.  Sách Đại Nhật Kinh  Sớ 

bảo:  ‘Wạy   đức Như Lai pháp  vương  cũng giong như  thế:  Vĩ  muốn  cho 

 giong Phật chẳng đoạn  tuyệt nên  dùng cam  lộ pháp  thủy rưới  lên  đảnh 

 của  Phật  tử khiển  cho  dòng giống Phật  vĩnh  viễn  chang  dứt.  Vĩ  thuận 

 theo pháp  thể gian  nên  có pháp phương  tiện  ấn  trì  này.  Từ nay  trở đi,  

 hết thảy thánh chúng đều phải kỉnh ngưỡng người này,  cũng phải biết là 

 người này rổt ráo chẳng thoải chuyến  Vô  Thượng Bồ Đe,  quyết định nối 

 ngôi vị pháp vương”.   Sách Bí Tạng Ký cũng nói:   “Bồ  Tát từ Sơ Địa dần 

 dần đạt tới Đẳng Giác,  lúc gần rốt ráo thành Phật,  chư Phật dùng nước 

 đại bỉ rưới lên đảnh thì tự hạnh viên mãn chứng đắc Phật quả

Các  pháp  âm vi  diệu như vậy đều từ tiếng  sóng tự nhiên phát ra. 

Vô  tình  thuyết  pháp  khắp  trọn  cõi  nước.  Ao  nước  rừng  cây  đều  tuyên 

dương diệu pháp. 

Chánh kinh:
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 Đắc  văn  như thị  chủng  chủng  thanh  dĩ,  kỳ  tâm  thanh  tịnh,  vô 

 chư phân biệt,  chánh  trực bình đẳng,  thành thục thiện căn.  Tùy kỳ sở 

 văn,  dữ pháp tương ứng.  Kỳ nguyện  văn giả,  triếp độc văn  chi,  sở bất
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 dục văn, liễu vô sở văn,  vĩnh bất thoải U' A Nậu Đa La  Tam Mỉệu  Tam 

 Bồ Đề tăm. 

Được  nghe  các  thứ  tiếng  như  vậy  xong  tâm  họ  thanh  tịnh 

không có các phân biệt, chánh trực bình đẳng, thành thục thiện căn.  

Điều  gì  được  nghe  cũng  tương  ứng  vói  pháp.  Ai  muốn  mong  được 

nghe,  riêng  ngưòi  ấy  liền  nghe,  ai  không  muốn  nghe,  trọn  chẳng 

nghe  thấy, vĩnh  viễn  chẳng  thoái thất tâm Vô  Thượng  Chánh  Đẳng 

Chánh Giác. 

Giải:

Đoạn  kinh  này  tường  thuật  việc  nghe  tiếng  được  lợi  ích:  Lắng 

nghe  diệu  pháp  tâm  không  còn  vọng  niệm,  lìa  các  cấu  nhiễm  nên  bảo 

 “kỳ tâm thanh tịnh ”  (tâm họ thanh tịnh). 

 “Phân  biệt”  là  suy  lường,  nhận thức  các  sự việc.  Do  tánh  của nó 

là phân biệt một cách lầm lạc nên với cái vô ngã, vô pháp lại nhận lầm là 

có Ngã,  có pháp. Neu không thấy có ta, người,  chúng sanh, thọ giả77,  tất 

cả  đều  là  bình  đẳng  không  sai  biệt,  giống  hệt  nhau  chẳng  khác  thì  bảo 

 “vỏ chư phân biệt”  (không có các phân biệt). 

 “Chánh  trực”   là  đoan  chánh,  chất  trực,  không  tà,  không  cong 

quẹo.  Vãng  Sanh Luận Chú bảo:   “Chánh  trực  là ngay  thẳng.  Do  chánh 

 trực  nên  sanh  lòng  thương xót  hết  thảy  chúng  sanh 

Kinh  Pháp  Hoa 

cũng  bảo:   “Chánh  trực  xả  phương  tiện,  đản  thuyết  vô  thượng  đạo"  

(Chánh  trực,  bỏ  phương  tiện,  chỉ  nói  đạo  Vô  Thượng).  Chữ   “chánh 

 trực ”  trong  câu kinh trên chỉ  cho bổn hoài chỉ nói  diệu pháp Nhất Thừa 

Viên Giáo. 

 “Bình  đẳng”   là  chẳng  sai  biệt.  Vãng  Sanh  Luận  Chú  nói:   “Bình 

 đắng  là  thế  tướng  của  các pháp 

Do  Chân  Như  hiện  diện  trong  khắp 

các  pháp  nên  vạn  pháp  đều  như  một;  vì  thế  bảo  là   “bình  đẳng”.   Vãng 

Sanh  Luận  Chú  còn bảo:   “Nghe  danh  hiệu  chỉ đức  (đức  cao  tột)  của A

77  Thọ giả là cá thể có sanh mạng,  thông thường người ta cho rằng thọ giả là linh hồn 

hoặc  chủ thê của nhân cách;  nhưng trong Phật giáo không châp nhận quan điêm này.  

Ngài Cát Tạng viêt trong Kim Cang Bát Nhã Sớ quyển ba rằng:   “Ngoại đạo chấp có 

 thân ngã,  chết đây sanh kia,  trải qua sáu đường,  nên gọi là thọ giả”.   Trong  Kim 

Cang  Bát  Nhã  Kinh  Tán  Thuật,  quyển  thượng,  ngài  Khuy  Cơ  giảng:   “Mạng căn 

 đoạn diệt ở quá khứ, đời sau sanh trong sáu đường, gọi là thọ giả tướng  Kinh Đại 

Phâm Bát Nhã quyên hai cho răng Thọ  Giả là một trong mười  sáu tên khác nhau của 

Ngã. 

 P h â m   1  7;  Tuyền  trì  c ô n g  đứ c

521



 Di Đà Như Lai,  nghe tiếng thuyết pháp thì đều được thoát khỏi các điều 

 ràng buộc nơi khấu nghiệp,  sanh  trong nhà Như Lai,  rốt ráo được khẩu 

 nghiệp  bình  đẳng”.   Như  vậy,  người  trong  cõi  Cực  Lạc  được  nghe  các 

pháp  âm  như  thế  nên  tâm  họ  thanh  tịnh,  xa  lìa  phân  biệt,  chánh  trực, 

chang tà,  rốt ráo đắc khấu nghiệp bình đẳng  của Như Lai.  Do  đó, bảo  là 

 “bình đăng

Sách  Pháp  Hoa  Khoa  Chú,  quyến  bốn  cũng  nói:   “Bình  đẳng  có 

 hai thứ:  Một là pháp  bình đăng tức là Lý  Trung Đạo,  hai là chúng sanh 

 bình  đăng tức là hết thảy chúng sanh đều đắc Phật huệ  Nghĩa là:  Thứ 

nhất,  bình đẳng chính là Lý Thể  của Trung Đạo,  một mảy lông,  một hạt 

bụi không gì chẳng phải là Trung Đạo nên bảo  là   “bình đẳng".   Thứ hai, 

chúng  sanh  vốn  sẵn  đủ  trí  huệ,  đức  tướng  của Như  Lai,  cùng  đắc  Phật 

huệ, nên bảo là   “bình đẳng

v ề    “thiện  căn”,  kinh  Tiếu  Bốn  dạy:   “Bất khả  d ĩ thiểu  thiện  căn,  

 phước đức,  nhân duyên đắc sanh  bỉ quốc''’ (Chẳng thể dùng chút ít thiện 

căn, phước đức,  nhân duyên mà được  sanh về  cõi kia).  Sách Di Đà Yeu 

Giải  giảng  câu này như  sau:   “Bồ  Đê chảnh  đạo gọi là  thiện  căn 

Sách 

Viên Trung  Sao  giảng:   “Chấp trì  danh  hiệu, phát nguyện  vãng sanh  thì 

 mới gọi  là  nhiều  thiện  căn”.   Sách Di  Đà  Sớ  Sao giảng:   “Chấp  trì  danh 

 hiệu,  nguyện  thấy Di Đà  chỉnh  là  nhiều  thiện  căn,  đại  thiện  căn,  thiện 

 căn  toi  thắng,  thiện  căn  chang  thế  nghĩ bàn”.   Chúng  sanh  cõi  ấy  do 

nghe  nước  chảy thuyết pháp  nên  tất  cả  các thiện  căn như vậy đều  được 

thành thục cả. 

Câu kinh   “tùy kỳ sở văn,  dữ pháp  tương ứng”  (điều gì được nghe 

cũng  tương  ứng  với  pháp)  được  bản  Đường  dịch  ghi  là:   “Đắc  văn  như 

 thị  chủng chủng  thanh  dĩ,  hoạch  đắc  quảng đại  thọ  lạc,  hân  duyệt,  nhỉ 

 dữ  quản  sát  tương  ứng,  yếm  ly  tương  ứng...  (nãi  chỉ)  Niết  Bàn  tương 

 ứng”  (Được nghe  các thứ tiếng như thế xong liền đạt được  sự vui mừng 

yêu thích lớn lao, tương ứng với quán sát, tương ứng với nhàm lìa...  cho 

đến  tương  ứng  với  Niết  Bàn).  “Tương  ứng”   nghĩa  là  khế  họp.  Sách 

Vãng  Sanh  Luận  Chú  bảo:   “Tương  ứng  nghĩa  là  như  hộp  và  nắp  hộp 

 vừa khít nhau”.  Khởi Tín Luận lại bảo:   “Với cảnh giới ly niệm thì chỉ cỏ 

 chứng  tương  ứng”   (Chỉ  có  thật  chứng  mới  có  thể  khế  nhập  được  cảnh 

giới  ly niệm).  Hoa Nghiêm  Luận  cũng  bảo:   “Một  niệm  tương  ứng  một 

 niệm  Phật,  một  ngày  tương  ứng  một  ngày  Phật”.   Nay  kinh  này  dạy: 

 “Tùy  kỳ  sở  văn,  dữ pháp  tương  ứng”   (Điều  gì  được  nghe  cũng  tương 

ứng với pháp)  quả thật đã hiển thị  sâu xa bổn nguyện công đức của Phật
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Di  Đà thật  chắng thế nghĩ bàn.  Những người  đã vãng  sanh  do  thiện căn 

thành  thục  nên  với  diệu  pháp  đã  được  nghe  đều  lãnh  hội  được  cả.  Do 

giải  ngộ  nên khởi  hạnh,  hạnh khởi  thì  giải  tuyệt.  Vừa  quên  mất  (không 

chấp  trước  vào  điều mình  đã hiểu)  vừa  quán  chiếu nên Năng,  Sở chẳng 

hai;  Lý,  Trí  sâu  thắm  đến  nồi  đối  với  các  điều  được  nghe  liền  khế  hội 

ngay, tương ứng với pháp. 

Tiếp  đó,  kinh  dạy:   “Kỳ nguyện  văn giả,  trỉếp độc  văn  chỉ,  sở bất 

 dục văn,  liễu vô sở văn ”  (Ai muốn nghe, liền được nghe. Ai chẳng muốn 

nghe, trọn chang nghe thấy).  Câu này lại càng nói rõ tánh chất viên minh 

cụ đức, tự tại vô ngại khéo ứng hợp đến vô cùng tận của nước đều   “nhất 

 nhất tùy chúng sanh ỷ  ”  (mỗi mồi tùy thuận ý của chúng sanh). 

Trong  cõi  Cực  Lạc,  nước,  chim,  cây  cối  đều  diễn  thuyết  diệu 

pháp,  ánh  sáng  nhiều  màu,  tiếng  động,  mùi  thơm  cùng  làm  Phật  sự. 

Những  điều  đập  vào  mắt,  dội  vào  tai  đều  hiển  hiện  trọn  vẹn  bản  tâm. 

Giở bước,  hạ  chân,  đều  làm Phật  sự.  Vì  thế,  đối  với  tâm vô  thượng  Bồ 

Đe, vĩnh viễn chang thoái chuyển, thuần là nhân duyên tăng thượng. 

Chánh kinh; 
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 Thập phương thế giới chư vãng sanh giả, giai ư thất bảo trì liên 

 hoa  trung,  tự nhiên  hóa  sanh,  tất thọ  thanh  hư chi  thân,  vô  cực  chi 

 thể. 

Những người từ mười phương thế giói vãng sanh đều tự nhiên 

hóa  sanh  trong  hoa  sen  nơi  ao  bảy  báu,  đều  thọ  thân  thanh  hư,  thể 

vô cực. 

Giải:

Đoạn  này  nói  đến  điểm  chính  thứ  ba  trong  phẩm  này:  Người  từ 

mười  phương  vãng  sanh  đều  hóa  sanh  trong  hoa  sen  nơi  ao  báu.  Đây 

chính là kết quả của nguyện hai mươi bốn:   “Liên hoa hỏa sanh ”ể

Ngài  Nghĩa  Tịnh  giảng  chữ   “tự nhiên”   trong  câu   “tự nhiên  hóa 

 sanh ”   như  sau:   “Chẳng  sanh  trưởng  từ  thai  tạng  (bào  thai)  nên  là  tự 

 nhiên 

Sách Hội  Sớ giảng:   “Chắng phải do  vọng nghiệp  chiêu cảm  mà 

 là  kêt  quả  tự nhiên  của  lời Phật  nguyện  nên  bảo  là  tự nhiên”,   về  chữ
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 “hóa sanh ”  xin xem lại lời giải thích về lời nguyện hai mươi bốn ở phần 

trước. 

Trong câu   “thanh hư chi thân,  vô cực chỉ thể”  (thân thanh hư, thế 

vô  cực),  hai  chữ   “thanh  h ư ”   trích  từ  bản  Hán  dịch  và  Ngô  dịch;  bản 

Ngụy  dịch  ghi  là   “hư vô ”,   nhưng  ý  nghĩa vẫn tương  đồng.  Ngài Nghĩa 

Tịch  bảo:   “Chang  do  uống  ăn  mà  được  khôn  lớn  nên  bảo  là  hư  vô;  

 chang già chết,  ton  hoại nên  bảo  là vô  cực”.   Gia Tường  Sớ giảng:   “Do 

 thần  thông không đâu  chang đạt đến  nên  bảo  là  thế vô  cực.  Giong như 

 ánh  sáng nên  bảo  là  hư v ô ”.   Sách  Hội  Sớ  lại bảo:   “Có  mà  dường như 

 không,  thong dong vô  ngại nên  bảo  là  thân  hư vô;  một phen  được sanh 

 về  thì  chang  hề  có  lúc  dứt  mạng  nên  bảo  là  thế  vô  cực”.   Ngài  Cảnh 

Hưng  nói:   “Hư vô,  vô  cực  là  không  chướng  ngại,  là  hy  hữu; phải  nên 

 lần  lượt hiểu  như thế”.  Ỷ  nói:  Do  không  chướng ngại  nên   “hư v ô ”;   do 

hy  hữu  nên  bảo  là   “vô  cực 

Các  lời  giải  thích  của  các  vị  đã bổ  trợ  ý 

nghĩa lẫn nhau. 

Chánh kinh:
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 Bất văn  tam  đồ  ác  não  khổ  nạn  chi danh,  thượng  vô giả  thiết,  

 hà  huống  thật  khổ.  Đản  hữu  tự  nhiên  khoái  lạc  chỉ  âm.  Thị  cổ  bỉ 

 quốc, danh vi Cực Lạc. 

Chẳng  nghe  danh  từ  tam  đồ,  phiền  não,  khổ  nạn,  [những 

danh  từ ấy]  còn  chẳng  được  giả  bày  ra,  huống  là  thật có;  chỉ  có  âm 

thanh khoái lạc tự nhiên. Do đó, cõi nước ấy tên là Cực Lạc. 

Giải:

Những điều được nói trong đoạn kinh này chính là do nguyện thứ 

nhất   “nước không có ác đạo ”  và nguyện hai mươi tám   “nước không có 

 sự bất thiện ”  thành tựu. 

Kinh  Tiểu  Bổn  dạy:   “Kỳ  Phật  quốc  độ  thượng  vô  ác  đạo  chi 

 danh,  hà hổng hữu thật” (Cõi nước Phật ấy còn chang có cái tên ác đạo, 

huống  là thật  có)  và:   “Kỳ  quốc  chúng sanh  vô  hữu  chúng khố,  đản  thọ 

 chư lạc,  cổ danh  Cực Lạc ”   (Chúng  sanh trong  cõi  ấy  chẳng  có  các  nỗi 

khổ, chỉ hưởng các niềm vui, nên cõi ấy tên là Cực Lạc).  Sách Luận Chú
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cũng  viết:   “Vĩnh  viễn  dứt  hết  các  khổ  não  nơi  thân  và  tâm;  thường 

 hưởng vui không giản đoạn  Vì thế, kinh dạy:   “Đản hữu tự nhiên khoải 

 lạc chỉ âm.  Thị cổ bỉ quốc,  danh  vỉ  Cực Lạc” (Chỉ  có  âm thanh tự nhiên 

khoái lạc. Vì thế cõi nước ấy tên là Cực Lạc). 
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Chánh kinh; 
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5 /  C«’C  Lạc quốc, sở hữu chủng sanh,  dung sắc vi diệu, siêu thế 

 hy  hữu,  hàm  đồng  nhất  loại,  vô  sai  biệt  tướng.  Đản  nhân  thuận  dư 

 phương tục, cố hữu thiên nhân chỉ danh. 

Trong cõi Cực Lạc  ấy, tất cả chúng sanh dung sắc vi diệu  siêu 

thế hy hữu,  đều  cùng  một loại,  không có tướng  sai biệt;  chỉ vì thuận 

theo tập tục các phương khác mà có tên gọi là Tròi hay Người. 

Giải:

Phẩm này nói rõ y báo và  chánh báo  cõi  ấy đều vượt xa thế gian, 

thật là hy hữu. Trước hết, ta hãy luận về chánh báo. 

Trong  câu   “sở hữu  chúng  sanh  dung sắc  vi  diệu ”   (tất  cả  chúng 

sanh dung sắc vi diệu),  “dung”  (S-)  là hình dáng,  dung mạo,  “sắ c”  (ê>) 

là sắc tướng.  “Vi diệu ”  (Jní  -kỷ) là tinh vi, khéo léo đến cùng cực. 

Hội  Sớ  giảng  chữ   “siêu  thế  hy  hữu”   như  sau:   “Chang phải  là 

 thãn  hữu  lậu,  sanh  diệt  nên  bảo  là  siêu  thế.  Bản  thế  của  tấm  thân  là 

 pháp tánh thanh tịnh nên bảo là hy hữu 

Sách Luận Chú cũng có bài kệ 

rằng:   “Thiên nhân  bất động chúng,  thanh tịnh trí hải sanh ”  (Chúng trời, 

người bất động,  sanh  tò biển trí  huệ  thanh  tịnh).  Như vậy,  tất  cả  chúng 

sanh đều từ thanh tịnh cú biến hiện, vượt xa thế gian nên kinh bảo   ‘‘siêu 

 thế hy hữu

Hơn  nữa,  họ  đều  từ  liên  hoa  hóa  sanh,  chân  thân  kim  sắc,  đủ  ba 

mươi  hai  tướng  nên bảo  là   “siêu  thế hy  hữu 

sắc  tướng  đều giống  hệt 

như nhau nên bảo  là   “hàm  đồng nhất loại,  vô sai biệt tướng ”  (đều cùng 

một  loại,  không  có  tướng  sai  biệt).  Đấy  chính  là  do  các  nguyện   “thản 

 đều sắc  vàng”,  “thân  đủ  ba  mươi hai  tướng”  và   “thân  không sai  biệt”  

cảm thành. 

Ngoài  ra,  chúng  sanh  trong  cõi  ấy   “giai  đắc  thần  thông  tự  tại”  

(đều được thần thông tự tại),  “giai tất trụ ư Chánh Định chi tụ ”  (đêu trụ 

trong Chánh Định Tụ),  “đắc Bất Thoải Chuyển” thật sự đều vượt xa trời
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người,  nhưng  vì  đa  số  các  phương  khác  đều  có  trời,  người,  nên  thuận 

theo  thói  đời  cũng  giả  lập  những  danh  từ  trời,  người.  Phấm  “Lễ  Phật 

Hiện  Quang”  trong kinh này  có  nói:   “Duy thị chúng bảo  trang nghiêm,  

 thánh  hiền  cộng  trụ”   (Cõi  ấy  chỉ  trang  nghiêm  bằng  các  báu,  là  nơi 

thánh  hiền  cùng  ở).  Đã  toàn  là  bậc  thánh  hiền  thì  lẽ  đâu  thật  có  trời, 

người như trong thế gian? 

Theo  ngài  Nghĩa  Tịch,  trong  số  những  hạng  được  gọi  là trời  hay 

người  nơi  cõi  ấy  thì  người  niệm  Phật  vâng  giữ Ngũ  Giới  (nghiệp  sanh 

cõi người) được vãng sanh thì gọi là “người”, còn người niệm Phật kiêm 

hành  Thập  Thiện  (Thập  Thiện  là  nghiệp  sanh  cõi  trời)  được  vãng  sanh 

thì gọi là “trời”. Người sống trên mặt đất thì gọi là “người”, người ở trên 

hư không thì gọi là “trời”. 

Chánh kinh:
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 Phật cáo A  Nan:  -  Thí như thế gian  bần  kho  khất nhân,  tại đế 

 vương biên,  diện mạo hình trạng,  ninh khả loại hồ? Đe vương nhược 

 tỷ  Chuyến  Luân  thảnh  vương,  tấc  vi  bỉ lậu,  do  bỉ khất  nhân,  tại  đế 

 vương biên  dã.  Chuyến Luân  thánh  vương,  oai tướng đệ nhất,  tỷ  chi 

 Đao Lợi thiên  vương,  hựu phục xú liệt.  Giả linh Đe  Thích,  tỷ Đệ Lục 

 Thiên,  tuy  bách  thỉên  bội  bất  tương  loại  dã.  Đệ  Lục  thiên  vương,  

 nhược tỷ  Cực Lạc  quốc trung Bồ  Tát,  Thanh  Văn,  quang nhan  dung 

 sắc, tuy vạn ức bội,  bất tương cập đãi. 

Phật bảo A Nan:

- 

Ví như kẻ ăn mày nghèo  khổ trong thế gian ở cạnh đế vương 

thì diện  mạo, hình trạng  của họ có  giống nhau  hay không? Nếu đem 

so  vói  Chuyển  Luân  thánh  vương  thì  đế  vương  lại  hóa  ra  xấu  hèn 

khác  nào  kẻ  ăn  mày đặt cạnh  đế vương.  Chuyển  Luân thánh vương 

oai tướng  bậc  nhất nhưng  đem  so  vói  Đao  Lọi thiên vương lại  càng
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xấu  kém.  Nếu  đem  Đe  Thích  sánh  vói  Đệ  Lục  thiên  thì  chẳng  bằng 

được  một phần  trăm  ngàn  lầnể  Đệ Lục  thiên  vương  nếu  đem  so  vói 

Bồ  Tát,  Thanh  Văn  trong  cõi  Cực  Lạc  thì  quang  nhan,  dung  sắc,  

cũng chẳng bằng nỗi một phần vạn ức lầnẽ

Giải:

Đoạn  này  dùng  các  thí  dụ  để  hiển  thị  dung  sắc  siêu  thắng  của 

chúng sanh cỗi Cực Lạc. Kinh dùng đến năm tầng thí dụ để so sánh:

1.  Đem  kẻ  ăn  mày  so  với  vua.  Kẻ  ăn  mày  là  người  xin  com  để 

sống,  hình dung khô kháo.  Vua cõi nhân gian ăn món quý,  ở chốn  sang 

trọng  nhất,  hình  dáng  béo  tốt,  tươi  nhuận,  vẻ  mặt  rạng  rỡ.  Đem  kẻ  ăn 

mày sánh với đế vương thì kẻ ăn mày xấu kém đến hết mức! 

2.  Đem vua trong  nhân  gian  sánh  với  Chuyển  Luân thánh vương 

thì vua cõi nhân gian lại càng thua kém đến bực nào. 

3. Đem Chuyển Luân Vương so với Đe Thích. 

4.  Đem  Đế  Thích  so  với  Đệ  Lục  Thiên  (tức  là  Tha  Hóa  Tự  Tại 

thiên,  là  tầng  trời  cao  nhất  trong  sáu  tầng  trời  Dục  Giới)  lại  càng  xấu 

kém đến trăm ngàn lần hơn nữa. 

5. Neu đem vua tầng trời thứ sáu so với Bồ Tát và Thanh Văn cõi 

Cực  Lạc thì   “tuy vạn  ức  bội,  bất tương cập đãi ”   (chang bằng được  đến 

một phần vạn ức lần). 

Đoạn kinh này đã nói rõ đến cùng cực vẻ mặt sáng ngời, dung sắc 

siêu thế hy hữu của chúng sanh cõi Cực Lạc. 

Chánh kinh; 

 fỉĩ 

 & 

 ấ  Ạ .   i   0

 Sở xử  cung điện, y  phục ẩm thực, do như Tha Hóa  Tự Tại thiên 

 vương. 

Cung  điện  họ  ở, y  phục,  thức  ăn,  yật  uống  giống  như vua  cõi 

trò i Tha Hóa T ự Tạiệ

Giải:

Câu này diễn tả y báo  siêu việt, thù thắng của cõi Cực Lạc, ba thứ 

áo  mặc,  cơm  ăn,  chỗ  ở  đều  giống  hệt  như  vua  cõi  trời  tầng  thứ  sáu  là 

tầng cao nhất trong Dục Giới. 
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Chánh kinh:
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 Chí  ư  oai  đức, giai  vị,  thần  thông  biến  hóa,  nhất  thiết  thiên 

 nhân,  bất khả  vi tỷ,  bách  thiên  vạn  ức,  bất khả kế bội.  A Nan ưng tri: 

 Vô  Lượng  Thọ  Phật  Cực  Lạc  quốc  độ,  như  thị  công  đức  trang 

 nghiêm, bất khả tư nghị. 

Còn  như oai  đức,  địa  vị,  thần  thông  biến  hóa  [của  họ]  thì  hết 

thảy  tròi  ngưòi  chẳng  thể  sánh  nổi;  [hơn  đến]  trăm  ngàn  vạn  ức,  

chẳng  thể  tính  nổi  làn.  A  Nan  nên  biết:  Cõi  nước  Cực  Lạc  của  Vô 

Lượng  Thọ  Phật  công  đức  trang  nghiêm  chẳng  thể  nghĩ  bàn  như 

thế. 

G iải:

Đoạn kinh này chỉ rõ oai đức, phẩm vị của chánh báo đều siêu thế 

hy hữu. 

 “Oai  đức”   là  oai  thần  và  công  đức.  Người  cõi  Cực  Lạc   “thần 

 thông đông đạt,  thế lực tự tại ”,  “trụ  Chánh Định  Tụ ”,  “quyết chứng cực 

 quả”  nên kinh  bảo  là  oai  đức  không  ai  sánh bằng.  “Giai v ị”   (l5^    ìỉl)  là 

thứ bậc  và phẩm vị.  Họ  đắc  ba thứ Bất  Thoái,  địa vị  ngang  với  bậc  Bổ 

Xứ nên địa vị không ai sánh bằng. 

 “Thần  thông  biển  hóa”   là  như  kinh  nói  Thanh  Văn  trong  cõi  ấy 

 “năng  ư chưởng  trung  trì  nhất  thiết  thế giới ”   (có  thể  nắm hết  thảy  thế 

giới trong lòng bàn tay).  Het thảy chúng sanh cõi ấy lại còn đắc các thần 

thông thù thắng như Túc Mạng,  Thiên Nhãn,  Thiên Nhĩ, Tha Tâm,  Thần 

Túc,  Lậu  Tận  như  lời  nguyện  thứ  mười  có  nói:   ‘ẫƯ nhất  niệm  khoảnh,  

 siêu  quá  ức  na-do-tha  bách  thiên  Phật  sát,  châu  biến  tuần  lịch,  cúng 

 dường chư P hật”  (Trong khoảng một niệm,  vượt qua ức na-do-tha trăm 

ngàn cõi Phật đi khắp tất cả cúng dường chư Phật). 

Thần thông của họ thật đã vượt xa thần thông Nhị Thừa, huống hồ 

là thần thông  của trời,  người!  Vì  vậy,  ba thứ oai  đức,  địa vị,  thần thông 

biến hóa của họ hết thảy trời người  chẳng thể  sánh được nổi,  dẫu  chỉ  so 

với  một  phần  của  trăm  ngàn  ức  lần,  thậm  chí  chẳng  thể  tính  kể  lần  thì 

vẫn còn kém xa lắm. 
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Do  đó,  ở cuối  đoạn kinh  trên Phật đã buông lời khen ngợi  chung 

cõi  nước  A Di  Đà Phật  là:   “Như thị công đức  trang nghiêm  bất khả tư 

 nghị”   (Công  đức  trang  nghiêm  chẳng  thể  nghĩ  bàn  như  vậy). 
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19ẵ Thọ dụng cụ túc 

 ^ ắ

 .   Thọ dụng đầy đủ)

Phẩm này mang tên “Thọ Dụng Cụ Túc” vì tất cả chúng sanh cõi 

ấy đều   “hình  mạo  đoan  nghiêm, phước đức  vô  lượng,  trí huệ minh  liêu,  

 thần  thông  tự  tạ i”   (hình  dung  diện  mạo  đoan  nghiêm,  phước  đức  vô 

lượng,  trí huệ  sáng suốt, thần thông tự tại); những thứ thọ  dụng như vậy 

đều  đầy đủ  cả.  Những phẩm trước  chỉ  nói  chung  chung  là thân tâm  của 

chánh báo, phước đức thù thắng của y báo đều siêu thắng hy hữu; phẩm 

này đặc biệt nói rõ về   “phước đức vô lượng”,  y phục, thức ăn, cung điện 

thảy đều   “ứng niệm hiện  tiền,  vô  bất cụ  túc ” (theo ý nghĩ liền xuất hiện 

trước mặt, không gì là chẳng đầy đủ). 

Chánh kinh:
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 Phục  thứ  Cực Lạc  thế giới  sở hữu  chúng  sanh,  hoặc  d ĩ sanh,  

 hoặc hiện sanh,  hoặc đương sanh, giai đắc như thị chư diệu sắc thân.  

 Hình  mạo  đoan  nghiêm, phước  đức  vô  lượng,  trí huệ minh  liễu,  thần 

 thông tự tại.  Thọ  dụng chủng chủng nhất thiết phong túc,  cung điện,  

 phục sức,  hương,  hoa, phan  cái,  trang nghiêm  chỉ  cụ,  tùy ỷ  sở tu  tất 

 giai như niệm. 

Lại nữa, trong  Cực Lạc thế giói, tất cả chúng sanh, hoặc là đã 

sanh,  hoặc  đang  sanh,  hoặc  sẽ  sanh,  đều  được  các  sắc  thân  mầu 

nhiệm như thếề Hình mạo đoan nghiêm, phước đửc vô lượng, trí huệ 

sáng suốt, thần thông tự tại. Hết thảy các thứ thọ  dụng dư dật, cung 

điện, phục  sức,  hương,  hoa, phan,  lọng, vật trang nghiêm, tùy ý  cần 

thứ gì đều được như lòng mong. 

Giải:

Mấy  câu  đầu trong  đoạn kinh  này để tiếp  nối  ý  chúng  sanh  trong 

cõi  ấy   “dung sắc  vi  diệu ”  nói  trong  phẩm trước  nên  mới  chép  là  tất  cả 

chúng  sanh  hoặc  là  đã  vãng  sanh  trong  quá  khứ,  hoặc  đang  vãng  sanh
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trong hiện tại, hoặc  sẽ vãng  sanh trong tương lai, đều được   “như thị chư 

 diệu  sắc  thân,  hình  mạo  đoan  nghiêm”   (sắc  thân  nhiệm  mầu  như  thế, 

hình mạo  đoan chánh,  trang nghiêm).  Chữ   “như th ị”  (như thế)  chỉ  thân 

họ vượt xa thân của Lục Dục thiên vương đến ngàn vạn ức lần. 

Những  câu kinh tiếp đó nói rõ về  sự thọ  dụng đầy đủ.  Kinh Xưng 

Tán Tịnh Độ nói:   “Do  bỉ giới trung chư hữu  tình  loại,  vô hữu nhất thiết 

 thân  tâm  ưu khố,  duy hữu vô  lượng thanh  tịnh  hỷ lạc ”  (Do  các hữu tình 

trong thế giới ấy chẳng có hết thảy nỗi khổ nơi thân, nơi tâm,  chỉ hưởng 

vô  lượng  hỷ  lạc  thanh  tịnh);  phẩm  Quyết  Chứng  Cực  Quả  trong  kinh 

này  cũng  bảo:   “Duy  thọ  thanh  tịnh  toi  thượng  khoái  lạc”   (Chỉ  hưởng 

khoái lạc thanh tịnh tối thượng). Đó là   “phước đức vô lượng”. 

 “Trí  huệ  minh  liễu”   (Trí  huệ  sáng  suốt)  là  kết  quả  của  nguyện 

 “quang minh,  trí huệ,  biện  tài”.   Phật đã nguyện:   “Thành  tựu hết thảy trí 

 huệ  phẩm Bồ Tát Tu Trì trong kinh này cũng nói hết thảy Bồ Tát trong 

cõi ấy   “chưPhật mật tạng,  cứu cảnh minh liễu”  (đối với các tạng bí mật 

của chư Phật đều hiểu rõ rốt ráo).  Những câu như vậy đều diễn tả ý   “trí 

 huệ  minh  liễu”.   Hơn  nữa,  trong  chữ   “minh  liễu”,   minh  (SJ=Ị)  là  minh 

bạch rõ ràng,  liễu ( T )  là rạch ròi phân minh.  Cái gọi  là   “như thật trì tự 

 tâm ”   (biết  tự  tâm  đúng  như  thật)  trong  Mật  giáo  chính  là  trí  huệ  sáng 

suốt.  Câu   “chiếu  kiến  Ngũ  uẩn  giai  không”   (soi  thấy  Ngũ  u ấn   đều 

không) cũng diễn tả ý:  Trí huệ sáng suốt. 

 “Thần  thông  tự  tại”   chính  là   “thần  thông  biến  hóa,  nhất  thiết 

 thiên nhân bất khả vi tỷ,  bách thiên  vạn  ức,  bất khả kế bội ”  (Thần thông 

biến  hóa  hết  thảy  trời,  người  chẳng  thể  sánh  nổi,  vượt  hơn  thần  thông 

trời,  người  cõi  này  đến  trăm  ngàn  vạn  ức  chẳng  thể  tính  lần).  Trong 

phẩm  Bồ  Tát  Tu  Trì,  có  câu:   “D ĩphương  tiện  trí,  tăng  trưởng  liêu  tri,  

 tùng bổn d ĩ lai,  an trụ thần thông ”  (Dùng trí phương tiện tăng trưởng sự 

hiểu biết rõ ràng;  xuất phát từ cái gốc,  an trụ trong thần thông).  Do vậy, 

thấu hiểu được cái gốc của thần thông thì mới có thế biến hóa thần thông 

tự tại  vô  ngại.  Vì  vậy  mới  nói:   “Đàn  đắc  bổn,  mạc  sầu  m ạt”   (Đã  nắm 

được cái gốc, còn lo chi cái ngọn). 

Căn Bản Trí  chính  là  cái  gốc,  các thứ thần  thông  chỉ  là tánh  chất 

phụ  thuộc  của  Thánh  Trí.  Do  phước  đức  vô  lượng  nên  cảm  được   “thọ 

 dụng chủng chủng nhất thiết phong túc”  (hết thảy các thứ thọ  dụng đều 

dư dật). Lại do trí huệ thần thông nên   “cung điện, phục sức,  hương,  hoa,  

 phan cái,  trang nghiêm chi cụ,  tùy ỷ  sở tu tất giai như niệm ”  (cung điện, 

phục  sức,  hương hoa,  phan,  lọng,  vật trang nghiêm tùy ý  cân dùng thảy
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đều  thỏa  lòng  mong).  Tiếp  đó,  kinh  lần  lượt  diễn  tả từng  phương  diện 

ăn uống, y phục, chỗ ở. Trước hết kinh nói về vấn đề ăn uống. 

Chánh kinh:

É 

 Ạ-  m  ’ 

’

ố  $   ẫ   /ế  °  $1 #   jtb ^  

^  ;#■ ° 4S.  IL  ê*  $1  #  ’   VẦ

 Nhươ

•    c  duc  thưc  thời, 

•  

 thấ•  t bảo  b' á



 t khí tư nhiên  tai tiền,  bách  vi

• 

• 

’ 

• 

 ẩm  thực,  tự  nhiên  doanh  mãn.  Tuy  hữu  thử thực,  thật  vô  thực  giả.  

 Đản kiến sắc,  văn hương,  d ĩ ỷ  vỉ thực, sắc lực tăng trưởng,  nhi vô tiện 

 uế,  thân tâm nhu nhuyễn,  vô sở Vfễ  trước. Sự d ĩ hóa khứ,  thời chí phục 

 hiện. 

Nếu  lúc  muốn  ăn  thì  bình  bát  bằng  bảy  báu  tự nhiên  hiện  ra 

trước  mặt,  thức  ăn  trăm yị  tự nhiên  đựng  đầy  ắp  trong  đó.  Tuy  có 

thức  ăn  như  vậy,  nhưng  không  thật  sự  có  ăn  uốngẵ  Chỉ  nhìn  thấy 

hình  sắc,  ngủi  mùi  hương,  liền  nghĩ  là  đã  ăn,  sắc  lực  tăng  trưởng,  

chẳng  có  đại  tiểu  tiện  dơ  dáy,  thân  tâm  nhu  nhuyễn,  không  tham 

đắm mùi vịề Ăn xong thức ăn biến đi, đúng thòi lại hiện ra. 

Giải:

Chữ Bát  ( ^ )   trong   “bát kh ỉ”  (ýặ.   H )  là gọi tắt  chữ Phạn Bát Đa 

La  (Patra),  Hán  dịch  là ứ n g   Khí,  hoặc  ứ ng  Lượng  Khí;  đó  là đồ  dụng 

đựng thức ăn của người xuất gia. Bản Hán dịch ghi:   “Mãn kỳ trung bách 

 vị  âm  thực  tự  tứ,  nhược  tùy ỷ   tẳc  chỉ,  diệc  vỏ  sở tùng  lai,  diệc  vô  hữu 

 cung  tác giả,  tự nhiên  hóa  sanh  nhĩ”   (Thức  ăn  trăm  vị  mặc  lòng  chứa 

đầy ắp trong bát, tày ý hiện đến,  cũng chẳng từ đâu đến;  cũng chẳng cần 

phải cung cấp, nấu nướng,  chỉ tự nhiên hóa sanh mà thôi).  Như vậy,  các 

thứ như bình  bát,  thức  ăn...  đều  là từ bổn nguyện  của Phật  Di  Đà  cảm 

thành nên chang cần phải tạo tác, cứ tự nhiên xuất hiện. 

Trong câu   “bách vị ấm thực"  (thức ăn trăm vị),  chữ   “bách v ị”  chỉ 

trăm  thứ  mùi  vị  ngon  lành.  Đại  Luận  viết:   “Có  kẻ  bảo  dùng  trăm  thứ 

 bánh  đê cúng dường nên gọi  là trăm  vị.  Có  hơn  cả năm  trăm  loại bánh 

 nên  vị của chúng phải hơn  trăm.  Do đó gọi là trăm vị.  Có kẻ bảo:  Trăm 

 thứ dược  thảo,  dược quả,  nghiền  làm Hỷ Hoàn  cho  người  ăn  uống nên
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 gọi  là  trăm  v ị”.   Xét ra,  thức  ăn  có  được  do  quả báo  của Bồ  Tát và thức 

ăn do Bồ Tát dùng thần thông biến hóa ra đã có đến vô  lượng vị;  vậy thì 

thức  ăn  cam  lộ  vị  cõi  Cực  Lạc  phải  có  đến  chẳng  thể  nghĩ bàn  vị.  Nói 

 “bách v ị”  chỉ là thuận theo thói quen của thế gian này mà thôi! 

 “Thật  vô  thực  g iả ”   (Thật  sự  chẳng  có  ăn  uống):  Do  chúng  sanh 

cõi  ấy hóa  sanh  từ hoa  sen,  thân  thanh  hư,  thể  vô  cực  nên  chẳng  hề  có 

cái  khố  đói,  khát.  Vì vậy,  chang  cần  ăn uống,  chỉ  là thích ý mà  ăn thôi. 

Bởi  thế,  “kiến  sắc,  văn  hương,  dĩ ỷ   vỉ  thực ”   (thấy  hình  sắc,  ngửi  mùi 

hương,  liền nghĩ là đã ăn),  chứ thật sự chẳng ăn uống gì. Những thức ăn 

ấy  lại  có  công  dụng  tăng  thượng:  Tăng  trưởng  hình  sắc,  sức  mạnh.  Ăn 

xong  chang  cần  phải  tiêu  tiểu  bẩn  thỉu.  Rõ  ràng  là  hết  thảy  mọi  thức 

trong cõi Cực Lạc đều siêu thế hy hữu! 

Hơn  nữa,  ăn  vào   “thân  tâm  nhu  nhuyễn ”,   cũng  chẳng  tham  đắm 

mùi  vị  kỳ  diệu  của  những  thức  ăn  đó.  Phẩm  Bồ  Tát  Tu  Trì  trong  kinh 

này cũng bảo:   “Ưs ở  thọ dụng, giai vô nhiếp thủ ”  (Với tất cả những điều 

mình  thọ  dụng  đều  không  có  tâm  giữ  lấy)  và   “xả  ly  nhất  thiết  chấp 

 trước ”  (lìa bỏ hết thảy chấp trước). Vì thế,  “vô sở vị trước ” (chẳng tham 

đắm mùi vị).  Ăn xong, thức  ăn lại tự nhiên biến đi, khi muốn ăn hễ nghĩ 

tới lại hiện ra, hết thảy tự tại vô ngại vậy. 

Đoạn  kinh  này  hiến  thị  môn   “trang  nghiêm  thọ  dụng  công  đức 

 thành  tựu”   của Vãng  Sanh  Luận.  Bài  kệ trong  Luận như  sau:   “Ái nhạo 

 Phật pháp  vị,  Thiền  tam-muộỉ  vi  thực”   (Yêu  thích  Phật  pháp  vị,  dùng 

thiền tam-muội  làm thức  ăn).  Sách Luận Chú giảng:   “Vì  thế,  Phật hưng 

 khởi đại nguyện,  nguyện trong cõi nước  ta dùng Phật pháp,  Thiền Định,  

 tam-muộỉ làm thức ăn; dứt trọn vẹn cái khố ăn uông nơi phương khác

 “Ái nhạo Phật pháp v f   (Yêu thích Phật pháp vị)  là như khi Nhật 

Nguyệt Đăng  Minh Phật nói  kinh  Pháp  Hoa  suốt  cả sáu mươi tiểu kiếp, 

người nghe kinh trong hội khi  ấy cũng ngồi yên một  chỗ  suốt sáu mươi 

tiểu kiếp mà tưởng chỉ  lâu chừng khoảng bữa ăn.  Chang có một ai dù là 

thân hay tâm sanh nhọc mỏi cả. 

 “Dùng  Thiền  Định  làm  thức  ă n ”   là  các  đại  Bồ  Tát  thường  trụ 

trong  tam-muội,  không  còn  có  các  thứ  ăn  uống.  Tam-muội  là  nếu  khi 

các  trời,  người  cõi  ấy  cần  ăn  thì  thức  ăn  ngon  trăm vị  bày  la  liệt  trước 

mặt;  mắt thấy  sắc,  mũi  ngửi  hương,  thân hưởng vui  sướng,  tự nhiên no 

đủ.  Ăn  xong  biến  mất  đi.  Nếu  lại  cần  nữa  thì  tự  nhiên  hiện  ra.  Những 

việc như vậy có chép trong kinh nên luận mới ghi:   “Yêu thích Phật pháp 

 vị;  dùng Thiền tam-muội làm thức ăn
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Chánh kinh; 

 'it  %  Ẹ.   f    iỳ *  '  H  ty  '   *  &  ’   &   *   *  

 '  s   -f

 i ỳ   Ế>  ’  ầ   'Ế 

A   ’   è   fầ   Ạ-  Ề   °

 Phục hữu chủng bảo diệu y,  quan, đới,  anh lạc,  vô lượng quang 

 minh, bách thiên diệu sắc, tất giai cụ túc, tự nhiên tại thân. 

Lai  có  các  thứ y  báu  tốt  đẹp,  mũ,  đai,  chuỗi  anh  lạc  vô  lượng 

quang  minh,  trăm  ngàn  sắc  nhiệm  mầu  thảy  đều  đầy  đủ,  tự  nhiên 

khoác trên thân. 

Giải:

Đoạn kinh  này thuật rõ người cõi Cực Lạc tự tại thọ dụng y phục, 

vật trang sức. 

 “Đ ớ i”   (tfr)  là  dây  thắt  lưng  (đai).  “Anh  lạc”   ( í f    ĩề-)'.   Đàn  ông, 

đàn  bà  thuộc  giới  quý  tộc  Ãn  Độ  thường  kết  ngọc  thành  chuỗi  đế  đeo 

trên mình,  gọi là   “anh  lạc 

Các thứ y phục, trang sức như thế đều bằng 

các  thứ  báu  hợp  thành  nên  kinh  nói:   “Chúng  bảo  diệu y ”   (Các  thứ  áo 

báu  tốt  đẹp).  Vì  chúng  do  các  báu  hợp  thành  nên  có  quang  sắc  vi  diệu 

như Quán kinh tả:   “Nhất nhất bảo trung,  hữu ngũ bách sắc quang” (Mỗi 

một thứ báu tỏa ra năm trăm sắc quang).  Do đó, y phục, vật trang  sức có 

 “vô lượng quang minh 

Quán kinh lại bảo:   “Nhất nhất quang minh,  bát 

 vạn  tứ thiên sắc ”  (Mồi một  quang minh  có  tám vạn bốn ngàn màu)  nên 

y  phục,  vật  trang  sức  có   “bách  thiên  diệu  sắ c”   (trăm  ngàn  sắc  nhiệm 

mầu).  Nói   “trăm  ngàn ”   cũng  chỉ  là  cách nói  ước  lệ  đế  diễn tả một  con 

số rất lớn. 

Trong mỗi  sắc  lại phóng quang minh như Quán kinh nói:   “Lim ly 

 sắc  trung xuất  kim  sắc  quang, pha  ỉy  sắc  trung xuât  hông sắc  quang ”  

(Trong  sắc  lưu ly tỏa ảnh  sáng vàng ròng;  trong  sắc pha lê tỏa ánh  sáng 

màu hồng...)  Bởi  thế,  quang sắc trùng trùng vô tận.  Các thứ y phục, vật 

trang  sức  trang  nghiêm trọn vẹn như vậy tự nhiên  hiện  trên  thân  chẳng 

cần phải nhọc công tạo tác. 

Chánh kính:

 ff\ %  & 
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 M  

 ề r  ÃL  0

 Sở cư xá trạch, xứng kỳ hình  sắc. Bảo  võng di phú,  huyền  chư 

 bảo  linh,  kỳ diệu,  trân  dị,  châu  biến  hiệu sức,  quang sắc  hoảng diệu,  

 tận  cực  nghiêm  lệ.  Lâu,  quán,  lan  thuẫn,  đường,  vũ,  phòng,  các,  

 quảng hiệp phương viên, hoặc đại,  hoặc tiểu,  hoặc tại hư không,  hoặc 

 tại bình  địa,  thanh  tịnh  an  ốn,  vi diệu  khoái lạc,  ứng niệm  hiện  tiền,  

 vô bât cụ túc. 

Nhà  cửa  họ  ở  đều  tương  xứng  vói  hình  sắc.  Lưới  báu  trùm 

khắp,  treo  các  linh  báu  kỳ  diệu,  quý  lạ,  trang  hoàng  trọn  khắp,  

quang  sắc  chói  lòa,  trang  nghiêm  đẹp  đẽ  đến  cùng  cựcẻ  Lầu,  quán,  

lan  can,  đường  vũ,  phòng,  gác:  rộng,  hẹp,  vuông,  tròn,  dù  lớn  hay 

nhỏ,  hoặc  ở  trên  không  hay  trên  mặt  đất  đều  thanh  tịnh  an  ổn,  vi 

diệu,  khoái  lạc,  ứng  theo  tâm  niệm  mà  hiên  ra  trước  không  thứ  gì 

chẳng đầy đủế

Giải:

Đoạn kinh nói về việc thọ dụng chỗ ở một cách đầy đủ. 

 “Xả  trạch ”  

^ :  nhà  cửa)  là  nơi  để  ở,  tục  thường  gọi  là   “túc 

 xá,  trú  trạch 

Sách  Hội  Sớ  giảng  chữ   “hình  sắc ”  trong  câu   “xứng  kỳ 

 hình  sắ c”   (tương  xứng  với  hình  sacj  như  sau:   “Hình  (ỉ\ỉ>)  là  thân  lớn 

 hay  nhỏ;  sắc  (êi)   là xanh,  vàng,  đỏ,  trắng”.   Câu  này  có  thể  hiểu  theo 

hai cách:

1.  Một là hình thế và màu  sắc  của phòng ốc tương xứng, hòa hợp 

với nhau. 

2.  Hai  là  hình  dáng,  kết  cấu,  màu  sắc,  kích  thước  V.Y...  của  nhà 

cửa đều tương xứng với sắc tướng của người sống trong ấy. 

Như vậy, hình dạng nhà cửa tương xứng với thân một cách như ý; 

màu sắc nhìn vui mắt, đẹp lòng người. 

 “Bảo  võng”   ( 5JF  ẳl?|)  là  lưới  do  các  viên bảo  châu kết thành.  “Di 

 p h ú ”  (M  H )  là  phủ  kín.  “Bảo  lỉnh "   ( f   Jậ-)  là  các  loại  phong  linh 

(windchime)  do  các  thứ  trân  bảo  tạo  thành,  gió  thổi  qua  liền  phát  ra 

những  âm thanh  vi  diệu.  “Kỳ diệu  trân  dị ”   là  lạ  lùng,  đặc  sắc,  đẹp  đẽ, 
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tinh xảo,  quý báu, hiếm lạ.  Câu kinh này khen ngợi  sự thù thắng của các 

thứ báu hợp thành lưới và linh.  “Chầu biến ”  (JSj 

nghĩa là khắp tất cả 

không  sót chỗ nào.  Sách Hội  Sớ giảng  chữ   “hiệu sứ c”  

# )  như sau: 

 “Bày xen  lẫn nhau để tô điểm ”.  “Hoảng diệu”'.   Hoảng  (iL)  là sáng, tỏa 

rạng,  diệu  (Bf)  là  chiếu  soi.  Như trên  đã nói,  trong  mỗi  quang  minh  có 

nhiều  màu,  mỗi  màu  lại  tỏa  nhiều  quang  minh,  chiếu  rọi  lẫn  nhau  nên 

bảo  là   “quang  sắc  hoảng  diệu”   (quang  sắc  chói  ngời).  ‘‘Nghiêm  lệ ”: 

Nghiêm (H.) là trang nghiêm, Lệ ( l i )  là đẹp đẽ. 

 “Đường vũ ”: Đường  ( Í t )  là tòa nhà lớn, thời xưa gọi là  “đường”, 

từ thời Hán trở đi  gọi  là   “điện”  (#x).  “Vũ”  ( cfr)  là dãy phòng ở hai bên 

điện,  hoặc  dãy nhà  phụ  của điện.  “Phòng”  (JỆ)  là  chồ  ở.  Chỗ  ở  chánh 

giữa  điện  lại  gọi  là   “chánh  thất”,   những  chỗ  ở  thuộc  các  dãy  nhà phụ 

gọi là   “phòng”.  “Các” (Wì)  là lầu.  “Phương viên” (ýr  BI)  là hình dáng 

vuông  vức  hay  tròn  trịa.  Hơn  nữa,  những  gì  xây  dựng  thành  một  dãy 

thẳng  cũng  gọi  là   “phương”,   xây theo  đường  cong thì  coi  là   “viên”.   Ví 

dụ  như xây  theo  hình  cánh  quạt  thì  được  coi  là  có  cả  hình  dáng  vuông 

lẫn tròn. 

Mỗi  kiến  trúc  lớn,  nhỏ,  cao,  thấp   “hoặc  tại  hư  không,  hoặc  tại 

 bình  địa ”   (hoặc  ở  trên  không  hay  trên  mặt  đất)  đều  vừa  ý  người  ở,  hễ 

nghĩ đến liền hiện ra như bản Ngô  dịch  chép:   “Sở cư thất bảo xá trạch,  

 trung hữu tại hư không trung giả,  hữu tại địa giả.  Trung hữu dục linh xá 

 trạch  toi  cao giả,  xá  trạch  tức  cao.  Trung hữu  dục  linh xá  trạch  tối đại 

 giả,  xá  trạch  tức  đại.  Trung hữu  dục  linh xá  trạch  tại  hư không giả,  xá 

 trạch  tức  tại  hư không  trung.  Giai  tự nhiên  tùy ý,  tại sở tác  vi ”   (Sông 

trong  nhà  cửa  bằng  bảy  báu;  trong  những  nhà  cửa  ấy,  có  cái  ở trên  hư 

không,  có  cái  trên mặt đất.  Neu người  sống trong  ấy muốn nhà cửa thật 

cao  thì nhà  cửa liền  cao  lên.  Kẻ  sống  trong  đó  muốn nhà cửa thật to  thì 

nhà  cửa  liền  to  ra.  Kẻ  sống  trong  ấy  muốn  nhà  ở trên  hư không  thì  nhà 

cửa liền ở trên hư không.  Het thảy đều tự nhiên biến hiện theo ý muốn). 

Như vậy,  hình  dáng,  màu  sắc,  kích  thước  của nhà  cửa nơi  cõi  ấy,  dù  ở 

trên  hư  không  hay  trên  mặt  đất,  mỗi  mồi  đều  thuận  ý  người,  ứng  hiện 

theo  ý  nghĩ.  Bản  Đường  dịch  cũng  ghi:   “Ư  chúng  sanh  tiền,  tự  nhiên 

 xuất  hiện.  Nhân  giai  tự  vị  các  xử  kỳ  cung”   (Tự  nhiên  xuất  hiện  trước 

chúng sanh,  ai nấy tự cho là mình ở trong cung điện ấy). Do chúng sanh 

vô  lượng  nên  có  vô  lượng  cung  điện,  dung  nhập  lẫn  nhau,  dù  đây  hay 

kia cũng chẳng hề trở ngại, thật là đã hiển thị rõ pháp giới sự sự vô ngại. 
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Sách Hội  Sớ giảng  câu   “thanh  tịnh  an  ốn,  vì diệu khoái lạc ”  như 

sau:   “Không  cỏ Ngũ  Trược  nên  thanh  tịnh;  không  biến  đổi  nên  an  ốn,  

 ngay đến  từng hạt bụi  cũng đã là  chang thể nghĩ bàn  nên  vi diệu.  Vĩnh 

 viên xa lìa nôi kho não nơi thân tâm nên khoải lạc

Lại  theo  Vãng  Sanh  Luận,  tất  cả  điều  trên  đều  từ một  thanh  tịnh 

cú biến hiện  nên bảo  là   “thanh  tịnh 

Các  vật  thọ  dụng  chẳng  thế  nghĩ 

bàn trên đây đều ứng theo  tâm niệm lập  tức  hiến hiện nên bảo  là   “ứng 

 niệm  hiện  tiền ”   (ứng  theo  tâm niệm mà hiện ra trước  mặt).  Các  vật thọ 

dụng viên minh  cụ đức  không thiếu,  không  dư nên bảo   “vô  bất cụ  túc ”  

(không thứ gì chẳng đầy đủ). 
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20. Đức phong hoa vũ (# .  Mt  #   $ 1:  Gió đức mưa hoa)

Gió  viên  minh  trọn  đủ  đức  nên  gọi  là   “đức phong”',   hoa  mầu 

nhiệm  phấp  phới  rơi  xuống  như  mưa  nên  gọi  là   “hoa  v ũ ”.   Hoa,  gió, 

hương,  ánh  sáng  nơi  cõi  Phật  ấy  đều  cùng  làm  Phật  sự  tự  nhiên  tăng 

thượng chang thể nghĩ bàn. 

Chánh kinh; 

ị   ặ   I   i   -  ậ   ^   i  

 ỳầ  ã   JSL  %  &   ’

*    n   u    m  ’   JSL  &   f    m   ’   à   ị'Ấ  ty  -ề-  > 

   %  n   4 ' 

'  ề-, 

 M   ũ   , 

 ìầ-  $J   $ễ  ’  H  

/m

 &   4   ° 

 ’  JỀ  &   95 f   ’  ế    m   *   & 0 

 m

 %  %  ’  ^  

 M   iẫ  ’  á   ^   tb  Ắ   #   ;ầ   t   Ẵ   »

/íỷ  Phật quốc độ,  mỗi ư thực thời,  tự nhiên  đức phong từ khởi,  

 xuy chư la võng,  cập chúng bảo thụ, xuất vỉ diệu âm,  diễn thuyết Khố,  

 Không,  Vô  Thường,  Vô  Ngã,  chư Ba  La Mật.  Lưu  bổ  vạn  chủng  ôn 

 nhã  đức  hương.  Kỳ hữu  văn giả,  trần  lao  cấu  tập,  tự nhiên  bất khởi.  

 Phong xúc  kỳ  thân,  an  hòa  điều  thích,  do  như tỳ-kheo  đắc Diệt  Tận 

 Định. 

Cõi nước Phật ấy mỗi lúc đến giờ ăn, tự nhiên gió đức nhè nhẹ 

nổi lên thổi qua các lưói báu và các cây báu khiến vang ra âm thanh 

mầu  nhiệm  diễn  nói  Khổ,  Không,  Vô  Thường,  Vô  Ngã,  các  Ba  La 

Mật,  lan  tỏa  vạn  thứ  đức  hương  ôn  nhã.  Ai  ngửi  mùi  hương  ây  thì 

trần  lao,  cấu  nhiễm,  tập  khí  tự  nhiên  chẳng  khởi.  Gió  chạm  vào 

thân liền an hòa, điều thích, khác nào tỳ-kheo đắc Diệt Tận Định. 

Giải:

Phẩm kinh  này trần  thuật  công  đức  trang  nghiêm  của  gió  đức  và 

mưa hoa cõi Cực Lạc; riêng đoạn này nói về gió, đoạn kế sẽ nói về mưa. 

Chữ   “đức phong”   ( í t   JH)  trích  từ  bản  Ngụy  dịch  trong  Cao  Ly 

Đại  Tạng  kinh  (bản  Ngụy  dịch  trong  Càn  Long  Đại  Tạng  kinh  ghi  là 

 “đắc phong ”   ( #   jll).  Đức  chính  là điều  đạt  được  từ Công,  xin xem lại 

lời giải thích về chữ   “công đức ”  ở quyển hai, nên   “đứcphong”  và   “đắc 

 phong”  mang cùng một ý nghĩa). 
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Bản  Ngô  dịch  ghi:   “Diệc phi  thế gian  chỉ phong,  dỉệc phi  thiên 

 thượng  chi phong.  Đô  bát phương  thượng hạ,  chúng phong  trung  tỉnh,  

 tự  nhiên  hợp  hội  hóa  sanh  nhĩ.  Bất  hàn,  bất  nhiệt,  thường  hòa  điêu 

 trung,  thích  thậm  thanh  lương,  hảo  vô  tỷ dã ”   (Chang phải  là  gió  trong 

thế  gian,  cũng  chẳng  phải  là  gió  cõi  trời  mà  là những  gì  tinh  diệu  nhất 

của  các  thứ  gió  trong  cả  tám  phương  và  phương  trên,  phương  dưới  tự 

nhiên  hội  họp  lại  hóa  thành  gió:  chẳng  lạnh,  chẳng  nóng,  thường  điều 

hòa, thích hợp, rất mát mẻ, không gì khoan khoái bằng). 

Câu   “chúng phong trung tỉnh ”  (những gì tinh diệu nhất trong  các 

thứ  gió)  phải  hiểu  như  kinh  Thủ  Lăng  Nghiêm  nói:   “Như  Lai  Tạng 

 trung,  tánh phong chân  không,  tánh  không chân phong,  thanh  tịnh  bôn 

 nhiên,  châu  biến pháp giớ i”   (Trong Như Lai  Tạng,  tánh phong  là Chân 

Không,  tánh  Không  là  chân phong,  vốn  sẵn  thanh  tịnh,  trọn  khắp  pháp 

giới).  Nghĩa  là:  Đó  là  thứ  gió  chân  thật  từ  trong  tánh  đức  nên  bảo  là 

 “chúng phong trung tỉnh

Quán  kinh  cũng  dạy:   “Bát  chủng thanh phong,  tùng quang minh 

 xu ấ t”  (Tám thứ thanh phong từ quang minh mà ra). Những ngọn gió cực 

thanh  tịnh từ tám phương nói  trong bản Ngô  dịch thật phù hợp  với  tám 

thứ thanh phong nói trong  Quán kinh.  Nói  chung,  ngọn gió thanh  lương 

trong cõi kia chính là   “chúng phong trung tỉnh ”  (những gì tinh diệu nhất 

của các thứ gió),  “tùng quang minh xuất”  (phát xuất từ quang minh) nên 

gọi là đức phong. 

Đức phong như vậy   “tự nhiên  từ khởi 

Sách Hội  Sớ  giảng:   “Từ 

 khởi,  bất trì,  bất sử,  thích đắc kỳ trung,  nguyện lực linh lại,  tánh  bất tạo 

 tác,  cố vân tự nhiên ”  (Nhè nhẹ nổi  lên là chẳng  chậm,  chẳng nhanh,  chỉ 

vừa phải.  Gió nổi là do công dụng tự nhiên của nguyện lực, chẳng do tạo 

tác nên bảo là tự nhiên -  Chữ Lại (H )  chỉ hết thảy các thứ nhạc cụ có lồ 

[bên  trong]  có  lưỡi  gà  rung.  Lại  như  Trung  Hoa  Đại  Từ  Điển  giảng: 

 “Tác phấm  Te  Vật Luận của  Trang Tử có câu:  ‘Nhân  lại tắc tỷ trúc,  địa 

 lại  tăc  chủng khiêu,  thiên  lại  tắc  nhân  tâm  tự động,  thị  d ĩ”   (Con người 

rung động thì biểu hiện qua trúc.  Đất rung động biểu hiện qua các  hang 

hốc,  trời  rung  động  thì  lòng  người  rủng  động,  đấy  là  phải  lễ)  Cho  nên 

biết câu “nguyện lực linh lại” chính là nhằm diễn đạt ý tưởng công dụng 

tự nhiên nơi bổn nguyện tâm lực của Phật Di Đà vậy). 

Tiếp  theo  đấy,  kinh  giảng  rõ  về  đức  phong.  Trước  hết  kinh  nói 

đến  gió  khua động  các  âm thanh  mầu nhiệm.  Gió  đức  nhè  nhẹ  thổi  qua
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cây báu,  lưới báu khiến chúng vang ra những pháp  âm vi  diệu như Khổ, 

Không, Vô Thường, Vô Ngã, các Ba La Mật... 

 “Khổ,  Không,  Vô  Thường,  Vô  Ngã ”  chính  là bốn tướng  của Khổ 

Đe  trong  Tứ  Đe.  Trong  các  bản  dịch  theo  lối  Tân  dịch,  bốn  tướng  này 

được  dịch  là   “phỉ  thường,  khổ,  không,  phi  ngã”.   Câu  Xá  Luận,  quyển 

hai mươi  sáu giảng:   “Phụ thuộc vào duyên nên  Vô  Thường,  tánh nó  bức 

 bách  nên  là  Kho,  trái  nghịch  với  cải  được  ta  thấy  nên  là  Không;  trái 

 nghịch với cải thấy của ta nên là  Vô Ngã

Hơn  nữa,  cái  gì  bức  bách  thì  gọi  là   “khổ”.   Pháp  khổ  chuyển  dời 

nên  gọi  là   “vô  thường”.   Hon  nữa,  các  tướng  như  nam,  nữ,  giống, 

khác...  đều  là  hư  vọng  chẳng  thật  nên  bảo  là   “không”.   Tổng  họp  các 

cách giải thích trên thì “bức não” là:

- Khố:  Pháp Khổ  chuyển biến và phải nhờ các duyên để hiển hiện 

nên là Vô Thường. 

-  Thấy  có  các  tướng:  nam,  nữ,  một,  khác...  nhưng  thật  sự  chẳng 

có nên là Không. 

-  Đã trái nghịch với  cái ta thấy biết thì đương nhiên ta chẳng phải 

là chủ tể nên bảo là Vô Ngã. 

Chữ   “Ba La M ật”  xin xem lại lời giải thích ở phần trước. 

Trong cõi Cực Lạc, tiếng nước  lẫn tiếng gió đều có khả năng diễn 

nói  diệu  pháp.  Vãng  Sanh  Luận  có  bài  kệ  như  sau:   “Phạm  thanh  ngộ 

 thâm  viễn,  vỉ diệu  văn  thập phương ”   (Phạm thanh ngộ  xa thẳm,  vi  diệu 

rền  mười  phương).  Sách  Luận  Chú  giải  thích  chữ   “vỉ  diệu”   như  sau: 

 “Xuất hữu nhưng lại ỉà có,  nên bảo là vỉ 

 “Xuất hữu ”  nghĩa là đã vượt 

khỏi tam hữu (tam giới). 

Sách  Luận  Chú  giảng  tiếp:   “Do  vô  dục  nên  chẳng phải  là  Dục 

 giới;  do ở trên đất nên chăng phải là sẳc giới; do có sắc nên chang phải 

 là  Vô  Sắc giớ i”.   Tịnh  Độ  chang  thuộc  vào  tam  giới,  vượt  ngoài  ba  cõi 

nên bảo  là   “xuất hữu”;   nhưng  Tịnh Độ  lại là có,  vì  nó  nương vào Nhất 

Thừa nguyện hải nên hiện hữu.  Lìa nhị biên, vượt tứ cú, xuất hữu mà lại 

hiện hữu, nên bảo là   “vi ”  (vi diệu). 

Sách  giảng  tiêp:   “Danh  có  khả  năng khai  ngộ  nên  bảo  là  diệu”.  

Danh  là  một  trong  năm pháp;  hết  thảy  vạn  vật  đều  có  danh,  có  tướng. 

Cái gì tai nghe được thì  gọi là   “danh ” {%>);  cái gì mắt thấy được thì gọi 

là   “tướng”   (^a).  Nghe  cái  danh  của  vật  thể  thì  trong  tâm  ắt  liên  tưởng
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đến  cái tướng của nó.  Cây báu thuyết pháp  cũng phải  dùng  đến danh và 

cú (  ổ]:  câu). Do danh có khả năng làm cho người nghe khai ngộ nên gọi 

là   “diệu 

Pháp  âm  vi  diệu  như  vậy  nên  có  thể  khiến  cho  người  nghe 

được giải ngộ sâu xa. 

Tiếp  đó,  kinh  nói  đức  phong  còn  lan  tỏa  mùi  hương  mầu  nhiệm: 

 “Ôn  nhã  đức  hương”.  “Ô n”  im.)  là  hòa  hoãn,  tốt  lành.  “N hã”   (fậ)  là 

đoan chánh.  “Đức hương” (%  |f  )  là hương có đủ vạn đức.  Sách Hội Sớ 

nói:   “Ôn  là  ôn  hòa,  Nhã  là  nhã  chánh.  Mùi  hương  đẹp  lòng  người  là 

 Ôn,  khiến người lìa ải nhiễm là Nhã

Lại  vĩ  mùi  hương  có  đủ  vạn  đức  nên  khiến  ai  ngửi  phải  cũng 

 “trần  lao  cấu  tập,  tự nhiên  bất khởi”   (Trần  lao,  cấu tập  tự nhiên  chang 

khởi).  “Trần  lao ”  ()Ềt  W)  là  tên  gọi  khác  của  phiền  não,  đã  giải  thích 

chi tiết trong phần trước.  “Cấu  tập ”  là tập khí phiền não.  “Cấu ” (ifc)  là 

phiền não cấu uế,  “tập ”  ( H )  là tập tánh, thói quen.  Trần lao  cấu tập làm 

ô  nhiễm tâm tánh,  sai  khiến  chúng  sanh.  Nay  do  được  đức  hương  xông 

thấu nên những thứ cấu nhiễm ấy chẳng khởi. Như vậy, mùi hương cũng 

làm Phật sự. 

Ke  đó,  kinh  nói  đến  diệu  dụng  của  gió  khi  gió  chạm  vào  thân. 

Đức  phong  thổi  chạm  vào  thân  thì  tự  nhiên  an  vui,  hài  hòa,  tâm  điều 

thuận, ý vui thích, nên bảo  là   “an  hòa điều  thích  Niềm vui ấy hệt như 

niềm vui của tỳ-kheo chứng đắc Diệt Tận Định. 

 ‘‘Diệt  Tận  Đ ịnh”   còn  gọi  là  Diệt  Tận  tam-muội,  là  môn  Thiền 

Định  diệt  hết  sáu  thức,  tâm,  tâm  sở;  phải  là  bậc  thánh  giả  từ  quả  Bất 

Hoàn  (A  Na  Hàm)  trở  lên  mới  chứng  nhập  được  Định  này.  Như  vậy, 

diệu dụng này của gió cũng chính là kết quả của lời nguyện   “vui như lậu 

 tận

Đoạn kinh tiếp theo đây sẽ nói đến gió thổi  các loại hoa tụ lại phô 

bày  màu  sắc  mầu  nhiệm;  hoa  bay  như mưa  nên  bảo  là   “hoa  vũ ”   (mưa 

hoa). Đoạn kinh dưới đây trần thuật công đức của mưa hoa. 

Chánh kinh:
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 B i  o

jP/iwc JCMy   thất  bảo  lăm  thụ, phiêu  hoa  thành  tụ,  chủng  chủng 

 sắc  quang,  biến  mãn  Phật độ.  Tùy sắc  thứ đệ,  nhỉ  bất tạp  loan.  Nhu 

 nhuyễn quang khiết,  như Đâu La Miên,  túc lý kỳ thượng, m ột thâm tứ 

 chỉ.  Tùy  túc  cử dĩ,  hoàn phục  như sơ.  Quá  thực  thời  hậu,  kỳ  hoa  tự 

 một.  Đại địa  thanh  tịnh,  cánh  vũ  tân  hoa.  Tùy kỳ thời tiết,  hoàn phuc 

 châu biến,  dữ tiền vô dị,  như thị lục phản. 

Lại  thổi  qua  rừng  cây  bảy  báu,  cuốn  hoa  tụ  lại  thành  vầng,  

các  thứ   quang  sắc  đầy  ắp  cõi  Phật.  Hoa  làn  lượt  tụ  lại  theo  từng 

mầu  riêng  biệt  chẳng  tạp  loạn,  mềm  mại,  sáng,  sạch  như  Đâu  La 

Miên.  Chân  đạp  lên trên,  hoa lún  xuống  sâu bốn  ngón.  Hễ  giở chân 

lên,  hoa trử lại như cũ.  Quá khỏi giờ ăn,  hoa  ấy tự biến  mất,  đại địa 

thanh tịnh, lại mưa hoa mói. Tùy theo thòi tiết, tuần hoàn trọn khắp 

như trên chẳng khác. Mưa sáu lần như thế. 

Giải:

Gió  đức  trong  cõi  ấy  lại  có  các  diệu  dụng  như  sau:  Trước  hết  là 

gió  thối  động  các  vật phát  ra  âm  thanh  diễn  thuyết  diệu  pháp;  kế  đó  là 

gió  đưa  hương,  ai  ngửi  thấy  liền  được  thanh  tịnh;  ba  là  gió  đức  thổi 

chạm vào thân  liền cảm thấy vui thú như đắc Diệt Tận Định;  bốn  là gió 

thối cuốn hoa rơi đầy cõi nước.  Gió thổi  qua những cây báu cuốn hoa tự 

nhiên  tụ  lại  thành  từng  loại  theo  mầu  sắc,  ánh  sáng  riêng  biệt  xanh, 

vàng, đỏ, trắng, trọn khắp cõi nước. 

Vì  thế  kinh  chép:   “Phiêu  hoa  thành  tụ,  chủng  chủng  quang sắc 

 biến  mãn  Phật  độ.  Tùy sắc  thứ  đệ,  nhi  bất  tán  loạn ”   (Cuốn  hoa  tụ  lại 

thành vầng,  các  thứ quang  sắc  đầy ắp  cõi nước.  Hoa lần  lượt tụ  lại  theo 

từng  mầu  riêng  biệt  chẳng  tạp  loạn).  Bản Ngô  dịch  ghi  như  sau:   “Xuy 

 thất bảo  thụ,  giai tác ngũ ảm  thanh.  D ĩ thất bảo  thụ hoa tất phú kỳ quốc 

 trung,  giai  tán  Phật cập  chư Bồ  Tát,  A  La Hán  thượng ”   (Thối  qua  cây 

bảy báu vang  ra  tiếng ngũ  âm;  khiến  cho  hoa  của  cây bảy báu rải  khắp 

cõi nước,  đều rải  trên Phật và  chư Bồ  Tát,  A  La Hán).  Hoa  của các  cây 

báu theo  gió  thối  bay vờn trên không  cúng  dường thánh  chúng như trời 

đổ mưa hoa phủ khắp  cõi Phật.  Vãng  Sanh Luận bảo hoa báu phủ đất có 

hai điều thù thắng:

1. 

Một  là diệu  sắc  thù thắng  (màu  sắc  vi  diệu thù  thắng),  gió  thổi 

hoa theo thứ lớp, tụ lại thành từng loại.  Hoa xanh, vàng, đỏ, trắng đều tụ
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lại theo  đúng  mầu của chúng.  Vì  thế kinh nói:   “Tùy sắc  thứ đệ,  nhi  bất 

 tạp  loạn ”   (theo  từng  mầu  riêng  biệt  chẳng  tạp  loạn).  Hoa  báu  phủ  đất 

như  tranh  vẽ,  như  gấm thêu:   “Chủng  chủng quang sắc,  biến  mãn  Phật 

 độ ”  (Các thứ quang sắc đầy ắp cõi Phật). Đấy là diệu sắc thù thắng. 

2. 

Hai  là diệu xúc thù thắng  (đụng  chạm vào  tạo  cảm giác vi  diệu 

thù thắng).  Kinh dạy:   “Nhu nhuyễn  quang khiết”.   Chữ   “quang”  chỉ  các 

thứ quang  sắc vô  lượng như đoạn trên đã nói.  “K hiết”   (  ị%)  nghĩa là thế 

chất của hoa thanh tịnh.  “Nhu nhuyễn ”  (mềm mại) chính là cảm giác thù 

thắng khi đụng chạm vào hoa.  “Đâu La Miên ”  (Tũla) là tiếng Phạn, ngài 

Đạo  Tuyên  luật  sư bảo:   “Là sợi  tơ từ hoa  của  các  loài  thảo  mộc,  ỉà  tơ 

 lấy  từ  các  loài  hoa  như  hoa  bồ  đài,  bông  liêu,  hoa  bạch  dương,  hoa 

 bạch  điệp  v.v...  [Chữ Đâu La  Miên]  được  dùng với ỷ   nghĩa  mịn  nhỏ”.  

 “L ý ”  

là  đạp  lên.  “M ột”   (& )  là  chìm  xuống.  Chân  giẫm  lên  hoa 

cảm  thấy  mềm  mịn  như đạp  lên  Đâu  La  Miên;  chân  lún  vào  trong  hoa 

sâu chừng bốn ngón.  Giở chân lên,  hoa lại bằng phang như cũ nên kinh 

bảo:   “Tùy  túc  cử dĩ,  hoàn phục  như sơ ”   (Hễ  giở  chân  lên,  trở  lại  như 

cũ). 

Tiếp đó, hoa rơi  sáu lần trong một ngày;  điều này cũng giống như 

kinh A Di Đà dạy:   “Trú dạ lục thời,  vũ Mạn Đà La hoa ”  (Ngày đêm sáu 

thời trời mưa hoa Mạn Đà La).  Sáu thời là buổi  sáng, chính ngọ,  lúc mặt 

trời lặn, lúc đầu đêm, lúc giữa đêm, lúc cuối đêm. 

Buối  sáng  mưa  hoa,  “quá  thực  thời  hậu,  kỳ  hoa  tự một.  Đại  địa 

 thanh tịnh,  cánh vũ tân hoa ” (quá khỏi giờ ăn, hoa ấy tự nhiên biến mất; 

đại  địa  thanh  tịnh,  lại  mưa  hoa  mới).  Chừ   “thực  thời”   chỉ  lúc  ăn  cơm, 

tức  là  lúc  chính ngọ  vậy.  Kinh  Sa Di  Thập  Giới Nghi  Tắc  nói:   “Nhược 

 thọ  trai  thực  thời,  bất  đắc  quá Ngọ  trung”   (Như  lúc  thọ  trai  thì  chẳng 

được ăn quá giờ Ngọ). Như vậy, câu kinh trong kinh Vô Lượng Thọ đây 

ngụ  ý:  Vào  lúc  giữa  trưa,  hoa  được  rải  vào  buổi  sáng  sẽ  tự  nhiên  biến 

mất,  đại  địa thanh tịnh như  cũ.  Ngay khi  đó,  trên không  lại  mưa xuống 

hoa  mới.  Suốt  cả  sáu  thời  như  thế:  Hoa  tuôn  xuống,  hoa  biến  mất  đi, 

tuần  hoàn  như  vậy  nên  kinh  bảo:   “Tùy  kỳ  thời  tiết,  hoàn  phục  châu 

 biển’’  (tùy theo  thời  tiết  tuần  hoàn  trọn khắp).  “Hoàn p h ụ c”   (ìH  ^t_)có 

nghĩa  là  lần  lượt  xoay vòng,  trở  lại  tò đầu.  “Châu  biển”  (M  ÌỆ.)  là đầy 

khắp  cả  cõi  nước.  “Dữ tiền  vô  dị,  như thị  lục phản ”  (Sáu  lượt  như thế 

giống như trên không khác):  “Lục phản” là sáu lượt, giống như chữ   “lục 

 thời vũ hoa”  (sáu thời mưa hoa) trong kinh Tiểu Bổn. 
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Nhưng   “ngày đêm ”  trong  cõi  Cực  Lạc  cũng  chỉ  là thuận theo  tập 

tục  cõi  này  mà nói.  Sách  Yeu  Giải  giảng:   “Y báo  và  chánh  báo  cõi  ấy 

 đêu có quang minh;  chăng cần nhờ đến mặt trời,  mặt trăng đế phân định 

 ỉà ngày hay đêm.  Chỉ là thuận  theo phương này  (tức cõi Sa Bà)  nên mới 

 giả  nói  có  sự phân  chia  giờ  khắc  như  thế".   Sách  Sớ  Sao  giảng  thêm: 

 “Cõi ây đã chăng có  Tu Di mà cũng chang có  mặt trời,  mặt trăng,  luôn 

 sáng sủa,  không tối  tăm,  nên  chang phân  biệt là  ngày hay đêm.  Chỉ lẩy 

 hoa nở,  chim  hót là  ngày;  hoa khép  lại,  chim đậu  lại là đêm 

Ngài  Từ 

Ân cũng viết trong sách Di Đà Thông Tán rằng:   “Ảo vàng hoa nở,  người 

 hóa  sanh  nghĩ là  lúc  ban  ngày.  Chim  đậu  rừng  quỳnh,  Bồ  Tát  nghĩ là 

 trời đã tối  Các thuyết khác cũng nói như vậy. 

Riêng  sách  Viên  Trung  Sao  lại  còn  giải  thích  ở một  mức  độ  cao 

hơn như sau:   “Trộm nghĩ:  Việc lấy hoa nở,  chim  hót làm  ban  ngày;  coi 

 lúc  chim  đậu,  hoa  khép  là  đêm  chỉ  là  khỉ phận  của  cõi  Phàm  Thánh 

 Đồng Cư,  còn chưa quên được những điều thuộc uế độ đảng lẽ phải nên 

 quên  đi.  [Ẵy  là  vì]  chúng  sanh  vãng sanh  đa  số  là  kẻ  mang  nghiệp  đi 

 vãng sanh.  Còn trong ba cõi trên,  ắt chang hề có tướng trạng như vậy
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21.  Bảo  liên  Phật  quang 

ẫ i  #   ;fc:  Hoa  sen  báu  và  quang  minh 

của Phật)

Phẩm  này  thuật  rõ  hoa  sen  báu  trong  cõi  Phật  ấy,  mỗi  hoa  có 

quang  sắc  vi  diệu.  Trong mỗi  quang minh  lại  hóa hiện ngàn ức  vị Phật. 

Mỗi  vị  Phật nói  diệu pháp,  an  lập  vô  lượng  chúng  sanh.  Các  thứ  công 

đức vô tận chẳng thể nghĩ bàn như thế ấy. 

Chánh kinh:
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 Hựu chúng bảo liên hoa  châu mãn  thế giới.  Nhất nhất bảo  hoa 

 bách  thiên  ức  diệp.  Kỳ  hoa  quang minh,  vô  lượng  chủng sắc.  Thanh 

 sắc,  thanh  quang,  bạch  sắc,  bạch  quang,  huyền,  hoàng,  châu,  tử,  

 quang sắc dìệc nhiên.  Phục hữu  vô  lượng diệu  bảo bách  thiên ma-nỉ,  

 ánh  sức trân  kỳ,  minh  diệu  nhật nguyệt.  B ỉ liên  hoa  lượng,  hoặc  bán 

 do-tuần, hoặc nhất, nhị, tam, tứ, nãì chỉ bách thiên do-tuần, nhất nhất 

 hoa trung, xuất tam thập lục bách thiên ức quang. 

Lại  nữa,  các hoa  sen báu  mọc trọn  khắp  thế giới.  Mỗi  đóa  sen 

báu  có  trăm  ngàn  ức  cánh.  Quang  minh  của  hoa  ấy  có  vô  lượng 

màu:  hoa  xanh  ánh  sáng  xanh,  hoa  trắng  ánh  sáng  trắng;  [vói  các 

màu]  huyền,  vàng,  đỏ,  tía,  quang và  sắc  cũng  giống  như yậy.  Lại  có 

vô  lượng diệu bảo, trăm ngàn  ma-ni  chói rực  quý lạ, sáng ngòi như 

mặt  tròi,  mặt  trăng.  Những  hoa  sen  ấy  to  nửa  do-tuần,  hoặc  một,  

hai,  ba,  bốn,  cho  đến  trăm  ngàn  do-tuần.  Mỗi  một  hoa  tỏa  ra  ba 

mươi sáu trăm ngàn ức quang minh. 

Giải:

Trước  hết,  kinh  nói  đến  hoa  sen báu,  sau  đó  mới  thuật  Phật  hiện 

từ quang minh của hoa. 

Trong phần nói về hoa sen báu, có đến sáu ý:
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1.  Hoa sen mọc khắp đầy cõi nước. 

2.  Số lượng cánh hoa sen:  Mỗi đóa sen có trăm ngàn ức cánh. 

3.  Quang  sắc vô  lượng.  Bản thể  của hoa chính  là quang minh nên 

kinh chép:   “Kỳ hoa quang minh ”  (Quang minh của những hoa ấy).  Hoa 

sen  lại  có  vô  lượng  màu  sắc.  Kinh  dùng  sáu  màu  khác  nhau:  Xanh, 

trắng,  huyền,  vàng,  đỏ  tươi,  tía để  tượng  trưng  cho  vô  lượng  màu.  Hoa 

sen  màu  xanh  phóng  quang  minh  sắc  xanh.  Hoa  sen  màu  trắng  phóng 

quang minh  sắc trắng.  Các  hoa  sen màu huyền,  vàng...  cũng đều phóng 

quang  minh  cùng  màu  với  màu  sắc  của  hoa  nên  kinh  nói:   “Quang sắc 

 diệc nhiên ”  (Quang và sắc cũng giống như thế). 

4.  Hoa sen trang nghiêm bằng diệu bảo.  Lại  có vô  lượng diệu bảo 

trăm ngàn ma-ni trang nghiêm hoa sen.  Các báu ấy đều là thứ hiếm quý 

nên  bảo  là   “trân  k ỳ ”.   Các  thứ  diệu  bảo  ấy  phóng  vô  lượng  quang. 

Quang  minh  có  đủ  các  màu,  mỗi  màu  lại  phóng  quang,  chiếu  rực,  tô 

điểm lẫn nhau nên bảo là   “ánh sức ”  (chói rực); tỏa sáng hơn cả mặt trời, 

mặt trăng  nên bảo  là   “minh  diệu  nhật nguyệt ”   (sáng  ngời  hơn mặt trời, 

mặt  trăng).  Quán  kinh  nói:   “Nhất  nhất  diệp  gian,  hữu  bách  ức  Ma  Nỉ 

 chầu  vương,  dĩ vỉ  ánh  sức.  Nhất  nhất  Ma  Ni  châu phỏng  thiên  quang 

 mình”   (Trong  mỗi  một  cánh  hoa  có  trăm  ức  Ma  Ni  châu  vương  đế  tô 

điểm  chói  ngời.  Mỗi  một  viên  Ma  Ni  châu  phóng  ra  trăm  ngàn  quang 

minh). 

5.  Kích  thước  của  mồi  hoa  sen  là  từ  nửa  do-tuần  cho  đến  trăm 

ngàn do-tuần. 

6.  Hoa  sen  phóng  ra  quang  minh  mầu  nhiệm:   “Nhất  nhất  hoa 

 trung,  xuất tam  thập  lục  bách  thiên  ức quang ”  (Mỗi  một hoa  sen tỏa ra 

ba  mươi  sáu  trăm  ngàn  ức  quang).  Trăm  ngàn  ức  quang  chỉ  là  con  số 

tượng trưng nhằm biểu thị vô lượng. 

về con số “ba mươi sáu”, tôi chưa hề thấy có ai chú giải tại sao lại 

có  con  số  này.  Theo  ngu ý,  mỗi  cõi  trong bốn  cõi  Tịnh  Độ  đều  có  chín 

phẩm nên mới  có  con  số ba mươi  sáu,  nhằm thể  hiện  số  lượng phấm vị 

trong cõi ấy.  Mỗi phẩm có trăm ngàn ức đóa sen (dùng con số trăm ngàn 

ức  chỉ  để biểu thị một  con  số  rất  lớn).  Mỗi đóa  sen đều tỏa quang minh 

tiệp  màu  với  màu  hoa  sen  cho nên  có  ba mươi  sáu trăm ngàn ức  quang 

minh.  Mồi đóa sen gồm đủ những đặc tính của hết thảy các đóa sen khác 

nên  bảo  là:   “Nhất  nhất  hoa  trung,  xuất  tam  thập  lục  bách  thiên  ức
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 quang”   (Mỗi  một  hoa  sen  phóng  ra  ba  mươi  sáu  trăm  ngàn  ức  quang 

minh). 

Thật  ra,  nói  có  ba  mươi  sáu phẩm  cũng  là  chỉ  là nói  rất  đại  lược 

chứ thật ra có đến vô lượng phẩm nên ta có thế nói là mỗi hoa sen thật ra 

tỏa ra vô lượng quang minh vậy. 

Chánh kinh:
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 Nhất nhất quang trung,  xuất tam  thập  lục  bách  thiên  ức Phật.  

 Thân sắc tử kim,  tướng hảo thù đặc.  Nhất nhất chư Phật,  hựu phóng 

 bách  thiên quang minh, phổ vị thập phương thuyết vi diệu pháp.  Như 

 thị chư Phật, các các an lập vô lượng chúng sanh ưPhật chánh đạo. 

Trong  mỗi  quang  minh  xuất  hiện  ba  mươi  sáu  trăm  ngàn  ửc 

Phật thân sắc tử kim, tướng hảo  thù đặc.  Mỗi một yị Phật lại phóng 

trăm ngàn quang minh, vì khắp  mưòi phương nói pháp vi diệuề  Các 

vị  Phật  như thế  mỗi vị  an  lập  vô  lượng  chúng  sanh  noi  Phật  chánh 

đạoề

Giải:

Đoạn này trần thuật  sự kiện trong  quang minh hóa hiện chư Phật. 

Trong đoạn kinh này, có bốn ý chính:

1.  Một là số lượng đức Phật hiện ra trong mỗi quang minh:   “Nhất 

 nhất  quang  trung,  xuất  tam  thập  lục  bách  thiên  ức  P hật”   (Trong  mỗi 

quang minh xuất hiện ba mươi sáu trăm ngàn ức Phật). 

2.  Hai  là  thân  tướng  chư  Phật:   “Thân  sắc  tử kim,  tưởng hảo  thù 

 đặc”   (Thân màu tử kim,  tướng hảo  thù đặc).  “Tử kim ”  

chính là 

vàng  ròng  đã  được  giồi  mài  đến  sáng  bóng.  “Tướng  hảo ”   của  Phật  thì 

như  Quán  kinh  nói:   “Vô  Lượng  Thọ  Phật  hữu  bát  vạn  tứ  thiên  tướng.  

 Nhất  nhất  tướng  các  hữu  bách  vạn  tứ thiên  tùy  hình  hảo ”   (Vô  Lượng 

Thọ  Phật  có  tám  vạn  bốn  ngàn  tướng.  Mỗi  một  tướng  đều  có  tám  vạn 

bốn ngàn tùy hình hảo) cho nên bảo là   “thù đặc
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3.  Ba  là  Phật  hiện  ra  trong  quang  minh  cũng  lại  phóng  quang: 

 “Hựu  phóng  bách  thiên  quang  m inh”   (Lại  phóng  trăm  ngàn  quang 

minh). 

4.  Bốn  là Phật nói  diệu pháp:   “Phổ vị thập phương thuyết vi diệu 

 pháp”  (Vì khăp  mười phương nói pháp vi  diệu”).  Những pháp  ấy  lại  có 

lợi  ích  thù thắng  nên   “an  lập  vô  lượng chúng sanh  ư Phật chánh  đạo ”  

(an lập vô lượng chúng sanh nơi Phật chánh đạo). 

Những  điều  như  vậy  thật  đã  hiển  thị  sâu  xa  pháp  giới  sự  sự  vô 

ngại  chăng  thể  nghĩ bàn.  Hoa  sen trong  cõi  Phật  sanh  từ tâm Phật;  hoa 

sen phóng  quang,  quang  minh  lại  hiện  ra  nhiều  vị  Phật.  Phật  lại phóng 

quang,  thuyêt  pháp  độ  sanh,  thật  là  vô  tận.  Lại  cân  phải  chú  ý  là  cảnh 

giới  như yậy chẳng những  chỉ  thị  hiện diệu tướng mà thật  sự  còn có vô 

biên diệu dụng: Nói pháp vi diệu an lập chúng sanh trong chánh đạo của 

Phật.  Đấy  chính  là  cái  lợi  chân  thật.  Vì  thế,  đoạn  kinh  này  thật  sự  đã 

hiển thị trí huệ chân thật, Chân Thật Tế, vô vi Pháp Thân. 

Sách  Hội  Sớ  nói:   “Tây  Phương  Tịnh  Độ  dùng  hoa  sen  đế  làm 

 Phật sự nên cỏ tên là Liên Hoa  Thai Tạng Giới.  Tiếu Bon,  Quán kỉnh đã 

 nói  kỹ  việc  ấy.  Nay  kỉnh  này  (chỉ  bản  Ngụy  dịch  của  Vô  Lượng  Thọ 

kinh)  cũng dùng ngay việc ấy đế kết lại phần nói về y  bảo trang nghiêm.  

 Như vậy,  trong các  thứ trang nghiêm  trước  đó  cũng đều  có  những việc 

 bất khả  tư nghị 

Ý kiến này rất xác  đáng;  những  điều kinh thuật trong 

những  phẩm trước  cũng  đều  hiển  thị  toàn thể  cõi  Cực  Lạc  là pháp  giới 

sự sự vô ngại chẳng thể nghĩ bàn. 
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22. Quyết chứng cực quả  (ìk M  

^ .)

Phẩm này tổng  kết  sự  thanh  tịnh  trang  nghiêm  của  thế  giới  Cực 

Lạc:  Cảnh và trí ngầm khế họp nhau, nhân quả đông nhât. Những người 

vãng  sanh  do  trong  tâm  không  có  ý  tưởng  phân  biệt  là  lấy  hay  bỏ  nên 

bên  ngoài  đều xa  lìa các  cảnh phân  biệt.  Do  chẳng  phân biệt nên  thanh 

tịnh bình đẳng,  chỉ  thọ  hưởng  sự vui  sướng tối thượng,  trụ trong  Chánh 

Định Tụ, quyết chứng cực quả:  Di Đà bổn nguyện cứu cánh viên mãn. 

Chánh  kinh:
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 Phục thứ A  Nan! B ỉ Phật quốc độ,  vô  hữu  hôn  ám,  hỏa quang,  

 nhật,  nguyệt,  tinh  diệu,  trú  dạ  chi tượng,  diệc  vô  tuế,  nguyệt,  kiếp  số 

 chi danh, phục vô  trụ trước gia  thất.  Ư  nhất thiết xứ,  kỷ vô  tiêu  thức,  

 danh  hiệu,  diệc  vô  thủ  xả phân  biệt,  duy  thọ  thanh  tịnh  tối  thượng 

 khoái lạc. 

Lại  này  A  Nan!  Cối  nước  Phật  ấy  chẳng  có  tối  tăm,  ánh  lửa,  

mặt  trời,  mặt  trăng,  tinh  tú,  cảnh  tượng  ngày  đêm;  cũng  không  có 

danh từ năm,  tháng,  kiếp  số,  cũng  lại  chẳng trụ  trước  nhà  cửaẵ Het 

thảy  mọi  noi  đã  chẳng  có  tiêu  thức,  danh  hiệu,  lại  cũng  chẳng  có 

phân biệt lấy bỏ, chỉ hưởng khoái lạc thanh tịnh tối thượngệ

Giải:

Trong đoạn này,  trước  hết nói rõ  cảnh tướng vô phân biệt;  kế đến 

thuật rõ tâm niệm không phân biệt. 

Câu   “vô  hữu  hôn  ám,  hỏa  quang,  nhật,  nguyệt,  tinh  diện,  trú  dạ 

 chỉ tượng ”  (không  có tối tăm,  ánh  lửa, mặt trời,  mặt trăng,  tinh tú,  cảnh 

tượng  ngày  đêm)  tổng  họp  từ  năm  bản  dịch.  Hai  bản  dịch  đời  Hán  và 

Ngô nói đến mặt trời,  mặt trăng,  hư không;  bản Ngụy dịch  chẳng nói rõ 

là  có  hay  không;  bản Đường  dịch  và  Tống  dịch  cùng  nói  chẳng  có  mặt 

trời, mặt trăng. 
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Sách A Di Đà Sớ Sao bảo:   “Neu nói một cách dung hòa thì tuy có 

 mặt trời,  mặt trăng,  nhưng bị  quang minh  của Phật và  thảnh  chủng che 

 lấp  nên  cũng như chẳng có.  Xét về mặt Lý, phải không có  mặt trời,  mặt 

 trăng mới hợp  lẽ.  Vì sao  vậy?  Từ cõi  trời Đao Lợi  trở lên đã không cân 

 đến  mặt trời,  mặt trăng,  huống là cõi  Cực Lạc? ”  Theo  Liên  Trì  đại  sư, 

xét về  mặt Lý  thì phải không  có  mặt trời,  mặt trăng mới  đúng.  Hội bản 

đây  lấy ý hai  bản  Đường  dịch và  Tống  dịch,  nói  thẳng  là  chẳng  có  mặt 

trời,  mặt trăng,  thật phù hợp với  ý  của Liên Trì  đại  sư:  Từ trời  Đao Lợi 

trở lên,  chư thiên còn chẳng  cần đến mặt trời, mặt trăng huống hồ  là thế 

giới Cực Lạc ư? 

Bản  Hán  dịch  lại  ghi:   “Vô  Lượng  Thanh  Tịnh  Phật  đảnh  trung 

 quang minh  cực  đại minh.  Kỳ nhật,  nguyệt,  tỉnh  thân,  giai  tại  hư không 

 trung  trụ  chỉ,  diệc  bất phục  hồi  chuyến  vận  hành,  diệc  vô  hữu  tỉnh 

 quang.  Kỳ minh giai tể bất phục hiện ”  (Quang minh từ trên đảnh của Vô 

Lượng  Thanh  Tịnh Phật  (tức  là A Di  Đà Phật)  sáng  chói  cùng  cực;  mặt 

trời,  mặt trăng,  các ngôi  sao đều bị ngưng giữa không trung  chẳng xoay 

chuyến  vận  hành  được  nữa,  cũng  chẳng  còn  có  tinh  quang.  Các  quang 

minh ấy đều bị khuất lẩp,  chẳng còn hiện). Câu này rất phù họp với cách 

nói dung hòa của đại sư Liên Trì, quang minh của mặt trời, mặt trăng cối 

ấy bị quang minh của các vị thánh che lấp chẳng hiện được như kinh này 

đã  nói:   “Nhật,  nguyệt,  hỏa,  châu  giai  nặc  diệu”   (Mặt  trời,  mặt  trăng, 

lửa, châu đều bị ẩn giấu ánh sáng). 

Phấm Lễ  Phật Hiện Quang trong kinh  đây cũng nói:   “Thanh  Văn,  

 Bô  Tát nhât thiết quang minh,  tất giai ẩn  tế,  duy kiến Phật quang,  minh 

 diệu hiên hách ”  (Het thảy quang minh của Thanh Văn, Bồ Tát đều bị ẩn 

lấp,  chỉ  thấy  quang  minh  của  Phật  sáng  ngời  rực  rỡ).  Quang  minh  của 

Bồ Tát còn bị phủ lấp, huống là quang minh của mặt trời, mặt trăng, tinh 

tú  V.V...VÌ  vậy,  cõi  ấy   “vô  hữu  hôn  ảm,  hỏa  quang,  nhật,  nguyệt,  tỉnh 

 diệu,  trú  dạ  chi  tượng”   (chẳng  có  tối  tăm,  ánh  lửa,  mặt trời,  mặt trăng, 

tinh tú, cảnh tượng ngày đêm), chỉ luôn sáng chói, chẳng có ngày đêm. 

 “Dỉệc  vô  tuế  nguyệt  kiếp  số  chi  danh ”   (Cũng  chẳng  có  danh  từ 

năm,  tháng,  kiếp  số):  Trong  cõi  thế  gian  này  thì  phải  có  năm,  tháng, 

ngày,  đêm,  kiêp  sô  vì  địa  câu,  mặt  trăng,  mặt  trời,  tinh  vân...  đều  vận 

hành,  tự  chuyển  hoặc  là  bị  chuyển  động  (do  Thái  Dương  hệ  chứa  các 

tinh  tú  ây  cũng  xoay  vân)  nên bèn  có  ngày,  đêm,  một  tháng,  một  năm, 

một  kiêp  v.v...  Do  đó,  năm  tháng  dần  trôi.  Còn  theo  bản  Hán  dịch: 

 “Nhật,  nguyệt,  tinh  thần,  giai  tại  hư không trung trụ  chỉ,  dỉệc  bất phục
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 hồi  chuyển  vận  hành ”  (Mặt  trời,  mặt  trăng,  tinh  tú  đều  ngừng  giữa  hư 

không,  chăng  còn  xoay  chuyên  vận  hành  được)  thì  cõi  ấy  dẫu  có  mặt 

trời,  mặt  trăng,  tinh  tú  đi  nữa  nhưng  chúng  không  vận  chuyển  thì  làm 

sao  có  ngày đêm  sai  khác  cho được!  Thời  gian không  biến đổi nên   “vô 

 tuế nguyệt kiếp  sổ  chỉ danh ”   (chẳng  có  danh  từ ngày đêm,  năm,  tháng, 

kiêp  số).  Chỉ  do  thuận  theo  các  phương  khác  nên  mới  bảo  là  có  năm 

tháng (Ta nên biết rằng:  Thời gian sanh từ chuyển động.  Xét về cội gốc, 

chuyến  động  phát  sanh  từ  ý  niệm.  Do  vọng  niệm  tiếp  nối  nên  có  thời 

gian.  Khoa  học  cận  đại  đã  thừa  nhận  thuyết  của  Ái  Nhân  Tư  Thản 

(Einstein):  Thời  gian  chỉ  là  do  ảo  giác  của  con  người.  Thuyết  này  khá 

phù hợp với điều ta đang bàn ở đây). 

Với  ý   “'phục  vô  trụ  trước gia  thất”   (lại  cũng  chẳng  trụ trước  nhà 

cửa), các bản dịch cũng chang hề nói xác quyết là có nhà cửa hay không. 

Câu kinh:  “Sở  cư xá  trạch  tận  cực  nghiêm  lệ,  hoặc  tại  hư không,  hoặc 

 tại  bình  địa ”   (Nhà  cửa  họ  ở  đều  hết  sức  trang  nghiêm,  đẹp  đẽ  hoặc  ở 

trên hư không, hoặc trên  mặt đất) trong phẩm Thọ Dụng  Cụ Túc  ở phần 

trước  đã  nói  rõ  chẳng  phải  là  nhất  định  không  có  nhà  cửa;  chữ   “v ô ”  

dùng  trong  đoạn  này  chỉ  có  nghĩa  là  chẳng  chấp  trước  vào  tướng  nhà 

cửa. 

Hội  chúng  cõi  Cực  Lạc  nghe  toàn  âm thanh Vô  Ngã nên  tâm họ 

thanh  tịnh  một  cách  tương ứng  với  điều  được  nghe,  không  có  các phân 

biệt.  Đã không  có Ngã thì  làm sao  có ý tưởng   “nhà cửa  của mình ”?   Vì 

vậy  đối  với  nhà  cửa  mình  ở  chẳng  hề  chấp  trước.  Do  đó,  kinh  nói: 

 “Phục vô trụ  trước gia thất”  (Lại không trụ chấp nhà cửa). Hơn nữa,  do 

Nhân và Ngã đều không, nên mọi  thứ cần gì đến   “tiêu thức,  danh hiệu ”  

(tiêu  thức  là  những  biêu  tượng  nhăm  đê  phân  biệt  một  cá  nhân;  chăng 

hạn như các huy hiệu gia tộc). 

Diệu cảnh như vậy chính là do trí và tâm xa lìa   "thủ xả phân biệt”  

(phân biệt lấy bộj  tạo thành.  Tâm tịnh  ắt quốc độ  tịnh,  tâm lìa phân biệt 

nên  cảnh  cũng  chẳng phân biệt.  Tâm  ấy,  cảnh  ấy vốn  chẳng  phân biệt. 

Trí  và  cảnh  như  một,  dứt  tuyệt  các  trần  cấu  nên  bảo:   “Duy  thọ  thanh 

 tịnh  tối  thượng khoái  lạc ”   (Chỉ  hưởng  khoái  lạc  thanh  tịnh tối  thượng) 

như kinh Xưng Tán Tịnh Độ nói:   “Duy hữu vô lượng thanh  tịnh hỷ lạc ”  

(Chỉ có vô lượng hỷ lạc thanh tịnh). 

Chánh kinh:
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 Nhược hữu thiện nam tử,  thiện nữ nhân,  nhược dĩ sanh,  nhược 

 đương sanh, giai tất trụ  ư Chánh Định  chi tụ,  quyết định  chứng  ư A 

 Nậu Đa La  Tam Miêu  Tam Bồ Đe,  hà dĩ cố? Nhược  Tà Định  Tụ,  cập 

 Bất Định  Tụ, bất năng liễu trì kiến lập bỉ nhân cố ỉ

Nếu  có  thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân  hoặc  đã  sanh,  hoặc  sẽ 

sanh thì đều trụ trong Chánh Định Tụ, quyết định chứng A Nậu Đa 

La  Tam  Miệu  Tam  Bồ  Đề,  vì  cớ sao?  Neu  là  kẻ  Tà  Định  Tụ  và  Bất 

Định Tụ thì chẳng thể biết rõ, kiến lập nổi cái nhân ấy. 

Giải:

Đoạn  này  nói  về  quả  thành  tựu  của  nguyện  hai  mươi  chín   “trụ 

 Chánh  Định  Tụ ”  và  nguyện  mười  hai   “quyết  định  thành  Chảnh  Giác ”  

của đức  Di  Đà.  Điều này chính là  cốt lõi  của toàn bộ bổn hoài  của Phật 

Di  Đà,  là thánh  quả của  vô  lượng  diệu  hạnh,  là  trí  lực  phương  tiện đạt 

đến mức cùng cực, là chỗ rốt ráo của đại nguyện độ sanh. 

Kinh văn nhắc đến ba thứ:  Chánh Định,  Tà Định và Bất Định Tụ. 

 “Tụ”   (?£)  có  nghĩa  là  giống  nhau,  cùng  loại.  Ba  Tụ  này được  các kinh 

luận  của  cả  Tiểu  Thừa  lẫn  Đại  Thừa  để  cập  đến,  nhưng  nội  dung  sai 

khác rất nhiều:

*  Tiểu  Thừa như  Câu  Xá  Luận  nói:  Các  thánh  giả  từ  Sơ  Quả  trở 

lên  thuộc  về  Chánh  Định  Tụ,  kẻ  tạo  nghiệp  Ngũ  Vô  Gián  thuộc  về  Tà 

Định Tụ,  còn lại những kẻ khác  chẳng thuộc về hai  Tụ trên thì thuộc về 

Bất Định Tụ. 

*  Đại Thừa lại hiểu Tam Tụ theo nhiều cách:

1. Trí Độ Luận quyển bốn mươi lăm nói:   “Một là Chánh Định  Tụ: 

 quyết  định  nhập Niết Bàn.  Hai  là  Tà Định  Tụ  quyết đọa  ác  đạo.  Ba  là 

 Bất Định

2.  Thích Đại Diễn Luận, quyển một bảo:   “Có ba thuyết:

- 

 Một  là  trước  khỉ  đạt  địa  vị  Thập  Tín  thì  thuộc  Tà  Định  Tụ  do 

 chang  tin  vào  quả  báo  của  nghiệp.  Tam  Hiền  (Thập  Trụ,  Thập  Hạnh, 
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 Thập Hồi Hướng)  Thập  Thánh  (Thập Địa Bồ  Tát) gọi là  Chánh Định  Tụ 

 do  thuộc  địa  vị  Bất  Thoái.  Thập  Tín  gọi  là  Bất  Định  Tụ  do  hoặc  tiến 

 hoặc  thoái  chang quyết định”   (Đại  Thừa  Khởi  Tín  Luận  có  cùng  quan 

điểm này). 

-   Trước khi đạt  Thập  Tín  và ngay cả địa vị  Thập  Tín  thuộc  về  Tà 

 Định  Tụ.  Đại  Quả  Giác  là  Chảnh  Định  Tụ.  Tam  Hiền,  Thập  Thánh 

 thuộc về Bất Định  Tụ. 

-   Trước  khi  đạt  đến  Thập  Tín  là  Tà  Định  Tụ,  Thập  Thánh  là 

 Chánh Định,  Thập Tín và Tam Hiền thuộc về Bất Định  Tụ

Các thuyết bất đồng,  Tiểu Thừa coi từ Sơ Quả trở lên đã thuộc về 

Chánh Định,  còn Đại  Thừa thì  hoặc  lấy việc  quyết định nhập Niết Bàn, 

hoặc  lấy  địa  vị  từ  Tam  Hiền  trở  lên,  hoặc  địa  vị  từ  Thập  Địa  trở  lên, 

hoặc  dùng  địa  vị  Đại  Giác  Phật  Quả  làm  tiêu  chuẩn  phán  định  Chánh 

Định Tụ. 

Còn  về  việc  kinh  này  nói  chúng  sanh  cõi  Cực  Lạc  đều  trụ  trong 

Chánh Định Tụ, ngài Tịnh Ánh bảo:   “Thuộc địa vị Bất Thoái nên gọi là 

 Chánh Định.  Chẳng cần  biết là  Tiếu  Thừa hay Đại  Thừa,  chúng sanh hê 

 cứ sanh  về cõi  kia sẽ đều  trụ  trong  Chảnh Đ ịnh”.   Ngài  Vọng  Tây  chia 

sẻ quan điểm này:   “Het thảy phàm phu thiện,  ác,  nương theo nguyện lực 

 của Phật sanh  về  cõi  kia  đều  ở vào  địa  vị Bất  Thoái  nên gọi  là  Chánh 

 Định  Tụ

Ngài  Cảnh Hưng  lại bảo:   “H ễ sanh  về  Tịnh Độ  thì chang luận  là 

 phàm  hay  thánh  đều  quyết định  hướng đến Niết Bàn,  quyết định  hướng 

 đến  thiện  hạnh,  quyết định  sanh  trong đường lành,  quyết định  hành  lục 

 độ,  quyết định được giải thoát,  nên chỉ cỏ  Chánh Định  Tụ,  không còn cỏ 

 hai thứ kia 

Sách Hội  Sớ cũng nghĩ như vậy. 

Sách Bình Giải  dựa theo ý tổ  Thiện Đạo  giải thích như sau:   “Như 

 Thích  Ma  Ha  Diễn  Luận  giảng  Chánh  Định  Tụ  là  từ  Tam  Hiền,  Thập 

 Địa  cho  đến  Phật quả;  Chánh  Định  Tụ  của  Tịnh  tông cũng giong như 

 vậy.  Dầu thị hiện có các địa vị Tam Hiền,  Thập  Thánh v.v...  nhưng cuôi 

 cùng đều đạt đến Diệt Độ,  chang qua ỉà chỉ có  một cỗi Niết Bàn  nhưng 

 thị hiện sai biệt. Xét theo một pháp  cú  thì xét ngay nơi bản  tướng,  Thập 

 Địa,  Tam Hiền chính là chân thật trí huệ vô vi Pháp Thân

Thuyết của sách Bình Giải đã hiển thị sâu xa ý kinh này vì chủ lẫn 

bạn  trong  Tịnh  Độ  đều  là  Đại  Thừa  nên  đều  trụ  trong  Chánh  Định  Tụ. 
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Dầu  thị  hiện  Thập  Thánh,  Tam Hiền v.v...  nhưng  về bản thể  đều  quyết 

định nhập Niết Bàn, ngay nơi tướng này chính là Pháp Thân. 

Do đó, tiếp ngay theo câu   "giai tất trụ ư Chánh Định chi tụ ”  (đêu 

trụ trong Chánh Định Tụ), kinh nói ngay:   “Quyết định  chứng A Nậu Đa 

 La  Tam  Miệu  Tam  Bồ  Đ ề ”.   Người  vãng  sanh  đêu  thuộc  trong  Chánh 

Định  Tụ,  quyết  định  thành  Phật,  hiển  thị  sự bất  khả tư nghị  của  Di  Đà 

đại nguyện đến mức độ cùng cực. 

Phẩm này hội  tập  cả ba bản  dịch Ngụy,  Đường,  Tống.  Câu kinh: 

 “Nhược d ĩ sanh,  nhược đương sanh ”  (hoặc đã sanh,  hoặc  sẽ  sanh -  Chữ 

 “nhược  đương sanh”   lấy  từ  hai  bản  dịch  đời  Đường  và  Tống)   giai  tất 

 trụ ư Chánh Định chỉ tụ ”  (đều trụ trong Chánh Định Tụ) hiến thị sâu sắc 

sự  sâu  rộng  của  Di  Đà  đại  nguyện:  Chẳng  những  người  đã  vãng  sanh 

Cực  Lạc trụ trong Chánh Định Tụ,  quyết chứng Vô Thượng Đạo mà hết 

thảy  những  người  cầu  vãng  sanh  Cực  Lạc  trong  hiện  tại  hoặc  trong 

tương lai  chỉ  cần phát Bồ Đe tâm,  một dạ chuyên niệm thì  sẽ tương ứng 

với bốn nguyện  của Phật Di Đà,  dẫu ở trong uế độ vẫn còn là phàm phu 

đầy  dẫy,  nhưng  hễ  vãng  sanh  thì  ắt  trụ  trong  Chánh  Định  Tụ,  quyết 

chứng Bồ Đe.  Đây thật là điều siêu tình  ly kiến chẳng thể nghĩ bàn,  dứt 

bặt đối đãi một cách viên dung, phương tiện rốt ráo. 

Bản  Đường  dịch  lại  chép:   “Nhược  đưomg sanh  giả,  giai  tất  cứu 

 cánh  vô  thượng Bồ Đe,  đáo Niết Bàn xứ.  Hà d ĩ cổ? Nhược  Tà Định  Tụ 

 cập  Bất Định  Tụ,  bất  năng  liễu  tri  kiến  lập  bỉ nhân  cổ ”   (Nếu  là  kẻ  sẽ 

sanh  [về  cõi  Cực  Lạc]  sẽ  đều rốt ráo  Vô  Thượng  Bồ  Đề,  đến  chốn Niết 

Bàn, vì cớ sao? Nếu là Tà Định Tụ và Bất Định Tụ thì chẳng thể biết rõ, 

kiến lập nổi cái nhân ấy), ý nói: Người sẽ sanh về Cực Lạc đều phải kiến 

lập  chánh nhân  vãng  sanh.  Nương  theo  chánh  nhân  ấy ắt  sẽ  đạt  cái  quả 

vãng  sanh,  tât  nhiên  đạt  tới  địa  vị  Bổ  Xứ  thành  Phật,  nên  kinh  bảo: 

 “Quyết định  chứng Ả  Nâu Đa La  Tam  Miệu  Tam Bồ Đ ề ”.   Kẻ  Tà  Định 

Tụ và Bất Định Tụ chẳng thể thật sự vì sanh tử phát tâm Bồ Đề, dùng tín 

nguyện sâu xa trì danh hiệu Phật, nên   “bất năng liễu tri kiến lập bỉ nhân 

 cổ ”  (chang thế biết rõ, kiến lập nổi cái nhân ấy). 

Hơn  nữa,  Thiện  Đạo  đại  sư  đời  Đường  là  bậc  thâm  nhập  Kinh 

tạng đã chỉ rõ đại nguyện   “nhập  Chánh Định  Tụ ”  của Phật Di Đà tạo lọi 

ích  cho  cả  nhân  dân  cõi  Cực  Lạc  lẫn  chúng  sanh  trong  cõi  Sa  Bà  này. 

Sách  Bình  Giải  viết:   “Chảnh Định  Tụ  trong cõi  này  (Sa Bà)   là  mật  ích 

(lợi  ích  ngâm),  Chảnh  Định  Tụ  trong  cõi  kia  ỉà  hiên  ích  (lợi  ích  hiên
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nhiên)”.  Sách còn viết:   “Mật ích ngay trong đời này chính  là giảo nghĩa 

 bât cộng của kim gia (ngài Thiện Đạo)

Ta  thấy  sách  Bình  Giải  đã  cực  lực  tán  dương  thuyết  của  Thiện 

Đạo  đại  sư:  Người  sẽ  được  vãng  sanh tuy thân  còn đang  ở trong  cối  Sa 

Bà  đã  được  hưởng  lợi  ích  bí  mật  là  nhập  vào  Chánh  Định  Tụ;  đấy  là 

diệu nghĩa thù thăng bất cộng của tổ sư.  Gọi là   “mật ích ”  vì người vãng 

sanh ngầm được  hưởng  lợi  ích này.  Ngay trong kinh  Tiểu Bổn  cũng  có 

đoạn  tương  hợp  với  giáo  thuyết  này,  kinh  chép:  “Nhược  hữu  nhân  dĩ 

 phát  nguyện,  kim phát  nguyện,  đương phát  nguyện,  dục  sanh  A  Di Đà 

 Phật quốc giả,  thị  chư nhân  đắng,  giai  đắc Bất  Thoái  Chuyển  ư A  Nậu 

 Đa  La  Tam  Miệu  Tam  Bồ  Đ e ”   (Neu  có  kẻ  đã  phát  nguyện,  nay  phát 

nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh cõi A Di Đà Phật thì những người ấy 

đều  đắc  Bất  Thoái  Chuyển  nơi  Vô  Thượng  Chánh  Đẳng  Chánh  Giác). 

Rõ  ràng,  hết thảy những  ai  phát nguyện  cầu  sanh  Tây Phương  Tịnh  Độ 

trong  quá  khứ,  tương  lai,  hiện  tại  đều  được  bất  thoái  chuyển  nơi  Vô 

Thượng Bồ  Đề;  đủ thấy lợi ích thù thắng bất thoái chuyển hiện hữu cho 

suốt cả chúng sanh hai cõi, thật tương đồng với huyền chỉ của đoạn kinh 

Vô  Lượng  Thọ  đây.  A  Di  Đà  Phật  đại  nguyện,  đại  lực  chẳng  thể  nghĩ 

bàn. 

Cho  đến phẩm hai  mươi  hai  này,  kinh đã chuyên bàn về  sự trang 

nghiêm nơi y báo,  chánh báo cõi  Cực Lạc. Đoạn kinh trên nhằm kết thúc 

những  điều  bàn  luận  ấy.  Tiếp  theo  là  những  phẩm  như  Thập  Phương 

Phật Tán, Tam Bối Vãng Sanh v.v... 

Những nghĩa lý của kinh văn trong những phần trên đã được  sách 

Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tín Luận quy kết về tự tâm như sau:   “Các sự 

 trang  nghiêm,  các  việc  Phật  sự  đã  nói  trên  chang  từ  đâu  đên,  cũng 

 chẳng đi về đâu,  như trăng trong nước,  như hình  tượng được vẽ ra,  như 

 người  được  hóa  hiện  bởi  huyễn  thuật.  Chúng  đều  là  ào  thân  lực  của 

 Phật  tùy  tâm  của  chúng sanh  mà xuất  hiện.  Ta  nên  biết  rang  thân  ỉực 

 của hết thảy chúng sanh  và thần  lực của Như Lai von không hai,  không 

 khác.  Neu chẳng  có  đại  nguyện,  đại  hạnh  đế phát  khởi  cải  nhân  thù 

 thắng thì [chúng sanh  sẽ]  chẳng biết,  chẳng hay,  trầm  luân  muôn  kiêp.  

 Nếu  cỏ  thể trong nhất niệm xoay  trở lại  nhận  rõ  cái  tánh  sáng suôt  thì 

 mới  hay  của gia  bảo  san  có  như vào  núi  báu  nhặt của  cải  vô  tận,  như 

 vào  Hương  quốc  chạm  vào  chỗ nào  cũng  thơm  ngát.  Phải  đạt đên  nơi 

 mới ngơi nghỉ,  chứ đừng bỏ cuộc nửa đường”. 
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23.  Thập  phương  Phật  tán  ( +    i ĩ   #  

Mười  phương  Phật  khen 

ngợi)

Phẩm này gồm ba ý chính:

1. Mười phương chư Phật khen ngợi. 

2.  Thâm ý những lời khen của chư Phật. 

3.  Công đức chẳng thể nghĩ bàn của nhất niệm tịnh tín. 

Chánh kinh; 

 m

 i n   m   ’  & 

 ‘I&  ỈH  ì ỷ  

#   1 4°

 ế&   Ỳỳ  i ậ   ’ 

£    ã   - k   -s- 

’  &  ầ   ±  

 n   t   T   ’   M

 $k  ầ   *   #  

^   &   t â   ^   #   °  lí}  & 

^  

ỵ>  -ỂT  ^   ’
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-tí:  #   ’   n  

 m

ẽ f 

Ẫ.  °

 Phục  thứ A  Nan!  Đông phương Hằng  hà  sa  số  thế giới,  nhất 

 nhất giói trung như Hằng sa Phật,  các xuất quảng trường thiệt tướng,  

 phóng  vô  lượng  quang,  thuyết thành  thật ngôn,  xưng  tán  Vô Lượng 

 Thọ Phật bất khả  tư nghị công đức.  Nam,  Tây,  Bắc phương Hằng sa 

 thế giới,  chư Phật xưng  tán  diệc phục  như  thị.  Tứ  duy  thương  ha 

 Hằng sa thể giới,  chư Phật xưng tán diệc phục như thị. 

Lại này A Nan!  Hằng  hà  sa  số  thế  giói  ở phương  Đông,  trong 

mỗi  một  thế  giói,  [cảc  vị]  Phật  như cát  sông  Hằng,  mỗi  vị  đều  hiện 

tướng lưõi rộng dài, phóng vô lượng quang,  nói lòi thành thực  khen 

ngợi  Vô  Lượng  Thọ  Phật  công  đức  chẳng  thể  nghĩ  bàn.  Chư  Phật 

trong  hằng  sa  thế  giói  nơi  phương  Nam,  Tây,  Bắc  cũng  khen  ngoi 

như thế.  Chư Phật trong hằng  sa  thế  giói  ở bốn phương bàng,  trên,  

dưói cũng khen ngợi như vậy. 

Giải:

Trước  hết  nói  đến  phương  Đông  là  thuận  theo  thế  tục:  Mặt  trời 

mọc từ phương Đông.  Các thế giới trong phương Đông nhiều như số cát 

sông Hằng  (Hằng hà sa số).  Trong  mỗi một thế  giới  đều  có Hằng hà  sa 

số  Phật.  Mỗi  đức  Phật   “các  xuất  quảng  trường  thiệt  tướng phóng  vô
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 lượng  quang,  thuyết  thành  thật  ngôn”   (đều  hiện  tướng  lưỡi  rộng  dài, 

phóng vô lượng quang nói lời thành thật). 

 “Quảng  trường  thiệt  tướng”   (Tướng  lưỡi  rộng  dài)  chính  là  một 

trong  ba  mươi  hai  tướng  hảo.  Lưỡi  to,  dài,  mềm  mại,  đỏ  tươi,  mỏng 

mảnh,  thè  ra  có  thể  che  cả mặt  đến tận  mí  tóc.  Trong  sách  Viên  Trung 

Sao, đại sư Cừ Am viết:   “Hiện  tướng lưỡi rộng dài nhằm biểu thị chẳng 

 hư vọng.  Từ vó  lượng kiếp đến nay,  miệng không phạm  bốn lỗi nên  cảm 

 được tướng này

Sách  Sớ Sao cũng nói:   “Bởi  Thế Tôn nhiều kiếp nói lời thành  thật 

 nên  tướng  lưỡi  rộng  dài  khác  lạ  thường  nhân.  Nhưng  [tướng  lưỡi  của 

 Phật] lại cỏ  thường tướng và hiện tướng khác biệt.  Neu là thường tướng 

 thì ngậm vào vừa khít trong miệng,  thè ra thì che cả mặt đến  tận mỉ tóc.  

 Đê  làm  cho  ngoại đạo  sanh  lòng  tin,  Phật đã  từng hiện  bày  tướng như 

 vậy.  Còn nếu là hiện tướng thì cỏ lớn,  nhỏ sai khác

Kinh A Di Đà chép:   “Như thị đắng Hằng hà sa so  chư Phật,  các 

 ư kỳ  quốc,  xuất quảng  trường thiệt  tướng,  biến phú  tam  thiên  đại  thiên 

 thế giới,  thuyết  thành  thật  ngôn:  ‘Nhữ  đắng  chúng  sanh  đương  tín  thị 

 Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm 

 Kinh ”  (Hằng hà sa số  chư Phật như thế,  mỗi vị  ở trong nước mình hiện 

tướng  lưỡi  rộng  dài  che  khắp  tam thiên  đại  thiên thế  giới,  nói  lời  thành 

thật:  Chúng  sanh  các  ngươi  nên  tin  kinh  Xưng  Tán  Bất  Khả  Tư  Nghị 

Công Đức được hết thảy chư Phật hộ niệm này). 

Kinh bảo:   “Biển phú  tam  thiên  đại  thiên  thế giới”  (Che khắp tam 

thiên  đại  thiên  thế  giới),  đấy  chính  là  “hiện  tướng”  thù  thắng.  Đem  so 

kinh  này  với  Tiểu  Bổn  thì  Đại  kinh  chẳng  nói   “biển p h ú ”   (che  khắp) 

nhưng  nói   “phóng  vô  lượng quang”   thì  biết  là tướng  lưỡi  này  chính  là 

quang minh ấy, quang minh ấy chính là tướng lưỡi này chang hai,  chang 

khác.  Kinh nói:   “Phỏng vô  lượng quang”  nên ta biêt rằng pháp âm vang 

vọng vượt khỏi cả tam thiên đại thiên thế giới. 

Sách Viên Trung Sao còn viết tiếp rằng:

 “Kinh Pháp Hoa  chỉ nói đến  cao  nhưng không nói đến  rộng nên 

 kinh ấy chỉ nói [pháp âm] thấu đến trời Phạm  Thế. Kỉnh này nói vê rộng 

 nhưng  chẳng  nói  đến  cao  nên  bảo  là  ‘biển phú  tam  thiên  đại  thiên  thê 

 giới  Cẩn  biết rằng hai  kinh  nói giong nhau,  chỉ vì  kinh  văn giản  lược 

 nên  chỉ riêng nêu  một phương diện,  nhưng đêu  cùng  biêu  thị  chăng hư 

 vọng; hiện tướng này để làm cho người nghe sanh lòng tin mà thôi. 
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 Lại xét  về  nghĩa,  thì  kinh  Pháp  Hoa  nói  đến  việc  vượt  ra  ngoài 

 tam  giới  theo  chiều  dọc  nên  chỉ  nói  đến  cao.  Kinh  này  nói  cách  vượt 

 ngang  khỏi  tam  giới  nên  chỉ  bàn  về  rộng;  nhimg  ngang  chỉnh  là  dọc,  

 dọc  chỉnh  là  ngang,  văn  tuy  giản  lược,  nhimg ý   nghĩa  tương  đông”.  

Giáo  nghĩa  này  của  sách  Viên  Trung  Sao  thật  là  tinh  diệu  khiến  người 

khác sanh lòng tin sâu xa. 

Từ  Ân  pháp  sư  lại  bảo:   “Đe  chứng  thực  việc  nhỏ  thì  Phật  hiện 

 tướng  lưỡi  hiện  che  cả  mặt đến  tận  mỉ tóc.  Nay  kinh  đây  nói  che  khăp 

 đại  thiên  là  để  chứng  thực  đại  sự ”.   Ngài  còn  bảo:   “Bồ  Tát  đắc  tướng 

 lưỡi che mặt nên  chang nói hai lời,  toàn  nói lời chân  thật.  Lưỡi mới chỉ 

 che mặt thì đã chẳng hư vọng,  huống là che được cả đại thiên! ”  Vì vậy, 

bọn chúng ta phải nên  sanh lòng tin chân thật đối với  lời khen ngợi  của 

chư Phật. 

 “Thuyết thành  thật ngôn”   (Nói  lời  thành thật):  Nói  lời  chí  thành, 

chân thật, chang dối.  Sách Di Đà  Sớ  Sao nói:   “Thành thật ẳt là đáng tin 

 vì Thành (eÃ)  là chân thật,  khân thiết,  không trá ngụy.  Thật  ( i t )  là chẳc 

 chăn đúng,  chăng dôi.  Đó  là sư tử hống,  vô úy thuyết,  dâu ngàn vị thánh 

 nhân  xuât  hiện  cũng  chăng  thế  thay  đối  được,  muôn  đời  giữ  lấy  làm 

 khuôn phép  vậy 

Sách  còn  viết:   “Thuần  chân,  dứt  vọng,  vạn  kiếp  vân 

 như thế.  Nói lời thành  thật,  còn gì hơn  the! ”  Như vậy, lời chư Phật khen 

 “Vỏ  Lượng  Thọ  Phật  công  đức  chang  thế  nghĩ bàn”   chính  là  lời  cực 

chân,  cực  thật,  ngàn  đức  Phật  xuất  thế  cũng  chẳng  thể  biến  cải,  muôn 

đời tuân thủ chẳng thế trái nghịch;  thuần là chân thật chẳng hề hư vọng. 

Do vậy, bọn chúng ta đều phải nên tin chắc, chớ ôm lòng nghi. 

v ề   chữ   “bất  khả  tư  nghị  công  đức”   (công  đức  chẳng  thể  nghĩ 

bàn) xin xem lại lời giải thích trong phẩm mười một. 

Ke  đó,  kinh  nói  mười  phương  hằng  sa  chư  Phật  cũng  đều  khen 

ngợi  đức  Di  Đà  như  thế.  Sách  Hội  Sớ  nói:   “Tuy  chư Phật  chứng  đắc 

 bình đăng như một,  nhưng cái lợi ích Niệm Phật được vãng sanh  là diệu 

 pháp  bất  cộng  của  Phật Di Đà  nên  chư Phật  nhượng  đức,  dạy  quy  về 

 một  đức  Phật.  Đấy  ỉà  kết  quả  của  lời  nguyện  mười  bảy  vậy”.   Ý  nói: 

Phật,  Phật  đạo  đồng,  chẳng  có  cao,  thấp;  nhưng  pháp  môn  Niệm  Phật 

Vãng  Sanh chính là diệu pháp bất cộng của Phật Di Đà nên cái lợi ích đó 

cũng là bất cộng.  Vĩ vậy,  chư Phật kính nhường phẩm đức  của A Di Đà 

Phật,  nhằm hiển thị  công đức vô  biên của hết thảy chư Phật đều  quy về 

một đức Phật Di Đà, ngõ hầu mười phương chúng  sanh đều nhập Di Đà 

nguyện hải, vãng  sanh thê  giới  Cực  Lạc.  Đấy chính là nguyện thứ mười
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bảy   “chư  Phật  khen  ngợi ”   được  thành  tựu.  Mười  phương  Phật  khen 

ngợi  thì danh  hiệu  mới  có  thể  vang  khắp  mười  phương,  nhiếp  trọn  vô 

biên chúng sanh cùng quy hướng Cực Lạc. 

Chánh kính:
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/Tà  dĩ cố? Dục linh tha phương sở hữu chúng sanh,  văn bỉ Phật 

 danh, phát thanh tịnh tâm,  ức niệm thọ trì,  quy y  cúng dường. Nãi chí 

 năng phát  nhất niệm  tịnh  tín,  sở hữu  thiện  căn,  chí tâm  hồi  hướng,  

 nguyện  sanh  bỉ quốc,  tùy  nguyện  giai sanh,  đắc Bất  Thoái  Chuyển,  

 nãi chí Vô  Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề. 

 w   sao  thế?  Muốn  khiến  cho  tất  cả  chúng  sanh  trong  các 

phương  khác  nghe  danh  hiệu  đức  Phật  ấy  phát  tâm   thanh  tịnh,  ức 

niệm, thọ  trì,  quy y,  cúng  dường,  cho  đến phát sanh  được  một niệm 

tịnh  tín,  [đem]  tất  cả  thiện  căn  chí  tâm  hồi  hướng  nguyện  sanh  cõi 

kia,  tùy  nguyện  đều  sanh,  đắc  Bất Thoái  Chuyển  cho  đến  thành Vô 

Thượng Chánh Đẳng Bồ Đe. 

Giải:

Đoạn  này  giảng  rõ  nguyên  nhân  chủ  yếu  vì  sao  chư  Phật  khen 

ngợi:  Vì  muốn  cho  chúng  sanh  nghe  danh  hiệu  sanh  lòng  tin,  phát 

nguyện cầu sanh, ắt chứng Vô Thượng Bồ Đe. 

Sách  Hội  Sớ  nói:   “Đây  chỉnh  là  nguyện  mười  tám  được  thành 

 tựu.  Chỗ quy  thú  của  cả  bộ  kỉnh  chỉ là  ở điếm  này.  Vĩ sao  vậy?  Tuy cả 

 bổn mươi tám nguyện đều thù thắng,  nhimg Niệm Phật  Vãng Sanh là côt 

 yếu  nhất.  Tuy  sự  thành  tim  của  môi  nguyện  đều  là  khó  thê  nghĩ tưởng 

 nổi,  nhưng nguyện này thành  tựu mới là bất cộng;  vì vậy chư Phật ngợi 

 khen

Sách  Giáo  Hạnh Tín Chứng  giảng  câu   “văn  bỉ Phật danh ”   (nghe 

danh hiệu Phật ấy) như sau:   “Chữ Vãn ( )   có nghĩa là chúng sanh nghe 

 gốc  ngọn  sanh  khởi  của  lời Phật  nguyện  mà  chang  cỏ  tâm  nghỉ  thì  đó 

 mới là  Văn  Nghe  danh hiệu được phước nên có  thể phát sanh lòng tin
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thanh tịnh.  “Thanh  tịnh  tâm ” chính là lòng tin chẳng nghi,  còn có nghĩa 

là  lòng  tin  trong  sạch  chẳng  cấu  nhiễm.  Sách  Thắng  Man  Bảo  Quật, 

quyển thượng nói:   “Thanh  tịnh  tâm  là  lòng tin  trong sạch,  khởi  tâm  tin 

 trong sạch,  lại còn có nghĩa là tâm chẳng có phiền não lân vào thì gọi là 

 tâm thanh tịnh

 “ức niệm  thọ  trì”:  Thọ  (Ặ )  là tin nhận,  Trì  ( # )   là giữ vừng,  ứ c  

('IỀ)  là  nhớ  đến  công  đức  của  Phật,  Niệm  (^r)  là niệm  danh  hiệu  Phật. 

 “Quy y  ”   ( l f    ÍĨL)  là thân  tâm  quy  hướng,  nương  theo  chẳng  bỏ.  “Củng 

 dường”  là như sách Huyền Tán bảo:   “Dâng tài,  hạnh  là  Củng ( # ) ;  giữ 

 gìn, giúp đỡ là Dường (4I-)”-  Chữ   “tài,  hạnh ” chỉ hai thứ cúng dường:

1.  Một là Tài Cúng Dường tức là cúng những vật như hương, hoa, 

thuốc men, tài vật, đầu, mắt, tủy, não, núi, sông, đại địa... 

2.  Hai  là  Pháp  Cúng  Dường:  Tu  hành  đúng  như  lời  dạy  để  cúng 

dường. 

Sách  Di  Đà  Sớ  Sao  viết:   “Thanh  Lương  đại  sư  nói:  ‘Đại  Hạnh 

 hòa  thượng  đời  Cao  Tê  tôn  sùng niệm  Phật,  dùng  bổn  chữ đế dạy  dỗ: 

 Hai  chữ ức  niệm  chang rời  nơi  tâm;  hai chữ xư ng kính  chẳng rời  nơi 

 miệng”.  Đấy chính là ý chỉ của câu   “ức niệm thọ trì,  quy y  củng dường”  

trong kinh này. 

Sách  Sớ  Sao  còn  nói:   “Đe  vãng sanh  Tịnh  Độ phải  có  lòng  tin.  

 Ngàn  người  tin,  ngàn  người  sanh,  vạn  người  tin,  vạn  người  sanh.  Tin 

 vào danh hiệu Phật thì chư Phật liền cứu,  chư Phật liền hộ trì.  Tâm luôn 

 nhớ Phật,  miệng thường niệm  Phật,  thân  luôn  kỉnh Phật  thì  mới gọi  là 

 thâm  tín.  Dù phát  tâm  sớm  hay  muộn  cũng chẳng hề  trụ  vào pháp  nào 

 của  cõi  Diêm  Phù  Đe  nữa.  Cách  thúc  đấy,  phát  khởi  này  là  thiết yếu 

 nhất

Đoạn  kinh  này  lại  đặc  biệt  nói  tới   “nhất  niệm  tịnh  tín ”  và   “chí 

 tâm nguyện sanh 

đấy đều  là công đức tùy lòng nguyện mà được  vãng 

sanh  chẳng thể nghĩ bàn.  Sách Hội  Sớ giảng  chữ   ằànhất niệm ”  như  sau: 

 “Nghĩa  là  chánh  nhân  vãng  sanh  chỉ  cốt  ở  lòng  tin  trong  mỗi  niệm,  

 chang nệ  là  niệm  nhiều  hay  ít”.   Sách  Giáo  Hạnh  Tín  Chứng  cũng  nói: 

 “Một  niệm  có  nghĩa  là  tín  tâm  không  nhị  tâm  nên  bảo  là  ‘nhất  niệm 

 Đấy gọi  là Nhất  Tâm.  Nhất  tâm  là  cái nhân  chân  chảnh  của  thanh  tịnh 

 bảo  độ,  đạt được  kim  cang chân  tâm,  vượt ngang khỏi năm  đường  tám 

 nạn,  ắt đạt được  mười  thứ lợi ích  ngay  trong đời hiện  tại:  Một là  được
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 quỷ  thân,  thánh  chủng  thủ  hộ,  cho  đến  điều  lợi  ích  thứ  mười  là  nhập 

 Chánh Định  Tụ

Sách  Di  Đà  Sớ  Sao  lại  viết:   “Tín  chỉnh  là  tịnh  tâm.  Thành  Duy 

 Thức Luận nói:  ‘Tín  là thật đức  có  thế nhân  được dục  lạc một cách sâu 

 xa.  Tâm  tịnh  là  tánh.  Sao  lại  bảo  là  tịnh  tâm? Là  vì  tâm  thù  thắng như 

 thủy  thanh  châu  lóng  trong  nước  đục.  Các  nhiêm pháp  lại  đều  có  tự 

 tưởng.  Chỉ do chang tin nên  tự tướng bị vấn đục,  lại khiến  cho tâm,  tâm 

 sở cũng bị  vấn  đục  như vật cực  dơ đã tự khiến  mình  dơ lại  còn  làm  dơ 

 vật khác.  Tín  có  thế chuyến  biến điều ấy nên  tịnh  là tướng’. Nay tu  Tịnh 

 Độ thì tâm tịnh là điều cốt yếu nên  Tín là nhiệm vụ cấp bách thật đã quả 

 rõ vậy

Do  đó,  kinh  A  Di  Đà  c ổ   Âm  Thanh  Vương  Đà  Ra Ni  dạy:   “An 

 Lạc  thế giới,  sở  hữu  Phật pháp  bất  khả  tư  nghị,  thần  thông  hiện  hỏa,  

 chủng chủng phương tiện,  bất khả  tư nghị.  Nhược  năng hữu  tín  như thị 

 chi sự,  đương  tri  thị  nhân  bất khả  tư nghị,  sở đắc  nghiệp  báo  dỉệc  bất 

 khả  tư nghị ”   (Trong  thế  giới  An  Lạc,  tất  cả  Phật  pháp  chẳng  thể  nghĩ 

bàn,  thần thông  biến  hóa,  các  thứ  phương  tiện  chẳng  thể  nghĩ bàn.  Neu 

ai tin được những việc như vậy thì nên biết là người ấy là chẳng thế nghĩ 

bàn, đạt được nghiệp báo cũng chẳng thể nghĩ bàn).  Sách Yeu Giải cũng 

nói:   “Chỉ cỏ bậc đại trí mới cỏ thê tin chăc thật”. 

Sách An  Lạc  Tập  dựa  theo  sách  Luận  Chú  lập  ra ba tâm:  Một  là 

Thuần Tâm tức  là tín tâm sâu dày;  hai  là Nhất Tâm tức  là tín tâm thuần 

nhất;  ba  là  Tương  Tục  Tâm  tức  là  tín  tâm  liên  tục  chang  tạp  các  niệm 

khác,  lại còn bảo:   “Neu có  thể liên  tục thì chỉnh  là nhất tâm.  Neu  có  thê 

 nhất  tâm  thì  chỉnh  là  thuần  tâm.  Đủ  cả  ba  tâm  này  mà  lại  chang  vãng 

 sanh thì quyết chang có lẽ ấy

Xét chung các kinh,  luận:  Sớ Sao bảo   “Tín chỉnh  là tịnh tâm ”,   Co 

Âm  Kinh bảo  tin  được  những  việc  như  thế  là  chẳng  the  nghĩ bàn;  Yeu 

Giải  bảo  tín  chính  là  đại  trí;  An  Lạc  Tập  bảo   “đủ  cả  ba  tâm  ẩy  mà  lại 

 chẳng vãng sanh  thì quyết chẳng có  lẽ ẩy 

Các  thuyết trên cùng  chỉ rõ 

tín tâm thanh tịnh là quý nhất. 

Kinh  này  lại  thêm hai  chữ   “nhất niệm ”  thành  ra   “nhất niệm  tịnh 

 tín ”  đủ thấy tín tâm này chính là   “bách xích  can đầu,  hựu  tấn nhât bộ” 

(nơi đầu sào trăm thước tiến thêm bước nữa),  há có thể  suy lường nôi ư! 

Câu:   “Tín tâm bất nhị,  bất nhị tín tâm,  ngôn ngữ bặt dứt,  chang phải quả 

 khứ,  hiện  tại,  vị  lai ”  trong  sách  Tín  Tâm  Minh  của  Tứ  Tổ  Thiền  Tông 

thật có cùng một ý chỉ với kinh này. 
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Sách Hội  Sớ bảo tâm tịnh tín là   “chánh nhân để vãng sanh 

sách 

Giáo  Hạnh  Tín  Chứng  xưng  tụng  tín  tâm  là   “cải  nhân  chân  thật  của 

 thanh  tịnh  báo  đ ộ ”.   Cả  hai  sách  cùng  bảo   “nhất  niệm  chỉnh  là  nhât 

 tâm ”   (Sách  Chỉ  Quán,  quyển năm bảo:   “Nhất  tâm  có  đủ  cả mười pháp 

 giớ i”.   Do  đó,  nhất tâm  chính  là thật thể  của vạn hữu mà  cũng  chính  là 

Chân  Như).  Nhất  tâm  còn  được  gọi  là  kim  cang  tâm,  có  khả  năng  mở 

toang con mắt trí huệ trong tâm mồi người,  ở  đây, tôi không nói lôi thôi 

nhiều để tránh vẽ rắn thêm chân. 

Trong câu   “chí tâm hồi hướng nguyện sanh  bỉ quốc ”  (chí tâm hôi 

hướng  nguyện  sanh  cõi  kia),  chí  tâm  chính  là  tâm  chí  thành  được  nói 

trong  Quán  kinh.  Sách  Tứ  Thiếp  Sớ  (Quán  Kinh  Sớ  của tổ  Thiện  Đạo) 

nói:   “Chỉ (JL)   là  chân,  Thành  (ỉẻt)   là  thật.  Ỷ nói:  Het  thảy  chúng sanh 

 khỉ tu các hạnh giải nơi thân,  khấu, ỷ  nghiệp thì đều phải thực hiện bằng 

 tâm  chân  thật;  chăng được  bê ngoài làm  ra vẻ hiền,  thiện,  tỉnh  tân,  bên 

 trong ôm  lòng hư giả,  tham,  sân,  tà  ngụy,  gian  trá  trăm  chiều,  ác  tánh 

 khó  lay,  sự như rắn  rết.  Tuy khởi  tam  nghiệp  nhưng chỉ đáng gọi  là sự 

 lành  tạp  độc,  cũng gọi  là  hạnh  hư giả,  chẳng  thể gọi  là  nghiệp  chân 

 thật". 

 “Hồi  hướng”   là  đem  hết  thảy  thiện  căn  chính  mình  đã  tu  hướng 

đến chúng sanh cũng như hướng đến Phật đạo. 

Tiếp đó, kinh nói:   “Nguyện sanh  bỉ quốc”  (Nguyện sanh sang cõi 

kia)  là hôi hướng tín hạnh của chính mình đê  câu vãng  sanh.  Đây cũng 

chính  là tâm hôi  hướng phát nguyện  trong  ba tâm được  nói  trong  Quán 

kinh.  Kinh dạy:   “Nhất giả chỉ thành  tâm,  nhị giả thâm  tâm,  tam giả hồi 

 hướng phát nguyện  tâm,  cụ  tam  tâm giả,  tất sanh  bỉ quốc ”   (Một  là tâm 

chí  thành,  hai  là thâm tâm,  ba  là tâm hồi  hướng phát nguyện.  Đủ  cả ba 

tâm, ăt sanh sang cõi kia). 

Sách Hội  Sớ nói:   “Hồi hướng có  tự lực hồi hướng và  tha lực hồi 

 hưởng.  Nêu  đem  nhân  hạnh  của  chỉnh  mình  đế hồi  hướng  đen  cái  quả 

 trong mai sau thì là tự lực.  Chuyên cậy vào Phật nguyện,  chẳng cậy đến 

 sức  lực  của  chính  mình  thì  là  tha  lực;  chẳng phải  là  phàm  tình  hồi 

 hướng nên cũng gọi là bất hồi hướng”  (Chẳng cậy vào tự lực, hoàn toàn 

dựa vào  tha  lực thì phàm tình  chẳng thể hiểu biết  sự hồi  hướng như thế 

nên gọi  là  “bât hôi  hướng”).  Kinh Đại  Phẩm Bát Nhã nói:   “Bồ  Tát như 

 thị hôi hướng,  tăc bất đọa tưởng điên đảo,  kiến  điên đảo,  tâm điên đảo.  

 Hà dĩ cố?  Thị Bồ  Tát bất tham  trước hồi hướng cố.  Thị danh  vô  thượng 

 hồi  hướng”   (Bồ  Tát  hồi  hướng  như  vậy  sẽ  chẳng  đọa  vào  tưởng  điên
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đảo,  kiến  điên  đảo,  tâm điên đảo.  Vì  cớ  sao?  Vì  Bồ  Tát  ấy  chẳng  tham 

đắm mà hồi hướng. Đó gọi là vô thượng hồi hướng). Phàm tình gọi đó là 

bât hôi hướng, nhưng thật ra chính là vô thượng hôi hướng. 

Tịnh  Độ  là tha  lực  pháp  môn,  sáu  chữ hồng  danh  Di  Đà và Nhất 

Thừa  nguyện  hải  đều  là  Tha  Lực.  Nương  vào  Phật  nguyện  hồi  hướng 

vãng  sanh  chính  là  vô  thượng  hồi  hướng.  Vì  vậy,  sanh  được  một  niệm 

tịnh  tín,  đem  tất  cả  thiện  căn  chí  thành  hồi  hướng  thì   “tùy  nguyện  giai 

 sanh ”   (tùy nguyện  đêu  sanh) như  sách  Hội  Sớ đã khai thị:   “Chí côt tin 

 được trong một niệm,  chang nệ niệm nhiều hay ít ”.   Sách Yeu Giải  cũng 

bảo:   “Nêu  tín nguyện kiên  cô thì dâu khỉ  lâm chung mười niệm hay một 

 niệm  cũng quyết định  được  vãng sanh.  Neu  không tín  nguyện  thì  dù  có 

 trì danh đến mức giỏ chang thối lọt,  mưa chang ướt noi,  khác nào tường 

 đồng vách sắt thì cũng chang thể vãng sanh noi! ” 

Các bậc đại đức của Trung Hoa lẫn Nhật Bản đều xem tín nguyện 

là chánh nhân vãng  sanh,  đều xem tín nguyện là con mắt của cả trời  lẫn 

người.  Sách  Di  Đà  Sớ  Sao  cũng  nói:   “Chỉ  có  nguyện  thì  không  một 

 người  nào  chẳng  sanh.  Đã  biết  là  nguyên  lực  rộng  lớn  như  thế  thì  há 

 đâu  chẳng  tin,  lẽ nào  chẳng nguyện!".   Người  tu  Tịnh  nghiệp  thật  phải 

nên khắc cốt ghi tâm,  chẳng chút tạm quên câu   “phát Bồ Đe tâm,  một bề 

 chuyên  niệm ”   của  kinh  này  cũng  như  câu   “tín  nguyện  trì  danh ”   trong 

kinh Tiểu Bổn vậy. 

Sách Vô  Lượng  Thọ  Kinh  Khởi  Tín  Luận  cũng bảo   “nhất niệm”  

có cùng ý nghĩa với   “chỉ tâm hồi hướng”.  Luận bảo:

 “Một niệm chí tâm hồi hướng liền được vãng sanh.  Hành giả nếu 

 có  thể một niệm  chân  thành  tin nhận  thì cần gì phải bận tâm đến  những 

 thứ phụ  trợ khác.  Het  thảy  chúng sanh  nối  trôi  trong sanh  tử chỉ nghĩ 

 đến  một niệm  này,  không nghĩ gì khác;  dâu cho đến  lúc ngộ  được  Chân 

 Tánh,  trở về  nguồn  gốc,  thành  Đẳng  Chảnh  Giác  vẫn  chỉ có  một niệm 

 này không có niệm nào khác. 

 Đại  Trí Độ Luận nói:  ‘Hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì trong một 

 niệm có thể nghiền  thành vỉ trần hết thảy đại địa,  núi non trong các tam 

 thiên  đại  thiên  thế  giới  nhiều  như  cát  sông  Hằng  trong  cả  mười 

 phương  Sức của nhất niệm  chẳng thể nghĩ bàn.  Niệm Phật như vậy thì 

 tâm  này  chỉnh  là  Phật,  Phật  chỉnh  là  tâm,  chăng  trong,  chăng  ngoài,  

 không  trói  buộc,  không  giải  thoát,  khắp  cả  núi,  sông,  đại  địa,  mười 

 phương  hư  không  chẳng  một  nơi  nào  dâu  nhỏ  băng  hạt  cải  lại  chăng
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 phải  là  chỗ đức  Vô  Lượng  Thọ  Phật hiện  thân  thuyết pháp,  cho  đến  lỵ 

 chính là phi ly,  nhập ngay vào đại quang minh tạng của Như Lai
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24. Tam bối vãng sanh (=.  jỊẺ 

 ±  : Ba bậc vãng sanh)

Chánh kinh:

 i ế   &   n   ị%  ’  -t-   a   -tì:  #   í t   *   A   &   ’  £   #    ỉ .   ><2  m

 ầ .  1ẺL  ®  ’  /L  

-=-   %   °

 Phật  cáo A  Nan:  -  Thập phương  thế giới  chư thiên  nhân  dân,  

 kỳ hữu chí tâm nguyện sanh bỉ quốc, phàm hữu tam bối. 

Phật bảo A Nan:  - Nói chung, chư thiên  nhân  dân trong mưòi 

phương thế giói những  ai chí tâm nguyện  sanh về cõi kia thì gồm có 

ba bậcề

Giải:

Phấm  trước  là  mười  phương  chư Phật khen  ngợi,  đó  chính  là kết 

quả  của  nguyện   “chư Phật  khen  ngợi 

Ây  là  vì  chư  Phật  muốn  cho 

chúng sanh nghe danh hiệu phát tâm, ức niệm, thọ trì, thỏa nguyện được 

vãng sanh. Phẩm này bàn về các loại nhân hạnh để vãng sanh. 

Phàm  phu  sau  khi  nghe  danh  hiệu  Phật  liền  phát  tâm.  Do  tín 

nguyện  có  sâu  -  cạn nên phát tâm có  lớn hay nhỏ,  trì tụng nhiều hay  ít, 

tu  tập  có  siêng,  lười  nhiều nỗi  sai  khác.  Túc  căn  của  chúng  sanh  có  vô 

lượng sai biệt;  phước đức, nhân duyên lại càng  sai khác hơn nữa. Người 

người  khác  nhau,  kẻ  kẻ  bất  đồng.  Do  đó,  đã  có  vô  lượng  chúng  sanh 

trong mười phương vãng sanh thì phẩm loại của họ cũng phải vô lượng. 

Đối  với  vô  lượng  phẩm  loại  sai  khác  như  thế,  đức  Thế  Tôn  chỉ 

tạm  phân  chia  một  cách  tổng  quát  nên  trong  phẩm  này  chỉ  nói  đến  ba 

bậc thượng, trung, hạ.  Đấy là cách phân chia giản lược nhất.  Mồi bậc lại 

tách  ra  làm ba  loại  nhỏ  nên  thành  ra  chín  loại;  Quán  kinh  gọi  là  “chín 

phẩm”.  Mỗi  phẩm  trong  chín  phẩm  đó  lại  có  chín  phẩm,  thành  ra  tám 

mươi mốt phẩm.  Cứ lần lượt khai triển như thế đến vô lượng. 

Trong vô  lượng thứ bậc  ấy, nói một cách tổng quát thì gồm có ba 

bậc.  Dầu  phẩm  loại  của  những  người  vãng  sanh  thật  khác  xa  nhau, 

nhưng khi luận đến cái nhân chủ yếu để vãng sanh thì chẳng gì khác hơn 

là   “phát Bồ  Đe  tâm,  một  bề  chuyên  niệm A  Di Đà Phật ”.   Đấy  chính  là 

cương tông của toàn bộ kinh này, là chìa khóa đế vãng sanh Cực Lạc. 

Ba  bậc  vãng  sanh  chính  là  để  phân  loại  bọn  phàm  phu  chúng  ta 

sau khi  đã vãng  sanh về  Tịnh Độ.  Nguyện hạnh,  công đức  của từng bậc 

chính là khuôn phép đê chúng ta noi theo hòng câu được vãng sanh. Nêu
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lòng chân thành cầu được vãng sanh thì phải nên tuân theo những khuôn 

phép  đó,  khác nào  tấm gương  sáng  để ta  luôn  soi mình,  mong  sao  được 

bằng. 

Nên nhớ rằng  Tịnh tông được xưng tụng là Dị  Hành Đạo  (đạo  dễ 

hành)  là  vì  so  với  tám  vạn  bốn  ngàn  pháp  môn  mà  nói  thì  chỉ  có  pháp 

môn  này  dễ  dàng  nhất  nên  mới  gọi  là  “dị  hành  đạo”;  chứ  nếu  xét  theo 

những điều được  dạy trong kinh này,  ta thấy vãng sanh cũng chang phải 

là  việc  dễ.  Nếu  chẳng  thật vì  sanh  tử phát tâm Bồ  Đe,  dùng  tín nguyện 

sâu một dạ chuyên niệm mà mong vãng sanh thì không thế nào được. 

Kính mong những hành nhân trong hiện tại chớ đừng thoáng nghe 

Tịnh  tông là dễ tu liền sanh khinh mạn, tín tâm hời hợt,  chí nguyện lơ là, 

miệng  bàn  Tịnh  nghiệp,  tâm  tiếc  trần  duyên;  như  vậy  mà  cầu  sanh  thì 

biết đến bao giờ mới được! 

Khi phán định chín phẩm trong Quán kinh có tương đương với ba 

bậc trong kinh này hay không, cổ đức đã lập ra lắm thuyết bất nhất:

1.  Trường  phái  coi  những  phấm  loại  được  nói  trong  hai  kinh  là 

giống  nhau  thì  gồm  những  vị  như  đại  sư  Đàm  Loan,  Cảnh  Hưng,  Gia 

Tường, Liên Trì, Thiên Thai...  Trong tác phẩm Lược Luận An Lạc Tịnh 

Độ Nghĩa,  ngài  Đàm Loan nói:   “Kỉnh  Vô Lượng  Thọ  nói người sanh  về 

 An  Lạc  chỉ có  ba  bậc  thượng,  trung,  hạ;  kinh  Quán  vỏ  Lượng  Thọ  nói 

 môi phấm  lại  chia  ra  làm  thượng,  trung,  hạ.  Ba  lần  ba  thành  chỉn,  hợp 

 thành  chỉn phẩm ”.   Tịnh  Ánh  Sớ  lại  viết:   “Phàm  các  nhân  dân  trong 

 mười phương thể giới  nguyện  sanh  cỗi  ấy  thì  có  ba  bậc.  Gộp  chung lại 

 đê  nói  thì  như trong  Quán  kỉnh;  nêu  chia sơ ỉược  thì  có  ba  bậc,  chia  tỉ 

 mỉ  thì  thành  ra  chín 

Ngài  Gia  Tường  cũng  viết  trong  Quán  Kinh  Sớ 

như  sau:   “Kinh  Vô  Lưọng  Thọ  chỉ nói  ba  bậc,  còn  trong kỉnh  đây  (chỉ 

kinh  Quán  Vô  Lượng  Thọ)   chia  ba  bậc  thành  chỉn  bậc.  Ba  bậc  là 

 thượng,  trung,  hạ.  Chỉn bậc là thượng phẩm có  ba;  trung,  hạ cũng có ba 

 nên  thành  chín  bậc”.   Ngài  Cảnh  Hưng  cũng bảo:  “Do   chỉn phẩm  trong 

 kỉnh kia (Quán kinh)  gộp lại thành ba bậc trong kỉnh này nên giáo nghĩa 

 dạy  trong hai  kinh  chăng  khác  nhau 

Ngài  Liên  Trì  lại  bảo:   “Ba  bậc,  

 chín phâm phù  họp  khít khao  với nhau,  nào  còn  ngờ c h ỉr   Trong  Quán 

Kinh  Sớ,  ngài  Thiên  Thai  cũng bảo:   “Chín phẩm  trong kỉnh  này  (Quán 

kinh)   chỉ là đê cho  bỉêt địa vị cao hay thâp,  chúng chỉnh  là ba bậc trong 

 Đại kỉnh

2.  Phái  chủ trương  các bậc,  phẩm nói trong hai kinh  là khác nhau 

thì  có  các  vị  như  Linh  Chi,  Cô  Sơn...  Ngài  Linh  Chi  bảo  ba  bậc  trong
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Đại  kinh  chỉ  tương  ứng  với  Thượng  Phẩm  của  Quán  kinh  chứ  không 

dính dáng gì đên  sáu phẩm kia vì trong Trung Phẩm và Hạ Phẩm không 

nói  đên việc  phát Bô  Đê  tâm.  Quan  điểm  của ngài  Cô  Sơn thoáng  hơn; 

Ngài cho răng ba bậc trong kinh này chỉ tương ứng với Thượng Phâm và 

Trung Phẩm,  chứ chẳng thuộc ba phẩm Hạ vì người vãng  sanh thuộc ba 

bậc trong kinh này đều là thiện nhân;  còn người thuộc ba phẩm Hạ trong 

Quán kinh  đều  là  ác  nhân,  lúc  lâm  chung  sám  hối  niệm  Phật nên  được 

vãng  sanh.  Vì  vậy,  các  vị  trên  đều  cho  rằng  chẳng  thể  phối  hợp  các 

phấm loại của hai kinh này với nhau. 

Trong  tác  phẩm  Sớ  Sao,  Liên  Trì  đại  sư  đã  dung  hội  các  thuyết 

trên như sau:

 “Sách  Thảo Am Phụ  Chánh  Giải  bảo:  ‘Ngài  Thiên  Thai  coi  chín 

 phẩm giống với  ba bậc  là vì xét theo  thứ bậc mà nói chứ chang xét trên 

 nhân  hạnh  mà  bàn.  Ỷ các vị như  Cô  Sơn,  Lỉnh  Chi chang trái  nghịch ỷ  

 ngài  Thiên  Thai,  vì sao vậy? Do ngài Thiên  Thai phán định  trên phương 

 diện  thứ bậc nên  ba bậc và chỉn phấm  tương đồng.  Hai vị đại sư lại chỉ 

 xét  trên  nhân  hạnh  nên  ba  bậc  chỉ  tương ứng  với  trung,  thượng phâm.  

 Mỗi  bên  cỏ  cơ sở lập  luận  riêng nên giáo  nghĩa  chăng đồng.  Do  vậy,  ỷ  

 kiến các Ngài chang trái nghịch nhau

 Dựa trên  Thật Đe mà luận  thì phiền não khác gì Bồ Đê,  sự ác lúc 

 ban  đầu nào  trở ngại sự lành  lúc chung cục.  Ác nhân đã thành  thiện  thì 

 lẽ đâu  chẳng xếp  vào  hàng hiền  thánh.  Ba  bậc  chín phấm  thật phù  hợp 

 khít khao với nhau,  há còn ngờ chi

Quan điểm dung thông của Ngài thật khế họp pháp yếu bởi vì chủ 

trương phối hợp hai kinh với nhau của những vị như Thiên Thai v.v...  là 

chú  trọng  vào  địa vị  sau khi  vãng  sanh,  chăng  luận  đên  sự hành  trì  khi 

còn  tu  nhân;  các  vị  như ngài  Linh  Chi  V.V...  coi  hai  kinh khác  nhau vì 

chú  trọng  về  mặt  hành  trì  khi  tu  nhân  nên  mới  xét  đến  việc  chưa  từng 

phát  Bồ  Đề  tâm  lẫn  hành  vi  thiện  ác  lúc bình  thời.  Do  vậy,  [hai  vị  cho 

rằng]  ba  phẩm  Hạ  trong  Quán  kinh  chắng  tương  ứng  với  bậc  Hạ  nói 

trong kinh này. 

Trong  đoạn văn  trên  của ngài  Liên  Trì,  câu  cuối:   “Sự ác  lúc  ban 

 đầu  nào  trở ngại sự lành  lúc  chung cục ”  khế  hợp thánh tâm rất  sâu xa. 

Kẻ  ác  lúc lâm chung nếu có thể  sám hối phát tâm,  chí tâm niệm Phật thì 

kẻ  ác  đã  thành  người  lành  nên  cũng  được  Phật  nhiếp  thọ,  tùy  nguyện 

vãng  sanh.  Do  vậy,  Liên  Trì  đại  sư  mới  bảo:   “Lẽ  đầu  chang xếp  vào 

 hàng hiền  thánh ”  đồng lên Cực Lạc.  Do những điều trên, ta thấy ba bậc
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trong  kinh  này  và  chín  phẩm  trong  kinh  kia  thật  tương  ứng  với  nhau 

chẳng còn ngờ gì nữa. 

Sách Báo  Ân Luận  cũng nói:   “Bậc  Thượng trong kinh  này  tương 

 ứng với người xuất gia,  hai bậc  Trung,  Hạ tương ứng với người tại gia.  

 Do có quá nhiều phẩm loại nên chỉ đại lược nêu lên một cách tông quát: 

‘ Phàm  hữu  tam  bôi’  (Nói  chung  có  ba  bậc).  Với  ba  bậc  ây,  Quán  kinh 

 cũng  tạm  tách  sơ  lược  thành  chỉn phấm.  Kỉnh  lại  nêu  hạng cực  ưu  và 

 cực giáng đế bao quát vô lượng nhân hạnh sai khác

Lời  bàn  này  cực  hay.  Trong  Quán  kinh,  bậc  Thượng  Thượng 

Phẩm  chỉ  trong  khoảng  búng  ngón  tay  liền  được  vãng  sanh,  gặp  Phật 

nghe pháp,  liền ngộ  Vô  Sanh Pháp Nhẫn, trong khoảnh khắc đến phụng 

sự  khắp  các  chư  Phật,  lần  lượt  được  thọ  ký,  trở  về  nước  mình,  đắc  vô 

lượng  trăm  ngàn  đà-ra-ni  môn.  Đấy  chính  là  hạng  cực  ưu  (ưu  thắng 

nhất) trong ba phẩm. 

Kẻ  Hạ  Hạ  Phẩm  là  hạng  Ngũ  Nghịch,  Thập  Ác.  Khi  tướng  địa 

ngục  hiện,  lâm  chung  sám hối,  mười  niệm được  vãng  sanh  là hạng  cực 

giáng (thấp nhất) trong bậc Hạ. 

Quán kinh nêu  lên hạng tối ưu cũng như bậc  tối  hạ nên  luận mới 

nói:   “Nêu  lên  hạng  cực  ưu  và  cực  giáng”.   Thoạt  nhìn,  dường  như  hai 

kinh khác nhau, nhưng thật ra ý chỉ của chúng lại tương đồng. 

Chánh kinh:
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Ẩỷ   thượng  bối giả,  xả gia  khí dục  nhi tác  sa-môn, phát Bồ Đề 

 tâm,  nhât hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, tu chư công đức, nguyên 

 sanh  bỉ quôc.  Thử  đăng  chúng  sanh,  lâm  thọ  chung  thời,  A  Di  Đà
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 Phật,  dữ chư thánh chúng,  hiện tại kỳ tiền.  Kỉnh tu du gian,  tức tùy bỉ 

 Phật vãng sanh kỳ quôc,  tiện  ư thất bảo hoa trung tự nhiên hóa sanh,  

 trí huệ  dũng mãnh,  thân  thông tự tại.  Thị  cố A  Nan! Kỳ  hữu  chúng 

 sanh,  dục ư kim  thê kiên A  Di Đà  Phật giả,  ưng phát  Vô  Thượng Bồ 

 Đê chi tâm.  Phục đương chuyên niệm  Cực Lạc quốc độ,  tích tập thiện 

 căn,  ưng trì hồi hướng. Do thử kiến Phật,  sanh bỉ quốc trung,  đắc Bất 

 Thoải Chuyển,  năi chí Vô  Thượng Bồ Đề. 

Bậc  Thượng  là  hạng  bỏ  nhà,  lìa  dục,  làm  sa-môn,  phát Bồ  Đề 

tâm,  một  bê  chuyên  niệm  A  Di  Đà  Phật,  tu  các  công  đức  nguyện 

sanh  sang  cõi  kia.  Những  chúng  sanh  ấy  lúc  tuổi  thọ  sắp  hết,  A  Di 

Đà Phật và  các thánh  chúng  hiện  ra trước  mặt.  Trong khoảnh  khắc 

liền  theo  đức  Phật  ấy  sanh  về  cõi  kia,  lại  tự  nhiên  hóa  sanh  trong 

hoa bảy báu, trí huệ dũng mãnh, thần thông tự tạiế

A  Nan!  Do  vậy,  nếu  có  chúng  sanh  nào  muốn  trong  đòi  này 

được  thấy  A  Di  Đà  Phật  thì  phải  phát  tâm   Vô  Thượng  Bồ  Đề,  lại 

nên  chuyên  nghĩ  đến  cõi  nước  Cực  Lạc,  thiện  căn  đã  tích  tập  nên 

đem  hồi  hướng.  Do  đó,  được  thấy  Phật,  sanh  trong  cõi  kia,  đắc  Bất 

Thoái Chuyển cho đến thành Vô Thượng Bồ Đề. 

Giải:

Phàm phu có được dự phần vào bậc Thượng vãng sanh hay không 

là một vấn nạn lớn trong Tịnh tông. 

Cổ  đức  có  vị bảo  đây  là hạnh  Bồ  Tát (như có  thuyết bảo  Thượng 

Thượng  Phẩm  phải  là  Bồ  Tát  từ  Tứ  Địa  đến  Thất  Địa,  Thượng  Trung 

Phẩm phải  là từ  Sơ Địa  đến  Tứ  Địa  Bồ  Tát;  các  phấm khác  cứ theo  đó 

mà  suy.  Phàm phu  chỉ  có  thể  đạt từ  Trung  Phẩm Trung  Sanh trở xuống 

mà  thôi!)  Neu thật  sự  là như vậy thì  đại  nguyện vô  thượng  của  Phật  Di 

Đà,  cõi  sen Tây Phương độc diệu, pháp môn trì danh dễ hành, diệu pháp 

vãng  sanh  thù  thắng  đều  thành  hý  luận,  khiến  cho  diệu  pháp  Tịnh  tông 

chẳng thể nghĩ bàn lại thành ra pháp  có  thể  nghĩ bàn nổi ư!  Vì vậy,  đây 

chính  là  một  điều  cốt  lõi  của  Tịnh  Tông;  trong  phần  khái  yếu  của  bản 

chú  giải  này tôi  đã tạm bàn  đôi  điều  nhưng  chưa  thế  giãi  bày hết ý  chỉ 

này, nên ở đây tôi lại thử trình bày rõ hơn. 

Đối  với  những  sai  lầm  của  cổ  thuyết,  chúng ta may mắn  có  được 

đại  sư  Thiện  Đạo  đời  Đường.  Ngài  đã  dẫn  đủ  các  kinh  luận  để  cực  lực 

đả phá cựu thuyết.  Trong Tứ Thiếp  Sớ, đại sư đã luận như sau:

 P h â m   2 4   Tam   b ô i v ã n g  san h

570



 “Lại xem phần  Định  Thiện  trong  Quán  kỉnh  và ỷ   nghĩa  kỉnh  văn 

 ba bậc  Thượng,  Trung,  Hạ thì toàn  là sau khi đức Phật nhập diệt, phàm 

 phu ngũ  trược chỉ do gặp  duyên sai khác nên đến  nôi  có  chỉn phâm  sai 

 biệt. 

 Vì  sao?  Người  trong  ba phẩm  Thượng  là phàm phu  gặp  duyên 

 Đại  Thừa.  Người  trong  ba phâm  Trung  là phàm phu  gặp  duyên  Tiêu 

 Thừa.  Người  trong ba phẩm Hạ là phàm phu  ngu ác,  tạo  ác nghiệp,  lúc 

 lâm  chung  nhờ  bạn  lành,  nương  nguyện  lực  của  Phật  bèn  được  vãng 

 sanh;  đến  khi  hoa  kia  nở thì  mới phát  tâm,  chứ phải  đâu  là  người  mới 

 học Đại Thừa (cổ đức bảo bậc Hạ là người mới học Đại Thừa).  Neu hiếu 

 như thế thì mình lầm,  làm người khác lầm,  tai hại quá sức! ” 

Trong bản  sớ giải,  Ngài  còn dẫn mười  đoạn  Quán Kinh để  chứng 

minh  luận  thuyết  ấy,  ở  đây  tôi  không  trích  dẫn  đủ.  Chín  phấm  đài  sen 

cõi  Cực  Lạc  đều  là nơi  để phàm phu  đời  trược  vãng  sanh,  chỉ  do  người 

đời  gặp  duyên  có  Đại  Thừa,  Tiếu  Thừa  sai  khác  nên  sau khi  vãng  sanh 

bèn có bậc Thượng, bậc Trung, bậc Hạ bất đồng. 

Tịnh tông  là giáo pháp tối  cực viên đốn. Neu phàm phu thuộc  căn 

khí Đại Thừa có thế tin nhận được nổi thì  sẽ giải ngộ trọn vẹn,  tu chứng 

trọn  vẹn  thì  sẽ  vượt xa  thường  nhân  cả kiếp  (người  căn  cơ  viên  đốn  tu 

một  ngày  bằng  thường  nhân  tu  một  kiếp).  Do  đó,  họ  có  thể  ngay  trong 

một đời công hạnh viên mãn chứng ngay Thượng Phẩm. 

Nay  với  bản kinh  này,  tôi  dùng  các  luận  khác  để  chứng  minh  ba 

bậc vãng sanh thật sự là vì phàm phu, kiêm vì thánh nhân:

* 

Phẩm  Tất  Thành  Chánh  Giác  (ắt thành  Chánh  Giác)  trong  kinh 

này có những câu kệ như sau:   “Lỉnh  bỉ chư quần sanh,  trường dạ vô  ưu 

 não,  xuất sanh  chúng thiện  căn,  thành  tựu Bồ Đề quả.  Ngã nhược thành 

 Chánh  Giác,  lập danh  Vó Lượng  Thọ.  Chúng sanh  văn thử hiệu,  câu  lai 

 ngã sát trung,  như Phật kìm sắc  thân,  diệu  tướng tất viên  mãn ”   (Khiến 

các  quần sanh  ấy, đêm dài không ưu não, xuất sanh các thiện căn,  thành 

tựu  quả  Bồ  Đề.  Nếu  tôi  thành  Chánh  Giác,  lập  hiệu  Vô  Lượng  Thọ. 

Chúng  sanh  nghe  hiệu  ấy,  đều  sanh  trong  nước  tôi,  thân  sắc  vàng  như 

Phật, diệu tướng đều viên mãn). 

Bốn  câu  đầu nói  lên  nguyên  do phát khởi  đại  nguyện:  Muốn  cho 

hêt thảy  chúng  sanh  trong  đêm  dài  tăm  tôi  được  lìa  các  ưu  bi  khô  não, 

xuất  sanh  căn  lành thành tựu  Bồ  Đề.  Ta  thấy rõ Ngài  thật  sự muốn  cứu
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tế  khắp  hết thảy những phàm phu đầy rẫy phiền não  còn trong  đêm dài 

tăm tối, khiến cho họ phát sanh thiện căn. 

Bốn  câu  kệ  kế  tiếp  nói  đến  pháp  Ngài  dùng  để  phổ  độ:   “Chúng 

 sanh  văn  thử hiệu,  câu  lai  ngã sát trung”   (Chúng  sanh nghe  danh  hiệu 

này,  đêu  sanh  trong  nước  ta).  Các  chúng  sanh  ây  cũng  chính  là  quân 

sanh còn trong đêm dài ưu não. Bởi vậy, Thiện Đạo đại sư mới bảo:   “Ba 

 bậc  chỉn phấm  toàn  là  vì  bọn phàm phu  ngũ  trược sau  khi  Phật  nhập 

 diệt”. 

Hai  câu  kệ  cuối  cùng:   “Như  Phật  kim  sắc  thân,  diệu  tướng  tất 

 viên mãn ”  (Thân  sắc vàng như Phật,  diệu tướng đều viên mãn) cho thấy 

phàm phu  ưu  não  một  khi  đã  sanh  cõi  kia  thì  đều  được  chân  thân  kim 

sắc, diệu tướng viên mãn đầy đủ giống như Phật. 

Tiếp  đó,  kinh  còn  nói:   “Diệc  d ĩ  đại  bi  tâm,  lợi  ỉch  chư  quần 

 phấm,  ly dục thâm chánh niệm,  tịnh huệ tu phạm hạnh ’’ (Cũng dùng tâm 

đại bi,  lợi ích các quần phẩm.  Ly dục,  chánh niệm sâu, tịnh huệ tu phạm 

hạnh),  ý  nói:  Những  người  vãng  sanh  khi  hoa  nở  thấy  Phật,  thân  tâm 

thanh tịnh ngay, trí huệ bén nhạy, đại bi vô lượng, tự giác, giác tha thành 

tựu Bồ Đề. Đấy đều là do  sức oai thần,  sức bổn nguyện, nguyện trọn đủ, 

nguyện rõ ràng, kiên cố, rốt ráo  của A Di Đà Phật, nên mới có the khiến 

cho phàm phu trong đêm dài ưu não đắc trí huệ thanh tịnh, thân tâm như 

Phật.  Rõ ràng là phàm phu mang tâm Đại Thừa trong cõi này được Phật 

gia bị bèn vãng sanh trong thượng phẩm, đắc Vô  Sanh Nhẫn thì có chi là 

lạ? Ngay câu đầu  trong bài kệ tụng phát nguyện,  tỳ-kheo Pháp  Tạng đã 

bảo:   “Ngã  lập  siêu  thế ch ỉ”   (Tôi  lập  chí  siêu  thê);  những  điêu vừa  nói 

trên  chính  là chỗ  siêu thế,  lẽ  nào  lại  đem thói thường  của mười  phương 

để luận bàn phẩm vị cõi Cực Lạc ư? 

Sách Vô Lượng Thọ Kinh  Sao còn bảo:   “Ngài  Cảnh Hưng bảo rõ 

 ba bậc chỉn phẩm  là phàm phu vãng sanh nên Ngài giảng rằng:  ‘Một là 

 phàm  tiểu  vãng sanh,  hai  là đại  thảnh  vãng sanh  Chữ  ‘phàm  tiếu ’ chỉ 

 ba bậc [vãng sanh]

Sách  Du  Tâm  An  Lạc  Đạo  cũng  viết:   “Lại  nữa,  bổn  mươi  tám 

 nguyện trước hết là vì hết thảy pháp phàm phu,  rồi mới kiêm vì tam thừa 

 thánh  nhân.  Do  vậy,  phải  biết ỷ   chỉ của  tông  Tịnh  Độ  là  ‘von  vì phàm 

 phu,  kiêm vì thảnh nhân

Hơn  nữa,  ngay  trong  câu  đầu  của  phẩm  này  đã  bảo:   “Thập 

 phương  thể  giới  chư  thiên  nhân  dân,  kỳ  hữu  chỉ  tâm  nguyện  sanh  bỉ
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 quốc,  phàm  hữu  tam  bối”  (Nói  chung,  chư  thiên,  nhân  dân  trong  mười 

phương  thê  giới  chí  tâm nguyện  sanh  cỗi  kia  thì  gôm  có  ba bậc).  Kinh 

nói  cả ba bậc  (tam bối)  chỉ  là  chư thiên,  nhân  dân  trong  mười  phương, 

chẳng  hề  nói  họ  là  Bồ  Tát  hay  Thanh  Văn.  Như  vậy,  ba  bậc  được  nêu 

trong kinh này trước hết là nhắm đến phàm phu, nhưng trong kinh cũng 

nói  kèm đên thánh nhân như phâm Bô  Tát Vãng  Sanh nói  các  hàng  Bô 

Tát  trong  mười  phương  thế  giới   “đương  vãng  sanh  giả,  câu  thuyết  kỳ 

 danh,  cùng  kiếp  bất  tận”   (những  kẻ  sẽ  được  vãng  sanh;  nếu  chỉ  nêu 

danh hiệu của họ thì hết cả kiếp cũng chẳng thế hết nối). 

 “Xả gia,  khí dục,  nhỉ tác sa-môn ”  (Bỏ nhà,  lìa dục,  làm  sa-môn): 

 “Xả gia ”   là xuất  gia,  “tác  sa-môn ”   là  trở  thành  Tăng.  Tỳ  Bà  Sa  Luận 

nói:   ‘È

 Nhà là nhân duyên phiền não. Xuất gia là đế diệt cẩu lụy nên phải 

 xa  lìa  [nhà  cửa]”.   Pháp  sư Huyền  Ưấn  cũng  bảo:   “Xuất gia  tạo  ác  rất 

 khó  như thuyền  lướt  trên  đất;  tại gia gây  lỗi  thật  dê  như  thuyền  buồm 

 trôi  trên  biến.  Lại  nữa,  xuất gia  tu  đạo  dễ dàng  như  thuyền  buồm  bơi 

 trên  biên;  tại gia tu phước thật khó như thuyên đi trên cạn.  Nhưng có kẻ 

 tâm  xuất gia  mà  thân  chăng xuất  gia,  có  kẻ  thân  xuất  gia  tâm  chẳng 

 xuất gia. Nay cả thân lẫn tâm đều phải xuất gia nên mới bảo bỏ nhà,  lìa 

 dục

Sách  Vô  Lượng  Thọ  Kinh  Khởi  Tín  Luận  cũng  bảo:   “Hết  thảy 

 chúng  sanh  do  khát  ái  nên  cỏ  huyên  thân.  Do  huyễn  thân  nên  có  cõi 

 nước.  Bỏ  nhà  lìa  dục  thì  khát  ái  thanh  tịnh  nên  cõi  nước  cũng  thanh 

 tịnh.  Kinh  Đại  Bát Nhã  nói:  ‘Bồ  Tát  Ma  Ha  Tát  chỉ  tánh  hảo  du  chư 

 Phật quốc  độ,  ưng viễn  ly xuất gia ’  ([Neu] Bồ  Tát Ma Ha  Tát có  lòng 

 ham  muốn  chỉnh  mình sẽ đến  được các  cõi nước Phật thì phải nên  viễn 

 ỉy hạnh  tại gia).  Như vậy, xuất gia là chánh nhân  Tịnh Độ  vì viễn  ly bất 

 tịnh

Trong  sách  Du  Tâm An Lạc  Đạo,  đại  sư Hải  Đông Nguyên Hiểu 

đời Đường đã viêt:

 “Kỉnh  Vô Lượng  Thọ  nói đến  nhân  [vãng sanh]  của  ba  bậc.  Bậc 

 thượng gom năm câu:

 -  Một  là  ‘bỏ  nhà  lìa  dục  trở  thành  sa-môn’.  Câu  này  chỉ  rõ 

 phương tiện phát khởi chánh nhân. 

 - Hai là  ‘phát Bồ Đe tâm  đẩy chỉnh là chánh nhân. 

 - Ba là  ‘chuyên niệm đức Phật kia  Đấy là tu Quán. 
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-  Bôn  là  ‘làm các công đức  đẩy là khởi hạnh.  Quán  và Hạnh để 

 trợ giúp  cho  nghiệp  được  viên  mãn  (Sư Nguyên  Hiểu  coi Niệm Phật  là 

trợ  nghiệp;  thuyết  này  chưa  ổn,  trong  phần  bàn  về  tông  thú  của  kinh, 

chúng ta đã bàn, ở đây không nhắc lại). 

-   Năm  là  ‘nguyện  sanh  cõi  kia  Đây  chỉnh  là  nguyện,  bon  điều 

 trên là hạnh.  Hạnh nguyện hòa hợp mới được vãng sanh

Trong  phần  ừên,  Khởi  Tín  Luận  đã  bảo  xuất  gia  là  chánh  nhân 

của  Tịnh Độ,  Nguyên Hiếu  đại  sư lại  coi xuất gia  chỉ  là phương tiện  để 

phát khởi chánh nhân. Hai thuyết hơi khác nhau, nhưng xét ra thuyết của 

ngài Nguyên Hiểu ổn thỏa, thích đáng hơn! 

Xét  theo  Quán  kinh,  trong  cả  ba  phẩm  Thượng  chẳng  thấy  nói 

phải  xuất  gia ;  riêng  trong  phần  Trung  Phẩm  Thượng  Sanh  có  bảo   “tu 

 hành  chư  giớ i”   (tu  hành  các  giới),  Trung  Phẩm  Trung  Sanh  có  nói: 

 “Nhược  nhất  nhật  nhất  dạ  trì  Sa Di  Giới,  nhược  nhất  nhật  nhất dạ  trì 

 Cụ  Túc G iớr (Neu một ngày một đêm trì giới Sa Di, hoặc một ngày một 

đêm  trì  Cụ  Túc  Giới).  Trong  cả  chín  phẩm  của  kinh  ấy,  chỉ  mồi  hai 

phẩm trên nói rõ là xuất gia. Riêng kinh này khác hắn, trong bậc Thượng 

bảo  là  xuất  gia,  trong  bậc  Trung  lại  bảo   “bất  năng  hành  tác  sa-môn ”  

(chẳng thể hành hạnh  sa-môn).  Ãy là do  chúng  sanh cơ duyên vô  lượng 

sai  khác,  sự tu hành  lúc  còn tu nhân  cũng  thiên  sai vạn biệt,  mồi  người 

mỗi  khác,  chẳng  ai  giống  nhau.  Tôi  trộm  nghĩ:  Kinh  chỉ  phân  chia  các 

phẩm  vị  một  cách  sơ  lược  để  giảng  sơ  về  thứ bậc;  đây  chỉ  là tày  bệnh 

cho thuốc, tùy cơ thuyết pháp, nên chúng ta chẳng nên câu nệ một chiều, 

chấp  chết  cứng  vào  văn  tự.  Tôi  trộm  đoán  rằng  trong  pháp  hội  Vô 

Lượng  Thọ,  ngài  A Nan  là đương  cơ,  lại  có  một vạn hai ngàn vị đại  tỳ- 

kheo,  năm  trăm  vị  tỳ-kheo-ni  hiện  diện.  Các  bậc  đại  đức  xuât  gia  như 

vậy đều đáng dự vào hạng vãng sanh bậc Thượng. 

Vả lại, kinh này chính  là bộ kinh đệ nhất của Tịnh tông nên những 

điều  dạy trong  kinh này đều  là khuôn phép  chánh tông:  Bậc  xuất  gia tu 

được vãng  sanh bậc  Thượng  là chuyện họp  lẽ  thường tình nên đức  Phật 

thuận  theo nhân duyên  ấy mà nói  người  vãng  sanh trong bậc  Thượng  là 

bậc xuất gia, lìa dục, tu hạnh sa-môn. 

Quán kinh khác hẳn kinh  này:  Đương  cơ trong pháp  hội  ấy  là Vy 

Đe  Hy  phu  nhân,  A  Nan  và  Mục  Liên  chỉ  đứng  hầu  hai  bên  đức  Phật; 

Thích,  Phạm  chư  thiên  đứng  trên  không  đổ  mưa  hoa  [cúng  dường]. 

Trong hội  chỉ có hai vị A Nan và Mục Liên là bậc tỳ-kheo đại quyền thị 

hiện,  không  có  bậc  xuất  gia  nào  khác.  Trong  pháp  hội,  bậc  đương  cơ
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nghe  pháp  và  hàng  vãng  sanh  bậc  Thượng  chủ  yếu  là  những  người  tại 

gia như Vy Đe Hy phu nhân v.v...  nên Phật ứng theo cơ duyên ây chăng 

nói đến chuyện xuất gia trong phần giảng về Thượng Phâm vãng sanh. 

Quán kinh cũng dạy:   “Vy Đe Hv dữ ngũ bách  thị nữ,  văn Phật sở 

 thuyết,  ứng thời  tức kiến  Cực Lạc  thế giới quảng trường chi  tướng,  đắc 

 kiến  Phật  thân  cập  bỉ nhị Bồ  Tát,  tâm  sanh  hoan  hỷ,  thán  vị  tang hữu,  

 hoảt nhiên đại ngộ,  đãi  Vô Sanh Nhẫn.  Ngũ  bách  thị nữ, phát A Nậu Đa 

 La  Tam Miệu  Tam Bồ Đe tâm,  nguyện sanh bỉ quốc.  Thế Tôn tất ký,  giai 

 đương vãng sanh.  Sanh  bỉ quổc dĩ,  hoạch đắc  Chư Phật Hiện  Tiên  tam- 

 muội,  vô  lượng  chư  thiên,  phát  Vô  Thượng Đạo  Tâm ”  (Vy  Đê  Hy  và 

năm  trăm thị  nữ  nghe  lời  Phật  dạy,  ngay  lập  tức  thấy  được  tướng  rộng 

lớn của thế giới Cực Lạc, được thấy thân Phật và thân hai vị Bồ Tát, tâm 

sanh  hoan  hỷ,  khen  là  chưa  từng  có,  hoát  nhiên  đại  ngộ,  đạt  Vô  Sanh 

Nhẫn.  Năm trăm thị nữ phát tâm Vô  Thượng  Chánh Đẳng  Chánh  Giác, 

nguyện  sanh  cõi  kia.  Đức  Thế  Tôn  thọ  ký  họ  sẽ  đều  được  vãng  sanh. 

Sanh trong nước  ấy rồi  sẽ  đắc  Chư Phật Hiện Tiền tam-muội.  Vô  lượng 

chư thiên phát Vô Thượng Đạo Tâm). 

Ta  thấy  rõ,  trong  pháp  hội  Quán  kinh,  bậc  đương  cơ  toàn  là  căn 

khí  Đại  Thừa,  lại  đều  là  hạng  tại  gia  phát  tâm.  Những  người  như  thế 

chắc chắn là hạng vãng sanh trong bậc Thượng. 

Vả lại,  Vy Đe  Hy phu nhân  chứng  đắc Vô  Sanh Pháp Nhẫn ngay 

trong hiện đời nên ắt phải thuộc bậc Thượng Phẩm Thượng Sanh nơi cõi 

Cực  Lạc.  Vy  Đe  Hy  là  phụ  nữ  tại  gia  lại  chứng  đắc  pháp  nhẫn  ngay 

trong  hiện  đời,  Thượng  Phẩm vãng  sanh;  đủ  chứng  tỏ  người  vãng  sanh 

trong  bậc  Thượng  chẳng  phải  chỉ  hạn  cuộc  trong  hạng  xuất  gia,  cũng 

như  chứng  tỏ  diệu  pháp  Tịnh  tông phá  tan  mọi  quy  cách,  chí  viên,  cực 

đốn chẳng thể nghĩ bàn. 

Hơn  nữa,  sách  Báo  Ân  Luận  có  nói:   “Ông Lưu  Di  Dân  ba  lượt 

 thây  Phật,  [được  Phật]  dùng  ảo phủ  lên,  [được]  tay Ngài xoa  đầu,  tự 

 thấy  mình  thuộc  về  Thượng  Phâm,  nhimg  ông  chẳng phải  là  bậc  xuất 

 gia.  Với chư tố của Liên  Tông và các vị Duy Ma,  Hiền Hộ v.v...  hết thảy 

 các bậc  vãng sanh  danh đức  tăng lẫn  tục,  ta đều có  thể dựa theo đó  mà 

 suy vậy”.   Đời Tấn,  ông Lưu Di Dân họp cùng ngài Huệ Viễn niệm Phật 

ở  Lô  Sơn,  được  vãng  sanh  trước  cả ngài  Huệ  Viễn.  Ngài  Huệ  Viễn  lúc 

săp tịch, vừa xuât định thây A Di Đà Phật thân chật cả hư không.  Trong 

viên quang  của Ngài  có  các  hóa Phật,  Quán Âm,  Thế  Chí  đứng  hầu hai 

bên. Lại thấy dòng nước tỏa quang minh chia làm mười bốn nhánh, cùng
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chảy  lên  rót  xuống,  diễn  thuyết  các  âm  Khổ,  Không,  Vô  Thường,  Vô 

Ngã.  Phật  bảo  ngài  Huệ  Viễn:   “Ta  do  bổn  nguyện  lực  nên  đến  an  ủi 

 ông;  sau  bảy  ngày  nữa,  ông sẽ sanh  về  cõi  ta ”.   Tổ  lại  thấy,  những  vị 

trong  Liên  Xã  đã vãng  sanh  trước  như  các  vị  Phật  Đà  Da  Xá,  Huệ  Trì, 

Huệ Vĩnh, Lưu Di Dân v.v...  đều đứng hầu bên Phật, bước đến bảo:   “Sư 

 phát tâm sớm nhưng sao về muộn  thế? ”  Lúc  còn  sống,  ông Lưu Di Dân 

ba lượt thấy Phật;  sau khi tịch theo  Phật đến đón ngài Huệ Viễn.  Đấy là 

một chứng cớ chứng tỏ cư sĩ cũng có thể vãng sanh trong Thượng Phẩm. 

Trong  kinh  Hoa  Nghiêm,  hàng  tại  gia  chiếm  đa  số  trong  năm 

mươi ba vị  thiện tri thức  của Thiện  Tài đồng tử.  Trong Mật Tông,  tổ  sư 

phái  Cát Cư (Kargyupa)  là cư  sĩ (ngài  Mã Nhĩ Ba (Marpa)).  Do tổ  sư là 

hàng bạch y nên phái  ấy thường  được  gọi  là Bạch  Giáo.  Cư  sĩ Duy Ma 

chính  là Kim Túc Như Lai thị hiện.  Mười  sáu vị  Hiền Hộ  Chánh  Sĩ đều 

là  tại  gia  Bồ  Tát,  là  thượng  thủ  hàng  Bồ  Tát  trong  hội  này.  Do  vậy,  ta 

chớ nên chấp vào tướng tại gia hay xuất gia mà sanh phân biệt! 

Kinh  này bảo  Thượng  Phẩm vãng  sanh  là hạng  xuất  gia,  lìa  dục; 

Quán  kinh  chẳng  hề  nói  Thượng  Phẩm  vãng  sanh  phải  là  xuất  gia.  Vy 

Đe  Hy phu  nhân  là  nữ  nhân  tại  gia  lại  được  Thượng  Phẩm  vãng  sanh; 

năm trăm thị nữ cũng Thượng Phẩm vãng sanh. 

Thật ra,  hai  kinh  chẳng hề mâu thuẫn với nhau vì  Vy Đe  Hy phu 

nhân  đã  mang  tâm xuất  gia.  Ví  dụ  như  ở  Trung  Hoa,  phương Nam  coi 

gạo  là thực  phẩm  chủ yếu,  phương  Bắc  coi  lúa mì  là  thực  pham  chính. 

Gạo,  mì tuy khác nhưng  đều  có  công  dụng  làm thực phẩm chủ yếu nên 

cũng  như  nhau.  Vì  vậy,  người  tại  gia  mang  tâm  xuất  gia  cũng  có  thế 

sanh  trong  Thượng  Phẩm.  Trong  Quán  kinh,  sau  bậc  Thượng  Phấm, 

Trung Trung Phẩm là người xuất gia;  kinh Vô Lượng Thọ  dạy người tại 

gia  cũng  có  thể  sanh  trong  phẩm  này.  Phối  hợp  cả  hai  kinh  ta  mới  dễ 

nhận  ra  ý  nghĩa  chân  thật.  Vì  vậy,  phải  nên  khéo  hiếu  thánh  tâm,  chớ 

đừng  chấp  chết  cứng  vào  văn  tự.  Neu  hiếu  câu   “xả  gia,  khí  dục”   (bỏ 

nhà, lìa dục) là chú trọng tại tâm xuât gia thì ý chỉ cả hai kinh thật chăng 

sai khác. 

Câu   “phát Bồ  Đe  tâm,  nhất  hướng  chuyên  niệm  A  Di  Đà  Phật ”  

(phát  Bồ  Đe  tâm,  một  dạ  chuyên  niệm  A  Di  Đà  Phật)  chính  là  cương 

lãnh của toàn bộ kinh này.  Câu này đã được bàn tỉ mỉ trong phân nói vê 

tông  thú.  Sách  Di  Đà  Yeu  Giải  coi   “tín,  nguyện,  trì  danh”   là  tông  của 

kinh  Tiểu  Bổn;  bản  chú  giải  này  lại  dùng   “phát  Bồ  Đe  tâm,  một  bề 

 chuyên niệm”  làm Tông, nhưng vẫn cùng một ý chỉ.  Tín - nguyện chính
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là  một  trong  ba  tâm  nói  trong  Quán  kinh:  Một  là  chí  thành  tâm,  hai  là 

thâm tâm, ba là hồi hướng phát nguyện tâm. Theo Tứ Thiêp Sớ:

1. Chí thành tâm là chân thật tâm, 

2. Thâm tâm là thâm tín tâm. Thâm tín tâm có hai điều:

- Một là tin quyết định một cách sâu xa rằng thân mình hiện tại  là 

phàm  phu  tội  ác,  từ  bao  kiếp  đến  nay  thường  chìm  đắm,  lưu  chuyến 

chẳng có duyên gì để xuất ly. 

- Hai là tin quyết định một cách sâu xa rằng bốn mươi tám nguyện 

của  A  Di  Đà  Phật  nhiếp  thọ  chúng  sanh,  không  còn  lo  âu,  ngờ  vực  gì. 

Nương theo nguyện lực của Ngài, quyết định được vãng sanh. 

3.  Hồi  hướng  phát  nguyện  tâm  là  tò  trong  tâm  tin  tưởng  sâu  xa 

chân thật, đem hết thảy thiện căn đã tu hồi hướng nguyện sanh cõi kia. 

Do đó, ta thấy rằng   “tỉn nguyện ”  sách Yeu Giải nói đó chính là ba 

tâm của Quán kinh, mà ba tâm của Quán kinh lại chính là Bồ Đe tâm nói 

trong  kinh  này.  “Phát  Bồ  Đe  tâm ”   nói  trong  kinh  này  chỉnh  là   “tín 

 nguyện ”  nói trong Di Đà Yeu Giải. 

Hơn  nữa,  “nhất  hướng  chuyên  niệm ”   chính  là  Trì  Danh.  Do  hai 

bản Đại, Tiểu A Di Đà Kinh nguyên lai chỉ là một kinh  nên tông của hai 

kinh  ắt  phải  đồng  nhất.  Trong  phần  giảng  về  tông  thú  đã  giảng  kỹ  về 

 “phát  Bồ  Đe  tăm ”   nên  ở  đây  chẳng  bàn  nhiều.  Tôi  chỉ  trích  vài  đoạn 

trong  phần  luận  về  Bồ  Đề  tâm  của  An  Lạc  Tập  để  độc  giả  tham  khảo 

thêm.  An Lạc Tập do ngài Đạo Xước soạn, bàn luận những điểm rất tinh 

yếu. 

Dưới đây tôi sẽ trích nguyên văn,  cỏ chú giải đôi chút nhằm giảng 

rõ  phân  nào  lời  luận.  Đạo  Xước  đại  sư  đã  lập  ra  bốn  điều  nghị  luận 

quanh việc phát Bồ Đề tâm:

*  Một là bàn về công dụng của Bồ Đề tâm.  Sách An Lạc Tập viết:

 “Thứ  nhất  là  nêu  lên  công  dụng  của  Bồ  Đe  tâm.  Đại  Kinh  bảo 

 phàm muốn vãng sanh  Tịnh Độ thì phải lấy Bồ Đề tâm  làm gốc.  Vì sao?  

 Bồ  Đe  chính  là  tên gọi  của  Vô  Thượng Phật Đạo.  Nếu  muốn phát  tâm 

 ỉàm  Phật  thì  tâm  ẩy  rộng  lớn  trùm  khắp pháp  giới.  Tâm  ấy  rốt  rảo,  

 ngang với hư không.  Tâm ấy lâu xa đen cùng tận đời vị lai.  Tâm ẩy trọn 

 khắp,  lìa  nhị  thừa  chướng.  Neu phát được  tâm  ấy  thì khuynh  đảo  được 

 sanh  tử  vô  thỉ  và  trầm  luân  trong  các  cỗi.  Đem  tất  cả  công  đức  hồi 

 hướng Bồ Đe thì đều cỏ thế đạt tới Phật quả,  chẳng bị diệt m ất”. 
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Tôi  xin tạm giải thích thô  thiển như  sau:  Trước  hết,  luận  dẫn Đại 

kinh để nói  lên công dụng  của Bồ  Đề tâm.  “Đại kinh”  chính  là kinh Vô 

Lượng  Thọ.  Các  vị  Tịnh  Ảnh,  Đạo  Xước,  Thiện  Đạo  đều  gọi  kinh  Vô 

Lượng Thọ ỉà Đại kinh; ngài Thiên Thai gọi là Đại Bổn. 

 Tâm Bồ Đe  chính  là  cái sốc  để vãns sanh  Tỉnh  Đô.   Nếu  chẳng 

phát được tâm này thì dẫu cứ siêng tu nhưng cũng khác nào nước  chẳng 

có  nguồn,  cây không  có  cội  nên trọn chẳng thể vãng  sanh được.  Từ chữ 

 “vì sao ”  trở đi là lời giải nghĩa. 

Bồ  Đe  nghĩa là  Giác.  Vô  Thượng  Giác  chính  là Phật.  Vì  vậy,  Bồ 

Đe  là  danh xưng  khác  của Vô  Thượng  Phật Đạo.  “Phát  tâm  làm  Phật”  

nghĩa là phát khởi cái tâm   “tâm này làm Phật,  tâm này là Phật”. 

Phát  khởi  được  tâm  như  thế  thì  ta  vốn  đã  là  Phật,  cái  tâm   “làm 

 P hật”   này vốn  sẵn  đã  là  cái  tâm   “là Phật”  nên  luận nói  tiếp:  Tâm này 

 “rộng lớn 

về chiều dọc thì suốt cả ba đời, về chiều ngang thì trọn khắp 

hư không.  “Rốt ráo ”  là chân tế rốt ráo,  là tột cùng của nguồn pháp.  Chữ 

 “lâu xa ”  diễn tả tâm ấy sáng  suốt,  lặng lẽ,  chân thường,  vĩnh viễn thoát 

khỏi  sanh diệt.  “Trọn  khắp ”   là đầy đủ hết thảy,  không thiếu,  không  dư. 

Tâm như vậy có công đức chang thế nghĩ bàn. 

Nếu  phát  được  tâm  ấy  thì  có  thể  dẹp  sạch  mối  sanh  tử  từ  vô  thỉ 

đến  nay  cũng  như  sự trầm  luân  trong  các  cõi.  Neu  lại  có  thế  đem  công 

đức  hồi  hướng  Bồ  Đề  thì  quyết định  chứng được  Phật quả.  Tất cả  công 

đức ấy nhất định chẳng luống uổng,  cũng chẳng bị tổn thất hay diệt mất. 

Lời  dạy này  của tổ  Đạo  Xước  đã  chỉ thăng vào ngay công  dụng  của Bô 

Đề  tâm:  Vượt ra ngoài khả năng  suy  lường,  hiểu biết  của  chúng  ta,  thật 

là vi diệu khó nghĩ bàn. 

Xin  lại  dẫn Bồ  Đề  Tâm Luận  của Mật tông để  chứng  minh thêm; 

luận  nói:   “Tăm  Bồ  Đề  này  chứa  đựng  hết  thảy  công  đức  của  Bô  Tát.  

 Nếu tu chứng xuất hiện thì làm đạo sư cho hết thảy. Nếu quay trở vê gôc 

 thì  chính  là  cõi  nước  Mật Nghiêm.  Chăng đứng dậy  khỏi  tòa mà  có  thê 

 thành  tựu  hết  thảy Phật s ự ”.   Công  dụng  của  Bồ  Đe  tâm  thật  chẳng  thể 

nghĩ bàn. 

* 

 “Thứ hai  là  nêu  ỉên  Danh  và  Thể của Bồ  Đe,  nhưng Bồ Đe  có 

 đến ba thứ:

 Một là Pháp  Thân Bồ Đe,  hai là Báo  Thân Bồ Đe,  ba là Hóa  Thân 

 Bồ Đề. 
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 a.  Pháp  Thân  Bồ  Đe  chỉnh  là  Chân  Như,  Thật  Tướng,  Đệ  Nhất 

 Nghĩa  Không,  tự  tánh  thanh  tịnh.  Thế  không  uế  nhiễm,  lỷ  xuất  thiên 

 chân,  chằng  cần phải  tu  thành  nên  gọi  là  Pháp  Thân;  là  bản  thê  của 

 Phật đạo nên gọi là Bồ Đê. 

 b.  Báo  thân Bồ Đề là tu đủ vạn hạnh,  cảm được cái quả báo  thân 

 Phật.  Do  quả  tương  ứng  cái  nhân  nên gọi  là Báo  Thân.  Viên  thông  vô 

 ngại nên gọi là Bô Đê. 

 c.  Hóa  Thân  Bồ  Đe  ỉà  từ Báo  khởi  Dụng,  hướng  đến  muôn  vàn 

 căn cơ nên gọi là Hóa  Thân,  lợi ích chủng sanh một cách viên  thông nên 

 gọi là Bổ Đe

Xin giải thích:  Thứ hai  là bàn về Danh và Thế  của Bồ Đe,  chia ra 

thành Pháp, Báo, Hóa ba thân để luận. 

Pháp  Thân  Bồ  Đe  chính  là  Chân  Như,  Thật  Tướng,  Đệ  Nhất 

Nghĩa  Không.  Câu   “tự  tánh  thanh  tịnh,  thể không  nhiễm  u ế ”   chính  là 

như  Lục  Tổ  bên  Thiền Tông nghe  câu   “vô  trụ  sanh  tâm ”   chợt đại ngộ, 

bèn nói:   “Nào  ngờ tự tánh  vốn tự thanh  tịnh 

Ý nghĩa của câu   “lý xuất 

 thiên  chân,  chăng cần phải  tu  thành ”  giống  như câu   “nào  ngờ tự tánh,  

 von  tự đầy đủ ”   ( “Lý xuất thiên chân ”  nghĩa là lý tự nhiên như vậy, khác 

nào những chân lý hiển nhiên trong trời đất).  Do vốn tự đầy đủ nên nào 

cần phải tu thành.  Ngũ Tố nghe nói như thế bèn trao y bát,  lập ngài Huệ 

Năng làm Tổ thứ sáu. Ngài cũng nói:   “Chẳng biết bản  tâm  thì học pháp 

 vô  ích.  Nêu biết rõ bản tâm của chỉnh mình,  thấv tự tánh của chính mình 

 thì  đáng  gọi  là  trượng phu,  thiên  nhân  sư,  Phật”.   Lúc  ấy,  đại  sư  Huệ 

Năng  còn  chưa  xuống  tóc,  vẫn  còn  là  người  làm  việc  nặng  nhọc  trong 

chùa;  một phen phát ngộ  tâm này bèn  thăng  ngay  lên  địa  vị  tổ  sư.  Đây 

chính là như Bồ Đe Tâm Luận nói:   “Neu tu chứng xuất hiện thì làm đạo 

 sư cho hết thảy...  Chang đứng dậy khỏi tòa mà có thể thành  tựu hết thảy 

 Phật s ự ”. 

Tâm  Bồ  Đe  vượt  thoát  phàm  tình,  công  dụng  khó  nghĩ  tưởng. 

Tâm tánh  như vậy  được  gọi  là  Pháp  Thân.  Tâm tánh  ấy  là bản  thể  của 

Phật đạo nên gọi là Bồ Đe. 

Tiếp đó, Ngài giảng về Báo Thân.  Pháp Thân vốn sẵn đủ chính là 

Tánh  Đức.  Có  công  Tu  Đức  thì  Tánh  Đức  mới  được  hiển  lộ.  Vì  vậy, 

phải tu đủ vạn hạnh,  công đức trang nghiêm mới  đắc báo thân Phật quả. 

Báo  Thân viên minh trọn đức,  thông đạt vô ngại nên bảo  là   “viên  thông 

 vô  ngại”,   nên  gọi  là   “Báo  Thãn  Bồ  Đề".   Từ  Báo  Thân  hiện  ra  Hóa
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Thân,  tùy  căn  cơ  mà  hóa  hiện,  diệu  dụng  vô  cùng  nên  bảo  là   “lợi  ích 

 chúng sanh một cách viên thông”  và gọi là Hóa Thân Bồ Đề. 

* 

 “Thứ ba là chi rõ phát tâm  có sai khác.  Nay nói về hành giả tu 

 nhân phát tâm thì phải có đủ ba điều:

 1.  Một  là  cân phải  hiếu  thấu  hữu,  vô,  tự  tánh  thanh  tịnh  từ xưa 

 đến giờ. 

 2.  Hai  ỉà  duyên  tu  vạn  hạnh,  tám  vạn  bổn  ngàn  Ba La Mật môn

v.v... 

 3. Ba là đại từ bỉ làm gốc,  luôn lẩy việc độ sanh làm bản hoài

 Ba nhân ấy tương ứng với Đại Bồ Đe nên gọi là phát tâm Bồ Đe. 

 Lại như Tịnh Độ Luận (tức là Vãng Sanh Luận)  bảo:

 ‘Nay phát Bồ Đe tâm chỉnh  là tâm nguyện  làm Phật.  Tâm  nguyện 

 làm Phật chính  là tâm độ  chúng sanh.  Tâm  độ  chúng sanh  chính  là tâm 

 nhiếp  thủ  chúng sanh  sanh  vào  cõi  có  Phật.  Nay  nguyện  sanh  Tịnh  Độ 

 thì trước hết cần phải phát Bồ Đe tâm

Xin giải thích:  Phát tâm có sai khác, nghĩa là có hai loại phát tâm:

- 

Trước  hết,  trong khi  còn  tu nhân  cần phải phát khởi ba thứ tâm 

sau đây:

1. 

Một  là  cần  phải  hiểu  thấu  Hữu,  Vô,  và  tự  tánh  vốn  sẵn  thanh 

tịnh từ xưa đến nay. 

Tự tánh thanh tịnh đã giải thích trong phần trước.  Câu   “hiếu  thấu 

 Hữu,  Vô”   chính  là  mấu  chốt  huyền  nhiệm  để  giải  ngộ  cái  tâm.  “Vô”  

chính là như những chữ   “vô ”  được nêu lên liên tục từ   “vô nhĩ căn ”  cho 

đến   “vô  trí dỉệc  vô  đắc”   trong  Tâm kinh;  và  cũng  giống  như kinh  Đại 

Bát Niết  Bàn  dạy:   “Như thị  nghịch  thuận  nhập  siêu  thiền  dĩ,  phục  cáo 

 đại chúng,  ngã d ĩ Phật nhãn,  biến quản tam giới nhất thiết chư pháp,  vô 

 minh  bổn  tể,  tánh  bổn giải  thoát.  Ư thập phương cầu,  liễu  bất khả  đăc,  

 suy  bổn  vô  cố,  sở nhân  chi  diệp,  giai  tất giải  thoát.  Vô  minh  giải  thoát 

 cổ,  nãi chỉ lão tử,  giai đắc giải thoát.  D ĩ thị nhân duyên,  ngã kim an trụ 

 Thường  Tịch Diệt  Quang,  danh  Đại Niết Bàn ”   (Lần  lượt  thuận,  nghịch 

nhập  siêu  Thiền  Định  như  thế  xong,  lại  bảo  đại  chúng:  ‘Ta  dùng  Phật 

nhãn xem khắp  hết thảy các pháp  trong tam giới,  tánh  của vô minh bốn 

tế vốn là giải thoát, tìm khắp mười phương trọn chẳng thể được.  Do  gôc 

là không, nên đối với  cành lá đều được giải thoát.  Do  giải thoát khỏi vô
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minh nên  cho  đến với  lão tử  đều được  giải  thoát.  Do nhân  duyên  ấy,  ta 

nay  an  trụ  trong  Thường  Tịch  Diệt  Quang,  gọi  là  Đại  Niết  Bàn).  Đây 

chính  là  lời  dạy  từ  bi  tha  thiết  tối  hậu  của  đức  Thê  Tôn.  Đại  sư  Vĩnh 

Minh đã nguyện trong vô lượng kiếp  sẽ lột da làm giấy,  chẻ xương làm 

bút, lây máu làm mực biên chép đoạn văn trên đê báo đáp từ ân. 

Vô  Minh vốn  là không,  nên  làm  gì  có  cành  lá;  hiểu  vọng  vốn  là 

không,  nên  chân  tánh  tự  hiển  lộ.  Đó  là  ý  nghĩa  cốt  yếu  của  chữ   “biết 

 Vô 

Còn   “biết Hữu ”  là như nhà Thiền thường bảo:   “Cần phải biết Hữu 

 thì  mới  đắc”.   Trong  Tâm  Vương  Minh,  ngài  Phó  Đại  Sĩ  cũng  bảo: 

 “Muối  hòa  trong  nước,  nước  vẫn  trong  veo,  quyết  định  là  có,  nhưng 

 chang  thấy  hình  dáng.  Tâm  vương  cũng  thế:  Ngụ  trong  thân  thê,  ứng 

 dụng ra ngoài,  thích ứng theo từng tình huống tự tại vô ngại,  hoàn thành 

 các  việc”.   Bài  minh  đã dùng  thí  dụ  để  chỉ  rõ  ai  cũng  tự  có  tâm vương. 

Tâm vương  quyết định  là  có,  tùy theo  sự vật,  tình huống phát huy  diệu 

dụng, nhưng chang thấy được hình dáng của tâm vương. 

Kinh  Niết  Bàn  còn  dạy:   “Nhất  thiết  chúng  sanh  giai  hữu  Phật 

 tánh”   (Hết  thảy  chúng  sanh  đều  có  Phật  tánh).  “Biết  H ữu”   là  biết  có 

Phật Tánh vậy. 

Sách  Tâm Đăng Lục bảo:   “Do  đó,  cố đức đều muốn ai cũng phải 

 biết Hữu.  Nếu chang biết Hữu thì toàn  là hư vọng”.   Trên đây tôi đã giải 

thích  thê  nào  là   “biết Hữu ”   và   “biết  Vô ” để  giảng  câu   “thấu  đạt Hữu,  

 Vô 

 “Hiếu thấu ” còn có nghĩa là hiểu rõ cái tâm,  thấu đạt cái gốc, hiểu 

rõ tự tánh vốn sẵn thanh tịnh từ xưa đến nay. 

Tánh  ấy  giống  như  trực  tâm  được  nói  trong  Đại  Thừa  Khởi  Tín 

Luận. Trực tâm là chánh niệm pháp Chân Như. 

2.  Hai  là   “duyên  tu  vạn  hạnh”,   điều  này  tương  đương  với  thâm 

tâm trong bộ luận trên: thích tu hết thảy các hạnh lành. 

3.  Ba  là   “đại  từ  bi  làm  g ố c”   tương  đương  với  đại  bi  tâm  trong 

luận Khởi Tín: muốn dẹp tan hết nồi khổ của chúng sanh. 

Ba thứ phát tâm như vậy tương đương với ba tâm trong luận Khởi 

Tín nên bảo:   “Ba nhân  ây  tương ứng với Đại Bô Đ ê ”.   Vì  vậy,  phát  lên 

ba tâm ây chính là phát Đại Bô Đề tâm. 

- 

Tiếp đó, ngài Đạo Xước dẫn Tịnh Độ Luận:  Bồ Đề tâm chính là 

tâm nguyện thành Phật độ  sanh,  tâm nhiếp thủ chúng  sanh  sanh về  Tịnh 

Độ. 
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Thoạt  nhìn,  nếu  so  với  tâm  trước  thì  tâm  này  dễ  phát  khởi  hơn, 

nhưng thật ra chẳng phải như vậy. Bởi vì pháp môn Vãng  Sanh Tịnh Độ 

quả thật là pháp khó tin.  Tín tâm chưa sanh làm sao có thể phát tâm nổi? 

Trong kinh A Di Đà,  mười phương chư Phật đã xưng tán đức Bổn  Sư ở 

trong  đời  Ngũ  Trược   “vị  chư chúng sanh  thuyết  thị  nhất  thiết  thế gian 

 nan  tín  chỉ pháp ”  (vì các  chúng  sanh nói pháp hết thảy thế  gian khó  tin 

được  nổi).  Phẩm  Độc  Lưu  Thử  Kinh  (riêng  lưu  lại  kinh  này)  của  kinh 

Vô  Lượng  Thọ đây cũng bảo:   “Nhược văn  tư kỉnh,  tín  nhạo  thọ  trì,  nan 

 trung  chi  nan,  vô  quá  thử nan ”   (Neu  nghe  kinh  này  mà  tin  ưa,  thọ  trì 

được  thì  đó  là  điều  khó  nhất  trong  các  điều  khó,  không  có  gì  khó  hơn 

điều  này).  Rõ  ràng  là  có  thế  tin  nổi  pháp  môn  Tịnh  Độ  đã  là  một  điều 

khó khăn nhất trong các điều khó trong thế gian! 

Tin được pháp khó tin này thì  chính là đại trí.  Thuận theo  tín tâm 

ấy  phát  khởi  chí  nguyện  thành  Phật  độ  sanh  cùng  chứng  Tịnh  Độ;  đó 

chính  là  Bồ  Đe  tâm.  Chỉ  cần  chân  thật  tin  nhận  thì  tự  nhiên phát  được 

những  tâm như trên  đã nói.  Đây  lại  chính  là phương  tiện thù thắng  của 

Tịnh Tông. 

Sách  Di  Đà  Yếu  Giải  bảo:   “Tin  sâu  phát  nguyện  chỉnh  là  Vô 

 Thượng  Bồ  Đ e ”.   Bởi  vậy,  người  niệm  Phật  cần phải  sớm  sanh  tín,  

 nguyện; vì đó chính là phát tâm Bồ Đe vậy. 

*   “Thứ tư là vấn đáp, giải thích. 

 Hỏi:  Neu  tu  đủ  muôn  hạnh  cảm  được  Bồ  Đe,  được  thành  Phật 

 quả,  thì sao kinh  Chư Pháp  Vô Hành  lại bảo:  ‘Nhieợc nhãn  cầu Bồ Đe,  

 tức vô hữu Bồ Đề,  thị nhân viễn Bồ Đe,  do như thiên dữ địa ’ (Nếu ai câu 

 Bồ Đe thì chẳng có Bồ Đề. Người ấy cách xa Bồ Đe như trời với đất) ” 

Xin  giải  thích:  Có  kẻ  dựa vào  kinh  Chư Pháp  Vô  Hành  dạy:  Nếu 

ai  cầu Bồ  Đề  thì  chẳng  có  Bồ  Đe  để  đắc,  sự mong  cầu  ấy càng  cách xa 

Bồ  Đề  như  trời  cách  xa  đất.  Nếu  đã  là  như  vậy,  thì  nay  tại  sao  lại  bảo 

phải  tu  vạn hạnh để đạt được quả Bồ  Đề ngõ hầu thành  Phật?  Dưới  đây 

là lời đáp của Tổ:

 “Chánh  thể của Bồ Đe là lý cầu vô  tướng. Nay dùng tướng đê cầu 

 thỉ  chẳng  đúng  với  Thật Lý  nên  bảo  là  người  ấy xa  cách.  Vì  vậy,  kinh 

 dạy chẳng thể dùng tâm,  chang thế dùng thăn đê đăc Bô Đê

Xin giải thích:  Bản thể chân chánh của Bồ Đe khế hợp với Lý nên 

không  có  hết  thảy  tướng.  “Lý”  là  Thật  Tế  lý  thể,  cũng  chính  là  Chân 

Như  Thật  Tướng.  Hành  nhân  nêu  dùng  tướng  đê  câu,  ý  mong  câu  quả
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nên  tự  xa  lìa  Thật  Te  lý  thể.  Do  vậy,  mới  bảo  là   “chẳng đúng với  thật 

 lý ”.  Vì vậy, người ấy xa cách Bồ Đe. 

 “Nay  tuy biết tu  hành  cầu  vãng sanh,  hiếu  biết rõ  ràng Lý  Thê là 

 vô  cầu,  nhưng chang hoại giả danh  nên  tu  đủ  các  hạnh.  Do  đó,  sẽ cảm 

 được Bồ  Đe.  Vì  vậy,  Trí Độ Luận  bảo:  ‘N.ếu  ai  thấy Bát Nhã  là  bị  trói 

 buộc.  Nếu  ai chẳng thay Bát Nhã thì  cũng bị trói  buộc.  Neu ai thấy Bát 

 Nhã  thì  được giải  thoát,  nếu  ai  chang  thấy Bát Nhã  thì  cũng được giải 

 thoát  Long  Thọ  Bồ  Tát giảng:  ‘Nen  ở trong ấy  mà  chang  lìa được  tứ 

 cú78 thì bị trói buộc.  Lìa tứ cú thì được giải thoát  Nay muốn cầu Bỏ Đe 

 thì  chỉ  nên  tu  hành  như  thế,  ấy  chính  ỉà  chang  hành  mà  hành.  Chăng 

 hành mà hành là chang trái nghịch đại đạo lý Nhị Đe

Xin  giải  thích:   “Chang  hành  mà  hành ”   chính  là  vô  cầu  mà  cầu. 

Tuy  biết  Lý  Thể  là vô  cầu,  Bồ  Đe  chẳng  thể  đắc,  nhưng  vẫn  tu  đủ  vạn 

hạnh để  cảm Bồ  Đe,  khéo  khế hợp  với  Trung Đạo nên có thể  cảm ứng, 

khế họp. 

Tiếp đó, sách An Lạc Tập dựa vào Tịnh Độ Luận đề xướng: Phàm 

ai  muốn  phát  tâm  Vô  Thượng  Bồ  Đề  thì  trước  hết  phải  xa  lìa  ba  pháp 

trái nghịch Bồ Đe môn:

 “Một  là  môn  nương vào  trí huệ,  chẳng  cầu  tự vui  do xa  lìa Ngã 

 tâm,  tham chấp tự thân. 

 Hai  là môn  nương vào  từ bi,  dẹp khổ cho hết thảy chúng sanh  do 

 xa lìa tâm chang an lạc chúng sanh. 

 Ba là môn nương vào phương tiện,  tâm thương xót hết thảy chúng 

 sanh do xa lìa tâm cung kỉnh,  củng dường thân mình. 

 Đó gọi là xa lìa ba pháp trái nghịch Bồ Đe môn

Xin giải thích:  Ba thứ pháp  trái nghịch được  nói trong  luận chính 

là:  Một  là   “ngã  tâm,  tham  chấp  tự  thăn”,   hai  là   “tâm  không  an  lạc 

 chủng sanh ”,   ba  là   “tâm  cung kỉnh  cúng dường  tự thân 

cần  phải  xa 

lìa ba tâm này. 

Sách An Lạc Tập viết tiếp:   “Bồ  Tát xa lìa ba pháp  trái nghịch Bồ 

 Đe môn như thế liền đẳc ba pháp tùy thuận Bồ Đề môn. Những gì là ba? 

78  Tứ  cú  là  bốn  câu  “có,  không,  cũng  có  cũng  không,  chẳng  phải  có  chẳng  phải 

không”. 
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-   Một  là  Vô  Nhiễm  Thanh  Tịnh  tâm,  do  chẳng  vì  thân  mình  cầu 

 các sự vui.  Bồ Đe là chốn thanh  tịnh vô nhiễm,  nếu vì tự thân cầu sự vui 

 thì  trải  nghịch  với  Bồ  Đề  môn.  Do  đó,  tâm  vô  nhiễm  thanh  tịnh  là  tùy 

 thuận Bồ Đe môn. 

 -  Hai  ỉà An  Thanh  Tịnh  tâm,  vì  dẹp  trừ hết  thảy  khổ  cho  chúng 

 sanh.  Bồ  Đe  là  chốn  thanh  tịnh  an  on  hết  thảy  chúng sanh;  nếu  chẳng 

 khởi tâm  ỉàm  cho  hết thảy chủng sanh  được  lìa cái khổ sanh  tử thì  trái 

 nghịch  với Bồ Đe  môn.  Do vậy,  dẹp  hết thảy nỗi khổ của chúng sanh  là 

 tùy thuận Bồ Đe môn. 

 - Ba là Lạc  Thanh  Tịnh  tâm vỉ muốn  cho hết thảy chúng sanh đắc 

 đại  Bồ  Đe,  vì  đế nhiếp  thủ  chúng sanh  sanh  về  cõi  Phật  ấy.  Bồ  Đe  là 

 chon  thường  vui  một  cách  rốt  rảo.  Neu  chẳng  làm  cho  hết  thảy  chúng 

 sanh được hưởng cái vui rốt ráo thì trái nghịch với Bồ Đe môn. 

 Nương vào  đâu  để đạt được  sự vui  rốt ráo  ẩy?  cần phải  nương 

 vào Đại Nghĩa Môn.  Đại Nghĩa Môn  chỉnh  là  cõi Phật An Lạc.  Vì  vậy,  

 ta phải  ỉàm  cho  hết  thảy  chúng  sanh  chuyên  dốc  chỉ nguyện  sanh  cõi 

 kia,  muổn làm cho họ chóng chứng  Vô  Thượng Bồ Đe

Trên  đây,  trong  lời  luận  về  pháp  trái  nghịch  và  tùy thuận  Bồ  Đe 

môn,  thật ra ngài  Đạo  Xước  đã  chỉ  rõ  sự sai khác  giữa những pháp  tùy 

thuận  và  trái  nghịch  với  phát  tâm.  Hễ  đã  phát  tâm  thì  phải  tu  Tịnh 

nghiệp,  thường phải nên lãnh hội rốt ráo,  chớ tự trái nghịch Bồ Đe môn, 

trái  nghịch bổn nguyện,  tự mình  chướng ngại việc  vãng  sanh  của  chính 

mình. 

Với  tông  chỉ   “nhất hướng  chuyên  niệm A  Di Đà  Phật”,   sách  Di 

Đà  Yếu  Giải  bảo:   “Trong  hết  thảy  phương  tiện,  tìm  lấy  pháp  thắng 

 chóng  nhất, pháp  viên  đốn  nhất,  thì  không  có gì  bằng pháp  niệm  Phật 

 cầu sanh  Tịnh Độ.  Lại trong hết thảy pháp niệm Phật,  tìm lẩy pháp giản 

 dị  nhất,  pháp  ổn  thỏa,  thích  đảng  nhất,  thì  không gì  bằng  tín  nguyện,  

 chuyên trì danh hiệu

Sách  còn viết:   “A  Di Đà Phật là  vạn  đức hồng danh.  Dùng danh 

 hiệu  để chiêu  cảm  vạn  đức  thì  không  công đức  nào  là  chang  đạt được.  

 Do  đó,  chấp  trì  danh  hiệu  là  Chánh  Hạnh,  chẳng  cần phải  tu  các 

 hạnh: quán tưởng, tham cứu v.v...thật rất giản dị,  rất thăng chóng”. 

Sách  Viên  Trung  Sao  cũng  nói:   “Kỉnh  này  dạy  kẻ phàm phu  sơ 

 tâm  chỉ cần  có  miệng xưng  niệm  được,  có  tâm  đế tưởng niệm  được  thì 

 đều  tu được.  Vĩ vậy kỉnh này dạy ra pháp môn hết sức đơn giản,  hết sức
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 dễ dàng vậy ”,  “nếu chấp  trì danh  hiệu  thì chẳng luận  bận,  rảnh,  chăng 

 kể động,  tịnh,  đi,  đứng,  nằm,  ngồi,  đều  tu được cả.  Do  vậy biết kỉnh này 

 dạy ra pháp môn hết sức thẳng tắt vậy”  và:   “Pháp xưng danh chăng lựa 

 hiền,  ngu,  chẳng phân  biệt  nam,  nữ,  dù  gỉầu  hay  nghèo,  dâu  sang  hay 

 hèn  cũng đều  tu được.  Vì vậy,  biết kinh này chỉ ra pháp môn  nhiếp  trọn 

 các căn cơ hết sức rộng lớn vậy

Sách Du Tâm An Lạc Đạo cũng nói:

 “Danh  hiệu  chư Phật do  vạn  đức chung đúc  thành.  Chỉ cân  niệm 

 được  danh  hiệu  một  đức  Phật  thì  trong  một  niệm  ấy  đã  niệm  đủ  vạn 

 đức”   và:   “Vô  thỉ  ác  nghiệp  từ  vọng  tâm  sanh,  công  đức  niệm  Phật  từ 

 chân  tâm  khởi.  Chần  tâm  như mặt  trời,  vọng  tâm  như  bóng  toi.  Chân 

 tâm  vừa khởi,  vọng  tâm  liền  mất như mặt trời  vừa  mọc,  các  sự tối  tăm 

 đểu tiêu

Sách An Lạc Tập còn dẫn kinh Quán Phật Tam Muội như sau:

 “Phật  khuyến phụ  vương  hành  Niệm  Phật  tam-muội,  phụ  vương 

 bạch Phật:

-  Phật địa quả đức,  Chân Như Thật Tướng, Đệ Nhất Nghĩa không,  

 hà nhân bất di đệ tử hành chi? 

 Phật cáo phụ vương:

 -  Chư  Phật  quả  đức,  hữu  vô  lượng  thâm  diệu  cảnh  giới,  thần 

 thông,  giải  thoát,  phi  thị phàm phu  sở hành  cảnh  giới,  cố  khuyến phụ 

 vương hành Niệm Phật tam-muộỉ. 

 Phụ vương bạch Phật:

 - Niệm Phật chi công,  kỳ trạng vân hà? 

 Phật cảo phụ vương:

 -  Như  Y Lan  lâm,  phương  tứ  thập  do-tuần,  hữu  nhất  khỏa Ngirn 

 Đâu  Chiên Đàn,  tuy hữu căn  nha,  do  vị xuất thổ.  Kỳ  Y Lan  lâm,  duy xú 

 vô  hương.  Nhược  hữu  đạm  kỳ  hoa  quả,  phát  cuồng  nhỉ  tử.  Hậu  thời 

 Chiên Đàn căn nha,  tiệm tiệm sanh  trưởng,  tài dục thành thụ,  hương khỉ 

 mạo  thịnh,  toại năng cải  biến  thử lâm, phổ giai hương mỹ.  Chúng sanh 

 kiên giả, giai sanh hy hữu tâm. 

 Phật cáo phụ vương:

-  Nhất thiết chủng sanh,  tại sanh tử trung,  niệm Phật chỉ tâm,  diệc 

 phục như thị.  Đản  năng hệ  niệm  bất chỉ,  định  sanh Phật tiền.  Nhất đẳc
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 vãng sanh,  tức  năng cải  biến  nhất  thiết chư ác  thành  đại  từ bi.  Như bỉ 

 hương thụ,  cải Y Lan lâm ” 

(Phật  khuyên  phụ  vương  hành  Niệm  Phật  tam-muội.  Phụ  vương 

bạch Phật:

-  Quả đức  của Phật địa là Chân Như Thật Tướng,  Đệ Nhất Nghĩa 

Không, sao Phật chăng dạy đệ tử hành theo? 

Phật bảo phụ vương:

-  Quả  đức  của  chư  Phật  có  vô  lượng  cảnh  giới  thâm  diệu,  thần 

thông,  giải thoát,  chẳng phải  là  cảnh  giới của phàm phu hành được,  nên 

Phật khuyên phụ vương hành Niệm Phật tam-muội. 

Phụ vương bạch Phật:  - Công năng của niệm Phật ra sao? 

Phật  bảo:  -  Như  giữa  cánh  rừng  Y  Lan  rộng  đến  bốn  mươi  do- 

tuần,  có  một  cây  Ngưu  Đầu  Chiên  Đàn tuy đã bén  rễ,  nảy mầm,  nhưng 

chưa trồi  lên  khỏi  mặt  đất,  rừng  Y  Lan  ấy  chỉ  có  mùi  thối  không  thơm 

tho  gì.  Neu  có  kẻ nào  ăn phải hoa  quả của cây  Y Lan  sẽ phát cuồng mà 

chết.  Lúc  sau,  mầm  cây  Chiên  Đàn  dần  dần  tăng  trưởng,  vừa  sắp  mọc 

thành  cây  thì  mùi  thơm  đã  ngào  ngạt,  đủ  sức  biến  đổi  cả  khu  rừng  đó 

thành ra thơm ngát cả.  Chúng sanh trông thấy sanh lòng hy hữu. 

Phật bảo phụ vương:

-  Tâm  niệm  Phật  của  hết  thảy  chúng  sanh  trong  sanh  tử  cũng 

giống  như  thế.  Chỉ  cần  hệ  niệm  chẳng  ngơi  thì  quyết  sẽ  sanh  ở  trước 

Phật.  Một phen đã vãng sanh liền biến cải hết thảy các ác thành đại từ bi 

như cây có mùi thom kia biến cải cả rừng Y Lan). 

Rừng Y Lan vừa nói ví  cho  Tam Độc,  Tam Chướng,  vô biên  các 

tội  trong  thân  chúng  sanh.  Chiên  Đàn  ví  cho  tâm niệm Phật  của  chúng 

sanh.  “Tài  dục  thành  thụ ”   (Vừa  sắp  mọc  thành  cây)  là  hết  thảy  chúng 

sanh chỉ cần niệm liên tục chẳng ngơi thì đạo nghiệp sẽ hoàn thành. 

Kinh  Đại  Bi  cũng  dạy:   “Nhất xưng Phật  danh,  d ĩ thị  thiện  căn,  

 nhập Niêt Bàn giới,  bât khả  cùng tận ”   (Xưng  danh hiệu  Phật một tiêng 

thì do căn lành ấy nhập vào Niết Bàn giới chẳng thể cùng tận). 

Kinh  Xưng  Dương  Chư  Phật  Công  Đức  cũng  nói:   “Nhược  hữu 

 đắc  văn  Vô Lượng  Thọ Như Lai danh giả,  nhất  tâm  tín  nhạo,  trì phúng 

 tụng niệm...  kỳ nhãn  đương đắc  vô  lượng chỉ phước,  vĩnh đương viên  ly 

 tam  đồ  chỉ ách.  Thọ  chung chỉ hậu,  giai đắc  vãng sanh  bỉ Phật sát độ ” 
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(Nếu có  kẻ  được  nghe  danh hiệu Vô  Lượng  Thọ  Phật Như Lai mà nhất 

tâm  tin  ưa,  trì,  phúng79 tụng  niệm...  kẻ  ấy  sẽ  được  vô  lượng  phước,  sẽ 

vĩnh  viễn  xa  lìa  ách  nạn  tam  đồ.  Sau  khi  mạng  chung  đều  được  vãng 

sanh trong cõi đức Phật kia). 

Kinh Văn Thù Bát Nhã cũng nói:   “Chúng sanh ngu độn,  quản bất 

 năng  giải,  đản  linh  niệm  thanh  tương  tục,  tự  đắc  vãng  sanh ”   (Chúng 

sanh  ngu  độn,  chẳng  thể  hiểu  được  Quán,  chỉ  nên  dạy  họ  [giữ  được] 

tiếng niệm liên tục thì sẽ tự được vãng sanh). 

Sách  Tịnh  Tu  Tiệp  Yếu  còn khen ngợi pháp  môn Niệm Phật như 

sau:   “Sáu  chữ thống nhiếp  vạn pháp,  một môn  chính  là phô  môn.  Toàn 

 thể Sự là Lý,  toàn  thế vọng đều  quy về chân,  hoàn  toàn  từ tánh  khởi  tu,  

 hoàn  toàn  tu  nơi  tánh.  Học  rộng von  là  thâm  nhập,  chuyên  tu  chỉnh  là 

 tông  trì.  Từng  tiếng,  từng  tiêng đánh  thức  chính  mình,  từng  niệm,  từng 

 niệm chăng lìa Bôn  Tôn

Sách  còn  viêt:   “Vô  Lượng  Thọ  Quang  là Bon  Giác  của  ta.  Khởi 

 tâm  niệm  Phật  gọi  ỉà  Thỉ  Giác.  Mượn  y   báo,  chánh  báo  của  Phật  đế 

 hiến  lộ  tự  tâm  của  chính  mình.  Thỉ  Giác,  Bổn  Giác  chẳng  rời  nhau,  

 thắng  tiến  trên  con  đường giác ngộ.  Mới hơi  trái nghịch  đã đọa  vào  vô 

 minh

Sách  Vô  Lượng  Thọ  Kinh  Khởi  Tín  Luận  cũng  nói:   “Cần phải 

 biết rằng một pháp  Trì Danh  thật là giản yếu nhất.  Hành giả lúc sơ phát 

 tăm phải chú trọng định khỏa  (thời khóa nhất định): Mỗi ngày niệm một 

 ngàn  tiếng  hoặc  một  vạn  tiếng,  hoặc  mười  ức  tiếng,  từ ít đến  nhiều,  từ 

 tản nhập định,  tùy theo niệm lực đều được vãng sanh ”ế

Sách  An  Lạc  Tập  cũng  bảo:   “Xưng  danh  cũng  như  vậy,  chỉ nên 

 chuyên  chí  liên  tục  chẳng  dứt  thì  quyết  định  sanh  về  trước  Phật.  Nay 

 khuyên  hàng  hậu  học  nếu  muốn  lãnh  hội Nhị Đe  thì  chỉ cần  hiểu  niệm 

 niệm  là  bất  khả  đắc,  đẩy  chỉnh  là  Trí  Huệ  Môn.  [Tuy  hỉểu  như  vậy] 

 nhưng vân hệ niệm  liên  tục  chang ngơi  thì  chỉnh  là  Công Đức Môn.  Vĩ 

 vậy,  kỉnh nói Bồ  Tát Ma Ha Tát luôn dùng công đức và trí huệ để tu tâm 

 mình.  Nêu  là kẻ mới học  chưa thê phá được  tướng thì  chỉ nên  dựa  theo 

 tướng mà chuyên chỉ thì không ai chang được vãng sanh,  chẳng còn ngờ 

 gì nữa

79  Phúng  (tít)  :  đọc  tụng  với  giọng  ngân  nga.  Xưa  kia,  người  ta  thường  phân  biệt 

phúng là đọc dựa theo văn bản, còn tụng  (M) là đọc thuộc lòng. 
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Những hành nhân hiện tại nên tin chắc lời dạy ấy, chẳng cần trước 

hêt phải  ly tướng  làm  gì,  chỉ  cân trì  danh  chăm chỉ,  ròng  rặt,  bền  chắc: 

 “Nương theo tướng mà chuyên chỉ thì không ai chẳng được vãng sanh 

Đây chính thật là kim chỉ nam đê dân chúng sanh vượt khỏi biển sanh tử 

vậy. 

Trên đây, tôi đã dẫn rộng các kinh luận để chứng minh lợi ích thù 

thắng của pháp Trì Danh Niệm Phật. 

Trì  Danh phải  chuyên  chí,  phải   “một  bề  chuyên  niệm ”   như  sách 

Quán Niệm Pháp Môn bảo:   “Phật nói hết thảy chủng sanh căn tánh  bất 

 đồng,  có  Thượng,  Trung, Hạ.  Với mỗi căn tánh,  Phật đều khuyên chuyên 

 niệm danh hiệu  vỏ Lượng Thọ Phật. 

 Hỏi: Năm thứ nhân duyên  (chỉ ngũ niệm môn) đều là  Tịnh nghiệp,  

 sao lại chỉ với pháp Niệm Phật bảo phải nhất hướng? 

 Đáp:  Có ba nghĩa:

 -  Một  là  do phế các  hạnh  [khác,  chỉ]  lập Niệm Phật mà  nói  như

 thể. 

 - Hai là đế giúp cho chánh nghiệp Niệm Phật nên nói ra các hạnh 

 trợ nghiệp. 

 - Ba  là do Niệm Phật là  chánh,  các hạnh  là phụ,  nên  bảo  ỉà nhât

 hướng

Xin  giải  thích  như  sau:  Câu   “nhất  hướng chuyên  niệm ”   (một bề 

chuyên niệm) có đến ba nghĩa:

- Một là phế bỏ các hạnh khác, chuyên lập hạnh Niệm Phật, chỉ đề 

xướng  một  câu Phật  hiệu,  thâm nhập  một  môn,  chẳng  lẫn tạp  các  pháp 

khác;  phế hết các  hạnh,  chỉ  lập  một pháp  niệm danh hiệu Phật.  Đấy  gọi 

là   “nhất hướng chuyên niệm

 -  Hai  là  chỉ  lấy  Niệm  Phật  làm  chánh  nghiệp.  Để  hồ  trợ  chánh 

nghiệp này nên tu  các hạnh khác.  Niệm Phật là chánh,  các hạnh khác  là 

phụ trợ.  Chánh  nghiệp  thống  lãnh  các  trợ nghiệp,  trợ nghiệp  phụ  thuộc 

chánh  nghiệp.  Chánh  và  Trợ  viên  dung,  cùng  vào  trong  Di  Đà  Nhất 

Thừa nguyện hải nên bảo là   “nhất hướng chuyên niệm

 -  Ba  là  Niệm  Phật  là  chánh,  các  hạnh  là  phụ.  Chánh,  phụ  khác 

nhau,  thứ  tự phân  minh.  Lấy nhất  hướng  chuyển  niệm  làm  chủ  yếu  thì 

tuy chẳng bỏ tu các hạnh khác, vẫn gọi là   “nhất hướng chuyên niệm
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Lời luận trên rất ổn đáng. Vì thế, người niệm Phật không ai chẳng 

kiêm tu các môn lễ bái, phát nguyện, hồi hướng v.v... 

Theo  như  những  thuyết  trên  thì  người  niệm  Phật  có  thế  kiêm  trì 

các chú Vãng Sanh, Đại Bi, Chuẩn Đề v.v...  hoặc kiêm trì tụng các kinh 

như  Tâm  Kinh,  Kim  Cang  v.v...  nhưng  phải  phân  định  rạch  ròi  chánh 

hạnh,  trợ hạnh,  niệm Phật miên mật thì mới  chang trái với   “nhất hướng 

 chuvên  niệm”.   Sách Vô  Lượng Thọ  Kinh Khởi  Tín Luận đã  giảng rõ  ý 

chỉ ấy.  Sách viết:

 “Hành  giả  đã phát  tâm  Bồ  Đe  thì  nên  tu  vạn  hạnh  của  Bô  Tát.  

 Với tất cả điều thiện  thế gian hay xuất thế gian dù là nhỏ  như mảy lông 

 cho  đến  vô  biên  cồng đức đều dùng thâm  tâm,  chỉ thành  tâm  hôi hướng 

 Cực Lạc thì cũng gọi là  ‘nhất hướng chuyên niệm  Chang cần buông bỏ 

 trăm  việc mới gọi là chuyên  niệm.  Do Phật tánh hiện diện  trọn khắp hết 

 thảy chỗ nên còn có buông,  có bỏ thì chang gọi là Niệm Phật”. 

Lời  luận này thật khế hợp  thời  cơ, người đời hiện tại bận bịu  lắm 

việc  khó  lòng buông bỏ  tất cả để  suốt ngày niệm Phật.  Chỉ  cần tin  sâu, 

nguyện  thiết  cầu  sanh  Tịnh  Độ.  Gặp  việc  cứ  làm,  xong  việc  lại  niệm 

Phật.  Thế pháp  vốn  chẳng  trở ngại  Phật pháp;  huống  hồ  là với hết thảy 

hạnh  lành  thế  gian,  xuất thế  gian đều dùng  cái  tâm chí  thành hồi hướng 

Cực Lạc. Làm được như vậy thì cũng gọi là   “nhất hướng chuyên niệm

Theo Khởi Tín Luận, kiêm hành pháp thiện thế gian còn được gọi 

là   "nhất  hướng  chuyên  niệm",   huống  là  kiêm  tu  các  pháp  xuất  thế. 

Chẳng  hạn  như,  trong  cuốn Phạm  Thất Ngẫu  Đàm,  Ngẫu  ích  đại  sư đã 

viết:   “Lại nữa,  Thiền giả muốn sanh  về  Tây Phương thì chẳng cần phải 

 đoi sang niệm Phật,  chỉ đầy đủ tín,  nguyện  thì tham  thiền  chính  là hạnh 

 Tịnh Đ ộ ”.   Hơn nữa,  đại  sư từng bế  quan kết đàn trì  chú Vãng  Sanh  cầu 

sanh Tịnh Độ. Ngài lại còn viết những bài kệ để phát thệ. Kệ rằng:

 “Con  dùng  chí  thành  tâm,  thâm  tâm,  hồi  hưởng  tâm,  đốt  tay  ba 

 cây hương (dùng ba cây hương đốt  cánh tay),  kết một thẩt tịnh đàn  (kết 

đàn nghiêm tịnh  đê  tụng  chú trong  bảy ngày  liền),  chuyên  trì  chú  Vãng 

 Sanh,  chỉ trừ lúc ăn ngủ.  Nguyện  đem  công đức này,  cầu quyết sanh An 

 Dưỡng”.   Những  việc  ây  chứng  tỏ  chỉ  cần đủ tín nguyện  cầu  vãng  sanh 

thi dù tham thiên hay trì chú cũng đều là hạnh Tịnh Độ. 

Tác  giả  của bộ  Di  Đà  Viên  Trung  Sao  là u   Khê  đại  sư  cả đời  tu 

các  pháp  sám  Pháp  Hoa,  Đại  Bi,  Kim  Quang  Minh,  Di  Đà,  Lăng 

Nghiêm  không  sót  ngày  nào.  Lâm  chung  biết  trước  thời  khắc,  tay  viết
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năm chữ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, rồi  cao giọng xướng tựa đề kinh vài 

lượt, an nhiên viên tịch. 

Như vậy, tu sám, trì kinh đều là hạnh Tịnh Độ.  Do đó, đã phát Bồ 

Đe  tâm,  trì  danh  hiệu Phật thì  dẫu  có kiêm tu  các pháp  khác  cũng được 

coi là   “nhất hướng chuyên niệm ”,  cũng được vãng sanh. 

 Nhưng  kiêm  tu  nhiều  môn  chẳng  bằng  thâm  nhập  một  môn,  

 nhât tâm  chuyên  chí xưng niệm Di Đà thì  mới  dê khiên  chô  chín biên 

thành  chỗ  sống,  chỗ  sống  biến  thành  chỗ  chín.  Ái  nhiễm  tham  đắm  là 

chỗ  chín  của  chúng  sanh.  Bồ  Đe  chánh  niệm  là  chồ  sống  sít  của  chúng 

sanh.  Chỗ  sống  sít biến thành chín rục thì lúc  lâm chung, khi bị các khổ 

bức bách mới vẫn khởi lên được câu niệm Phật hòng cảm được Phật tiếp 

dẫn để được vãng sanh. 

Vì  vậy  Thiện  Đạo  đại  sư  khai  thị:   “Đại  Thánh  bi  mẫn  khuyên 

 thăng chuyên xưng danh hiệu chính là vì xưng danh dê dàng. Xưng danh 

 liên  tục  liền  được  vãng sanh.  Nêu  niệm  được  liên  tục  thì  lấy cả đời  làm 

 hạn,  mười  người  tu  mười  người  được  vãng  sanh,  trăm  người  tu  trăm 

 người được vãng sanh.  Vì cớ sao?  Vì không tạo  nghiệp duyên  nên  được 

 chánh  niệm,  vì  được  tương ứng với  bon  nguyện  của Phật,  vì  chang trái 

 nghịch lời dạy,  vì thuận  theo  lời Phật vậy.  Neu  bỏ chuyên niệm đi tu tạp 

 niệm thì trong trăm người tu chỉ được một hai kẻ vãng sanh,  trong ngàn 

 người tu hiếm được ba bốn người vãng sanh

Nói  tóm  lại,  Trì  Danh  Niệm  Phật  chính  là  bon  hoài  của  chư 

 Phât,  là phương tiện  rốt ráo,  là  con  đường tắt nhất trong các  đường 

 tắt.   Đấy thật là lời  luận muôn đời chẳng  suy xuyển bởi vì người  lúc  lâm 

chung  bị  muôn  khổ  bức  bách,  ngoại  trừ  trì  danh  ra  khó  lòng  khởi  các 

hạnh  khác  nổi.  Quán  kinh  nói:  Kẻ  Ngũ  Nghịch  Thập  Ác  đáng  đọa  ác 

đạo,  lúc  lâm chung gặp thiện tri thức   “giảo  linh  niệm Phật,  bỉ nhân  khố 

 bức,  bất hoảng niệm Phật,  thiện  hữu  cáo  ngôn:  -  Nhữ nhược  bất năng 

 niệm  bỉ Phật giả,  ưng xưng  Vô  Lượng  Thọ  Phật.  Như  thị  chí  tâm,  lỉnh 

 thanh  bất  tuyệt,  cụ  túc  thập  niệm,  xưng Nam  Mô  A  Di Đà  Phật.  Xưng 

 Phật  danh  co,  ư niệm  niệm  trung,  trừ  bát  thập  ức  kiếp  sanh  tử chỉ  tội,  

 mạng  chung  chỉ  thời,  kiến  kim  liên  hoa,  do  như nhật  luân,  trụ  kỳ  nhân 

 tiền,  như nhất niệm  khoảnh,  tức đắc  vãng sanh  Cực Lạc  thế giới ”  (dạy 

cho  niệm  Phật  nhưng  người  ấy  bị  khổ  bức  bách  chang  thế  thanh  thản 

niệm  Phật  nôi,  thiện  hữu  bảo  răng:  ‘Nêu  ông  chăng  niệm  đức  Phật  ây 

nổi  (tức  là chẳng thể niệm Phật theo phương pháp  quán tưởng được)  thì 

hãy nên xưng danh Vô Lượng Thọ Phật’.  Chí tâm như thế chẳng để ngớt
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tiếng,  đầy đủ mười niệm xưng Nam Mô A Di Đà Phật thì  do xưng danh 

đức  Phật  ấy,  trong  môi  niệm trừ được  tội  trong  tám mươi  ức  kiêp  sanh 

tử.  Lúc  lâm  chung,  thấy  hoa  sen  vàng  giống  như vầng  mặt trời  ở trước 

mặt  người  ấy,  như  trong  khoảng  một  niệm  liền  được  sanh  về  thế  giới 

Cực Lạc). 

Kinh  nói  lâm  chung  chẳng  thể  quán  Phật,  chỉ  có  thế  niệm  danh 

hiệu Phật; rõ ràng là pháp Trì Danh rất dễ dàng.  Lâm chung dễ niệm nên 

được vãng sanh thật là hết sức ổn thỏa vậy.  Câu   “ư niệm niệm trung,  trừ 

 bát thập ức kiếp sanh tử chỉ tội ”  (trong mỗi niệm trừ được tội trong tám 

mươi ức kiếp sanh tử) chỉ rõ pháp này hết sức viên đốn. Kẻ Ngũ Nghịch, 

Thập  Ác  lúc  lâm  chung  mười  niệm  liền  được  vãng  sanh.  Phàm  phu 

mang theo nghiệp  [đi vãng sanh] được bằng ngay với bậc Bổ Xứ. 

Pháp  Trì  Danh  Niệm  Phật  không  những  đã  giản  dị,  ổn  thỏa  đến 

cùng  cực  mà  còn  là  pháp  tối  cực  viên  đốn  nên  mười  phương  Như  Lai 

cùng  khen  ngợi,  ngàn  kinh  muôn  luận  cùng  nêu.  Các  hành  nhân  thật 

phải nên mau phát đại tâm, một bề chuyên niệm A Di Đà Phật. 

Kinh  này  lấy   “phát  Bồ  Đe  tâm,  nhất  hướng  chuyên  niệm ”  làm 

tông.  Hai  điều  trên  chẳng  thể  tách  rời  được  vì  phát Bồ  Đề  tâm  là  tín,  

 nguyện;  nhất  hướng  chuyên  niệm  là  hạnh.   Ba  thứ  tín,  nguyện,  hạnh 

chẳng thể thiếu một thứ. 

Sách  Di  Đà  Yêu  Giải  nói:   “Tin  sâu  phát  nguyện  chỉnh  là  Vô 

 Thượng Bồ  Đe,  tín  nguyện  hợp  lại  chỉnh  ỉà  kim  chỉ nam  cho  Tịnh  Độ.  

 Do  vậy,  chấp  trì  danh  hiệu  mới  là  chánh  hạnh 

 Ỷ   đại  sư Ngẫu  ích  là: 

Tâm  Vô  Thượng  Bồ  Đề  là  kim  chỉ  nam  để  tu  Tịnh  Độ.  Nhà  hàng  hải 

dùng kim chỉ nam đế xác định phương hướng. Nếu muốn vượt biển sanh 

tử về  thẳng bờ kia Cực  Lạc  thì phải  dùng Bồ  Đề  tâm để  dẫn đường nên 

người tu Tịnh nghiệp  chẳng thể không phát Bồ Đe tâm!  Lại  dùng Bồ Đe 

tâm ấy đế trì danh hiệu thì mới là chánh hạnh.  Nói cách khác:  Không có 

 Bồ Đe tâm thì dẫu có trì danh hiệu cũng chưa phải là chánh hạnh. 

Sách  Di  Đà Yếu  Giải  bảo:   “Neu  không cổ  tín,  nguyện  thì  dẫu  có 

 trì  danh  hiệu  đến  mức gió  lay  chang động,  mưa  chẳng  thấm  ướt,  khác 

 nào  tường đông,  vách săt thì vân chang đắc cải lý vãng sanh. Kẻ tu  Tịnh 

 nghiệp  chang thế không biết điều  này”.   Nói  cách khác,  tuy phát  Bồ  Đe 

tâm nhưng chắng có nguyện, hạnh cầu sanh Tịnh Độ, lại tu môn khác thì 

chang phải  là  căn  cơ Tịnh Độ,  cho  nên  cũng  chẳng  được  vãng  sanh!  Vì 

vậy,  trong  cả  ba  bậc  vãng  sanh,  kinh  này  đều  bảo:   “Phát  Bồ  Đề  tâm, 
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 nhât hướng chuyên niệm ”,  nghĩa là đó là điều kiện phải có để vãng sanh 

của ba bậc. 

 “Tu chư công đức"  (Tu các công đức):  Xem trong lời nguyện thứ 

mười chín   “nghe danh phát tâm ”  của đức Di Đà, ta thấy lời nguyện như 

sau:   “Văn ngã danh  hiệu, phát Bồ Đe tầm, phụng hành  lục Ba La M ật”  

(Nghe  danh hiệu  của tôi,  phát tâm Bồ  Đe,  phụng hành  sáu  Ba La Mật). 

Bản  Hán  dịch  còn ghi  (bản Ngô  dịch  cũng  ghi  như thế):   “Ư  tối  thượng 

 đệ  nhât  bôi giả,  tựu  vô  vi đạo,  thường tác Bồ  Tát đạo, phụng hành Lục 

 Ba La Mật kỉnh giả,  tác sa-môn bất đương khuy thất kinh giới...  Chỉ tinh 

 nguyện  dục sanh  Vô Lượng  Thọ  thanh  tịnh  Phật quốc,  đương niệm  chí 

 tâm,  bất  đoạn  tuyệt  giả ”   (Đối  với  đạo  vô  vi,  bậc  đệ  nhất  tối  thượng, 

thường hành Bồ  Tát đạo,  phụng hành kinh  Lục  Ba La Mật,  làm  sa-môn 

chớ  nên  khuyết phạm  kinh  giới...  Neu  chuyên  ròng  nguyện  được  sanh 

trong  cõi Phật Vô  Lượng  Thọ  thì  hãy nên niệm chí tâm,  chẳng đế  đoạn 

tuyệt).  Tổng hợp ý nghĩa cả hai kinh, ta thấy rằng   “tu  chư công đức”  là 

phụng hành sáu Ba La Mật. 

Phần  nói  về  Thượng  Phẩm  Thượng  Sanh  trong  Quán  kinh  cũng 

bảo   “cụ chư giới hạnh ”  (đầy đủ các giới hạnh),  “đọc tụng Đại thừa ”  và 

 “tu hành  lục niệm  (lục niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng,  niệm 

giới, niệm thí, niệm thiên),  hồi hướng phát nguyện  Thật ra đó cũng chỉ 

là hành sáu Ba La Mật. 

 “Nguyện  sanh  bỉ  quốc”   (Nguyện  sanh  cõi  ấy)  là  như  câu:   “Sở 

 hữu  thiện  căn  tâm  tâm hồi hướng,  nguyện sanh  ngã quốc ”  (Tất cả thiện 

căn tâm tâm hồi hướng nguyện sanh cõi ta) trong nguyện thứ mười tám; 

câu   “phục  dĩ  thiện  căn  hồi  hướng,  nguyện  sanh  ngã  quốc”   (lại  đem 

thiện  căn  hồi  hướng  nguyện  sanh  cõi  ta)  trong  nguyện  mười  chín,  câu 

 “chỉ  tâm  hồi  hướng,  dục  sanh  Cực  Lạc,  vô  bât  toại  giả’'’  (chí  tâm  hôi 

hướng muốn sanh Cực Lạc thì không  ai  chẳng được toại ý) và   “phát Bồ 

 Đe  tâm,  yếm  hoạn  nữ  thân,  nguyện  sanh  ngã  quốc”   (phát  Bô  Đê  tâm, 

chán  ngán  thân  nữ  nguyện  sanh  cõi  ta)  trong  nguyện  hai  mươi  mốt. 

Những  nguyện  như  vậy  đều  khuyên  phát  nguyện  hồi  hướng,  cầu  sanh 

Tịnh  Độ.  Kinh  A  Di  Đà  nói:   “Chúng  sanh  văn  giả,  ưng  đương phát 

 nguyện,  nguyện  sanh  bỉ  quốc”   (Chúng  sanh  nghe  vậy  phải  nên  phát 

nguyện,  nguyện  sanh  sang  cõi  kia)  và   “nhược  hữu  tín  giả,  img  đương 

 phát  nguyện,  sanh  bỉ  quốc  độ ”   (nếu  có  ai  tin  tưởng  thì  phải  nên  phát 

nguyện  sanh  về  cõi  kia).  Kinh  cũng  bảo:   “Nhược  hữu  nhân  d ĩ phát 

 nguyện,  kim phát  nguyện,  đương phát  nguyện,  dục sanh  A  Di Đà Phật
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 quốc giả,  thị chư nhân đẳng,  giai đắc Bất Thoái Chuyển ư A Nậu Đa La 

 Tam Miệu  Tam Bồ Đ e ”  (Nếu có kẻ đã phát nguyện, nay phát nguyện,  sẽ 

phát nguyện  muôn  sanh vê  cõi  nước  Phật A Di  Đà thi những  người  ây 

đều đắc bất thoái  chuyển nơi Vô  Thượng Chánh Đẳng  Chánh Giác).  Rõ 

ràng   “nguyên  sanh  bỉ quốc ”   (nguyện  sanh  về  cõi  ấy)  là điều trọng  yếu 

để được vãng sanh Cực Lạc. 

 “Lâm  thọ  chung thời,  A Di Đà Phật dữ chư thánh  chúng hiện  tại 

 kỳ  tiền ”   (Lúc  mạng  sắp  dứt,  A  Di  Đà  Phật  và  các  thánh  chúng  hiện  ra 

trước  người  ấy)  chính  là  nguyện  thứ  hai  mươi   “lâm  chung  tiếp  dân”  

được  thành  tựu.  Di  Đà  nguyện  hải  chuyên  ban  cho  cái  lợi  chân  thật. 

Kinh Xưng  Tán Tịnh Độ  Phật Nhiếp  Thọ nói:   “Thị  thiện  nam  tử,  hoặc 

 thiện  nữ  nhân,  lâm  mạng  chung  thời,  Vô  Lượng  Thọ  Phật,  dữ  kỳ  vô 

 lượng  Thanh  Văn  đệ  tử,  Bồ  Tát chúng câu,  tiền  hậu  vỉ nhiêu,  lai  trụ  kỳ 

 tiền,  từ bi gia hựu,  linh tâm bất loạn. Kỷ xả mạng dĩ,  tùy Phật chúng hội,  

 sanh  Vô Lượng Thọ Cực Lạc thế giới thanh tịnh Phật độ” (Lúc các thiện 

nam tử hoặc thiện nữ nhân ấy lâm chung thì  Vô  Lượng  Thọ  Phật và vô 

lượng  Thanh  Văn  đệ  tô  của Ngài,  các  vị  Bồ  Tát  cùng  vây  quanh  trước 

sau,  đến  đứng  trước  mặt,  từ  bi  gia  hưu  khiến  cho  tâm  người  ấy  chẳng 

loạn.  Đã  xả  mạng  rôi,  liên  theo  chúng  hội  của  Phật  sanh  trong thê  giới 

Cực Lạc  là cõi Phật thanh tịnh của Vô Lượng Thọ Phật).  Câu   “từ bi gia 

 hựu lỉnh tâm bất loạn ”  là tâm tủy của Tịnh tông. 

Do  Phật lực  gia bị  nên hành nhân mới  được  tâm  chẳng  loạn.  Khi 

đó,  mười  niệm  liên  tục  liền  được  vãng  sanh.  Vì  vậy,  Tịnh  tông  được 

xung tụng là Quả Giáo, là tha lực pháp môn, là đạo dễ hành,  là thuyền từ 

độ khắp  muôn  lo à i;  những lời khen ngợi như vậy đều bắt nguồn từ câu 

ấy.  Kinh nói:   “Hạ  bối giả  lâm  chung mộng kiến  bỉ Phật,  dỉệc đắc  vãng 

 sanh ”   (Kẻ  trong  bậc  Hạ  lâm  chung  mộng  thấy  đức  Phật  ấy  cũng  được 

vãng sanh) lại càng hiên thị rõ tha lực thật chăng thê nghĩ bàn! 

 “Thất  bảo  hoa  trung,  tự  nhiên  hỏa  sanh”   (Tự  nhiên  hóa  sanh 

trong  hoa  sen  bảy  báu):  Kinh  nói   “tự  nhiên  hóa  sanh”   nhằm  chỉ  rõ 

chẳng phải  là hóa sanh trong bốn cách sanh “noãn,  thai,  thấp,  hóa”,  như 

sách Pháp Hoa Văn Cú nói:   “Thai Kinh nói:  ‘Liên hoa sanh giả, phi thai 

 noãn  thấp  hóa  chi  hóa sanh  dã; phỉ  hóa nhi  ngôn  hóa  d ã ’  (Sanh  trong 

 hoa sen  chang phải  là  cách  hỏa sanh  thuộc  bon  cách sanh:  noãn,  thai,  

 thấp,  hóa.  Chang phải  là  hóa  mà  nói  là  hóa) 

lại  cũng  chẳng  phải  là 

thâp  sanh như kinh Niêt  Bàn nói:  Cô  gái Am  La  Thọ  sanh từ bông  hoa 

của cây ấy (cây Am La) nên gọi là “thấp sanh”. Do thảo mộc trong uế độ
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thường  có  khí  ấm,  những kẻ  như cô  Am La Thọ  nương theo  hơi  ẩm đó 

mà  sanh  ra.  Trong  Tịnh  Độ,  hoa  sen  cùng  người  cùng  sanh  trong  một 

lúc, tự nhiên hóa hiện,  chẳng nhờ đến khí ẩm mà sanh nên chẳng phải là 

thâp sanh vậy. 

 “Trí  huệ  dũng  mãnh”   là  trí  huệ  sáng  suốt,  nhạy  bén,  phá  được 

quân  giặc  phiên  não,  kiêu  mạn  nên  bảo  là   “dũng  mãnh 

Trí  Độ  Luận 

nói:   “Mũi  tên  trí huệ cứng  bén phá  các giặc  kiêu  mạn 

Kinh  Duy Ma 

cũng bảo:   “D ĩ trí huệ kiếm phá phiền não  tặc”  (Dùng gươm trí huệ phá 

giặc  phiền  não).  Kinh  Tâm  Địa  Quán  cũng  nói:   “Pháp  bảo  do  như  trí 

 huệ  lợi kiếm,  cát đoạn sanh  tử,  ly hệ phược  cổ”  (Pháp bảo ví như gươm 

trí huệ bén nhọn vì nó chặt đứt sanh tử, lìa khỏi hệ phược). 

 “Thần  thông tự tại ”  là thần thông vô ngại như kinh dạy:   “Năng ư 

 chưởng trung trì nhất thiết thế giới ”  (Có thể  cầm hết thảy thế giới trong 

lòng bàn tay). 

Quán  kinh  đã  giảng  rõ  ba  phẩm  thuộc  bậc  Thượng,  nay  tôi  xin 

lược  trích  vài  đoạn  trong  cuốn  Quán  Kinh  Nghĩa  Sớ  của  ngài  Gia 

Tường:

 “Thứ  nhất  là  Thượng  Phấm  Thượng  Sanh:  Phát  Bồ  Đe  tâm,  tu 

 hành  suốt  bảy  ngày  thì  sanh  vê  cõi  ấy,  thấy  thân  đức  Phật  ấy,  nghe 

 giảng  diệu pháp  liền  ngộ  Vô  Sanh  Pháp  Nhan.  Phải  biết  rằng  đấy  là 

 mức  Vô Sanh của bậc Thât Địa. 

 Thứ hai là  Thượng Phâm  Trung Sanh:  Chang nhất thiết phải đọc 

 tụng  kinh  Đại  Thừa,  chỉ  khéo  hiếu  được  nghĩa  lỷ,  tin  sâu  nhân  quả,  

 chẳng  báng Đại  thừa,  đem  công  đức  ấy  nguyện  sanh  về  cõi  kia  thì  sẽ 

 được vãng sanh trong hoa sen lớn trong ao bảy báu nơi cõi đỏ.  Qua một 

 đêm  hoa nở,  trải  qua  một  tiêu  kiêp  đắc  Vô  Sanh Pháp Nhân.  Đây  cũng 

 là mức  Vô Sanh của bậc  Thất Địa.  Trong Thượng Phấm,  thấy Phật nghe 

 pháp,  đắc ngay  Vô Sanh,  còn  trong  Trung Phấm phải qua  một tiêu  kiếp 

 mới đắc  Vô Sanh. 

 Thứ ba  là  Thượng Phấm  Hạ  Sanh.  Hạng này  cũng  tin  nhân  quả,  

 chẳng  báng Đại  Thừa,  ở  trong  hoa  sen  cỗi  ấy  qua  một  ngày  một  đêm 

 hoa sen mới nở. Lại phải qua ba tiếu kiếp mới đăc bách pháp minh môn,  

 trụ Hoan Hỷ Địa.  Do hạ phấm  đắc  Vô  Sanh  của bậc Sơ Địa nên  ta  bỉêt 

 hai phẩm trên là  Vô Sanh của Thất Địa

Sách Di  Đà  Sớ  Sao  lại  bảo  trong bậc  Thượng  Thượng  Phẩm,  cao 

nhất  là  bậc  Bát  Địa.  Sách  viết:   “[Giai  vị  trong]  trong  thượng  thượng
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 phẩm  là  từ Nhất Địa  cho  đến  Bát Địa.  Một phẩm  đã gồm  nhiều phấm 

 nên  với các phẩm  khác  cứ suy ra mà  biết”.   Như vậy,  bậc  Thượng vãng 

sanh thấy Phật nghe pháp  liền ngộ  Vô  Sanh  có  thê  đạt tới bậc  Bát Địa, 

đủ chứng tỏ họ là bậc   “trí huệ dũng mãnh

Câu   “dục  ư  kim  thế  kiến  A  Di  Đà  Phật”   (muốn  trong  đời  này 

được  thấy  A  Di  Đà  Phật)  ý  nói:  Hết thảy  chúng  sanh  trong  hiện  tại  và 

tương  lai  muốn  ngay  trong  một  đời  đích  thân  mắt  thấy  A  Di  Đà  Phật. 

Quán  kinh  nói  Thượng  Phẩm  Thượng  Sanh  thì   “A  Di  Đà  Như Lai  dữ 

 Quán  Thể Âm,  Đại  Thể  Chỉ,  vồ  lượng  hóa  Phật,  bách  thiên  tỳ-kheo 

 Thanh  Văn đại chúng,  vô lượng chư thiên,  thất bảo cung điện.  Quán  Thế 

 Âm  Bồ  Tát  chấp  Kim  Cang  đài,  dữ Đại  Thế  Chí Bổ  Tát  chí  hành  giả 

 tiền.  A  Di Đà Phật phóng đại quang minh,  chiếu hành giả  thân,  dữ chư 

 Bồ  Tát,  thọ  thủ  nghênh  tiếp.  Quán  Thế Âm,  Đại  Thế  Chí,  dữ vô  số  Bô 

 Tát,  tản  thán  hành  giả,  khuyển  tấn  kỳ  tâm,  hành  giả  kiến  dĩ,  hoan  hỷ 

 dũng dược,  tự kiến  kỳ  thân  thừa Kim  Cang đài,  tùy  tùng Phật hậu,  như 

 đàn  chỉ  khoảnh,  vãng sanh  bỉ  quốc ”   (A  Di  Đà  Như  Lai  và  Quán  Thế 

Âm,  Đại  Thế  Chí,  vô  số  hóa  Phật,  trăm  ngàn  tỳ-kheo  Thanh  Văn  đại 

chúng, vô lượng chư thiên, cung điện bảy báu.  Quán Thế Âm Bồ Tát tay 

cầm  đài  kim cang  cùng  Đại  Thế  Chí  đến trước  hành giả.  A Di  Đà Phật 

phóng đại quang minh chiếu thân hành giả,  cùng với các đại Bồ Tát đưa 

tay nghênh tiếp.  Quán Thế Âm, Đại  Thế  Chí và vô  số Bồ Tát khen ngợi 

hành  giả,  khích  lệ  tâm hành giả.  Hành giả nghe xong,  hoan hỷ,  hớn hở, 

tự  thấy  thân  mình  ngồi  đài  kim  cang,  theo  sau  chân  Phật  như  trong 

khoảng khảy ngón tay liên vãng sanh cõi kia). 

Thượng  Phẩm  Trung  Sanh  thì   “mạng  dục  chung  thời,  A  Di  Đà 

 Phật,  dữ Quán  Thế Âm,  Đại Thế Chỉ,  vô lượng đại chúng quyển thuộc vi 

 nhiêu,  trì  tử kim  đài,  chỉ hành giả tiền,  tán  ngôn:  ‘Nhữ hành Đại  Thừa,  

 giải  Đệ Nhất Nghĩa,  thị  cổ  ngã kim  lai  nghênh  tiếp  nhữ’,  dữ thiên  hóa 

 Phật nhất thời thọ thủ.  Hành giả tự kiến tọa tử kim đài,  hiệp chưởng xoa 

 thủ,  tán  thản  chư Phật.  Như  nhất  niệm  khoảng,  tức  sanh  bỉ  quốc  thất 

 bảo  trì  trung”   (Lúc  mạng  sắp  hết,  A Di Đà Phật và  Quán Thế Âm,  Đại 

Thế  Chí,  vô  lượng  đại  chúng,  quyến  thuộc  vây  quanh,  cầm  đài  tử  kim 

đến trước hành giả, khen rằng:  ‘Ông hành Đại thừa hiểu Đệ Nhất Nghĩa; 

vì  vậy,  ta  nay  đên  nghênh  tiếp  ông’.  Cùng  với  một  ngàn  vị  hóa  Phật 

cùng xòe tay, hành giả tự thấy mình ngồi trên đài  tử kim,  chắp tay khen 

ngợi  chư  Phật,  như  trong  khoảng  một  niệm  liền  sanh  trong  ao  bảy  báu 

nơi cối nước kia). 
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Còn  Thượng  Phẩm Hạ  Sanh thì   ‘‘hành giả  mạng dục  chung  thời,  

 A  Di Đà Phật cập  Quán  Thế Âm,  Đại  Thể  Chỉ,  dữ chư Bồ  Tát,  trì kim 

 liên  hoa,  hóa  tác  ngũ  bách  Phật,  lai  nghênh  thử  nhân.  Ngũ  bách  hóa 

 Phật,  nhất thời thọ thủ,  tản ngôn:  ‘Pháp tử! Nhữ kim thanh tịnh, phát vô 

 thượng đạo  tâm,  ngã lai nghênh  nhữ  kiến  thử sự thời,  tức  tự kiến  thân 

 tọa  kim  liên  hoa.  Tọa  dĩ hoa  hợp,  tùy  Thế  Tôn  hậu,  tức  đắc  vãng sanh 

 thất bảo  trì  trung”   (hành  giả  lúc  mạng  sắp  dứt,  A  Di  Đà Phật và  Quán 

Thế Âm, Đại Thế Chí và các Bồ  Tát cầm hoa sen vàng hóa ra năm trăm 

vị Phật đến đón người  ấy.  Năm trăm vị hóa Phật cùng  lúc  đưa tay  khen 

rằng:  ‘Pháp tử! Nay ông thanh tịnh phát Vô Thượng Đạo tâm, ta đến đón 

ông’. Lúc thấy sự đó liền tự thấy thân mình ngồi trên hoa sen vàng. Ngồi 

xong,  hoa sen khép  lại,  theo  sau Thế Tôn,  liền được vãng  sanh trong  ao 

bảy báu). 

Quán kinh và kinh này cùng bảo trước lúc hành giả chết thấy Phật 

đến  đón;  đó  chính  là   "ngay  trong đời  này  thấy A  Di Đà Phật  Đời  ác 

Ngũ Trược hiện nay là lúc không  có  Phật mà lại thấy được  đức Phật Di 

Đà thì thật là hy hữu, toàn là nhờ vào Nhất Thừa nguyện hải của Phật Di 

Đà,  sức bất khả tư nghi của sáu chữ hồng danh.  Lại cũng do vì hành giả 

phát tâm Bồ  Đề,  một  dạ  chuyên niệm,  rộng tích  công  đức,  phát nguyện 

hồi hướng,  cầu sanh cõi kia nên tương ứng với  lời nguyện của Phật.  Do 

đó,  có  thể  thấy  đức  Phật.  Do  thấy  Phật  nên  liền  được  vãng  sanh,  vĩnh 

viễn chẳng thoái chuyển, ắt chứng Vô Thượng Bồ Đe. 

Cuối  đoạn  kinh  này lại nhắc  lại:   “Ưng phát vô  thượng Bồ Đe  chi 

 tâm, phục đương chuyên niệm  Cực Lạc quốc độ ”  (Phải nên phát tâm Vô 

Thượng  Bồ  Đề,  lại nên chuyên nghĩ đên cõi nước  Cực  Lạc).  Đây  chính 

là  chánh nhân vãng  sanh,  lại  còn bảo  thêm:   “Tích  tập  thiện  căn,  ưng trì 

 hồi hướng”  (Hãy nên đem thiện căn đã tích tập để hồi hướng).  Do nhân 

thù  thắng  nên  ắt  phải  cảm  được  quả báo  mầu  nhiệm.  Do  đó,  kinh  bảo: 

 “Do thử kiến Phật,  sanh  bỉ quốc trung,  đắc  bất thoái chuyến,  nãỉ chỉ vô 

 thượng  Bồ  Đ ề ”   (Do  vậy  thấy  Phật  sanh  trong  cõi  kia,  được  bất  thoái 

chuyển cho  đến thành Vô  Thượng  Bồ  Đề).  Do  lời  giải thích này đề  cao 

tha Phật80 sợ rằng  sẽ  có  kẻ  ngờ vực,  hiểu  lầm  Tâm tông,  nên  ở  đây tôi 

xin dẫn lời ba cuốn luận để chứng minh thêm. 

* Một là Linh Phong đại sư viết trong sách Yeu Giải rằng:

80 Nếu  nhìn  theo  mặt  Sự,  Tha Phật tức  là A  Di  Đà Phật  ở  Tây Phương  Cực  Lạc  thế 

giới,  chứ không phải  là đức Phật thiên chân sẵn có trong tự tánh của ta (Tự Phật). 
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 “Hỏi:  Tâm này đã làm Phật,  tâm này đã là Phật,  thì sao lại chăng 

 nói đến tự Phật là rôt ráo mà cứ cho tha Phật hơn tự Phật là vì sao thê? 

 Đáp: Pháp môn này hoàn  toàn  ở cho  hiếu rõ tha Phật chính  là tự 

 Phật.  Nếu  kiêng  nói  đến  tha  Phật  thì  chỉnh  là  tha  kiến  (kiến  châp  còn 

 thấy có  người khác, pháp khác)  chưa hết.  Neu  thiên  trọng tự Phật lại là 

 Ngã Kiến điên đảo. 

 Hon  nữa,  trong  bốn  lợi  ích  Tất-đàn8!,  ba  thứ  lợi  ích  cuổi  chẳng 

 thế tự mình phát khởi.  Neu chang thế mừng tin sâu xa nơi thê giới [Cực 

 Lạc]  thì hai thứ lợi  ích  vui [Tịnh Độ],  chán [Sa Bà] còn chang thê phát 

 sanh noi,  huống là ngộ nhập được đức Phật nơi lỷ tánh.  Chỉ có  thế dùng 

 sự trì  đế thấu  đạt lý  trì.  Bởi  vậy,  Di Đà  và thánh  chúng hiện  tiền  chỉnh 

 là  bản  tánh  hiện  rỗ.  Vãng sanh  cõi  kia,  thấy Phật  nghe pháp  chỉnh  là 

 thành tựu huệ thân,  chăng do người khác mà ngộ. 

 Pháp  môn  này  thâm  diệu phá  tan  hết thảy hỷ  luận,  chặt sạch  hết 

 thảy ỷ  kiến,  chỉ bậc như Mã Minh,  Long  Thọ,  Trí Giả...  mới có  thế triệt 

 đế gánh vác,  thực hiện noi!  Còn thì những kẻ thế trí biện thông,  bọn tỉnh 

 thông cả  Thiên  lân Nho  tận sức suy lường thì càng suy nghĩ càng xa vời 

 vợi,  chang  bằng  bọn  ông già  bà  lão  dốt  nát siêng  ròng  niệm  Phật  lại 

 ngâm thông được với Phật trí,  thầm hợp đạo mầu

*  Hai là như Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tín Luận nói:

 “Hỏi:  Lâm  chung  thấy  Phật  thì  Phật  đó  là  Tự Phật  hay  là  Tha 

 Phật?  Nếu  là  Tha  Phật  thì  thành  ra  nghiệp  ma;  nếu  là  Tự Phật  lại  do 

 tưởng lực tạo thành,  hư vọng chẳng thật,  làm sao vãng sanh được? 

 Đáp:  Tự Phật hay  Tha Phật cũng đều  là hý  luận!  Ta,  người cùng 

 mât,  tự,  tha nào khác.  Pháp  Thân  của chư Phật trạm  nhiên  thường tịch.  

 Do  bon  nguyện  nên  cảm  ứng  đạo  giao,  là  tự  mà  cũng  chính  là  tha,  

 chang hư,  chang thật,  chỉ là một Chân Như trọn khắp pháp giới. 

81  Tất-đàn:  nói  đủ  là  Tứ  Tất-đàn  (Siddhãnta),  tức  là bốn  phương  diện  Phật  dùng  để 

hóa độ chúng sanh,  gôm:

1.  Thế  giới  tất-đàn  (tùy  thuận  pháp  thế  gian  mà  nói  nghĩa  nhân  duyên  hòa  hợp  để 

thuyêt minh chân lý duyên khởi); 

2.  Nhân tất-đàn  (tùy theo  căn  cơ và năng  lực  của từng  chúng  sanh mà nói  pháp  xuất 

thê khiên họ  sanh khởi thiện căn); 

3.  Đối trị tất-đàn (tùy bệnh cho pháp dược để đối trị phiền não); 

4.  Đệ  nhât  nghĩa  tất-đàn  (trực  tiếp  dùng  Đệ  Nhất Nghĩa  để  sáng  tỏ  lý  Thật  Tướng 

của các pháp). 
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 Chúng sanh do  nghiệp duyên  nên  có sanh  tử phần  đoạn  một cách 

 hư huyên,  giông như người  ru  rủ  trong  nhà  chăng  thây  mặt  trời.  Niệm 

 lực  chân thành,  vững chắc thì huyễn duyên hết sạch như thể mải nhà  bị 

 thủng,  mặt trời chiếu sáng lòa.  Tùy ỷ  vãng sanh  nhưng vẫn  thuộc  trong 

 cải vốn săn có

Lời  luận này quét  sạch hết thảy phân biệt,  tự hay tha,  chúng  sanh 

hay Phật đều thành hý luận.  Chỉ có một Chân Như không lay động,  trọn 

khắp, tùy ý vãng sanh Cực Lạc nhưng vẫn không ngoài tự tâm. 

* Ba là như Di Đà Sớ Sao nói:

 “Chắp  Sự mê Lý  thì  khác  nào  trẻ  nít,  kẻ  u  mê  đọc sách  của  bậc 

 thánh  nhân  đời  xưa;  mê  muội,  ấu  trĩ  nên  chỉ  đọc  mà  chẳng  hiểu  rõ 

 nghĩa. Bởi vậy suốt ngày niệm Phật mà chang biết Phật niệm gì. 

 Chấp  Lý  mê  Sự  thì  khác  nào  kẻ  nghèo  vớ được  bằng  khoán  của 

 người giàu  cỏ  liền  tự bảo mình giàu  to,  chang biết là mình  chỉ đếm  của 

 cải người ta,  ăn nhằm gì đến mình! 

 Cũng thế,  kẻ tuy biết  ‘tâm chính  là Phật,  Phật chính  là tâm ’ lại đi 

 phản đoán  tâm  chẳng phải là Phật.  Vĩ  thế,  ước về Lý thì không có gì  đê 

 niệm  được;  ước  theo  Sự thì  trong  cái  không có  gì  đế niệm  được,  ta  cứ 

 khăng khít niệm.  Do  niệm  tức  là  vô  niệm  nên  Sự Lý song tu,  bon  trí trở 

 lại thau đạt Phật trí.  Có như vậy mới gọi là đại trí”. 

Sách  Sớ  Sao  còn  nói:   “Dau  chấp  Sự  mà  niệm  Hên  tục  thì  vân 

 chẳng mất công lao,  vẫn đạt được các phấm;  ngược lại,  chấp Lý mà tâm 

 chưa tỏ ngộ thì bị mắc họa đọa lạc

Lời  Sao viết:   “Giả sử cuồng huệ phỏng túng tham  đắm  ngoan  hư 

(ngoan không),  chưa từng tỏ ngộ bản tâm mà lại khinh  Tịnh Độ,  miệt thị 

 vãng sanh  thì  cái  hại  ấy  chẳng  nhỏ;  tức  là  mới  hiếu  loảng  thoáng  cái 

 Không mà đã bác bỏ nhân quả,  vội vội vàng vàng chiêu cảm họa ương

Xin độc  giả hãy đọc những lời này hai ba lượt,  chớ đừng chấp Lý 

phế Sự, kiêng nói tha Phật, khinh rẻ Tịnh Độ để tự chiêu cảm ương họa. 

Chánh kinh; 
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Ẩỳ  trung bối giả,  tuy bất năng hành tác sa-môn,  đại tu công đức,  

 đương phát vô thượng BÒ Đe chi tâm,  nhất hướng chuyên  niệm A Di 

 Đà Phật,  tùy kỷ tu hành,  chư thiện  công đức, phụng trì trai giới,  khởi 

 lâp  tháp  tương, phạn  thực  sa-môn,  huyền  tăng  nhiên  đăng,  tán  hoa 

 thiêu  hương.  D ĩ thử hồi  hướng,  nguyện  sanh  bỉ quốc.  Kỳ  nhân  lâm 

 chung,  A  Di  Đà  Phật  hóa  hiện  kỳ  thăn,  quang  minh  tướng  hảo,  cụ 

 như  chân  Phật,  dữ  chư  đại  chúng  tiền  hậu  vi  nhiễu,  hỉệrt  kỳ  nhân 

 tiền,  nhiếp  thọ  đạo  dẫn,  tức tùy hóa Phật vãng sanh  kỳ quốc,  trụ Bất 

 Thoái  Chuyển,  vô  thượng Bồ  Đe,  công  đức  trí huệ  thứ như thượng 

 bối giả í/Ãể

Bậc trung là  [những người]  tuy chẳng thể thực hành hạnh sa- 

môn,  tu  các  công  đức  lớn  ỉao,  nhưng  phải  phát  Bồ  Đe  tâm,  một  bề 

chuyên  niệm  A Di  Đà  Phật.  Tùy  sức  mình  tu  hành  các  công  đức 

lành, phụng trì trai giói, tạo dựng tháp tượng, đãi cơm sa-môn, treo 

phan,  thắp  đèn,  rải  hoa,  đốt  hương,  đem  những  việc  ấy  hồi  hướng 

nguyện  sanh  cõi  kiaề  Lúc  ngưòi  ấy  lâm chung, A 

Di Đà  Phật  hóa  ra 

thân  có  đủ  quang minh, tướng hảo  như đức  Phật thật cùng các  đại 

Bồ  Tát vây  quanh  trước  sau  hiện  ra  trước  người  ấy  nhiếp  thọ,  dẫn 

dắt. Ngưòi ấy liền theo hóa Phật vãng sanh nước kia, trụ Bất Thoái 

Chuyển Vô Thượng Bồ Đề;  công đức, trí huệ gần bằng bậc trên. 

Giải:

Sách  Lược  Luận nói:   “Vãng sanh  bậc  Trung có  bảy nhân  duyên: 

 Một  là phát  tâm  Vô  Thượng  Bồ  Đe;  hai  là  một  mực  chuyên  niệm  Vô 

 Lượng Thọ Phật;  ba là tu các thiện nghiệp dù nhiều hay ít, phụng trì trai 

 giới;  bôn  là  tạo  dựng tháp  tượng;  năm  là dâng cơm  cho sa-môn;  sáu  là 

 treo phan,  thăp  đèn,  rải  hoa,  đốt  hương;  bảy  là  đem  công  đức  ẩv  hồi 

 hướng nguyện sanh sang cõi kia

Sách Hội  Sớ cũng nói giống như thế. 
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Điều  thứ  nhất  là  phát  Bồ  Đề  tâm  và  điều  thứ  hai  là   “một  mực 

 chuyên  niệm”  đã được  giải  thích trong phần  trên nên  ở đây  chẳng  nhắc 

lại. 

Điêu thứ ba là   “tùy kỷ tu hành chư thiện công đức ”   nghĩa là:  Tùy 

theo sức mình có thê làm nổi mà nỗ lực làm các công đức lành. 

Sách  Đại  Thừa  Nghĩa  Chương  quyển  mười  hai  giảng  chữ   “trai 

 giớ i”  như sau:   “Đêphòng,  ngăn câm nên gọi là Giới (*&),  khiêt tịnh nên 

 gọi  là  Trai 

Sách  Tứ  Phần  Luật  Âm  Nghĩa  giảng  chữ  Giới  như

sau:   “Giới là tên gọi khác của Luật.  Tiếng Phạn là  Tam-bà-la,  Hán dịch 

 là  Câm.  Giới  có  nghĩa  là  ngăn  cam ”Ễ

 “Trai ”  có  nghĩa  là  chẳng  ăn  quá 

ngọ,  chánh ngọ  là chánh thời,  còn những lúc khác đều là phi thời.  Đúng 

thời  (chánh thời)  thì  ăn,  phi  thời  chẳng  ănế  Chẳng  ăn quá ngọ  thì  gọi  là 

 “trì  trai”.   Sách  Nam  Sơn  Nghiệp  Lưu  cũng  bảo:   “Trai  nghĩa  ỉà  tề 

 chỉnh,  tể  chỉnh  cái  tâm  mình,  hoặc  có  nghĩa  là  trong sạch 

Như  vậy, 

Trì Trai chính là trừ sạch những gì bất tịnh trong tâm. 

Sách  Hội  Sớ  lại  bảo:   “Trai giới  chỉnh  là Bát  Quan  Trai  Giới  và 

 những giới  thuộc  Tiếu  Thừa hay Đại  Thừa.  Giới là  thầy của con người,  

 đạo  lân tục đêu phải tuân thủ.  Tâm làm nghiệp chủ, phàm lẫn thánh đều 

 phải  chê  ngự tâm.  Chánh pháp  trụ  hay  diệt  toàn  là  nhờ vào  Giới.  Giới 

 sáng ngời như mặt trời,  mặt trăng,  tôn  quỷ tựa bảo châu.  Thà chịu khát 

 mà  chết,  chang  đành  uống  nước  có  trùng  (nước  chưa  lọc  sạch  còn  có 

trùng  nhỏ  mắt  không  thấy  được).  Thà  bị  trói  đến  chết,  chẳng  nỡ  ỉàm 

 thương tôn lá cỏ

Lời  Sớ  đã  bàn  đến  tột  cùng  điểm  trọng  yếu  của  trai  giới.  Chánh 

pháp  có  tồn tại được trong  đời  hay không toàn là cậy vào  hành nhân  có 

giữ  giới  được  hay  không!  Vì  vậy,  thà  mất  cả  thân  mạng,  chẳng  trái 

nghịch  giới  mình  đã  thọ.  Cư  sĩ  Bành  Te  Thanh  nói:   “Vì  vậy,  phải  biết 

 rằng  tư lương  Tịnh  Độ  toàn  là  cậy  vào  công đức.  Nen  móng  của  công 

 đức không gì hơn  nối trì giới.  Đó  là vì giới tịnh ắt tâm  tịnh,  tâm  tịnh  thì 

 quốc độ tịnh

Thứ tư là   “tạo lập tháp tượng”:  Tháp nói đủ là Tốt-đổ-ba (Stũpa), 

dịch là Miếu  (M ),  hoặc  là Phương Phần 

ngôi mộ vuông),  là nơi

an trí xá-lợi của Phật.  Sách Hội Sớ bảo:

 “Dựng tháp có ba nghĩa: Một là đế biếu dương bậc thù thẳng hơn 

 người,  hai  là  khiến  cho  người  khác  sanh  lòng  tin,  ba  là  báo  ân.  Kinh 

 Pháp Hoa dạy:  ‘Chư Phật diệt độ dĩ,  củng dường xả-lợi giả,  khởi vạn ức
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 chủng tháp,  kim ngân cập pha lê...  Hoặc hữu khởi thạch miếu,  chiên đàn 

 cập  trầm  thủy,  mộc mật,  tịnh  dư tài,  chuyên,  ngõa,  nê,  thô  đăng,  nhược 

 ư khoáng dã trung,  tích thổ thành Phật miếu,  nãi chỉ đổng tử hỷ,  tụ sa vỉ 

 Phật tháp,  như thị chư nhân đẳng,  giai dĩ thành Phật đạo ”  (Chư Phật đã 

diệt  độ,  để  cúng  dường  xá-lợi,  nên  dựng  vạn  ức  ngôi  tháp  bằng  vàng, 

bạc, pha lê ...  Hoặc dựng miếu bằng đá, bằng  chiên-đàn, trầm thủy,  mộc 

mật,  và những vật liệu khác,  như ngói,  gạch,  hoặc bùn đất.. .Hoặc  ở nơi 

đồng trống,  đắp đất thành miếu Phật,  cho đến trẻ nít giỡn, vun cát thành 

tháp Phật, những người như thế ấy, đều đã thành Phật đạo). 

Chữ   “tượng”  (íậ.)  chỉ  tượng  Phật.  Theo  kinh Tăng Nhất A Hàm, 

Phật thăng lên trời Đao Lợi, vua Ưu Điền (Udayana) nhớ Phật nên dùng 

gỗ  ngưu  đầu  chiên-đàn  khắc  thành  tượng  Phật  cao  năm  thước.  Đấy  là 

tượng  Phật đầu  tiên được  khắc  trong  thế  gian  này.  Kinh  Pháp  Hoa nói: 

 “Nhược  nhãn  vị  Phật  cố,  kiến  lập  chư  hình  tượng,  khắc  điêu  thành 

 chúng tướng,  giai d ĩ thành Phật đạo ”   (Neu  ai vì  Phật kiến  lập  các hình 

tượng Phật, khắc trổ thành các tướng thì đều đã thành Phật đạo). 

Kinh  Tạo  Tượng  Công  Đức  cũng  nói:   “Nhược  nhân  lâm  chung,  

 phát  ngôn  tạo  tượng,  nãỉ  chỉ  như  khoảng  mạch,  năng  trừ  tam  thế  bát 

 thập  ức  kiếp  sanh  tử chỉ  tội ”   (Neu  ai  lúc  lâm  chung  mà  sai  người  tạo 

tượng  [Phật],  thậm chí  chỉ  nhỏ bằng hạt  lúa mạch thì trừ được tội trong 

tám mươi ức kiếp sanh tó trong cả ba đời). 

Thứ năm,  “phạn  thực sa-môn ”   chính  là Trai  Tăng,  nghĩa  là đem 

cơm và thức  ăn  cúng  dường  chúng  Tăng.  Kinh  Lục  Ba La Mật Đa nói: 

 “D ĩ thực thí giả,  thường thí ngũ sự.  Vân  hà vỉ ngũ? Nhất giả,  thỉ mạng.  

 Nhược nhân vô thực,  nan d ĩ tế mạng.  Nhị giả,  thỉ sắc. Nhân đắc thực cố,  

 nhan sắc hòa duyệt.  Tam giả,  thí lực.  D ĩ thị thực cỗ,  tăng ích khỉ lực.  Tứ 

 giả,  thỉ lạc.  D ĩ thị thực cố,  thân tâm  an  ỉạc.  Ngũ giả,  thí biện.  Nhược cơ 

 ngạ giả,  thần  tâm khiếp nhược,  ngôn  thuyết kiển nột,  bất năng biện liều,  

 lỉnh  thực  sung  túc,  thãn  tâm  dũng  nhuệ,  đắc  đại  biện  tài,  trí  huệ  vỏ 

 ngại

(Đem  thức  ăn  để  thí,  chính  là  thường  thí  năm  sự.  Những  gì  là

năm? 

-  Một  là  thí  mạng:  Neu  người  không  ăn  thì  khó  lòng  giữ  mạng

được. 

- Hai là thí sắc:  Do người ta được ăn nên nhan sắc vui vẻ. 

- Ba là thí lực:  Do thức ăn ấy nên được tăng trưởng khí lực. 
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- Bốn là thí sự vui sướng:  Do thức ăn ấy nên thân tâm an lạc. 

- Năm là thí biện: Nếu người bị đói khát thì thân tâm khiếp nhược, 

nói  năng  ấp  úng,  chẳng  thể  lưu  loát  nổi.  Được  ăn  no  đủ  thì  thân  tâm 

mạnh mẽ, bén nhạy, đắc đại biện tài, trí huệ vô ngại). 

Sách  Hội  Sớ  cũng  nói:   “Phạn  thực  sa-môn  là  như  kỉnh  dạy: 

 ‘Chảnh  lỉnh  đắc  mãn  tứ  thiên  hạ  bảo,  kỳ  lợi  bất  như  thỉnh  nhất  thanh 

 tịnh sa-môn  nghệ xá  cúng dường,  đắc  lợi  thù  bội ’ (Dù  cho  các  báu  đầy 

ăp cả tứ thiên hạ vân chăng băng thỉnh một vị sa-môn thanh tịnh đến nhà 

cúng dường, được lợi còn gấp mấy lần)”. 

Thứ  sáu,  “huyền  tăng,  nhiên  đăng,  tản  hoa,  thiêu  hương”   (treo 

phan, thắp đèn, rải hoa, đốt hương). 

 “Tăng”  ( tậ )  nguyên  là tên  gọi  chung  các  loại  lụa.  “Huyền  tăng”  

(tạm  dịch  là  “treo  phan”)  tức  là  dùng  lụa  tạo  thành  các  lá  phan  nhiều 

màu treo trong điện Phật.  Kinh Bách Duyên nói:   “Phật tại thể thời,  hữu 

 Ba  Đa  Ca,  quá  khứ  tằng  tác  nhất  trường phan  ư  Bà  Thi  Phật  tháp 

 thượn.  Tùng thị dĩ lai,  cửu  thập  nhất kiếp,  thường hữu đại phan phú ấm 

 kỳ  thượng,  thọ phước  khoái  lạc.  Nhiên  hậu  xuất  gia,  đắc  A  La  Hán ”  

(Lúc  Phật tại thế,  có  ông Bà Đa Ca trong quá khứ từng  ỉàm một lá phan 

dài  treo  nơi  tháp  của  Bà  Thi  Phật  (tức  Tỳ  Bà  Thi  Phật).  Từ  đấy  trở  đi, 

trong  chín mươi  mốt kiếp  ông thường  có  tấm phan  lớn phủ  quanh thân, 

hưởng phước khoái lạc.  Sau đấy xuất gia thành A La Hán). 

 “Nhiên ”  (M) là đốt, chữ   “đăng” (fât) chỉ chung các loại đèn đuốc 

thắp  sáng.  Kinh  Thí  Đăng  Công  Đức  dạy:   “Phật  cảo  Xá  Lợi  Phất:  - 

 Hoặc  hữu  nhân  ư Phật tháp  miếu  chư hình  tượng,  nhi  thiết cúng dường 

 cố, phụng thỉ đăng minh,  nãỉ chí dĩ tiếu đãng cự,  hoặc tô du đô nhiên,  trì 

 d ĩ phụng  thỉ,  kỳ  minh  duy  chiếu  nhất đạo,  nhất giai.  Xá Lợi Phâtỉ Như 

 thử phước  đức, phỉ  thị  nhất  thiết  Thanh  Văn,  Duyên  Giác sở năng  khả 

 tri,  duy Phật Như Lai nãỉ năng tri chỉ"  (Phật bảo Xá Lợi Phất:  ‘Hoặc  có 

người để cúng dường tháp miếu,  các hình tượng của Phật nên dâng cúng 

đèn  sáng,  thậm chí  một ngọn  đèn,  một  cây đuốc  nhỏ,  hoặc  dùng  dầu tô 

thắp  lên để  cúng  thí.  Dầu đèn  chỉ tỏa ánh  sáng  soi được một lối đi,  một 

bậc  thêm  [của  tháp  miêu]  thì  này  Xá  Lợi  Phât!  Công  đức  như  vậy  hêt 

thảy  Thanh  Văn,  Duyên  Giác  chẳng  biết  thể  nổi,  chỉ  có  đức  Phật  Như 

Lai mới biết nổi thôi!”. 

 “Tản  hoa”   (-jft  # )   là  rải  rắc  hoa  tươi  để  cúng  dường.  Sách  Hội 

Sớ  nói:   “Tán  hoa  là  hoa  nở thanh  tịnh,  diệu  sắc,  diệu  hương,  đem  rải
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 khắp các cõi Phật.  Neu cỏ  hoa nở,  chư Phật sẽ đến ngự trên ây.  Vĩ vậy,  

 hạ giới  dùng  hoa  làm  Tịnh  Độ.  Các  hàng  quỷ  thần  thấy  săc,  ngửi  mùi 

 hoa  đâm  ghét,  khác  nào  thấy  sắc,  hương  của phân  d ơ ”   (nghĩa  là  các 

hàng quỷ thần coi sắc và hương hoa giống như phân dơ nên ghét bỏ). 

Đà Ra Ni Tập Kinh nói:

 “Nhược  tứ  bộ  chủng,  dĩ  chúng  hoa  tán  A  Di  Đà  Phật,  phát 

 nguyện,  tụng  chủ  giả,  đắc  thập  chủng  công  đức.  Hà giả  vi  thập?  Nhât 

 giả,  tự phát  thiện  tâm.  Nhị  giả,  ỉỉnh  tha phát  thiện  tâm.  Tam  giả,  chư 

 thiên  hoan  hỷ.  Tứ giả,  tự  thân  đoan  chánh,  lục  căn  cụ  túc,  vô  hữu  tôn 

 hoại.  Ngũ giả,  tử sanh  bảo  trì.  Lục giả,  sanh sanh  thế thế,  sanh  ư trung 

 quốc cập quỷ tánh  trung,  sanh  trị Phật văn pháp,  bất sanh  biên địa cập 

 hạ  tánh  trung.  Thât giả,  thành  Chuyến Luân  Vương,  vương tứ thiên  hạ.  

 Bát giả,  sanh sanh thế thế thường đắc nam thân.  Cửu giả,  đắc sanh A Di 

 Đà Phật quốc,  thất bảo hoa  thượng kết già phu tọa,  thành Ả Bệ Bạt Trí.  

 Thập giả,  thành A  Nậu Bô  Đe,  tọa  ư thất bảo  sư tử tòa  thượng,  phóng 

 đại  quang  minh,  dữ A  Di  Đà  Phật  đắng  vô  hữu  dị  d ã ”   (Neu  bốn  bộ 

chúng dùng các thứ hoa rải  lên A Di Đà Phật, phát nguyện, tụng chú thì 

được  mười  thứ  công  đức.  Những  gì  là mười?  Một  là tự phát  thiện  tâm, 

hai là làm cho người khác phát sanh thiện tâm, ba là chư thiên hoan hỷ, 

bốn  là thân mình đoan  chánh,  sáu  căn đầy đủ  chẳng bị  tổn hoại;  năm  là 

chết đi  sanh trong ao báu,  sáu là đời đời kiếp kiếp thường sanh nơi chính 

giữa  đất  nước  và  sanh  trong  nhà  quý  tộc,  sanh  ra  gặp  Phật  nghe  pháp, 

chăng  sanh nơi biên địa hoặc  sanh trong dòng họ hèn kém;  bảy là thành 

Chuyển Luân  Vương  làm vua  của bốn  cõi thiên hạ;  tám là  đời  đời  kiếp 

kiếp thường làm thân nam;  chín là được  sanh về cõi Phật A Di Đà, ngồi 

xêp  băng  trên  hoa  sen  bảy báu,  thành  bậc  A  Bệ  Bạt  Trí;  mười  là  thành 

Vô Thượng Chánh  Giác, ngồi trên tòa sư tử bảy báu, phóng quang minh 

lớn giông như A Di Đà Phật không khác). 

 “Thiêu hương” (ịịt  # )   là thắp nhang để  cúng  dường.  Vãng  Sanh 

Tập  Yeu ghi:   “Tùy sức sắm sửa hoa hương cúng dường”.   Sách Hội  Sớ 

nói:   “Nếu  có  ai  đốt  hương  thơm,  bọn  ma  sẽ  bỏ  chạy  sang  chỗ  khác,  

 Phật,  thần  hoan  hỷ  thủ  hộ,  tu  việc  lành  ắt  được  thành  tựu.  Như  đại 

 vương  nước Na  Càn  Ha La  hướng  vọng  về  cỗi  đức  Phật  đản  sanh  mà 

 đôt hương,  làm  lê.  Khói hương bay thẳng đen tỉnh xá của Phật như mầy 

 lưu  ly  trắng,  nhiễu  quanh  Phật  bảy  vòng,  hóa  thành  đài  vàng.  Trong 

 kinh Quán Phật có kế rõ chuyện này
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Đại  Nhật  Kinh  Sớ  cũng  ghi:   “Thiêu  hương [để biểu  thị] ỷ   nghĩa 

 trọn  khăp pháp giới,  như lúc thụ  vương (cây chúa,  tức cây Ba Lợi  Chât 

 Đa La)  trên cỗi trời nở hoa,  mùi  thơm  thuận  chiều gió  hay ngược chiều 

 gió  tự nhiên  tỏa khắp.  Bồ Đe  hương cũng vậy,  mỗi  một công đức  được 

 lửa  trí huệ  thiêu,  được gió giải  thoát thổi,  theo sức  bỉ nguyện  tự tại  lan 

 truyền,  thơm khắp hết thảy.  Vì vậy bảo là thiêu hương

Tiếp  đó,  bản  sớ này  còn  luận  về  Lý  lẫn  Sự  của việc  thiêu  hương 

nghĩa lý càng sâu sắc hơn nữa! 

Điêu  thứ  bảy  là   “d ĩ thử hồi  hướng,  nguyện  sanh  bỉ  quốc ”   (đem 

những  việc  ấy  hồi  hướng  nguyện  sanh  cõi  kia).  Sự  khẩn  yếu  của  việc 

phát nguyện trong phần giải thích về bậc  Thượng vãng sanh đã bàn qua; 

ở  đây  tôi  lại  trích  dẫn  bài  kệ  khuyên  người  phát  nguyện  của  ngài  Từ 

Chiếu  Tông  Chủ:   “Trì giới  chang  có  tín,  nguyện,  thì  chang  được  sanh 

 Tịnh  Độ,  chỉ hưởng phước  trời,  người.  Phước  hết  chịu  luân  hồi...  Do 

 sức phát nguyện  trì giới,  hồi hướng,  nên sanh Lạc quốc.  Cùng hành  trì 

 như thế thì ngàn người chẳng mất một (ngàn người không sót người nào 

là không được vãng sanh)

Sách Hội  Sớ lại bảo:   “Hồi hướng nguyện sanh  là khéo  hồi hướng 

 các  điều  thiện  như trên  ắt sẽ tạo  thành  cái  nhân  được  vãng sanh.  Nêu 

 chang hồi hưởng thì chang thành  cái nhân  vãng sanh 

Những  câu trên 

đây cùng chỉ rõ hồi hướng phát nguyện là điều không thế thiếu được. 

 “Kỳ nhân  lâm chung, A Di Đà Phật hóa hiện kỳ thân,  quang minh 

 tướng hảo,  cụ  như chân Phật ”   (Lúc người  ấy lâm chung,  A Di Đà Phật 

hóa ra thân  có  đủ tướng hảo,  quang minh như đức  Phật thật).  SáchViên 

Trung  Sao  nói:   “Chữ  ‘chân  Phật’  chỉ  ửng  Thăn  của Phật Di Đà.  Hóa 

 Thần  từ  ửng  Thân  biến  ra,  Ngài  lại  biến  hóa  ra  thân  ẩy  đế  đên  tiếp 

 dẫn 

Sách Hội  Sớ nói:   “Đủ  các  tưởng hảo,  quang minh  như đức Phật 

 thật  nghĩa  là  như  trong  Quán  kỉnh  nói  ba phấm  bậc  Thượng  lúc  lâm 

 chung  đều  thấy A  Di Đà  Phật  và Hóa  Phật đến  đón  người  ấy.  Vì  vậy,  

 Chân  Phật  là  đức  Phật  được  bậc  thượng phấm  trông  thấy,  các phâm 

 khác cứ căn cứ theo đó mà biêt”. 

Người  bậc  Trung  lúc  lâm  chung  được  thấy  Hóa  Phật  cũng  nhất 

định  được  vãng  sanh  vì  các  thân  của  Phật  chẳng  một,  chang  khác,  nên 

người  ấy  đi  theo  Hóa  Phật  vãng  sanh  An  Lạc,  trụ  bất  thoái  chuyển, 

nhưng   “công đức  trí huệ  thứ như thượng bôi giả dã ”   (công  đức trí huệ 

kém hơn bậc Thượng). 
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Ngoài ra, đối với ba phâm vãng sanh bậc Trung,  Quán kinh chăng 

nói là đã phát Bồ Đe tâm.  Sau khi sanh về Cực Lạc, họ đều chứng quả vị 

trong  Thanh Văn Thừa.  Chẳng hạn như,  Trung Phẩm Thượng  Sanh khi 

hoa  nở  liền  đắc  quả A  La  Hán;  Trung  Phẩm  Trung  Sanh  bảy  ngày  hoa 

nở,  đắc  Tu  Đà  Hoàn,  sau  nửa  kiếp  thành  A  La  Hán;  Trung  Phẩm  Hạ 

Sanh  cũng  sau bảy  ngày  mới  đắc  Tu  Đà  Hoàn,  phải  hết  một  tiểu  kiếp 

mới thành A La Hán. Đấy đều là thánh quả Tiếu thừa vậy. 

Thiện  Đạo  đại  sư  bảo  Trung  Phẩm  Thượng  Sanh  là  hạng  phàm 

phu  thượng thiện  căn tánh  Tiểu  Thừa;  Trung  Phẩm Trung  Sanh  là hạng 

phàm phu Tiểu  Thừa hạ thiện;  Trung Phẩm Hạ  Sanh  là hạng phàm phu 

làm điều lành thế gian, phước lớn. 

Các  kinh,  luận  vừa  dẫn  dường  như  mâu  thuẫn  với  kinh  này  vì 

những người thuộc bậc Trung đều là hành nhân Đại Thừa đã phát Bồ Đe 

tâm, hễ sanh về đó đều bất thoái chuyển Vô Thượng Bồ Đề. 

Sách  Vãng  Sanh  Luận nói:   “Nhị  Thừa  chủng chẳng sanh”  nghĩa 

là hạng chủng tánh Nhị Thừa chẳng thể vãng sanh, thật khế hợp với kinh 

này,  nhưng  lại  mâu  thuẫn  những  kinh,  luận  nói  trên.  Với  những  điểm 

mâu thuẫn  ấy,  ngài  Tịnh Ảnh  đã  giải  thích thật khéo  léo.  Ngài viết như 

sau:

 “Ngài  Thiên  Thân  viết trong  Vãng Sanh Kệ rằng chủng tánh Nhị 

 Thừa  đều  chang  được  vãng  sanh,  Quán  kinh  lại  bảo  chúng  sanh  Nhị 

 Thừa cũng được vãng sanh,  nghĩa là làm sao? 

 Xin giải  thích:  Nói Nhị  Thừa  chang được  vãng sanh  là  nói  trong 

 cõi  này,  nói  về  lúc  vãng sanh.  Chúng sanh  Tiểu  Thừa  là  [người]  trước 

 đã  từng  quen  tu  tập  [Tiếu  Thừa],  nhimg  đến  khi  lâm  chung phải phát 

 tâm  Đại  Thừa  thì  mới  được  vãng  sanh.  Nếu  dùng  tâm  Tiểu  thừa  cầu 

 sanh  cõi ấy thì không khỉ nào  được  vãng sanh.  Vì vậy,  ngài  Thiên  Thân 

 bảo chủng tánh Nhị Thừa chang được vãng sanhỉ

 Hỏi:  Neu  bảo  là  đã dùng  tâm  Đại  Thừa để vãng sanh  thì  tại sao 

 sanh qua côi kia xong lại chứng Tiếu quả? 

 Đáp:  Do  người  ấy  vốn  đã  tu  tập  Tiểu  Thừa  lâu  ngày,  vốn  ở cõi 

 này quen học cách quán sát Khổ,  Vô  Thường v.v...  nên sanh qua cỗi kia,  

 nghe  nói Khô,  Vô  Thường v.v...  liên  ngộ giải  bèn  chứng  Tiêu  quả.  vốn 

 do  lúc  lâm chung phát tâm Đại  Thừa câu vãng sanh cõi kia nên sau khi 

 đã đăc quả La Hán  trong cõi kia sẽ liền  cầu Đại  Thừa  (hồi  Tiểu  hướng 

 Đại)
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Chánh kinh; 
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ẢJ /rạ  bối giả, giả sử bất năng tác chư công đức,  đương phát vô 

 thượng Bồ Đe chi tâm,  nhất hướng chuyên  niệm A  Di Đà Phật,  hoan 

 hỷ  tín  nhạo,  bất sanh  nghi  hoặc.  D ĩ chí thành  tâm,  nguyện  sanh  kỳ 

 quốc.  Thử nhân  lâm  chung,  mộng  kiến  bỉ Phật,  dỉệc  đắc  vãng sanh,  

 công đức trí huệ thứ như trung bổi giả </«ẳ

Bậc  Hạ  là  [những  người]  giả  sử  chẳng  thể  làm  các  công  đức 

thì nên phát tâm Bồ Đe,  một dạ chuyên niệm A Di Đà Phật,  hoan hỷ 

tin  ưa,  chẳng  sanh  ngờ  vực,  dùng  tâm  chí  thành  nguyện  sanh  cõi 

kiaề  Người  ấy  lâm  chung  mộng  thấy  đức  Phật  đó  cũng  được  vãng 

sanh. Công đức trí huệ kém hơn bậc trung. 

Giải:

Bậc  Hạ vãng  sanh  có ba nhân duyên:  Một là phát Bồ  Đe  tâm,  hai 

là một  dạ chuyên niệm,  ba là chí thành nguyện  sanh.  So  với  bậc  Trung, 

bậc này chỉ chẳng thể làm các công đức. 

 “Hoan  hỷ  tín  nhạo,  bất sanh  nghỉ  hoặc ”   (Hoan  hỷ tin ưa,  chang 

sanh ngờ vực)  chính là   “chỉ tâm  tín  nhạo ”  (chí tâm tin ưa)  đã nói trong 

đại nguyện   “mười niệm ắt được vãng sanh

 “D ĩ chỉ  thành  tâm,  nguyện  sanh  kỳ  quốc”   (Dùng  tâm  chí  thành 

nguyện  sanh  cõi  kia)  chính  là  tâm  chí  thành  và  tâm  hồi  hướng  phát 

nguyện được nói trong Quán Kinh. 

Hơn nữa, do ba bậc vãng sanh đều nói   “đương phát vô  thượng Bồ 

 Đề chỉ tăm ”  (hãy nên phát tâm Bồ Đề vô thượng) nên Tịnh Ảnh  Sớ mới 

viết:   “Trong  ba  bậc  này,  địa  vị  tuy  sai  khác,  nhimg  muốn  được  vãng 

 sanh  thì  đều phải phát  tâm  cầu  Đại  Bồ  Đe,  chuyên  niệm  đức  Phật  ấy,  

 hồi hướng phát nguyện thì mới được vãng sanh

về câu  "  mộng kiến  bỉ 

 Phật”   (mộng thấy đức  Phật  ấy)  có  đến hai 

cách giải thích ý nghĩa hơi khác nhau:
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1.  Một là như ngài Vọng Tây cho rằng trước hết là mộng thấy,  lúc 

lâm chung  chính măt thây.  Ngài viêt:   “Do  vì  ba  bậc  đêu  có  mộng thây,  

 mắt thấy.  Giác kỉnh nói về bậc  Thượng như sau:  ‘Ư kỳ ngọa thùy trung,  

 mộng  kiến  vỏ  Lượng  Thanh  Tịnh  Phật,  cập  chư Bô  Tát,  A  La Hán,  kỳ 

 nhân  thọ  mạng  dục  chung  thời,  Vô  Lượng  Thanh  Tịnh  Phật  tăc  tự  dữ 

 chư Bồ  Tát, phiên phỉ hành nghênh chỉ ’ (Trong lúc ngủ nghỉ,  mộng thây 

 Vô  Lượng  Thanh  Tịnh  Phật  và  các  Bô  Tát,  A  La  Hán.  Người  ây  lúc 

 mạng sắp hết thì đích  thân  Vô Lượng Thanh  Tịnh Phật và các Bồ  Tát, A 

 La Hán bay đến đón tiếp). 

 Bậc  Trung  cũng  mộng  thấy  đức  Phật.  [Đó  là]  đỉêm  báo  trước 

 được  vãng sanh,  lúc  lâm  chung [đức Phật sẽ]  đến  đón.  Do  bon  nguyện 

 lợi ích  thù thắng nên phải cỏ đủ hết.  Neu Phật chang đến đón,  hóa ra là 

 bốn  nguyện  dối  bày.  Còn  trong  kinh  văn  chăng  nói  đến  đón  là  chỉ  đê 

 phân  biệt sự sai  khác giữa  ba  bậc,  nghĩa  là:  Bậc  Thượng  là Bảo  Phật 

 [đến  đón],  bậc  Trung  là Hóa Phật,  bậc Hạ  là  mộng Phật.  Thật ra,  sau 

 khỉ  mộng  thấy Phật,  ắt  thây Phật đến  đón.  Do  đó,  Quán  kinh  nói  ‘hóa 

 Phật đến đón  Ác nhân còn được như thế,  huống là thiện nhân? ” 

Lời biện luận trên đây có ba điểm chính:

*  Đức Phật Di Đà có bốn nguyện  lâm chung tiếp  dẫn nên nếu với 

bậc Hạ, Ngài chang đến nghênh tiếp thì sẽ trái nghịch với bổn nguyện. 

*  Theo  Quán kinh, bậc Hạ đều là kẻ  ác mà Phật còn đến tiếp đón, 

bậc Hạ trong kinh này đều là người lành, lẽ nào Phật lại chẳng đón! 

*  Trong hai bậc Thượng và Trung được nói trong hai bản dịch đời 

Hán và Ngô  đều bảo  trước  mộng thấy Phật,  sau đấy lúc  lâm  chung  mới 

thây Phật nên bậc Hạ cũng phải hưởng tương tự.  Vì vậy, kinh này bảo  là 

“mộng  thấy”  là  nói  về  điều  trước  khi  lâm  chung.  Quán  kinh  bảo  thấy 

Phật là nói lúc lâm chung. Đấy là thuyết thứ nhất. 

2.  Riêng Hội  Sớ bảo  rằng đích thật  là Phật đến đón nhưng phảng 

phât  như  trong  giấc  mộng.  Sách  viết:   “Mộng  thấy  đức  Phật  ẩy:  Quán 

 kinh nói người trong ba phấm Hạ trong khoảnh khắc lâm chung,  lửa địa 

 ngục hiện đến,  tuy Phật cỏ đến đón,  nhưng thấy mơ hồ chẳng rõ,  tựa hồ 

 như trong giấc mộng. Neu chang phải vậy thì làm sao thần thức an nhàn 

 vãng sanh nổi? ” 

 Ỷ   nói:  Như  Quán  kinh  dạy  người  thuộc  Hạ phẩm  lúc  lâm  chung 

các ngọn lửa từ địa ngục cùng lúc hiện tới,  các khổ  chen nhau bức bách, 

tuy Phật hiện tiền nhưng thần thức  chẳng thanh tịnh,  chẳng thật rõ ràng, 

 P h â m   2 4   Tam   b ổ i  v ã n g  san h

607



chỉ  thấy  Phật  một  cách  phảng  phất  như  trong  giấc  mộng;  nên  bảo  là 

 “mộng  kiên  bỉ Phật”   (mộng  thây  đức  Phật  ây).  Nếu  thật  sự  chẳng  có 

Phật  đến  đón  thì  làm  sao  có  thể  an  nhàn  mười  niệm  để  thần  thức  theo 

Chân Phật sanh về Cực Lạc? 

Hai  cách  giải  thích  này  tuy  hơi  khác  nhau  nhưng  cùng  chia  sẻ 

quan điêm:  Người bậc  Hạ vãng  sanh  cũng  có Phật đến đón.  Đường  dẫu 

khác  nhưng  cùng  dẫn  về  một  chốn  nên  tôi  trích  dẫn  cả  hai  thuyết  để 

chứng minh ý chỉ đoạn kinh này. 

Người trong ba phẩm Hạ của Quán Kinh đều  là kẻ  ác.  Thiện Đạo 

đại  sư bảo  Hạ Phẩm Thượng  Sanh  là kẻ phàm phu tạo  tội  Thập Ác nhẹ, 

Hạ Phẩm Trung Sanh là kẻ phá giới phạm tội bậc thứ, Hạ Phẩm Hạ Sanh 

là kẻ phàm phu trọng tội tạo đủ Ngũ Nghịch, Thập Ác v.v... Người thuộc 

Hạ Phẩm trong Quán Kinh đều là ác nhân chẳng giống với người bậc Hạ 

nói trong kinh này, vì sao vậy? 

Ngài  Vọng  Tây  giải  thích:   “Là  vì  trong  bậc  Hạ  có  nhiều  loại.  

 Quản Kinh  nói về kẻ ác,  kỉnh  này bàn  về người thiện.  Vì  thể,  Giác Kỉnh 

(tức  là kinh Vô Lượng Thọ, bản Hán dịch)   bảo:  ‘Đương đoạn ái dục,  vô 

 sở tham mộ,  từ tâm,  tinh  tấn,  bất đương sần nộ,  trai giới thanh  tịnh,  như 

 thị thanh  tịnh giả,  đương nhất tâm niệm dục sanh  Vô Lượng Thanh  Tịnh 

 Phật quốc ”   ([Ba bậc  ấy]  phải  đoạn  ái  dục,  không  tham đắm gì,  từ tâm, 

tinh  tấn,  chẳng  nên  sân  nộ,  trai  giới  thanh  tịnh.  Thanh  tịnh  như thế  rồi 

nhất tâm niệm, muốn được sanh vào cõi Phật Vô Lượng Thanh Tịnh). 

Do  các  phẩm  loại  vãng  sanh  muôn vàn  sai  khác  nên ba bậc  chín 

phẩm đều  chỉ  là cách phân định phẩm loại một cách thô  sơ.  Ngay trong 

một  bậc  Hạ  đã phân  ra  vô  số  loại,  kinh  kia  (Quán  Kinh)  nói  về  kẻ  ác, 

kinh  này  nói  về  người  lành.  Những  người  bậc  Hạ  được  nói  trong  bản 

Hán dịch đích thực là người tu thiện. 

Hơn  nữa,  người  vãng  sanh  thuộc  Hạ  phẩm  của  Quán  Kinh  lúc 

sanh  tiền  tuy  là  người  ác,  nhưng  sau  khi  hoa  nở  lại  đều  là  người  Đại 

Thừa.  Hạ Phẩm Thượng  Sanh  sau bốn mươi  chín ngày hoa  sen mới nở, 

qua mười tiểu kiếp mới nhập  Sơ Địa.  Hạ Phẩm Trung  Sanh phải  sau sáu 

tiểu  kiếp  hoa  sen  mới  nở,  nghe  nói  kinh  điển  Đại  Thừa  rất  sâu  liền  lập 

tức  phát Vô  Thượng  Đạo  Tâm.  Hạ  Phẩm Hạ  Sanh phải  đủ  cả mười hai 

đại  kiếp  hoa  sen mới nở,  nghe  pháp  hoan  hỷ,  ngay  lập  tức  phát tâm Bồ 

Đe. 
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Ngài  Gia  Tường  viết  trong  Quán  Kinh  Nghĩa  Sớ  như  sau:   “Do 

 Thượng Phẩm tu nhân Đại Thừa nên đãc quả Đại  Thừa.  Trung Phâm do 

 tu nhân  Tiểu  Thừa nên  lại đắc  quả  Tiểu  Thừa.  Hạ Phâm  tuy  trong hiện 

 tại chẳng tu điều lành Đại Thừa lẫn điều lành  Tiểu  Thừa,  nhưng lúc lâm 

 chung gặp  thiện  tri  thức giảng cho  diệu pháp Đại  Thừa.  Do  nghe pháp 

 Đại Thừa nên đắc quả Đại Thừa

Kinh  A  Di  Đà  bảo  những  thiện  nam  tử,  thiện  nữ  nhân  chấp  trì 

danh  hiệu được  sanh về  Tịnh  Độ  thì   “kỳ  nhân  lâm  mạng chung thời,  A 

 Di  Đà  Phật  dữ  chư  thánh  chúng  hiện  tại  kỳ  tiền”   (người  ấy  lúc  lâm 

chung,  A  Di  Đà  Phật  cùng  các  thánh  chúng  hiện  ở  trước  mặt)  rất  phù 

hợp với thuyết ba bậc vãng sanh đều được thấy Phật của kinh này. 

Ngoài  ra,  như kinh  Xưng  Dương  Chư  Phật  Công  Đức  cũng  nói: 

 “Nhược  hữu  đắc  văn  Vô  Lượng  Thọ  Như  Lai  danh  giả...  mạng  dục 

 chung  thời,  nhất  tâm  tín  nhạo,  niệm  bất  vong xả,  A  Di Đà  Phật  tương 

 chư  chúng  tăng,  trụ  kỳ  nhân  tiền,  Ma  chung  bất  năng  hoại  tư  Đẳng 

 Chánh  Giác  chi  tâm”   (Neu  có  kẻ  được  nghe  danh  hiệu  của  Vô  Lượng 

Thọ Như L ai...  lúc  lâm chung nhất  tâm tin  ưa,  chẳng  quên bỏ  niệm thì 

A  Di  Đà  Phật  dẫn  chúng  tăng  đứng  trước  người  ấy,  ma  trọn  chẳng  thể 

phá hoại nổi tâm Đẳng Chánh Giác của người đó)”. 

Kinh Cổ Âm Vương cũng bảo:   “Nhược hữu tứ chủng,  năng chánh 

 thọ  trì,  bỉ Phật danh  hiệu,  lâm  mạng chung  thời,  A  Di Đà Phật dữ chư 

 đại  chúng,  trụ  thử nhân  sở,  linh  kỳ  đắc  kiếrí’  (Neu  có  tứ  chúng  có  thể 

thọ trì danh hiệu đức Phật ấy một cách chân chánh thì  lúc lâm chung,  A 

Di  Đà  Phật  liền  cùng  đại  chúng  ở  chỗ  người  ấy,  khiến  cho  người  ấy 

được thấy). 

Kinh  Hoa  Nghiêm  lại  dạy:   “Như  Lai  hữu  thập  chủng  Phật  sự.  

 Nhất giả,  nhược  hữu  chúng sanh  chuyên  tâm  ức niệm,  tắc  hiện kỳ  tiền ”  

(Như  Lai  có  mười  thứ  Phật  sự.  Một  là  nếu  có  chúng  sanh  chuyên  tâm 

nghĩ nhớ Ngài thì Phật sẽ  hiện ra trước mặt).  Những đoạn kinh vừa dẫn 

đều là những chứng cớ hiển nhiên cho lời dạy trong kinh này. 

Thế nhưng Như Lai vốn chẳng đến đi,  sao  lại bảo Phật hiện trước 

mặt? Ba vị đại sư Liên Trì,  u  Khê, Ngẫu ích đã giảng nghĩa điều này rất 

sâu xa. Những lời giảng ấy rất tinh diệu, khế hợp bổn hoài đức Phật nên 

tôi cung kính chép ra như sau:

* Trong quyển Sớ Sao, ngài Liên Trì bảo:

 P h â m   2 4   Tam  b ồ i v ã n g  san h


609



 “Cô  đức  bảo  Phật  chăng  đến  đi  thì  làm  sao  lại  có  chuyên  Phật 

 hiện ở trước mặt? 

 Đáp:  Cảm  ứng  đạo  giao  chẳng  trở  ngại  chuyện  đến  hay  đi!  

 Chăng  thây  mà  lại  thấy  nên  ngài  Vĩnh  Mình  bảo:  ‘Biết  huyền  chẳng 

 phải là thật thì tâm lẫn Phật đểu mất.  Chang phải là vô huyễn tướng nên 

 chăng  hoại  tâm  và  P hật’.  Ngài  ỉại  bảo:  ‘Pháp  Thân  chân  Phật  vốn 

 chăng sanh diệt,  từ chân thật mà hóa hiện ra như vậy đế tiếp dẫn căn cơ 

 còn mê

 Đây chỉnh  là  bốn  nguyện  công đức  của Như Lai khiến  cho chúng 

 sanh  hữu  duyên  chuyên  tâm  tưởng  niệm,  ngay  trong  tự tâm  thấy  được 

 Phật đên đón,  chăng phải là chư Phật thật sự sai hỏa thân đến đón  tiếp.  

 Thân  Phật  trạm  nhiên  thường  tịch  mà  chúng sanh  thấy  có  đến,  đi  như 

 ảnh hiện trong gương,  chang phải ở trong,  chang phải là bên ngoài,  như 

 chuyện trong mộng chăng có,  chăng không. 

 Lại  như  kinh  dạy:  ‘Ưng  dĩ Phật  thân  đắc  độ  giả,  tức  hiện  Phật 

 thân  nhỉ vị  thuyết ph á p ”  (Cần phải  do Phật thân  mới được  độ  thì Ngài 

 liền  hiện  thân Phật đế thuyết pháp) ’  cũng chỉnh  là ỷ   này.  Vì  vậy,  nước 

 trong thì trăng tự hiện,  tâm  tịnh  thì Phật tự hiện,  nên  mới  bảo  cảm  ứng 

 đạo giao khó nghĩ bàn

*  Trong tác phẩm Viên Trung Sao, đại sư u Khê viết:

 “Phàm  là  thấy Phật  thì phải  bàn  đến  cảm  ứng.  Neu  bình  thời  tu 

 tham  Thiền hoặc tu Không Quán,  đã chú trọng quét sạch tất cả,  ngay cả 

 Phật còn chẳng có;  nếu  bỗng thấy Phật thì ằt là cảnh ma hoặc do công 

 dụng hiến  hiện  khiến  cho  đức Phật trong tâm  tự hiện,  nhimg cũng phải 

 quản Không,  chớ chấp vào tướng. 

 Còn nay đã niệm Phật cầu sanh  Cực Lạc,  lâm chung thấy Phật thì 

 đó  là do cải nhân này cảm ứng một cách nhiệm mầu. Lại do chúng sanh 

 và Phật vốn cùng một Thể,  cảm  ứng đạo giao, pháp vốn  là như vậy.  Neu 

 chẳng hiểu rõ điều này lại vọng luận,  tà đàm thì chang những tự chướng 

 mà còn làm chướng người,  sanh tội lỗi lớn đổi với pháp môn này! ” 

* Trong sách Yeu Giải, tổ Ngẫu ích viết:

 “Mười  vạn  ức  cõi  chang  ra  ngoài  tánh  của  một  niệm  tâm  hiện 

 tiền của ta,  vì tăm tánh von không có  bên ngoài.  Lại nương nhờ vào sức 

 tiếp  dẫn  của  đức  Phật  ngay  trong  tự  tâm  nên  khỏ  gì  mà  chang  được 

 sanh  ngay.  Như  tấm  gương  chiếu  mấy  mươi  tầng  núi,  sông,  lâu  gác, 
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 tầng nào  lớp nấy rành  rành,  thật chắng có xa gần.  Cứ một phen soi đên 

 là đều hiện rõ cả,  chang có trước,  sau! 

 Câu  ‘tùng thị  Tây Phương quá  thập  vạn  ức Phật độ,  hữu thế giới 

 danh  viết  Cực  L ạc’  (từ  đây  đi  qua  Tây phương  khỏi  mười  vạn  ức  cõi 

 Phật,  có thế giới tên là Cực Lạc) cũng có ỷ  nghĩa giống như thê.  Câu  ‘kỳ 

 độ  hữu  Phật  hiệu  A  Di  Đà,  kim  hiện  tại  thuyết p há p ”  (cỗi  ẩy  có  Phật 

 hiệu  là A  Di  Đà  nay  hiện  còn  thuyết pháp)  cũng  có  cùng ỷ   nghĩa  như 

 thế. 

 Câu  ‘kỳ  nhân  lâm  mạng chung  thời,  A  Di Đà Phật dữ chư thánh 

 chúng  hiện  tại  kỳ  tiền,  thị  nhân  chung  thời,  tâm  bất  điên  đảo,  tức  đắc 

 vãng sanh A Di Đà Phật  Cực Lạc quốc đ ộ ”  (người ấy lúc  lâm  chung A 

 Di  Đà  Phật  và  các  thảnh  chúng  hiện  ra  trước  mặt.  Người  ấy  lúc  chết 

 tâm  chăng điên  đảo  ỉỉên  được  vãng sanh  cõi nước A  Di Đà Phật)  cũng 

 cỏ  cùng ỷ   nghĩa  như thế.  cẩn  biết  rang môi  chữ đêu  là  lời  văn  thiêng 

 ỉiêng về Hải Ân tam-muộỉ,  Đại  Viên Kỉnh  Trí”. 

Quả thật như lời  đại  sư Linh Phong tán thán, từng chữ trong kinh 

này đều là lòi văn thiêng liêng diễn tả Hải Ân tam-muội,  Đại Viên Kính 

Trí. 

Cả  ba  lời  luận  bàn  trên  đều   “thở  cùng  một  lỗ  m ũi”   với  các  tổ 

Thiền  lẫn  Tịnh,  chính  là  từ  trong  Đại  Quang  Minh  tạng  tự  nhiên  biến 

hiện:  Do Tự và Tha chẳng hai nên Tự lẫn Tha đều hệt như nhau.  Do Tự 

và  Tha  chẳng  hai  nên  vị  Phật  đến  đón  đó  chính  là  đức  Phật  trong  tâm 

mình.  Lại  do  Tự và Tha rành rành nên  ngay từ nơi  “Phật thật  sự  chẳng 

đên, người cũng chăng đi ây”, lúc lâm chung lại rành rành hiển hiện việc 

có Phật đến đón vãng sanh Cực Lạc.  Sự, Lý viên dung tự tại vô ngại,  chỉ 

tin được nôi là đã đạt lợi ích vô lượng. 

Ngoài  ba  loại  vãng  sanh trên  đây,  đoạn  kinh  tiếp  theo  đây  sẽ  nói 

đến loại “nhất niệm tịnh tâm, thập niệm, nhất niệm vãng sanh”.  Loại này 

còn được gọi là “nhất tâm tam bối”. 

Khái niệm “nhất tâm tam bối” do lão pháp  sư Từ Châu, một vị đại 

đức  bên  Luật  Tông  ở  chùa  Tịnh  Liên,  Bắc  Kinh,  đề  xướng  trong  tác 

phâm Phật Thuyết Đại  Thừa Vô  Lượng  Thọ  Trang Nghiêm Thanh  Tịnh 

Bình Đẳng  Giác Kinh Khoa Phán.  Pháp  sư chính  là một trong ba vị  đại 

cao tăng hiện đại của miền Hoa Bắc. Ngài từng chuyên giảng kinh  này ở 

Te  Nam  và  Bắc  Kinh  và  từng  soạn  khoa  phán  cho  kinh  này  (tác  phẩm 

khoa phán ây được ân hành năm Kỷ Mão -   1939). 
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Pháp  sư phán định  “nhất tâm tam bối”  của Ngài và cụ Hạ hội  tập 

kinh này có cùng một tâm nhãn, cùng một đường lối, nêu tỏ được những 

đêu  tinh  vi,  kín  đáo  mà  người  đời  trước  chưa  từng  nêu  ra,  đã  hiển  lộ 

chân lý mâu nhiệm của Tịnh tông đã bị  ẩn kín bấy lâu nay.  Ý chỉ Thiền 

Tịnh bât nhị  cũng nhờ phán định này của Ngài  mà càng  được bày tỏ  rõ 

ràng. 

Chánh kinh:

 yầ 
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 Nhược  hữu  chúng sanh  trụ  Đại  Thừa giả,  d ĩ thanh  tinh  tâm,  

 hướng  Vô  Lượng  Thọ,  nãi chí thập  niệm,  nguyện  sanh  kỳ  quốc,  văn 

 thậm  thâm pháp,  tức  sanh  tín giải,  nãi chí hoạch  đắc nhất niệm  tịnh 

 tâm, phát nhất niệm  tâm  niệm  ư bỉ Phật.  Thử nhân  lâm  mạng chung 

 thời,  như tại mộng trung,  kiến A  Di Đà Phật,  định  sanh  bỉ quốc,  đắc 

 Bất Thoái Chuyển  Vô  Thượng Bồ Đề. 

Nếu  có  chúng  sanh  trụ  trong Đại  Thừa,  dùng  tâm  thanh  tịnh 

hướng về  Vô  Lượng  Thọ  Phật,  dẫu  chỉ  mưòi  niệm  nguyện  sanh  cối 

kia, nghe pháp thậm thâm liền sanh tín hiểu;  thậm chí đạt được một 

niệm  tịnh  tâm,  phát nhất  niệm tâm  niệm  đức  Phật  kia  thì người  ấy 

lúc  mạng  sắp  dửt,  giống  như  ở  trong  mộng,  thấy  A  Di  Đà  Phật,  

quyết  định  sanh  trong  cõi  ấy,  được  chẳng  thoái  chuyển  noi  Vô 

Thượng Bồ Đề. 

Giải:

Cả đoạn kinh trên hoàn toàn trích từ bản Đường  dịch.  Cả hai bản 

Ngụy dịch  và  Đường  dịch  dường  như xuất  phát  từ cùng  một  Phạn  bản, 

nhưng  lời kinh trong bản Đường  dịch mạch  lạc  phân minh hơn,  lời  văn 

phong phú,  ý nghĩa sâu  sắc vượt xa bản Ngụy dịch.  Bản Ngụy dịch  ghi 

chép những  ý này tản mác  ở đầu phẩm lẫn  cuối phẩm (Kinh Vô  Lượng 

Thọ  bản Ngụy  dịch  không  chia  thành  phẩm.  Cụ  Hoàng  Niệm  Tô  dùng 

chữ “phẩm” ở đây để chỉ toàn bộ đoạn kinh lớn nói vê tam bôi vãng sanh
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trong  kinh  ấy  -   Chú  thích  của  người  dịch).  Trước  phần  nói  về  bậc 

Thượng  vãng  sanh,  bản Ngụy  dịch  chép:   “Chư hữu  chủng sanh  văn  kỳ 

 danh hiệu,  tín tâm hoan hỷ,  nãỉ chỉ nhất niệm chỉ tâm hồi hướng,  nguyện 

 sanh  kỳ  quốc,  tức  đắc  vãng sanh ”   (Có  các  chúng  sanh  nghe  danh  hiệu 

Ngài,  lòng  tin  hoan  hỷ,  thậm  chí  một  niệm  chí  tâm  hồi  hướng  nguyện 

sanh  cõi  ấy  thì  liền  được  vãng  sanh);  kế  đó,  trong  phần  nói  về  bậc  Hạ 

vãng sanh lại bảo:

 “Kỳ hữu chỉ tâm,  dục sanh  bỉ quốc,  giả sử bất năng tác chư công 

 đức,  đương phát vô thượng Bo Đê chỉ tâm,  nhất hướng chuyên niệm,  nãi 

 chí thập  niệm,  niệm  Vô  Lượng  Thọ  Phật,  nguyện  sanh  kỳ  quốc.  Nhược 

 vãn thâm pháp,  hoan hỷ tín nhạo,  bất sanh nghỉ hoặc,  nãỉ chỉ nhất niệm,  

 niệm  ư bỉ Phật,  d ĩ chí thành  tâm  nguyện  sanh  kỳ  quốc.  Thử nhân  lâm 

 chung,  mộng kiến  bỉ Phật,  dỉệc  đắc  vãng sanh,  công đức  trí huệ  thứ ư 

 trung bổi giả d ã ”  (Có kẻ  chí tâm muốn  sanh  cõi  ấy nhưng giả sử chẳng 

thể  làm  các  công  đức  thì  phải  nên phát tâm Vô  Thượng  Bồ  Đề,  một bề 

chuyên  niệm,  dẫu  chỉ  mười  niệm,  niệm  Vô  Lượng  Thọ  Phật  nguyện 

sanh  cõi  Ngài.  Neu nghe  pháp  sâu  mà hoan  hỷ,  tin  ưa,  chẳng  sanh  ngờ 

vực  thậm  chí  trong  một  niệm,  niệm  đức  Phật  ấy,  dùng  tâm  chí  thành 

nguyện sanh về cõi Ngài thì người ấy lúc lâm chung mộng thấy đức Phật 

đó cũng được vãng sanh.  Công đức, trí huệ kém hơn bậc trung). 

Dựa  theo  bản  Ngụy  dịch,  đại  sư  Hải  Đông  Nguyên  Hiểu  đời 

Đường đã viêt trong tác phẩm Vô Lượng Thọ Kinh Tông Yếu như sau:

 “Trong  bậc Hạ,  [kỉnh]  nói  đến  hai  hạng  người.  Trong  hai  hạng 

 người đó,  [với mỗi hạng 7  đều có ba câu. Ba câu của hạng đầu là:

 1.  Một  là  giả  sử  chang  thế  làm  các  công  đức  thì phải phát  Vô 

 Thượng Bồ Đe tâm,  đẩy là chảnh nhân. 

 2.  Hai  là  dâu  chỉ  mười  niệm  chuyên  niệm  đức  Phật  kia,  đấy  là 

 duyên đê trợ giúp cho nghiệp được viên mãn. 

 3.  Ba là nguyện sanh cõi kia,  nguyện này hợp với những hạnh trên 

 tạo thành cải nhân. 

 Đây là nói về hạng người Bất Định Tánh. 

 Ba câu của hạng thứ hai là:

 1. 

 Một  là  nghe pháp  thậm  thâm,  hoan  hỷ  tin  ưa.  Câu  này  nói  rõ 

 thêm vê chánh nhân phát tâm,  hạng này chỉ khác với hạng trên ở chô có 

 lòng tin sâu xa. 
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 2.  Hai  là  thậm  chí  trong  một  niệm,  niệm  đức  Phật  kia.  Đẩy  ỉà 

 duyên đế trợ giúp cho nghiệp được viên mãn.  Câu này chỉ rỗ: Hạng trên 

 do  không có  ỉòng  tin sầu xa nên  cần phải cỏ  mười niệm,  còn  hạng này 

 do lòng tin sâu xa nên chang cần phải đủ cả mười niệm

(Trộm nghĩ:  Ngài Nguyên Hiểu đưa ra thuyết này vì  chỉ  dựa trên 

bản Ngụy  dịch.  Nêu xét theo  hội bản,  một niệm mà được  vãng  sanh thì 

toàn  là  do  đạt  được  một  niệm  tịnh  tâm.  Từ  trong  nhất  tâm,  niệm  danh 

hiệu Phật một tiếng thì ngay lập tức tương ứng với bổn nguyện của Phật 

Di Đà; vì vậy, khi lâm chung liền được vãng sanh). 

 3.  Ba là dùng tâm chỉ thành nguyện sanh cồỉ kia.  Nguyện này hợp 

 với những hạnh trên tạo thành cải nhân. Đây là nói về hạng người thuộc 

 chủng  tánh  Bồ  Tát  (Đấy  là  như  bản  Ngụy  dịch  chép  là   “trụ  Đại  Thừa 

 giả ”  (bậc trụ trong Đại Thừa)). 

Ý Ngài bảo:  Trong bậc Hạ vãng sanh có đến hai hạng:

1.  Một  là  hạng  phát  Bồ  Đe  tâm,  mười  niệm  thánh  hiệu  nguyện 

sanh cõi kia liền được vãng sanh. Đó là hạng Bất Định Tánh. 

2.  Hai là nghe pháp  sanh lòng tin sâu xa, thậm chí trong một niệm 

nguyện  sanh  cõi  kia  liền  được  vãng  sanh.  Đấy  là  hạng  chủng  tánh  Bồ 

Tát. 

Ngài Nguyên Hiểu thật đã xét tường tận phần kinh văn nói về bậc 

Hạ vãng  sanh trong bản Ngụy dịch, nên nhận thấy rằng trong bậc Hạ có 

các  phẩm  loại  khác  nhau.  Thử  hỏi   “văn pháp  thậm  thâm,  hoan  hỷ  tín 

 nhạo,  bất  sanh  nghi  hoặc”   (nghe  pháp  thậm  thâm,  hoan  hỷ,  tin  ưa, 

chẳng  sanh  ngờ  vực),  trí  huệ  thù  thắng  như  thế  phải  là  cảnh  giới  của 

hạng người nào?  Vì vậy,  ngài Nguyên Hiểu mới  gọi họ  là   “hạng người 

 chủng tánh Bồ  Tát”.   Phải  là  chủng tánh Bô  Tát mới  có thê  tin  sâu,  mới 

khởi tâm niệm Phật,  “dĩ chí thành tâm,  nguyện sanh kỳ quốc ” (dùng tâm 

chí  thành  nguyện  sanh  về  cõi  Ngài).  Những  người  như  vậy  thật  chẳng 

thể coi là thuộc về hạng người bậc Hạ được. 

Báo  Ân Luận  cũng  bảo:   “Xét kỹ ra,  đoạn  kinh  nói  về mười niệm 

 vãng sanh đây ỉà chuyên  bàn về hạng người trụ nơi Đại  Thừa. Xét trong 

 Đại  Thừa,  người giải  ngộ  trong  Thiền  Tông  và  người giải  ngộ  do  đọc 

 hết  thảy  kinh  điển  Đại  Thừa  đều  thuộc  về  hạng  này  (tức  là  hạng  “trụ 

trong Đại Thừa, mười niệm vãng  sanh”).  Những người ấy chang chuyên 

 tu  Tịnh Độ,  chẳng hạn như các vị Trí Giả,  Vĩnh Minh v .v...” 
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Kiến giải này so với  lời bàn định của ngài Nguyên Hiểu càng cao 

hơn một bậc nữa (chỉ tiếc là dùng Vĩnh Minh đại  sư làm thí  dụ thì  chưa 

ổn thỏa mấy vì Ngài ngày đêm niệm Phật đến cả mười vạn tiếng).  Kinh 

nói người trụ trong Đại Thừa, tâm thanh tịnh, nghe pháp thậm thâm liên 

sanh tin hiểu.  Hạng người trí huệ nhạy bén,  tín nguyện kiên cố như vậy 

thì chỉ có các bậc đại lão như Trí Giả, Vĩnh Minh, Trung Phong mà thôi. 

Những vị  căn  cơ ngang với  các  ngài  Trí  Giả,  Vĩnh  Minh,  Trung  Phong 

thì lẽ đâu thuộc bậc Hạ? 

Bởi  vậy,  trong  Hội  Bản,  sau phần  nói  về bậc  Hạ,  cụ  Hạ Liên  Cư 

đã  chép  nguyên  bản  Đường  dịch  thành  một  đoạn  riêng  với  thâm  ý: 

Ngoài ba bậc vãng  sanh thường được nhắc tới ra,  còn có riêng một loại, 

tức là như pháp sư Từ Châu đã phán định là hạng   “nhất tâm tam bổi

Hạng Nhất Tâm Tam Bối  này  có  riêng  cách tu  giản  lược  của bậc 

đại nhân, vượt khỏi quy cách vãng sanh thông thường.  Cách tu giản lược 

đó  chính  là   “nhất tâm 

Chữ   “nhất niệm  tịnh  tâm ”  nói  trong phẩm này 

chính  là  chữ   “nhất niệm  tịnh  tín ”   được  nói  trong phẩm  “Thập  Phương 

Phật Tán”. Trong phần trên đã nói:

 “Nãi  chỉ năng phát nhất niệm  tịnh  tín,  sở hữu  thiện  căn  chí tâm 

 hồi hướng,  nguyện sanh  bỉ quốc,  tùy nguyện độ sanh ”  (Thậm chí có thể 

phát niệm tịnh  tín  đem tất  cả thiện  căn  chí  tâm hồi  hướng  nguyện  sanh 

cõi  kia  đêu  tùy  nguyện  vãng  sanh);  phâm  này  lại  dạy:   “Nãi  chỉ hoạch 

 đắc nhất niệm  tịnh  tâm, phát nhất niệm tâm,  niệm  ư bỉ Phật...  định sanh 

 bỉ quốc ”   (Thậm  chí  đạt  được  một  niệm  tịnh  tâm,  phát  một  niệm  tâm, 

niệm đức Phật kia...  quyết định sanh về cõi ấy). 

Tiền  hô  hậu  ứng82 cùng  hiển  hiện  ý  chỉ  “nhất  tâm,  nhất  niệm”. 

Đây thật là diệu thể của pháp môn Tịnh Độ. Bản hội tập của cụ Hạ và lời 

khoa phán của lão pháp sư Từ Châu đều khế họp bổn hoài của chư Phật, 

diễn  bày  sâu  xa  ý  chỉ  “Thiền  -  Tịnh  bất  nhị”,  thật  là  có  công  lớn  với 

Thánh giáo. 

Nhất  tâm  và  nhất  niệm  tuy  dùng  chữ  khác  nhau,  nhưng  ý  nghĩa 

chỉ là một.  Sách Giáo Hạnh Tín Chứng nói:   “Nhất niệm là tín tâm không 

 có nhị tâm nên  bảo  là nhất niệm; đấy gọi là nhất tâm.  Nhất tâm chính  là 

 cái nhân chân thật của cõi báo độ thanh tịnh  Nghĩa là:  Lòng tin không 

có  tâm  nào  khác  xen  vào  thì  gọi  là  nhât  tâm,  mà  cũng  chính  là  nhất

82  Do  hai  đoạn  kinh  văn  này  có  ý  nghĩa  bổ  sung,  soi  sáng  lẫn  nhau,  giống  như  kẻ 

xướng,  người họa nên cụ Hoàng Niệm Tổ dùng chữ “tiền hô hậu ứng”. 
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niệm.  Đó  cũng  gọi  là  cái  nhân  chân  thật  của  thanh  tịnh  báo  độ,  tức  là 

người  vãng  sanh  ắt  sẽ  chứng  cõi  Thật Báo  Trang Nghiêm  để  thành bậc 

Địa Thượng Đại  Sĩ (bậc  Bồ  Tát từ  Sơ Địa trở lên).  Do  đây ta thấy công 

đức của nhất tâm thù thắng chẳng thể nghĩ bàn. 

Sách  Tín  Tâm  Minh  có  câu:   “Tín  tâm  bất  nhị,  bất  nhị  tín  tâm.  

 Ngôn  ngữ  bặt  dứt,  chang  cỏ  quả  khứ,  vị  lai,  hiện  tạ i”.   Câu  này  cũng 

nhăm minh  thị  “tín  tâm bất  nhị  chính  là nhất  tâm  chẳng  thể  nghĩ bàn”. 

Vì vậy, một niệm tín tâm thì tùy nguyện được vãng sanh. 

Sách  Viên  Trung  Sao  lại  bảo:   “Trì  danh  nhất  tâm  bất  loạn  là 

 nhân.  Đẳc nhất niệm  là nói về hạnh được  thành  tựu.  Sức của nhất niệm 

 cỏ  công năng điều phục Hoặc chướng.  Lâm  chung chánh  niệm  tự nhiên 

 hiện tiền,  tất yểu được vãng sanh  Tịnh Đ ộ”. 

 Ỷ  nói:  Trì  danh tâm chẳng tán  loạn là nhân hạnh,  đạt được   “nhất 

 niệm ”  chính  là quả thành tựu  của hạnh.  Nếu đạt được nhất niệm thì  lúc 

lâm chung dẹp tan được các Hoặc,  chánh niệm tự nhiên hiện tiền; đấy là 

cái nhân  quyết định vãng  sanh.  Do  vậy,  kinh này dạy:   “Phát nhất niệm 

 tâm,  niệm  ư bỉ Phật,  định sanh  bỉ quốc ” (Phát nhất niệm tâm,  niệm đức 

Phật ấy, quyết định sanh về cõi kia). 

Tuy  sách Di  Đà Yeu  Giải  còn bảo  mười  niệm  cho  đến  một niệm 

vãng  sanh  là  nói  về  lúc  lâm  chung,  nhưng  thuyết  ấy  chẳng  mâu  thuẫn 

với  điều  chúng  ta  đang  bàn  ở  đây.  Neu  bình  thời  phát  khởi  được  nhất 

niệm thanh tịnh tâm,  ngầm khế  họp  lý thể,  nhập  được nhất niệm,  thì  do 

sức của nhất niệm, lúc lâm chung sẽ thành tựu mười niệm hay một niệm 

như  Viên  Trung  Sao  bảo:   “Sức  của  một  niệm  này  có  công  năng  điều 

 phục được các Hoặc chướng,  lâm chung chánh niệm tự nhiên hiện tiên

Trong nhất tâm lại có  Sự lẫn Lý:

1.  Sự nhất  tâm   là như Di Đà  Sớ  Sao nói:   “Nghe danh  hiệu Phật 

 thường  nhớ,  thường  niệm,  tâm  duyên  theo  từng  chữ phân  minh.  Câu 

 trước,  câu sau  liên  tục  chẳng dứt.  Đi,  đứng,  nằm,  ngồi chỉ có  một niệm 

 này,  không  còn  có  niệm  thứ hai,  chang  bị  tham,  sân,  si phiên  não  tạp 

 loạn,  về mặt Sự đã đắc,  nhưng chưa  thấu  triệt mặt Lý.  Chỉ được  tín  lực 

 nhưng chưa thấy đạo nên gọi là Sự nhât tâm

Sách Di Đà Yếu Giải lại bảo:   “Chẳng luận  là Sự trì hay Lý trì,  trì 

 đến  mức dẹp  trừ được phiền não,  thậm  chí Kiến Hoặc lân  Tư Hoặc đêu 

 hết sạch cả,  thì đều là Sự nhât tâm
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2. 

Lý  nhất tâm  là như  sách Di Đà Sớ  Sao nói:   “Nghe  danh  hiệu 

 Phật chẳng những chỉ ức niệm mà ngay nơi niệm đó,  quán  trở lại soi xét 

 tường tận,  truy đến  tận căn nguyên,  suy xét đến cùng cực,  đột nhiên khê 

 hợp  bản  tâm của chỉnh mình.  Do  thấy được  Chân Đe nên gọi là Lý nhât 

 tâm

Sách  Di  Đà  Yeu  Giải  bảo:   “Chang  luận  là  Sự  trì  hay  Lỷ  trì,  trì 

 đến mức tâm khai ngộ thấy được vị Phật nơi bản  tánh  thì đều ỉà Lý nhât 

 tâm  . 

Trong hai thứ nhất tâm, Lý nhất tâm là tối thượng. 

Sách Di Đà Sớ  Sao lại bảo:   “Chấp  trì danh  hiệu,  nhất tâm  hướng 

 đến  vãng sanh  chỉnh  là Sự nhất  tâm.  Chấp  trì  danh  hiệu,  trở về  tự tâm 

 chính là Lý nhất tâm

Kinh Na Tiên nói:   “Chư thiện  chỉ  trung,  độc hữu nhất tâm,  tối vỉ 

 đệ nhất.  Nhất kỳ tâm giả,  chư thiện tùy chỉ ”  (Trong các điều thiện chỉ có 

nhất tâm là cao tột nhất.  Hễ nhất tâm rồi thì các điều thiện đều có).  Sách 

Di Đà Sớ Sao nói:   “Toàn thế của nhất tâm này là Phật. Nhất tâm này lại 

 chỉnh  là Định  bậc nhất trong các thứ Định,  nó  chính  là Niệm Phật tam- 

 muội của Bồ  Tát,  chỉnh là Thiền  Trực Chỉ của Đạt Ma

Theo những kinh,  luận vừa dẫn trên, nhất niệm chính là nhất tâm, 

mà cái nhất niệm ấy lại chính là tự tánh bản giác linh tri. 

Ông  Hạnh  Tây  Thị  người  Nhật  bảo:   “Nhất  thừa  chỉnh  là  hoằng 

 nguyện,  hoang  nguyện  chính  là Phật  trí,  Phật  trí chính  là  nhất  niệm 

Ông  Hạnh  Tây  lập  ra  nghĩa nhất  niệm  như  sau:  Nếu  tín  tâm phàm phu 

tương ứng được với nhất niệm Phật trí thì  sự nghiệp vãng  sanh tự nhiên 

hoàn  thành,  chẳng  cần  phải  miệng  lăm  lăm  niệm  danh  hiệu  Phật  cho 

nhiều. 

Thuyết  này  tương  tự  như  thuyết  của  Báo  Ân  Luận:  Người  tu 

Thiền tông ngộ điều mình tham cứu hay người đọc kinh mà giải ngộ rồi 

chuyên tu Tịnh Độ,  nếu như đạt được  một niệm tịnh tín thì  được  tương 

ứng với Phật trí, xưng danh hiệu Phật một tiếng liền được vãng sanh. 

Nhưng trong Tịnh tông, chữ   “một niệm ”  hay   “mười niệm ”  lại chỉ 

việc  phàm  phu  xưng  niệm  Phật  hiệu  một  tiếng  hay  mười  tiếng.  Chẳng 

hạn  như trong  Vô  Lượng  Thọ  Kinh  Sớ,  ngài  Nghĩa  Tịch  giảng:   “Niệm 

 chỉnh là xưng Nam Mô A Di Đà Phật.  Vừa hết sáu chữ ấy là một niệm ”,  

nghĩa là: Niệm tụng Phật hiệu một tiếng là một niệm. 
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Quán kinh bảo Hạ Phẩm Hạ Sanh   “như thị chỉ tâm,  lỉnh thanh bất 

 tuyệt,  cụ  túc  thập  niệm,  xưng Nam  Mô A  Di Đà Phật,  xưng Phật danh 

 cô,  ư niệm  niệm  trung,  trừ bát thập  ức kiếp sanh  tử chi tội,  mạng chung 

 chỉ  thời,  kiến  kim  liên  hoa,  do  như xa  luân.  Như nhất niệm  khoảnh,  tức 

 đắc vãng sanh  Cực Lạc thể giới ” (chí tâm như thế khiến cho chẳng ngớt 

tiếng,  đầy  đủ  mười  niệm  xưng  Nam  Mô  A  Di  Đà  Phật.  Do  xưng  danh 

hiệu  Phật  nên  trừ  được  tội  trong  tám  mươi  ức  kiếp  sanh  tử.  Lúc  mạng 

chung  thấy  hoa  sen vàng  to  như bánh  xe.  Như  trong  khoảng  một  niệm 

liền  được  vãng  sanh  Cực  Lạc  thế  giới).  Do  vậy,  ta  thấy  rằng  “mười 

niệm”  chính  là  “mười  tiếng”.  Mười  niệm  thậm  chí  một  niệm  lúc  lâm 

chung như vậy đều được vãng  sanh như ông  Bành  Te  Thanh nói:   “Như 

 thật hồi hướng,  một niệm niệm Phật thì không ai chang vãng sanh; đó là 

 do sức bốn nguyện của Phật vậy

So  với  cái  tâm  nhất  niệm  vừa  bàn  ở  trên,  mười  niệm  lúc  lâm 

chung  được  giảng  trong  Quán kinh vừa tương  đồng,  vừa  dị  biệt.  Trong 

Sớ  Sao,  Liên  Trì  đại  sư  đã  luận  định  điều  này  rất  mực  tinh  xác.  Ngài 

viết:

 “Nên biết rằng chí tâm niệm A Di Đà Phật một tiếng thì diệt được 

 tội  trong tám mươi ức kiếp sanh  tử;  đấy chỉnh  là nói vé  Lý nhất tâm.  Ất 

 có kẻ ngờ rằng:  Tội đã nhiều kiếp,  nghiệp nặng chướng sâu, phải siêng 

 năng sám  hổi  lâu  ngày,  tích  tập  công đức  dần  dần  mới  có  thế tiêu  hết 

 nổi,  còn như niệm Phật một tiếng lại cỏ  thế diệt tội nhiều kiếp,  nhân  bé,  

 quả to,  làm sao tin noi? 

 Nay bảo  rằng:  Chỉ tâm chỉnh  là nhất tâm.  Neu là Sự nhất tâm  thì 

 dẫu có  thể diệt tội,  nhưng do sức nỏ thưa mỏng,  tội sẽ hiện trở lại.  Niệm 

 thật nhiều chỉ có thể tiêu diệt chút ít tội khiên. 

 Chí tâm ở đây chính là thuộc về Lỷ nhất tâm. Nhất tâm đã sáng tỏ 

 thì bao điều vọng chứa chất liên  tiêu ngay giông như nhà tối ngàn năm,  

 đem  một ngọn  đèn  sảng vào,  chang  lẽ bóng  tối  chang  bị  mất ngay  hay 

 sao?  Vĩ  vậy,  lý  lẽ  ‘nhất  xưng  Nam  Mô  Phật,  giai  dĩ thành  Phật  đạo’ 

 (ximg Nam Mô Phật một tiếng,  đều đã thành Phật đạo) chẳng phải riêng 

 mình kinh Diệu Pháp Liên Hoa mới có! 

 Kỉnh Pháp Hoa  Tam Muội  Quán  nói:  ‘Thập phương chúng sanh,  

 nhất xưng Nam  Mô Phật giả,  giai đương tác Phật.  Duy nhất Đại  Thừa,  

 vô  hữu  nhị  tam.  Nhất  thiết  chư pháp,  nhất  tướng,  nhất  môn,  sở  vị  vô 

 sanh  vô  diệt,  Tất  Cánh  Không  tướng’  (Mười phương  chúng  sanh  một 

 phen xưng Nam Mô Phật đều sẽ thành Phật,  chỉ có một Đại Thừa,  chang
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 có  hai hay  bơ.  Hết thảy  các pháp  là  nhất tướng,  nhất môn,  nghĩa  là  vô 

 sanh,  vô diệt,  là tướng rốt ráo không). Những lời như trên chăng phải là 

 [nói về] Lý nhất tâm hay sao? ” 

Liên  Trì  đại  sư  bảo   “chí  tâm ”   nói  trong  Quán  kinh  chính  là  Lý 

nhất tâm.  Đó  là vì khi  lâm chung  chính mắt thấy  lửa địa ngục  liền  sanh 

lòng  tin  thật  sự nên  có  thể  nhanh  chóng  dứt  muôn  duyên,  chỉ  tập  trung 

vào  một niệm;  niệm niệm  ly niệm,  niệm niệm  chính  là tâm,  niệm niệm 

khế  họp  Chân Như,  niệm niệm  là Phật.  Mười niệm lâm chung như vậy 

đã khế hợp Lý nhất tâm nên được diệt tội vãng sanh. 

Thế nào là chí tâm?  Sách Vô Lượng Thọ Tông Yếu dùng ngay thí 

dụ  của ngài  La  Thập:  Thí  như  có  người  gặp phải  ác  tặc  đuổi  theo  toan 

giết. Người ấy rảo chạy, phải vượt sông mới thoát.  Lúc ấy, chỉ nghĩ cách 

vượt sông:

 “Chỉ có niệm ấy chăng có niệm khác.  Cái ỷ  niệm vượt sông khỉ ấy 

 chính  là nhất niệm.  Thập  niệm  này chang xen  lẫn niệm  nào  khác.  Hành 

 giả cũng thê: Hoặc niệm danh hiệu Phật,  hoặc niệm tướng hảo của Phật 

v.v...  niệm  Phật không gián  đoạn  cho  đen  mười  niệm.  Chí tâm  như thế 

 thì gọi là mười niệm

Nghĩa  là:  Hành  giả  niệm  Phật  như  người  muốn  vượt  sông  trong 

thí  dụ nói trên,  chỉ  có ý niệm muốn vượt sông,  không  còn nghĩ gì khác, 

thì  gọi  là “chí tâm”.  Niệm liên tục như thế  cho đến mười niệm thì  chính 

là thập  niệm.  Lúc  lâm  chung mà làm được  như thế  thì  quyết  định vãng 

sanh,  thậm chí  chỉ  một niệm (xem Niệm Phật Bảo  Vương  Luận)  nhưng 

niệm  tâm  thuần  nhất,  kiên  cố  thì  cũng  được  vãng  sanh.  Đó  là  vì  thầm 

hợp  diệu  đạo,  khéo  nhập  Vô  Sanh.  Vì  thế,  Ngũ  Nghịch,  Thập  Ác  lâm 

chung  niệm  Phật,  thậm  chí  một  niệm  cũng  được  vãng  sanh.  Điều  này 

hiến  lộ  Di  Đà bổn nguyện  chẳng  thể nghĩ bàn.  Cái  quả  do  Bồ  Tát Pháp 

Tạng tư duy tạo thành chính là ở chỗ này. Ngũ Nghịch, Thập Ác lúc lâm 

chung  tướng  địa  ngục  hiện,  các  ngọn  lửa  cùng  hiện  ra  mà  có  thể  xưng 

danh  hiệu  Phật  thì  sẽ  nhanh  chóng  lìa  được  vọng  hoặc,  nhập  Lý  nhất 

tâm.  Do  khế  hợp  với  Lý  nên  các  tội  tiêu  diệt  liền  sanh  về  Cực  Lạc, 

chứng ngay ba thứ Bất Thoái. 

Neu chẳng phải là phương tiện rốt ráo nhất trong các phương tiện, 

là tối  cực  viên đốn trong  các  thứ viên đốn thì  lẽ  nào  đạt  được  như thế? 

Pháp  môn  Tịnh  Độ  này  có  thể  làm  cho  phàm  phu  ác  nghịch  thầm  họp 

nhất  tâm  cho  nên  A  Di  Đà  Phật  được  gọi  là  đấng  Nguyện  Vương  thật 

cũng chăng ngoa! 

 P h â m   2 4   Tam   b ô i v ã n g  san h

619



Trong An Lạc Tập, đại sư Đạo Xước cũng luận về thập niệm vãng 

sanh như sau:

 “Ong  bảo  ác  nghiệp  trong một  đời  là  nặng,  coi  điều  thiện  mười 

 niệm  của hạng Hạ Phấm  là nhẹ  thì tôi nay sẽ dùng nghĩa lý để so sánh.  

 Nghĩa  của  nặng  hay  nhẹ  rõ  ràng  là  cốt  ở  tại  tâm,  tại  duyên,  tại  quyết 

 định,  chứ chăng phải tại nơi thời tiết lâu, gần,  nhiều,  ít. 

 1.  Một,  thể nào là tại tâm? Lúc người ấy tạo tội tự nương dựa vào 

 tâm hư vọng điên đảo đê sanh khởi.  Còn thập niệm đây lại dựa vào thiện 

 tri thức phương tiện an ủi,  do nghe pháp  Thật  Tướng mà sanh  (dựa vào 

Thật  Tướng  mà  sanh).  Một  đằng  thật,  một  đằng  hư,  lẽ  nào  so  sánh 

 được? 

 Vì sao?  Ví như nhà toi ngàn  năm,  nếu ánh sáng tạm  chiếu vào sẽ 

 ỉiền sảng tỏ.  Há có dám bảo  bóng tối ngàn năm trong nhà chang bị mất 

 đi hay sao?  Vĩ vậy kinh Di Nhật Ma Ni Bảo  nói:  ‘Phật cáo  Ca Diếp Bô 

 Tát:  -  Chúng sanh  tuy phục so thiên cự ức vạn kiếp,  tại thọ dục trung,  vị 

 tội sở phú,  nhược  văn Phật kỉnh,  nhất phản  niệm  thiện,  tội  tức  tiêu  tận 

 dã ’ (Phật bảo  Ca Diếp Bồ  Tát:  -  Chúng sanh  tuy trong mấy ngàn cự ức 

 vạn  kiếp ở trong ải dục  bị tội che  lâp  nhimg nếu  khi nghe kinh Phật mà 

 một phen nghĩ đến điều lành thì tội liền tiêu diệt hết). Đấy gọi là tại tâm. 

 2. Hai,  thể nào là tại duyên? Người ấy lúc tạo ác tự dựa vào vọng 

 tưởng,  dựa  vào  phiền  não,  quả  báo,  chúng  sanh  mà  sanh;  còn  mười 

 niệm đây y  chỉ tín  tầm  vô  thượng,  nương vào danh hiệu thanh  tịnh  chân 

 thật vô lượng công đức của A Di Đà Phật mà sanh. 

 Vỉ như có  người  bị  trúng  tên  độc  đứt gân,  gãy xương,  nếu  nghe 

 âm  thanh của cải trổng thuốc có  tên  là Diệt  Trừ thì mũi tên độc liền  rớt 

 ra,  độc liền trừ,  hả dám bảo rằng mũi tên ấy ngập sâu,  thuốc độc ấy quá 

 mạnh dù có nghe tiêng trông cũng chăng thê nhô  tên,  khử độc được hay 

 sao? Đấy gọi là tại duyên. 

 3.  Ba,  thế nào  là tại quyết định? Người ấy lúc tạo tội thì tự nương 

 dựa  vào  cái  tâm  hữu  hậu,  tâm  hữu gián  mà sanh;  còn  thập  niệm  đây y  

 chỉ vào tâm vô hậu,  tâm vô gián mà khởi.  Đấy gọi là quyết định. 

 Trí Độ Luận  lại bảo:  ‘Het thảy chủng sanh  lúc  lâm  chung bị đao 

 phong cắt thân hình,  tử khố đến  bức  bách,  sanh  lòng hoảng sợ lớn  lao 

 Vì  vậy,  gặp  thiện  tri  thức  liền phát  đại  dũng  mãnh,  tâm  tâm  liên  tục;  

 mười niệm  chỉnh  là thiện căn  tăng thượng nên  liền được vãng sanh.  Lại
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 cũng giống như kẻ đối địch phá  trận,  cùng lúc  tận  dụng hêt sức  lực nơi 

 thăn mình.  Điều lành thập niệm cũng giong như vậy

Lại có kẻ nghĩ lâm chung thập niệm quá dễ dàng nên toan tính đợi 

lúc  lâm chung mới  chuyên tu niệm.  Sách An Lạc Tập đả phá quan điếm 

ấy như sau:

 “Thập  niệm  liên  tục  tựa  hồ  chang  khó,  nhimg  kẻ phàm phu  tâm 

 như ngựa  hoang,  thức  quá khỉ vượn,  rong ruối sáu  trần  chưa  từng tạm 

 dừng.  Ai  nẩy phải  nên phát  lòng  tin,  tự hạn  định  tu  niệm  trước  đế tích 

 tập  thành  thói  quen  cho  thiện  căn  kiên  cố  như Phật đã  bảo  đại  vương: 

 ‘Nhân  tích  thiện  hạnh,  tử vô  ác  niệm.  Như  thụ  tiên  khuynh,  khuynh  tất 

 tùy dã ’ (Người tích hạnh lành,  khỉ chết không có ác niệm.  Như cây trước 

 đẩy đã nghiêng về hướng nào  thì khỉ đo sẽ ngã theo phía đó).  Một phen 

 đao phong xảy  đến,  trăm  nỗi  khổ  quấy  thân,  nếu  trước  đẩy  đã  chẳng 

 từng quen tu tập thì [lúc ấy] niệm làm sao noi? 

 Ai nấy nên  cùng với năm  ba người cùng chỉ hướng kết thệ san  để 

 lúc lâm  chung thay phiên  nhau  đến giảng giải,  vì  ta xưng danh  hiệu Di 

 Đà,  nguyện  sanh  cõi An Lạc,  tiếng niệm  tiếp  nối  cho  thành  mười niệm.  

 Vỉ  như  ấn  sáp  ấn  xuống  đất  bùn,  ấn  dẫu  hoại  nhưng  các  đường  khắc 

 trên  ấn  đã  in xuống.  Lúc  mạng này  dứt chỉnh  là  lúc  vãng sanh An Lạc 

 quôc.  Một khi đã nhập vào  Chánh Định  Tụ thì còn lo lẳng gì. Ai nấy đều 

 nên suy nghĩ cái lợi lớn này,  sao còn chưa định sẵn số hạn để niệm đi

Sách Di Đà Yeu Giải cũng nói:

 “Nêu  lúc  bình  thời  chang  có  công phu  bảy  ngày  thì  làm  sao  lúc 

 lâm  chung  đạt  được  mười  niệm  hay  một  niệm.  Vả  lại,  kẻ  Ngũ Nghịch 

 Thập Ac trong Hạ Hạ phâm đều là do  túc nghiệp chín muồi nên  lúc lâm 

 chung mới gặp  thiện hữu khai ngộ  ỉiền tín nguyện.  Điều này trong muôn 

 trường hợp chưa có được một,  há nên cầu may như thế ư?  ”ễ

Do  vậy,  ta  thấy  rằng  cảnh  giới  nhất  tâm  thật  là  sâu  xa,  u  huyền. 

Bởi thế, kinh này đề cao chuyên niệm. Ngẫu ích đại sư bảo:

 “Đức Phật  trong một câu niệm  hiện  tiền  cũng von  đã siêu  tình  ly 

 kiên,  sao  lại  còn  mất  công  bàn  huyền,  luận  diệu,  chỉ  cổt  tin  cho  chắc,  

 giữ cho  bền,  cứ  thắng  thét  mà  niệm.  Suốt  ngày  đêm  hoặc  là  mười  vạn 

 tiếng,  hoặc  năm  vạn,  ba  vạn  làm  số  nhất định  hoặc  chẳng định  sổ  làm 

 chuấn.  Trọn  cả  một đời  này  thề  chang  biển  đổi.  Neu  chẳng  được  vãng 

 sanh thì tam thế chư Phật thành ra nói dối hay sao? ” 
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Ngài còn viết:

 “Muôn  đạt  đên  cảnh  giới  nhất  tâm  bất  loạn  thì  cũng  chang  có 

 thuật gì khác.  Bước đầu tu tập thì dùng xâu chuỗi đế nhớ so cho rành rẽ 

 nhăm  ân  định  công  khóa  quyết định  chang  thiếu.  Lâu  ngày  thuần  thục 

 chăng niệm mà tự niệm.  Lúc đấy,  nhớ so cũng được,  chẳng nhớ số cũng 

 được! 

 Nêu  là  kẻ  sơ  tâm  mà  lại  toan  nói  chỉ  ưa  học  khán  thoại  đầu,  

 chăng nên  chấp  tướng,  muốn  học viên  dung tự tại,  thì đó  chỉ toàn  là kẻ 

 tin chang sâu,  hành chẳng tận sức vậy ”ằ

Đạo  Xước  đại  sư  cũng  dạy:  ‘Wểw   người  mới  học  chưa  thế phá 

 được  tướng  thì  cứ  nương  vào  tướng  mà  chuyên  chỉ,  không  ai  chăng 

 được  vãng sanh,  đừng nghi  ngờ gì!  

Do  vậy,  kinh này  chỉ  dùng   “phát 

 Bồ Đe tâm,  một bề chuyên niệm ”  làm tông. 

Trong đời mạt, kẻ trì danh tuy lắm mà người vãng sanh chang bao 

nhiêu nên sách An Lạc Tập cũng nêu lời vấn đáp như sau:

 “Neu xưng niệm danh hiệu A Di Đà Phật sẽ trừ được vô minh hăc 

 ảm  của  mười phương  chủng  sanh  và  được  vãng  sanh  thì  sao  lại  có 

 chúng sanh xưng danh,  ức  niệm  mà  vô  minh  vân  còn,  chăng được  mãn 

 nguyện,  nghĩa là làm sao? 

 Đáp:  Do  chẳng  tu  hành  đủng  như thật,  do  chang  tương  ứng  với 

 danh  nghĩa.  Vì  cớ sao  thế?  Vì  chang  biết Như Lai  là  thân  Thật  Tướng 

 mà lại cho là thân vật chất. Lại có ba điều chăng tương ứng:

 - Một là tín tâm chang thuần,  lúc còn,  lúc mất. 

 - Hai là tín tâm bất nhất,  nghĩa ỉà chang quyết định. 

 - Ba  là  tín  tâm chẳng liên  tục,  nghĩa  là cỏ các  niệm  khác xen  lân

 vào... 

 Nếu  tâm  liên  tục  thì  là  nhất  tâm.  Chỉ giữ  được  nhất  tâm  thì  đỏ 

 chỉnh  là  tâm  thuần.  Có  đủ  ba  tâm  ây  mà  lại  chăng được  vãng sanh  thì 

 chang bao giờ cỏ lẽ ấy! ” 

Lời  luận  này  đã  chỉ  đúng  ngay  căn  bệnh  của  hành  nhân  tu  Tịnh 

nghiệp  hiện  đời:  Niệm  Phật  mà  chẳng  thể  đắc  quả vãng  sanh.  Đó  là  do 

chẳng biết Như Lai  là thân Thật Tướng, nhận  lầm thân Ngài  là thân vật 

chất, chấp trước vào tướng, lầm lẫn sanh so đo, thiếu khuyết trí huệ, hiếu 

sai  nghĩa  Trung  Đạo.  Lại  còn  mắc  ba  thứ  chẳng  tương  ứng.  Ba  thứ
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chẳng tương ứng đó  có  thể dùng một câu đế bao  quát cả, đó  là:  Tín tâm 

chẳng  đủ!  Tư  lương  để  vãng  sanh  là  Tín,  Nguyện,  Hạnh,  khuyết  một 

chẳng  thể  được.  Theo  sách  Yeu  Giải:   Neu  thiếu  tín  nguyện  thì  dẫu  trì 

 danh  như tường đồng,  vách sắt,  mưa gió chẳng lọt,  cũng chang được 

 vãng sanh. 

 “Trụ Đại Thừa giả ”  (Kẻ trụ trong Đại Thừa) là như phẩm Thí Dụ 

của kinh Pháp  Hoa  có  nói:   “Nhược hữu  chủng sanh  tùng Phật  Thế  Tôn 

 văn pháp tín thọ,  cần tu tỉnh  tấn,  cầu Nhất Thiết Tri,  Phật  Trí,  Tự Nhiên 

 Trí,  Vô Sư Trí,  Như Lai trì kiến,  lực,  vô sở úy,  mẫn niệm an lạc vô lượng 

 chúng sanh,  lợi  ích  thiên  nhăn,  độ  thoát nhất thiết,  thị danh Đại  Thừa ”  

(Neu  có  chúng  sanh nghe pháp tò đức  Phật Thế  Tôn mà tin nhận,  siêng 

tu tinh tấn,  cầu Nhất Thiết Trí,  Phật Trí,  Tự Nhiên Trí,  Vô  Sư Trí,  Như 

Lai  tri  kiến,  lực,  vô  sở úy,  thương  xót,  an vui  vô  lượng  chúng  sanh,  lợi 

ích trời, người, độ thoát hết thảy, thì gọi là Đại Thừa). 

Sách  Thập  Nhị  Môn  Luận  cũng  nói:   “Ma  Ha  Diễn  (Mahayana) 

 cao hơn Nhị  Thừa nên gọi là Đại  Thừa.  Chư Phật lớn nhất mà thừa này 

 đạt đên được nên gọi là Đại.  Chư Phật đại nhân dùng thừa này nên gọi 

 là Đại.  Đại Thừa ỉại có thê diệt trừ nôi kho lớn của chúng sanh,  ban cho 

 sự đại lợi ích nên gọi là Đại. Lại dùng thừa này có thể thấu triệt đến tận 

 nguồn cội hết thảy các pháp nên gọi là Đ ại”. 

Quyển  hai  mươi  tám  kinh  Đại  Bảo  Tích  có  nói:   “Chư Phật Như 

 Lai chánh chân  chảnh giác sở hành  chỉ đạo,  bỉ thừa danh  vỉ Đại  Thừa ”  

(Đạo  chánh chân,  chánh giác của chư Phật Như Lai hành, thừa ấy gọi  là 

Đại Thừa). 

 “Trụ Đại  Thừa giả ”  (Kẻ trụ trong Đại Thừa) tức  là người thường 

trụ trong pháp Đại  Thừa như vừa nói trên. Nên biết rằng kẻ  ấy nào phải 

là phàm phu hay Tiểu Thừa;  tuy kẻ  ấy mang nhục thân nhưng vẫn được 

gọi là Bồ Tát. 

 “Thanh  tịnh  tâm ”   là  tâm  vô  ngại,  vô  cấu,  tịnh  tín  (xem  lời  giải 

thích  chi  tiết  trong  phần  trước).  Kinh  Trung  A  Hàm,  quyển  bốn  mươi 

mốt bảo:   “Thanh  tịnh  tâm  tận  thoát dâm  nộ sỉ,  thành  tựu  ư Tam Minh ”  

(Tâm thanh tịnh  [là tâm]  hoàn toàn hết  sạch dâm, nộ,  si, thành tựu Tam 

Minh).  Tâm  thanh  tịnh  như  thế  công  đức  khó  nghĩ bàn.  Vì  vậy,  phẩm 

Thập  Phương  Phật Tán có  nói:   “Nãi  chỉ năng phát nhất niệm  tịnh  tín...  

 tùy nguyện giai sanh”   (Thậm chí  có  thể phát được  một niệm tịnh tín ... 

tùy nguyện vãng  sanh).  Dùng tâm thanh tịnh như trên để  quy hướng Vô
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Lượng  Thọ  Phật  nên  bảo:   “D ĩ thanh  tịnh  tâm,  hướng  Vô  Lượng  Thọ 

 P hật”  (Dùng tâm thanh tịnh hướng đến Vô Lượng Thọ Phật). 

 “Nãi  chỉ  thập  niệm”  (Dầu  chỉ  mười  niệm):  Chữ   “nài  chí”   (dẫu 

chỉ)  là  so  với  số  nhiều  để  nói  lên  số  ít  như  ta hay nói   “tối  thiểu”.   Tín, 

nguyện, trì danh quy hướng Tịnh Độ như trên thì dẫu chỉ giữ được mười 

niệm liên tục cũng quyết định được sanh về cõi  ấy.  Mười niệm này gồm 

cả niệm lúc bình thời lẫn khi lâm chung. 

* Ngay trong lúc bình thời, mười niệm cũng có hai thứ:

1.  Một  là  như  Thập  Niệm  do  đức  Phật  giảng  trong  kinh  Di  Lặc 

Phát  Vấn  như phần  trên  đã  dẫn,  chẳng  xen  tạp  kiết  sử  cho  đến  Bồ  Tát 

niệm,  chẳng phải  là phàm phu niệm.  Còn như kinh này dạy:   “D ĩ thanh 

 tịnh  tâm,  hướng  Vô  Lượng  Thọ  Phật,  nãi  chỉ  thập  niệm”   (Dùng  tâm 

thanh  tịnh  hướng  về  Vô  Lượng  Thọ  Phật,  dẫu  chỉ  mười  niệm)  chính  là 

nói  đến  cái  tâm  đã  hết  sạch  ba  độc  dâm,  nộ,  si,  thành  tựu  trí  đức  Tam 

Minh83.  Dùng cái tâm như thế để trì  danh hiệu Phật.  Niệm Phật như vậy 

công đức khó thể nghĩ nổi.  Dùng đây làm nhân thì khi  lâm chung  quyết 

định được vãng sanh, nhưng đấy chỉ là Thập Niệm của Bồ Tát. 

2.  Hai  là pháp  Thập Niệm buổi  sáng  của ngài  Từ Vân  Sám  Chủ: 

Mồi ngày vào  lúc  sáng  sớm,  xúc  miệng,  đốt hương,  hướng về phía Tây 

chắp tay, niệm Phật đủ mười hơi.  Trong mồi hơi, tận lực niệm Phật hiệu, 

cứ  hết  một  hơi  là  một  niệm.  Cách  này  để  tiếp  dẫn  người  bận  rộn  công 

chuyện  hoặc  siêng  tu  pháp  khác  chẳng  có  nhiều  thời  gian  đế  tu  Tịnh 

nghiệp.  Trọn đời tu như vậy sẽ được bổn nguyện,  oai thần của đức Phật 

gia bị nên cũng được vãng sanh. 

*  Mười  niệm  trong  lúc  lâm  chung  là  như  Quán  kinh  dạy,  thầm 

hợp với Lý nhất tâm nên chắc chắn được vãng sanh. 

Nói chung lại, các thứ mười niệm vãng sanh đều là do đại nguyện 

 “mười niệm ẳt được vãng sanh ”  của Di Đà hoang thệ cảm thành. 

83  Theo  A   Tỳ  Đạt  Ma  Tập  Dị  Môn  Túc  Luận,  Tam  Minh  còn  gọi  là  Vô  Học  Tam 

Minh,  gồm:

1.  Vô  Học  Vãng  Tùy  Niệm  Trí  Tác  Chứng  Minh:  Đúng  như  thật  nhớ  biết  chuyện 

trong nhiều đời, nhiều kiếp trước. Nói cách khác, đây chính là Túc Mạng Minh. 

2.  Vô Học Tử  Sanh Trí Tác  Chứng Minh:  Thiên nhãn siêu việt trời người thấy rõ  các 

hữu  tình  chết,  sống,  xấu,  tốt,  hèn  kém,  cao  quý,  đường  lành,  đường  ác  v.v...  Đây 

chính là Thiên Nhãn Minh. 

3.  Vô  Học Lậu Tận Trí  Tác  Chứng Minh:  Đúng như biết rõ  Tứ Thánh Đế,  tâm được 

giải thoát khỏi mọi hữu lậu v.v...  Đây chính là Lậu Tận Minh. 

 P h ẩ m   2 4   Tam   b ổ i v ã n g  san h

624



 “Nhất  niệm  tịnh  tâm”,  “phát  nhất  niệm  tâm ”   cũng  như   “nhăt 

 niệm  tịnh  tín ”   trong  đoạn  văn  trước  đều  là   “nhất  niệm ”   cả.  Nhất  tâm 

này  là  bản  thể  của  mười  pháp  giới,  là  tên  gọi  khác  của  Chân  Thật 

Tướng, cũng chính là cái được kinh Na Tiên gọi là   “toi vi đệ nhất”  (thật 

là bậc nhất) hay Di Đà Sớ Sao bảo:   “Toàn thể là Phật

 “Phát nhất niệm  tâm,  niệm  ư bỉ Phật”   (Phát một niệm tâm,  niệm 

đức Phật ấy) thì   “quyết sanh  bỉ quốc ”  (quyết định được  sanh về cõi  ấy) 

chính là giáo nghĩa Nhất Niệm của ngài Hạnh Tây Thị người Nhật đã đề 

xướng.  Phàm phu nếu  có  thể  dùng  tín tâm tương ứng  với  Phật trí  trong 

một niệm thì sẽ được vãng sanh.  Hơn nữa, một niệm ấy toàn thể là Phật, 

mà cái toàn thể ấy cũng chính là đức Phật trong một niệm.  Do niệm đức 

Phật ấy nên trong một niệm liền được tương ứng.  Vì vậy,  “định sanh  bỉ 

 quốc,  đắc Bất Thoái Chuyến  Vô  Thượng Bồ Đ e ”  (quyết định sanh về cõi 

kia, được bất thoái chuyển nơi Vô Thượng Bồ Đe). 

 “Thử nhân lâm mạng chung thời,  như tại mộng trung”  (Người ấy 

lúc  mạng  sắp  dứt như trong  giấc  mộng):  Do  nhất niệm vãng  sanh  cũng 

chia ra ba bậc nên có nhiều phẩm loại.  Do đó,  ảnh tượng  lúc  lâm chung 

cũng trở thành sai khác:

1.  Đối với bậc  Thượng, ý tưởng sanh tử đã hết, bản thể  của phàm 

hay  thánh  đều  là  không,  hiểu  rố  Phật  chẳng  đến,  đi,  nhưng  thấy  Phật 

hiện đến, hiếu rõ sanh tử vốn là không mà hóa hiện có vãng sanh; bỏ cõi 

này sanh về cõi kia đều như huyễn mộng. Vì vậy bảo là   “như trong giấc 

 mộng

2.  Bậc  Trung  hiểu  rõ  thế  gian  đều  như  mộng,  huyễn,  bọt  nước, 

hình  bóng  thoáng  qua,  nên  lúc  lâm  chung  chẳng  lưu  luyến  gì,  coi  hệt 

như giấc mộng. 

3.  Còn người bậc Hạ lúc lâm chung phảng phất tựa hồ trong mộng 

được thấy đức Phật ấy nên cũng được vãng sanh (chỉ có bậc Hạ trong ba 

bậc của nhất tâm tam bối là chẳng giống với bậc Hạ vãng sanh nói trong 

phân  Chánh  Tông,  còn  hai  bậc  Thượng  và  Trung  thì  giông.  Đấy  là  do 

nhất tâm tam bối là một loại riêng chẳng giống với thói thường). 

Do những điều trên ta thấy rằng phẩm loại của những người niệm 

Phật mà đạt được nhất tâm, được vãng sanh thật khác xa nhau lắm:

* 

Trên  là thánh hiền,  dưới  đến phàm phu,  niệm Phật đạt đến nhất 

tâm,  thậm chí   “năng phát nhất niệm  tịnh  tín ”  (phát được một niệm tịnh 

tín)   “hoạch đắc nhất niệm  tịnh  tín, phát nhất niệm  tâm niệm  ư bỉ Phật ” 
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(đạt được một niệm tịnh tâm, phát một niệm tâm niệm đức Phật kia)  thì 

đều được vãng sanh. 

* 

Thấp  nhất  là  kẻ  Ngũ  Nghịch,  Thập  Ác  lúc  lâm  chung  phát 

nguyện,  chí tâm niệm Phật mười tiếng  liên tục,  thậm chí  chỉ niệm được 

một tiếng,  do ngầm khế họp với Lý nhất tâm nên  cũng được vãng  sanh. 

Điều này thế hiện rõ ràng công đức của nhất tâm thật là bậc nhất. 

Pháp  môn  Trì  Danh  của  Tịnh  Độ  vi  diệu  khó  thể  nghĩ nổi:  Ngũ 

Nghịch,  Thập  Ác  lúc  lâm chung niệm Phật  còn thầm hợp  diệu đạo,  khế 

hợp  Lý nhất tâm,  liền vượt khỏi  sanh tử,  chứng  lên  Bất  Thoái.  Rõ  ràng 

là pháp môn Trì Danh là phương tiện rốt ráo chẳng thể nghĩ bàn. 

Trong hai loại vãng sanh vừa nói trên:

-  Một  là tam bối vãng  sanh đều do   “phát Bồ Đe  tâm,  nhất hướng 

 chuyên niệm ”,   đây chính là điều được kinh này đề cao. 

-  Hai  là  một  niệm  tịnh  tín,  nhất  niệm  vãng  sanh  đều  do   “nhất

 niệm

 “Nhất niệm ”  là Thật Tướng, đó chính là bản thể của kinh này.  Vả 

lại,  toàn  thể  của một niệm tịnh tâm  là Bồ  Đe  tâm,  ‘‘niệm  đức Phật ấy ”  

chính là chuyên niệm. Như vậy,  “nhất tâm tam bối” cũng chẳng ra ngoài 

tông chỉ của kinh này. 

Hơn nữa,  Quán kinh bảo Ngũ Nghịch,  Thập  Ác  được  vãng  sanh; 

kinh  này  dạy   “duy  trừ Ngũ  Nghịch,  phỉ  báng  chánh pháp ”   (chỉ  trừ  kẻ 

Ngũ  Nghịch,  phỉ  báng  chánh  pháp)  thì  chẳng  được  vãng  sanh.  Trong 

Quán Kinh Nghĩa Sớ, ngài Gia Tường đã giải thích vấn nạn ấy như sau:

 “Phẩm thứ ba nói về ba hạng người ác. 

 Trước  hết,  bàn  về  người  tạo  Thập Ác,  tiếp  đó  bàn  đến  kẻ  tạo  tội 

 Tứ  Trọng,  cuối  cùng bàn  về kẻ Ngũ Nghịch,  chăng bàn  đến  hạng Báng 

 Pháp Xiển Đe (kẻ báng pháp gọi là “xiển-đề”)  nên gọi là  ‘ác chang tận

 Thập Ác,  Tứ Trọng, Ngũ Nghịch đều được vãng sanh  Tây phương.  

 Nếu  là kẻ  báng pháp xỉển-đề thì  chẳng được  vãng sanh! Xiến-đề chang 

 tin pháp,  khi lâm chung dẫu nói cỏ đức  Vô Lượng Thọ Phật thì vân hoàn 

 toàn chang tin nên chang được vãng sanh

Sách An Lạc Tập đã bàn về vấn đề này rất tường tận. Phần trên đã 

dẫn nên ở đây tôi không nhắc lại. 
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Riêng tác phẩm Tứ Thiếp  Sớ có  quan điểm khác hẳn. Ngài  Thiện 

Đạo  viết:   “Như trong  bốn  mươi  tám  nguyện  lại  loại  trừ kẻ  báng pháp,  

 Ngũ Nghịch...  Đức Như Lai sợ chúng sanh tạo hai tội loi ấy nên phương 

 tiện  nói  ngăn  ngừa  là  chang được  vãng sanh,  chứ chang phải  là không 

 tiếp  độ...  Nếu  trót tạo  tội  (rồi  sám hối,  phát nguyện,  trì  danh hiệu Phật) 

 thì lại được vãng sanh

Hai  bản  sớ  tuy  giải  thích  khác  nhau,  nhưng  thật  sự  chẳng  mâu 

thuẫn  nhau.  Ngài  Gia  Tường  bảo  kẻ  xiển-đề  báng  pháp  chẳng  thể  khởi 

lòng  tin  nên  chẳng  được  vãng  sanh.  Ngài  Thiện  Đạo  bảo  tuy  họ  là  kẻ 

báng  pháp  Ngũ  Nghịch,  nhưng  lúc  lâm  chung,  nghe  pháp  có  thể  sanh 

lòng  tin,  sám hối,  hồi  tâm,  chí  tâm tin  ưa,  nguyện  sanh  cõi  kia,  dẫu  chỉ 

mười niệm, thì Phật rủ lòng đại từ, nên cũng được tiếp độ vãng sanh Cực 

Lạc.  Do xiển-đề cũng có khả năng thành Phật nên lúc lâm chung nếu họ 

sanh chánh tín thì chẳng còn là xiển-đề nữa.  Vì thế, đức Phật rủ lòng Từ 

tiếp đẫn. 

Nhưng kẻ xiển-đề lúc lâm chung sanh được lòng tin thì thật là một 

điều  khó  nhất  trong  những  điều  khó.  Kẻ  lâm  chung  mười  niệm  vãng 

sanh  như  Quán  kinh  dạy  đã  là  trong  vạn  vạn  người  mới  có  được  một 

người.  Còn  nêu  như  Tứ  Thiêp  Sớ  bảo  kẻ  báng  pháp  Ngũ  Nghịch  lâm 

chung chí tâm tin ưa niệm Phật vãng sanh thì trong ức ức người mới có 

được một người. 

Kinh  Pháp  Cô  lại  bảo:   “Nhược  nhân  lâm  chung  bất  năng  tác 

 niệm,  đản tri bỉ phương hữu Phật,  tác vãng sanh ỷ,  dỉệc đắc vãng sanh ” 

(Neu  ai  lúc  lâm  chung  chẳng  thể  niệm  nổi,  chỉ  biết  là  phương  kia  có 

Phật liền khởi ý vãng  sanh thì  cũng được vãng sanh). Như Lai từ đức vi 

diệu khó  nghĩ bàn!  Vì  thế,  sách  An Lạc  Tập bảo:   “Phải  biết rằng Như 

 Lai  có phương  tiện  thù  thẳng,  nhiếp  thủ  hộ  trì  tín  tâm,  chính  là:  Dùng 

 việc chuyên nhớ tưởng Phật làm nhân duyên để tùy nguyện vãng sanh

Sách  còn  khen  ngợi:   “Nếu  nghe  đức  hiệu  của A  Di Đà Phật  mà 

 hoan  hỷ,  khen ngợi,  ngưỡng mộ,  tâm quy y  dẫu chỉ trong một niệm,  liền 

 được  đại  lợi,  đầy đủ  báu  công đức.  Giả sử lửa  dậy khắp  cõi Đại  Thiên 

 cũng phải  xông  thắng  vào  nghe  danh  hiệu  Phật.  Nghe  danh  A  Di  Đà 

 Phật thì chang thoái chuyển.  Vì vậy hãy nên chỉ tâm dập đầu lễ ”. 
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25.  Vãng  sanh  chánh  nhân  (4£   Ế.   ÕE.  SỊ:  Chánh  nhân  của  sự vãng 

sanh)

Trong phẩm trước,  kinh chú trọng phẩm vị sau khi vãng  sanh chứ 

chưa bàn chi tiết về những nhân hạnh để được vãng  sanh.  Vì vậy, phẩm 

này lại bàn rộng thêm về chánh nhân vãng  sanh và được đặt tên là Vãng 

Sanh Chánh Nhân.  Hai phẩm này cùng tạo thành cái cốt lõi của kinh, hỗ 

trợ  lẫn nhau:  Phấm trên  tuy  chỉ  nói  đến  sở hạnh  của ba bậc  vãng  sanh, 

nhưng  đó  cũng  là  một  phần  của  chánh  nhân  vãng  sanh.  Ba  bậc  vãng 

sanh  chính  là  quả  của  những  chánh  nhân  sẽ  được  nói  đến  trong  phẩm 

này. 

Đa số các chánh nhân được nói trong phẩm này đều giống với các 

Tịnh nghiệp được dạy trong Quán kinh.  Quán kinh dạy:

 “Sanh bỉ quổc giả,  đương tu tam phước:

 - Nhất giả,  hiếu  dưỡng phụ  mẫu, phụng sự sư trưởng,  từ tâm  bất 

 sát,  tu  Thập Thiện nghiệp. 

 - Nhị giả,  thọ trì Tam Quy,  cụ túc chúng giới,  bất phạm oai nghi. 

 -  Tam  giả,  phát  Bồ  Đe  tâm,  thâm  tín  nhân  quả,  độc  tụng  Đại 

 Thừa,  khuyến tấn hành giả. 

 Như thị tam sự,  danh vỉ Tịnh nghiệp. 

 Phật  cáo  Vy Đề Hy:  -  Nhữ kim  tri phủ?  Thử  tam  chủng  nghiệp,  

 nãỉ  thị  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại  tam  thế  chư Phật  Tịnh  nghiệp  chánh 

 nhân

([Muốn] sanh về nước ấy thì nên tu ba phước:

-  Một  là hiếu  dưỡng phụ mẫu,  phụng  sự  sư trưởng,  từ tâm chang 

giết, tu mười thiện nghiệp. 

- Hai là thọ trì Tam Quy, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. 

-  Ba  là  phát  Bồ  Đe  tâm,  tin  sâu  nhân  quả,  đọc  tụng  Đại  Thừa, 

siêng năng tinh tấn tu hành. Ba sự ấy gọi là Tịnh nghiệp. 

Phật bảo Vy Đe Hy:

-  Người  biết  hay  chăng?  Ba  thứ  nghiệp  ấy  chính  là  chánh  nhân 

tịnh nghiệp của quá khứ, hiện tại, vị lai tam thế chư Phật). 

Kinh còn dạy:   “Phục hữu tam chủng chúng sanh,  đương đắc vãng 

 sanh.  Hà  đắng  vi  tam?  Nhất giả  từ  tâm  bất sát,  cụ  chư giới  hạnh.  Nhị 

 giả,  độc  tụng Đại  Thừa Phương Đẳng  kỉnh  điến.  Tam  giả,  tu  hành  lục
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 niệm,  hồi  hướng phát  nguyện,  nguyện  sanh  bỉ  quôc.  Cụ  thử  công  đức,  

 nhất nhật nãi chỉ thất nhật,  tức đắc vãng sanh ” 

(Lại có ba hạng chúng sanh sẽ được vãng sanh. Những gì là ba? 

- Một là từ tâm chẳng giết, đủ các giới hạnh. 

- Hai là đọc tụng kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa. 

- Ba là tu hành sáu niệm, hồi hướng phát nguyện, nguyện sanh cõi

ấy. 

Đầy  đủ  các  công  đức  đó  trong  một  ngày  cho  đến  bảy  ngày  thì 

được vãng sanh). 

So  với nội  dung phẩm này,  Quán kinh  dạy nhiều điểm thật giống

hệt. 

Chánh kỉnh:
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 Phục thứ Ả Nan! Nhược hữu thiện nam tử,  thiện nữ nhân,  văn 

 thử kinh  điến,  thọ trì,  độc tụng,  thư tả,  cúng dường,  trú dạ tương tục,  

 cầu sanh  bỉ sát, phát Bồ Đe tâm,  trì chư cấm giới,  kiên thủ bất phạm,  

 nhiêu ích  hữu tình,  sở tác thiện  căn tất thí dữ chi,  linh đắc an lạc,  ức 

 niệm  Tây  Phương  A  Di  Đà  Phật,  cập  bỉ  quốc  độ.  Thị  nhẫn  mạng 

 chung,  như Phật sắc tướng,  chủng chủng trang nghiêm,  sanh  bảo sát 

 trung, tốc đắc văn pháp, vĩnh bất thoái chuyển. 

Lại này A Nan! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe kinh 

điển  này,  thọ  trì,  đọc  tụng,  biên  chép,  cúng  dường  liên  tục  ngày 

đêm,  cầu  sanh  cõi  kia,  phát  Bồ  Đe  tâm,  trì  các  cấm  giói,  giữ vững 

chăng phạm,  lọi lạc  hữu  tình,  các thiện căn  đã ỉàm  đêu  đem  thí cho 

[hữu  tình]  khiến  họ  được  an  lạc,  ức  niệm  A  Di  Đà  Phật   ở phương 

Tây  và  cõi  nước  kia  thì  người  ấy  lúc  mạng  chung  sẽ  đắc  sắc  tướng 

như  Phật,  các  thứ  trang  nghiêm,  sanh  trong  cõi  báu,  chóng  được 

nghe pháp, vĩnh viễn chẳng thoái chuyển. 
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Giải:

Đoạn văn mở đầu phẩm này nói về chánh nhân thứ nhất:  Phát tâm 

niệm Phật kiêm  thọ  trì  kinh,  giới,  làm  lợi  cho  mình  lẫn  người  thì  được 

vãng sanh (trọn đoạn văn trên đây trích từ bản Tống dịch). 

Chánh nhân thứ nhất gồm có  sáu điều:  Thọ trì kinh này,  cầu  sanh 

Tịnh Độ, phát tâm Bồ Đe, nghiêm trì các giới,  lợi lạc hữu tình, nhớ Phật, 

niệm Phật. 

1.  Quán  kinh  nói:   “Độc  tụng  Đại  Thừa”   (Đọc  tụng  Đại  Thừa), 

Sách  Quán  Kinh  Ước  Luận  bảo:   “Chẳng  đọc  Đại  Thừa  sẽ  chẳng  thể 

 hiêu  nôi  tâm  Phật.  Chăng  hỉêu  Phật  tâm  thì  chăng  khê  hợp  Phật  trí.  

 Chang  khế  hợp  Phật  trí  thì  dù  có  sanh  cõi  kia  cũng  chang  thấy  được 

 Phật

Trong kinh  đây,  ngay đầu phẩm này đã  dạy:   “Vãn  thử kinh  đỉến,  

 thọ  trì,  độc  tụng”   (Nghe  kinh  điển  này  thọ  trì,  đọc  tụng).  “Thử kỉnh”  

(Kinh  này)  chính  là  kinh  Phật  Thuyết  Đại  Thừa  Vô  Lượng  Thọ  Trang 

Nghiêm  Thanh  Tịnh  Bình  Đẳng  Giác.  Kinh  này  chính  là kinh  Tịnh  Độ 

bậc  nhất  mà  cũng  chính  là  Trung  Bổn  Hoa  Nghiêm.  Kinh  này  cũng 

chính  là kinh  đức  Thế  Tôn  riêng  lưu  lại  tồn  tại  một  trăm năm  nữa vào 

lúc  kinh  đạo  diệt  tận  trong  thời  tương  lai  để  làm  phương  tiện  cứu  vớt 

chúng sanh đời mạt. 

Chữ   “thử kỉnh ”   cũng  chỉ  tất  cả  các  bản  dịch  Hán,  Đường,  Ngô, 

Ngụy,  Tống  của kinh  Vô  Lượng  Thọ  lẫn  các  hội  bản,  tiết  bản  của  các 

ông Vương Nhật Hưu, Bành Tế Thanh, Ngụy Thừa Quán.  Chỉ cần thọ tri 

các  bản  ấy  thì  đều  là  chánh  nhân;  nhưng  riêng  hội  bản  này  được  xưng 

tụng là bản hoàn thiện nhất nên trì tụng bản này công đức càng thù thắng 

hơn  nữa.  Chữ   “trú  dạ  tương  tục ”   (ngày đêm liên tục)  biểu  thị  sự  dũng 

mãnh, tinh tấn, chẳng hề gián đoạn. 

2.  “Cầu  sanh  bỉ sá t”   (Cầu  sanh  cõi  kia):  Đem  các  công  đức  thọ 

trì, đọc tụng, biên chép, cúng dường hồi hướng Tịnh Độ. 

3.  “Phát  Bồ  Đề  tâm ”:  “Phát  Bồ  Đe  tâm,  nhất  hướng  chuyên 

 niệm ”  là tông của cả bộ kinh này,  là khuôn phép  chánh  của ba bậc vãng 

sanh nên được nhắc lại trong phẩm này. 

4.  “Trì  chư cấm giới,  kiên  thủ  bất phạm ”   (Giữ các  cấm giới,  giữ 

vững chẳng phạm): Đây chính là như Quán kinh dạy   “cụ chư giới hạnh ”  

(đủ các  giới hạnh) hoặc   “cụ túc chúng giới,  bất phạm oai nghỉ ”  (đầy đủ
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các giới, chẳng phạm oai nghi). Đó là vì không có giới hạnh thi khác nào 

đồ đựng bị lủng, dẫu siêng niệm Phật cũng khó bề viên mãn. 

5.  “Nhiêu  ích  hữu  tình”  (Lợi  lạc  hữu tình)  là hạnh lợi tha của Bồ 

Tát như phẩm Phổ  Hiền Hạnh Nguyện  có dạy:   “Bồ  Tát nhược năng tùy 

 thuận  chúng sanh,  tắc  vỉ  tùy  thuận  chư Phật.  Nhược  ư chúng sanh  tôn 

 trọng thừa sự,  tắc vỉ tôn  trọng thừa sự Như L a i”  (Bồ  Tát nếu có thê tùy 

thuận  chúng  sanh  thì  là  tùy  thuận  chư  Phật.  Nếu  tôn  trọng,  thừa  sự 

chúng  sanh thì  chính  là tôn trọng,  thừa  sự Như Lai).  Vì yậy,  hành nhân 

Tịnh  nghiệp  nên  rộng  hành  hạnh  lợi  lạc  chúng  sanh.  “Sở tác  thiện  căn 

 tất  thí dữ chỉ ”  nghĩa là:  Het thảy công đức và thiện  căn tự mình đã làm 

đều đem thí cho hết thảy chúng sanh.  Het thảy tội khổ của chúng sanh ta 

đều chịu thay. 

6. Nhớ Phật, niệm Phật:   “ức niệm  Tây Phương A Di Đà Phật cập 

 bỉ quốc độ ”  (ứ c niệm đức A Di Đà Phật ở phương Tây và cõi nước kia). 

Diệu  hạnh Niệm  Phật  là  vua  của  các  điều thiện,  mầu  nhiệm nhất trong 

các  sự  mầu  nhiệm.  Trong  các  chánh  nhân,  phát  tâm  niệm  Phật  thật  là 

điều quan trọng hàng đầu. 

Những  điều  trên  là Nhân,  tiếp  đây  sẽ  nói  về  Quả.  Nhân  quả phụ 

thuộc vào nhau như bóng theo hình:   “Thị nhân lâm chung,  như Phật sắc 

 tướng”   (Người  ấy  lúc  lâm  chung,  được  sắc  tướng  như  Phật).  Người  ấy 

giông như Phật,  [nghĩa là]  thân săc vàng ròng, đủ ba mươi hai tướng,  lại 

đầy  đủ  các  thứ  công  đức  trang  nghiêm như  Phật.  “Sanh  bảo  sát  trung,  

 tốc  đắc văn ph á p ”   (Sanh trong cõi báu,  chóng được nghe pháp):  Người 

ấy mạng chung rồi sắc tướng giống như Phật, lại chóng được nghe pháp. 

Chánh kinh:
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 Phục íhứA Nan! Nhược hữu chủng sanh dục sanh  bỉ quốc, tuy 

 bất  năng  đại  tinh  tấn  Thiền  Định,  tận  trì  kinh  giới,  yếu  đương  tác 

 thiện.  Sở vị: Nhất bất sát sanh,  nhị bất thâu đạo,  tam  bất dâm  dục,  tứ 

 bất  vọng  ngôn,  ngũ  bất ỷ   ngữ,  lục  bất  ác  khẩu,  thất  bất  lưỡng  thiệt,  

 bát bất tham,  cửu bất sân,  thập bẩt si. Như thi trú da tư duy,  Cưc Lac 

 thế giới A  Di  Đà  Phật,  chủng  chủng  công  đức,  chủng  chủng  trang 

 nghiêm,  chỉ tâm  quy y,  đảnh  lễ cúng dường.  Thị nhân lâm  chung,  bất 

 kinh,  bất bố, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh bỉ Phật quốc độ. 

Lại  này  A Nan! Nếu  có  chúng  sanh  muốn  sanh  cõi  ấy,  nhưng 

chẳng  thể  đại  tinh  tấn  Thiền  Định,  giữ  trọn  kinh  giói,  thì  phải  nên 

làm lành, nghĩa là:  Một là chẳng sát sanh, hai là chẳng trộm cắp, ba 

là  chang  dâm  dục,  bốn là  chẳng  nói  dối,  năm  là  chẳng  nói thêu  dệt,  

sáu là chẳng ác khẩu, bảy ỉà chẳng nói đôi chiều, tám là chẳng tham,  

chín là chẳng sân,  mười là  chẳng  si.  Ngày  đêm tư duy như sau:  Các 

thứ công  đức,  các thứ trang  nghiêm  của  Cực  Lạc  thế  giới và  của A 

Di Đà Phật, chí tâm quy y, đảnh lễ cúng dường. Ngưừi ấy lâm chung 

chẳng  kỉnh,  chẳng  sợ,  tâm  chẳng  điên  đảo  liền  được  vãng  sanh  cõi 

nước Phật kiaẽ

Giải:

Đây là chánh nhân thứ hai.  Trong loại chánh nhân này có ba điều: 

Tu hành  Thập  Thiện;  ngày đêm niệm Phật;  chí tâm quy y,  đảnh lễ  cúng 

dường. 

 1. 

 Tu  hành  Thâp  Thiên'.   Theo  sách  Pháp  Giới  Thứ  Đệ,  Thập 

Thiện là để dứt ác. Dứt những điêu ác như trên thì chăng não loạn người 

khác. Nay ta thực hành điều thiện để lợi lạc hết thảy. 

*  Chẳng  sát  sanh:  Dứt  ác  hạnh  sát  sanh  khi  trước,  phải  nên  thực 

hành điều lành phóng sanh. 

*  Chẳng  trôm  cắp:  Dứt  ác  hạnh  trộm  cắp  tài  vật  của  người,  nên 

hành điều lành bố thí. 

*  Chẳng  dâm  duc  (Chẳng  tà  dâm):  Dứt  ác  hạnh  hành  dâm  với 

người chẳng phải là thê, thiếp của mình, nên hành điều lành cung kính. 

*  Chẳng  nói  dối:  Dứt  ác  hạnh  dối  gạt  người,  nên  hành điều  lành 

nói lời chân thật. 

*  Chẳng nỗi thêu dẽt:  Dứt ác hạnh nói lời ác, thêu dệt, điên đảo lý 

lẽ, nên hành hạnh lành nói lời có nghĩa lợi ích người khác. 
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*  Chẳng  ác khẩu:  Dứt ác hạnh nói năng  ác nghiệt,  hại người, nên 

hành điều lành nói năng mềm mỏng. 

*  Chẳng nói đôi chiều: Dứt ác hạnh nói xúc xiểm, khuấy rối cả hai 

bên, nên hành hạnh lành nói lời hòa hợp. 

*  Chẳng tham:  Đối với  các  ác hạnh chẳng chán nhàm vừa kể trên 

nên  hành  hạnh  lành  Bất  Tịnh  Quán,  quán  cả  sáu  trần  đều  là  lừa  dối, 

chẳng sạch. 

*  Chẳng sân:  Dứt những ác hạnh sân nộ trước đây, nên hành hạnh 

lành từ bi, nhẫn nhục. 

*  Chẳng  si  (Chẳng  tà  kiến):  Dứt  các  hạnh  “bài  bác  không  nhân 

quả84,  tà  tâm,  nói  bậy”,  nên  hành  hạnh  lành  chánh  tín,  tâm  quay  về 

chánh đạo, sanh tâm lành trí huệ. 

Mười thứ thiện kể trên đều là hạnh lành thế gian. 

Báo  Ân  Luận  bảo:   “H ễ  là  thiện  hạnh  đều  cỏ  thể  vãng  sanh;  

 nhưng cần phải thường niệm Phật hồi hướng thì chuyến được việc lành 

 thể gian  thành  cái  nhân  Tịnh  Độ.  Vì  vậy,  Phật giảng  các  kinh  đều  nói 

 kèm thêm hạnh  lành thế gian;  nhưng riêng với mười điều thiện này Phật 

 giảng riêng một kỉnh  (kinh  Thập  Thiện  Giới).  Tịnh  ba  nghiệp  nơi  thân,  

 bổn  nghiệp  nơi miệng,  ba  nghiệp  nơi ỷ  chỉnh  là  căn  bản  của  việc  tu  trì 

 vậy

2. 

 Ngày đêm  niêm  Phât;  Kinh dạy:   “Trú dạ  tư duy,  Cực Lạc  thế 

 giới A Di Đà Phật,  chủng chủng công đức,  chủng chủng trang nghiêm ”  

(Ngày đêm tư duy các  thứ công đức,  các thứ trang nghiêm của Cực Lạc 

thế giới và của Phật A Di Đà). 

Trong  Vãng  Sanh  Luận,  Thiên  Thân  Bồ  Tát  đã  lập  ra  ngũ  niệm 

môn:  Lễ  Bái  môn,  Tán Thán môn,  Tác Nguyện môn,  Quán  Sát môn,  và 

Hồi  Hướng  môn.  Luận  viết:   “Thế  nào  là  tán  thán?  Khẩu  nghiệp  tán 

 thán,  xưng danh  đức Như Lai kia ”.   Và:   “Quán sát có  ba  thứ,  những gỉ 

 là  ba?  Một  là  quán  sát  công  đức  trang  nghiêm  của  cõi  nước  Phật  ấy;  

 hai  là  quản  sát  công đức  trang  nghiêm  của Ả  Di Đà Phật;  ba  là  quán 

 sát công đức trang nghiêm của các Bồ  Tát trong cõi ấy

Điều được nói trong kinh này chính là môn thứ tư:  Quán Sát môn. 

Nếu kèm cả miệng niệm thì gồm cả môn thứ hai là Tán Thán môn.  Quán

84  Bác vô nhân quả:  Bài bác nhân quả,  cho nhân quả là huyễn hoặc, không thật sự có.  
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sát  hoặc  tán  thán  như  thế  liên  tục  ngày  đêm  nên  kinh  nói:   ‘‘Trú  dạ  tư 

 duy ”  (Ngày đêm tư duy). 

 3. 

 “Chí tâm quy V.  đảnh  lễ cúng dường”  là môn thứ nhất, tức Lễ 

Bái  môn.  Luận  viết:   “Thế  nào  là  lễ bái?  Thân  nghiệp  lễ bái A  Di  Đà 

 Như Lai  ứng Chánh Biến  Tri, ỷ  mong sanh  về cõi kia

 “Quy y ”   lại  chính  là  quy  mạng,  Vãng  Sanh  Luận  nói:   “Nên  biết 

 răng quy mạng chính  là  lê bái,  nhimg lê  bái chỉ là cung kính,  chứ chưa 

 ắt ỉà  quy  mạng.  Quy mạng  tất nhiên  là  lễ bái.  Neu suy  như vậy  thì  quy 

 mạng đáng trọng hơn  Nay kinh dạy quy y đảnh lễ,  lại khuyên chí tâm 

và  kiêm  cả  cúng  dường  thì  thật  đã  thể  hiện  lòng  thành  tinh  chuyên  rất 

mực. 

Vãng  Sanh  Luận nói:   “Neu  thiện  nam  tử,  thiện  nữ nhân  tu  thành 

 tựu  Ngũ  Niệm  Môn  thì  rổt  rảo  được  vãng  sanh  cõi  nước  An  Lạc,  gặp 

 đức A Di Đà Phật kia  Diệu nhân cảm diệu quả cho nên lúc lâm chung 

được  Phật  thuận  theo  bổn  nguyện  dùng  oai  thần  gia  bị   “từ  bi gia  hựu 

 khiến  cho  tâm  chẳng  loạn”.   Vì  vậy,  “bất  kinh,  bất  bố,  tâm  bất  điên 

 đảo ”   (chẳng  kinh,  chẳng  sợ,  tâm  chẳng  điên đảo).  “Bất kinh ”   là  chang 

kinh hoàng,  hoảng hốt.  “Bất bỗ”  là  chẳng  sợ hãi,  khiếp  đảm;  “bất điên 

 đảo ”   là tâm  chẳng  lầm  loạn,  chánh  niệm  tưởng  nhớ  đến  Phật  vẫn  hiện 

tiền như thường cho nên được vãng sanh. 

Kinh  văn  trong phẩm này  chẳng  nói  lâm chung  thấy Phật,  nhưng 

đã được vãng  sanh thì tất nhiên Phật  sẽ đến đón vì bổn nguyện của Phật 

là  lâm  chung  đến  tiếp  dẫn.  Nếu  Phật  chẳng  đến  đón  thì  chỉ  với  tự  lực, 

phàm  phu  làm  sao  có  thể  vãng  sanh  nổi?  Bởi  vậy,  kinh  văn  chẳng  nói 

đến.  Hơn nữa,  phâm này  chuyên  giảng nhân hạnh vãng  sanh nên  chăng 

bàn nhiều đến quả cảnh vãng sanh. 

Chánh kinh:
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 Nhược  đa  sự vật,  bất  năng  ly gia,  bất  hạ  đại  tu  trai giới,  nhất 

 tâm  thanh  tinh.  Hữu  không  nhàn  thời,  đoan  chánh  thân  tâm,  tuyệt 

 dục,  khử ưu,  từ tâm  tinh  tấn.  Bất đương sân  nộ,  tật đố,  bất đắc tham 

 thiết,  xan  tích,  bất  đắc  trung  hối,  bất  đắc  hồ  nghi.  Yếu  đương  hiếu 

 thuận,  chí thành  trung tín,  đương tín Phật kinh  ngữ thâm,  đương tín 

 tác thiện  đắc phước.  Phụng trì  như thị đẳng pháp,  bất đắc khuy  thất.  

 Tư duy  thục  kế,  dục  đắc  độ  thoát.  Trú  dạ  thường  niệm,  nguyện  dục 

 vãng sanh A Di Đà Phật thanh tịnh Phật quốc.  Thập nhật thập dạ, nãi 

 chí  nhất  nhật  nhất  dạ  bẩt  đoạn  tuyệt  giả,  thọ  chung  giai  đắc  vãng 

 sanh kỳ quốc. 

Nếu  [ngưòi]  lắm  sự vật  chẳng  thể  lìa  nhà,  chẳng  rảnh  rỗi  để 

rộng  tu  trai  giói,  nhất  tâm  thanh  tịnh  thì  hễ  có  lúc  rảnh  rỗi  liền 

đoan  chánh  thân  tâm,  tuyệt  dục,  bỏ  lo,  từ tâm  tinh  tấn,  chẳng  nên 

sân  nộ,  ghen  ghét,  chẳng  được  tham  ăn,  keo  tiếc,  chẳng  nên  giữa 

chừng  hối  hận,  chẳng  nên  hồ  nghi,  phải  nên  hiếu  thuận,  chí  thành,  

trung tín, nên tin lòi kinh Phật sâu xa, nên tin làm lành được phước.  

Phụng  trì  những  pháp  như  yậy  chẳng  được  thiếu  sót,  suy  nghĩ  kỹ 

càng,  muốn  được  độ  thoát.  Ngày  đêm  thường  niệm,  nguyện  muốn 

vãng  sanh  cõi  Phật thanh  tịnh  của  A Di Đà  Phật.  Trong  mười  ngày 

mưòi  đêm  cho  đến  một ngày một đêm chẳng  đoạn  tuyệt thì lúc  tuổi 

thọ hết đều được vãng sanh cõi ấyẳ

Giải:

Chánh  nhân  vãng  sanh  thứ  ba  này  gồm  hai  điều:  Một  là  tu  hành 

các  điều  lành  thế  gian,  hai  là  chộp  ngay  lúc  rảnh  trong  khi  bận  rộn  để 

chánh niệm hầu được vãng sanhễ

Loại  chánh nhân  này  dành  cho  kẻ  bận  rộn trăm  công  nghìn  việc, 

thời  gian  rảnh  rồi  rất  ít  nên  chưa  thể  tu  trai  giới  đầy  đủ  cũng  như  khó 

lòng giữ nhất tâm thanh tịnh được. Những người như vậy nên nỗ lực làm 

lành,  nên  chộp  ngay  lúc  rảnh  giữa  cơn bận rộn,  khéo  giành  thời  cơ:  Hễ 

gặp duyên liền tu chẳng để  lỡ uổng thì cũng quyết định được vãng sanh. 

Điếm kỳ diệu của Tịnh tông là   “chẳng lìa Phật pháp mà hành  thế pháp,  

 chăng phế thể pháp mà chứng Phật pháp ”  (xem Báo Ân Luận). 

Câu   “hữu không nhàn  thời ”  (hễ có  lúc rảnh rỗi) là câu thừa tiếp ý 

trên bận bịu  công  việc  nên  chưa  thể  thân  nhàn,  tâm tịnh  để  tu  rộng  các
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trai  giới.  Vậy thì nên khéo  giành thời  cơ, hễ rảnh  liền tu,  trừ khử những 

nôi  lo  lăng  việc  đời,  dũng  mãnh  chuyên  tuế  Ý  này  xuyên  suốt  từ  chữ 

 “hữu không nhàn thời ”  (hễ có lúc rảnh rỗi) cho đến chữ   “nhất nhật nhất 

 dạ bất đoạn tuyệt”  (một ngày một đêm chẳng đoạn tuyệt). 

 “Đoan  chánh  thân  tâm ”   là  thân  giữ  trang  nghiêm,  tâm  ý  ngay 

chánh.  Phẩm  Trược  Thế  Ác  Khổ  ghi:   “Nhữ đẳng năng  ư thử thế,  đoan 

 thần  chánh ỷ,  bất  vỉ  chúng  ác,  kham  vỉ  đại  đức ”   (Các  ông  nếu  có  the 

trong  đời  này đoan  tâm chánh  ý,  chẳng  làm  các  điều  ác  thì  thật  có  đức 

lớn).  Phấm  Trùng  Trùng  Hối  Miễn  (bao  lượt  khuyên  lơn)  cũng  chép: 

 ‘‘Nhược  tào  tác  thiện  vân  hà  đệ  nhất?  Đương  tự  đoan  tâm,  đương  tự 

 đoan  thân,  nhĩ,  mục,  khấu,  tỵ,  giai đương tự đoan ”  (Neu  các  ông muốn 

làm  lành  thì  thế  nào  là bậc  nhất?  Hãy  nên  tự  đoan  nghiêm  tâm,  nên  tự 

đoan chánh thân, tai,  mắt, m ũ i ,  miệng,  đều nên tự đoan chánh).  Vì vậy 

gặp lúc rảnh rỗi thì trước hết phải đoan thân, chánh ý. 

 “Tuyệt  dục”   là  trong  lúc  tu  tập  như  vậy,  phải  dứt  hết  những  ý 

tưởng ái dục nam nữ.  “Khử ưu ”  là buông bỏ hết thảy những mối lo nghĩ 

việc  đời.  “Từ tâm ”  là tâm ban vui  cho  chúng  sanh, tu trì như vậy nhằm 

lợi lạc hữu tình. 

 “Tinh tấn ”  là dũng mãnh tu thiện, đoạn ác.  Sách Phụ Hành, quyển 

hai  nói:   “Chẳng nhiễm pháp  là  Tỉnh  (ện),  niệm  niệm  cầu  hướng đến  là 

 Tấn  (ì[È) 

Hoa Nghiêm Đại  Sớ, quyển năm ghi:   “Tâm chuyên nơi pháp 

 thì gọi là  Tỉnh;  chuyên  tâm  thực hành để đạt bốn thì gọi ỉà  Tấn  Ý  nói: 

Tinh là dốc một tấm lòng nơi Phật pháp.  Dùng cái tâm tinh chuyên ấy đế 

hoàn  thành  nhiệm  vụ  thấu  hiểu  bản  tâm  thì  gọi  là  Tấn.  Hiểu  thấu  bản 

tâm,  sáng tỏ bản tánh của mình thì  gọi  là   “đạt bốn 

Ý nghĩa chữ   “tỉnh 

 tấn ’’ do Đại Sớ giảng có phần thù thắng hơn. 

Từ  chữ   “bất  đương  sân  n ộ ”   (chẳng  nên  sân  nộ)  cho  đến   “chỉ 

 thành  trung tín ”   là nguyên một  câu nói về  điều lành thế  gian của người 

tu Đại Thừa. 

 “Tật đ ổ ”   (4ầ 

là ghen tỵ điều hay tốt của người khác;  làm hại 

người hiền  cũng gọi  là   “tậ t”  (4ầ).  “Tham  thiết”  ( Ỳ   H ):  “thiết”  (H )  là 

tham ăn tục uống. 

Sách  Đại  Thừa Nghĩa  Chương  giảng  chữ   “xan  tích ”   (iẽ   'Ht')  như 

sau:   “Tiếc rẻ cả tài lẫn pháp thì gọi là Xan ”,   tức là cái tâm tham đắm tài 

lẫn pháp, chẳng thể đem tài và pháp làm lợi cho người khác. 
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 “Trung hối ” { Ỳ   'l-Ệ:  Giữa chừng hối hận) là lòng tin chẳng vững 

chắc, trước tin sau ngờ nên bảo là   “trung hoi

 “Hồ  nghỉ”   là  do  tánh  con  cáo  (hồ:  #v)  hay  nghi  ngờ  nên  gọi  là 

 “hồ  nghi”.   Do  dự  chẳng  quyết  định  nên  gọi  là   “nghỉ”   (M).  Do  nghi 

niệm làm hại căn lành giống như gai độc nên sách Vạn Thiện Đồng Quy 

Tập ghi:   “Vững tín căn đế nhố gai ngờ”. 

 “Yếu  đương  hiếu  thuận ”   (Phải  nên  hiếu  thuận)  chính  là ý   “hiếu 

 dưỡng phụ  mẫu ”   đã  dạy trong  Quán  kinh;  đây  chính  là phước  đầu  tiên 

trong ba thứ phước được dạy trong kinh ấy, đó chính là một trong những 

chánh nhân tịnh nghiệp của tam thế chư Phật. 

Trong  cụm chữ   “chí thành  trung  tín ”,  “thành ”   (1$.)  là  chân tâm, 

chân  thật  chẳng  dối;  “ch ỉ”   (IL)  là  đến  mức  cùng  tột  nhất.  Lòng  thành 

đạt đến mức  tột cùng nên bảo  là   “chí thành”.  “Trung”   (& )  là tận tâm, 

kiệt lực trung với nước nhà. Hai chữ trung hiếu chính là gốc của mọi mỳ 

đức thế gian.  Chừ   “tín ” ( i t ) ở đây chỉ về pháp thế gian, tức là chân thật 

chẳng dối. 

Hai  câu  kinh  tiếp  theo  đó  nói  về  cách  thức  niệm  Phật  trong  khi 

bận rộn. 

 “Đương  tín  Phật kỉnh  ngữ thâm ”  (Hãy nên  tin  lời  kinh  Phật  sâu 

xa):  Chữ   “tín ”   ( í t )   ở đây lại  chỉ pháp  xuất thế,  nghĩa là chữ Tín  ở đây 

chỉ  cho  thật  thế  của  các  pháp,  là tịnh  đức  của  Tam  Bảo.  Tin  ưa  sâu  xa 

căn  lành  thế  gian  và  xuất  thế  gian  khiến  cho  tâm  trong  lặng  thì  gọi  là

 Í Í J _ Ĩ


tin  . 

Duy  Thức  Luận  nói:   “Thế nào  là  Tín?  Là  có  thể nhẫn  chịu  dục 

 lạc  một  cách  sâu  xa,  tâm  tịnh  thành  tánh”.   Sách  Đại  Thừa  Nghĩa 

Chương  lại bảo:   “Đổi với  Tam Bảo  tịnh  tâm  chẳng nghi thì gọi là  Tín 

Câu  Xá  Luận  lại  bảo:   “Tín  khiển  cho  [tâm]  người  trong  lặng”.   Nay 

nghe kinh Phật liền tin tưởng sâu xa vào  lời kinh.  Đại Luận nói:   “Có  tin 

 mới  chứng  nhập  nổi 

Do  đó,  mới  có  thể  từ  nhân  thừa  tiến  thẳng  vào 

Đại Thừa viên môn, niệm Phật cầu sanh. 

Lại do tin nhân quả chẳng hư vọng nên tin   “tác thiện đắc phước ”  

(làm lành được phước) để tinh tấn hướng thiện.  “Phụng trì như thị đẳng 

 pháp ”   (phụng  trì  các pháp  như vậy)  là vâng  giữ các  điều  lành như trên 

vừa nói   “vô  đắc khuy  thất”  (chẳng được  thiếu  sót);  “khuy  thất”  (Ệf£i)
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là tốn giảm.  Những câu kinh vừa trên đều cùng nói về việc từ nhân thừa 

tiến  thắng  vào  Cực  Lạc  Nhất  Thừa.  Tiếp  đó,  kinh  nói  đến  cách  tìm  cái 

nhàn trong khi bận rộn để tinh tấn niệm Phật:

 ‘‘Tư duy thục kế,  dục đắc độ thoát ”  (Suy nghĩ kỹ càng muốn được 

độ thoát) chính là suy nghĩ chín chắn,  sâu xa mong được thoát khỏi sanh 

tử.  “Nguyện  dục  vãng  sanh ”   (Nguyện  muốn  vãng  sanh)  là  xả  uế  cầu 

tịnh,  đem hết thảy công đức hồi hướng vãng  sanh.  “Trú dạ thường niệm 

 A  Di Đà Phật thanh  tịnh Phật quốc ”  (Ngày đêm thường niệm cõi nước 

thanh tịnh  của A Di  Đà Phật).  Đấy chính là chánh hạnh nhớ Phật,  niệm 

Phật để vãng sanh.  Liên tục như thế trong mười ngày mười đêm là công 

hạnh phải có của hết thảy hành nhân;  còn thực hành được như thế trong 

một ngày một đêm là công hạnh phải có của bậc nhiều thiện căn.  Cứ tùy 

theo  thiện  căn  mà  thực  hành  chẳng  đoạn  tuyệt  trong  mười  ngày  mười 

đêm  hoặc  trong  một ngày  một  đêm  thì  khi  mạng  chung  đều  được  vãng 

sanh.  Do  đó,  kinh  nói:   “Thọ  chung giai  đắc  vãng sanh  kỳ  quốc”   (Khi 

tuổi thọ hết đều được  sanh về  cõi ấy).  Đây là chánh nhân vãng  sanh của 

hành nhân thuộc loại thứ ba, công đức kém hơn hai loại trước. 

Đoạn  kinh  tiếp  theo  đây  giảng  rõ:  Các  hạng  người  vãng  sanh, 

nhân  hạnh  tuy  khác  nhau  nhưng  hễ  sanh  về  cõi  ấy  rồi  thì  đều  là  Đại 

Thừa cả, đều thành cùng một loại. 

Chánh kinh:

 tì-  ¥    f i   « .   °  i #    ỉ í   i -   #   ’  t   »    n  
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 Hành  Bồ  Tát đạo,  chư vãng sanh giả, giai đắc A  Duy  Việt  Trí,  

 giai  cụ  kim  sắc  tam  thập  nhị  tướng,  giai  đương  tác  Phật.  Dục  ư  hà 

 phương Phật quốc  tác Phật,  tùng  tâm  sở nguyện,  tùy  kỳ  tỉnh  tân  tảo 

 vãn,  cầu đạo bất hưu,  hội đương đắc chi,  bất thất kỳ sở nguyện  dã.  A 

 Nanỉ D ĩ thử nghĩa lợi cô,  vô lượng vô sô bât khả tư nghị vô hữu đăng
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 đẳng  vô  biên  thế giới,  chư  Phật  Như  Lai,  giai  cộng  xưng  tán  Vô 

 Lượng Thọ Phật sở hữu công đức. 

Hành Bồ Tát đạo, những ngưòi vãng sanh đều đắc A Duy Việt 

Trí,  đều  đầy  đủ  sắc  vàng  ba  mươi  hai  tướng,  đều  sẽ  thành  Phậtệ 

Muốn làm Phật ở cõi nước Phật phương nào đều như sở nguyện, tùy 

theo  người ấy tinh tấn sớm hay chậm,  cầu   đạo chẳng ngoi thì sẽ đạt 

được, chẳng bị thất vọng. Này A Nan!  Do  nghĩa lợi này, vô lượng vô 

số bất khả tư nghị vô  hữu  đẳng  đẳng vô biên thế giới chư Phật Như 

Lai đều cùng khen ngợi tất cả công đức của Vô Lượng Thọ Phật. 

Giải:

Câu   “hành  Bồ  Tát đạo ”  ngụ ý những  người  đã vãng  sanh  đều  là 

Đại Thừa. 

Tiếp  đó,  kinh nói  đến  cái  quả  nhân hạnh.  Nhân  dẫu thiên  sai  vạn 

biệt, nhưng quả chỉ một vị:  Hành nhân Đại Thừa hết tuổi thọ  sanh về cõi 

kia đều   “đắc A  Duy  Việt  Trí”,  đều đạt thân sắc  vàng tía,  đều đầy đủ ba 

mươi  hai tướng đại trượng phu;  chẳng những thân tướng  giống như đức 

Phật mà còn   “giai đương tác Phật” (đều sẽ thành Phật). 

Những người vãng sanh nguyện làm Phật ở phương nào thì không 

ai  lại  chang  được  thành  tựu  xứng  với  tâm  nguyện;  bởi  vậy,  kinh  nói: 

 “tùng tâm sở nguyện ”   (đều như  sở nguyện).  Còn  lúc  nào  sẽ  thành  Phật 

lại tùy thuộc vào hành  nhân   “tỉnh  tấn  tảo  vãn ”  (tinh tấn chậm hay mau) 

khác  nhau.  Sớm tinh  tấn  thì  sớm  thành  Phật;  đây  chính  là  điều  sai  biệt 

trong lẽ bình đẳng.  Bình đẳng mà có  sai biệt nên có thành Phật sớm hay 

chậm.  Điều bình đẳng trong sai biệt chính là đều sẽ thành Phật, nên kinh 

nói:   “Câu  đạo  bất  him,  hội  đương  đắc  chi,  bắt  thất  kỳ sở nguyện  d ã ”  

(Câu đạo  chăng ngơi thì  sẽ đạt được,  chăng bị thât vọng). Nghĩa là:  Cái 

tâm câu đạo tinh tấn chẳng ngơi thì đều sẽ thành Phật,  quyết định chẳng 

trái nghịch với bôn nguyện được thành Phật. 

Câu   “Phật  cáo  A  N an”   diễn  tả  sự kiện  đức  Thế  Tôn  muốn  nhắc 

hội  chúng chú tâm nên Phật kêu tên vị đương cơ của pháp hội  là ngài A 

Nan đê dạy:   “D ĩ thử nghĩa lợi cô "  (Do nghĩa lợi này),  ơ  đây,  chữ   “lợi ”  

(#'J) có đến hai nghĩa:

1. 

Một  là  cứng  bén  như  kim  cang  phá  hoại  được  hết  thảy  mà 

chăng bị hêt thảy phá hoại. 
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2. 

Hai  là  lợi  ích do pháp  môn này có thể ban bố  cái  lợi  chân thật 

cho hết thảy chúng sanh. 

Nói  cách  khác:  Toàn  thể  nghĩa  lý  pháp  môn  vãng  sanh  là  kim 

cang trí huệ nên bảo  là lợi (kiên lợi:  cứng bén).  Đồng thời,  “lợi”  còn có 

nghĩa  là  do  đại  từ đại  bi  lưu xuất phổ  độ  chúng  sanh bằng  cái  lợi  chân 

thật  rốt ráo  nên bảo  là   “lợi 

Vì  vậy,  chư Phật trong  vô  lượng,  vô  biên 

không  thể  tính  kể  thế  giới   “giai  cộng xưng  tán  Vô  Lượng  Thọ  Phật sở 

 hữu công đức ”  (đều cùng khen ngợi tất cả công đức  của Vô  Lượng Thọ 

Phật).  Phàm phu  vãng  sanh  đều  là  Bất  Thoái  Chuyển,  địa  vị  ngang  với 

Bổ  Xứ  Bồ  Tát.  Đây  chính  là  điều  cả  mười  phương  thế  giới  không  nơi 

nào  có  nổi.  Do  vậy,  mười  phương  Như  Lai  đều  cùng  khen  ngợi  Vô 

Lượng Thọ Phật. 
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26. Lễ cúng thính Pháp (4t #  

& )

Phẩm này mang tên Lễ  Cúng  Thính Pháp  vì   “lễ củng ”   là các đại 

Bồ  Tát  trong  mười  phương  thế  giới  đều  đến  thế  giới  Cực  Lạc  lê  bái, 

cúng  dường  A  Di  Đà  Phật;  “thính  pháp”   là  đức  A  Di  Đà  Phật  nghĩ 

thương  những  vị  đó  nên  tuyên  dương  diệu  pháp;  mười  phương  Đại  Sĩ 

hoan hỷ nghe nhận. 

Việc  A  Di  Đà  Phật  thuyết  pháp  nói  trong  phẩm  này  chính  là  do 

đức  Thích Tôn kể  lại,  nhưng bậc  đạo  sư hai  cõi  chẳng hai,  chẳng khác. 

Lời  đức  Thích  Ca nói  nào  khác  chính miệng  A Di  Đà Phật  dạy!  Vì  thế, 

nay chúng  ta đọc  kinh này nào khác  với  người  được  đích thân  dự pháp 

hội  nghe  pháp.  Cuối  phẩm  này,  đức  Thích  Ca  lại  khen  các  Đại  Sĩ đến 

nghe pháp đã tự lợi mình, lợi người, thọ ký họ sẽ thành Phật. 

Chánh kinh; 

&   *    M   m   ’  -t- 
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 Phục  thứ A  Nan!  Thập phương  thế giới  chư BÒ  Tát chúng,   v/ề 

 dục chiêm lê Cực Lạc thê giới  Vô Lượng Thọ Phật,  các dĩ hương, hoa,  

 tràng phan,  bảo cái, vãng nghệ Phật sở ,  cung kỉnh  củng dường,  thính 

 thọ  kinh pháp,  tuyên  bô  đạo  hóa,  xưng  tán  Phật  độ  công  đức  trang 

 nghiêm. Nhĩ thời,  Thế Tôn tức thuyết tụng viết:

Lại này A Nan!  Các  hàng Bồ  Tát trong mưòi phương thế  giói 

vì  muốn  chiêm  lễ  Vô  Lượng  Thọ  Phật  trong  thế  giới  Cực  Lạc  nên 

đều  dùng  hương,  hoa,  tràng  phan,  lọng  báu,  đi  qua  chỗ  Phật  cung 

kính,  cúng  dường,  nghe  nhận  kinh  pháp,  diễn  nói,  lưu  truyền  đạo 

hóa,  khen  ngọi  công  đức  trang  nghiêm  của  cõi  Phậtề  Lúc  bấy  giờ,  

đức Thế Tôn liền nói kệ tụng rằng:

Giải:

 “Chiêm ” (SỆ) là nhìn hướng lên trên hoặc hướng về phía trước;  ở 

đây có nghĩa là chiêm ngưỡng. 
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Câu   “thính  thọ  kinh pháp,  tuyên  bổ  đạo  hóa”   (nghe  nhận  kinh 

pháp,  tuyên  nói,  lưu  truyền  đạo  hóa)  được  sách  Hội  Sớ  giảng  như  sau: 

 “Lăng nghe,  thọ trì kỉnh pháp do đức A Di Đà nói,  tuyên truyền đạo đức 

 giáo pháp của Ngài đế làm lợi ích  Nghĩa là: Mười phương Đại  Sĩ nghe 

nhận  kinh pháp  do  đức  Đạo  Sư  cõi  Cực  Lạc  giảng,  rồi  lại  đi  đến  mười 

phương lần lượt giảng nói những pháp mà đấng Đạo  Sư đã giảng. 

Tiếp  đó,  kinh  bảo:   “Xưng  tán  Phật  độ  công  đức  trang  nghiêm”  

(Khen  ngợi  công  đức  trang  nghiêm  của  cõi  Phật),  đó  chính  là  mười 

phương Đại Sĩ khen ngợi cõi Cực Lạc công đức trang nghiêm. 

Chánh kinh:
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 Đông phương chư Phật sát,  

 Số nh ư  Hằng hà sa, 

 Hằng sa Bồ  Tát chúng 

 Vãng lễ Vô Lượng Thọ 

 Nam,  Tây, Bắc,  tứ duy 

 Thượng, hạ dỉệcphục nhiên 

 Hàm dĩ tôn trọng tâm 

 Phụng chư trân diệu cúng

Các cõi Phật phương Đông,  

Số như cát sông Hằng 

Hằng sa Bồ Tát chúng
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Đến lễ Vô Lượng Thọ 

Nam, Tây, Bắc, bốn góc 

Thượng, hạ cũng như vậy 

Đeu dùng tâm tôn trọng 

Dâng diệu vật cúng Phật

Giải:

Trước  hết  nói  phương  Đông,  tiếp  theo  nói  về  hằng  sa  thế  giới 

trong  các  phương  khác.  Trong  mỗi  thế  giới  ấy,  đều  có  Bồ  Tát  thánh 

chúng  số  đông  như  cát  sông  Hằng  cùng  đến  cõi  Cực  Lạc  lễ  kính  Vô 

Lượng Thọ Phật,  cùng dùng tâm thành kính dâng hiến các thứ phẩm vật 

trân quý, vi diệu, thù thắng như bản Ngụy dịch chép:   “Các tê thiên diệu 

 hoa,  bảo  hương,  vô  giả y  ”   (Mỗi  người  cầm  hoa  trời,  hương  báu,  y  vô 

giá) v.v...  Đó là tài cúng dường.  Tiếp theo đây là pháp cúng dường. 

Chánh kính:
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 Sướng phát hòa nhã âm, 

 ỵ~ 1  

. »  

 r  

 r w i Ậ   •  r n t _   y  

Í T » Ạ

 Ca than  Tôi Thăng Tôn 

 Cứu đạt thần thông huệ, 

 Du nhập thăm pháp môn

 Văn Phật thánh đức danh

 A n ốn đắc đại /ợ?Ễ

 Chủng chủng cúng dường trung

 Cần tu vô giải quyện

 Quán bỉ thù thắng sát

Fíế  diệu nan tư nghị

 Công đức phố trang nghiêm

 Chư Phật quốc nan tỷ

 Nhân phát vô thượng tâm

 Nguyện tốc thành Bồ Đe

Vang trọn tiếng hòa nhã 

Ca tụng đấng Tối Thắng 

Thấu suốt thần thông huệ, 

Du nhập pháp môn sâu 

Nghe Phật thánh đức danh 

An ổn đắc đại ỉọi 

Trong các thứ cúng dường 

Siêng tu không lười mỏi 

Quán cõi thù thắng kia 

Vi diệu khó nghĩ bàn 

Công đức trang nghiêm khắp 

Các cõi Phật khó sánh 

Do phát tâm Vô Thượng 

Nguyện chóng thành Bồ Đe

Giải:

Bài kệ này ý nói những  lời tán thán  ca tụng đức Phật Di  Dà cùng 

cõi  nước  của  Ngài  đều  từ  lòng  chân  thành  mà  phát  xuất  nên  bảo  là 

 “sướng p h á t”  

# :   phát  ra  thông  suốt,  trọn  khắp)ế  Những  tiếng  tán 

thán ấy âm điệu hòa nhã nên bảo  là   “hòa nhã âm ”  (tiếng hòa nhã).  Sách 

Hội  Sớ nói:   “Ngũ âm  hòa hợp,  thanh điệu chẳng tà nên  bảo  là hòa nhã. 
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 Ca  (Ịffc.)   là  ca vịnh,  thán  (°J|)   là xưng thán ”   (trong  lời kệ,  tạm dịch  chữ 

“ca thán” thành ca tụng). 

Chữ   “Tối  Thẳng  Tôn ”  chỉ đức A Di Đà Phật.  Do Ngài là vua của 

các đức Phật nên xưng tụng là   “Tối Thẳng”.   Những lời tán thán gồm:

1. 

Tán thán Phât đức:   “Cứu đạt thần  thông huệ ”  (Thấu  suốt thần 

thông huệ). 

 “Cứu”  (% )  có  nghĩa  là rốt ráo,  “đ ạ t”   (ìt;)  là thông  đạt,  hiểu  rõ; 

 “thần thông huệ ”  là thần thông và trí huệ. 

Kinh Lục Ba La Mật chép:

“D/  Lặc bạch Phật ngôn:  -  Vân hà danh vi thần thông,  trí huệ? 

 Phật ngôn:  -  Thần thông giả,  năng d ĩ thần lực kiến cực vỉ sắc,  thị 

 danh  thần  thông.  D ĩ tịnh pháp  nhãn,  tri  sắc  tánh  không,  dỉệc  bất  thủ 

 trước,  thị danh trí huệ. Phục thứ,  vãn thế gian cực vỉ tiếu thanh,  thị danh 

 thần  thông.  Ư  chư âm  thanh,  ngộ vô ngôn thuyết,  ly chư thí dụ,  thị danh 

 trí huệ.  Phục  thứ năng  tri  nhất  thiết  hữu  tình  tâm  hạnh,  thị  danh  thần 

 thông.  Liễu chư hữu tình vọng tâm phi tâm,  thị danh trí huệ.  Phục thứ,  ư 

 quá  khứ tế,  tất giai  ức  niệm,  thị  danh  thần  thông,  Liễu  Phật độ  không,  

 thị danh trí huệ. 

 Phục thứ,  liễu tri căn tánh sai biệt chỉ tướng,  thị danh  thần thông.  

 Liêu  thắng  nghĩa  không,  thị  danh  trí huệ.  Năng  tri  chư pháp,  thị  danh 

 thần thông. Liễu tục như huyễn,  thị danh trí huệ ” 

(Di Lặc bạch Phật rằng:

- Thế nào gọi là thần thông và trí huệ? 

Phật dạy:

-  Thần  thông  là  dùng  thông  lực  thấy  được  sắc  cực  vi,  đó  là  thần 

thông.  Do  tịnh pháp  nhãn biết  được  tánh  của  sắc  là không,  cũng  chẳng 

chấp  lấy  thì  gọi  là  trí  huệ.  Hơn  nữa,  nghe  được  tiếng  cực  nhỏ  của  thế 

gian thì  gọi  là thần thông.  Hiểu được trong các  âm thanh chẳng có ngôn 

thuyêt, lìa các thí dụ thì gọi là trí huệ. 

Lại  nữa,  biết được  tâm hạnh  của hết thảy hữu tình thì  gọi  là thần 

thông.  Biêt rõ  các vọng tâm của hữu tình chẳng phải  là tâm thì  gọi  là trí 

huệ.  Lại  nữa,  với  đời  quá khứ đều nghĩ nhớ được  thì  gọi  là thần thông. 

Hiểu cõi Phật là Không thì gọi là trí huệ. Lại nữa, biết rõ tướng trạng sai 

biệt của căn tánh thì gọi là thần thông.  Hiểu Thắng Nghĩa Không thì gọi
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là trí huệ.  Biết các pháp  thì  gọi  là thần thông.  Biết rõ thế tục như huyễn 

thì gọi là trí huệ). 

Phật đều hiếu thấu rành rẽ những loại thần thông, trí huệ như trên 

nên  khen  ngợi  Ngài   “cứu  đạt  thần  thông  huệ”   (thấu  suốt  thần  thông 

huệ). 

Ngài  Tịnh  Anh nói:   “Các  trí huệ  thần  thông  ấy  đều  do pháp  tạo 

 thành ”  nên  tiêp  đó,  kinh  nói  đên   “du  nhập  thâm pháp  môn ”   (du  nhập 

trong pháp môn sâu). 

Trong  bản  chú  giải  kinh  Duy  Ma,  ngài  Tăng  Triệu  đã  giảng  chữ 

 “pháp môn”  như sau:   “Làm khuôn mẫu cho đời là Pháp (/£-),  là nguyên 

 do dẫn dắt thảnh chúng thì gọi là Môn  (H ) ”•  Lời đức Phật dạy là khuôn 

phép  cho  thế  gian  nên  gọi  là   “pháp 

pháp  ấy  là  nguyên  do  dẫn  dắt 

thánh chúng nhập đạo nên gọi là   “môn

Hoa Nghiêm Đại  Sớ viết:   “[Là cửa ngõ để]  nhập  vào  trong thần 

 thông  trí huệ  của  Như Lai  nên  gọi  là  Môn 

Sách  Hội  Sớ  bảo:   “Xuất 

 nhập vô ngại là Du (iH),  thấu suốt đến chô uyên áo ỉà Nhập (/V) 

Tịnh 

Ảnh  Sớ  lại  giảng:   “Cùng  tột  tận  cội gốc gọi  là Nhập 

Nghĩa  là:  Thấu 

hiểu rốt ráo đến tận cội nguồn thì gọi là Nhập. 

ở   đây,  các  Bồ  Tát  tán  thán  A  Di  Đà  Phật  đã  cùng  tột  cội  nguồn 

Thật  Tướng  của  các  pháp,  xuất  nhập  vô  ngại,  nên  mới  nói:   “Du  nhập 

 thâm pháp  môn 

Thấu hiểu tột cùng đến tận cội rễ thì rất là  sâu xa nên 

mới bảo là   “thâm pháp môn

2. 

Khen  ngơi  công  đức  của  Phât  hiẽu:   “Văn  Phật  thánh  đức 

 danh ”  (Nghe danh hiệu thánh đức của Phật). 

Trong bổn nguyện  của Phật A Di  Đà,  mười  nguyện kể từ nguyện 

mười tám đến nguyện hai mươi bảy và năm nguyện từ nguyện bốn mươi 

bốn đến nguyện bốn mươi  tám đều  diễn  tả ý tưởng:  Do  nghe  danh hiệu 

Phật  nên  sẽ  vĩnh  viên  lìa  các  ác  khô,  trọn  được  hưởng  sự  vui  rôt  ráo; 

mười  phương  chúng  sanh  nghe  danh  đều  được  an  ổn,  được  các  thứ  lợi 

chân  thật.  Do  đó  kinh  nói:   “An  ôn  đắc  đại  lợ i”   (An  ổn,  được  đại  lợi). 

Thập  phương  Đại  Sĩ  nghe  danh  hiệu  Phật  được  hưởng  ích  lợi,  cảm  tạ 

thâm  ân,  mong  muốn  đáp  đền  nên  rộng  tu  cúng  dường  chang  hề  lười 

mỏi.  Câu   “chủng chủng cúng dường trung”  (trong các thứ cúng dường) 

hàm  ý  hai  thứ  tài  cúng  dường  và  pháp  cúng  dường.  Phâm  Phô  Hiên 

Hạnh Nguyện nói:
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 “Chư cúng dường trung, pháp  củng dường tối.  Sở vị: Như thuyết 

 tu  hành  cúng  dường,  lợi  ích  chúng sanh  cúng  dường,  nhiếp  thọ  chúng 

 sanh  cúng  dường,  đại  chúng  sanh  khô  cúng  dường,  cân  tu  thiện  căn 

 củng dường,  bất xả Bồ  Tát nghiệp  cúng dường,  bất  ly Bô  Đê  tâm  củng 

 dường”  (Trong các thứ cúng dường, pháp cúng dường là cao nhất, nghĩa 

là:  Tu hành đúng như lời dạy để cúng dường, lợi ích chúng sanh đế cúng 

dường,  nhiếp  thọ  chúng  sanh  để  cúng  dường,  chịu  khố  thay  cho  chúng 

sanh để  cúng dường,  siêng tu các  căn  lành để  cúng  dường,  chang xả Bồ 

Tát  nghiệp  để  cúng  dường,  chẳng  rời  Bồ  Đe  tâm  để  cúng  dường).  Và: 

 “Như  thị  tu  hành,  thị  chân  cúng  dường”   (Tu  hành  như  thế  là  cúng 

dường một cách chân thật). 

Bồ Tát do nghe danh hiệu Phật nên đối với những thứ cúng dường 

như  vừa  nói  trên  đều  siêng  gắng  tu  trì  chẳng  hề  sanh  lòng  lười  biếng, 

mệt mỏi.  Vì  thế  kinh nói:   “Cần  tu  vô giải quyện ”   (Siêng tu không  lười 

mỏi).  Những điều như trên đều là do danh hiệu Phật công đức chẳng thể 

nghĩ bàn. 

3. Khen ngơi cỗi nước Phât:

Trong  Cực  Lạc  thế  giới   “quốc  trung  vạn  vật  nghiêm  tịnh  quang 

 lệ,  cùng  vỉ  cực  diệu ”   (vạn  vật  trong  nước  nghiêm  tịnh,  sáng  đẹp,  hình 

sắc  lạ lùng,  đặc biệt,  cùng vi  cực  diệu).  Hình  sắc,  quang tướng,  danh  số 

của muôn vật đều chẳng thể kể nói nổi, cũng chẳng thể biện định rành rẽ 

nổi.  Đó  là vì  cõi  ấy thù thắng vi  diệu,  không thể  dùng ngôn ngữ, tư duy 

đế lãnh hội nổi.  Do đó,  kinh nói:   “Quản  bỉ thù  thắng sát,  vỉ diệu nan  tư 

 nghị ”  (Quán cõi thù thang kia, vi diệu khó nghĩ bàn). 

Các  thứ  trang  nghiêm  nhập  vào  trong  một  pháp  cú  tức  là  thanh 

tịnh  cú.  Thanh  tịnh  cú  là  “chân  thật  trí  huệ  vô  vi  Pháp  Thân”.  Y  báo, 

chánh  báo  cõi  Cực  Lạc  đều  trang  nghiêm  bằng  công  đức  của  Thật 

Tướng  nên  bình  đẳng  hiện  khắp.  Vì  thế,  kinh  mới  nói:   “Công đức phổ 

 trang nghiêm ”  (Công đức trang nghiêm khắp).  Cõi nước mầu nhiệm như 

kinh  đã khen:   “Siêu  du  thập phương nhất thiết thể giới ”   (Vượt hẳn hết 

thảy  thế  giới  trong  mười  phương)  nên  kinh  mới  nói:   “Chư Phật  quốc 

 nan tỷ ”  (Các cõi Phật khó sánh). 

4. Khen ngơi người cảm mô ân đức báo ân:

 “Nhân phát  vó  thượng  tâm,  nguyện  tốc  thành  Bồ  Đ e ”   (Do  phát 

tâm Vô Thượng, nguyện chóng thành Bồ Đe). 
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Mười phương Bồ Tát thấy cõi ấy trang nghiêm thanh tịnh vượt xa 

mười  phương,  Phật hiệu có  công đức phổ độ hết thảy,  nên phát đại tâm, 

nguyện chính mình khi thành Phật cũng sẽ thành tựu cõi nước giống như 

vậy  như  kinh  Duy  Ma  đã  nói:   “D ĩ chư  tịnh  quốc  nghiêm  sức  chi  sức 

 thành kỷ Phật độ ”  (Dùng những sự trang nghiêm của các Tịnh Độ để tạo 

thành  cõi Phật của chính mình).  Nguyện mình  cũng  có  thể  tế  độ đến tột 

cùng đời vị lai như A Di Đà Phật. 

Chánh kinh:
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 ửng thời  Vô Lượng tôn, 

 Vỉ tiếu hiện kim dung 

 Quang minh tùng khấu xuất,  

 Biến chiếu thập phương quốc 

 Hồi quang hoàn nhiễu Phật 

 Tam táp tùng đảnh nhập 

 Bồ  Tát kiến thử quang 

 Tức chứng Bất Thoái vị 

 Thời hội nhất thiết chúng 

 Hỗ khánh sanh hoan hỷ

Lập tức, Vô Lượng Tôn
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Kim dung hiện mỉm cười 

Quang minh từ miệng tỏa 

Chiếu khắp mười phương cõi 

Quang trở  về nhiễu Phật 

Ba vòng nhập vào đảnh 

Bồ Tát thấy quang ấy 

Liền chứng ngôi Bất Thoái 

Hết thảy hội chúng ấy 

Mừng rỡ sanh hoan hỷ

Giải:

Đoạn  kinh  văn  này  diễn  tả  cảm  ứng  đạo  giao:  Như  Lai  phóng 

quang gia trì, đại chúng chứng địa vị Bất Thoái, đều hoan hỷ lớn lao. 

Bản  Tống  dịch  chép:   “N hĩ thời,  bỉ Phật  Vô Lượng  Thọ,  hóa  đạo 

 tha  phương  Bồ  Tát  tâm,  mật  dụng  thần  thông  phóng  đại  quang,  kỳ 

 quang  tùng  bỉ  diện  môn  xuất”   (Lúc  bấy  giờ,  đức  Phật  Vô  Lượng  Thọ 

nhằm khai ngộ tâm các Bồ Tát từ phương khác đến nên ngầm dùng thần 

thông  phóng  ra  đại  quang  minh.  Quang  minh  ấy  từ  khuôn  mặt  tỏa  ra). 

Như vậy,  “Vô Lượng Tôn ”  chính là Vô Lượng Thọ Phật. 

 “Vi  tiếu  hiện  kim  dung”   là  trên  khuôn  mặt rạng  rỡ như vàng  của 

Phật hiện tướng mỉm cười.  Sách Hội Sớ nói:

 “ủng  thời’  là  ngay  khi Bồ  Tát phát  nguyện,  hân  tiểu85 (cười  vui 

 vẻ)  là  tướng  thọ  ký.  Như Lai  thường  trụ  tam-muộỉ,  an  tường  bất  động 

 nên  tâm Phật vắng lặng không vui,  không buồn.  Neu ỉủc Ngài sắp thọ kỷ 

 liền  hiện  tướng cười vui vẻ.  Lưỡi Ngài mỏng,  sạch,  màu  như màu  đồng 

 đỏ.  Trên  lưỡi  có  năm  đường vạch  như nét khắc  trên  ẩn.  Khỉ  cười,  lưỡi 

 khẽ động phóng  ra  ảnh  sáng  năm  màu.  Kinh  Đại  Bảo  Tích  nói:  ‘Chư 

 Phật  thường pháp  nhược  thọ  địa  ngục  chúng  sanh  kỷ  thời,  nhĩ  thời 

 quang  minh  lưỡng  túc  hạ  một,  nãi  chí  nhược  thọ  Bồ  Đe  kỷ,  nhĩ  thời 

 quang  minh  tùng đảnh  thượng một ”   (Pháp  thường  của  chư  Phật  là nếu 

thọ ký chúng  sanh sẽ bị đọa địa ngục thì quang minh sẽ trở vào hai  chân 

rồi  biến  mất,  cho  đến  nếu  thọ  ký  Bồ  Đề  thì  quang  minh  sẽ  nhập  vào 

đảnh đầu rồi biến mất). 

85  Bản Ngụy  dịch  chép  là  “hân  tiếu”  (cười  vui  vẻ)  thay vì  “vi  tiếu”  (mỉm  cười)  như 

các bản dịch khác. 
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Do cõi kia thuần là Đại Thừa nên chẳng thọ ký cho thừa nào khác; 

bởi  đó,  kinh  mới  bảo  là   “tùng  đảnh  nhập”  (nhập  vào  trong  đảnh).  Bản 

Ngụy  dịch  nói  rõ  nguyên  nhân  phóng  quang  là   “đương  thọ  Bồ  Đe  k ý ”  

(sẽ thọ ký Bồ Đề). 

Gia  Tường  Sớ  ghi:   “Chánh  hạnh  thọ  ký  nham  thê  hiện  đã  đúng 

 thời  cơ nên  Phật cười  vui  vẻ.  Quang  minh  từ miệng phóng ra  lại  nhập 

 trở vào đảnh đầu,  ngụ ỷ: Phật sắp nói lời thọ ký chúng sanh sẽ đắc Pháp 

 Thân chí cực

Nghĩa là:  Nhằm thọ ký cho đại  chúng đúng vào  lúc căn cơ của họ 

đã thuần thục  nên  Phật hiện  tướng  mỉm  cười.  Từ trong  miệng phóng ra 

quang  minh  chiếu  khắp  mười  phương,  quang  minh  nhiễu  quanh  thân 

Phật  ba  vòng  rồi  nhập  vào  trong  đảnh  Phật.  Điều  này  thể  hiện  chúng 

sanh được thọ ký Pháp Thân chí  cực, tức  là Phật thọ ký họ  sẽ được  Cứu 

Cánh Quả Giác. 

Bản  Sớ  Giải  của  ngài  Vọng  Tây  giảng  việc  quang  minh  chiếu 

mười  phương  rồi  nhập  vào  đảnh  Như  Lai  như  sau:   “Theo  kỉnh  Hoa 

 Nghiêm,  đây là thọ ký cho Bồ  Tát sắp được thành Phật”. 

Tiếp  đó,  kinh  bảo:  Đại  chúng  trong  hội  do  thiện  căn  thuần  thục 

nên thấy quang minh ấy của Phật   “tức chứng Bất  Thoái vị ”  (liền chứng 

ngôi  Bất  Thoái).  Bất  Thoái  là  nói  tắt  chữ  Bất  Thoái  Chuyển,  tức  là  A 

Duy  Việt  Trí  Bồ  Tát.  Vì  vậy,  hội  chúng  khi  ấy   “hỗ khánh,  sanh  hoan 

 h ỷ ”  (cùng nhau mừng rỡ, sanh hoan hỷ). 

Các  vị  Bồ  Tát trong hội  thấy điềm lành  ấy biết mình  sẽ  được  thọ 

ký,  hiện  chứng  Bất  Thoái  nên  đều  mừng  rỡ khoe với  nhau,  không  ai  là 

chẳng hoan hỷ. 

Gia Tường Sớ chép:   “Nhân thiên biết tướng mà hoan hỷ

Bản  Tống  dịch  ghi:   “Thời  hội  nhất  thiết  chư  chúng  sanh,  kỉnh 

 thản Phật quang vị tằng hữu,  các  các câu phát Bồ Đe tâm,  nguyện xuất 

 trần  lao,  đăng  bỉ  ngạn”   (Lúc  bấy  giờ,  hết  thảy  các  chúng  sanh  kính 

trọng,  khen ngợi  quang minh  của  Phật  là  chưa từng  có;  ai  nấy đều phát 

Bồ Đe tâm, nguyện thoát khỏi trần lao, đạt lên bờ kia). 

Chánh kinh; 
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 Phật ngữ phạm lôi chẩn

 Bát âm sướng diệu thanh

 Thập phương lai Chánh S ĩ

 Ngô tất tri bỉ nguyện

 Chí cầu nghiêm tịnh độ, 

 Thọ kỷ đương tác Phật

 Giác liễu nhất thiết pháp

 Do như mộng, huyễn, hưởng

 Mãn túc chư diệu nguyện

 Tất thành như thị sát

 Tri độ như ảnh tượng

 Hằng phát hoang thệ tâm

 Cứu cánh Bồ  Tát đạo

 Cụ chư công đức bổn

 Tu thẳng Bồ Đe hạnh

 Thọ kỷ đương tác Phật

 Thông đạt chư pháp tánh

 Nhất thiết không,  vô ngã

 Chuyên cầu tinh Phăt đô 

 »/ 

 i

• 

•



 Tất thành như thị sát

Phật ngữ phạm lôi chấn 

Thốt tiếng mầu bát âm: 

“Chánh Sĩ mười phương lại 

Ta đều biết nguyện họ 

Chí cầu cõi nghiêm tịnh 

Thọ ký sẽ thành Phật 

Hiểu rõ hết thảy pháp 

Khác nào mộng, huyễn, vang 

Trọn đủ các diệu nguyện 

Ắt thành cõi như thế 

Biết cõi như hình bóng 

Hằng phát tâm hoằng thệ 

Rốt ráo đạo Bồ Tát 

Đủ các gốc công đức 

Tu thắng Bồ Đề hạnh 

Thọ ký sẽ thành Phật
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Thông đạt các pháp tánh

Hết thảy không, vô ngã

Chuyên cầu cõi Phật tịnh

Ắt thành cõi như vậy!” 

Giải:

Di  Đà  phóng  quang  rồi  thuyết  pháp  nên  kinh  nói:   “Phật  ngữ 

 phạm lôi chấn  Ở đây, chữ “Phật” chỉ đức A Di Đà. 

Âm  thanh  của  Phật  thanh  tịnh  nên  gọi  là   “phạm  ăm ”  

'0')- 

Tiếng của Ngài cũng giống như tiếng của Đại Phạm thiên vương nên gọi 

là   “phạm  âm 

Đại  Trí  Độ  Luận  nói:   “Giong  như  năm  thứ  âm  thanh 

 phát ra từ miệng Phạm thiên vương: Một là rền xa như tiếng sẩm; hai là 

 trong  trẻo  vang  xa,  người  nghe  vui  thích;  ba  là  người  nghe  tâm  kính 

 mến;  bổn là đủng đắn,  rỗ ràng dề hiếu; năm là nghe không chán

 “Lôi  chẩn”   ( #   H )  là  hình  ảnh  dùng  để  thí  dụ.  Gia  Tường  Sớ 

giảng:   “Sấm sét có khả năng đảnh động hữu tình nên dùng sấm sét để vỉ 

 cho thuyết pháp có khả năng thức tỉnh vô minh”.  Tịnh Ánh Sớ cũng nói: 

 “Chấn pháp lôi  (rền sấm pháp)  là pháp vô ngại trí hóa độ chúng sanh”.  

Bản Đường dịch ghi:   “Chấn đại pháp lôi khai ngộ nhất thiết”  (Ren sấm 

đại  pháp  khai  ngộ  hết  thảy).  Tổng  họp  các  cách  giải  thích  trên  thì  âm 

thanh thuyết pháp của Phật Di Đà như tiếng của Phạm thiên vương,  diễn 

thuyết  pháp  yếu  như  sấm  sét  vang  rền  khai  ngộ  đại  chúng.  Đấy  là  lời 

đức Bổn Sư tán thán Phật Di Đà. 

Tiếp  đó,  kinh  nói:   “Bát  âm  sướng  diệu  thanh ”   (Thốt  tiếng  mầu 

bát  âm)  cũng  có nghĩa  tương  tự.  “Bát  âm ”   là  tám  điều  thành  tựu  nơi 

giọng nói của Như Lai. 

Kinh  Phạm Ma Dụ bảo  bát  âm là:   “Nhất tối  hảo  thanh,  kỳ  thanh 

 ai  diệu.  Nhị  dị  liễu  thanh,  ngôn  từ  biện  liễu.  Tam  điều  hòa  thanh,  đại 

 tiếu đắc  trung  (văn giả hòa dung,  tự nhiên  hội  ư Trung Đạo  chỉ lý).  Tứ 

 nhu nhuyên  thanh,  ngôn vô  thổ thất (văn giả hỷ duyệt,  xả cang cường ý,  

 tự nhiên  nhập Luật).  Ngũ  bất ngộ  thanh,  ngôn  vô  thổ  thất  (văn giả  các 

 đắc chảnh kiến,  ly cửu thập ngũ chủng ngoại đạo chi tà phi).  Lục bất nữ 

 thanh,  kỳ  thanh  hùng  lãng  (văn  giả  kính phục,  ma  ngoại  quy  thuận).  

 Thất  tôn  huệ  thanh,  ngôn  hữu  oai  túc,  nhỉ  thế tôn  trọng,  hữu  huệ  nhập 

 thanh  (văn  giả  tôn  trọng,  trí giải  khai  lãng).  Bát  thâm  viễn  thanh,  kỳ 

 thanh thâm viên,  do như lôi chấn  (văn giả giai chứng thậm thâm chỉ lý)
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(Một là âm thanh tối hảo,  âm thanh ấy êm dịu.  Hai là tiếng nói dễ 

hiếu,  ngôn  từ phân biệt rõ  ràng.  Ba  là tiếng  điều hòa,  dù  Đại  Thừa hay 

Tiểu  Thừa  nghe  thấy  đều  ngộ  được  Trung  Đạo  (người  nghe  hòa  hợp, 

dung  hội,  tự nhiên hiểu lý Trung  Đạo).  Bốn là tiếng nhu nhuyễn  (người 

nghe  vui  thích,  bỏ  ý  ương  ngạnh,  tự  nhiên  thấu  hiểu,  thâm  nhập  giới 

luật).  Năm  là  tiếng  chẳng  lầm  lộn,  lời  nói  không  lồi  lầm  (ai  nghe  cũng 

được  chánh  kiến,  lìa  khỏi  chín  mươi  lăm  thứ  lồi  tà  kiến).  Sáu  là  âm 

thanh  chẳng  mang  tính  chất  nữ  nhân,  tiếng  Ngài  hùng  hồn,  sang  sảng 

(người  nghe  kính  phục,  ma  và  ngoại  đạo  cùng  quy phục).  Bảy  là  tiếng 

tôn huệ:  Giọng nói có  oai khiến đời tôn trọng,  là tiếng nói  của bậc  có trí 

huệ  (nghe tiếng Ngài  liền tôn trọng,  trí  huệ  mở mang,  thông  suốt).  Tám 

là âm thanh  sâu xa, tiếng Phật vang rất xa ví như tiếng  sấm rền (ai nghe 

tiếng Phật cũng đều chứng lý thậm thâm). 

Theo  ngài  Gia  Tường,  bát  âm  là:   “Một  là  vang  vọng,  hai  là  thấu 

 triệt,  ba  là  trong  trẻo,  bốn  là  mềm  mại,  năm  là  êm  dịu,  sáu  là  rõ  ràng,  

 bảy là điều hòa,  tám là thanh nhã

 “Sướng”  (Ỳặ:  thốt ra,  diễn  nói  lưu  loát)  là nói,  diễn nói như kinh 

Di Đà chép:   “Kỳ âm diễn sướng Ngũ  Căn,  Ngũ L ự c”  (Am thanh ấy diễn 

nói  thông  suốt  Ngũ  Căn,  Ngũ  Lực).  “Diệu  thanh”   chỉ  âm  thanh  diệu 

pháp.  Phật  Di  Đà  dùng  tiếng  đầy  đủ  tám  điều  như  thế  để  thuyết  pháp 

mầu nên kinh nói:   “Bát âm sướng diệu  thanh ”  (Thốt ra thông suốt tiếng 

bát âm mầu nhiệm). 

Từ câu   “thập phương lai  Chảnh  Sĩ,  ngô  tất tri  bỉ nguyện ”   (mười 

phương Chánh Sĩ lại, ta đều biết nguyện họ) cho đến câu cuối   “tất thành 

 như thị sá t”  (ắt thành cõi như vậy) đều là lời đức Bốn Sư Thích Ca thuật 

lại những pháp âm được diễn nói bởi A Di Đà Phật. 

 “Thập phương  lai  Chánh  Sĩ,  ngô  tất  tri  bỉ nguyện  “Chảnh  S ĩ”  

chính  là Bồ  Tát như trong phần nói về mười  sáu vị  Chánh  Sĩ trong kinh 

này đã giảng.  “Ngô ”  

Ta) là chữ đức A Di Đà tự xưng, ý nói:  Mười 

phương  Bồ  Tát đến  cõi Ngài,  ai  nấy  đều  có  đại  nguyện  thù  thắng,  Phật 

đều  biết  rõ  cả.  Ý  nguyện  của  họ  là   ‘‘chỉ  cầu  nghiêm  tịnh  độ,  thọ  kỷ 

 đương tác Phật”   (chí  cầu trang  nghiêm tịnh độ,  [được]  thọ  ký  sẽ  thành 

Phật).  Các vị Bồ Tát ấy phát đại nguyện như vậy nên được A Di Đà Phật 

khen  ngợi.  Chúng  sanh  khởi  tâm  động  niệm  Phật  đều  biết,  đều  thấy. 

Hiện  giờ,  các  vị  Chánh  Sĩ  có  chí  nguyện  được  giống  như  Phật  Di  Đà, 

thành tựu Đại  Giác, nhiếp  lấy cõi Phật,  Phật liền biết ngay.  Vì thế, Ngài 

nói ra những pháp tương ứng như sau khiến cho họ mãn nguyện:
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1. 

 “Giác  liễu  nhất  thiết pháp,  do  như mộng,  huyễn,  hưởng,  mãn 

 túc chư diệu nguyện,  tất thành như thị sá t”  (Hiếu rõ hết thảy pháp, khác 

nào mộng, huyễn, vang, trọn vẹn các diệu nguyện, ắt thành cõi như thế):

 “Giác” Ọft) là chứng ngộ,  “liều ” ( 7 )  là biết rõ. 

 “Nhất  thiết pháp ”  (Het  thảy  pháp)  là  chữ  để  chỉ  chung  hết  thảy 

pháp  vạn hữu.  Đại  Trí  Độ  Luận  nói:   “Nói  đại  lược,  hết thảy pháp gồm 

 ba thứ: Một là pháp hữu vi,  hai là pháp vô vỉ,  ba ỉà pháp bất khả thuyêt.  

 Ba loại này bao gồm hết thảy pháp

 “Như mộng,  huyễn,  hưởng”   (Như mộng,  huyễn,  tiếng vang)  là ví 

các  pháp  đều  hư vọng  chẳng  thật như mộng,  như huyễn  hóa,  như tiếng 

vang vọng lại.  Đại Trí Độ Luận nói:   “Như mộng là như trong giấc mộng 

 chang có việc gì thật.  Ngỡ là thật,  nhưng tỉnh giấc lại biết là không;  nên 

 lại cười một mình

Luận  viết  tiếp:   “Het  thảy  các  hạnh  như  huyễn,  lừa  doi  trẻ  nít,  

 thuộc vào nhân duyên chăng tự tại,  chăng tôn tại lâu dài

Và:   “ơ  nơi  hang hẹp  trong núi sâu  hoặc ở nơi khe núi sâu  thăm,  

 hay ở trong căn nhà lớn trổng rỗng nếu nói ra tiếng hoặc tạo tiếng động 

 thì cỏ  tiếng đáp  lại.  Tiếng ấy gọi là  “hưởng”  ( ậ :   tiếng vang).  Kẻ vô  trí 

 nghĩ là thật có người đáp lại,  người trí suy nghĩ tiếng này chang phải do 

 ai tạo ra,  chỉ do tiếng ban đâu sanh ra nên gọi là tiếng vọng.  Tiếng vang 

 tuy  là  không  nhimg  có  thế khiến  cho  nhĩ căn  bị  lầm...  Bồ  Tát  biết  các 

 pháp như tiếng vang”. 

Sách Hội  Sớ lại bảo:   “Như mộng là như trong giấc mộng thấy,  tuy 

 có  thây các sự nhưng rốt ráo  chang thế được.  Các pháp  cũng lại giong 

 như thê.  ‘Như huyên ’ là hóa hiện như huyên,  tuy tựa như thật có hiện ra,  

 nhưng  Thế của  nó  vốn  là  tịch  diệt,  các pháp  cũng giống như thế.  ‘Như 

 hưởng ’ là như tiếng vang nơi hang trổng,  tuy do âm thanh mà phát khởi 

 nhưng chang có tự tánh.  Các pháp cũng lại giong như thế”. 

Tiếp  đó,  lời kệ nêu lên nguyện thù thắng và Phật thọ ký họ  ắt đạt 

được cõi nước. 

Ngài Tịnh Anh bảo:   “Bài kệ này nêu lên  trí nguyện  của các vị Bồ 

 Tát,  thọ ký họ ăt sẽ chứng đắc cõi nước.  ‘Giác liêu nhất thiết như huyễn 

 hưởng đắng’ (Hiếu rõ hết thảy pháp như mộng,  huyễn,  tiếng vang  V. V ...) 

 ỉà  nói  vê  trí.  ‘Mãn  túc  chư  nguyên ’  (Trọn  vẹn  các  nguyện)  là  nói  đến
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 nguyên.  'Thành như thị sát ’  (Thành  tựu  cõi như vậy)  là thọ kỷ họ sẽ đạt 

 được cõi nước [nghiêm tịnh]

 Ỷ   Ngài  nói:  Biết  rõ  hết  thảy  đều  như  mộng  huyễn  là  nói  về  trí 

huệ.  Trọn đủ các nguyện nhiệm mầu là nói về đại nguyện.  Chẳng những 

chỉ khởi lên các nguyện nhiệm mầu mà còn có thể tu tập, nhiếp thủ, viên 

mãn trọn vẹn  các  nguyện,  đủ  chứng  tỏ  nguyện  ấy  chân thành,  thiết tha. 

Do hai điều ấy làm nhân nên được thọ ký rằng:   “Tất thành như thị sá t”  

(Ảt  thành  cõi  như  thế).  Cõi  nước  thành  tựu  chính  là  quả  của  trí  và 

nguyện. 

Sách Hội Sớ lại bảo:

 “Tuy trải qua kiếp số như vi trần  nhung vẫn như trong một niệm.  

 Tuy ở trong sanh tử nhưng vân như dạo  trong vườn,  đài.  Thành tựu điều 

 đó  nên  diệu  nguyện được  trọn  vẹn,  kiến  lập  cõi mầu  nhiệm 

Ý nói:  Từ 

trí mãn nguyện, từ nguyện kiến  lập  cõi nước.  Do trí huệ nên coi  sanh tử 

như  vườn,  đài,  xem  nhiều  kiếp  chỉ  như  một  niệm.  Hiểu  rõ,  thành  tựu 

điều đó nên diệu quả tự nhiên viên mãn. 

Hai bản sớ tuy hơi khác nhau chút ít, nhưng xem ra cách giải thích 

của ngài Tịnh Anh gần với ý kinh hon vì: Rõ thấu các pháp là không bèn 

nguyện nhiếp lấy Tịnh Độ thì mới  chẳng rớt vào nhị biên, khế họp khéo 

léo  với  Trung  Đạo.  Đấy  chính  là  tông  chỉ  của  Tịnh tông  như kinh  Duy 

Ma nói:   “Tuy  tri  chư Phật quốc,  cập  dữ chúng sanh  không,  nhi  thường 

 tu  Tịnh Độ, giáo hóa ư quần sanh ”  (Tuy biết các cõi Phật và chúng sanh 

là không mà thường tu Tịnh Độ, giáo hóa quần sanh).  Đấy đều là  Sự Lý 

vô ngại trong Viên tông, là cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. 

Hai bài kệ tiếp theo đây cũng cùng nói lên ý chỉ ấy. 

2. 

 “Tri độ như ảnh  tượng,  hằng phát hoang thệ tâm,  cứu cánh Bồ 

 Tát đạo,  cụ  chư công đức  bon,  tu  thẳng Bồ Đe  hạnh,  thọ  ký  đương  tác 

 Phật”   (Biết  cõi  nước  như  hình  bóng,  luôn  phát  tâm  hoang  thệ,  rốt  ráo 

Bồ  Tát  đạo,  đầy  đủ  các  cội  đức,  tu  hạnh  Bồ  Đề  thù  thắng,  thọ  ký  sẽ 

thành Phật). 

 “Như ảnh  tượng ”  là giống như bóng dáng của các vật, bóng dáng 

tuy  sanh  từ  thật  thể  nhưng  không  có  thật  tánh.  Kinh  Kim  Cang  dạy: 

 “Nhất  thiết  hữu  vi pháp,  như  mộng,  huyễn,  bào,  ảnh ”   (Het  thảy  pháp 

hữu vi, như mộng, huyễn, bọt, bóng). 

Bài kệ trong đoạn này ý nói:
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-  Biết rõ  các  cõi  Phật  cũng  giống  như hình bóng;  trí  huệ  như thế 

thật là rất sâu xa.  Bậc  Chánh  Sĩ hiếu sâu xa cõi Phật cũng vốn là không, 

nhưng   “hằng phát hoang  thệ  tâm ”   (luôn phát tâm  hoang  thệ).  “Hoang 

 thệ”  

# )  là thệ nguyện sâu rộng. 

-  Lại  từ  nguyện  khởi  hạnh  nên  bảo   “cứu  cảnh  Bồ  Tát  đạo ”   (rốt 

ráo  Bồ  Tát đạo).  “Cứu  cánh"    (% 

là chí  cực,  là  quyết  định  đạt đến 

chỗ  chung cục,  tột cùng nhất.  “Bồ  Tát đạo”   là đại  hạnh  của bậc  Bồ  Tát 

để  viên  mãn  hạnh  lợi  mình,  lợi  người,  thành  tựu  Phật  quả  (tức  là  Lục 

Độ), còn gọi là Bồ Tát hạnh. 

-  Các  vị  Chánh  Sĩ như  thế  Trí  lẫn Nguyện  đều  đầy  đủ,  Hạnh  lẫn 

Giải  đều  ưu  việt  nên  đều  đầy  đủ   “chư  công  đức  bon”   (các  cội  công 

đức).  Chữ   “chư công  đức  bổn”   chỉ  cội  nguồn  của  các  công  đức.  Sách 

Thắng Man Kinh Bảo Quật nói:   “Đức nghĩa là đắc,  tức là đức là cái đạt 

 được do công năng tu hành.  Vì vậy, gọi là công đức

 “Bon ”  (Ạ )  là nguồn  cội.  Cội  nguồn  ấy chính  là  Phật tánh  chúng 

sanh vốn sẵn có, kinh Viên Giác gọi là:   “Bổn nguyên thanh tịnh đại viên 

 kỉnh ”  nghĩa là cội nguồn thanh tịnh như tấm gương sáng lớn. 

Trong  lời tựa sách Viên Giác Lược  Sớ,  ông Bùi  Hưu đã viết:   “Là 

 cội  nguồn  của  chúng sanh  nên gọi  là  Tâm  Địa 

 “Bốn ”   lại  có  nghĩa  là 

cái  gốc  căn  bản  nhất,  Lý  Thế  của  pháp  tánh  chính  là  căn  bản  tột  cùng 

của  các  pháp  nên  gọi  là  cái  gốc  căn  bản  nhất.  Sách  Pháp  Hoa  Huyền 

Nghĩa nói:   “Bốn cực Pháp  Thân vi diệu thậm thâm  Như vậy,  “bổn ” ở 

đây  chính  là   “bản  tâm ”   của  chúng  sanh,  là  Thật  Te  lý  thể,  cũng  tức  là 

Chân Như Thật Tướng. 

 “Cụ  chư  công  đức  bon ”   (Đủ  các  cội  công  đức)  là  cùng  tận  cội 

nguồn, an trụ trong Pháp Thân, nhập vào Thật Tướng của các pháp. 

 “Bồ Đ e ”  là như An Lạc Tập  giảng:   “Bồ Đề chính  là  tên gọi khác 

 của  Vô  Thượng Phật Đạo

 “Tu  thẳng Bồ  Đề hạnh ”  là tu tập  hạnh Vô  Thượng  Phật  Đạo  thù 

thắng.  Câu này tiếp nối ý câu trên, tức  là nói về Căn Bản Trí và Sai Biệt 

Trí.  Từ đại trí của Văn Thù khởi ra đại hạnh của Phổ Hiền, mà tánh đức 

của Phố Hiền Đại  Sĩ là dẫn dắt quy hướng Cực Lạc. 

 “Thọ  k ỷ ”  ('ít  t ỏ )  là  lời  Phật  tiên  đoán  tương  lai  ắt  sẽ  được 

thành  Phật.  Do  có  đủ  trí  huệ,  thệ  nguyện  và  các  diệu  hạnh  như  trên  đã
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nói nên ắt được Phật thọ ký sẽ viên mãn Phật quả. Vì thế, kinh nói:   “Thọ 

 ký đương tác Phật”  (Thọ ký sẽ thành Phật). 

Tịnh  Ánh  Sớ  giảng:   “Ỷ kệ  nói:  Với  trí  hạnh  đó,  họ  ẳt  sẽ  thành

 Phật

Trong  bài  kệ  này  của  Phật  Di  Đà,  hai  câu  đầu  tiên  nói  đến  trí  và 

nguyện,  ba  câu  kế  tiếp  là  tu  hạnh  thù  thắng,  câu  cuối  cùng  là  thọ  ký 

thành Phật. Đấy chính là cảm được diệu quả. 

3. 

 “Thông đạt  chư pháp  tánh,  nhất  thiết không,  vô  ngã”   (Thông 

đạt các pháp tánh, hết thảy không, vô ngã). 

Sách  Hội  Sớ  giảng  bài  kệ  này  như  sau:   “Het  thảy  hữu  tình,  phi 

 tình,  phàm,  thảnh,  tịnh,  uế  được  gọi  là  ‘chư pháp  Tánh  có  nghĩa  là 

 chăng  đối,  là  Lý  Thế của  các pháp  (Lý  thế  sẵn  có  của  các  pháp,  vĩnh 

viễn  chang  biến  cải,  đó  chính  là  Lý  Thể  Thật  Te).  Nhân  duyên  hợp 

 thành,  giả gọi  là  các pháp  (nhân  duyên  hòa  hợp  nên  hiện  ra  các  pháp, 

thật  ra  đều  là  hư  vọng,  chỉ  là  giả  danh  mà  thôi).  Tự tánh  tịch  diệt,  Thể 

 bất khả đắc nên bảo là không,  vô ngã

Ngã gồm có hai thứ:

*  Một là Nhân Ngã:  Phàm phu chẳng hiểu rằng Ngũ Ấm hòa họp 

giả  hiện  có  Ngã  nên  lầm  nhận  thật  có  con  người  tự  chủ  tự  tại,  thường 

làm chủ tể  cái  thân mình.  Đó  là Nhân Ngã.  Neu hiểu rõ  đấy chỉ  là năm 

u ấn  hòa họp, thật sự chẳng có tự thể thì đó  là Nhân Vô Ngã.  Đây chính 

là cách tu hành của Tiểu Thừa:  Đoạn phiền não để đắc Niết Bàn. 

*  Hai  là Pháp Ngã:  c ố   chấp  các pháp  thật sự có tự thể, thật sự có 

công  dụng thì  gọi  là Pháp Ngã.  Neu hiểu rõ  các pháp  chỉ từ nhân duyên 

sanh, thật ra chẳng có tự thể thì gọi là   “Pháp  Vô Ngã

Tiểu Thừa chỉ ngộ nhập Nhân Vô  Ngã,  Bồ  Tát ngộ được  cả nhân 

lẫn Pháp Vô Ngã. 

 “Không”   đồng  nghĩa  với   “vô  ngã”.   Sách  Đại  Thừa  Nghĩa 

Chương,  quyển  một  nói:   “Không  và  Vô  Ngã  chỉ  là  tên  gọi  khác  nhau 

 như mắt còn gọi là nhãn 

 Ỷ  nói:  Mắt và nhãn tuy là hai danh từ, nhưng 

thật ra chỉ nói lên cùng một nghĩa;  “không” và “vô ngã” cũng giống như 

thể. 

Tiếp đó,  kệ nói:   “Chuyên  cầu  tịnh Phật độ,  tất thành  như thị sát” 

(Chuyên cầu tịnh cõi Phật, ắt thành cõi như thế). 

 P h ẩ m   2 6 :  L e   c ú n g  thính P h á p

658



Sách Hội  Sớ bảo:   “Chuyên  cầu  là  thệ  nguyện  như bổn  mươi  tám 

 nguyện  vậy.  Chữ  ‘như  thị  sá t’  (cỗi  như  thế)  chỉ  cõi  Cực  L ạc”.   Y  kệ 

khuyên nên mong  cầu  [cõi  giống như cõi  Cực  Lạc].  Ngài  Tịnh Ánh cho 

rằng bài kệ này có ý nói:

 “Với  trí huệ  như thế ẳt sẽ được  thọ  ký đạt được  cõi  nước.  Thông 

 đạt  tánh pháp  tánh  hết  thảy  là  không,  vô  thường  là  nói  vê  trí.  Trong 

 phần  trước,  nói  ‘hiếu  hết thảy như huyễn,  mộng,  tiếng vang ’ là nói đến 

 Thể Đe  Trí;  còn  ở đây  thông hiếu  các pháp  tánh: Hết thảy là không,  vô 

 ngã  thì  chính  là  Chân  Đe  Trí.  ‘Chuyên  cầu  Tịnh  Đ ộ ’  là  nguyện.  ‘At 

 thành  cõi  như  th ế’  là  thọ  ký  sẽ  được  cõi  nước”.   Nghĩa  là  bởi  họ  chí 

nguyện như vậy nên Phật thọ ký họ sẽ đắc cõi nước nghiêm tịnh. 

Ngài  Vọng  Tây lại  giải  thích  như  sau:   “Nhị  Trí  (Chân Đe  Trí  và 

Tục  Đe  Trí)   tuy  khác  nhau,  nhưng  tánh  của  chủng  đều  là  không.  Tuy 

 biết tánh là không,  nhưng nguyện đắc  Tịnh Độ

Ngài  còn nói:   “Phậtpháp  chang vướng vào  có,  chang vướng vào 

 không,  cũng chăng vướng vào  vừa  có  vừa không,  cũng chăng châp  vào 

 chang phải  có  chang  phải  không,  cũng  chang  chấp  trước  vào  chang 

 chấp  trước 

Nói  gọn  là:  Chang  trụ  vào  nhị  biên,  xa  lìa tứ  cú,  khế  họp 

nhiệm mầu với Trung Đạo, bình đẳng nhất tướng. 

Kinh Kim Cang dạy:   “Vỏ ngã,  vô nhân,  vô chúng sanh,  vô thọ giả,  

 tu  nhất  thiết  thiện pháp,  tức  đăc A  Nâu  Đa La  Tam  Miệu  Tam Bồ Đe ”  

(Không  ngã,  không  nhân,  không  chúng  sanh,  không  có  thọ  giả,  tu  hết 

thảy thiện pháp  liền đắc  Vô  Thượng  Chánh  Đẳng  Chánh  Giác).  Vì  vậy, 

mười phương  Chánh  Sĩ hiểu  sâu xa pháp  là không,  chuyên  cầu Tịnh Độ 

thì  chính  là  lìa  khỏi  bốn  tướng  (nhân,  ngã,  chúng  sanh,  thọ  giả)  tu  hết 

thảy pháp lành nên   “tất thành như thị sá t”  (ắt thành cõi như thế). 

Sách  Hội  Sớ  lại  nói:   “Sở  d ĩ Bồ  Tát  tuy  hỉêu  thấu  suốt  ba  thứ 

 Không,  trí chăng châp  trước,  nhimg Đại Bi hun  đúc  tâm Ngài nên phát 

 nguyện  nghiêm  tịnh  cõi Phật.  Tuy  nghiêm  tịnh  cõi  Phật  nhimg  thường 

 tịch  tĩnh.  Đấy chính  là một pháp  cú  (chân thật trí huệ vô vi  Pháp  Thân) 

 mà ỉại đủ hai mươi chỉn thứ (Vãng Sanh Luận nói đến hai mươi chín thứ 

trang  nghiêm  của  cõi  Cực  Lạc).  Hai mươi  chỉn  thứ lại  thể hiện ỷ   nghĩa 

 của một thanh tịnh cú

Lời  sớ  giải  này  thật  tinh  diệu,  vì  hết  thảy  các  pháp  không  pháp 

nào  chăng  do  một  pháp  giới  biên  hiện  ra,  cũng  không  một  pháp  lại 

chang quy về một pháp giới này. Một pháp giới chính là một pháp cú. 
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Đức  Thích  Tôn  trần  thuật  xong  lời  hiểu  dụ  từ  bi  đối  với  mười 

phương  Chánh  Sĩ  của  Phật  Di  Đà  xong,  Ngài  liền  tiếp  tục  khai  thị  cho 

mọi người trong pháp hội cõi này (Trước câu   “văn pháp nhạo thọ hành ”  

trong kinh văn, bản Ngụy dịch còn ghi:   “Chư Phật cáo Bồ  Tát,  linh cận 

 An  Dưỡng Phật”   (Chư  Phật  bảo  các  Bồ  Tát  hãy thân  cận  đức  Phật nơi 

cõi An Dưỡng - Hội bản lược bỏ câu này). 

Những  người   “văn pháp  nhạo  thọ  hành”   (nghe  pháp  vui  mừng 

nhận lấy, thực hành)  chính là mười phương Chánh  Sĩ.  Thập phương chư 

Phật khuyên răn các vị  Chánh  Sĩ trong nước  mình nên kính  lễ A Di  Đà 

Phật.  Các  vị  Chánh  Sĩ  ấy  tuân  lời  Phật  dạy  đi  đến  thế  giới  Cực  Lạc, 

được  thấy Vô  Lượng  Thọ  Phật,  nghe  giảng  lãnh  nhận  diệu pháp.  Nghe 

xong  nếu  tin  ưa  nhận  lãnh,  thực  hành,  một  lòng  mong  cầu  cõi  tịnh  thì 

đều  được  thọ  ký:  Sẽ  được  thành  Vô  Thượng  Chánh  Đẳng  Chánh  Giác. 

Hội Sớ viết:   “Nghe pháp mừng,  nhận,  hành là nghe A Di Đà Phật thuyết 

 pháp liền vui mừng,  thọ trì, phụng hành

Chánh kinh:

M   ỉầ  

 ỉ -

 'Sà 

 ệk  l ĩ   Ệ- 

 'Ề.  i t  

 %  %

 Văn pháp nhạo thọ hành 

 Đắc chí thanh tịnh xứ 

 Tất ư Vô Lượng tôn 

 Thọ kỷ thành Đẳng Giác

Nghe pháp mừng, nhận, hành, 

Đạt đến chỗ thanh tịnh, 

Đều được Vô Lượng Tôn 

Thọ ký thành Đẳng Giác. 

Giải:

Tịnh  Ảnh  Sớ  viết:   “Tự  trong  tương  lai  sẽ  được  cõi  tịnh  mầu 

 nhiệm nên bảo là  “đắc chỉ thanh tịnh x ứ ’ (đạt tới chô thanh tịnh)
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Sách Hội  Sớ cũng nói:   “Thanh  tịnh xứ chỉnh  là  Tịnh Độ, ỷ  nghĩa 

 tương tự như câu  ‘tất thành như thị sát ’ trong phần trên ”ẻ

Cả hai lời sớ giải đều nêu cùng một ý chỉ:  Kiến lập cõi tịnh chính 

là   “đắc chí thanh tịnh x ứ ”  (đạt đến chỗ thanh tịnh). 

Nhưng  nếu  luận  theo  pháp  môn  Tâm  Địa,  ta  còn  có  thế  hiếu 

 “thanh  tịnh x ứ ”  ở một mức  độ  cao hơn:  Đó  chính  là diệu tâm vốn tịnh! 

Nếu như nghe pháp rồi tin nhận, tương ứng nhất niệm, thấu triệt tột cùng 

nguồn  tâm,  Đại  Giác  vốn  sẵn  thanh  tịnh  rạng  ngời,  khế  hợp  ngay  với 

Pháp  Thân thì đó  cũng chính là   “đạt đến  chỗ thanh  tịnh 

Thậm chí   “dĩ 

 thanh  tịnh  tâm,  hướng  Vô Lượng  Thọ ”  (dùng tâm thanh tịnh hướng đến 

Vô Lượng Thọ). Nhất niệm tịnh tín, nhất niệm tịnh tâm thì trong khoảng 

sát-na sẽ khế họp   “thanh tịnh x ứ ”. 

Ở  mức  độ  thấp  hơn  thì  chí  thành niệm Phật,  không  một mảy băn 

khoăn,  ngờ vực,  tịnh niệm tiếp  nối  không  hề  gián  đoạn,  thầm hợp  diệu 

đạo,  niệm  mà  ly  niệm  thì  cũng  đáng  gọi  là   “ngầm  đạt  đến  chỗ  thanh 

 tịnh 

Những người như vậy cũng đều  sẽ được Vô  Lượng  Thọ Phật thọ 

ký,  tương  lai  ắt  sẽ  thành Phật.  Ngài  sẽ  gia bị  một cách hiển nhiên hoặc 

thầm  gia  hộ;  đó  là  do  trí  huệ,  nguyện  hạnh,  thiện  căn,  phước  đức  mỗi 

người đều sai khác. 

Chánh kỉnh:
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 Vô biên thù thẳng sát 

 Kỳ Phật bển nguyện lực 

 Văn danh dục vãng sanh 

 Tự trí Bất Thoái Chuyển 

 Bồ  Tát hưng chí nguyện 

 Nguyện kỷ quốc vô dị 

 Phổ niệm độ nhất thiết 

 Các phát Bồ Đe tâm 

 Xả bỉ luân hồi thân 

 Câu linh đăng bỉ ngạn

Cõi vô biên thù thắng 

Do Phật bổn nguyện lực 

Nghe danh muốn vãng sanh 

Tự đạt Bất Thoái Chuyển 

Bồ Tát khỏi chí nguyện 

Nguyện nước mình chang khác 

Phổ niệm độ hết thảy 

Đều phát Bồ Đề tâm  

Bỏ thân luân hồi ấy 

Đeu được lên bờ kia

Giải:

Cõi nước Cực Lạc thù thắng vượt trỗi, vi diệu, chẳng có ranh giới, 

chẳng  có  lượng  số,  chẳng  thế  diễn  tả nổi  nên bảo  là   “vô  biên  thù  thắng 

 sá t”  (cõi vô biên thù thắng). 

Cõi  nước  báu  ấy  vượt  trỗi  mười  phương  chính  là  nhờ  vào  bốn 

nguyện  lực  thù  thắng  của  Phật  Di  Đà  nên  nói:   “Do  Phật  bon  nguyện 

 lực ”, 

Do  lời  nguyện  thứ  mười  bảy   “chư  Phật  khen  ngợi”   nên  mười 

phương  chúng  sanh  được  nghe  danh  hiệu Ngài,  lại  do  các  nguyện nghe 

danh phát tâm, nghe danh được phước, nghe danh đắc Nhẫn v.v...  hồ trợ 

nên  họ  đều  tín  nguyện  trì  danh,  được  sanh  cõi  Cực  Lạc,  chứng  ngôi  vị 

Bất  Thoái.  Vì  thế  kinh nói:   “Vãn  danh  dục  vãng sanh,  tự trí Bất  Thoái 

 Chuyển ”   (Nghe  danh  muốn  vãng  sanh,  tự  đạt  Bất  Thoái  Chuyển).  Đấy 

chính  là  lời  nguyện  mười  tám:   “Van  ngã  danh  hiệu,  chỉ  tâm  tín  nhạo, 
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 nguyện sanh ngã quốc,  thập niệm  tất sanh ”  (Nghe danh hiệu ta,  chí tâm 

tin ưa, nguyện sanh cõi ta mười niệm ắt được vãng sanh)”. 

Câu   “Bồ  Tát  hưng  chỉ nguyện”   (Bồ  Tát  khởi  chí  nguyện)  ý  nói 

các  Bồ  Tát  đã  được  vãng  sanh,  đều  cảm  mộ  ân  sâu  của  Phật,  đều  học 

theo  đức  Di  Đà,  nên  đều  phát  đại  nguyện;  cho  nên  kinh  mới  nói  là: 

 “Hưng  chỉ  nguyện”   (Dấy  lên  chí  nguyện).  Sách  Hội  Sớ  nói:  “Chí 

 nguyện  là  những  nguyện  nhiếp  lấy  cỗi  nước,  nhỉêp  thọ  chúng  sanh,  

 nhiếp Pháp  Thân của đức Di Đà.  Những nguyện  ấy vốn khó  nghĩ tưởng 

 đến  mức  cùng cực,  Bồ  Tát nguyện  cũng sẽ đạt được  những nguyện  như 

 vậy”. 

Vì thế, họ nguyện cũng nhiếp  lấy cõi Phật giống như cõi Cực  Lạc 

để  độ  vô  biên  chúng  sanh  đều phát  Bồ  Đề  tâm,  một  dạ  chuyên  niệm  A 

Di  Đà  Phật,  cùng  sanh  Tịnh  Độ,  chóng  chứng  Bất  Thoái,  chứng  Pháp 

Thân  của  Phật.  Đó  là  hạnh  lợi  tha  của  Bồ  Tát,  cho  nên  mới  nguyện 

 “nguyên  kỷ  quốc  vô  d ị”   (nguyện  cõi  mình  chẳng  khác).  Tịnh  Ánh  Sớ 

giảng:   “Nguyện  mình sẽ đạt cõi nước giong như cõi của A  Di Đà Phật,  

 nên  nói  ‘quốc vô  dị ’ 

 “Pho  niệm ”   là bình đẳng đại bi,  nguyện độ khắp 

hết  thảy  chúng  sanh:  Ai  nấy  đều  phát  khởi  tâm  Vô  Thượng  Bồ  Đe, 

nguyện chán bỏ thân luân hồi nghiệp  chướng,  cùng vượt lên bờ kia Cực 

Lạc. 

Chánh kinh:
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 Phụng sự vạn ức Phật 

 Phi hóa biến chư sát 

 Cung kính hoan hỷ khứ 

 Hoàn đáo An Dưỡng quốc

Phụng sự vạn ức Phật 

Phi, hóa khắp các cõi 

Cung kính hoan hỷ đi
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Trở về nước An Dưỡng

Giải:

Lần  lượt  độ  thoát như thế  nên  có  vô  lượng  vô  biên  Bồ  Tát  được 

vãng  sanh,  an  trụ  trong  cõi  Cực  Lạc.  Họ  lại  có  thể  đến  khắp  mười 

phương cúng dường Như Lai, nghe pháp. 

 “Phi hóa”  

"ít)  là bay đi,  du hành bằng cách biến hóa.  “H óa”  

có nghĩa là sự biến hóa thần diệu khó nghĩ tưởng nổi.  “An Dưỡng quốc ”  

chính là cõi Cực Lạc. 

Bài kệ này ngụ ý:  Trong  cõi  Cực  Lạc,  mười phương  Chánh  Sĩ đã 

vãng  sanh  và  các  vị  Bồ  Tát  được  các  Ngài  lần  lượt  độ  thoát  đều  thờ 

kính,  hầu  hạ  khắp  các  chư  Phật,  cung  kính,  lễ  bái,  thân  cận,  hoan  hỷ, 

nghe pháp, rồi lại cung kính hoan hỷ trở về cõi Cực Lạc. 
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27. Ca thán Phật đức (Ịfc  °J|  #  

Khen ngợi Phật đức)

Chánh kinh:
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 Phật ngữ A  Nan:  - B ỉ quốc Bồ  Tát,  thừa Phật oai thần,  ư nhất 

 thực  khoảnh, phục  vãng  thập phương  vô  biên  tịnh  sát,  cúng  dường 

 chư Phật,  hoa  hương,  tràng phan,  cúng dường chi cụ,  ứng niệm  tức 

 chí,  giai hiện  thủ  trung,  trân  diệu  thù  đặc, phi  thế sở hữu,  dĩ phụng 

 chư Phật,  cập Bồ  Tát chúng. Kỳ sở tán hoa, tức ư không trung,  hợp vi 

 nhất hoa.  Hoa giai hướng hạ,  đoan  viên châu táp,  hóa thành hoa cái,  

 bách  thiên quang sắc,  sắc sắc dị hương,  hương khỉ phố huân.  Cái chỉ 

 tiểu giả,  mãn  thập do-tuần,  như thị chuyến  bội,  nãi chí biến phú  tam 

 thiên  đại  thiên  thế giới. Tùy  kỳ  tiền  hậu,  dĩ thứ hóa  một.  Nhược  bất 

 cánh  dĩ tân  hoa  trùng tán,  tiền  sở tán  hoa  chung bất phục  lạc.  Ư  hư 

 không trung,  cộng tấu thiên nhạc, dĩ vi diệu âm ca thán Phật đức. 

P hật bảo A Nan:

- 

Bồ  T át  cõi  ấy  nương  vào  oai  thần  của  Phật,  trong  khoảng 

một bữa ăn lại đến vô biên Tịnh Độ trong mưòi phương cúng dường 

chư Phật.  Hoa,  hương, tràng phan, vật cúng  dường,  hễ  nghĩ tới liền 

hiện ra, đều xuất hiện noi tay.  [Những thứ đó]  quý báu, mầu  nhiệm,  

hết  sức  đặc  biệt,  chẳng  phải  là  vật trong  đòi  có  được.  Dùng  [những 

vật  cúng  ấy]  dâng  lên  chư Phật và  chúng  Bồ  Tát.  Hoa  được  rải  lên 

liền  ở  ngay  trên  hư  không  họp  thành  một  hoa.  Hoa  đều  hướng 

xuống  phía  dưới,  tròn  trịa  đều  đặn,  hóa  thành  lọng  hoa  trăm  ngàn 

quang  sắc.  Mỗi  sắc có  mùi thơm  khác  nhau,  mùi  hương  xông  khắpế
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Cái  lọng  nhỏ  nhất  đã  chiếm trọn  cả  mười  do-tuần.  Cứ lớn  dần  như 

thế  cho  đến  che  trùm  cả  tam  thiên  đại  thiên  thế  giói.  Theo  thứ  tự
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trước  sau lân  lượt  biên  mâtẽ  Nêu  chăng  lại  dùng  hoa  mói  đê  rải lên 

thì  hoa  đã  rải  trước  trọn  chẳng  roi  xuống.  Ở trong  hư  không  cùng 

tấu nhạc tròi, dùng âm thanh vi diệu tán thán Phật đức. 

Giải:

Phẩm  trước  là  mười  phương  Chánh  Sĩ  đến  cối  Cực  Lạc  lễ  bái, 

cúng  dường,  thuyết  pháp.  Phẩm  này  là  Bồ  Tát  cõi  Cực  Lạc  đến  khắp 

mười phương,  lễ kính,  cúng dường chư Phật rồi lại trở về cõi mình nghe 

giảng  diệu pháp.  Phẩm này  cũng  nói  về  việc  chư thiên  cúng  dường  các 

đức Phật. 

 “Bỉ  quốc”   (Cõi  ấy)  là  cối  Cực  Lạc.  “Thừa  Phật  oai  thần”   là 

nương vào sức oai thần gia bị của Phật Di Đà như trong phần trước, kinh 

đã  dạy:   “Thử giai  Vô Lượng  Thọ Phật oai  thần  lực  cổ,  bốn  nguyện  lực 

 c ổ ”   (Đấy  đều  là  do  sức  oai  thần,  sức  bổn  nguyện  của  Vô  Lượng  Thọ 

Phật). 

Phấm này  lại bảo:   “Ư nhât thực  khoảnh, phục  vãng thập phương 

 vô  biên  tịnh sát,  cúng dường chư Phật”   (Trong  khoảng  một bữa  ăn,  lại 

qua  vô  biên  cõi  tịnh  trong  mười  phương  cúng  dường  chư  Phật).  Đấy 

chính  là  kết  quả  của  nguyện   “cúng  khắp  chư Phật”.  “Cúng  dường  chỉ 

 cụ,  ứng niệm  tức chí”  (Vật cúng dường hễ nghĩ tới liền hiện ra) chính là 

kết quả của nguyện thứ ba mươi bảy:   “Các  thứ cúng dường hễ nghĩ tới 

 liền hiện ra

Câu   “trân diệu thù đặc, phi thế sở hữu ”  (quý báu, mầu nhiệm, hết 

sức đặc biệt,  chẳng phải là vật trong đời có được) diễn tả các vật cúng vi 

diệu thù thắng, siêu thế hy hữu. 

Trong  các  vật  cúng  đó,  đặc  biệt  lấy  hoa  làm ví  dụ.  Câu   “hợp  vi 

 nhất  hoa”   (hợp  thành  một  hoa)  ngụ  ý  vô  biên  công  đức  đều  nhập  vào 

trong  một  câu  hồng  danh;  mười  phương  chúng  sanh  đồng  quy  Di  Đà 

Nhất  Thừa  nguyện  hải.  Toàn  thể  của  hết  thảy  trang  nghiêm  nơi  y  báo, 

chánh báo cõi Cực Lạc là một pháp cú. 

 “Hoa cải ”  (Lọng hoa)  là dùng hoa để trang hoàng tàn, lọng.  Sách 

Pháp  Hoa  Huyền  Tán bảo:   “Xứ  Tây  Vực  nóng  bức,  đa so phải  cầm  dù.  

 Họ  hav  dùng  hoa  đế trang  hoàng  nên  gọi  là  lọng  hoa 

Lọng  hoa  cõi 

Cực  Lạc  do  vạn  đức  kết  thành  nên  trong  một  cái  lọng  ấy  hàm  chứa  vô 

biên  đức  tướng,  vi  diệu  khó  thể  suy  nghĩ  nối;  kinh  bảo:   “Bách  thiên
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 quang sắc,  sắc  sắc  dị  hương,  hương  khí phố huân ”   (Trăm ngàn  quang 

sắc,  mồi  sắc  có  mùi  thơm  khác  nhau,  mùi  hương  xông  khắp).  Một  cái 

lọng có cả trăm ngàn quang sắc, trăm ngàn thứ hương. 

Vì   “hương  khí phổ  huân”   (mùi  hương  xông  khắp)  nên  ta  biết 

được  rằng  các  thứ  quang  minh,  các  thứ  sắc  cũng  đều  chiếu  trọn  khắp. 

Lọng  lớn hay nhỏ  tùy thuộc  tâm lượng  của mỗi  người  cho nên lọng  lớn 

từ   “mười do-tuần ”  cho đến   “biến phú tam  thiên đại thiên thế giới ”  (che 

trùm cả tam thiên đại thiên thế giới). 

Câu   “tùy kỳ  tiền  hậu,  d ĩ thứ hỏa  một ”  (theo  thứ tự trước,  sau  lần 

lượt biến mất)  ý nói:  Người đến  sau rải hoa mới thì hoa của người  cúng 

dường trước liền biến đi; rõ ràng là các vật cúng nhiệm mầu ấy biến hiện 

tùy tâm. 

Tiếp  đó,  Phật  bảo:   “Ư h ư  không  trung,  cộng  tấu  thiên  nhạc”   (Ớ 

trong  hư  không,  cùng  tấu  nhạc  trời),  ý  nói:  Các  Bồ  Tát  lại  dùng  thiên 

nhạc  đe  cúng  Phật.  Trong  các  tiếng  nhạc  trời  ấy,  họ   “d ĩ vỉ  diệu  âm  ca 

 thán Phật đức ”  (dùng âm thanh vi diệu tán thán Phật đức). Như vậy, các 

Bồ Tát trong khi  lễ bái,  cúng dường còn tán thán nữa.  “Phật đức”  là tất 

cả  công  đức  của  Như  Lai.  Câu  Xá  Luận  nói:   “Những  người  có  trí suy 

 nghĩ ba  thứ đức  viên  mãn  của Như Lai sanh  lòng kính  mến sâu sắc.  Ba 

 đức  ây  ỉà gì?  Một  là  nhân  viên  đức,  hai  là  quả  viên  đức,  ba  là  ân  viên 

 đức

Chánh kinh:
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 Kinh tu du gian,  hoàn kỳ bổn quốc, đô tất tập hội thất bảo giảng 

 đường.  Vô Lượng  Thọ Phật,  tắc  vị  quảng tuyên  đại giáo,  diễn  sướng 

 diệu pháp, mạc bất hoan hỷ, tâm giải đẳc đạo. 

Trong khoảnh khắc, trở về nước mình, đều cùng nhóm hôi nơi 

thât bảo giảng đường.  Vô Lượng Thọ  Phật liền vì họ rộng tuyên  đại 

giáo, diễn nói diệu pháp, không ai chẳng hoan hỷ, tâm giải đắc đạoể

Giải:
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Đoạn này trần thuật các Bồ Tát du hành mười phương xong trở về 

Cực Lạc, nghe Phật thuyết pháp.  “Tu du gian ”  (Trong khoảnh khắc):  Tu 

Du  là  thời  gian  rất  ngắn  tương  đương  với  một  phần  48  của  một  phút 

(theo  Câu  Xá  Luận  quyển  mười  hai).  Bản  Đường  dịch  ghi  là:   “Thần 

 triêu  cúng  dường  tha phương  chư  Phật”   (Sáng  sớm  cúng  dường  chư 

Phật các phương khác),  lại bảo:   “Tức ư thần  triêu,  hoàn đáo  bốn quốc”  

(Ngay trong buổi  sớm,  trở về nước  mình).  Đấy chính  là ý nghĩa thật  sự 

của từ   “tu du gian ’’ (trong khoảnh khắc). 

Lúc  ấy,  đại  chúng nhóm về  giảng đường bằng bảy báu tạo  thành, 

nghe  Phật  tuyên  thuyết  đại  giáo  diệu  pháp.  Theo  Khởi  Tín  Luận,  “đại 

 giảo”   chính  là pháp Nhất  Thừa.  Bồ  Tát nghe  xong  đều đại  hoan  hỷ,  tự 

tâm  khai  ngộ,  chứng  nhập  Thánh  đạo.  “Đ ạo”   là  trí  huệ  đoạn  Hoặc 

chứng Lý. Nguyện phát khởi trí huệ ấy nên gọi là   “đắc đạo

Trong  tác phẩm Vô  Lượng  Thọ  Kinh  Khởi  Tín  Luận,  cư  sĩ Bành 

Te Thanh đã viết:

 “Hỏi:  Vô  Lượng  Thọ  Phật  thuyết pháp  thì  thuần  nói Nhất  Thừa 

 hay  nói  cả  ba  thừa?  Neu  nói  thuần  Nhất  Thừa  thì  sao  lại  có  chúng 

 Thanh  Văn? Neu giảng cả ba thừa thì cớ sao Nhị Thừa chang được sanh 

 về nước ẩy? 

 Đáp:  Thuần  giảng  Nhất  Thừa,  hoàn  toàn  không  nói  tam  thừa.  

 Nào cỏ phải là mình Phật ở giảng đường thất bảo dạy thuân Nhât Thừa,  

 mà  thậm  chỉ  trong  mỗi  một  hoa,  trong  mỗi  một  quang  minh,  tiếng gió 

 thoi,  tiếng nước chảy,  các tiếng âm nhạc cũng đều thuần nói Nhất Thừa,  

 không hề  có  ba  thừa như Diện Pháp Liên Hoa  kinh  nói:  ‘Thập phương 

 thế giới  trung,  thượng vô Nhị  Thừa,  hà  huống  hữu  tam?”  (Trong mười 

 phương thế giới,  còn không có hai thừa,  huống hô có đên ba?)

 Chỉ  vì  căn  tánh  chúng  sanh  sai  khác  nên  nghe  sai  khác,  chứng 

 đắc  bất đồng.  Cho  nên  trong phần  trước kỉnh  mới nói: Hoặc nghe  tiếng 

 Phật,  hoặc  nghe  tiếng  Pháp,  hoặc  nghe  tiếng  Tăng,  hoặc  tiếng  Tịch 

 Tĩnh,  Không,  Vô Ngã cho đến tiếng Cam Lồ  Quán Đảnh...  Những người 

 nghe được thì hoặc chứng quả  Tu Đà Hoàn,  quả  Tư Đà Hàm,  quả A Na 

 Hàm,  quả A  La Hán,  cho  đến Bất  Thoái  Chuyến  Bồ  Tát,  như trong các 

 bản  dịch  khác  có  chép  đủ.  Đây  chỉnh  là  thuận  theo  các  cõi Phật  khác 

 mà có danh hiệu  bon quả,  chứ thật ra đều quyết định  thành Phật,  chăng 

 nhận  lấy Hữu  Dư Niết Bàn  là  vì  cỏ  thể hồi  Tiếu  hướng Đại,  là  do  bôn 

 nguyện của Phật vậy
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Thuyết này thật là tinh yếu. 

Chánh kỉnh:
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r^c  thời hương phong xuy thất bảo thụ, xuất ngũ âm thanh,  vô 

 lượng diệu  hoa,  tùy phong tứ tán.  Tự nhiên  cúng dường,  như thị bất 

 tuyệt. 

Ngay khi ấy, gió thơm thổi qua cây bảy báu, phát ra tiếng ngũ 

âm,  vô  lượng  diệu  hoa  theo  gió  bay  khắp  bổn  phía,  tự  nhiên  cúng 

dường chẳng dứt như thế. 

Giải:

Đoạn này nói về các vật vô tình trong cõi Phật ấy nghe pháp  cũng 

cúng  dường  một  cách  mầu  nhiệm.  ‘‘Xuất ngũ  âm  thanh ”   (phát ra tiếng 

ngũ âm) là dùng âm nhạc mầu nhiệm để cúng dường, hoa rải theo gió  là 

diệu hoa cúng  dường.  Những thứ cúng  dường như vậy đều do  tự nhiên. 

Sách Hội  Sớ nói:   “Tự nhiên cúng dường,  chang phải là pháp hữu v i”,   ý 

nói:  Chẳng phải là pháp hữu vi do được tạo tác. 

Chánh kinh:
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 Nhất thiết chư thiên,  giai tê bách  thiên  hoa  hương,  vạn  chủng 

 kỹ nhạc,  cúng dường bỉ Phật,  cập chư Bồ  Tát,  Thanh  Văn chi chúng.  

 Tiền hậu  vãng lai,  hy di khoái lạc.  Thử giai  Vô Lượng  Thọ Phật bổn 

 nguyện gia oai,  cập tằng cúng dường Như Lai, thiện căn tương tuc,  vô 

 khuyết giảm cố, thiện tu tập cố,  thiện nhiếp thủ cố, thiện thành tựu cố. 

Hết  thảy  chư thiên  đều  cầm  trăm  ngàn  hoa  hương,  muôn  thứ 

kỹ  nhạc  cúng  dường  đức  Phật  ấy  và  các  yị  Bồ  Tát,  Thanh  Văn.  

Trước,  sau,  qua  lại,  vui  vẻ  khoái  lạc.  Đấy  đều  là  do  Vô  Lượng  Thọ
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Phật gia  hộ  oai thần  và  do  thiện  căn  từng  cúng  dường  Như Lai liên 

tục  chẳng  khuyết giảm,  do  khéo  tu tập,  do  khéo  nhiếp  thủ,  do  khéo 

thành tựu vậy. 

Giải:

Đoạn  này  tường  thuật  việc  chư  thiên  cúng  dường.  “Tê”  (m )  là 

tặng,  cầm  tài  vật  đưa  cho  người  khác,  cũng  có  nghĩa  là  cầm  đồ  vật  đi 

đường.  “Hy d i”   (E&  'fê)  là vui  vẻ.  Chư thiên  có  đầy đủ  các  nhân  duyên 

phước đức đế  cúng Phật một cách thù thắng như thế  là do nhiều nguyên 

nhân:

-  Một  là   “Vô  Lượng  Thọ  Phật  bổn  nguyện  gia  oai”   (do  bốn 

nguyện của Phật Vô Lượng Thọ gia hộ oai thần), nghĩa là do oai đức của 

Di Đà bổn nguyện gia bị nên chư thiên mới có thể đến được cõi Cực Lạc 

để hưng khởi  sự cúng dường  lớn.  Trong kinh văn nói về nguyện thứ hai 

mươi  lăm   “chư thiên kỉnh  lê "   có  câu:   “Chư thiên  nhân  dân  mạc  bất trí 

 kính”   (Chư  thiên,  nhân  dân,  không  ai  chẳng  hết  sức  cung  kính).  Chư 

thiên nghe  được tên tuổi  của hành nhân tin ưa Đại  Thừa còn  lễ  kính thì 

lẽ nào lại chẳng kính lễ đấng giáo chủ cõi Cực Lạc hay sao? 

-  Hai  là  do   “tằng  cúng  dường  Như Lai,  thiện  căn  tương  tục,  vô 

 khuyết giảm  cổ ”   (thiện  căn  từng  cúng  dường  Như  Lai  liên  tục  chắng 

khuyết  giảm);  nghĩa  là  chư thiên  đến  được  cõi  Cực  Lạc  để  cúng  dường 

đều  là do trong  quá khứ đã  sớm trồng thiện  duyên,  đã từng  cúng  dường 

Như  Lai,  lại  còn  khéo  giữ  cho  thiện  căn  ấy  liên  tục  chang  hề  khuyết 

giảm  (thiện  tâm  kiên  cố  sâu  đậm  chẳng  thể  mất  được  nên  gọi  là  thiện 

căn) nên nay mới có những duyên thù thắng như vậy. 

-  Ba  là   “thiện  tu  tập  cố,  thiện  nhiếp  thủ  cô,  thiện  thành  tựu  cô ”  

(do  khéo  tu  tập,  do  khéo  nhiếp  thủ,  do  khéo  thành  tựu),  nghĩa  là:  Đã 

khéo tu tập,  khéo nhiếp  thủ thiện  căn  cho  đến thành tựu nên mới  có  thế 

dùng  các  thứ  cúng  dường  vi  diệu  đến  cõi  Cực  Lạc  cúng  dường  Di  Đà 

 “tiền hậu vãng lai,  hy di khoái lạc”  (trước  sau qua lại, vui vẻ khoái  lạc) 

khiến cho thiện căn càng thêm tăng thượng. 
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28. Đại sĩ thần quang ( A i #    Jt)

Phẩm  này  nói  về  thần  thông,  quang  minh  của  các  bậc  Đại  Sĩ  cõi 

Cực  Lạc.  Trong  các  thánh  chúng,  đặc biệt nêu rõ  Quán Thế Âm Bồ  Tát 

và Đại  Thế  Chí  Bồ  Tát  là  cao tột bậc  nhất.  Oai  thần,  quang  minh,  công 

đức lợi sanh của hai vị đều vượt xa các bậc thánh khác. 

Chánh kinh:
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 Phật cáo A Nan:

 - B ỉ Phật quốc  trung chư Bồ  Tát chúng,  tất giai đỗng thị, triệt 

 thính  bát phương,  thượng hạ, khứ lai hiện tại chỉ sự.  Chư thiên nhân 

 dân,  dĩ cập  quyên phì  nhuyễn  động  chì  loại,  tâm ỷ   thiện  ác,  khẩu  sở 

 dục ngôn,  hà thời độ thoát, đắc đạo vãng sanh, giai dự tri chi. 

Phật bảo A Nan:

- Các  vị  Bồ  Tát  trong  cõi  Phật  ấy  thảy  đều  nhìn  suốt,  nghe 

thấu  các việc trong tám phương, trên,  dưói, trong quá khứ, hiện tại,  

vị lai.  Tâm ý thiện  ác  của  chư thiên nhân dân và các loài ngọ  nguậy,  

bò trườn,  miệng  [họ]  muốn nói gì, khi nào  [họ]  sẽ được  độ thoát đắc 

đạo, vãng sanh  [thì các yị Bồ Tát ấy]  đều biết trước cả. 

Giải:

 “Đồng th ị”  (nhìn thông suốt)  là Thiên Nhãn Thông.  “Triệt thỉnh ”  

(nghe  thấu  suốt)  là  Thiên  Nhĩ  Thông.  ‘Tâm   ỷ   thiện  ác,  khẩu  sở  dục 

 ngôn”   (Tâm  ý  thiện  ác,  miệng  muốn  nói  gì)  đều  biết  được  cả  là  Tha 

Tâm  Thông.  Biết  hết việc  trong  quá khứ  là  Túc  Mạng  Thông;  biết việc 

trong  hiện  tại,  vị  lai  cũng  thuộc  về  Thiên  Nhãn  Thông.  Do  thần  thông 

này có thế biết hết,  hiếu rõ  các việc  chết đây sanh kia trong  lục đạo một 

cách vô ngại. Như vậy, đoạn kinh này nói đến các thần thông của Bồ Tát 

cõi ấy. 
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Chánh kinh:
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 Hựu  bỉ Phật sát chư  Thanh  Văn  chúng,  thân  quang nhất tầm,  

 Bồ  Tát quang minh  chiếu  bách  do-tuần.  Hữu  nhị Bồ  Tát,  tối  tôn  đệ 

 nhất, oai thần quang minh, phố chiếu tam thiên đại thiên thế giới. 

 A Nan bạch Phật: - B ỉ nhị Bồ  Tát, kỳ hiệu vân hà? 

 Phật ngôn: - Nhất danh  Quán  Thế Âm, nhất danh Đại Thế Chí. 

Các  hàng  Thanh  Văn  trong  cõi  Phật  ấy  thân  quang  chiếu  xa 

một tầmề  Quang minh  của Bồ  Tát chiếu  trăm  do-tuần.  Có  hai vị Bồ 

Tát  tôn  quý  bậc  nhất,  oai  thần,  quang  minh  chiếu  khắp  tam  thiên 

đại thiên thế giói. 

A Nan bạch Phật:  - Hai vị Bồ Tát ấy hiệu là gì? 

Phật  dạy:  -  M ột  vị  tên  là  Quán  Thế  Âm,  vị  kia  tên  Đại  Thế

Chí”. 

Giải:

Thánh  chúng  có  đảnh  quang và thân quang;  quang  minh tỏa ra từ 

nơi thân thì gọi là   “thân quang”. 

 “Tầm”  ( ^ )   là đơn vị đo  chiều dài, tám thước  là một “tầm”.  Đàm 

Loan  đại  sư  lại  bảo:   “Người  thôn  quê  chang  cần  biết  dài,  ngắn,  rộng,  

 hẹp  thế  nào,  cứ gọi  khoảng  cách  giữa  hai  cánh  tay giang  thăng  ra  là 

 một Tầm

Thân  quang  của  Thanh  Văn  chỉ  chiếu  xa  tám  thước  (thước  cố 

Trung  Hoa,  chừng  0.33  cm),  thân  quang  Bồ  Tát  chiếu  xa  mấy  ngàn 

dặm86.  Oai thần,  quang minh của hết thảy các Bồ  Tát trong cõi Cực Lạc 

đều  thù  thắng,  nhưng  riêng  có  hai  vị  thượng  thủ  là  cao  quý  bậc  nhất 

trong hết thảy mọi người.  Một vị tên là Quán Thế Âm, một vị tên là Đại

86 Do  có ba loại  do-tuần,  thấp  nhất  là 40  dặm  cho  đến  lớn nhất  là  60  dặm.  Nên kinh 

nói  “chiếu  bách  do-tuần”  thì  khoảng  cách  ấy  dao  động  từ  bốn  ngàn  đến  sáu  ngàn 

dặm. 
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Thế  Chí.  Quang  minh,  oai  thần  của  hai  Ngài  chiếu  ừọn  tam  thiên  đại 

thiên thế giới. 

 “Quán  Thể Âm  Bồ  Tát"   còn  được  gọi  là  Quán  Tự  Tại.  Hiếu  đại 

khái, vị Bồ Tát ấy xem thấy người đời xưng niệm danh hiệu của Ngài thì 

rủ  lòng  từ bi  cứu  độ,  nên hiệu  là  Quán  Thế  Âm.  Quán  khắp  pháp  giới, 

tùy  theo  cơ  duyên  từng  người  mà  tự  tại  dẹp  khổ,  ban  vui,  nên  hiệu  là 

Quán Tự Tại. 

Hiểu  cao  hơn  thì  như  sách  Tâm  Kinh  Lược  Sớ  của  ngài  Pháp 

Tạng  giảng:   “Quán xét  thông  đạt  cảnh  Sự Lý  vô  ngại  nên  đặt  tên  như 

 vậy  (Quán  Tự  Tại).  Lại  do  Ngài  tùy  theo  cơ duyên  mà  đến  cứu,  tự  tại 

 chang  bỏ  sót  nên  có  tên  như vậy  (Quán  Thế  Âm).  Cách  giải  thích  thứ 

 nhất là nói về Trí,  cách giải thích thứ hai là nói về Bi

Vị đại Bồ Tát này cùng với Đại Thế Chí Bồ Tát đứng hầu hai bên 

Phật Di Đà, giúp Phật giáo hóa, thường gọi là Tây Phương Tam Thánh. 

Hiển  Giáo  coi  Đại  Sĩ  là  đệ  tử  của  A  Di  Đà  Phật,  Mật  Giáo  coi 

Ngài là hóa thân của A Di Đà Phật. 

Lại nữa, Quán Âm Đại Sĩ vốn chính là Chánh Pháp Minh Như Lai 

như  kinh  Thiên  Thủ  Thiên  Nhãn  Đại  Bi  Tâm  Vô  Ngại  Đà  Ra  Ni  dạy: 

 “Quán  Thế Ấm Bồ  Tát bất khả tư nghị oai  thần chi lực,  dĩ Ư quá khứ vô 

 ỉượng kiếp trung,  d ĩ tác Phật cảnh,  hiệu  Chánh Pháp Minh Như Lai,  đại 

 bỉ nguyện  lực,  vị dục phát khởi nhất thiết Bồ  Tát,  an  lạc thành  thục chư 

 chúng sanh  cổ,  hiện  tác  Bồ  Tát”   (Quán  Thế  Ấm  Bồ  Tát,  sức  oai  thần 

chẳng thể nghĩ bàn, trong vô  lượng kiếp về quá khứ,  đã từng thành Phật 

hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai.  Do đại bi nguyện lực, vì muốn phát 

khởi  hết thảy Bồ  Tát,  vì  để  an  lạc  thành  thục  các  chúng  sanh,  nên  hiện 

làm Bồ Tát). 

Kinh  Quán  Âm  Tam  Muội  cũng  nói:   “Quán Âm  tại  ngã  tiền  tác 

 Phật,  danh  Chánh  Pháp  Minh  Như Lai,  ngã  vỉ  khổ hạnh  đệ  tử ”   (Quán 

Âm  thành  Phật  trước  ta,  tên  là  Chánh  Pháp  Minh  Như  Lai,  ta  là  đệ  tử 

khổ hạnh của Ngài). “Ta” ở đây là Thích Ca Như Lai. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng nói:  Quán Thế Âm Bồ  Tát trong vô 

lượng  kiêp  trước  ở  nơi  đức  cổ  Phật  Quán  Âm  Như  Lai  thọ  pháp  Như 

Huyễn  Văn  Huân  Văn  Tu  Kim  Cang  tam-muội.  Từ  Văn,  Tư,  Tu  nhập 

tam-ma-địa,  xoay  trở  lại  nghe  chính  nơi  tự  tánh,  đắc  Vô  Thượng  Đạo. 

Quán kinh bảo trong viên quang trên đảnh của Đại  Sĩ có   “hữu ngũ bách 

 hóa Phật như Thỉch  Ca Mâu Nỉ,  nhất nhất hóa Phật,  hữu ngũ bách hóa
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 Bồ  Tát,  vô lượng chư thiên dĩ vi thị giả ”  (Năm trăm hóa Phật như Thích 

Ca  Mâu  Ni  Phật,  mỗi  một  vị  hóa  Phật  có  năm  trăm  hóa  Bồ  Tát.  Vô 

lượng chư thiên làm thị giả) và   “mỉ gian hào tướng,  bị thất bảo sắc,  lưu 

 xuât  bát vạn  tứ thiên  chủng quang minh,  nhất nhất quang minh  hữu  vô 

 lượng vô so  bách  thiên  hóa Phật.  Nhất nhất hỏa Phật,  vô số hóa Bồ  Tát 

 d ĩ vi thị giả ”  (tướng bạch hào  giữa hai mày trợn đủ màu thất bảo, tỏa ra 

tám vạn bốn ngàn thứ quang minh.  Mồi một quang minh có vô  lượng vô 

số  trăm ngàn hóa  Phật.  Mỗi  một  hóa  Phật  có  vô  số  hóa  Bồ  Tát  làm thị 

giả). 

 “Đại  Thế Chí Bồ  Tát”:  Bồ  Tát  đại  trí,  đại  thế  lực  có  thể  đến  hết 

thảy  chỗ  nên hiệu  là Đại  Thế  Chí.  Theo  kinh Lăng Nghiêm,  Đại  Sĩ   “dĩ 

 niệm  Phật  tâm,  nhập  Vô  Sanh  Nhan...  bất giả phương  tiện,  tự đắc  tâm 

 khai....  Kim  ư  thử giới,  nhiêp  niệm  Phật  nhân,  quy  ư  Tịnh  Đ ộ ”   (dùng 

tâm niệm Phật nhập  Vô  Sanh Nhẫn...  chẳng  nhọc  phương  tiện  tự  được 

tâm khai...  Nay  ở trong  cõi  này  (Sa  Bà)  nhiếp  người  niệm Phật  quy về 

Tịnh  Độ).  Ngài  cùng  với  Quán  Thế  Âm  Bồ  Tát  là  hai  vị  hiếp  sĩ87 của 

Phật Di Đà. 

Quán  kinh  nói:   “D ĩ trí  huệ  quang,  phô  chiêu  nhât  thiêt,  linh  ly 

 tam  đồ,  đắc  vô  thượng  lực.  Thị  co,  hiệu  thử  Bồ  Tát  vỉ  Đại  Thê  Chỉ”  

(Dùng  ánh  sáng trí huệ  chiếu khắp  hết  thảy khiến họ  lìa tam đồ,  đắc  vô 

thượng lực. Vì vậy, vị Bồ Tát ấy hiệu là Đại Thế Chí). 

Kinh  Bi  Hoa nói:   “Do  nhữ nguyện  thủ  đại  thiên  thê giới  cô,  kim 

 tự nhữ Đại Thế C h r (Do ông nguyện giữ lấy tam thiên đại thiên thế giới 

nên nay ta đặt tên ông là Đại Thê Chí).  Kinh Tư Ich cũng nói:   “Ngã đâu 

 túc chi xứ,  chấn động tam thiên  đại thiên thế giới cập ma cung điện.  Cô 

 danh  Đại  Thể  Chỉ”   (Nơi  ta  (Đại  Thế  Chí  Bồ  Tát)  đặt  chân  xuống  liền 

chấn động tam thiên đại thiên thế giới và cung điện ma nên có tên là Đại 

Thế Chí). 

Quán kinh  lại bảo:   “Thử Bồ  Tát hành  thời,  thập phương  thế giới 

 nhất  thiết  chấn  động,  đương  địa  động  thời,  hữu  ngũ  bách  ức  bảo  hoa,  

 nhất  nhất  bảo  hoa,  trang  nghiêm  cao  hiến,  như  Cực Lạc  thê giới"   (Vị 

Bồ  Tát  ấy  lúc  đi  mười phương  thế  giới  hết thảy  chấn động.  Ngay  trong 

lúc  cõi  đất  rung  động  có  năm  trăm ức  hoa báu,  mỗi  một  hoa báu  trang 

nghiêm, cao, rạng như Cực Lạc thế giới). 

87 Hiếp  sĩ:  Hiếp  (H )  là cái hông,  vì  hai  vị  này thường theo hầu  sát hai  bên  Phật nên 

gọi  là “hiếp  s ĩ ’. 
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Vì  thế,  Đại  Nhật  Kinh  Sớ,  quyển  năm,  chép:   “Giống  như  quốc 

 vương,  đại thẩn  trong đời oai thế tự tại nên Ngài tên là Đại  Thê Chỉ.  Vị 

 thánh giả  ẩy  (Đại  Thế  Chí  Bồ  Tát)   đã đạt được  địa  vị đại  bỉ  tự tại  đên 

 như thế nên có tên như vậy

Quán kinh còn bảo:   “Ư nhục  kế thượng hữu  nhất bảo  bình,  thịnh 

 chư quang minh, phố hiện  Phật sự.  Dư chư thân  tướng,  như  Quản  Thê 

 Ầm,  đẳng  vô  hữu  d ị”   (Trên  nhục  kế  của  Đại  Sĩ  có  một  cái  bình  báu, 

chứa  đầy các  quang  minh,  hiện khắp  các  Phật  sự.  Các  thân  tướng  khác 

đều giống hệt như Quán Thế Âm không chút sai khác). 

Chánh kinh:
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 Thử  nhị  Bồ  Tát,  ư Sa  Bà giới,  tu  Bồ  Tát  hạnh,  vãng sanh  bỉ 

 quốc,  thường tại A Di Đà Phật tả hữu. Dục chí thập phương vô lượng 

 Phật sở,  tùy  tâm  tắc  đáo.  Hiện  cư thử giới,  tác  đại  lợi lạc.  Thế gian 

 thiện  nam  tử,  thiện  nữ nhân,  nhược  hữu  cấp  nạn  khủng  bố,  đản  tự 

 quy mạng Quán  Thế Â m  Bồ  Tát, vô bất đắc giải thoát giả. 

Hai vị  Bồ  Tát  ấy  ở trong  thế  giói  Sa  Bà  tu  Bồ  Tát  hạnh vãng 

sanh về cõi kia, thường ở hai bên A Di Đà Phật;  muốn  đến vô lượng 

chỗ  đức  Phật  trong  mười  phương  thì  cứ  nghĩ  tới  liền  đến  nơi.  Hai 

Ngài hiện  sống trong  cõi  này làm đại lọi lạc.  Thiện nam tử, thiện  nữ 

nhân  trong  đòi  nếu  ai  gặp  nạn  gấp  hay  sợ  hãi  thì  chỉ  cần  tự  quy 

mạng Quán Thế Âm Bồ Tát thì không ai là chẳng được giải thoátề

Giải:

Hai  vị  Bồ  Tát  ấy  đều  đâ  từng  ở  trong  Sa  Bà  thế  giới  tu  Bồ  Tát 

hạnh,  được  vãng  sanh  về  cõi  kia,  làm  gương  cho  mười  phương  nhân 

dân, phố nguyện  chúng  sanh cầu  sanh  Tịnh Độ.  Trong  câu   “hiện  cư thử 

 giới ”   (hiện  sống trong  cõi  này),  “thử giới ”  chính  là thế  giới  Sa Bà.  Hai 

vị  Bồ  Tát  làm  như  vậy  vì  các  Ngài  có  nhân  duyên  sâu  đậm  với  chúng 

sanh  cõi  này.  “Tác  đại  lợi  lạc "   (làm  đại  lợi  lạc)  là  nhiếp  thủ  chẳng  bỏ

 P h â m   2 8 :  Đ ạ i s ĩ  thần  q u a n g

675



người niệm Phật, khiến cho họ lìa tam đồ, đắc vô  thượng lực, cùng  sanh 

Cực Lạc. 

Quán Thế Âm Bồ Tát được cõi đời xưng tụng là vị Quán Thế Âm 

Bồ  Tát  Cứu  Khổ  Cứu  Nạn.  Phẩm  Phổ  Môn  kinh  Pháp  Hoa  có  nói: 

Chúng  sanh  khổ  não   “nhất  tâm  xưng  danh,  Quản  Thế Âm  Bồ  Tát  tức 

 thời  quán  kỳ  âm  thanh,  giai  đắc  giải  thoát”   (nhất  tâm  xưng  danh  thì 

Quán Thế Âm ngay lập tức liền xem xét âm thanh ấy,  đều giải thoát cho 

cả).  Kinh  còn nói:   “Thị Bồ  Tát Ma Ha  Tát,  ư bo  úy  cấp  nạn  chỉ  trung,  

 năng thỉ vồ  úy,  thị cố thử Sa Bà thế giới giai hiệu chi vi  Thỉ  Vổ  Uy giả ”  

(Vị  Bồ  Tát Ma Ha Tát này hay ban  sự vô  úy  cho  kẻ  đang  trong  sợ hãi, 

nạn  gấp  nên  thế  giới  Sa  Bà  này  gọi  Ngài  là  đấng  Thí  Vô  úy).  Vì  vậy, 

 “nhược  hữu  cấp  nạn  khủng  bổ”   (nếu  có  nạn  gấp,  sợ  hãi)  chỉ  cần  chí 

thành quy hướng Đại  Sĩ, thiêt tha chân thành trì danh Ngài thì đêu được 

giải thoát. Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. 
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29. Nguyện lực hoằng thâm (]§PỊ   ỳj  %  7Ệ.: Nguyện lực sâu rộng)

Phẩm này  chỉ rõ tất cả các vị  Bồ Tát trong  cõi  ấy đều  có nguyện 

lực  rộng  sâu,  quyết định nhất  sanh bổ  xứ.  Neu vị  nào  có bốn nguyện vì 

cứu  độ  chúng  sanh nên tuy  sanh trong  cõi  Cực  Lạc  nhưng  chẳng bỏ  rơi 

hữu tình trong đời ác thì vào trong  sanh tử cứu độ  quần sanh, muốn cho 

hết  thảy  chúng  sanh  trong  mười  phương  đều  được  vãng  sanh,  đều  sẽ 

thành Phật,  lần lượt cứu độ  lẫn nhau  chẳng có  cùng tận.  Cuối phẩm này 

lại tán thán Vô Lượng Thọ Phật ân đức vô cực. 

Chánh kinh:
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 Phục thứ A  Nan! B ỉ Phật sát trung,  sở hữu  hiện tại,  vị lai nhất 

 thiết  Bồ  Tát  giai  đương  cứu  cánh  Nhất  Sanh  Bỏ  Xứ,  duy  trừ  đại 

 nguyện,  nhập sanh  tử giới,  vị độ quần sanh,  tác sư tử hống,  hoàn  đại 

 giáp  trụ,  dĩ hoang  thệ  công  đức  nhi tự trang  nghiêm.  Tuy sanh  Ngũ 

 Trược  ác  thế,  thị  hiện  đồng  bỉ,  trực  chí thành  Phật,  bất  thọ  ác  thủ.  

 Sanh sanh chi xứ, thường thức túc mạng. 

Lại  này A Nan!  Trong  cõi  Phật  ấy,  tất  cả  hết thảy  hiện  tại,  vị 

lai  Bồ  Tát  đều  sẽ  rốt  ráo  là Nhất  Sanh Bổ  Xứ.  Chỉ trừ  ngưòi  có  đại 

nguyện  vào  trong  cõi  sanh  tử  để  độ  quần  sanh,  hiện  sư  tử  hống,  

khoác  đại  giáp  trụ,  dùng  công  đức  hoằng  thệ  để  tự  trang  nghiêm.  

Tuy  sanh  trong  đòi  ác Ngũ  Trược,  thị  hiện  giống  như những  chúng 

sanh  ấy, nhưng cho đến khỉ thành Phật chẳng sa vào  ác  đạo.  Sanh   ở 

chỗ nào cũng thường biết túc mạng. 

Giải:

Những  điều  nói  trong  phẩm  này  chính  là  kết  quả  của  nguyện  ba 

mươi lăm   “Nhất Sanh Bo X ứ ”  và nguyện ba mươi sáu   “giáo hóa tùy ỷ  ”. 

Lời nguyện thứ ba mươi lăm là:   “Sanh ngã quốc giả,  cứu cánh tất 

 chỉ Nhất Sanh Bo Xứ,  trừ kỳ bổn nguyện  vị chúng sanh cổ,  bị hoằng thệ
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 khải,  giảo  hỏa  nhất  thiết  hữu  tình,  giai phát  tín  tâm,  tu  Bồ  Để  hạnh,  

 hành  Phố  Hiền  đạo.  Tuy  sanh  tha  phương  thể  giới,  vĩnh  ly  ác  thủ”  

(Người  sanh  trong  nước  ta  ắt  rốt  ráo  đạt  đến  Nhất  Sanh  Bổ  Xứ.  Trừ 

những người  do  bổn  nguyện độ  sanh  nên mặc  giáp  hoang thệ,  giáo  hóa 

hết  thảy  hữu  tình  khiến  họ  đều  phát  tín  tâm,  hành  đạo  Phổ  Hiền.  Tuy 

sanh trong thế giới phương khác nhưng vĩnh viễn thoát khỏi đường ác). 

Phàm người  sanh  về  Cực  Lạc  nếu  chẳng  lìa  cõi  An  Dưỡng  thì  ắt 

đều đạt đến bậc Nhất Sanh Bổ Xứ.  Chỉ có những Bồ Tát phát đại nguyện 

thù thắng, nguyện sanh vào  cõi  sanh tử để giáo hóa hữu tình.  Bồ Tát cõi 

ấy tận tai nghe Phật Di Đà thuyết pháp,  liền đem những pháp mình được 

nghe  dạy lại  chúng  sanh.  Vì  vậy,  pháp  họ thuyết ra giống như đức  Như 

Lai đích thân thuyết ra nên cũng giống như là Bồ Tát hiện sư tử hống. 

 “Hoàn ’’  (#.)  là  thân  mặc  lấy,  đeo  giáp  trụ  vào.  “Trụ”  ( f )  là  áo 

giáp,  “giáp  trụ”  là  thứ  áo  đế  chiến  sĩ  mặc  hộ  thân  trong  thời  cố,  nhằm 

tránh  tên,  đá  đâm  trúng  thân  thể.  Ở  đây,  kinh  ví  von  hành  nhân  chí 

nguyện Đại thừa đối địch  sanh tử,  dùng thệ nguyện  làm giáp trụ đe  bảo 

vệ  huệ mạng  của bản thân.  Quán kinh  cũng  nói:  “Hoàn  đại giáp  trụ,  dĩ 

 hoang thệ công đức nhỉ  tự trang nghiêm ”  (Mặc  đại  giáp  trụ,  dùng  công 

đức  hoang  thệ  để  tự  trang  nghiêm)  thật  giống  với  ý  đoạn  kinh  trong 

phâm này. 

Người  tò Cực  Lạc  sanh trở  lại  cõi này tuy  sống trong  đời  ác Ngũ 

Trược,  thị hiện giống như phàm phu,  cũng  có  sanh tử,  nhưng thắng đến 

khi  thành  Phật  trọn  chẳng  đọa  ác  đạo.  Hơn  nữa,  đời  đời,  kiếp  kiếp 

thường  nhớ  túc  mạng,  chẳng  mê  muội  bản  tâm.  Trong  câu   “thị  hiện 

 đồng b ỉ”  (thị hiện giống những chúng sanh ấy),  chữ   “b ỉ”  (M.) chỉ chúng 

sanh trong uế độ. 

Chánh kinh:
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 Vô Lượng  Thọ  Phật, ỷ   dục  độ  thoát thập phương  thế giới  chư 

 chúng sanh loại, giai sử vãng sanh kỳ quốc,  tất linh đắc Nê Hoàn đạo.  

 Tác Bồ  Tát giả,  linh  tất tác Phật.  Kỷ  tác Phật dĩ,  chuyển  tương giáo 

 thọ,  chuyển  tương  độ  thoát,  như  thị  triến  chuyến,  bất  khả phục  kế 

 Thập phương thế giới,  Thanh  Văn, Bồ  Tát,  chư chúng sanh loại, sanh 

 bỉ Phật quốc,  đắc Nê Hoàn đạo, đương tác Phật giả, bất khả thắng số. 

Vô  Lượng  Thọ  Phật  ý  muốn  độ  thoát  các  loài  chúng  sanh 

trong  mười phương thế giới đều  được sanh về  cõi  ấy,  đều  khiến  cho 

họ  đắc  đạo Nê  Hoàn.  Kẻ  đã là  Bồ  Tát thì khiến  cho  đều  được thành 

Phật,  ngửòi  đã  thành  Phật  sẽ  lại  tiếp  nối  dạy  dỗ,  độ  thoằt  người 

khácề  Lần  lưọt  như  thế  chẳng  thể  tính  nổi.  Không  thể  tính  nổi  số 

Thanh Văn, Bồ Tát, các loài chúng sanh trong mười phương thế giới 

sanh về cõi Phật ấy đắc đạo Nê Hoàn, sẽ thành Phật. 

Giải:

Các vị Đại  Sĩ cõi  Cực  Lạc  phát khởi  những  thệ  nguyện  sâu thẳm 

đến  mức  như  thế  ấy  là  do  Di  Đà bổn  nguyện  gia  hộ  oai  thần  cũng  như 

bản thân họ khéo học theo hạnh của Phật. 

Bản ý  của  Phật  Di  Đà  là nguyện  chúng  sanh  được  vãng  sanh  cõi 

ấy, đắc đạo Nê Hoàn (Niết Bàn), thảy đều thành Phật. Vị Phật mới thành 

lại  độ  chúng  sanh.  Chúng  sanh được  độ  sẽ  lại  đều  thành  Phật rồi  lại  độ 

sanh tiếp theo.  Vì  vậy kinh nói:   “Chuyển  tương giáo  thọ,  chuyển  tương 

 độ  thoát,  như  thị  trỉến  chuyến,  bất  khả phục  k ể ”   (Tiếp  nối  dạy  dỗ,  độ 

thoát người khác. Lần lượt như thế chẳng thể tính nổi). 

Do  lần lượt độ  thoát nhau như thế nên các Bồ  Tát, Nhị  Thừa,  các 

loài  chúng  sanh  trong  tứ  sanh,  lục  đạo  trong  mười  phương  được  vãng 

sanh Cực Lạc,  chứng đạo thành Phật   “bất khả thắng sổ ”  (chẳng thể tính 

nối số).  Đó là vì số người được vãng sanh đã chẳng thể tính đếm nổi (Nê 

Hoàn chính là [cách phiên âm khác của chữ] Niết Bàn). 

Chánh kinh:
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 B ỉ Phật quốc trung, thường như nhất pháp,  bất vị tăng đa. Sở dĩ 

 giả  hà? Do  như đại hải,  vi thủy  trung  vương,  chư thủy lưu  hành,  đô 

 nhập hải trung.  Thị đại hải thủy,  ninh vi tăng giảm. 

Trong  cõi  Phật  ấy  thường  như  nhất  pháp,  chẳng  tăng  thêm 

nhiều.  Vì  sao vậy?  Ví  như biển  cả  là  vua  trong  các  dòng  nước.  Các 

dòng nước chảy đều đổ vào biển mà nước biển lớn ấy chẳng hề tăng,  

giảm. 

Giải. 

Nếu  có  kẻ  ngờ rằng  mười  phương  phàm,  thánh  đều  sanh  về  Cực 

Lạc  thì  một  cõi  như  vậy  làm  sao  chứa  đựng  hết  nổi?  Chẳng  phải  như 

vậy!  Cõi nước Cực Lạc   “thường như nhất pháp,  bất vị tăng đa ”  (thường 

như nhất pháp, chẳng tăng thêm nhiều). 

Chữ   “nhất pháp ”  Phật nói đó ý nghĩa rất sâu,  chúng sanh khó thế 

lãnh hội nổi nên Phật dùng biển cả làm thí dụ để giảng rõ nghĩa ấy.  Biển 

cả  ví  như  Cực  Lạc,  các  dòng  nước  ví  như  chúng  sanh  trong  mười 

phương.  Các dòng nước đổ vào biển, biển cả chẳng tăng thêm.  Cũng thế, 

chúng  sanh trong mười phương vãng  sanh  Cực  Lạc nhưng  số người nơi 

Cực Lạc cũng chẳng tăng thêm.  Hơn nữa,  con số các vị Đại  Sĩ cõi ấy lại 

trở vào uế độ cứu độ quần sanh là vô lượng, nhưng thánh chúng cõi Cực 

Lạc vẫn chẳng tăng, giảm.  Vì thế, nói   “thường như nhất pháp,  ninh hữu 

 tăng giảm ”  (thường như một pháp, nào có tăng giảm)

Tôi  tạm  dùng  toán  học  của  thế  gian  để  biện  giải  ý  nghĩa  này. 

Trong  toán  học  có  khái  niệm  “lớn  vô  cực”  hoặc  “lớn  vô  hạn”,  thường 

được ký hiệu là G O ,  nghĩa là con  số  rất lớn vượt khỏi mọi hạn lượng nên 

gọi là “lớn vô hạn”. 

Nếu cộng thêm bất cứ con  số hữu hạn vào  00 thì nó vẫn là oo vì 00 

đã biểu thị con  số lớn vô  lượng nên nếu cộng vào GO mà được  con  số lớn 

hơn 00  thì  00  chẳng  còn  là  số  lớn vô hạn nữa!  Hơn nữa,  dù  có  trừ bớt 00 

bất cứ con số hữu hạn nào thì nó vẫn bằng 00 vì nếu 00 bị giảm nhỏ đi thì 

chẳng  còn  là  con  số  lớn  vô  hạn  nữa!  Vì  vậy,  00   “thường  như  nhất 

 pháp...  ninh hữu tăng giảm ”. 

Cõi  Cực  Lạc  là  lớn vô  hạn nhất  trong  những  thứ  lớn  vô  hạn nên 

vượt ngoài hết thảy số lượng của thế gian vậy. 

Hơn nữa, kinh này hiển thị cảnh giới  sự sự vô ngại chẳng thể nghĩ 

bàn,  thù thắng  vi  diệu.  Do  Cực  Lạc  chính  là Hoa Tạng nên rộng hẹp  tự
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tại,  một  chính  là  nhiều,  nhiều  chính  là  một,  dung  thông  nhiếp  thủ  lẫn 

nhau, không thể dùng ngôn ngữ, tư duy thấu triệt nối! 

Chánh kinh:

-t-T ’

 #   M 

 t t  0  M  m PS 0 ’  -k A.  ầ   A   ’

 m   #   'ỉfc  m   ’   ũ   ề   m  

^   £    ề   £    fầ   ^   ’   £   iìt  rtr 

’

f>  #   ^   ấ   ”  ằ   f   ậ   #   1  &  í ề   ậ   í ố   A   ỹ   J i   T   ’  â   I

lỉá /  phương thượng hạ,  Phật quốc  vô số.  A Di Đà quốc,  trường 

 cửu quảng đại, minh hảo khoái lạc,  tối vi độc thắng. Bốn kỳ vi Bồ  Tát 

 thời,  cầu  đạo  sở nguyện,  lũy đức  sở trú  Vô Lượng  Thọ Phật,  ân  đức 

 bổ thí bát phương thượng hạ,  vô cùng vô cực,  thâm  đại vô lượng,  bất 

 khả thẳng ngôn. 

Tám  phương,  trên,  dưới  có  vô  số  cối  Phật.  Cõi  Phật A Di  Đà 

trưòng  cửu,  rộng  1ÓÌ1,  sáng,  đẹp,  khoái  lạc,  thật  ỉà  thù  thắng  độc 

nhất. Ây vốn là  do  sở nguyện cầu  đạo, tích tập  công  đức lúc Phật tu 

Bồ  T át  đạo  tạo  thành.  Vô  Lượng  Thọ  Phật  bố  thí  ân  đức  cả  tám  

phương,  thượng,  hạ  một  cách  YÔ  cùng  vô  cực,  rộng  sâu  vô  lượng 

chẳng thể nói nổi. 

Giải:

 “Bát  phương  thượng  h ạ ”   (Tám  phương,  thượng,  hạ)  là  tám 

phương kể thêm phương trên, phương dưới thành ra mười phương. 

Trong  vô  số  cối Phật  ở mười  phương,  không  cõi nào  có  thể  sánh 

nôi  cõi  Cực  Lạc  về  mặt   “trường cửu,  quảng đại,  minh  hảo,  khoải  lạc ” 

(trường  cửu,  rộng  lớn,  sáng,  đẹp,  khoái  lạc)  nên  kinh  bảo   “tối  vỉ  độc 

 thẳng”  (thật là thù thắng độc nhất). 

 “Trường  cửu”   (-^   X.)  chính  là  thường  trụ  như  kinh  nói:   “Kiến 

 lập  thường nhiên,  vô  suy,  vô  biến ”   (Kiến  lập  thường  nhiên,  chẳng  suy, 

chang biến).  Chữ   “quảng đại”  (Jế  A :  rộng  lớn)  nên hiểu  như trong  ví 

dụ về biển cả vừa đề cập ở trên.  “Minh ” (a$)  là thanh tịnh,  quang minh. 

 “H ảo” (-kĩ)  là tướng tốt trang nghiêm.  “Khoải  lạc ”  

#1)  là như kinh 

Tiêu Bon  ghi:   “Vô  hữu  chúng khố,  đản  thọ  chư lạc”   (chẳng  có  các  nỗi 

khố, chỉ hưởng các niềm vui). 
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Cực Lạc  sở dĩ   “tối vi độc thẳng”  (thật là thù thắng độc nhất) toàn 

là  do  Phật  Di  Đà  lúc  còn  tu  nhân  đã  cầu  được  đại  nguyện,  trong  vô 

lượng  kiếp  tích  công  trữ  đức  nên  mới  được  thành tựu  như  thế.  Phật  Di 

Đà đem ân đức vô thượng  ấy thí khắp mười phương  chẳng  có  cùng tận. 

Ân  đức  của  Phật  Di  Đà rộng  lớn  sâu  xa  khó  lòng  diễn tả nổi.  Dầu  cho 

thân có trăm miệng, mồi miệng có trăm lưỡi nói suốt cả kiếp cũng chang 

trình bày hết nổi nên bảo   “bất khả thắng ngôn ”  (chẳng thể nói nổi).  Ây 

là vì đức  Phật ấy trụ  Chân Thật Huệ  nên có  thể ban bố  cái  lợi  chân thật 

khiến cho khắp hết thảy chúng sanh cùng nhập Chân Thật Te nên ân đức 

của Ngài chẳng hề cùng tận. 

 Quyển ba hết

(Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa kính dịch xong ngày 27 tháng 04 năm 

2002 - Tăng đính lần thứ ba ngày  14 tháng 07 năm 2009)
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gidng xen, luGi manh rop hu khong, cdc thi linh vang tiéng, phat ra
tiéng phdp mau nhiém” that tuong tmg voi doan kinh nay.

Chugi anh lac, tru bau, luéi bau duge néi trong kinh néi déu 1a dé
trang nghiém noi khong trung phia trén cay. Piu tién la ‘bau Ma-ni bén
mau: Céc thir bau nay c6 du hét thay nhimg dic tanh tét dep nhit cia
cdc bau nén 1a ching la t6i thugng trong céc bau. Do dé, kinh bao:
“Chiing béo chi vwong” (Vua trong cic bau). Ding cac thi bau t5i
thuong nhu thé lam chudi anh lac treo kin céc canh nhanh cay dé trang
hoang.

Trong céu “Van Tu bao téa”,chix “téa” (4%) tic la chir Toa (44:
khoa) chi nhimg chd két cAu #n khép vao nhau trong céc thir kién tric
noi &y. “Van Tu” chinh 1a tén mot th b4u nhu ban Puong dich ghi:
“Hitu Su Tit, Van Tu bdo ding, di vi ky téa” (C cac thir bau nhu Su
T, Van Tu... dung lam khéa méc). Do d6, “Vdn Tu bdo téa” c6 nghia
1a dung chét bau Van Ty dé 1am céc thir két cdu dinh méc vao nhau.

Ban Téng dich néi v& “bdo tru” (tru bau) nhu sau: “Bi Phdt quéc
do, hitu chung chiing bao tru, giai di bach thién tran bao nhi dung trang
nghiém. S¢ vi kim tru, ngdn try, heu ly tru, pha ly try, chan chau tru, xa
cir tru, md néo tru” (C3i dirc Phat Ay c6 cac try bau, déu dung trim ngan
tran bao dé trang nghiém, nhu 1a try vang, tru bac, try lwu ly, tru pha ly,
tru chan chau, try xa clr, tru md ndo). Lai ¢6 nhimng tru do tir hai thir bau
cho dén bay thir bay hop thanh. Céc try bau nhu thé trang hoang bing
cac chudi anh lac ciing nhu céc khéa bau.

Trong nhém chit “kim, chdu, linh, dac” thi “kim” (4£) 1a vang
rong, “chau” (k) la chan chau; “linh” (#) 1a cai linh (chu6ng nhoé c6
qué lic) bing kim loai, hinh déng tira twa nhu cai chuéng nhung nhé hon
nhidu; “dac” (4%) 1 loai linh c6 ludi gd (mdc thiét: Ludi & day chi cai
hat tron nhé dwoc treo trong céi dac), khi lc 1én s& phat ra tiéng. Linh
va dac cling déu bing digu bao hop thanh, phat ra nhitg am thanh vi
di¢u. Bdn thir néi trén treo ddy khép cac canh nhanh cdy B D& nén kinh
noi “chdu tdp diéu gian” (treo khap trén canh).

Ban Puong dich ghi y “frdn diéu bdo vong” (lu6i bau quy dep)
nhw sau: “Hueu di thuan kim, chan chau, tap bao linh dac, di vi ky vong”
(Lai ding vang rong, chan chau, linh, dac bing céc thtt bau két thanh
luéi). Nhu vy, ludi bau ciing do vang rong, chan chau, linh, dac tao
thanh nén bao 1 “trdn diéu”.
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- Mot la ché dirc Phat Thich Ca thanh dao duéi gbc Bd D& & An
D¢ duge goi 1a Pao Trang.

- Hai la déc dao hanh phap nhu kinh Duy Ma néi: “Truc tam thi
dao trang” (Tryc tdm 1a dao trang).

- Ba la chd thd Phat dugc goi 1a Pao Trang.

- Bén la chd hoc dao nhu ban Chu Giai Kinh Duy Ma cta Ngai
Tang Triéu c6 cau: “Cho tu dao thanh vang goi la dao trang”.

. - Thoi Tuy Duong Dé, tu vién dugc goi la Dao Trang. Vua xubng
chiéu bat goi cac chua trong thién ha la Pao Trang het.

Chir “dao trang” trong kinh nay phéi dugc hiu theo nghia thir tu,
tirc 1a cho tu dao.

Theo sach Tay Vuc Ky, cay B D& chinh la cdy Tét Bat La
(Pipala), dirc Phat ngoi dusi goc cay ndy thanh Ding Chanh Giac nén
cay dugc goi la cay Bb P&, dich nghia 12 Pao Tho, hodc la Giac Tho.
Lic Phit con tai thé, cay cao bbn tram thudc, lau ngdy tan ryi dan chi
con cao bbn, ndm truong. Day 1a cay B Dé trong thé gi6i nay. Trong
kinh nay, cay Bb Dé cao bén trim van dgm; nhung nhu Quin ] Kinh néi:
“Phdt thén cao luc thdp van itc na-do-tha hang ha sa do-tudn” (Than
Phét cao sdu muoi van trc na-do-tha héng ha sa do-tuén) thi hoa ra than
Phat cao ma céy lai thap, ching twong xtmg!

Thit ra diéu nay chz‘lng quan hé gi, nhfmg s6 lugng kinh néi déu
chi la thuan theo can co clia chung sanh nén ching ta chd qué céu né.
Hon nira, toan thé kinh ndy la canh gi¢i sy su v6 ngai ching thé nghi
ban, diu cho chén 4y cao thap sai khac nhung néu da théng dat huyén
mén “qudng hiép i tai” thi lién c6 thé chimg nhap hét thay phép gidi
V0 ngai.

Tur chit “nhdt thiét ching bao” (hét thay cac bau) trd di didn ta sy
trang nghiém cta cay B6 D&. Cau “t nhién hgp thanh” ngu ¥: Cy do
dai nguyén, dai luc ciia Phat Di Da ma thanh, ty nhién nhu thé ching
phai tao tac. “Phu” (#) c6 nghia 14 10 ra, hién hién. “Vinh” (%) cé
nghia 12 um tim, tuoi tét. Cay Bo D& ciing do hét thay céc thir bau tu
nhién hop thanh nén hoa qua xum xué, tuoi dep ryc rd, toa sing khép
noi.

Tir chit “phuc hitu” (lai c6) tror di, kinh ké vé& nhimg thr trang
nghiém noi cay. Bai ké sau dy trong Vang Sanh Luan: “Vé luong bdu
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Doan kinh nay thudt 1o ciy c6 kha nang dién néi digu phap, loi
ich ching thé nghi ban.

“Di¢u phdp” 1a phap t6i thing bic nhét chang thé ngh ban. Bai
Tua sach Phép Hoa Huyen Nghia c6 cau: “Diéu la [chix dé] khen ngoi
phdp 18t lanh chdng thé nght ban”. Gi6 lhOl lay canh, 14 cdy bau, phat ra
am thanh dién noi ching thé tinh k& néi phap am vi diéu nén bao la
“dién xudt vé lwong diéu phdp am thank” (dién ra vo luong 4m thanh
diéu phap).

Ngai Dam Loan bao: “dm thanh dy lom Phét sw ching thé nght
ban”. Chit “Phdgt su” chi sy gido hoa cua chu Phit, cling nhu hét thay
viéc ¢6 lgi cho Phat dao. Thong thuong nhimg phap hoi cau phude, ciu
siéu v.v... ciing duoc goi la Phét su. Trong c6i Cuc Lac, am thanh do
cdy bau phat ra ciing 1am dugc cac Phat sy nén ngai Dam Loan méi
khen ngoi 14 ching thé nghi ban.

Hon nita, m thanh &y lai “thanh, swong, ai, hrong, vi diéu, hoa
nha” (tam dich la “thanh tinh, sing khoai, bi man, trong tréo, vi diu,
hoa nha™). Ngai Nghia Tich béo:

“Thanh (%) la thanh tinh, nghe duwoc Ehéng sanh tam truoc
nhiém. Dwong (3%) la tuyén dwong do am thanh dy ¢6 thé tuyén dicong
phdp Thét Tuéng (ban ngai Nghia Tich dung dé chu giai ghi 1a “thanh
duwong”, con hoi ban ghi 1 “thanh suéng”. “Sudéng” (¥%) cb nghia la
thong sudt, vui sudng, khién cho nguoi nghe sang khodi. Suéng lai c6
nghia 12 thong hiéu, ngha la phap am dy khién cho nguoi nghe thong dat
dugc phép Thit Tuéng). ‘Ai’ (R) la bi ai, phdp dy khién ngum nghe
sanh tdm dai bi. ‘Lwong’ (3) la trong tréo, vang vong, thiu triét, ro
rang. Phdp dam dy khién cho nguoi nghe khai phat tri hué. Vi’ (#%) la
tinh té, bi mdt: Phdp dm dy tinh t&, bi mdt nhu tiéng m nhac ci Pham
thién. ‘Diéu’ (%) la hay dep tuyét diéu. Am thanh Gy hay tuyét diéu nhwe
tiéng chim Loan (chim phung hoang mai). ‘Hoa’ (#v) la diéu hoa, am
vdn nhip nhang, réo rit. ‘Nha' (%) la thanh nha, dirng ddn; phdp am dy
thanh nha, dimg ddn vi thugn theo Phdt phdp”'.

Nhitng dirc tanh vira thuat cia nhimg am thanh 4y khong nhimg
chi déc biét la ling nhat dbi véi cdc c3i trdi ma so trong mudi phuong
thé gioi, nhimg 4m thanh ay ciing 1a bic nhat nén kinh bao: “Thdp
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Khi néi vé& “la phii” thi “la” (#) 1 cing rong ra, “phi” () la
trum 18p, phi 1én. Cac ludi bau nhu thé cing ra phu trén cay BS Dé nén
bao “la phii ky Ihun’ng (gidng che bén trén). Bao chau phéng quang
“bach thién van sac” (trdim ngan van sac) nhu Quan kinh néi: “Nhat
nhat bdo Lhau hivu thién quang minh, nhdt nhdt quang minh, bdt van ti
thién sdc” (M5i mot bio chau c6 ngan quang minh. MGi mét quang
minh c6 tim van bon ngan séc). M&i mot diéu sic nhu thé phan chiéu
anh sang cua nhau cang thém chdi loi khap ca nén kinh bao “hd twong
anh sirc” (choi ngoi 1n nhau). “Viém” () nghia la anh lira toa ryc 1én
nén “quang viém” c6 nghia 1 nhimg tia sang toa anh ryc r3. Mdi mot
vién chau téa ngan quang minh; do ¢6 vd lu(mg bao chau nén kinh bao

“vo Iuo'ng quang viém, chiéu diéu vé cuc” (tia sang chiéu ryc vo cyc).
“V6 cuc” nghia 1a ching ¢6 han lugng.

Ngai Canh Hung giang cau: “Nhdt thiét trang nghiém, tity ing
nhi hién” (hét thay trang nghiém hién ra mot cach thich tmg) nhu sau:
“Do thién bao tir bi cua dirc Nhu Lai héa hién nén thugn theo can co
ciia chimg sanh ma hién ra cdc thir I6n, nhé, dai, ngdn, tie mgt thir bau,
hai thir bau cho dén cdc thir bau, khong thir nao lai chang dep ¥ nguoi
thdy". Hoa hién mot cdch nhiém mau nhu thé dé thich v (g véi Kkhép moi
cén co, bién hoa ching ngan ngai. M&i mot thir déu méau nhiém vién
man hién bay tron ven sy sy v6 ngai.

Chénh kinh:
MBREH REKE REETYEETE
EBAA HEHBBR - FH R MY PR+

#EREHEZF RAHE -

Vi phong tic dpng, xuy chw chi digp, dién xudt vo lwgng digu
phdp am thanh. Ky thanh lvu bé, bién chw  Phit quéc. Thanh swong
ai lugng, vi di¢u hoa nha, thip phuwong thé gii am thanh chi trung,
t3i vi d¢ nht.

Gi6 nhe khé dng théi qua céc canh, 14, dién xuit vo lugng Am
thanh di¢u phap. Nhitng 4m thanh 4y lan truyén khip cac cdi Phat:

thanh tinh, sing khosi, bi min, trong sing, vi di¢u, hoa nha, thit 1a
am thanh béc nhét trong cic 4m thanh trong mudi phwong thé givi.

Gidi:
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Chinbh kinh:
FREE O HATE MY TH B RMBP
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Thanh phong thoi phdt, xudt ngi am thanh, vi di¢u cung
thuong, tw nhién twong hoa. Thi chw bao thu, chiu bién ky quac.
Gi6 mat ding thoi thol, ciy phat ra lleng ngi 4m Cung,

Thuwong vi di¢u ty nhién hoa tiéng. Cac ciy bau 4y moc khip ca coi
nuéc.

G

Sach Hoi Sé no6i: “Gio thanh tinh vo Igu nén bao la thanh phong.
Duing thoi thoi qua nén bao la thoi phat”.

“Ngii dm thanh” tic 13 ngi thanh: Cung, Thuong, Giéc, Chiy,
Vii. Nam am thanh 4y bao gom hét thay cac thanh am (Nam thanh ay
chinh 1a cai gbc cua nhac luat Trung Quéc cb dai. Sau nay thém vao hai
am Bién Cung va Bién Chuy thanh ra bay thanh. P4y chinh Ia bay notes
trong nhac 1y hién dai).

Trong cau “vi digu Cung, Thuong”, kinh ding hai thanh Cung va
Thuong dé noi 1én hét thay dm thanh déu vi di¢u.

“Tuwong hoa” (48 #a) nghia la 4m thanh twong ¥mg v6i nhau. Sach
Hoi S¢ bao: “Do nguyén hec thanh neu, ching can phai go hay théi nén
bdo la tir nhién hoa tiéng”. Cy phat ra tiéng nhip nhang, hién thj mot
nhanh ¢6, mét than cdy trong cdi Cyc Lac ciing déu 1a vién minh cy dirc.
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Déu moc thanh hang khac bigt, hang hang thing 16i, than cay
ngang nhau, canh ld huéng vao nhau, hoa qué twong dwong, mau
séic rang ré, 4nh sang chéi ngoi, ching thé thay tron.

Gii:

Doan nay dién ta dac tinh cia céc bau: Cay moc thanh hang theo
trat tu, quang séc sing ngoi, dep d&. DAy chinh 1a mén “trang nghiém
thanh tuu mat dét” trong Vang Sanh Luan. K¢ ghi: “Tap tho di quang
sdc’ " (Céc cdy c6 mau sac, anh sing khic nhau). Trong ¢3i Cye Lac, mat
dat bang phang nhu long ban tay, cdy bau nhiéu mau moc khip coi
nudc, bén trén phi ludi bau, phia duéi dung lan can bau. Nhimg diéu
nhu vy déu 1a dé trang nghiém mat dat.

“Cdc tw di hang” (Beu moc thanh hang khac biét) nghia l1a cac
thir cay bau khéc loai thi loai nao moc theo thir dy thanh timg hang riéng
biét. Phan Dinh Thién Nghia trong Quén Kinh S¢ da giang chit “hanh
hang tuong tri” (hang hang lhéng 16i) nhu sau: “Coi ay cdy cdi tuy
nhiéu nhung moc thanh hang 1é chinh, ngay ngdn chéng tap loan”. Vé
chit “thyc” (hat) sach Hoi S¢ giang: “Thuc (%) nghia la hat cia qua,
qua va hat chdng tré sai ché nén béo la twong dwong”. “Vinh sdc” (%
#,) nghia 14 hinh sic xum xué, tuoi tdt. “Quang diéu” (3%, #) nghia 1a
quang minh chiéu ruc. “Bdt kha thing thi” (& =T % #2) nghia 12 mit
chang thé trong thay hét dugc, ciing c6 nghia 1a ndm shc choang 1on dén
ndi mét ching thé phan biét hét duoc.

Phin Dinh Thién Nghla trong Quén Kinh S¢ ciing ghi: “Cdc rimg
cdy bau déu tir tam vé ldu ciia dirc Di Da bién hién ra. Do tam Phat la
V6 ldu nén nhitmg céy dy ciing vo lgu. Tham chi chang c6 gia, chét, ciing.
ching cé cdy non, ciing ching ¢o cay méi dam chéi roi lon dan dan. Hé
moc lén thi dang théi moc ngay, kich thide, s6 Immg gidng hét nhau. Vi
sao vdy? Coi dy la céi vé sanh vé ldu thi hd lai c6 sanh, ti, tang truong
dan dan hay sao?”"

Can ctr theo d6 thi cdy bau trong i y déu tir tam v6 lau cua Phal
Di Da bién hién nén ching c6 gia, chét, ciing ching bién
chiing ¢6 cdy méi moc cing tuéng trang ting trudng dan dan. Cai dy la
¢di vd sanh nén rimg cdy ciing try trong v sanh tirc 1a V6 Lugng Tho.
Hitu tinh 13n v6 tinh déu binh ding nhat vi, déu chang thé nghi ban. Do
chang thé nghi ban nén cay s& tu nhién vang ra tiéng ky diéu tu nhién
hoa tiéng nhau nhu doan kinh duéi day s& ké.
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twéng, tire la ngay noi Sy chinh la Chan”. Cau “ngay noi twéng la dao,
ngay noi sw la chdn” hay noi trong Mat tong cling mang ciing mét y chi
nay.

Lai nhu khi ngai Van Thu bao Thién Tai dong tir hai thube, déng
tir cdm mot nhanh co thubc bao: “Bién qudn dai dia, vé bat thi dwoc
gia” (Con thay khdp ca dai dia khong thtr nao ching phai la thir thude
nay). Néu hiéu duoc nhu thé thi Thién, Mat, Tinh Do tuy ba ma mt; vi
tran, may 16ng, c5i nuée déu hién hién canh gisi su 1y vo ngai, su su vo
ngai.
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15. Bé D¢ dao trang (¥ # & %)

Cay Bd Qé dugc néi trong phz‘"iyn nay chinh 14 cdy dao trang noi
trong nguyén bon muoi mot. Trude het, kinh néi dén hinh tuéng cly to
16n trang nghiém, réi tudng thuat cdy c6 diéu dirc khé nghf luong; cudi
cung 1a néi rd nguyén lyc ctia Di Pa, néu qua dé lam séng to cai nhan.

Chénh kinh:

XAEEH AERM FwEREZ AAAE
Efaf) HEOA T HEE-—URFTERS
RBREF AERB-RALEKFT KRR
F AT EI UAMB -TRTR HHT -
eHh4&E AEKM - BYFE BAAL-TF
S nmuii-RBELXRREE— W A

Hueu ky dgo trang, hitu Bé Pé thy, cao tir bach van Iy, ky bén
chéu vi ngii thién do-tuén, chi diép tir bé nhj thdp van ly. Nhét thiét
chiing bio tw nhién hgp thanh, hoa qud phu vinh, quang huy bién
chiéu. Phuc hitu hong, luc, thanh, bach, chw ma-ni bdo, chiing bio
chi vuong, di vi anh lgc. Vin ty bio téa, sirc chuw béo tru. Kim, chiu,
linh, dgc, chdu tip diéu gian. Tran digu bio vong, la phii ky thuong.

Bdch thién van sac, hé twong dnh sikc; vo lwgng quang viém, chiéu
di¢u vé cuec. hét thiét trang nghiém, ity irng nhi hign.

Noi dao trang lai c6 ciy Bo D& cao bon trdm van dim. Gée né
to tron nam ngan do- -tudin, canh 14 xoe ra bén phia dén hai mwoi i van
diim, do hét thay cac thir bau tw nhién hop thanh. Hoa qui 16 19,
xum xué, 4nh sing chéi rang khip noi. Lai ¢6 cic thi bau Ma-ni
vang, luc, xanh duong, tring, 11 vua trong cic thi bau, aé dung lam
anh lac. Khéa bau Van Tu trang hoang cic tru bau. Vang, chiu,
linh, dac treo khip trén canh. Luéi bau trin di¢u gidng che bén
trén. Trim ngan van sic chéi ngoi 1in nhau, vo lugng tia sing chiéu
rirc v cwc. Hét thay trang nghiém hign ra mdt cach thich img.

Giai:
Chit “dao trang” ¢6 dén nam nghia:
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mi nio 1am qua. Cc cly béu khéc ciing biing cic thir biy bau lin
Iwgt hop thanh ré, canh, 14, hoa, qua.

Chit “thiiy tinh” (K &) gibng nhu “thiy tinh” (K #), tiéng
Phan 1a Pha L& (sphatika), hogc con phién la Pha Ly, thuong dugc dich
1a Thay Tinh. Pha L& ¢6 bén mau tia, hdng, tréng, biéc.

“Luru Iy” (Virudya) 1a tiéng Phan, Han dich 1a “thanh sdc bao”.
Loai bio thach nay mau xanh duong, cac thir bau khac chfmg thé pha v
n6 néi. Luu ly cimg chic, mau sic rang rd, hiém c6 trong doi nén duge
coi 1a quy bau.

Hé phach, ma ndo ciing déu 13 céc thir quy bau trong thé gian.

Néi chung, bay bau ké trén déu la mién cudng tam dung tén cac
chét bau trong thé gian nay dé so sanh, chir that ra hét thay van vat trong
¢di Cyc Lac déu la ling ky diéu, dep d& vuot xa muodi phuong, dau o
that sw giéng nhu nhitng vat bau pham tuc trong cdi ddi 6 truge nay!

Theo Vang Sanh Luén, nhiing cdy bau d6 hién thj cac sy cong dirc
trang nghiém thanh tuu trong ¢5i dy. Ludn ghi: “Muon tanh chat cdc thir
tran bao dé trang nghiém khéo léo vién man”. Hiéu nong can thi cau
“mucgn tanh chdt cdc thir trdn bao” didn ti cdy cbi do diéu bao tao
thanh. Hiéu sau séc hon, cau 4y dién ta tanh dic cia Phat Di Da. Tanh
dirc cia Phat Di Da vén sin hét thay diéu bao, trong méi th tran bao
déu diy du di¢u dic cua hét thay tran bao. Hiéu mét cach ndng can thi

“trang nghiém khéo léo vién man” chinh la nhimg diéu nhu “vinh sde
quang diéu” (mau sic rang 13, anh sang choi ngdi) va “xudt ngit am
thanh” (phit ra tiéng ngdi am) s& dugc ndi toi trong doan ké. Hiéu siu
hon, cau ay c6 nghia la moi mét cay bau déu vién minh cu dic.

Chanh kinh:
%§§4T’4T‘TT*E{§. LE MY - HERE
fFRE Reka KTB#%EJ

Cidc tw di hang, hang hang twong tri, hanh hanh twong vong,
chi di¢p twong hudng, hoa thuc twong dwong, vinh sic quang di¢u,
bt kha thing thi.
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14. Bio thy bién qubc (¥ #t % B|: Cay bau khip cdi nuéc)

Phim ndy lai tuong thuat vé y bao trang nghiém cuia ¢di Cuc Lac:
Cay bing bay bau thanh hang khp c coi nuéc. Cc cdy bau d6 hodc chi
do mot thir bau tao thanh, hoic do nhiéu thir bau hop thanh. Cay nao
ciing chinh & trang nghiém, quang she dep de la lung, gio lay lién thu
nhac, am dleu hoa nha. Py chinh 12 nguyén the muoi bay “cdy vo
heong sdc” duge thanh tyu.

Chanh kinh:

Modo BBl B R Mo S s A B kG B
LR BT K S M 3R A BE - 2 R OB 3B B B R —
TR FAEBT A -_F=ZF " HE2LF ##
N #ﬁ?f&% wWE MR EERT LT
- RAEH FLAR BRBH S B A
K& B ifiiﬁ)%‘:‘%’ (£EHE BHAR AR
FEHOAA T ZARSHREER AL K-

Bi Nhuw Lai quéc da chw bdo thu: Hodc thudn kim thu, thuin
bach ngan thy, lwu ly thy, thiy tinh thu, hé phich thy, mj ngoc thu,
m nao thu. Duy nhét bdo thanh, bit tap dw bio. Hodc hitu nhj bdo,
tam béo, ndi chi thit béo, chuyén cgng hop thanh. Can, hanh, chi,
cdn, thir bio sé thanh, hoa, di¢p, qud, thuwc, tha bio héa tic. Hodc
hitu bdo thu, hoang kim vi cdn, bach ngan vi thin, luu ly vi chi, thiy
tinh vi sao, hé phdch vi diép, my ngoc vi hoa, ma nao vi qua. Ky dw
chi thu, phuc hitu thit bao, hé vi can, cdn, chi, digp, hoa, qué , ching
chiing cong thanh.

Coi dirc Nhu Lai 4y c6 nhiéu ciy bau, hodc cdy thudn bing
vang, cdy thuin bing bac, ciy luu ly, ciy thiy tinh, ciy hé phach,
cdy my ngoc, cdy mi nio, cdy luu ly, chi do mdt thir biu tao thanh,
chang 14n céc thir bau khac. Hodc ¢6 ciy béng hai bau, ba bau, cho
dén bay bau Ian lwgt hop thanh. R, than, canh, nhinh do cdc thi
bau nay hep thanh. Hoa, 14, qui, hat do cic thi biu khic héa
thanh. Hodic ¢6 cdy bau vang rong 1am ré, bach ngin lam thén, luu
ly 1am canh, thiy tinh lam ngon, hé phéach 1am 14, my ngoc 1am hoa,
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hué. Sach Vang Sanh Luan néi: “Ching troi ngu'dri bzft dgng (chi hoi
ching cdi Cuc Lac) tir bién tri thanh tinh sanh ra”. Sach Luén Cha
giang: “Déu tir bién tri hu¢ thanh tinh ciia Nhu Lai sanh ra”. Vi vay, ho

déu “than, tri dong dat, oai lc tir tai”.

Nol V& “than tri” thi “than” (#) 1a than thong, “rri” (%) 1a tri
hugé: “than tri” 1a n6i gon. Néu ghép Thin va Tri lai thanh mot tir thi
than m nghla la tri hué thay t0t cing sy ly mdt céch ty tai. “Than” 1
sang sudt; nghia 1a trf hu &y sang sudt than diéu v cuc. “Par” (if) la
thong dat v ngai. “Ddng” (;A) 1a thiu triét rét réo. “Oai lwe tur tai” 1a
strc oai than ty tai vo ngai.

Cau “ndng w chuong trung tri nhat thiét thé gidi” (c6 thé cAm hét
thay thé gi6i trong long ban tay) hién thi sau séc canh gioi “quang hiép
tur tai, nhit da tuong tirc” (xin xem lai phin gidi thich vé mén ndy trong
cubn mot) sy sw v0 ngai ch.’mg thé nghi ban clia Hoa Nghiém. Kinh Duy
Ma ciing ndi vé cong dirc chang thé nghi ban: Cam mot thé gi6i trong
long ban tay. Kinh chép: “Tru bdt kha tw nghi gidi thoat Bé Tat, doan
thii tam thién dai thién thé gidi, nhu dao gia ludn, truce hitu chuong
trung, trich qua hang sa thé giéi chi ngogi. Ky trung chiing sanh bat
gidc bat tri ky chi s¢ vang. Hweu phuc hoan tri bon xir, do bdt str nhdn
hitu vang lai twong; nhi thic thé gici bén twéng nhie ¢6” (Try trong giai
thodt ching thé nght ban, BA Tat bt ldy mot tam thién dai thién thé gioi
nhu [véo liy mdt miéng dat‘ sét] trén ban xoay cua thg gbm, dat trong
ban tay phai roi ném khoi hang sa thé giéi, nhung ching sanh trong thé
gidi ay chang biét, ching hay noi minh dang tru. Lai dem dat tra vé chd
cii, khién cho ching sanh déu chéng 6 y tuong la [thé gi6i] bi dem di
hay tré lai, ma bdn tudng cia thé gidi ndy vn nhu ci)

Va: “Bé Tat di nhdt Phdt dg chiing sanh, tri tai hitu chwong, phi
ddo thép phiwong, bién thi nht thiét, nhi bat dong bon xir” (B Tat dem
ching sanh trong mot cdi Phat dit trong ban tay phai, bay dén muoi
phuong, hién bay khap hét thay, nhung ching lay dong bon xir). Dai
chiing ¢3i Cuc Lac déu ¢6 di nhimg cong dirc oai than ching the nghi
ban nhu vdy; 10 rang la thanh ching trang nghiém, cong dirc cia chi lan
ban déu ching thé nghi ban.

Chinh kinh:
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13. Tho ching vo lwgng (¥ # & ¥: Tho mang va hdi ching vd
lrgng)

Phém nay t6 15 ba thir v lugng: Mot la Phat tho vo lugng, hai la
hoi chung (dai chung trong phap hoi) nhicu vo luong, ba la tho mang
clia dai ching trong phép hoi ciing v6 luong. Didu thir nhat 1a Phap Than
dirc, didu thir hai 1a dai nguyén tron Kkhp, diéu thir ba 1a chi ban gidng
hét nhau, chan thit ching thé nghi ban.

Chénh kinh:

hEMmE BT ER F4RAFTH N
XAERBEMIF HERAE RAE £ ENYE
P — R

. Phgt ngit A Nan: “Vé Lugng Tho Phgt, thg mang truong ciru,
bat kha xwng ké. Huu hitu vé so Thanh Vin chi chiing, than tri dong
dat, oai lyc tw tai, ndng w chuong trung tri nhat thiét thé gigi”.

_ Phit bio A Nan: “Vé Lugng Tho Phit tho mang trudng ciru
chiing thé tinh ké néi. Ngai lai ¢ v6 sb ching Thanh Vin: thin, tri
ddng dat, oai lyc tur tai; ho 6 thé nim hét thay thé gi6i trong long
ban tay”.

Giai:

Phit bao A Nan: A Di Da Phét tho mang v0 luong, tho mang Ngai
trudng ciru dén ndi ching ¢6 cach nao dién ta ndi, khong cach chi tinh
toan ndi. ‘Day chinh la do diéu nguyen thir muoi lam “tho mang vé
heong” két thanh. CAu “hweu hitu v6 s6 Thanh Van chi Lhzmg (lai c6 vo

s0 Thanh Vin ching) chinh la diéu nguyén muoi sau “Thanh Vin vé
56" dugc thanh tyu.

Céu “tho mang truong ciu, bat kha xung ké” (tho mang trudng
ctru chang tinh ké noi) biéu thi Phap Thén rdt rao cia A Di Pa Phat; do
tam thé cung nhu mét nén tho mang vo lugng. Lai do dai nguyén thi
thing doc nhét, vuot xa chu Phat nén tho mang cia Bao Than va Hoa
Than ciing déu vo lugng. Phat tho v6 lugng nén thuong giéde ngd chung
sanh. Pht nguyén v6 cue nén phai ¢6 chiing hi rong 16n. Do do, chung
Thanh Van trong cdi Ngai déu v6 s vo lugng. Cau “than, tri dong dat”
md ta dai chiing trong cdi 4y déu hiéu ranh thong sudt thin thong, ¢6 tri
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Doan vén nay ké & Thanh Van nhidu v6 s6. Ngai Muc Lién 1 bic
than thong dé nhit. Diu cho mudi phuong chiing sanh déu dic than
thong giong hét nhu ngai Muyc Lién, ding tron ca cudc doi minh déc can
tri Iue, ho-p nhau tinh toan sé lugng thanh chung trong ¢di Cuc Lac thi
nhimg diéu ho biét duge chang thé bing ndi mot phan ngan van sb
lugng thanh chung trong cdi ay.

Chénh kinh:

Bl R RERE BRR-L K AHE >
b%&ﬂ%‘i&“b(#%&'7&;&—-«@5’%%}%7&'tb/&
HEOFMBE KR BRRE B B RK A
Afo koo K&K

Thi nhw dai hdi, Iham qudng vé bién, thtet thii nhét mao, tich vi

bdch phan, todi nhuw vi tran. DT nhét mao tran, triém hdi nhét trich,
thir mao tran thiy, ty hdi thuc da?

A Nan! Bi Myc Kién Lién ding sé tri s gid, nhu mao trin
thity. S¢ vi tri gid, nhw dai hai thity.

Vi nhu dai hai sa\l rong vo bién. Néu lay mot sgi long ché
thanh trim phén, nghlen nat nhw vi trin. Pem manh bu1 long iy
chim lay mdt giot nuéc bién thi nwéc dinh vao méinh léng ay 50 VOi
bién c4, c4i nao 1a nhiéu?

Nay A Nan! Con s6 ma nhiing ngu‘b’l nhu Myc Kién Lién biét
dugc thi nhr nuéc dinh noi manh 1éng, $6 ho chua biét nhw nuée
bién ca.

Gi

“Nhat mao” (mdt s¢i 1ong) da rat nhé bé, lai con tach ra thanh
tram phan thi lai cang nho ti hon niva; “nhu vi tre ran” lai cang cyc nho.
DPem lugng nuée dinh vao manh bui long a ay dé vi cho con sb da biét;
diing con sé chiing biét nhu nude bién ca dé vi thinh ching cdi kia, con
56 Ay that 1a vo lugng.

Chénh kinh:
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Ngd d¢ i trung, Dai Muc Kién Lién, than thong d¢ nhdt. Tam
thién dai thién the gidi, s¢ hivu nhit thiét tinh tit, ching sanh, w nhit
tri dg, tét tri ky 6.

Trong céc d¢ tir cia ta, Pai Muc Kién Lién thin thong d¢
nhit: Di véi tat ca hét thiy tinh td va ching sanh trong tam thién
dai thién thé gidi, dng ta c6 thé trong mjt ngdy mot dém biét tron s
dé.

Gii:

Trong doan vin trén chi néi dén cong dic cia minh ngai Muc
Kién Lién dé 1am thi du. Viéc biét dugc s lugng tinh tit chi thiy ghi
trong hai ban Han dich va Ngé dich; ban Han dich ghi la: “Ma Ha Muc
Kién Lién phi hanh tir thién ha. Nhdt nhdt, nhdt da, bién sé tinh, tri hitu
ky mai da” (Ma Ha Muyc Kién Lién bay trong tir thién ha, trong mdt
ngay mt dém dém hét s6 ngdi sao, bibt 1 c6 bao nhidu ngoi).

Chanh kinh:

BT FRE ARG —— 4R - FEE
o @b RBafE - BLEH BEY N &
AHRE ABEFERNIB FTELFRERE -
/”\ o

Gid sw thdp phwong chung sanh, tit thanh Duyén Gidc. Nhit
nhit Duyén Gidc, thg van iic tué, thin thong giai nhuw Dgi Muc Kién
Lién, tin ky tho mang, kiét ky tri luc, tat cpng thoi todn, bi Phgt hji
trung Thanh Vin chi s4, thién van phin trung bit cdp nhit phin.

Gia sir chiing sanh trong mudi phuo’ng déu thanh Duyén
Gide. Mbi vi Duven Giac thq van trc nim, thin théng déu nhr Pai
Muc Kién Lién, suol ca cuoc aoi vit kit tri lye, cing nhau tinh toin
ching thé nnh ndi mdt phin ngan van sb lwgng Thanh Vin trong
hdi dirc Phit dy.
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ngd quang minh, chiéu xiic ky than, mac bdt an lac, tir tam tdc thién, lai
sanh ngd qude” (Thly quang minh cua t6i chiéu soi dén than thi khong
ai chang duge an lac, tir tam 1am lanh, sanh trong nuéc t6i). Nay Phét
néi quang minh c6 loi ich thi thing nhu thé dé hién thi sy thanh tyu cia
161 nguyén y.

Céu “mang chung giai déc gidi thodt” (khi mang chung déu duge
giai thoat) dién ta y “tir tdm tdc thién, vang sang Cuc Lac”. Ta thiy:
Chung sanh cyc kho trong tam db néu thdy dugc quang minh cta Phat
lién dugc dut khd, khi mang chung s& vang sanh. Boi thé, nguyén luc va
strc oai quang nhiép tho ctia Phit Di Pa déu ching thé nghi ban. Quan
kinh ciing chép: “Vé Lugng Tho Phdt hitu bdt van tir thién tity hinh hao,
nhdt nhat hdo trung, phuc hitu bdt van tir thién quang minh, nhdt nhat
quang minh blen chiéu thap phuwong thé gii niém Phdt ching sanh,
nhiép thii bét xa” (Vo Luong Tho Pht ¢ tm van bén ngan tudng, mdi
mot tuéng ¢6 tam van bén ngan tay hinh hao. . Trong m6i mot tity hinh
hao lai ¢6 tim van bén ngan quang minh; mdi mot quang minh chiéu
ching sanh niém Phat trong khip mudi phuong the gidi, nhiép thu
chang b6). Sach Bat Chau Tan ciing ghi: “Bdt vi duw duyén quang pho
chiéu, duy mich niém Pht vang sanh nhan” (Chang vi cdc duyén khac
ma chiéu khip, chi vi kiém ngudi niém Phat vang sanh). Do vy, ngudi
ni¢ém Phat chan thét chinh 13 ngudi hiru duyén gip duoc quang minh
nay. Trong ban s¢ giai ciia ngai Vong Tay c6 doan:

“Hoi: Hanh gia trong nhan gian hoa may con thdy dwoc quang
minh, ché chiing sanh trong tam d6 lam sao thdy néi?

Ddp: Kinh Tam Dia Quan c6 day: DI ky nam nit truy tu phudc,
hitu dai kim quang chiéu dia nguc, quang trung dién thuyét vi diéu phdp,
khai ng6 phu mau linh phdt y” (Do ké nam ngudi nir kia tu phudc héi
huéng [cho cha me da khudt] nén c6 anh sang lon mau vang rong chiéu
théu t6i dia  nguc. Trong quang minh dién thuyet phap vi diéu, khai ngd
cha me khién ho phat y). Con hiéu lam lanh hoi hedng cho cha me con
duge nhu vy, hudng la quang minh I6n lao cia Phdt Di Pa ma lai
luong udng w!”.

“Nhuwgc hitu chiing sanh van... nhdt da xung thuyet chi tam bdt
dogn” (Néu ching sanh nghe néi... ngdy dém néi k&, chi tm ching
ngo-t) Ké nghe ndi dirc tanh cua quang minh cta dic Phét bén ngdy dém
ké néi thi ciing déu “riry ¥ 56 nguyén, ddic sanh ky qudc” (thuan theo
long mong s& dugc sanh vé cdi y). Ban Ngb dich ghi: “Thi¢n nam ni,
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khap van  khong cach chi soi dugc 1ong chu, nhu ngudi tp chau 1én dau
ching thdy dugc anh sang; vi thé méi c6 ké gap dugc hay ch?mg gip
du’qc quang minh cta Phat. Néu 12 ngudi c6 co duyén “ngd nr quang
gid” (gip duge quang minh) nay it s& dat dugc nhimg loi ich 16n lao
nhu sau:

1. “Cdu di¢t”: Ban Nguy dich ghi 13 “tam cdu tiéu diét”, tam céu
chinh 1a ba doc tham, sén, si.

2. “Thign sanh” nhu Thap Tru Ty Ba Sa Luan bao: “Thi¢n can la
chang fham chang san, chang si. Hét thay phap lanh déu sanh tir ba
phap ay ", Tri DO Luan, quyén ba muoi ciing chép: “Hér thay thién phdp
déu tir ba thién phip ma sanh va tang truong .

Nhu vay, “cAu diét” thi “thién sanh”. Ban Nguy dich chép 1a
“thién tam sanh yeén” (thién tim phat sanh). Thién tdm la ding hai phdp
Tam va Quy va ba cin vo tham, v san, vo si dé lam ty tanh cho diéu
lanh. Dung nhng diéu 4y dé cung tuong tmg khéi 1én hét thay tam va
Tam S thi goi 1a “thién tam”. Xét theo bdn nguyén Di Pa, thién tam
chinh Ia tin tAm chén that trong Tinh tong.

“Thdn y” chinh 12 ba nghiép than, khau, y. “Nhu nhuyén” nghia
la tdm nhu hoa, thuan theo dao nhu kinh Phap Hoa néi: “Chung sanh ky
tin phuc, chat truc y nhu nhuyén” (Chuing sanh da tin phuc, ¥ chét truc
nhu nhuy&n). Ay 1a vi ching sanh cdi ndy wong nganh khé gido héa nén
mot khi “thdn y nhu nhuyén” thi méi dé diu phuc, gido hoa.

Chir “d6” (i) trong “tam do” nghla 1a con dudng. Tam db 1a
hoa db, huyét dd va dao dd. Tiéu dia nguc gdm ca nguc nong 13n lanh,
dai dia nguc chi thuan 1a nguc néng; chi dén nguc néng nén goi dia
nguc 13 “héa d6”. Stc sanh thudng an nudt 13n nhau nén goi 1a “huyét
d6”. Nga quy thuong bj xua dudi nén goi 1a “dao do”. Chiing sanh
trong dudng 4c, & nhimg chén cuc khd dugc Phat quang chiéu dén thi
ndi khd 4y dugc ngimg dut nén dugc nghi yén. Vi vdy, kinh bao “giai
dic heu e (d8u duge ngung nghi). Py 1 vi Phat da nguyén: “Kién

7 Tam va Quy 12 hai phép thudc vé Tam S¢. Theo Cau X4 Luan quyén bén, c6 hai
cach giai thich Tam va Quy

1. Céch hiéu phd bién nhat: Tu xu hd vé toi 18i do minh da tao 1a Tam (), then
Vi ngudi vi minh d tao t9i 13i 12 Quy ().

2. Tam la ton kinh céc cong dic va nhimg ngudi ¢6 cong dirc, tim kinh so t9i 13i la

Quy.
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nhu tir tim tinh minh cia déng Cuc Lac dao su hién ra. Do sy Iy vo ngai
nén nhng tuéng mau nhiém duge néu trong kinh déu 1a That Té 1y thé.
Lai vi sy sy vo ngai nén mot soi 1ong, mot méy bui trong cdi kia khong
vit gi la ching vién minh cu dtc. Su sy vo ngai vén la diém doc déo cua
kinh Hoa Nghiém, thé ma kinh nay ciing hién thi 1& su sw v6 ngai thi
kinh nay khéc gi kinh Hoa Nghiém?

Cuc Lac ching roi Hoa Tang nhu Hoang Phép Pai Su (t6 Khong
Hai, sang t6 Chén Ngon tong Nhat) da day trong Bi Tang Ky: “Hoa
Tang Thé Gidi c6 nghia nhw sau: Hoa la Ly. Ly tron khap phdp gici
chita dung (tang) trong cdc phdp, nén béo la Hoa Tang. Hoa Tang thé
gi6i bao gom nhitng sw vui swéng mau nhiém 6i thirgng nén goi la Cuc
Lac. Vi vay, phai biét la Hoa Tang va Cue Lac tuy tén khdc, nhung noi
chén chang khdc .

Sach Bi Tang Ky Sao, quyén sau ciing néi: “Trong sdch Tinh D¢
Lugn (con goi 1a Vang Sanh Ludn, tirc 1a V6 Luong Tho Kinh Uu Ba D¢
Xa Nguyén Sanh K¢) cia ngai Thién Than, Cuc Lac thé gidi ¢o tén la
Hoa Tang thé giGi. Ddy la mt chimg co vdy. Coi ay ldy hoa sen lam
thanh quoc dj nén goi la Hoa Tang, hmmg sw vui mau nhiém 16i thiweong
nén goi la Cuc Lac. Ddy chi la mét ché ma goi tén khdc nhau thoi”.

Sach Vang Sanh Luan ciing bio ba thir trang nghiém trong c6i
Cuc Lac déu goi gon trong mot phap ct: “Mgt phdp cii la thanh tinh ci.
Thanh tinh cii la chan that tri hué vé vi Phdp Than”. Dam Loan dai su
giai thich cau &y nhu saw: “Ba cdu dy lan lwot gidi thich ldn nhau. Do
dwa vao nghia nao goi la phdp? Do vi thanh tinh. Do dwa vao nghia nao
goi la thanh tinh? Do chdn that tri hué vé vi Phdp Than. Chén that tri
hué chinh la That Tudng tri hué. Do Thdt Tudng la vé twéng nén chdn
tri vo tri. V6 vi Phdp Than la phdp tanh than. Do phdp tanh tich diét nén
Phdp Thdn vé teéng. Do vé tudng nén khong gi chang la twong, vi thé
twdng hao trang nghiém chinh la Phdp Than. Do vo tri nén khong gi [a
chdng biét. Vi thé, Nhdt Thiét Ching Tri chinh la tri hué chan thét vy .
Cau néi “tuéng hdo trang nghiém chinh la Phdp Thdn” cia Dam Loan
dai su qué 1a nét but diém nhan khi v& rong.

Sach Téng Kinh Luc phé: “Mor loi chi Iy chuyén pham_ thanh
thénh”. Pat dén diém nay, dai dia khong con tic dit! Thé nhan phin
nhidu ché Tinh tong 1a thién chp sw tuéng ciing vi ching biét Cuc Lac
thé gidi that ching thé nghi ban! Nhimg su tuéng dugc kinh dién ta lai
chinh 12 Phdp Than nhu Thién Dao dai sw da day: “Chi phuong ldp

Quyén thir ba 446





index-39_1.png
thi¢én nit nhén, van A Di Da Phat thanh, xung du quang minh. Triéu m¢
thuong xung dy ky quang minh hao, chi tam bat doan tuyét, tai tam s
nguyén, vang sanh A Di Da Phdt quoc ” (Thién nam tu, thién nit nhan
nghe tiéng A Di Da Phit, khen ngoi quang minh. Sing t6i thuong khen
ngoi quang minh 4y tét dep, chi tam ching doan tuyét, trong tim mong
moi vang sanh cdi A Di Da Phat).

 Cau “van ky quang minh oai than cong dire” (nghe cong dirc oai
than ctia quang minh éy) trong hoi ban tuong duong cau “van A Di Pa
Pht thanh” (nghe tiéng A Di Da Phat) trong ban Ngb dich. Cau “nhdt
da xung thuyét, chi tam bat dogn” (ngay dém no6i ké chi tm ching ngot)
tuong duong cdu “triéu mg thuong xung du ky quang minh hao” (sing
t6i thuong khen ngoi quang minh ay tdt dep) cia ban Ngb dich. Cau
“tity y 56 nguyén, ddic sanh ky quoc ” (thuan theo 1ong mong s& dugc
vang sanh col ay) twong dwong cau “fai tam so nguyén, vang sanh A Di
Pa Phdt quéc” (trong 1ong mong moéi vang sanh c¢di Phit A Di Da) cia
ban Ngé dich.
Sach Hoi S¢ noi: “Ngay dém xung néi quang minh ctia Phdt Di
Da chi tam chang ngot chinh la cdi nhdn vang sanh... Nhung chi tam tin
wa xung niém danh hiéu dirc Phdt dy thi méi chinh la nghta that su ciia
ngay dém néi ké”. Y sach n6i: Tuy “nhdt da xung thuyét, chi tim bat
dogn” ding 13 cai nhan dé vang sanh Tinh D, nhung tin nguyén tri
danh méi chinh la y nghia thét sy cha “nhdt da xung thuyet Va lai, tin
nguyén tri danh chinh 1a chanh nhan vang sanh nén ai nay déu duge
vang sanh ca.
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Bi Phit tho lugng, cdp chw Bé Tdt, Thanh Vin, thién nhin thg
lwgng diéc nhi, phi di todn ké thi du chi sé ning tri.

&

Tho lugng ciia dirc Phit Ay va th lugng ciia cdc Bd Tt,
Thanh Vin, trdi, ngudi ciing giéng nhw thé, ching thé dung toan sd,
thi du dé biét dwgc ndi.

Giai:

DPoan nay Kkét hop ca chii 13n ban: Gido chi tho mang vo lugng,
hét thay dai ching trong nuéc ciing déu tho mang vo lugng gibng nhu
Phat. Di Da dai 4n duc vi diéu kho nghi ndi. Ké 6m nghiép di vang sanh
(d6i nghiép vang sanh) mdt phen da sanh vé cdi kia thi chéng bi thodi
chuyen nira, tho mang cling lai v6 luong. Do vdy, trong cdi ay ai ciing
¢6 thé trong mot ddi s& ké vi thanh Phat chimg cuc qua. Cdi Sa Ba nay

da 1dm duyén thoai chuyén, tho mang bét qué trim nam nén trong doi
Mat phap, (rc van ngudi tu hanh méy ké déc dao!

Sach Vang Sanh Luén c6 bai ké nhu sau: “Chdnh gidc A Di Da,
phdp vieong khéo tru tri”. Phat tho v6 luong nén gido hoa dai ching vo
lwong. Nhimg ngudi duge Ngai gido hoa déu 1a B Xir Bo Tét nén bao
la “khéo tru tri”.

Sach con ghi bai ké sau: ‘Nhu Lai tinh hoa ching, chanh giac
hoa héa sanh”, nghia la: Ching hoi & ay déu hoa sanh trong hoa sen thanh
tinh cta cm A Di Da Phit “déu tir bién tri hu¢ thanh tinh cia Nhu Lai
sanh ra”, cling déu sanh ra tir ty tim cua A Di Pa Phat. Vi vay, nhan
dan ¢5i nudc ay binh dang v6i Phit, tho mang cling déu v6 lugng, Nhit
Sanh BS Xu; di thiy ¢8i Cuc Lac chi 14n ban déu trang nghiém, cong
dirc thanh tyu.
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“Ly S déu dat dén mirc cing cuec, la ban chii giai bdc nhdt ké tir
khi ditc Phdt giang kinh nay dén nay, khéo léo, chinh xdc dén mikc tuyét
diéu! Vi dit c6 Pht xudt hién lan nita tmng thé gian dé chii gidi lai kinh
nay thi ciing chéng thé hay hon duoc néi”. Thit ding 15m thay!

Trong bét tw nghi quang chira dung cong dirc ching thé nghi ban
cua A Di Pa Phét nén Phat hiéu 1a Bat Tu Nghi Quang.

Chinh kinh:

AAH EB+F-—mER-EARAE
Sfric.%‘ %/&X%i’% BEH® -FAE=ZGBEZ
KoRUWABR /KL GREFTHRM ¥ F R
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Nhu th quang minh, ph chiéu thip phuong nhat thiét thé gii.

Ky hitu ching sanh, ngg tw quang gia, cdu digt, thién sanh, thin y

nhu nhuyén. Nhuwgc tai tam do cuc kho chi xik, kién thir quang minh,

giai dac hwu tirc, mang chung giai dic giai thodt. Nhuwgc hitu Lhung

sanh vin ky quang minh oai than, cong dirc, nhit dg xung thuyét, chi
tam bt doan, tity y s¢ nguyén, dic sanh kp quéc.

Quang minh nhu viy chiéu khip hét thiy thé gi6i trong mwoi
phuong. Cé chiing sanh nao gip dwge quang minh ny thi ciu diét,
thi¢n sanh, thin ¥ nhu nhuyén. Néu ké dang & trong chdn tam dé
cue khd ma thiy duge quang minh ndy thi déu  duge ngung nghi
[ndi khi)] khi mang chung déu duge gml thoat. Néu chung sanh nao
nghe cdng diic oai thin cia quang minh 4y ma ngay dém Kké, néi, chi
tam ching ngét thi thuin theo 1ong mong s dwgc sanh vé cdi 4y.

Gidi:

Doan nay trinh bay chii d& thir tw ctia phdm nay: Diéu dung thi
thing cta quang minh Phat Di Da. Diy chinh la két qua ciia nguyén
mudi bén “quang minh chiéu dén dwoe an lac”.

Cau “ky hitu ching sanh ng wr quang gia” (¢ ching sanh ndo
gip duoc quang minh ndy) ngu y: Tuy Phat quang chiéu khap muoi
phuong v6 bién v6 ngai, nhung do chung sanh can tanh bat dong, can
kém, duyén hén khic nao chau Gp xudng, diu 4nh sang mat troi chiéu
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loi chan that nén Phat Di Da dugc xung tung 1 tén quy nhét trong cac
quang minh, vua trong chu Phat.

Chit “Thweomg Chiéu Quang” 14y tir ban Tong dich. Thuong Tich
Quang tich ma thuong chiéu nén goi 1a Thudng Chiéu Quang; ban Nguy
dich ghi 1a V& Poan Quang. Ngai Tinh Anh bao: “Thiong chiéu ching
dirt nén gm la Bat Poan Quang”, ngdi Canh Hung giang: “Thuong
quang ctia Phdt luon chiéu soi lam lgi ich nén chang dogn”. Ngai Dam
Loan tan ring: “Quang minh nhdt thiét thoi phé chiéu, cé Phat huu hiéu
Bt Poan Quang” (Trong hét thay thai quang minh chiéu tron khép, nén
Phit lai hi¢u 12 Bét Poan Quang). Trong hét - thay thoi thuong chiéu tron
khap chinh 1 y nghia cua chit “Thuong Chiéu”.

Ngai Tinh Anh gidng “Thanh Tinh Quang” 1a: “Lia nho nén bdo
la tinh”’, ngai Canh Hung bao: “Tir thién cdn chdng tham ciia Phdt phat
hién va ciing triv dugc hét thay tam tham nho ciia ching sanh nén la
Thanh Tinh”. Ngai Dam Loan tin ring: “Pao quang minh lang sdc siéu
tuyet, 6 Phdt huu hiéu Thanh Tinh Quang. Nhat mong quang chiéu ti
cau trir, giai déc gidi thodt cd danh 1€” (Pao quang rang ngdi séc siéu
tuyét nén Phat lai hiéu 1a Thanh Tinh Quang. Mot phen dugc quang
minh chiéu dén thi toi cdu tidu trir, déu dugc giai thodt. Vi thé, [con]
danh 1&). Nhu vy, quang minh nay rang ngoi, ly cdu; lai con tiéu trir
tham trugc va toi cdu clia ching sanh nén dit tén 1a Thanh Tinh Quang.

Sach Vang Sanh Luan ciing bao: “Can biét rang: Néi gon lai, ba
thir thanh tuu nguyén tam trang nghiém nay ciing nhdp vao mét phdp cu.
Mot phdp cii la thanh tinh cii. Thanh tinh cii la chéan thét tri hué vé vi
Phdp Thdn”. Do viy, Thé ciia mét danh hiéu thanh tinh chinh 1a chan
that Phap Thén, gém tron ba thir trang nghiém 13 ¢3i nudc, Phit, Bb Tat.
Vi vay, trong ban Han dich, danh hi¢u cia A Di Pa Phat dugc ghi l1a Vo
Luong Thanh Tinh Phat. Phat Di Pa lai ¢6 mat hiéu 12 Thanh Tinh Kim
Cang. Theo d6 ma suy, hai chit Thanh Tinh mang y nghia rit sau séc.

V6i danh hi¢u Hoan Hy Quang, ngai Tinh Anh bao: “C6 thé lam
cho nguoi dwge thdy trong long vui thich thi goi la Hy”, ngai Canh
Hung gidng: “Tir thién cdn vo san cua Phdt sanh ra, trir dwoc tam nong
gidn ganh ghét ciia ching sanh nén hoan hy”. Ngai Dam Loan tin ring:
“Tir quang gia bi thi an lac, c6 Phdt huu hiéu Hoan Hy Quang” (Do tir
quang gia bi ban cho su an lac, nén Phat lai hiéu Hoan Hy Quang). “4n
lgc” 1a nhu kinh Phap Hoa day: “Thdn y thdi nhién, khodi dic an lac”
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duong nay cia ngai Pam Loan qua da phoi bay ranh ranh y nghia su xa
cua Phat hiéu V6 Bién Quang. Day méi dung la tan Phét.

“V6 Ngai Quang Phdt”: Ngai Canh Hung, ngai Nghia Tich déu
bao “vo ngai” nghIa la "quang minh khéng chieéng ngai”; ngai Tinh
Anh bao “vé ngai” 1a “tw tgi”. Ngai Dam Loan khen danh hiéu nay nhu
saw: “Quang vin vo ngai nhu hw khong, cé Phdt hieu hi¢u V6 Ngai
Quang. Nhit thiét hitu ngai méng quang trach, thi ¢6 danh Ié Nan Tu
Nghi” (May quang minh v ngai nhu hu khong, vi thé Phit lai c6 hiéu la
V6 Ngai Quang. Hét thay hiru ngai dugc quang minh nhudn thdm. Do
d6, danh 1& dang Nan Tu Nghi). Y néi: Quang minh nhu hu khong nén
v chudng ngai; do ban thé thuomg tich nén diéu dung vé cling, ty tai vo
ngai. Do quang minh chiu tron khép nén hét thay hiru ngai (hiru tinh)
duogc hudng loi ich cia quang minh; vi vy quang minh 1a “nan tw
nghi” (khé thé nght ban ndi).

Chit “V6 Deing Quang Phat” trich tr ban Puong dich va Téng
dich, ban Nguy dich ghl 1a Vo Péi _Quang Phét; ngai Tinh Anh bao:
“Phdt quang khong gi dwong cu néi nén goi la Vé Péi”. Ngai Canh
Hung bao: “Bé Tat ching thé bing [Phdt] nén goi la V6 Poi”. Ngai
Pam Loan khen ngoi danh hiéu nay nhw sau: “Thanh tinh quang minh
v6 hitu déi, cd Phdt hwu hi¢u V6 Poi Quang” (Thanh tinh quang minh
khong ai duong cu dugc, vi thé Phat hi¢u la V6 Dbi Quang).

Vo Pbi dong nghia véi Vo Bﬁng (khong gi bing dugc); khong ¢6

g1 sanh bang ndi chinh 1a dit bat ddi dai. Cau kinh Thi Lang Nghiém:

“Nga chdn Vin Thii, v6 thi Van Thii” (Ta that 1a Van Thu, nhung khong

6 gi 1a Van Thu) da thé y nghia khong gi so sanh, khong gi bang

dugc, dit tuyét dbi dai u ta la Van Thu thi héa ra c6 dén hai Vin

Thu. Nhu viy la c6 doi dai, so sanh. Do d6, y nghia cua danh hiéu Vo
Ping Quang Phit rdt sau xa vy.

Ngai Tinh Anh giang danh higu “Tri Hué Quang” nhu sau:
“Khéo chiéu cdc phdp nén goi la Tri Hué Quang”. Ngai Canh Hung lai
bao: “Quang minh tir tam thién can chang si ciia Phdt phdt khéi, tric
diwege v6 minh pham tam cia ching sanh nén chinh la Tri Hué". Ngai
Pam Loan lai tan ring: “Phdt quang ndng phd vé minh am, cé Phat hu
hiéu Tri Hué¢ Quang” (Phat quang phé tan t5i tim v6 minh nén Phat lai
hiéu la Tri Hué Quang). Ca hai y sau (tirc 1a y cua ngai Canh Hung va
ngai Pam Loan) cung cho r?mg do pha trir vé minh nén goi 1a Tri Hué
Quang, trir sach tdm v6 minh nho ban ctia chiing ta, ban cho ching ta c4i
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Hung giang: “Ngay dém luon chiéu ching gidng véi dnh sdng ciia mdt
1roi, mdt trang trong c6i Sa Ba nén goi la Siéu Nhdt Nguyét”. _Ngai Pam
Loan tan ring: “Quang minh chiéu diéu qud nhdt nguyet c6 Phat hi¢u
Siéu Nhat Nguy¢t Quang” (Quang minh chiéu ngoi vuot hdn mit tro,
mit tring. Vi thé Phat hiéu 1 Siéu Nhat Nguyat Quang).

Kinh Siéu Nhat Minh Tam Mudi lai day:

“Nhét chi quang minh chiéu hién tai sw. Nhan vdt nhuyén dong,
bdch céc diege méc, chu thién, long thén, giai nhan nhdt thanh, phé ddic
méu hoat. Nhdt bdt nang chiéu nhi Thiét Vy gian, diéc bat nang chiéu
nhdn tam bén linh khai dat. Dan chiéu hitu hinh, bdt chiéu vé hinh. Siéu
Nhat Nguyét tam-mugi, sé di Ihang gid ha? Thu chiéu thap phiong, vo
bién vé té. Tam gici ngil dao, mi bat triét swomg. Ha hudng Di Pa quang
minh, c6 danh Siéu Nhdt Nguyét Quang” (Quang minh ctia mat troi soi
t6 moi su. Loai ngudi, muén vat, con trung, du'oc thao trong cac hang
hoc, chu thién, long than déu nho mat troi ma ton tai, cing dugc tuoi
tét, ‘ndy n6. Nhung mat troi ching thé chiéu toi khoang giira hai nui
Thiét Vy, cling chiing thé soi 1oi cho cdi long con ngudi duge khai ngd,
chi chiéu hiru hinh, ching chiéu néi vo hinh. Vi sao Siéu Nhat Minh
tam-mudi thu thing? Vi tam-mudi chiéu ca mudi phuong khong bén,
khéng bd; tam gi6i, ngii dao khong déu 1a ching chiéu thdu sudt. [Tam-
mudi da nhu thé] hudng ho 1a quang minh ctia Phat Di Da. Vi viy Ngai
hiéu Ia Siéu Nhét Nguyét Quang).

Doan kinh trén dy da giai thich danh hiéu Siéu Nhat Nguyét
Quang mdt cach khéo léo vuot xa nhitng céch giai thich truee d6. Anh
sang mit troi chi c6 thé chiéu roi hét thay nhimg thir hitu hinh, sanh
truémg thién dia van vat, nhng chang chiéu néi thir v6 hinh, ching thé
chiéu qua nii Thiét Vy (vi vdy, ching soi dugc khoang giira hai nai
Thiét Vy), ching thé khai minh cdi long con ngudi. Sigu Nhat Nguyét
tam-mudi thu thang hon thé, nhung quang minh ctia Phat Di Da lai con
vuot xa tam-mudi nay. Do vay, Phat hi¢u la Siéu Nhat Nguyét Quang.

Danh hiéu “Bdt Tu Nghi Quang”' thiy ghi trong hai ban Dudng
dich va Téng dich, ban Nguy dich tach thanh hai danh hiéu “Nan Tu
Quang” va “Vé Xung Quang ‘Nhung Nan Tu chinh 1a ching nghl ndi,
V6 Xung la chang thé dién ta ndi. Ngai Tinh Anh bao: “Vueot ngodi mirc
tdm tuong ciia thé gian nén bao la Nan Tu Quang. Viegt ngodi ngon ngiv
ciia thé gian nén bao la V6 Xung Quang”. Ngai Canh Hung n6i: “Nhi
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(Thén y thodi mai, sung swéng huong an vui). Phit quang khién cho
chung sanh an vui, mimg r& nén hiéu 1a Hoan Hy Quang.

Danh hi¢u “Giai Thodt Quang” trich tir ban Téng dich, ban Nguy
dich khong ghi danh higu ndy nén cac bac cd dirc chua hé ch giai.
Trong ban Nguy dich lai ghi hai danh higu la Viém Vuong Quang va Vo
Xung Quang nén ngai Dam Loan tan ting: “Phdt quang chiéu diéu 16i
dé nhdt, 6 Phat hiu hi¢u Quang Viém Vieong, tam do hdc dm mong
quang khai, thi 8 ddnh I¢ Pai Ung Ciing” (Phat quang chiéu ryc cao tht
bac nhdt nén Phat lai hi¢u la Quang Viém Vuong. Tam dé tim tdi dugc
quang minh khai mé. Vi vay danh 18 ddng Dai Ung Cing) va: “Than
quang ly teong bt kha danh, ¢ Phdt huu hiéu V6 Ximg Quang. Nhan
quang thanh Phdt quang hdch nhién, chw Phdt s¢ than ¢d danh 18"
(Than quang lia tudng ching thé goi tén dugc; vi vy, Phat lai hiéu 1a
V6 Xung Quang. Do quang minh thanh Phat nén quang minh cang chéi
loi, boi chu Phat khen ngoi nén con danh ). RS rang ca hai bai ké trén
cung khen ngoi pham dirc Giai Thoat.

“Than quang ly twéng” vA “nhan quang thanh Phdt” (do quang
minh thanh Phat) dién ta Ty Giac Puc cia Giai Thoat Quang. “Phat
quang tuz dé nhat” (Phat quang tdt bac nhat) va “tam dé méng quang
(tam d6 dugc quang minh ch\cu) dién ta Giac Tha Dirc cia Giai Thoat
Quang. Pem ca hai bai y dé suy xét thi rd rang 13 ca hai cing dién ta
dirc tanh loi ich cta Giai Thoat Quang. Ly tudng thanh Phét, phong
quang pho d6 chinh 1a di¢u duc va loi ich cia Giai Thodt Quang. Do day
ta cling thay ring cée ban dich ¢b [dich danh hi¢u] c6 sai khac thi ching
qua la do dién rong hay thau hep ma théi.

Danh hi¢u “An On Quang” trich tir ban Téng dich. An On nghm
1 than tam yén 6n. Do ngil truge, tim kh chang thé quiy nhié éu néi nén
bao la An (%); nui sup, dit 16 cung chang thé lay dong ndi nén goi 1a
On (F%). Tong Kinh Luc lai viét: “An 6n khodi lac thi tich tinh diéu
thuong”, ma “tich tinh diéu thwong” chinh la Thm‘mg Tich Quang. R
rang, sanh va diét da bi diét hét rdi thi tich diét la vui; d6 1a y nghla chir
An. Ba doi hét nhu nhau, ching qua khw, khong vi lai; déy 1a y nghia
ctia chir On. Tich tinh thudng di¢u, quang minh méu nhiém cua Phit Di
Da chiu tron khip, khién cho tit ca chung sanh an én, khoéi lac, thoat
khoi cac sanh diét nén goi 1a An On Quang.

V& danh hiéu “Siéu Nhdt Nguyét Quang”, ngai Tinh Anh giang:
“Vuot khoi tueong thé gian nén goi la Siéu Nhdt Nguyét”; ngai Canh
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- Nga tic vang tich hing ha sa kiép, hitu Phdt xudt thé, danh V6
Lugng Quang. Thap nhi Nhu Lai twong ké nhat kiép, ky toi hau Phdt,
danh vi Siéu Nhdt Quang Phat, bi Phdt gido nga Niém Phdt tam-mugi”

(Dai Thé Chi Phap Vuong Tir ciing ndm muoi hai vi B Tat dong
hang v6i Ngai lién tir toa dimg ddy, danh 1& dudi chan Phat, bach Phat
réng'

- Con nhé trong hing ha sa kiép xua kia c6 Phat xudt thé tén 1a Vo
Luong Quang, Mudi hai vi Nhu Lai lién tuc xut hién trong mot klep
Vi Phat sau rét tén 1a Siéu Nhat Nguyét Quang Phat, dirc Phat 4y day

con Niém Phat tam-mudi).

Muodi hai vi Quang Phit trong kinh nay chinh la mudi hai dic
Nhu Lai trong hing ha sa kiép qua khi. Kinh Ciru Pham Ving Sanh A
Di ba Tam Ma bia Tap Da Ra Ni trong Mét bd ciing chép: “Thi néi toa
thép nhi man-da-la Pai Vién Kinh Tri twong, ky danh vi Nhét Thiét Tam
Dat V6 Luong Quang Phdt... Tri Luc Tam Minh Siéu Nhéit Quang Phat”
(Hinh tuong bau cua Dai Vién Kinh Tri trong mudi hai man-da-la & ndi
toa c6 tén la Nhit Thiét Tam Pat Vo Luong Quang Phat... Tri Lyc Tam
Minh Siéu Nhat Nguyét Quang Phat); cau ay rat phi hop véi kinh nay.

. Ban DPuong dich lai ghi muoi lam vdanh hiéu quang minh, ban
Tong dich ghi muoi ba thir quang minh, chang qua 1a do tich ra hay gop
lai nén thanh sai khac dé thoi!

Trong Tan A Di Pa Phit K&, Pam Loan dai su da viét vé “Vo
Luong Quang Phat” nhu sau: “Tri hué quang minh bét kha leong; c6
Pht hieu hi¢u V6 Lugng Quang. Hitu lugng chur tiwong mong Phdt hiéu,
thi ¢6 khé thit Chan That Minh” (Tti hu¢ quang minh ching thé luong;
nén Phét lai c6 hiéu la V6 Lugng Quang. Céc tudéng hiru luong nho
quang minh chiéu nén duoc hiéu; vi viy danh 1& ding Chan That Minh).
Loi tan tung nay cua dai su da khé hop thanh tim mot cach sau xa, Ngai
da truc chi quang minh chinh 1a tri hué, quang minh va tri hué bé! nhi.
Cau “thj cd khé thi Chan Thdt Minh” nghia 1a: Do quang minh nay
chinh 1a tri hué nén phai dap dau kinh 1&. Do ca ban kinh Dai Bon day
chi 12 mét chan thit: Chan That Té, Chan That Hu¢, Chan That Loi nén
ké méi noi la “Chén That Minh”. R rang, trong ¢di Cuc Lac, y bdo,
chanh bao, nhan qua déu thudn 1a chan thit.

Pai Hué thién s doi Téng ciing bao: “Chi dimg quang minh nay
dé tuyén diéu phdp, phap dy chinh la quang minh néy, chang roi quang
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tdc Phdt thoi, cde tr ddc chi, ty tai s6 tdc, bat vi di ké” (dén khi thanh
Phat, mdi vi tu dat duoc, ty tai thanh tyu, chiang thé tinh trudc), nghia la:
Pén khi thanh Phat, mdi vi déu dung nhu bén nguyén ma hién quang
minh. DAy déu 1a viéc tu nhién thanh tyu, chir ching thé do minh muén
hoach dinh hogc an bai dugc!

Vi nhan qua hét nhu nhau nén “thing w nhdt nguyét chi minh,
thién ikc van bgi, quang trung cuc tén, Phdt trung chi vuong” (quang
minh trdi hon anh sang cua mit trdi, mit tring ngan van Gc lan, 1a ton
quy nhét trong cic quang minh, 1a vua trong céc dirc Phat).

Chanh kinh:

Thi c¢é Vé Lwgng Tho Pht, di¢c hiéu Vo Lwgng Quang Phit,
di¢c hiéu V6 Bién Quang Pht, Vé Ngai Quang Phdt, Vo Ding Quang
Phgt, di¢c hi¢u Tri Hu¢ Quang, Thiwong Chiéu Quang, Thanh Tinh
Quang, Hoan Hy Quang, Gidi Thodt Quang, An On Quang, Siéu
Nhdt Nguyét Quang, Bit Tw Nghi Quang.

Do d6, Vé Lugng Tho Phit ciing c6 hiéu 12 V4 Lugng Quang
Phat, ciing goi 12 Vé Bién Quang Phit, V6 Ngai Quang Phit, Vo
Ding Quang Phit, ciing hi¢u 1a Tri Hu¢ Quang, Thwong Chiéu
Quang, Thanh Tinh Quang, Hoan Hy Quang, Giai Thoat Quang,
An On Quang, Siéu Nhit Nguyét Quang, Bit Tu Nghj Quang.

Gidi:

Doan nay trinh bay diém chinh thi ba cia phdm nay: Mudi hai
danh hiéu quang minh thu thing. Mudi hai thir quang minh 4y duoc goi
1a Thap Nhj Quang Phét, déu Ia nhitng danh hiéu khac cua V6 Lugng
Tho Phat, ciing chinh 12 Qua Giac cua ngai Phép Tang khi da thanh
Phat.

Kinh Thu Lang Nghiém day: “Bai Thé Chi, dit ky dong ludn ngii
thép nhi BS Tét, tirc ting toa khoi, danh 1€ Pht tic, nhi bach Phdt
ngon:
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khéng hé khuyét giam, do Ngai khéo tu tap thién can, do Ngai khéo
nhiép thu, do Ngai khéo thanh tyu vay). Trong phédm hai muoi chin
“Nguycn Luc Hoang Thim” ciing chép: “A Di Da Phat quéc, truong
curu quang dai, minh hao, khodi lac, t6i vi djc théng. Bén ky vi B Tat
thoi, cau dao so nguyen liy dire so tri” (Coi Phat A Di Da trudng ciru,
rong 16m, sang ngdi, tot dep, khodi lac, that 1a thu thang doc nhat. B6 1a
do 101 nguyén khi Ngai con tu B& Tat dao, da tich lity cong dirc chiéu
cam thanh). Nhu vdy, quyen hai n6i vé Nhan, quyén nay ban vé Qua.
Coi Phat vuot trdi mudi phuong chi 12 do Phit nguyén sau thim, bao la,
an duac vo cuc vay.

Cudi pham hai muoi chin con ghi: “V6 Lugng Tho Pht dn dirc
b6 thi bat phu'o'ng thwong ha, v ciing vé cuc, tham dai vo heong, bat
kha théng ngén” (V6 Lugng Tho Phat bd thi 4n dirc ca tam phuong trén
dudi vo cung, v6 cye, 16n sau vo lugng ching thé néi ndi). Qua thit, bon
ching ta ngay nay da nho A Di Da Phat ban an thi dirc, hay nén phat
nguyén vang sanh, cing vao trong Nhét Thira nguyén hai cua Phét Di
Pa. Phim hai muoi ba “Thap Phuong Phat Tén” (muoi phuong Phat
khen ngoi) da chép: “Chi tam hoi hiwedng, nguyén sanh bi quoc, tiy
nguyén giai sanh, dic Bdt Thodi (,huyen (Chi tam héi huéng nguyén
sanh sang cdi kia, hé nguyén thi déu dugc vang sanh, dic Bat Thodi
Chuyén). Phim Vang Sanh Chanh Nhan ciing ghi: “Trii da thuong
niém, nguyén duc vang sanh A Di Da Phdt thanh tinh Phdgt qudc. Thép
nhdt, thp da, ndi chi nhdt nhdt, nhdt da, bdt doan tuyét gid, tho chung
giai déc vang sanh ky quéc” (Ngdy dém thuong niém, nguyén mong
vang sanh ¢6i nuéc thanh tinh cua A Di Da Phat, trong mudi ngdy muoi
dém hay dau chi mot ngay mot dém ching doan tuyét thi lic mang
chung déu dugc sanh vé cbi kia).

Nhu véy, tin sau, nguyén thiét, tri danh higu Phat chinh 1a chiéc
bé bau duy nhét gitp ching ta vugt ngay khoi sanh tir: Léy Qua Giac
cua Phit lam cdi tim tu nhan cia chiing ta; nhan va qua giong hét nhu
nhau nén tién thing dén ctru canh tw gidc, giac tha. “Thi cho khdp tdt ca
cdi lgi chan thdt” chi 1a diéu nay ma thoi!

[Trong kinh nay, tir pham thir mudi mot Qude Gisi Nghiém Tinh
cho dén pham ba muoi hai Tho Lac V6 Cyc thudt ti mi cac tuong trang
y bio, chanh bao, chi ban trang nghiém thanh tinh, sy sy vo ngai. V6
luong v bién cac sy tudng vi diéu, dep dg, la ling ching thé nghi ban
déu 1a do dai nguyén thi thang cta Phat A Di Da chiéu cam thanh, ciing
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minh nay aé lhuyet phdp dy”. “Phdp ay "1a chan tht phép, tirc 12 Chan
That Té. Chéng lia quang minh nay dé thuyét phap 4y 1a vi tri hué va
quang minh chang hai.

Quang minh nay la Chan That Hué nén chi ding quang minh nay
@& tuyén diéu phép, dé ban b cai loi chan that. D6 ciing chinh la di¢u
dung cia quang minh. Béi do, e tén viét: “Cdc neong hitu hwong nhor
quang minh chiéu nén duwoc hiéu”. Do chan that minh cia tri hué quang
minh nay nén c6 thé hiéu rd hét thay cic tuéng trong cac cdi, cling nhu
khai ngd hét thay chung sanh trong cdc ¢di nén méi bao: “Cdc tudng
hitu lwong nho quang minh chiéu nén dwoc hiéu” . Hét thay ching sanh
nhd vao luc dung clia quang minh nay nén hiéu rd Chan Thét Hug.

Sach Luan Cha viét: “Néu gap dwoc quang minh ciia A Di Pa

Phdt chiéu den thi sé gidi thoat cdc sy rang bugc noi y nghiép, vao nha

Nhue Lai, rét réo dic ¥ nghiép binh dang Déy chinh 1a y nghia cua cau
“nhé quang minh chiéu nén digc hiéu”.

“V6 Bién Quang Phdt”: Tan A Di Da Phat Ké viét: “Giai thodt
quang ludn vé han té, c6 Phdt hyu hiéu V6 Bién Quang, mong quang
xiic gid ly hitu v6, thi 6 khé thii Binh Ping Gidc” (Vang anh séng giai
thodt khong ngin mé, nén Phit lai c6 hiéu 1a V6 Bién Quang; ke dugc
quang chiéu soi bén lia hitu, v6. Vi vdy, kinh 1& dang Binh Ping Giac).
Loi tan duong nay ciia Dam Loan dai su that thi thing vuot xa 16i tin
clia cac vi khac. Ngai Nghia Tich giang chir “vé bién” 1a “khéng ngén
mé”; Ngai Tinh Anh giang 1a “réng lén”".

Nhimg cach giai thich nhur vy ching duoc vién man ky diéu nhu
céach giai thich cia ngai Pam Loan: Dung ngay chit Giai Thoat Quang
¢ giai thich chit V6 Bién Quang. Giai Thoat 1a mét trong ba duc cua
Niét Ban. Ngai con thém vao d6 chit Luan. Luén (#) ham nghia day du,
vién mén, dién ta Giai Thoat Dirc vién ma day du. “Vé han t¢” (khong
ngin mé) nghla 1a khong con thuge trong hét thay han lugng, ranh gi6i.
“Ly hitu v6” 12 lia khoi hai khai niém C6 va Khong. Do lia hét thay
nhimg quy u6c, thung dung Trung Dao, lia ca nhi bién 1an Trung Dao,
giai thoat rét rao. Péy 1a y nghia clia chit “¥6 Bién” cling nhu chinh 1a y
nghia clia cdu “y nghiép binh déng rét rdo” trong sach Luan Chu.

Cau ké sau ciing goi ngay Phit 1a Binh Ding Gidc (Binh Ping
Gide ciing chinh 1a mét thanh hi¢u cua Phat Di Da) chi ngay vao D¢
Nhat Nghia D¢, binh dang rot rdo, van phap hét nhu nhau. Loi tan
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hoi chuyen vdn hanh” (Mat trdi, mat trang, tinh ta déu ngimg giita hu
khéng, ching con xoay chuyén van hanh duoc) thi cai 4y dau c6 mat
tri, mat trang, tinh ti di nita nhung chung khéng van chuyen thi lam
sa0 ¢ ngdy dém sai khdc cho duogc! Thoi gian khong bién ddi nén “vé
tué nguyét kiép 56 chi danh” (ching c6 danh tir ngay dém, nam, thang,
kiép s6). Chi do thuan theo cdc phuong khic nén méi béo 1 c6 nam
théng (Ta nén biét ring: Thoi gian sanh tir chuyen dong. Xét vé cbi gbe,
chuyén ddng phat sanh tir y niém. Do vong niém tlep nbi nén c6 thi
gian. Khoa hoc can dai da thira nhan thuyét cia Ai Nhan Tu Than
(Einstein): Théi gian chi 1a do a0 gidc clia con ngudi. Thuyét nay kha
phit hop véi diéu ta dang ban ¢ day).

V6i § “phuc v6 tru truede gia that” (lai ciing chf\ng tru trudc nha
cira), céc ban dich ciing ching hé noi xac quyét 1 c6 nha cira hay khong.
Cau kinh: “So' cw xd trach tan cuwc nghiém ¢, hodc tai hu khong, hodc
tai binh dia” (Nha cira ho & déu hét sic trang nghiém, dep d& hodc &
trén hu khong, hodc trén mit dat) trong pham Tho Dung Cy Tac & phin
trudc dd noi 16 ching phai 1a nhit dinh khong ¢6 nha cia; chit “vé”
dung trong doan nay chi ¢6 nghia 1a ching chap truéc vao tuéng nha
cira.

Hoi ching ¢6i Cuc Lac nghe toan am thanh V6 Ngi nén tdm ho
thanh tinh mot cach tuong tmg voi didu dugc nghe, khong ¢6 cac phan
biét. Ba khong 6 Ngi thi 1am sao ¢6 y tuong “nha cia cia minh”? Vi
vay ddi véi nha cira minh & ching hé chdp truéc. Do dé, kinh néi:
“Phuc vé tru trudc gia that” (Lai khong tru chap nha cira). Hon nita, do
Nhén va Nga déu khéng, nén moi thir can gi dén “tiéu thirc, danh hi¢u”
(tiéu thirc 12 nhimg biéu tugng nhim dé phan biét mot c4 nhan; ching
han nhu cdc huy hiéu gia toc).

Digu cénh nhu vay chinh la do tri va tdm xa lia “thi xa phdn biét”
(phan biét 14y bo) tao thanh. T4m tinh at quéc d6 tinh, tim lia phén biét
nén canh ciing ching phan biét. Tam ay, canh 4y vén ching phan biét.
Tri va canh nhu mét, ddt tuyét céc trdn cdu nén bao: “Duy tho thanh
tinh t6i thuong khodi lac” (Chi hudng khodi lac thanh tinh t6i thugng)
nhu kinh Xung T4n Tinh Do ndi: “Duy hitu vé lwgng thanh tinh hy lac”
(Chi ¢6 vo lugng hy lac thanh tinh).

Chénh kinh:
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Séach A Di Pa S Sao bao: “Néu néi mét cach dung hoa thi tuy c6
mdt troi, mat trang, nhung bj quang minh ciia Phdt va thanh chiing che
Idp nén ciing nhu ching co. Xét at Ly, phai khong cé mat troi, mat
trang moi hop 1e. Vi sao vdy? Tir cbi troi Dao Loi tr lén da khong can
dén mat troi, mdt trang, huéng la c6i Cwe Lac?” Theo Lién Tri dai su,
xét vé mit Ly thi phai khong c6 mat trdi, mat tréng méi dung. Hoi ban
day l4y ¥ hai ban Puong dich va Tong dich, néi thang 1a ching c6 mat
trosi, mat trang, that phtt hop voi y cta Lién Tri dai su: Tir troi Dao Loi
trés 1én, chu thién con ching cin dén mét troi, mat tring hudng hd la thé
gidi Cuc Lac u?

Ban Han dich lai ghi: “V6 Lwong Thanh Tinh Phdt danh trung
quang minh cyc dai minh. Ky nhat, nguyét, tinh than, giai tai hu khong
trung tru chi, diéc ba{ Pphuc hoi chuyén vdn hanh, diéc vé hiru tinh
quang. Ky minh giai té batphuc hién” (Quang minh tir trén danh cia V6
Lugng Thanh Tinh Phat (tic 1a A Di Da Phat) sdng chéi cing cuc; mat
troi, mat trang, cac ngdi sao déu bi ngung gifta khéng trung ching xoay
chuyen vén hanh duoc nira, cling ching con 6 tinh ' quang. Céc quang
minh ay déu bj khuét 1dp, ching con hién). Cau nay rt phi hop véi cach
n6i dung hoa cua dai su Lién Tri, quang minh clia mat troi, mit tring cdi
by bi quang minh ctia céc vi thanh che Iap ching hién duge nhu kinh nay
da ndi: “Nhat, nguyét, hoa, chau giai ndc diéu” (Mat troi, mt tring,
lira, chau d&u bj 4n gidu 4nh séng).

Phim L& Phit Hién Quang trong kinh dy cling néi: “Thanh Van,
B6 Tat nhdt thiét quang minh, tat giai an 16, duy kién Phét quang, minh
di¢u hién hich” (Hét thiy quang minh cia Thanh Van, Bo T4t déu bi an
lap, chi thiy quang minh ctia Phat sang ngoi ryc rd). Quang minh cua
Bo Tét con bi phit 1 huong 1a quang minh clia mat trdi, mit trdng, tinh
0 v.v...Vi vy, c5i dy “v6 hiu hon dam, hoa quang, nhdt, nguyét, tinh
di¢u, trii da chi twong” (ching c6 t5i tim, anh lira, mat troi, mat tring,
tinh t0, canh tuong ngay dém), chi luon sang choi, chang c6 ngay dém.

“Digc vé tué - nguyét kiép 56 chi danh” (Cing ching ¢6 danh tir
nim, thang, kicp so) Trong cbi thé gian ndy thi phai c6 nam, thing,
ngay, dém, klep 6 vi dja cau, mit trang, mat troi, tinh van... déu van
hanh, ty chuyén hodic la bi chuyén dong (do Thai Duong hé chira cac
tinh th ay ciing xoay vin) nén bén ¢6 ‘ngay, dém, mdt thing, mot nam,
mét kiép v.v... Do d6, nam thang dan trdi. Con theo ban Han dich:
“Nhdt, nguyét, tmh than, giai tai hir khong trung tru chi, diéc bét phuc
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Nhugc hitu thx(m nam tik, thi¢n nit nhan, nhugc di sanh, nhwgc
dwong sanh, giai tit try w Chinh Dinh chi ty, quyét dinh ching w A
Néu Pa La Tam Miéu Tam Bé Dé, ha di c6? Nhwgc Ta Pinh Ty, cip
Bt Dinh Tu, bét ning liéu tri kién Igp bi nhan co!

Néu c6 thién nam tir, thién nir nhan hojc di sanh, hojic s&
sanh thi déu try trong Chénh Dinh Ty, quyét dinh ching A Nau Da
La Tam Mi¢u Tam Bo D, vi c6 sao? Néu I3 ké Ta Dinh Ty va Bt
Pinh Ty thi ching thé biét rd, kién 1ap noi cdi nhan ay.

Giai:

Doan nay néi vé qua thanh twu cia nguyén hai muoi chin “tru
Chdnh Dinh Tu” va nguyén mudi hai “quyét dinh thanh Chanh Giac”
ctia dirc Di Da. Diéu ndy chinh 1a cbt 16i clia toan by bn hoai cia Phat

Di D4, la thanh qua cua v lugng di¢u hanh, 14 tri luc phuong tién dat
dén mic cling cuc, 12 chd rét réo cua dai nguyén do sanh.

Kinh van nhic dén ba thir: Chanh Dinh, Ta Dinh va Bét Dinh Tu.
“Tu” () co nghia 1a giong nhau, cting loai. Ba Tu ndy dugc cac kinh

luan cta ca Tiéu Thira lan Dai Thira dé cip dén, nhung noi dung sai
khac rat nhiéu:

* Tleu Thira nhu Cau X4 Luén néi: Céc thanh gia tr So Qua tré
1én thugc vé Chanh Dinh Ty, ké tao nghiép Ngii V6 Gién thuge vé Ta
Dinh Ty, con lai nhimg ké khac chang thudc vé hai Ty trén thi thue vé
Bit Dinh Tu.

* Pai Thira lai hiéu Tam Ty theo nhiéu cach:

oL Tri Do Luan quyén bén muoi 1dm néi: “Mot la Chdnh Dinh Tu:
quyét dinh nhdp Niéet Ban. Hai la Ta Binh Tu quyét doa dc dgo. Ba la
Bat Dinh”.

2. Thich Pai Dién Luan, quyén mot bao: “Cé ba thuyét:

- Mot la trudc khi dat dia vi Thap Ti in thi thugc Ta Dinh Tu do
chdng tin vao qua bdo ciia nghiép. Tam Hién ( Thip Tru, Thdp Hanh,
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3. Ba la cong dirc tin nhdn can lanh doi trude nhu la: tin nhan
dwoc phdp khé tin, doi trude da tu vé lwong can lanh v.v..
4. Bon la cong dirc qua bdo khong chi hon dwoc nhi i lién dwgc

vang sanh, lién dwoc dir vao trong so nhzmg vi thuong thién nhén, tru
ngay vao dia vi Bét Thodi Chuyén, rét rao thanh Phdt v.v..

Nhiing viéc nhir vy déu vuot xa thuong tinh nén bao la bdt kha ne
nghi nhu kinh Kim Cang Bat Nha day: ‘Thi kinh bdt kha tw nghi, qua
bdo diéc bat kha tr nghi” (Kinh nay nghia Iy ching thé nghi ban, qua
béo ciing ching thé nghi ban).

Hon nira, theo kinh Tiéu Bon, y bdo, chanh béo, nhan qua déu
ching thé nghi ban. Sach S Sao viét: “Vé y bdo thi Pong Cu chinh la
Thuong Tich Quang; vé chanh béo thi Ung Than chinh la Phdp Than;
nhdn thi bay ngay thanh tuu; qua thi mét phen vang sanh sé Bat Thodi.
Day ciing la nhu'ng viéc vieot xa khoi thiong tinh nén ciing déu la ching
thé nghi ban ca”.

_ Sach Di ba Yéu Giai ciing bao: “Néi dai luge, bét kha tr nghi cé
dén nam nghia:

1. Vieot ngang khéi tam giéi chdng cho phai doan Hodc.

 2.Dasanh vé Tay phiong thi thdy dii cd bén coi, ching can phdi
tién tieng bdc mot.

3. Chi tri danh hi¢u, chang can dén cic phiong tién Thién Quan.
4. Ldy bay ngay lam han, ching cin phdi nhiéu kiép, nhiéu doi,
lau ngay chay thang.
R danh hi¢u mét vi Pht lién duoc chu Phat hé niém, chéng
can tri danh cia hét thay cdc dirc Phat khdc.
Day déu la do dai nguyén hanh cia déng Pao Su tao thanh nén
bao la cdi lgi cong diec chang thé nght ban ciia A Di Da Pht”.

Sach Yéu Giai con viét: “Hanh nhan tin, nguyén, tri danh, hoan
toan ldy cong dirc ciia Phdt n thanh cong dikc ciia chinh minh” ding
laloi hung tdm ciia cai hong tam””. Can dai, An Quang dai su da tan
dwong sach Yéu Giai nhu sau:

Y noi: Loi cbt yéu nhat trong nhimg 13i cbt yéu. “Hong tam ciia héng tim” chinh
1a diém chinh giita cita cai goi 1a hong tim trong tm bia dé bén tén.
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Sau la manh lung am d nan, nghia la nhitng ké dy sanh tuy sanh
chinh giita dét nwdc, nhung do nghiép chudng sdu ndng nén mil, diée,
cdm, ngong, cdc can ching di, dau Pht xuat thé van chang thé thdy
Pht. Dit [c6 ngudi] giang dai phdp van ching nghe néi, nén goi la
Nan.

By la thé tri bién thong nan, nghia la ngudi trong thé gian ta tri
sdc sdo, miét mai ham mé tp tanh kinh sach ngoai dao, chang tin chdanh
php xudt thé. Vi vdy, goi la Nan.

Tém la sanh Phdt tién Phét hdu nan, nghia la: Khi Phat xuat hién
trong doi lam bdc dai dao su khién cho chiing sanh thodt ly cdi khé sanh
tik, hieong vui Niét Ban; ai ¢é duyén thi dwgc gdp g6, con nhiing ké sanh
ra trieée hay sau thoi Phdt xudt thé thi do nghiép nang duyén mong nén
da ching dwoc thdy Phat, lai con ching dicoc nghe phap. Do vy, goi
viéc sanh ra truée Phat hay sau Phdt la nan”.

Sach n6i thém: “Tdm diéu nan uy tuy la cam ldy qua béo khé, vui
sai khdc nhung déu do chdng dwoc thdy Phdt, ching nghe chdnh phdp
nén goi chung la Nan”.

Thé giéi Cuc Lac “vinh vé chw nan” (vinh vién khong co cac
nan) nhu sach Vién Trung Sao néi:

“Do khéng c6 nhan cia ba déc, chdng tgo nghiép dc nghich nén
chéng ¢6 khd qud tam d6, khong cd chieéng nan tam dao (dia nguc, nga
quy, suc sanh).

Nghe phdp nhdp dinh, ching doa vao Vo Tuong nén ching cé
Truong Tho Thién nan.

Tuy tho si vui tot bic nhung thudng dwoc hwong sw gido héa nén
¢hang ¢6 Bdc Cdu L6 Chdu nan (tc 1a Uat Pan Viét nan).

Sdu cdin thanh tinh, sdc bén, théng tué nén khong c6 nan dui, diéc,
cdm, ngong.

Chiing sanh sanh vé cdi dy déu nhdp Chénh Dinh Tu nén khéng
6 nan thé tri bién thong.

Nay ditc A Di Da Phdt hi¢n dang thuyét Pphdp dén v6 lwong kiép,
Qudn Am sé tiép ndi Ngai lam Phdt, hiéu la Phé Quang Cong Dirc Son
Vieong Phdt nén chéing cé nan sanh truée hay sau Phat”.
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Thira ching thé nght heomg Ol quang minh dy nén bao la Nan Tu.
Khéng thira nio khde dién ta néi quang minh dy nén béo la V6 Xung”.

Ngai Pam Loan lai tin rang “Quang minh dy ngoai tric Phdt ra,
khong ai cé thé suy ludng noi nén Phat lai hi¢u la Nan Tu Quang...
Thdn quang ly tuéng ching thé goi tén ndi nén Phat lai hiéu la V6 Xung
Quang”. Quang minh da vuot ra ngoai hinh ru(mg cla quang minh nén
ngoai trir dirc Phat ra, khong ai c6 thé suy luong néi. Loi giang cua bam
Loan dai su bao quit ca hai danh hiéu trudc va sau nén rat thi thing
(Trong phan trén, 10i giai thich ciia Ngai vé V6 Xung Quang da tuong
hop véi danh hiéu Giai Thoat Quang; & day lai phu hop voi danh hiéu
Bat Tu Nghi Quang, that sy cling ching tro ngal gl. Xétra, cc ban dich
tach ra hay gp lai khac nhau, xép dat khong giong nhau, nén c6 vé sai
khac, chi trén thuc chat ciing khong ¢6 gi la khac nhau ca! Giai Thoat
chinh 12 mét trong ba dirc cia Niét Ban, ma Giai Thoét chinh la Bit Kha
Tu Nghi vdy). Hon nita, Bét Tu Ngh1 chinh 1a Bt Kha Tu Nghi. Danh
xung cta ban Tiéu Bén kinh nay vén la Xung Tan Bét Kha Tu Nghj
Céng Dirc Nhat Thiét Chu Phéat S6 Ho Niém Kinh.

Kinh C6 Am Thanh Vuong Pa Ra Ni ciing ndi: “Nhi thoi, thap
phuong Hang sa chu Phdt, giai cong tan bi An Lac thé gidi,sé hitu Phat
phdp bt kha tu nghi, than théng hién dai, chiing ching phicong tién bat
kha tur nghi. Nhuoc nang hitu tin nhie thi chi sw, dwong tri thi nhan bét
kha te nghi. S¢ dic nghiép bdo diéc bat kha ne nghi” (Lic biy 2io,
mudi phuong hing sa chu Phat déu cung khen ngoi thé gi6i An Lac ay:
Tét ca Phat phap chang thé nghi ban, thin thong bién hign, cac thir
phuong tién chang thé nghi ban. Néu c6 ai tin dugc sy nhu vy thi nén
biét ké d6 1a ching thé nghi ban, dat dugc nghiép béo ciing ching thé
nghi ban).

Trong sich A Di Da S6¢ Sao, Lién Tri dai su con giang vé “bdr
kha tw nghi” nhu sau:

“Bat kha tu nghi chia ra thanh bén thie:

1. Mt la cong dirc thi phdp rong Ion nhw la vé leong tho, vé
lwegng quang, tam bao dao pham v.v...

G cong dirc than thong bién héa tron khdp nhuw la: mede,
chim, cdy coi déu tuyén diéu phdp, ty nhién tho hudng com do, do ding;
chiing sanh déu ddy di twéng hao, than thong bién héa v.v..
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Diu thi hién Thip Thanh, Tam Hién v.v... nhung vé bn thé déu quyét
dinh nhap Niét Ban, ngay noi tuéng nay chinh la Phap Than.

Do dé, tiép ngay theo cau “giai tdt tru w Chanh Dinh chi tu’ " (déu
tru trong Chanh Dinh Tu), kinh néi ngay: “Quyét dinh chimg A Néu Da
La Tam Miéu Tam Bé6 Dé”. Nguoi vang sanh déu thudc trong Chanh
Pinh Ty, quyét dinh thanh Phat, hién thi sy bit kha tu nghi ctia Di Da
dai nguyén dén mirc do clng cuc.

Phim nay héi tap ca ba ban dich Nguy, Duong, Téng. Cau kinh:
“Nhuoc di sanh, nhwgc duong sanh” (hoc da sanh, hofic s& sanh - Chir
“nhwgc duong sanh” lay tir hai ban dich doi Puong va Tong) gtax tat
tru w Chanh Dinh chi ty” (déu try trong Chanh Dinh Ty) hién thi sau sic
su sdu rong cua Di Da dai nguyén: Chang nhimg nguoi da vang sanh
Cuc Lac try trong Chénh Dinh Ty, quyét chimg V6 Thuong Dao ma hét
thay nhimg nguoi cau vang sanh Cyc Lac trong hién tai hodc trong
twong lai chi can phat Bo D¢ tam, mot da chuyén ni¢m thi s& tuong (mg
véi bon nguyén cia Phit Di Da, diu ¢ trong ué do vin con 1a pham phu
diy day, nhung hé ving sanh thi at try trong Chanh Dinh Tu, quyét
chimg Bb Dé. Day that 1a diéu siéu tinh ly klen ching thé nghi ban, dut
bt ddi dai mot cach vién dung, phuong tién 16t réo.

Ban Duong dich lai chép: “Nhuwoc dwong sanh gia, giai 1t ciu
cdnh v6 thuong Bo Dé, ddo Niét Ban xit. Ha di ¢6? NJ wge Ta Dinh Ty
cdp Bdt Dinh Ty, bdt ndng liu tri kién Igp bi nhay (Neu la ké sé
sanh [vé& cdi Cuc Lac] s& déu rdt réo V6 Thuong BS D&, dén chén Niét
Ban, vi co sa0? Néu la Ta DPinh Tu va Bét Dinh Tu thi chang thé biét ro,
kién lap ndi c4i nhan ay), ¥ néi: Ngudi sé sanh vé Cuc Lac déu phai kién
13p chanh nhan vang sanh. Nuong theo chanh nhan a 4y it s¢ dat cai qua
vang sanh, tit nhién dat t6i dia vi B6 Xir thanh Phat, nén kinh bao:

“Quyét dinh ching A Nau Da La Tam Miéu Tam B6 Dé”. Ké Ta Pinh
Tu va Bét Dinh Tu chiing thé tht sy vi sanh tir phat tam By , dung tin
nguyen sdu xa tri danh hiéu Phat, nén “bat nang liéu tri kién Igp bi nhan
6" (chang thé biét 1o, kién 14p ni cai nhan ay)

Hon nita, Thién Pao dai su doi Puong 1a bac thim nhap Kinh
tang da chi rd dai nguyén “nhdp Chdnh Binh Tu" cua Phat Di Da tao loi
ich cho ca nhan dan ¢3i Cyuc Lac 13n chung sanh trong cdi Sa Ba nay.
Sach Binh Giai viét: “Chdnh Dinh Tu trong coi nay (Sa Ba) la mdt ich
(loi ich ngam) Chdnh Dinh Tu trong cdi kia la hién ich (lgi ich hién
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Thép Hoi Hiromg) Thép Thanh (Thép Dia Bo Tadt) goi la Chanh Dinh Tu
do thugc dia vi Bit Thodi. Thép Tin goi la Bdt Dinh Tu do hodc tién
hodc thodi ching quyét dinh” (Pai Thira Khoi Tin Ludn cé cling quan
diém nay).

- Trude khi dat Thép Tin va ngay ca dia vi Thap Tin thugc vé Ta
Dinh Ty. Dai Qua Gidc la Chanh Dinh Ty. Tam Hién, Thdp Thénh
thugc vé Bdt Dinh Tu.

- Trudc khi dat dén Thip Tin la Ta Djnh Tu, Thup Thanh la
Chdnh Binh, Thdp Tin va Tam Hién thuéc vé Bat Pinh Tu”.

Cac thuyét bit dong, Tiéu Thira coi tir So Qua trd 1én da thude vé
Chénh Binh, con ai Thira thi hogc ly viéc quyét dinh nhap Niét Ban,
hodc lay dia vi tir Tam Hién tr6 1én, hozc dia vi tir Thép Dia tr¢ lén,
hoac dung dia vi Dai Giac Phat Qua 1am tiéu chuan phan dinh Chanh
Dinh Tu.

Con vé& viée kinh nay néi ching sanh ¢5i Cyc Lac déu try trong
Chénh Pinh Tu, ngal Tmh Anh bao: “Thuéc dia vi Bat Thodi nén goi la
Chanh Dini Chding can biét la Tiéu Thira hay Pai Thira, chiing sanh hé
cik sanh kia sé déu tru trong Chanh Pinh”. Ngai Vong Tay chia
s¢ quan diém ndy: “Hét thay pham phu thién, dc, nwong theo nguyén hec
ciia Phét sanh vé cbi kia déu & vao dia vi Bat Thodi nén goi la Chdnh
Dinh Tu”.

Ngai Canh Hung lai bao: “HE sanh vé Tinh D thi chdng lugn la
Ppham hay thanh déu quyer dinh hieémg dén Niét Ban, qu)/et dinh hudng
dén thién hanh, quyét dinh sanh trong duwong lanh, quyét dinh hanh luc
s, quyet dinh duwoc gidi thoat, nén chi c6 Chanh Dinh Ty, khong con cé
hai thit kia”. Séch Hoi S¢ cling nghi nhu vay.

Sach Binh Giai dya theo y t Thién Pao gidi thich nhu sau: “Nhu
Thich Ma Ha Dién Ludn gidng Chanh Dinh Ty la tir Tam ern Thap
Dia cho dén Phdt qud; Chdnh Dinh T u ctia Tinh tong ciing gidng nhie
vdy. Ddu thi hién c6 cdc dia vi Tam Hién, Thip Thanh v.v... nhung cuéi
ciing déu dat dén Diét Pj, ching qua la chi cé mét coi Niét Ban nhung
thi hién sai bi¢t. Xét theo mot phdp cii thi xét ngay noi ban tuong, Thap
Dia, Tam Hién chinh la chan thdt tri hué vé vi Phdp Than”.

Thuyét ctia sach Binh Giai da hién thi séu xa y kinh ny vi chi Ian
ban trong Tinh D9 déu 12 Dai Thira nén deu try trong Chanh Dinh Tu.
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tai, mot chinh la nhiéu, nhiéu chinh la mot, dung thong nhiép thi 1dn
nhau, khong thé diing ngon ngi, tu duy thAu triét ndi!

Chinh kinh:

ANFLEF HBEEH -FTTRARBE KAR KX
PR RABRK AL BE RS RE MR
Riema- 22 &M BRABANT LT £
EiE RRXEE RAITHT

Bt phuong thugng ha, Phat quoc vé s6. A Di Da quac, truomg
cieu qudng dgi, minh hdo khodi lgc, 18i vi dpc thing. Bén kp vi Bo Tit
thoi, cau dgo so nguyén, lity dirc so tri. Vo Lugng Tho Phdt, dn dirc
bé thi bat phwong thugng hg, vé cing vé cuwc, tham dai vé lwgng, bit
khd thing ngon.

Tam phwong, trén, duéi c6 vd sb cdi Phat. Cai Phat A Di Pa
trudmg ciru, rong 16m, sing, dep, khodi lac, thit 1 thu thing djc
nhét. Ay vén 1 do s& nguyén ciu dao, tich tip cong dirc lic Phat tu
B Tit dao tao thanh. V6 Lwgng The Phét bd thi an dirc ci tim
phwong, thweng, ha mdt cich vd cung v cuc, rng siu vd lwgng
chéng thé néi noi.

Giii

“Bdt phwong thuong ha” (Tam phuong, thuong, ha) 13 tam
phuong ké thém phuong trén, phuong dudi thanh ra mudi phuong.

Trong v6 s6 c5i Phit & mudi phuong, khong i ndo c6 thé sanh
ndi ¢5i Cuc Lac vé& mit “truong citu, qudng dai, minh héo, khodi lac”
(trudng ciru, rong 16n, sing, dep, khodi lac) nén kinh bao * “16i vi doc
thing” (that 1a thu thing doc nhat).

“Truong ciu” (& A) chinh la thuc'mg try nhu kinh néi: “Kién
ldp thucng nhién, vo suy, vo bién” (Kién lap thuong nhién, ching suy,
chang bién). Chit * ‘quang dai” (& A: tong 16n) nén hiéu nhu trong vi
du v& bién ca vira dé cp & trén. “Minh” (%) 1a thanh tinh, quang minh.
“Hdo” (4F) 1a tudng tét trang nghiém. “Khodi lac” (4 4¢) 1a nhu kinh
Tiéu Bén ghi: “V6 hitu chiing khé, dan tho chie lac” (ching c6 cac ndi
kho, chi huong cac niém vui).

Phdm 29: Nguyén luc hoding tham 681
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Bi Phit quéc trung, thiwong nhuw nhét phdp, bdt vi ting da. S¢ di
gid ha? Do nhw dai hdi, vi thiiy trung viong, chw thiiy lwu hanh, dé
nhdp hai trung. Thj dai hdi thiiy, ninh vi tdng giam.

_ Trong ci Pht iy thudng nhu nhit phap, ching ting thém
nhiéu. Vi sao viy? Vi nhr bién c4 12 vua trong cic dong nuéc. Cic
dong nuée chiy déu a6 vio bién ma nuéce bién lén Ay ching hé ting,
gidm.

Giai:

Néu c6 ké ngd ring musi phuong pham, thanh déu’sanh vé Cuc
Lac thi mt c8i nhu vay lam sao chira dung hét n6i? Chang phai nhw
vay! C6i nuéc Cuc Lac “thieong nhie nhdt phdp, bat vi tiang da”’ (thudng
nhu nhét phép, ching ting thém nhiu).

Chit “nhdt phdp” Phit n6i d6 ¥ nghia rit sau, ching sanh kho thé
lanh hoi ndi nén Phét ding bién ca lam thi du dé giang 5 nghfa dy. Bién
ca vi nhu Cuc Lac, cic dong nudc vi nhu ching sanh trong mudi
phuong. Cac dong nuéce dd vao bién, bién ca ching tang thém. Ciing thé,
chiing sanh trong mudi phwong vang sanh Cyc Lac nhung s6 ngudi noi
Cuc Lac cling ching tang thém. Hon nifa, con s cac vi Pai Si ci 4y lai
tré vao ue do ctru d6 quan sanh la vo lu'ong, nhung thanh ching cdi Cuc
Lac van chéng tang, giam. Vi thé, ndi “thwong nhie nhat phdp, ninh hitu
tang giam” (thuong nhu mdt phap, nao c6 tang giam)

Toi tam ding todn hoc ciia thé gian d& bién giai y nghia nay.
Trong toan hoc ¢ khai niém “Ién vé cuc” hodc “lén vo han”, thudng
duogc ky hiéu 1 oo, nghia 13 con s rat 16n vuot khoi moi han lugng nén
goi 1a “16n v6 han”.

Néu cong thém bét cir con 56 hitu han vao oo thi n6 vin 1a o vi
d4 biéu thi con sé 16n vo luong nén néu cong vao oo ma dugc con s6 16m
hon oo thi o ching con la 56 16n vo han nira! Hon nita, dit c6 trir b6t o
bét cir con sb hitu han no thi né vin béng 0 vi néu oo bj giam nho di thi
ching con la con sb 16n vo han nita! Vi vy, oo “thieong nhi nht
phdp... ninh hitu tang giam”’.

Cai Cyc Lac 1a 16n v6 han nhét trong nhimg thr 16n v6 han nén
virgt ngoai hét thay sé luong cia thé gian vay.

Hon nita, kinh nay hién thi canh gi6i su sy vo ngai ching thé nghi
ban, thu thng vi diéu. Do Cyc Lac chinh la Hoa Tang nén rong hep tw
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& trén mat dat hotic & trén hur khoéng. Vi vay, nhitng téng trdi nhue Da Ma
(khéng cur), Pao Loi (dia cu)... chi la thi du.

Phdm Siéu Thé Hy Hitu cta kinh nay ciing bao: “Pan nhén thudn
du phiong tuc, ¢ hitu nhan thién chi danh” (Chi do thuan theo 1& thoi
phuong khéc nén ¢6 danh tir tréd, ngudi). Nhu vy, trdd, nguoi va cac
tAng troi chi 1a cach néi thudn theo thé tuc.
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Cuc Lac so di “t6i vi déc thing” (thét 1a thu thing doc nht) toan
la do Phat Di Pa lic con tu nhan da cau dugc dai nguyén, trong v
lugng kiép tich cong trir dirc nén méi duoc thanh tyu nhw thé. Phat Di
Da dem 4n dirc vo thuong a 4y thi khip muoi phuong chang 6 clng tén.
An dtc cia Phat Di Da rong lén sdu xa khé long dlen ta ndi. Dau cho
than ¢6 trdm miéng, mbi miéng c6 tram ludi nol sudt ca klep cung chang
trinh bay hét ndi nén bio ‘bat kha thing ngon" (chang thé no6i néi). Ay
1a vi dirc Phat 4y try Chan Thét Hug nén c thé ban bd cai loi chén that
khién cho khap hét lhay chiing sanh cung nhap Chan That Té nén an dic
clia Ngai ching hé cung tan.

Quyén ba hét

(Btru Quang tur dé tir Nhu Hoa kinh dich xong ngay 27 thang 04 ndm
2002 - Tang dinh lan thir ba ngay 14 thang 07 nam 2009)
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29, Nguyén lyc hoding thim (8 /1 % #%: Nguyén lyc siu rong)

Phém nay chi 5 tAt ca cac vi B Tat trong cdi 4y déu c6 nguyén
lyc rong su, quyét dinh nhét sanh bd xir. Néu vi nao 6 bon nguyén vi
clru do chiing sanh nén tuy sanh trong ¢di Cuc Lac nhung ching bo roi
hiru tinh trong doi 4c thi vao trong sanh tir ciru d9 quan sanh, muon cho
hét thay ching sanh trong muoi phuong déu dugc vang sanh, déu s&
thanh Phat, an luot ctru d6 13n nhau ching c6 cung tan. Cudi phim nay
lai tan than V6 Luong Tho Phét an dirc vo cuc.

Chénh kinh:
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Ph(u thir A Nan! Bi Phgt sdt trung, s6 hitu hlgn tai, vi lai nhét
thiét Bé Tt giai dwong cieu cinh Nhat Sanh Bé Xir, duy trir dgi
nguyén, nhdp sanh tir gidi, vi dp quan sanh, tic sw tie hing, hoan dai
gidp try, di hodng th¢ cong dikc nhi tw trang nghiém. Tuy sanh Ngii
Truge dc thé, thi hi¢n dong bi, truc chi thanh Phdt, bit the dc thi.
Sanh sanh chi xit, thuwong thirc tiic mang.

Lai nay A Nan! Trong c6i Phat dy, tit ca hét thay hién tai, vi
lai B Tét déu sé rbt r4o 1a Nhit Sanh BS Xir. Chi trir ngudi c6 dai
nguyén vio trong ci sanh tir dé d9 quin sanh, hién su tir hong,
khodc dai gidp tru, ding cdng dirc hoing th¢ dé ty trang nghiém.
Tuy sanh trong ddi ac Ngii Truge, thj hién giong nhw nhimg ching
sanh 4y, nhung cho dén khi thinh Phat ching sa vao ac dao. Sanh ¢
chd nio ciing thwomg biét tic mang.

Nhimg didu noi trong pham nay chinh 1a két qua cua nguyén ba
muoi 1dm “Nhdt Sanh Bé Xir” va nguyén ba muoi sau “gido hoa tiry y”'.

Loi nguyén thir ba muoi lam la: “Sanh nga quéc gia, ctru canh tat
chi Nhdt Sanh B6 X, tri ky bon nguyén vi ching sanh ¢é, bi hodng thé

Pham 29: Nguyén luc hodng tham 677






index-236_1.png
V6 Lugng Tho Phét, y duc dp thodt thip phuong thé gidi chw
chiing sanh logi, giai sii vang sanh ky quéc, tit linh dic Né Hoan dgo.
Tic Bo Tat gid, linh tét tic Phat. Ky tic Phat dx', chuyen twong guw
thy, chuyén twong dj thodt, nhu thi trién chuyén, bat kha phuc ké.
Thip phmmg thé gidi, Thanh Vin, Bé Tat, chi chiing sanh logi, sanh
bi Phdt quéc, diic Né Hoan dao, dwong tic Phdt gid, bat kha thing 6.

Vo Lugng Tho Phit y mudn d9 thoat cac loai ching sanh
trong mudi phwong thé giéi déu dwge sanh vé cbi 4y, déu khién cho
ho dic dao Né Hoan. Ké da la Bb Tat thi khién cho déu dwgc thanh
Phat, ngudi da thanh Pht s lai tiép néi day d3, dd thot ngwi
Kkhic. Lan lwgt nhw thé ching thé tinh ndi. Khong thé tinh ndi s§
Thanh Vin, B Tat, cac lodi ching sanh trong mudi phwong thé gioi
sanh vé coi Phét 4y dic dao Né Hoan, sé thanh Phat.

Gii:
Cac vi Dai Si cdi Cyc Lac phat khoi nhing thé nguyén siu thim

dén mitc nhu thé 4y 1a do Di Pa bon nguyén gia h¢ oai than ciing nhu
ban than ho khéo hoc theo hanh ctia Phét.

_Ban y cua Phat Di Da la nguyén ching sanh dugc vang sanh c6i
&y, ddc dao N& Hoan (Niét Ban), thay déu thanh Phat. Vi Phat méi thanh
lai 49 ching sanh. Ching sanh dugc dg s¢ lai déu thanh Phat roi lai do
sanh tiép theo. Vi vay kinh n6i: “Chuyén twong gido tho, chuyén twong
dp thodt, nhie thi trién chuyén, bat kha phuc ké” (Tlep néi day do, do
thoat ngudi khac. Lén lugt nhu thé ching thé tinh noi).

Do lan lugt dd thoat nhau nhu thé nén cac Bd Tat, Nhi Thira, cac

loai chiing sanh trong tir sanh, luc dao trong mudi phuvng dugc vang

sanh Cyc Lac, chiing dao thanh Phat “bat kha lhung 56" (chang the tinh

nbi s8). D6 1a vi s6 ngudi duge vang sanh da chang thé tinh dém néi (N&
Hoan chinh 1a [cach phién 4m khac cta chit] Niét Ban).

Chéinh kinh:

HHB Y Fo—k  RAHKWS - F'ﬁué‘rf'?
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khdi, gido héa nhdt thiét hivu tinh, giai phdt tin tam, tu B6 Dé hanh,
héanh Phé Hién dao. Tuy sanh tha phiong thé gidi, vinh ly dc thi”
(Nguoi sanh trong nuéc ta it 16t rao dat dén Nhat Sanh B6 Xur. Trir
nhimg ngudi do bon nguyén do sanh nén mic gip hoéng thé, gido héa
hét thay hiru tinh khién ho déu phat tin tam, hanh dao Phé Hién. Tuy
sanh trong thé gi6i phuong khéc nhung vinh vién thoat khoi dudng éc).

Pham nguoi sanh vé Cuc Lac néu ching lia ¢3i An Dudng thi it
déu dat dén bac Nhit Sanh Bd Xir. Chi c6 nhiing B6 Tét phat dai nguyén
tha théng, nguyén sanh vao cdi sanh tir &é gido hoa hiru tinh. BS Tt cdi
dy tan tai nghe Pht Di Da thuyét phip, lién dem nhimg phép minh dugc
nghe day lai ching sanh. Vi vay, phap ho thuyet ra giong nhu dic Nhu
Lai dich than thuyét ra nén ciing giéng nhu 1a BS Tt hién su t hong.

“Hoan” (4%) 1a than mac ldy, deo gidp tru vao. “Try” (§) la 4o
gidp, “gidp try” 1 thir 40 dé chién si miic ho than trong thoi ¢é, nhim
tranh tén, d4 dam trang than thé. O day, kinh vi von hanh nhan chi
nguyén Dai thira ddi dich sanh tir, ding thé nguyén lam giap try dé bao
vé hu¢ mang cua ban than. Quén kinh cing noi: “Hoan dai gidp tru, di
hodng thé cong dic nhi t trang nghiém” (Mic dai gidp tru, ding cong
dirc hodng thé dé tu trang nghiém) that gibng v6i y doan kinh trong
pham nay.

Nguoi tir Cye Lac sanh tr¢ lai ¢di nay tuy sbng trong doi 4c Ngi
Truge, thi hién giéng nhw pham phu, ciing c6 sanh tir, nhung thang dén
khi thanh Phét tron chang doa ac dao. Hon nira, doi doi, lep kiép
thuong nhé tic mang, chang mé mudi ban tam. Trong cau “thi hién
déong bi” (thi hién gidng nhimg ching sanh 4y), chir “bi” (#) chi ching
sanh trong ué do.

Chanh kinh:

BEEHEMB THRART TR X‘f’i*ﬁ'
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thi¢n hio, thdng w nhdt nguyét chi minh, thién ikc van bi, quang
trung cwe ton, Phit trung chi vieong.

Phit bao A Nan:

- Oai thin quang minh ciia A Di Pa Phat tdi ton daé nhit, thip
phuwong chw Phét ching thé sanh bing, chiéu khip Hang sa cbi Phit
trong phuong Péng. Trong cic phwong Nam, Tay, Bic, bon goc,
trén, dudi ciing gidng nhur thé.

Vién quang tir trén danh Ngai héa ra thi hoiic Ia [chiéu xa]
mét, hai, ba, bén do-tuiin, hodic 1 trim ngan van ic do-tuan. Quang
minh ciia chw Phat hodic chiéu thAu mdt, hai ¢5i Phat, hodic chiéu
trim ngan cdi Phat. Chi riéng quang minh ciia A Di Da Phit chiéu
tron vé lwgng v bién vé sb coi Phat.

Quang minh cia chw Phit chiéu xa hay gin vén 12 do trong
doi truée khi cAu dao di nguyén dwgc cong dirc 16n hay nhé sai
khic. Pén khi thanh Phat, méi vi tw dat dwgc, ty tai thanh tyu
chéing thé tinh truéc. Quang minh cia A Di Da Phat tét lanh, vet
trdi anh sdng cia mit trdi, mit tring ngan &c van lin, 1a tén quy
nhit trong cac quang minh, 12 vua trong céc dirc Phat.

Phém nay néi vé sy thanh tuu ctia nguyén mudi ba “quang minh
v6 lwong” va nguyén mudi bén “dwegc quang minh chiéu thau lién digc
an lac”. Nguyén mudi ba 1a “quang minh vé heong”, “vuot tréi chu
Pht”. Do nguyén ndy dugc thanh tyu nén “4 Di Da Phat oai than
quang minh t6i ton dé nhdt. Thap phuong chu Phdt s6 bét nang cdp”
(Oai thén, quang minh ciia A Di Da Phit t6i ton dé nhit. Mudi phuong

chu Phit ching thé sanh bang).

Phét Qua binh ding sao quang minh lai sai khac? Su Vong Tay
dap: “Thwong dong thieong biét: Diéu dirc ciia chw Phdt xét vé ndi
chimg tuy twong dong, nhung do bon nguyén sai khac nén quang minh
¢6 hon, kém”.

Dly chinh 1a y nghia ciia cau “bon kp tién thé Lau dao so nguyén
cong dite dai tiéu bat dong” (vén 1a do ddi trude lic cu dao da nguyén
duogc cong dirc ¢6 16n hay nho sai khac).

“Héng sa” 1a cat con song Hing (Gange) & An D§. “Tir duy”
(bén géc) 1a bén phuong & gira cac phuong Déng, Tay, Nam, Bic.
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12. Quang minh bién chiéu (3% ¥ #% #.: Quang minh chiéu khip)

Phim trude 12 phdm Quoc Gi6i Ng,h\em Tinh da tuong thudt sw
trang nghiém cua y bo; pham thir mudi hai nay va pham muoi ba nep
theo ddy s& noi vé chanh bao trang nghiém. Quang minh chiéu khap
nghia 13 than tron khip mudi phuong; tho mang vo luong 1 cling khip
cé ba doi.

Phém nay tén duong quang minh cia Phat Di Pa: Trude hét, tan
dwong quang minh ctia Phat Di Da thu théng doc nhét, rdi néu 16 nguyén
nhan tai sao quang minh thu thing. Tiép do, néu lén mudi hai danh higu
quang minh thd thing. Cubi cing 12 trinh bay digu dung thu thing cua
quang minh.

Chénh kinh:
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Phgt cio A Nan: - A Di Pa Pht oai thin quang minh t8i ton daé
nhit. T hip phwong chw Phit s¢ bit nang cdp, bién chiéu Dong
phwong Hing sa Phit sit. Nam, Tay, Bic phuong, tie duy, thugng, hg,
di¢c phuc nhw thj. Nhugc héa dinh thugng vién quang, hogc nhat,
nhj, tam, 1 do-tuin, hogc bdch thién van itc do-tuén. Chw Phat
quang minh hogdc chiéu nhit, nhi Phgt sdt, hogdce chiéu bich thién
Pht sdt, duy A Di Da Phit, quang minh pho chteu vé lugng vo bién
vo 58 Pht sat. Chu Phét quang minh s¢ ch Su vién can, bon ky tién
thé ciu daa, S0 nguyén cong dirc dai tiéu bit dong Chi tic Phat thoi,
cdc tr dic chi. Tu tai so tic, bt vi du ké. A Di Da Phit, quang minh
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“Danh thwong vién quang” (vién quang” tir trén danh dau): Phat c6
danh quang va than quang, “danh thugng vién quang” chi danh quang.

“Do-tudn” (Yojana) 1 don vi do khoang céch cia An Do, 1a s6
dzm hanh quan trong mdt ngdy cta bac dé vuong thoi ¢b. Do-tudn la
bdn muoi dim hay ba muoi dam. Ban chu giai kinh Duy Ma cta ngai
Tang Triéu ghi: “Do-tudn la tén goi mt s6 dam ciia Thién Triic. Thieong
do-tudn 1a sdu muoi dgm, trung do-tudn la ndm muwoi dam, ha do-tudn
1a bén muoi dim”.

S di ¢6 su sai khac nhu vay 1a vi tir ¢ dén nay giita hai nuéc An
D¢ va Trung Hoa, viéc hodn chuyén don vi do lu(mg thudng thay déi
luén. Hon nita, s6 ddm hanh quan trong mét ngay chang phai 12 mét
hing s6, nén ching thé l4y nhét dinh mot con sé nao.

Cac cau tir “nhdt do-tun” dén “bdch thién Phat sdt” (trim ngan
cdi Phat) 1a ding céc cach so sanh dé dién ta quang minh cua Phat chiéu
xa hay gan. Cau * duy A Di Pa Pht quang minh phé chiéu vé heong vé
bién v6 s6 Pht sdt” (chi riéng A Di Pa Phét quang minh chiéu tron v&
lugng v6 bién vo s coi Phit) dién ta sy thu thing doc déo cua quang
minh ciia A Di Da Phat nhim chimg minh quang minh ciia Phét ton quy
bac nhét, vuot trdi mudi phuong. iy chinh 1a ndi dung thir nhit cua
phdm nay.

Tiép d6, kinh trinh bay nguyén nhén tai sao quang minh cia Phat
Di Da lai dic biét thu thang nhat. Phdm truée da néi: “Thanh tmh trang
nghiém siéu du thip phwong” (Thanh tinh trang nghiém vuot trdi mudi
phuong), pham nay lai bao: “Thdp phuwong chu Phét, s¢ bét nang cdp”
(Mudi phuong chu Phat ching thé sanh bang). Tiép d6 lai bao: “Quang
trung cuc tén, Phdt trung chi virong” (Tén quy nhét trong cic quang
minh, vua trong cic dirc Phét). Trong phap binh déng ma lai c6 nhiing
sur sai biét nhu vy la vi trong doi truge khi clu dao [cac vi Phat] da co
nhimg bon nguyén sai khac.

Dai nguyén thr mudi ba cua Phat Di Da la: “Nga tdc Phdt thoi,
quang minh v6 lwong, phd chiéu thip phuong, tuyét thing chu Phdt,
théng w nhdt nguyét chi minh thién van trc boi” (Lic t0i thanh Phat,
quang minh vé luong chiéu khip mudi phuong vugt xa chu Phit, hon ca
quang minh ciia mat troi, mt tring ngan van Gc lan). Bi vay nén “chi

" Vién quang: Do quang minh toa ra bao tron quanh déu (danh quang) hogc than
minh (than quang) nén goi 4 Vién Quang (4nh séng bao tron).
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Phyc xuy thit bio lim thu, Pphiéu hoa thanh ty, chiing chiing
sic quang, bién man Pht dj. Tiy sic thic dé, nhi bat tap logn. Nhu
nhuyén quang khiét, nhw Dau La Mién, tic Iy ky thuwong, mjt tham tir
chi. Tay tic cie di, hoan phuc nhu so. Qud thuc thoi hiu, ky hoa ti
mgt. Dai dia thanh tinh, cdnh vii tan hoa. Ty ky thoi tiét, hoan phuc
chau bién, dit tién vo dj, nhu thi luc phan.

Lai théi qua ru'ng cdy bay bau, cuon hoa ty lai thanh véng,
cﬁc thir quang sac_ diy dp cdi Phat. Hoa 1An lugt tu lai theo tirng
méiu riéng biét Lhang tap loan, mem mai, sang, sach nhr Piu La
Mién. Chén dap 1én trén, hoa lin xuong sdu bon ngon. He gié chin
1én, hoa tré lai nhu cii. Qua khéi gio in, hoa ay tw bién mit, dai dia
thanh tinh, lai mua hoa méi. Tuy theo thm tiét, tudn hoan trgn khip
nhu trén ching khic. Mua su lin nhu thé.

Gidi:

Gi6 durc trong ¢di 4y lai c6 cac digu dung nhu sau: Trude hét 1a
glo théi dong cc vat phat ra am thanh dién thuyét diéu phap; ké do 1a
2i6 dua huong, ai ngui thay lién dugc thanh tinh; ba 1 gi6 dirc théi
cham viao than lién cam thay vui thi nhu dc Diét Tan Dinh; bon la gié
théi cudn hoa roi day cdi nuée. Gi6 IhOl qua nhitng cay bau cubn hoa tw
nhién tu lai thanh timg loai theo méu sic, anh sang riéng bigt xanh,
vang, do, tring, tron khip ¢di nudc.

Vi thé kinh chép: “Phiéu hoa thanh tu, ching ching quang sdc
bién man Phat do. Tiy sdc thir d@¢, nhi bt tan logn” (Cudn hoa tu lai
thanh vang, cac thir quang sic ddy dp cdi nuée. Hoa lan luot tu lai theo
timg méu riéng biét ching tap loan). Ban 'Ngb dich ghi nhw sau: “Xuy
that béo thu, giai tdc ngu am thanh. Dt tht béo thu hoa tdt phii ky quoc
trung, giai tdn Phét cdp chie Bo Tdt, A La Hén thuong” (Théi qua cay
bay bau vang ra tiéng ngi am; khién cho hoa cua cdy bay béu rai khip
¢di nude, déu rai trén Phat va chu BO Tét, A La Han). Hoa cua céc ciy
bau theo gi6 théi bay von trén khong cling dudng thanh ching nhu troi
d6 mua hoa phu kh#p cdi Phat. Vang Sanh Lugn bao hoa bau phu dat c6
hai diéu thi théng:

1. Mot 1a diéu séc thi thing (mau séc vi diéu thu lhéng), gi(’y‘thf)i
hoa theo thir 16p, tu lai thanh timg loai. Hoa xanh, vang, do, trang déu tu
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Nhng “ngay dém” trong cdi Cyc Lac ciing chi la thuan theo tép
tuc cdi nay ma néi. Sach Yeéu Giai giang: “Y bdo va chdanh bdo coi ay
déu c6 quang minh; ching can nho dén mat troi, mét trang dé phan dinh
la ngay hay dém. Chi la thudn theo phuong nay (tirc coi Sa Ba) nén méi
gid ndi c6 sy phdn chia gic khdc nhie thé”. Sach S& Sao giang thém:
“Coi ay da ching 6 Tu Di ma ciing chdng c6 mdt tréi, mdt trang, luon
sdng stia, khdng t6i tam, nén ching phdn biét la ngay hay dém. Chi ldy
hoa nd, chim hdt la ngay; hoa khép lai, chim déu lai la dém”. Ngai T
An ciing viét trong sich Di Da Thong Tan ring: “Ao vang hoa né, nguoi
héa sanh nghz la hic ban ngay. Chim ddu mng quynh, Bé Tat nght la
troi da 1di”. Céc thuyét khéc cling néi nhu vay.

Riéng sach Vién Trung Sao lai con giai thich & mt mic do cao
hon nhu sau: “Trém nghi: Viéc ldy hoa nd, chim hét lam ban ngay; coi
luc chim ddu, hoa khép la dém chi la khi phan cua coi Pham Thdnh
BDéng Cu, con chua quén dugc nhimg diéu thugc ue  dg dang 1€ phdi nén
quén di. [Ay la vi] ching sanh vang sanh da 56 la ké mang nghiép di
véng sanh. Con trong ba cdi trén, Gt ching hé cé teéng trang nhir vy”.
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lai theo dung mau cia chiing. Vi thé kinh n6i: “Tiry sdc thie dé, nhi bat

tap logn” (theo timg mau neng biét ching tap loan). Hoa bau phu dat

nhu tranh v&, nhu gam théu: Chung ching quang sac bién man Phdt
dp” (Céc thir quang sdc ddy dp coi Phat). Dy 1a diéu séc thu thing.

2. Hai la di¢u xtc thi thang (dung cham vao tao cam gidc vi diéu
thu thing). Kinh day: “Nhu nhuyén quang khiét”. Chit “quang” chi cac
thir quang séc vé lugng nhu doan trén da néi. “Khiét” (;8) nghfa 1a thé
chit ctia hoa thanh tinh. “Nhu nhuyén” (mém mai) chinh 1a cam giac thu
théng khi dung cham vao hoa. “Pdu La Mién” (Tila) 1a tiéng Phan, ngai
Dao Tuyén luat su bao: “La soi to tir hoa cua cdc loai thao méc, la tor
ldy tir cdc loai hoa nhie hoa bé dai, bong liéu, hoa bach diwong, hoa
bach diép v.v... [Chit Ddu La Mién] dwoc dimg voi y nghia min nho”.
“Ly” (J&) 1a dap lén. “Mot” (3%) la chim xuéng. Chan gidm lén hoa
cam thdy mém min nhu dap 1én Pau La Mién; chan lin vao trong hoa
sau chimg bén ngon. Gié chan 1én, hoa lai bing phing nhu cii nén kinh
bao: “Tiy tiic cie di, hoan phuc nhuw so” (HE gié chan 1én, tré lai nhu
cil).

Tiép d6, hoa roi séu 1an trong mét ngay; diéu nay ciing giéng nhu
kinh A Di Da day: “Tri da luc thoi, vit Man Pa La hoa” (Ngay dém sau
thoi trdi mua hoa Man Da La). Sau thoi 1a budi sang, chinh ngo, lac mat
tro 13n, lac dau dém, lic gitra dém, luc cubi dém.

Budi sing mua hoa, “qud thuc thoi hdu, ky hoa tw mét. Dai dia
thanh tinh, canh vii tdn hoa” (qué khoi gior an, hoa dy tu nhién bién mét;
dai dia thanh tinh, lai mua hoa méi). Chit “thyec thoi” chi lac an com,
tirc 1a luc chinh ngo vdy. Kinh Sa Di Thap Gi6i Nghi Téc n6i: “Nhuwoc
tho trai thic thoi, bdt dic qué Ngo trung” (Nhu e tho trai thi ching
dwoc an qué gio Ngo). Nhur véy, cdu kinh trong kinh V6 Luong Tho ddy
ngu y: Vao lic giita trua, hoa dugc rai vao budi sang s& tu nhién blén
mét, dai dia thanh tinh nhu cii. Ngay khi d6, trén khong lai mua xuong
hoa méi. Subt ca sau thoi nhu thé: Hoa tudn xuéng, hoa bién mit di,
tudn hoan nhu vay nén kinh bao: “Tiy ky thoi tiét, hoan phuc chdau
bién” (tuy theo thoi tiét tudn hoan tron khip). “Hoan phuc” (& #L)co
nghia 13 Ian lugt xoay vong, tré lai tir du. “Chdu bién” (B i) 1a diy
khp ca coi nudc. “DiF tién vo di, nhie thi luc phan” (Séu lugt nhu thé
giéng nhur trén khong khac): “Luc phan” 1a sau lugt, giong nhu chir “luc
thoi vii hoa” (séu thoi mua hoa) trong kinh Tiéu Bén.
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1. Hoa sen moc khp ddy c6i nuéc.
2.86 lugng canh hoa sen: Moi doa sen c6 trim ngan trc canh.

3. Quang séc v lugng. Ban thé cua hoa chinh 1a quang minh nén
kinh chép: “Ky hoa quang minh” (Quang minh cia nhing hoa 4y). Hoa
sen lai c6 vo luong mau séc. Kinh dung sau mau khac nhau: Xanh,
trang, huyen vang, do tuoi, tia dé tugng trung cho v lugng mau. Hoa
sen mau xanh phong quang minh sac xanh. Hoa sen mau trang, phong
quang minh sic trang. Cac hoa sen mau huyén, vang.. cl.mg déu phong
quang minh cling mau véi mau sac cua hoa nén kinh no6i: “Quang sac
diéc nhién” (Quang va she cling glong nhu thé).

4. Hoa sen trang nghiém bang diéu bao. Lai c¢6 vé luong diéu bao
trdm ngan ma-ni trang nghiém hoa sen. Cac bau &y déu 1a tht hiém quy
nén bao la “rrdn kp”. Céc thir diéu bao 4y phong vo lugng quang.
Quang minh ¢6 du cac mau, mdi mau lai phéng quang, chiéu ruc, t6
diém 13n nhau nén bao 1a “dnh sikc” (chéi mc), to6a sang hon ca mat troi,
mt trang nén bao 1a “minh di¢u nhdt nguyét” (sing ngdi hon mat tro,
mat trang). Quén kinh néi: “Nhat nhdt diép gian, hitu bach e Ma Ni
chdu vuong, di vi anh sikc. Nhdt nhdt Ma Ni chiu phong thién quang
minh” (Trong m&i mt canh hoa c6 trdm @c Ma Ni chau vuong dé to
diém choi ngoi. M3i mot vién Ma Ni chau phéng ra tram ngan quang
minh).

5. Kich thuéc cia mbi hoa sen 1a tir nira do-tudn cho dén tram
ngan do-tuan.

6. Hoa sen phéng ra quang minh mau nhi¢m: “Nhdt nhdt hoa
trung, xudt tam thdp luc béch thién irc quang” (Mdi mot hoa sen toa ra
ba muoi sdu trim ngan {rc quang). Tram ngan {ic quang chi 1a con s6
tuong trung nhdm biéu thi vo lugng.

Vé con s6 “ba muoi sau”, t6i chua hé théy c6 ai chu giai tai sao lai
¢6 con sb nay. Theo ngu v, mdi cdi trong bén cdi Tinh Do déu c6 chin
phim nén méi ¢6 con s6 ba muoi sdu, nham thé hién s& luong pham vi
trong cdi dy. Mdi pham co tram ngan tc doa sen (ding con so tram ngan
{rc chi dé biéu thi mot con s6 rdt 16n). Mdi doa sen déu toa quang minh
tiép mau v6i mau hoa sen cho nén c6 ba muoi sdu trim ngan e quang
minh. M3i déa sen gom du nhimg d3c tinh cia hét thay céc d6a sen khac
nén bao la: “Nhdt nhdt hoa trung, xudt tam thdp luc bdch thién trc
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21. Bio lién Phat quang (% i 4 5: Hoa sen bau va quang minh
ciia Phét)

Phim nay thudt 15 hoa sen bau trong cdi Phat 4y, mdi hoa c6
quang sc vi diéu. Trong mdi quang minh lai héa hién ngan trc vi Phat.
M3i vi Phét n6i digu phap, an lap vo lugng ching sanh. Cac thir cong
dirc v6 tan ching thé nghi ban nhu thé dy.

Chénh kinh:
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Huu chiing bio lién hoa chiu man thé gici. Nhit nhat bdo hoa
bdch thién irc digp. Ky hoa quang minh, vé lwgng chiing sdc. Thanh
sac, thtmh quang, bach \ac, bach quang, huyen, hoang, chéu, ti,
quang sic di¢c nhién. Phuc hivu vé lwgng diéu bio bdch thién ma-ni,
dnh stc trdn ky, minh di¢u nhdt nguyét. Bi lién hoa luwgng, hodc bdn
do- tuan, hodc nhat, nhij, tam, tit, ndi chi bdach thién rla-lmm, nhét nhét
hoa trung, xudt tam thap luc bdch thién vk quang.

Lai nira, cic hoa sen bau moc tron khx;p thé gm’l M3i déa sen
bdu ¢é trim ngan e cianh. Quang minh cia hoa ay 6 vo lwgng
mau: hoa xanh dnh sing xanh, hoa lrang 4nh sing trang, [véi cac
mau] huyén, vang, d6, tia, quang va sic ciing giong nhw viy. Lai ¢6
vo lwgng diéu bdo, trim ngan ma-ni chéi ruc quy la, sing ngdi nhw
mit troi, mit tring. Nhirng hoa sen fy to nira do-tuin, hofic mdt,
hai, ba, bén, cho dén trim ngan do-tudn. M3i mot hoa téa ra ba
muoi siu trim ngan trc quang minh,

Trude hét, kinh n6i dén hoa sen bau, sau d6 méi thuat Phat hién
tlir quang minh cua hoa.

Trong phan n6i vé hoa sen bau, c6 dén sau y:
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3. Ba la Phét hién ra trong quang minh ciing lai phéng quang:
“Hyu phong bdch thién quang minh” (Lai phéng trim ngan quang
minh).

4. Bén 1a Phat n6i diéu phap: “Phé vi thdp phwong lhuyet vi diéu
phap” (Vi khap muoi phuong néi phap vi diéu”). Nhiing phép 4y lai ¢6
loi ich thu thing nén “an ldp vé lwong chiing sanh w Phdt chanh dao”
(an 1ap v6 lugng chung sanh noi Phat chanh dao).

Nhimg diéu nhu vay thit da hién thi siu xa phap gioi sy su vé
ngai ching thé nghi ban. Hoa sen trong cdi Phat sanh tir tam Phat; hoa
sen phong quang, quang minh lai hién ra nhidu vi Phat. Phat lai phong
quang, thuyét phap do sanh, that 1 vo tan. Lai cdn phai cht y l1a canh
gi6i nhu viy ching nhimg chi thi hi¢n digu twéng ma tht sy con c6 vé
bién di¢u dung: N6i phap vi diéu an 13p ching sanh trong chénh dao cia
Phat. DAy chinh 1a céi lgi chan that. Vi thé, doan kinh nay that su da
hién thi tri hug chén that, Chan That Té, v6 vi Phap Than.

Sach Hoi S¢ néi: “Tay Phuong Tinh D§ ding hoa sen dé lam
Phdt s nén c6 tén la Lién Hoa Thai Tang Gidi. Tiéu Bén, Quan kinh da
néi ky viée dy. Nay kinh nay (chi ban Nguy dich cia V6 Lugng Tho
kinh) ciing diing ngay viéc dy dé két lai phan néi vé y bdo trang nghiém.
Nhu vdy, trong cdc thi trang nghiém trude do ciing déu c6 nhing viée
bat kha t nghi”. Y kién nay rat xac dang; nhimg diéu kinh thuat trong
nhimg phdm trude cling déu hién thi toan thé ¢5i Cyc Lac 1a phap gi6i
su sy vO ngai ching thé nghi ban.
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quang” (M&i mot hoa sen phong ra ba muoi sdu tram ngan (rc quang
minh).

Thit ra, néi c6 ba muoi sau pham ciing la chi la néi rét dai luge
chir thét ra c6 dén v6 lugng phim nén ta ¢6 thé néi 1a mdi hoa sen that ra
toa ra vO lugng quang minh vay.

Chénh kinh:
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Nhél nhit quang trung, xuit tam thip luc bdch thién irc Phgt.
Thén sac tir kim, twéng hio thi dic. Nhat nhat chu Phdt, huu phong
bdch thién quang minh, phé vi thip phwong thuyét vi di¢u phdp. Nhie
thi chuw Phdt, cdc cdc an Igp v6 lwgng chiing sanh w Phdt chdnh dgo.

Trong mdi quang minh xut hi¢n ba muwoi sau trim ngan irc
Phat than sic tir kim, twéng hio thu dic. M3&i mjt vi Pht lai phéng
trim ngan quang mmh vi khip mudi phwong néi phap vi . Cac
vi Phat nhw thé mi vj an 1ap vé lwrgng chiing sanh noi Phat chanh
dao.

Gii:
Poan nay trin thuat su kién trong quang minh héa hién chu Phat.
Trong doan kinh nay, c6 bon y chinh:

1. Mot 1a s luong dirc Phét hién ra trong mdi quang minh: “Nhat
nhat quang trung, xudt tam thdp luc bdch thién ic Phdt” (Trong mbi
quang minh xuat hién ba muoi sau trim ngan trc Phét).

2. Hai 1a than tuéng chu Phat: “Thdn sdc tir kim, twéng héo thi
dac” (Than mau tr kim, twéng hao thu dic). “Tur kim” (% 4) chinh 1a
vang rong da dugc gidi mai dén sang bong. “Tudng hdo” cia Phat thi
nhu Quén kinh néi: “V6 Lugng Tho Phat hitu bdt van tic thién tudng.
Nhit nhdt twong cdc hitu bach van ti thién tity hinh hdo” (V6 Luong
Tho Phit c6 tam van bén ngan tuéng. Mdi mot tuéng déu c6 tim van
bén ngan tuy hinh hao) cho nén bao la “thi déc”.
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22. Quyét ching cye qua (G % #& £)

Phim nay tong két su thanh tinh trang nghiém cua thé giéi Cuc
Lac: Canh va tri ngdm khé hop nhau, nhan qua déng nhit. Nhimg ngudi
vang sanh do trong tam khong ¢6 y tuéng phan biét la 14y hay bo nén
bén ngoai déu xa lia cic canh phan bi¢t. Do chﬁng phan biét nén thanh
tinh binh dang, chi tho huéng sy vui suéng t6i thugng, try trong Chénh
Dinh Ty, quyét chimg cuc qua: Di Da bdn nguyén ciru canh vién man.

Chénh kinh:
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Phuc thir A Nan! Bi Phit quac dp, vo hitu hon dm, héa quang,
nhgt, nguyét, tinh diéu, trit da chi negng, dige vo é, nguyét, klep 50
chi danh, phuc vé tru truée gia thit. U nhdt thiét xie, ky vo tiéu thirc,

danh hi¢u, di¢c vo thii xi phén bigt, duy tho thanh tinh t3i thigng
khodi lgc.

Lai nay A Nan! C6i nue Phat 4y ching c6 tdi tim, nh lia,
mit troi, mit tring, tinh tu, cinh twgng ngay dém; ciing khong cn
danh tir nim, thing, kiép s, ciing lai chéng tru trude nha cira. Hét
thiy moi noi da ching c6 tiéu thire, danh hi¢u, lai ciing ching c6
phan biét 1y bé, chi hwéng khoai lac thanh tinh tdi thwong.

Giai:
Trong doan ndy, trude hét noi rd canh tudng vo phan biét; ké dén
thudt rd tim niém khong phén biét.

Cau “vé hitu hén am, hoa quang, nhat, nguyét, tinh diéu, tri da
chi twgng” (khong ¢d t6i tam, anh lira, m3t troi, mit trang, tinh td, canh
tuong ngdy dém) tdng hop tir ndm ban dich. Hai ban dich doi Han va
Ng6 néi dén mit troi, mat trang, hu khong; ban Nguy dich chang noi rd
la ¢6 hay khong; ban Puong dich va Téng dich ciing néi ching c6 mat
troi, mit trang.
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28. Dai si thin quang (k + # %)

Phim nay n6i vé thin thong, quang minh ciia cac bac Pai Si cdi
Cuc Lac. Trong cc thanh ching, dac biét néu rd Quén Thé Am B Tat
va Dai Thé Chi Bd Tit la cao tot bac nhat. Oai than, quang minh, cong
dirc loi sanh cua hai vi déu vuot xa cac bac thanh khéc.

Chénh kinh:
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Pht cdo A Nan:

- Bi Phdt quéc trung chw Bé Tdt chiing, tit giai dong thi, trigt
thinh bdt phuong, thugng hg, khir lai hign tgi chi sy. Chu thién nhan
dan, di cdp quyén phi nhuyen dpng chi logi, tam Y thién dc, khiu s¢
duc ngon, ha thoi dj thodt, dic dao vang sanh, giai dy tri chi.

Phit bao A Nan:

- Cic vi Bd Tat trong cdi Phit 4y thiy déu nhin sudt, nghe
théu cdc viée trong tam phuwong, trén, dudi, trong qua khir, hién tai,
vi lai. TAm y thién 4c clia chw thién nhan dén va cc loai ngo ngudy,
bo trudn, miéng [ho] muén néi gi, khi nao [ho] s& dugc do thoat dic
dao, ving sanh [thi cic vi BS Tat ay] déu biét trude ca.

Giai:

”Dang thi” (nhin thong sudt) 1a Thién Nhan Thon;, ‘Triét thinh”
(nghe thiu sudt) 1a Thién Nhi Thong. “Tdm ¥ thién dc, khdu 5o duc
ngon” (Tam y thién ac, miéng mudn noi gi) déu biét dugc ca la Tha
Tam Thong. Biét viée trong qud khir 1a Tic Mang Thong; biét viec
trong hién vi lai cling thugc veé Thién Nhan Thong. Do than thong
nay c6 thé biét hét, hiéu 1o cac viée chét day sanh kia trong lyc dao mot
cach vo ngai. Nhu vy, doan kinh nay noi dén cac thin thong cua Bo Tat
c0i dy.
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Phit gia h oai thin va do thi¢n cin tirng cing dlm'ng Nhur Lai lién
tuc chang khuyet giam, do khéo tu tip, do khéo nhlep thii, do khéo
thanh tyu vay.

Poan nay tudong thudt viéc chu thién cing duong. “7é” () la
tang, cdm tai vat dua cho ngudi khac, ciing c6 nghia la cdm a6 vat di
dudng. “Hy di” (B 1) 1a vui vé. Chu thién ¢6 day du cac nhan duyén
phude dic dé cung Phat mot cach thu thing nhu thé 1a do nhiéu nguyén
nhan:

- Mot 1a “Vo Luwong Tho Phdt bon nguyén gia oai” (do bén
nguyén cta Phat Vo Lugng Tho gia ho oai than), nghia la do oai dirc cia
Di Da bén nguyén gia bi nén chu thién méi co thé dén duge cdi Cuc Lac
dé hung khai sur cling duong 16n. Trong kinh van néi vé nguyén thir hai
muoi ldm “chur thién kinh 16 ¢6 cau: “Chur thién nhén dan mac bét tri
kinh” (Chu thién, nhan dan, khong ai ching hét stc cung kinh). Chu
thién nghe dugc tén tudi ciia hanh nhan tin va Dai Thira con 12 kinh thi
18 ndo lai ching kinh 1& déng gido chu cdi Cyc Lac hay sao?

- Hai la do “tang ciing duong Nhiw Lai, thién can twong tuc, vo
Ahzwet giam ¢6” (thién can timg cling ducmg Nhu Lai lién tuc ching
khuyét giam); nghia 1a chu thién den dugc ¢di Cuc Lac dé cing duong
déu 1a do trong qué khir da som trong thién duyén, da timg cling dudng
Nhu Lai, lai con khéo giir cho thién can ay lién tye ching hé khuyét
giam (thién tdm kién c6 sdu dam chang thé mét duoc nén goi la thién
cin) nén nay mi c6 nhimg duyén thi thang nhu vay.

- Ba 1a “thién tu tdp cd, thién nhiép thi 6, thién thanh teu ¢6”
(do khéo tu tap, do khéo nhiép thi, do khéo thanh twu), nghia la: ba
khéo tu tap, khéo nhiép thu thi¢n can cho dén thanh twu nén méi c6 thé
dung céc thir ciing duong vi diéu dén c5i Cuc Lac cing duong Di Pa
“tién hdu véng lai, hy di khodi lac” (truc sau qua lai, vui vé khodi lac)
khién cho thién can cang thém tang thuong.
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Pén day, ngai A Nan méi n6i rd nguyén do thic day Ngai néu ciu
hoi a ay: Ngai thay o chung sanh trong doi twong lai tinh chép sau ning
4t s& nghi 1dm diéu do (tirc 1a nghi cdi Cyc Lac khong ¢6 ndi Tu Di thi
s& nuong vao dau dé an try) nén méi thay ho thua hoi. Trong i thé
gian ndy, ching sanh dién dao chit chdng, chi khing khang chap vao
nhimg hién twong va quy luat cia thé gisi ndy, ding sy thay biét hep hoi
dé suy xét canh gii cua Phat. Tham chi chip vao céi thiy biét thiéu sot
cua minh rdi nghi ngd 161 'Phat; nghe néi cdi Cyc Lac khong c6 nui Tu
Di lién nghi chu thién c5i 4y biét nuong vao dau ma tru?

Pé pha ndi nghi 4y, Phat lién hoi ngugc lai: Vay thi cac ting troi
nhu troi Da Ma v.v... trong cdi ndy lai nwong vao dau dé try? Ching 1&
cir cdn ctr theo sy tudng cua troi Pao Loi dé roi ngo vue ¢di Cuc Lac
hay sao?

. Ngai A Nan dai quyén thi hién vi ching sanh ma thua hoi. Béfi
thé, Ngai ching ndi “tru khong” (try vao khong trung) ma lai néi “bat
kha tu nghi” (chang thé nghi ban) dé khoi goi Thé Ton day ra diéu tha
lhﬁng, néu 1én yéu chi cta toan bg kinh nay: Toan b6 ban kinh nay déu
la “bat kha tw nghi” ca.

. Diéu chilp truée vira duge néi trén khong nhing chi la do chua
hiéu thau Phat phap ma that ra con méau thuin véi ca khoa hoc hién dai.
Do thé gidi ching ta dang song 1 khong gian ba chiéu (tam duy khong
gian - three-dimension space). Do vong niém ching ngimg nén nhimg
suy nghi, phan biét cua ngudi doi ching thé vuot khoi tanh chit han
cudc cua thé gioi ndy. L& ndo ta lai co thé ding nhimg quy luat cua
khong gian ba chiéu dé suy luong khong gian nhiéu chiéu trong thuc té
mot cach sai lac hay sao?

Hién tai, 1y thuyét khong gian nhiéu chidu (da duy khong gian -
multi-dimension space) da dugc gi¢i khoa hoc thira nhan. S6 chiéu trong
cdi Thudng Tich Quang cta Phat &t ciing phai 1a vo lugng.

That ra, ching sanh ¢3i Cuc Lac vuot xa canh gidi troi, ngudi,
nhung vi thudn theo céc phuong khac nén méi goi 1a “trdi, ngudi”. Noi
trdi Dao Loi, troi Tt Thién Vwong v.v... ciing chi 13 thuén theo cach néi
thong thudng cia nhimg phuong khac Kinh bao thanh chiing cdi by
“hitu tai dia tho kinh, thinh kinh gia” (c6 ngudi ¢ trén mat ddt nghe
nhén kinh dién), c6 ngudi “hitu tai e khéng giang, tung, tho, thinh” (&
trén hu khong giang, tung, nghe, nhan). Thanh ching c&i ay lai con

“cung dién tity thugc vao than”, cho nén cung dién trong cdi 4y hozc 1a
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Chénh kinh:
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Hyu bi Phit sdt chu Thanh Vin ching, than quang nhat tim,
Bé Tit quang minh chiéu bdch do-tuén. Hitu nhi Bé Tat, tot ton d¢

nhdt, oai thin quang minh, phé chiéu tam thién dai thién thé gioi.
A Nan bach Phgt: - Bi nhj Bé Tat, ky hi¢u vin ha?

Phgt ngén: - Nhit danh Qudn Thé Am, nhét danh Pai Thé Chi.

Cic hang Thanh Vin trong cdi Phit 4y than quang chiéu xa
mot tim. Quang minh ciia BS Tat chiéu trim do-tuin. C6 hai vi Bd
Tit ton quy bic nhét, oai thin, quang minh chiéu khip tam thién
dai thién thé gioi.

A Nan bach Phat: - Hai vi Bb T4t 4y higu 1a gi?

Phat day: - M{t vi tén 1a Quan Thé Am, vi kia tén Dai Thé
Chi”.

Giii:

Théanh chung ¢6 danh quang va thin quang; quang minh toa ra tir
noi thén thi goi 1a “thdn quang”.

3

“Tém” (%) 1a don v do chidu dai, tim thudc 1a mot “tAm”. Dam
Loan dai su lai bao: “Nguwdoi thon qué ching can biét dai, ngdn, rong,
hep thé nao, cir goi khoang cdch giita hai canh tay giang thing ra la
mot Tam”.

Thén quang cia Thanh Vin chi chleu xa tam thuée (thuéce cb
Trung Hoa, chimg 0.33 cm), than quang BO Tat chiéu xa mdy ngan
dam®™. Oai than, quang minh cia hét lhay céc Bd Tat trong cdi Cuc Lac
déu thu thing, nhung neng ¢6 hai vi thugng thu la cao quy bac nhit
trong hét thay moi ngudi. Mot vi tén 1a Quan Thé Am, mét vi tén 1a Dai

¥ Do c6 ba loai do-tudn, thép nhdt 14 40 dam cho dén lém nhét 14 60 ddm. Nén kinh
n6i “chiéu bch do-tuin” thi khoang céch dy dao dong tir bon ngan dén su ngan
dam.

Phém 28: Pai sT than quang 672





index-226_1.png
Thuyét nay that 1a tinh yéu.

Chanh kinh:

e E R R tEH HATR - BEYE K
Bm#-axth wELRB-

Tire thoi hiwong phong xuy thit bio thu, xudt ngii am thanh, vo
lwgng di¢u hoa, tiy phong tir tan. Tw nhién cing duong, nhw thi bat
tuyét.

Ngay khi 4y, gi6 thom thdi qua cé): biy béu, phat ra tiéng ngi
4m, vo lugng di¢u hoa theo gié bay khip bon phia, ty nhién cing
duing ching dirt nhu thé.

Giai:

Poan nay néi vé céc vat vo tinh trong cdi Phat a 4y nghe phap cling
clng dudng mot cach mau nhié¢m. “Xudt ngit am thanh” (phat ra tiéng
ngii am) 1a ding 4m nhac mau nhiém dé ctng dudng, hoa réi theo gi6 1a
diéu hoa cing duong. Nhitng thir cling dudng nhu véy deu do ty nhién.
Séach Hoi S¢ néi: “Tur nhién cung duong, chang phai la phap hitu vi”, y
noi: Chang phai 1a phap hiru vi do dugc tao tac.

Chénh kinh:

*tﬂ‘%ﬁi'%‘%‘ﬁ‘f‘i@%’\iﬁﬁ% %4&1
o REEBREMZ R AT RER B V-r#%
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Nhit thiét chu thién, giai 1é bich thién hoa huong, van chiing
ky nhac, ciing dwong bi Phét, cdp chu Bé Tdt, Thanh Vin chi chiing.
Tién hiu vang lai, hy di khodi lgc. Thir giai V6 Lugng Tho Phgt bon
nguyén gia oai, cfp tang ciing dwdng Nhu Lai, thign cin twong tuc, vé
khuyét gidim co, thi¢n tu tdp co, thi¢n nhiép thi co, thién thanh twu co.

Hét thiy chu thién déu cAm trim ngan hoa hwong, muén thir
ky nhac cing duing dirc Phit dy va cdc vi BO Tét, Thanh Vin.
Truée, sau, qua lai, vui vé khodi lac. PAy déu I do V6 Lugng Tho
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Poan nay trin thudt cac BS Tat du hanh mudi phuong xong tré vé
Cuc Lac, nghe Phat thuyét phép. “Tu du gian” (Trong khoanh khic): Tu
Du la thoi gian rat ngén tuong dwong v6i mot phan 48 ciia mot phut
(theo Cau X4 Ludn quyén muoi hai). Ban Puong dich ghi la: “Thdn
triéu cung duong tha phwong chu Phdt” (Sang som cing dudng chu
Phét cac phuong khdc), lai bao: “Tirc u thén triéu, hoan ddo bén quéc”
(Ngay trong budi s6m, trg vé nude minh). Day chinh 13 y nghia that sy
clia tir “tu du gian” (trong khoanh khc).

Lic 4y, dai ching nhom vé giang duong bang bay bau tao thanh,
nghe Phét tuyén thuyét dai gido diéu phap. Theo Kh¢i Tin Ludn, “dai
gido” chinh 1a phap Nhit Thira. Bd Tat nghe xong déu dai hoan hy, tw
tam khai ngd, chimg nhép Thanh dao. “Pgo” 1a tri hu¢ doan Hoac
chimg Ly. Nguyén phét khoi tri hué 4y nén goi 1a “déc dao”.

Trong tic phdm V6 Lugng Tho Kinh Khéi Tin Luan, cu s Banh
Té Thanh da viét:

“Héi: V6 Lueong Tho Phdt thuyét phdp thi thudn néi Nhat Thira
hay néi ca ba thira? Néu ndi thuan Nhat Thira thi sao lai cé ching
Thanh Van? Néu gidng ca ba thira thi ¢é sao Nhi Thira ching dwgc sanh
vé nuede dy?

Ddp: Thudn ging Nhat Thira, hoan toan khéng néi tam thira.
Nao c6 phai la minh Phdt ¢ giang dwong that bdo day thuan Nhat Thira,
ma thdm chi trong méi mot hoa, trong méi mot t quang minh, tleng gio
théi, neng nuée chay, cde tiéng am nhac ciing déu thuan néi Nhét Thira,
khong hé c6 ba thira nhu Diéu Phap Lién Hoa kinh néi: ‘Thép phuong
thé gidi trung, thugng vé Nhi Thira, ha huong hitu tam? " (Trong muoi
phucong thé gidi, con khong cé hai thira, hudng hé c6 dén ba?)

Chi vi can tanh ching sanh sai khdc nén nghe sai khdc, chimg
ddc bdt dong. Cho nén trong phan truée kinh méi ndi: Hodc nghe tiéng
Phdt, hodc nghe tiéng Phdp, hodc nghe neng Tang, hodc tiéng Tich
Tinh, Khong, Vé Nga cho dén tteng Cam L6 Qudn Panh... Nhitng nguoi
nghe dugc thi hodc chimg qua Tu Da Hoan, qua Tu Da Ham, qua A Na
Héam, qua A La Han, cho dén Bét Thodi Chuyén Bé Tdt, nhu trong cdc
ban dich khac c6 chép di. Ddy chinh la thugn theo cdc coi Phat khac
ma c6 danh hiéu bon qua, chir that ra déu quyet dinh thanh Phdt, chang
nhan lay Hitu Du Nzet Ban la vi ¢6 thé héi Tiéu hwong Pai, la do bon
nguyén ctia Phdt vdy”.
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Pht, dit chu thinh chiing, hién tai ky tién. Kinh tu du gian, tirc tity bi
Phdt ving sanh ky quoc, tiégn w thit bio hoa trung ty nhién héa sanh,
tri hu¢ diing manh, thin thong tw tgi. Thi co A Nan! Ky hitu chiing
sanh, duc w kim thé kién A Di Pa Phat gid, wng phdt Vo Thugng Bo
Dé chi tam. Phuc dwong chuyén ni¢gm Cyc Lac quoc dp, tich tgp thién
cdn, ung tri hoi huéng. Do thi kién Phdt, sanh bi quic trung, dic Bt
Thodi Chuyén, ndi chi Vé Tl huegng Bo Dé.

Bic Thuo’ng 13 hang bé nha, lia dyc, 1am sa-mén, phit B bé
tim, mot bé chuyén ni¢ém A Di ba Phal tu cdc cong dirc nguyén
sanh sang cdi kia. Nhirng ching sanh 4y lic tudi the sip hét, A Di
Da Phat va cac thanh ching hién ra trwéc mit. Trong khoinh khic
lién theo dirc Phﬁt ay sanh vé cdi kla, lai tw nhién héa sanh trong
hoa bay bau, tri hué diing manh, thin thong tu tai.

A Nan' Do vay, néu c6 chiing sanh nao muén trong doi nay
dwge thiy A Di Da Phit thi phai phat tim V6 Thwong Bb DE, lai
nén chuyén nghi dén ci nwée Cuce Lac, thién cin da tich tip nén
dem héi hwéng. Do d6, duge thiy Phat, sanh trong cdi kia, dic Bit
Thodi Chuyén cho dén thanh Vé Thugng Bd D&.

Pham phu c¢6 dugc dw phan vao bac Thugng vang sanh hay khong
1 mét v4n nan l6n trong Tinh tong.

C6 dire ¢6 vi bao ddy la hanh Bb Tat (nhu c6 thuyét bao Thugng
Thuong Phédm phai 1a BS Tét tir T Dia dén That Dia, Thuong Trung
Phém phai 1a tir So Dia dén Tt Dia B Tat; cac pham khac ctr theo do6
ma suy. Pham phu chi c6 thé dat tir Trung Pham Trung Sanh tre xuoné
ma thoi!) Néu that sy 1a nhw vay thi dai nguyén vo thuong cua Phét Di
Da, ¢di sen Tay Phuong ddc diéu, phap mon tri danh d& hanh, digu phap
vang sanh th thing déu thanh hy luan, khién cho diéu phap Tinh tong
ching thé nghi ban lai thanh ra phap c6 thé nghi ban ndi u! Vi vay, day
chinh 1a mét diéu cét 16i cia Tinh Téng; trong phan khai yéu cua ban
chu giai ndy toi da tam ban doi diéu nhung chua thé giai bay hét ¥ chi
nay, nén ¢ day t6i lai th trinh bay rd hon.

Dbi voi nhimg sai 1im cia cd lhuyct ching ta may mén c6 duge

dai su Thi¢n Dao doi Duong. Ngai da dan du céc kinh luan dé cuc luc
da pha cyu thuyét. Trong T Thiép S6, dai su da luan nhu sau:
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trong kinh nay va chin phim trong kinh kia thdt tuong émg v6i nhau
chiéing con ngd gi nira.

Sach Bao An Luén ciing néi: “Bdc Thuong trong kinh nay twong
img voi ngudi xudt gia, hai bdc Trung, Ha twong img voi ngudi tai gia.
Do c6 qud nhiéu pham logi nén chi dai lwgc néu lén mét cdch tong quat:
Pham hitu tam b6i’ (N6i chung 6 ba béc). Véi ba béc dy, Qudn kinh
ciing tam tach so lwgc thanh chin phdm. Kinh lgi néu hang cuc wu va
cuc giang dé bao quadt vo lwong nhan hanh sai khac”.

Loi ban nay cuc hay. Trong Quéan kinh, bac Thuong Thuong
Phim chi trong khoang bung ngén tay lién duge vang sanh, gap Phét
nghe phap, lién ngd V6 Sanh Phap Nhén, trong khoanh khic dén phung
su khap cac chu Phét, 1an lugt d\rcc tho ky, tro vé nuée minh, déc vo
lugng trim ngan da-ra-ni moén. Péy chinh 1a hang cuc wu (uu thing
nhét) trong ba phim.

Ké Ha Ha Phim la hang Ngii Nghich, Thap Ac. Khi tuéng dia
ngyc hién, 14m chung sam héi, muoi niém duge vang sanh 1a hang cuc
giang (thip nhét) trong bac Ha.

Quén kinh néu 1én hang tbi wu ciing nhu bac t6i ha nén luan méi
néi: “Néu lén hang cuc wu va cyc gidng”. Thoat nhin, fiubng nhu hai
kinh khac nhau, nhung that ra y chi cua ching lai twong dong.

Chanh kinh:

ALEEH BREFRAFEDIT - HFERC—
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Ky thugng béi gid, xi gia khi duc nhi tdc sa-mén, phit B Dé

tam, nhit hmmg chuyen ni¢m A Di Da Phdt, tu chw cong dirc, nguyén
sanh bi quéc. Thir ding chiing sanh, lim the chung thoi, A Di Da
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té khap hét thay nhimg pham phu ddy rdy phién ndo con trong dém dai
tam t6i, khién cho ho phét sanh thién can.

Bén cu ké ké tiép n6i dén phap Ngéi ding dé phd do: “Ching
sanh van thi hiéu, céu lai ngd sdt trung” (Chung sanh nghe danh hiéu
nay, déu sanh trong nuéc ta). Céc ching sanh ay ciing chinh 1a quan
sanh con trong dém dai wu ndo. Béi vy, Thién Dao dai su méi bao: “Ba
bdc chin pham toan la vi bon pham phu ngii trugc sau khi Phét nhdp
diét”.

Hai cau ké cu0| cing: “Nhw Phdt kim sdc than, diéu tuomg tdt
vién mén” (Thn sic vang nhu Phat, digu tuéng déu vién mén) cho thiy
pham phu uu ndo mot khi da sanh cdi kia thi déu dugc chan than kim
séc, digu tuéng vién man ddy du gidng nhu Phat.

X Tlep do, kinh con noi: “Diéc di dai bi tam, loi ich chu qua“n
phdm, ly duc tham chanh niém, tinh hué tu pham hanh” (Ciing dung tdm
dai bi, lgi ich cic quan phim. Ly duc, chanh niém sdu, tinh hué tu pham
hanh), y néi: Nhimg ngudi vang sanh khi hoa n& thiy Phat, than tam
thanh tinh ngay, tri hué bén nhay, dai bi v6 luong, tur gidc, gidc tha thanh
twu BS D&. Py déu 1a do strc oai thin, sic bn nguyén, nguyén tron du,
nguyén o rang, kién cé, rét rdo ciia A Di Da Phat, nén méi c6 thé khién
cho pham phu trong dém dai wu ndo déc tri hué thanh tinh, than tam nhu
Phit. RS rang la pham phu mang tdm Dai Thira trong cdi nay dugc Phat
gia bi bén vang sanh trong thuong phAm, déic V6 Sanh Nhan thi ¢6 chi la
la? Ngay cdu diu trong bai ké tung phét nguyén, ty-kheo Phdp Tang da
bao: “Ngd Idp siéu thé chi” (T6i lap chi siéu thé); nhimg diéu vira néi
tren chinh 1a chd siéu thé, 18 nao lai dem théi thuong ctia mudi phuong
& luan ban pham vi i Cuc Lac u?

Séach V8 Lugng Tho Kinh Sao con bao: “Ngai Canh Hing bao ro
ba bdc chin phém la pham phu vang sanh nén Ngai giang rdng: ‘Mot la

phéam tiéu vang sanh, hai la dai thanh vang sanh’. Chit ‘pham tiéu’ chi
ba bdc [ving sanh] .

Sach Du Tam An Lac Pao ciing viét: “Lai nita, bén muoi tdm
nguyén trude hét la vi hét thay phap pham phu, r6i méi kiem vi tam thira
thénh nhan. Do vdy, phai biét y chi ciia tong Tinh D¢ la von vi pham
phu, kiém vi thanh nhan”.

Hon nita, ngay trong ciu diu cia phim nay da bao: “Thdp
phuong thé gidi chir thién nhan dan, ky hitu chi tm nguyén sanh bi
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“Lai xem phan Pinh Thién trong Qudn kinh va Y nghia kinh vin
ba bdc Thuong, Trung, Ha thi toan la sau khi ditc Phdt nhap diét, pham
phu ngil triege chi do gap duyén sai khdc nén dén néi ¢6 chin pham sai
biét.

Vi sao? Ngudi trong ba pham Thuong la pham phu gap duyén
Dai Thita. Nguoi trong ba pham Trung la pham phu gap duyén Tiéu
Thira. Nguoi trong ba pham Ha la pham phu ngu de, tao dc nghiép, lic
ldm chung nho ban lanh, mrong nguyén lyc cia Phdt bén dwoc vang
sanh; dén khi hoa kia né thi méi phat tam, chir phai dau la nguoi moi
hoc Pai Thira (¢ dic bao bac Ha la ngudi méi hoe Dai Thira). Néu hiéu
nhu thé thi minh lam, lam ngudi khdc lam, tai hai qud sirc!”

Trong ban s¢ giai, Ngai con dan muoi doan Quan Kinh dé chimg
minh ludn thuyet by, & ddy t6i khong trich dan di. Chin phim dai sen
¢di Cyc Lac deu la noi dé pham phu doi truge vang sanh, chi do nguoi
doi gap duyén c6 Pai Thira, Tiéu Thira sai khic nén sau khi ving sanh
bén c6 bic Thuong, bic Trung, bac Ha bat dong.

Tinh tong la gido phap t5i cyc vién don. Néu pham phu thugc can
khi Dai Thira c6 thé tin nhan dugc ndi thi s& giai ngd tron ven, tu chu‘ng
tron ven thi s& vuot xa thudong nhén ca klep (ngudi can co vién dén tu
mot ngdy bing thuong nhan tu mot kiép). Do do, ho c6 thé ngay trong
mot doi cong hanh vién man chimg ngay Thuong Pham.

Nay véi ban kinh nay, i ding céc luan khac dé chimg minh ba
bac vang sanh that sy 1a vi pham phu, kiém vi thanh nhén:

* Phdm T4t Thanh Chanh Giac (it thanh Chanh Giéc) trong kinh
nay c6 nhimg cau ké nhu sau: “Linh bi chr qudn sanh, triwong da vé vu
ndo, xuat sanh chiing thién can, thanh tiu Bo Pé qua. Nga nhwgc thanh
Chdnh Gidc, Igp danh V6 Lugng Tho. Ching sanh van thir hteu cdu lai
ngd sdt trung, nhu Phdt kim sac than, diéu twéng tit viéen man” (Khién
céc quan sanh 4 ay, dém dai khong uu ndo, xudt sanh cac thién cin, thanh
tuu qua B Dé. Néu toi thanh Chanh Giac, lap higu Vo Luong Tho.

Chung sanh nghe hi¢u dy, déu sanh trong nudc t6i, than sic vang nhu
Phat, diéu tuéng déu vién man).

Bén cau dau néi lén nguyén do phat khéi dai nguycn Muén cho
het thay ching sanh trong dém dai tam i duoc lia cc wu bi kho nio,
xudt sanh can lanh thanh tuu BS Pé. Ta thiy 15 Ngai thit sy muén ciru
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qudc, pham hitu tam béi” (N6i chung, chu thién, nhan dan trong mudi
phu(mg thé gidi chi tim nguyén sanh cdi kia thi gdm c6 ba bac). Kinh
néi ca ba bac (tam b()l) chi 1a chu thién, nhan dan trong mudi phuong,
ching hé néi ho 1a BS Tat hay Thanh Van. Nhu vay, ba bic dugc néu
trong kinh nay truéc hét 1a nhim dén pham phu, nhung trong kinh ciing
n6i kém dén thanh nhan nhw pham Bo Tt Vang Sanh néi cic hang B
Tat trong mudi phuong thé gi6i “dwong vang sanh gid, cdu thuyét ky
danh, ciing kiép bdt tgn” (nhimg ké s& duoc vang sanh; néu chi néu
danh higu cuia ho thi hét ca kiép ciing ching thé hét ndi).

“Xa gia, khi dyc, nhi tac sa-mon ” (B nha, lia duc, 1am sa-mon):

Xa gia” 1 xult gia, “tdc sa-mén” 1 tré thanh Tang. Ty Ba Sa Luin
“Nha la nhan duyén phién ndo. Xudt gia la dé diét cdu luy nén phai

xa Iza [nha cira] ”. Phip su Huyen Uén cling bao: “Xudt gia tgo dc rdt
kho nhw 1huyen luct trén dat tai gia gdy 16i thdt dé nhie Ihuyen buém
tréi trén bién. Lai nita, xudt gia tu dao dé dang nhir thuyén buém boi
trén b tai gla tu phudc that kho nhu thuyén di trén can. Nhumg c6 ké
tam xudt gia ma than chang xudt gia, 6 ké than xudt gia tam ching

xudt gia. Nay cd than lan tam déu phai xudt gia nén méi bdo bo nha, lia
duc”.

Sach V6 Lugng Tho Kinh Khai Tin Luan ciing bao: “Hét thdy
chiing sanh do khdt di nén c6 huyén than. Do huyén than nén c6 coi
nudc. Bo nha lia duc thi khdt Gi thanh tinh nén céi nuéc ciing thanh
tinh. Kinh Dai Bdt Nha ndi: Bé Tat Ma Ha Tat chi tanh hdo du chu
Phdt quac do, ung vién ly xudt gia ([Neu] B6 Tat Ma Ha Tét cé long
ham mudn chinh minh sé dén dwge cdc coi neée Pht thi phai nén vién
ly hanh tai gia). Nhie vy, xudt gia la chinh nhan Tinh D vi vién ly bat
tinh”.

Trong sach Du Tam An Lac Pao, dai su Hai Pong Nguyén Hiéu
ddi Pudng da viét:

“Kinh V6 Luong Tho ndi dén nhan [vang sanh] ciia ba bdc. Bdc
thieong gom nam cdu:

- Mgt la “bo nha lia duc tré thanh sa-mén’. Céu nay chi ré
phurong tién phat khéi chanh nhaén.

- Hai la ‘phdt Bé Dé tam’, ddy chinh la chanh nhan.
- Ba la ‘chuyén niém diec Phat kia’. Ddy la tu Qudn.
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B6 Tdt, vé lwong chur thién di vi thi gia” (Nam tram héa Phat nhu Thich
Ca Mau Ni Phat, mdi mjt vi hoa Phét ¢6 nm trim hoa Bd Tat. Vo
lugng chu thién lam thi gia) va “mi gian hao tuong, bi that bao sde, luu
xuat bat van tir thién ching quang minh, nhdt nhat quang minh hitu v6
leong v6 56 bdch thién héa Phat. Nhdt nhdt héa Phdt, vé s6 héa Bé Tat
dr vi thi gia” (tuéng bach hao gitra hai may tron du mau that bao, toa ra
tam van bébn ngan thir quang minh. M3&i mét quang minh c6 v6 luong vo
s tram ngan hoa Phat. Mi mot héa Phit ¢6 v6 s6 hoa Bo Tt lam thi
gid).

“Dai Thé Chi Bo Tdr”: Bb Tat dai tri, dai thé lyc c6 thé dén hét
thay chd nén hi¢u 1a Pai Thé Chi. Theo kinh Lang Nghiém, Dai Si “dr
niém Phdt tam, nhdp V6 Sanh Nhdn... bét gi phwong tién, tw ddic tam
khai.... Kim w thic gici, nhiép niém Phat nhan, quy w Tinh Dé” (ding
tam niém Phét nhap V6 Sanh Nhan... chéng nhoc phwong tién ty duge
tam khai... Nay & trong cdi nay (Sa Ba) nhlep ngudi niém Phat qu vé
Tinh Dd). Ngai cing v6i Quan Thé Am BS Tét 1a hai vi hiép si*’ ciia
Phat Di Pa.

Quén kinh n6i: “Di tri hué¢ quang, phé chiéu nhdt thié, linh ly
tam dé, déc vo thiong hec. Thi cd, hi¢u thir B6 Tdt vi Dai Thé Chi”
(Diing 4nh sang tri hué chiéu khip hét thay khién ho lia tam do, déc vo
thuong lye. Vi vay, vi Bb Tat 4y hi¢u 12 Dai Thé Chi).

Kinh Bi Hoa néi: “Do nhit nguyén thii dai thién thé gici cd, kim
tw nhit Dai Thé Chi” (Do éng nguyén gitr 14y tam thién dai thién thé gidi
nén nay ta dit tén ong la Pai Thé Chi). Kinh Tu ich ciing néi: “Nga dau
tiic chi xik, chdn dgng tam thién dai thién thé gidi cdp ma cung dién. [e]
danh Pai Thé Chi” (Noi ta (Dai Thé Chi B6 Tét) dat chan xudng lién
chin dong tam thién dai thién thé gi6i va cung dién ma nén c6 tén 1a Dai
Thé Chi).

Quan kinh lai bao: “Thi Bo Tt hanh thoi, thip phzzong thé gii
nhat thiét chan dong, dwong dia déng thoi, hitu ngit bach irc bdo hoa,
nhat nhat bdo hoa, trang nghiém cao hién, nhi Cuc Lac thé gici” (Vi
BO Tat ay lc di mudi phuong thé gi6i hét thay chan dong. Ngay trong
lic coi dat rung ddng c6 ndm tram Gc hoa bau, mdi mét hoa bau trang
nghiém, cao, rang nhu Cyuc Lac thé gici).

37 Hiép si: Hiép (%) 12 c4i hong, vi hai vi ndy thuong theo hau sat hai bén Phat nén
goi 1a “hiép s,
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trang nghiém béi “tru Chdn That Hué”, khai thi boi Chan That Té nén
6 thé ban cho “cdi lgi chan that”. Trong cai chan that mot php thanh
tinh 4y con ching c6 ca danh tr “ma ndo logn” hubng hd 1 that sy ¢
nhu kinh Phép Hoa da day: “Phdt ngon: - Nhuoc hiru nix nhdn van thi
kinh dién, nhw thuyét tu hanh, w thir mang chung, tic ving An Lac thé
gidi, A Di Pa Phdt, dai Bo Tat ching, vi nhiéu tru xit. Sanh lién hoa
trung, bao toa chi thugng, bat phuc vi tham duc s6 ndo. Diéc phuc bat vi
san khué ngu si s6 ndo, diéc phuc bat vi kiéu man, tdt dé chw ciu s¢
ndio, dic Bo Tt thin thong Vé Sanh Phdp Nhdn” (Phat bao: Neu co ke
nir nghe kinh dién ndy ma tu hanh ding nhu 101 day thi ke iy mang
chung lién dugc vang sanh An Lac thé gidi, A Di Da Phét va dai BO Tat
ching vay quanh tru xir, sanh trong hoa sen, ngdi trén toa bau, ching
con bi tham duc ndo loan, ciing ching con bi néng gidn, ngu si ndo loan,
cling ching bi kiéu cang, ghen ghét ndo loan, dic thin théng V6 Sanh
Phap Nhdn cia BS Tat). Doan kinh trén da chi 1o thé giéi Cuc Lac
khéng c6 cac didu chuéng ndo.

Vi lai, trong ué do, ching sanh do ni¢m Phét con trir duge ma sy,
hudng ho 1a khi da sanh v& cdi kia. Kinh Thap Vang Sanh chép: “Phdr
ngon - Nhueoce hitu ching sanh, niém A Di Pa Phdt, nguyén vang sanh
gid, bi Pht tirc di nhi thdp ngii Bo Tdt, ung ho hanh gia. Nhuoc hanh,
nhuoc toa, nhugc tru, nhuge ngoa, nhwge tri, nhirge da, nhat thiét thoi,
nhdt thiét xik, bdt linh dc quy, dc than ddc kp tién da” (Phat néi: - Néu
¢6 chiing sanh niém A Di Da Phat nguyén vang sanh thi duc Phit dy lién
sai hai muoi lam vi B0 Tat ing ho hanh gia d di hay ngol du dimg hay
nim, diu ngay hay dém, trong hét thay thoi, hét thay chd, ching dé cho
ac quy, ac than c6 co hoi 1am hai).

Hon nira, tu hanh trong ci nay néu 15 bi ma khudy vin co thé
dung niém Phat d& ddi tri dugc (xem phin hai cuén chin sach Ma Ha
Chi Quan).

Sach Tinh P9 Tu Chimng Nghi cling néi: Phap Iy quan ciia muoi
thita c6 thé khién cho chin canh ma sw phdt khéi vi hanh gia dimg phap
sanh tir mé am ciia Ngit Am dé lam qudn canh vdy. Con phdp su qudn
ctia Tinh D$ ding ngay cdi qua thanh tinh cong dirc ciia Phdt Di Da
lam canh nén vinh vién khong cé ma su. Luc tam khong ta niém thi
thénh canh hién tién, quang minh chiéu sdng”.

Di Pa qua dirc vo luong thanh tinh nén trong cdi Ngai vinh vién
ching c6 ma sy!
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Thé Chi. Quang minh, oai thin cua hai Ngai chiéu tron tam thién dai
thién thé gioi.

“Qudn Thé Am Bé Tat” con duge goi 1a Quan Ty Tai. Hiéu dai

khéi, vi Bo Tat 4y xem thdy ngudi doi xung niém danh higu clia Ngai thi
rii 1ong tir bi ciru d9, nén hiéu 1a Quan Thé Am. Quén khip phap gisi,
tily theo co duyén timg ngudi ma ty tai dep khd, ban vui, nén hiéu la
Quan Ty Tai.

Hiéu cao hon thi nhu sich TAm Kinh Lugc S¢ ciia ngai Phap
Tang giang: “Qudn xét théng dat canh Su Ly vo ngai nén dat tén nhwe
vdy (Quéan Tu Tai). Lai do Ngai tity theo co duyen ma dén cie, te tai
chang b6 s6t nén c6 tén nhu vy (Quan Thé Am) Cdch gidi thich thir
nhdt la ni vé Tri, cdch gidi thich thir hai la ndi vé Bi”.

Vi dai B Tét nay cung véi Dai Thé Chi B Tat dimg hau hai bén
Phat Di Da, gitip Phat gido héa, thudng goi 1a Ty Phuong Tam Thanh.

Hién Gido coi Dai ST la dé tir cia A Di Da Pht, Mét Gido coi
Ngai 1a hoa than cua A Di Da Phat.

Lai nita, Quan Am Dai Si vén chinh Ia Chanh Phép Minh Nhu Lai
nhu kinh Thién Thu Thién Nhan Pai Bi Tam V6 Ngai Da Ra Ni day:

“Qudn Thé Am B6 Tdt bdt kha tw nghj oai than chi lec, di w qud khit vé

leong kiép trung, df tdc Phdt canh, hiéu Chanh Phdp Minh Nhue Lai, dai
bi nguyén lyc, vi duc phat khoi nhdt thiét Bo Tat, an lac thanh thuc chu
chiing sanh 6, hién tdc Bo Tdt” (Quén The Am B) Tét, sic oai thin
ching thé nghi ban, trong vd lugng kiép vé qua khu, da tlmg thanh Phat
hiéu 1a Chanh Phdp Minh Nhur Lai. Do dai bi nguyén luc, vi mudn phat
khéi hét thay BS Tét, vi dé an lac thanh thuc cic ching sanh, nén hién
lam Bd Tat).

Kinh Quan Am Tam Mudi ciing néi: “Qudn Am tai nga tién tac
Phdt, danh Chénh Phdp Minh Nhi Lai, nga vi khé hanh dé tir” (Quén
Am thanh Phit truéc ta, tén la Chanh Phap Minh Nhu Lai, ta la dé tir
khd hanh ctia Ngai). “Ta” ¢ day 1a Thich Ca Nhu Lai.

Kinh Thu Lang Nghiém ciing néi: Quan Thé Am B Tét trong vo
lugng kiép truée & noi die 6 Phat Quan Am Nhur Lai tho phap Nhu
Huyén Van Huan Van Tu Kim Cang tam-mudi. Tt Vin, Tu, Tu nhap
tam-ma-dia, xoay tr& lai nghe chinh noi ty tanh, dic V6 Thuong Pao.
Quan kinh béo trong vién quang trén danh cua Dai Sicé “hitu ngii bach
héa Phdt nhue Thich Ca Méu Ni, nhat nhdt héa Phat, hitu ngii bach héa
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nghe phép va hang vang sanh bac Thugng chu yéu la nhimg ngudi tai
gia nhu Vy DBé Hy phu nhén v.v... nén Phat mg theo co duyén 4y ching
néi dén chuyén xuét gia trong phin giang v& Thuong Phim vang sanh.

Quén kinh ciing day: “Vy pé Hy dir ngu bdch thi nit, van Phdt so
thuyet tmg thoi tite kién Cuc Lac thé gidi quang truomg chi twdng, déc
kién Phat than cép bi nhi Bé Tét, tam sanh hoan hy, than vi ting hitu,
hodit nhién dai ngd, dai Vé Sanh Nhdn. Ngi bdch thi ni¥, phdt A Nau Da
La Tam Miéu Tam Bé Dé tim, _nguyén sanh bi qudc. Thé Ton tat ky, giai
dwong vang sanh. Sanh bi quéc di, hoach dic Chwe Phat Hién Tién tam-
mugi, vo lwgng chuw thién, phat Vé Thuong Pao Tam” (Vy Pé Hy va
nam tram thi nit nghe 101 Phat day, ngay l4p tirc thay dugc tuéng rong
1¢n cua thé gidi Cuc Lac, dugc thdy than Phat va than hai vi Bd Tat, tim
sanh hoan hy, khen 1a chua timg co, hoat nhién dai ngo, dat VO Sanh
Nhan. Nam tram thj nir phat tim V6 Thuong Chanh Pang Chéanh Giac,
nguyén sanh cdi kia. Dirc Thé Ton tho ky ho s& déu duogce vang sanh.
Sanh trong nudc Ay rdi s& dic Chu Phat Hién Tidn tam-muéi. V6 lugng
chur thién phat V6 Thuong DPao Tam).

Ta thy 15, trong phap hoi Quén kinh, bic duong co toan la can
khi Pai Thira, lai déu la hang tai gia phat tm. Nhimg nguoi nhu thé
chiic chén 1a hang vang sanh trong bac Thugng.

Va lai, Vy De Hy phu nhan ching déc V6 Sanh Phap Nhin ngay
trong hién doi nén #t phai thudc bic Thuong Phim Thugng Sanh noi cdi
Cuc Lac. Vy Dé Hy la phu nit tai gia lai ching dic phap nhdn ngay
trong hién doi, Thuong Phém ving sanh; dii ching to ngudi vang sanh
trong bic Thuong ching phai chi han cudc trong hang xudt gla, ciing
nhu chimg t6 diéu phap Tinh tong pha tan moi quy céch, chi vién, cuc
dén ching thé nghi ban.

Hon nita, sach Bao An Luén ¢6 noi: Ong Luu Di Déan ba lugt
/hay Phat, [duoc Phdt] ding do phii lén, [dwoc] tay Ngai xoa dau, e
thay minh thuge vé Thuong Phdm, nhung ong Lhang phai la bdc xuat
gia. Véi chie 16 cia Lién Tong va cdc vi Duy Ma, Hién HY v.v... hét thay
7 ang sanh danh dirc tang lan tuc, ta déu cd thé duea theo dé ma
Doi Tan, 6ng Luu Di Dan hop cung ngdi Hu¢ Vién ni¢m Phat
6 L6 Son, duge vang sanh truée ca ngai Hué Vién. Ngai Hué Vién lac
sap tich, vira xuét dinh thiy A Di Da Phat than chat ca hw khong. Trong
vién quang ctia Ngai c6 cac hoa Phat, Quén Am, Thé Chi dimg hau hai
bén. Lai thiy dong nudc toa quang minh chia lam mudi bén nhanh, cing
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nguoi niém Phat, khién cho ho lia tam dd, dic vo thuong lyc, cung sanh
Cuc Lac.

Quén Thé Am B Tét dugc coi doi xung tung 1a vi Quén Thé Am
B Tét Ciru Khd Céru Nan. Phim Phd Mén kinh Phap Hoa c6 noi:
Ching sanh khé ndo “nhat tdm xung danh, Qudn Thé Am Bé Tat tirc
thoi quan ky am thanh, giai déc gidi thodt” (nhit tam xung danh thi
Quéan Thé Am ngay 1p tic lién xem xét am thanl deu giai thoat cho
ca). Kinh con néi: “Thi B6 Tdt Ma Ha Tét, w bé tiy cdp nan chi Irung
nding thi vé 1y, thi c6 thir Sa Ba thé gici giai hiéu chi vi Thi V6 Uy gia”
(Vi Bé Tat Ma Ha Tt nay hay ban su v ty cho ké dang trong s¢ hai,
nan gip nén the gioi Sa Ba nay goi Ngai la dang Thi V6 Uy). Vi vay,
“nhugc hitu cdp nan khiing b6” (néu cb nan gap, s¢ hél) chi
thanh quy huéng Pai Si, thiét tha chan thanh tri danh Ngai thi déu duge
gidi thodt. Nam mo dai tir dai bi Quan Thé Am B4 Tat.
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- Bon la ‘lam cdc cong dirc’, ddy la khoi hanh. Quan va Hanh dé
tro gitp cho nghiép dugc vién man (Sw Nguyén Hleu coi Niém Phét la
tro nghiép; thuyét nay chua dn, trong phin ban v& tong thu cua kinh,
chiing ta da ban, & day khong nhéc lai).

- Nam la ‘nguyén sanh coi kia’. Pdy chinh la nguyén, bon diéu
trén la hanh. Hanh nguyén hoa hop méi dwoc vang sanh ™.

Trong phan trén, Khoi Tin Luan da bao xudt gia la chanh nhan
cia Tinh Do, Nguyén Hiéu dai su lai coi xudt gia chi Ia phuong tién dé
phat khéi chanh nhan. Hai thuyét hoi khac nhau, nhung xét ra thuyét cia
ngai Nguyén Hiéu dn thoa, thich déng hon!

Xét theo Quén kinh, trong ci ba pham Thuong ching thiy néi
phai xuit gia ; r|eng trong phan Trung Phim Thuong Sanh c6 bao “fu
hanh ch giéi” (tu hanh cac gioi), Trung Phdm Trung Sanh c6 noi:
“Nhugc nhat nhdt nhét da tri Sa Di Gidi, nhugc nhat nhdt nhét da tri
Cu Tiic Gi¢i” (Néu mt ngay mot dém tri giGi Sa Di, hodc mot ngay mot
dém tri Cy Tic Gidi). Trong ca chin phim cia kinh dy, chi m6i hai
pham trén ndi rd la xudt gia. Riéng kinh nay khac hin, trong bic Th\m'n;=
bao 1a xudt gia, trong béc Trung lai bao * ‘bat nang hanh tac sa-mon’
(chang thé hanh hanh sa-mén). Ay la do ching sanh co duyén vo lugng
sai khc, sy tu hanh lic con tu nhan ciing thién sai van biét, méi nguoi
mol khac ching ai giéng nhau. Téi trom nghi: Kinh chi phan chia cic
0t cach so luge dé giang so vé thir bac; day chi la tiy bénh
, ty co thuyét phap, nén ching ta chang nén cau n¢ mot chiéu,
chdp chet cimg vdo van ty. T6i trdm doan rang trong phap héi Vo
Luong Tho, ngai A Nan la duong co, lai c6 mét van hai ngan vi dai ty-
kheo, nam trdm vi ty-kheo-ni hién dién. Cac béc dai dirc xuat gia nhu
vay déu dang dw vao hang vang sanh bac Thuong.

Vi lai, kinh nay chinh 1a b kinh dé nht ciia Tinh tong nén nhimg
diéu day trong kinh nay déu la khuén phép chanh tong: Bac xudt gia tu
dugc vang sanh bac Thugng 1a chuyén hop 18 thuong tinh nén dirc Phat
thuan theo nhan duyén iy ma n6i ngudi vang sanh trong bac Thuong la
bac xuét gia, lia duc, tu hanh sa-mén.

Quén kinh khéc han kinh nay: Puong co trong phap hoi a dyla Vy
P& Hy phu nhan, A Nan va Muc Lién chi dimg hau hai bén dic Phat;
Thich, Pham chu thién ding trén khong d6 mua hoa [cing duong]-
Trong hoi chi ¢6 hai vi A Nan va Muc Lién la bac ty-kheo dai quyen thi
hién, khong c6 bc xudt gia nao khac. Trong phap hoi, bac duong co
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Vi thé, Dai Nhat Kinh S6, quyén nam, chép: “Gidng nhu quéc
virong, dai than trong doi oai thé tw tai nén Ngai tén la Pai Thé Chi. Vi
thanh gid dy (Dai Thé Chi Bo Tét) da dat dwoc dia vi dai bi ty tai dén
nhie thé nén c6 tén nhie véy”.

Quan kinh con ‘U nhuc ké thigng hitu nhdt béo binh, thinh
chu quang minh, pho hién Phét sw. Du chur than tudng, nhu Quan Thé
Am, dang vé hitu di” (Trén nhuc ké cua Pai Si c6 mot céi binh béu,
chira day céc quang minh, hién khip cac Phat su. Cac than tudng khac
déu gidng hét nhu Quan Thé Am khong chut sai khac).

W E RN BEERCEBRATORELEKRB -
TEFTARE A AL K E T R E MR A
Blo B ELR AL - LS F %L A
ERARBH EFAGIRETER BARH
A

. Thi nhi Bo Tat, w Sa Ba gidi, tu BS Tit hanh, ving sanh bi
quéc, thuong tgi A Di Da Phit td hivu. Duc chi thip phuong vo lugng
Phdt 0, tity tdm tac ddo. Hién cu thir gidi, tac dgi lgi lgc. Thé gian
thi¢n nam ti, thign niv nhan, nhuge hity cdp nan khiing bo, din ny
quy mang Qudn Thé Am Bé Tat, vé bat dic gidi thodt gid.

Hai vi BS Tit &y & trong thé giéi Sa Ba tu B Tat hanh vang
sal}h vé ¢di kia, thuomg & hai bén A Di Da Phat; muén dén vo lugng
ché dirc Phit trong mudi phuong thi cir nghi téi lién dén noi. Hai
Ngai hi¢n séng trong cdi nay lam dal lgi lac. Thién nam ti, thién nir

nhin trong ddi néu ai gip nan gip hay s¢ hii thi chi cin tw quy
mang Quan Thé Am B Tit thi khong ai la chiing duge gidi thoat.

Gi

Hai vi BO Tét 4y déu da timg o trong Sa Ba thé gi¢i tu Bd Tat
hanh, duoc vang sanh vé cdi kia, lam guong cho muvi phuong nhin
dan, phé nguyén chiing sanh cdu sanh Tinh D§. Trong cau “hién cur thir
gici” (hién song trong coi nay), “thir gidi” chinh la thé gii Sa Ba. Hai
vi BO Tat lam nhu vy vi cdc Ngai co nhan duyén sdu dam véi ching
sanh cdi ndy. “Tdc dai loi lac” (1am dai lgi lac) la nhiép thu ching bo
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1ong chén thanh cu duoc vang sanh thi phai nén tuén theo nhimg khuén
phép do, khic nao tAm guong sang dé ta ludn soi minh, mong sao dugc
bang.

Nén nh¢ ring Tinh tong dugc xung tung 1a Di Hanh Dao (dao d&
hanh) 1a vi so véi tim van bon ngan phap mon ma néi thi chi cé phap
mon nay dé dang nhit nén méi goi 1a “di hanh dao”; chir néu xét theo
nhing diéu dugc day trong kinh nay, ta thiy ving sanh cling ching phai
1a viéc d&. Néu ching that vi sanh tir phat tim Bo Dé, ding tin nguyén
sau mot da chuyén niém ma mong vang sanh thi khong thé nao dugc.

Kinh mong nhitng hanh nhan trong hién tai ché dimg thoang nghe
Tinh tong la dé tu lién sanh khinh man, tin tim hoi hot, chi nguyén lo 1a,
miéng ban Tinh nghigp, tm tiéc tran duyén; nhu vdy ma cu sanh thi
biét dén bao gio méi dugc!

Khi phan dinh chin phim trong Quén kinh c6 trong duong véi ba
bic trong kinh nay hay khong, ¢b dic da 1ap ra lam thuyét bit nhat:

1. Trudng phal coi nh\mg phim loai dwgc noi trong hai kinh 1a
gibng nhau thi gom nhing vi nhu dai su Pam Loan, Canh Hung, Gia
Tuong, Lién Tri, Thién Thai... Trong tac pham Luoc Luan An Lac Tinh
D¢ Nghia, ngai Dam Loan néi: “Kinh V6 Lugng Tho néi nguoi sanh vé
An Lac chi c6 ba bdc thigng, trung, ha; kinh Quan V6 Lugng Tho ndi
mdi pham lai chia ra lam thugng, trung, ha. Ba lan ba thanh chin, hop
thanh chin pham ”. Tinh Anh S¢ lai viét: “Pham cdc nhan dan tr ong
muci phicong thé gici nguyén sanh coi dy thi c6 ba béc. Gop chung lai
dé néi thi nhu trong Qudn kinh; néu chia so lwge thi ¢6 ba béc, chia ti
mi thi thanh ra chin”. Ngai Gia Tudng ciing viét trong Quan Kinh S¢
nhu saw: “Kinh V6 Liwong Tho chi ndi ba bdc, con trong kinh day (chi
kinh Quan V6 Luong Tho) chia ba béc thanh chin bdc. Ba bdc la
thiegng, trung, ha. Chin béc la thwong pham 6 ba, trung, ha ciing 6 ba
nén thanh chin béc”. Ngai Canh Hung ciing bao: “Do chin phim trong
kinh kia (Quén kinh) gdp lai thanh ba béc trong kinh nay nén gido nghia
day trong hai kinh chang khdc nhau”. Ngai Lién Tri lai bao: “Ba bdc,
chin pham phu hop khit khao véi nhau, nao con ngo chi!” Trong Quan
Kinh S6, ngai Thién Thai cing béo: “Chin phim trong kinh nay (Quan
kinh) chi la dé cho biét dia vi cao hay thp, ching chinh la ba béc tr ong
Dai kinh”.

2. Phai chu truong céc bac, phz'im néi trong hai kinh la khac nhau
thi ¢6 cdc vi nhu Linh Chi, C6 Son... Ngai Linh Chi bao ba bac trong
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24. Tam béi vang sanh (= ¥ 4 4 : Ba bic ving sanh)
Chénh kinh:

hEME + T HRERAR LA E R
AHB LA ZF-

Phit cdo A Nan: - Thip phuong thé gidi chw thién nhén dan,
kp hitu chi tam nguy¢n sanh bi qudc, pham hitu tam béi.

Phit bio A Nan: - N6i chung, chur thién nhan dén trong mudi

phuong thé giéi nhirng ai chi tim nguyén sanh vé cdi kia thi gbm c6
ba bic.

Giai:
Phim tru6c 1a mudi phuong chw Phat khen ngoi, 6 chinh la két
qua cta nguyén “chu Phdt khen ngoi”. Ay 1a vi chu Phat muén cho

chiing sanh nghe danh hiéu phat tim, (rc niém, tho tri, thoa nguyén dugc
vang sanh. Pham nay ban vé cac loai nhan hanh dé vang sanh.

Pham phu sau khi nghe danh hiéu Phat lién phat tam. Do tin
nguyén co sau - can nén phat tim c6 16n hay nho, tri tung nhiéu hay it,
tu tdp co siéng, luoi nhiéu ndi sai khac. Tic cin cia chung sanh c6 vo
lugng sai biét; phudc dirc, nhan duyén lai cang sai khac hon nira. Nguoi
nguoi khac nhau, ké ké bat déng. Do d6, da c6 v6 luong ching sanh
trong mudi phuong vang sanh thi phim loai ciia ho ciing phai vo lugng.

Pbi v6i vo lugng pham loai sai khac nhu thé, diic Thé Ton chi
tam phén chia mdt cach tong quat nén trong phdm nay chi noi dén ba
bac thuong, trung, ha. Bay 1a cach phan chia gian lugc nhét. M&i béc lai
tach ra lam ba loai nho nén thanh ra chin loai; Quan kinh goi 1a “chin
pham”, Mm pham trong chin pham d6 lai c6 chin phém, thanh ra tam
muoi mét pham. Cir 1n luot khai trién nhu thé dén vo lugng.

Trong v6 luong thir bac 4y, noi mot cach tong quat thi gbm c6 ba
bac. Ddu pham loai cta nhimg nguoi vang sanh that khic xa nhau,
nhung khi luan dén c4i nhan chu yéu dé vang sanh thi ching gi khac hon

‘phat Bé Dé tam, mét bé chuyén niém A Di Pa Phat”. Pay chinh la
cu'cng tong cila toan bé kinh nay, la chia khéa dé vang sanh Cyc Lac.

Ba bfc vang sanh chinh la dé phan loai bon pham phu ching ta
sau khi da vang sanh vé Tinh D. Nguyén hanh,  cong dirc cua timg bac
chinh 12 khuon phép dé ching ta noi theo hong cau duge vang sanh. Néu
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Pai kinh chi tuang ung véi Thuong Phém cta Quan kinh chir khong
dinh déng gi dén séu pham kia vi trong Trung Phim va Ha Phim khong
néi dén viéc phat B0 Dé tim. Quan diém cia ngai C6 Son thoéng hon;
Ngai cho rang ba bac trong kinh nay chi twong mg véi Thugng Pham va
Trung Phim, chi ching thudc ba phim Ha vi ngudi vang sanh thudc ba
bac trong kinh nay déu 1a thién nhan; con ngudi thugc ba phim Ha trong
Quén kinh déu 12 4c nhan, lic 1dm chung sam héi niém Phat nén dugc
vang sanh. Vi vay, cdc vi trén déu cho ring ching thé phdi hop cac
phém loai ctia hai kinh ndy véi nhau.

Trong tac pham S& Sao, Lién Tri dai su di dung hoi cac thuyét
trén nhu sau:

. "“Sach Thao Am Phy Chanh Gidi bao: ‘Ngai Thién Thai coi chin
pham giong véi ba bdc la vi xét theo thir bac ma néi chir chdng xét trén
nhdn hanh ma ban. Y cdc vi nhw C6 Son, Linh Chi chéng trdi nghich
ngai Thién Thai, vi sao v@y? Do ngai Thién Thai phan dinh trén phiong
dién thir bgc nén ba béc va chin pham twong dong. Hai vi dai sw lai chi
xét trén nhan hanh nén ba bdc chi twong img voi trung, thuong pham.
M3i bén c6 co 56 lgp ludn riéng nén gido nghia ching dong. Do vay, ¥
kién cdc Ngai chéng trdi nghich nhau’.

Duea trén That DE ma lugn thi phién ndo khdc gi B6 Dé, sy de lic
ban ddu nao tré ngai sw lanh lic chung cuc. Ac nhan da thanh thién thi
1€ déu chéng xép vao hang hién thanh. Ba béc chin phdm thét phit hop
khit khao véi nhau, hd con ngo chi”.

Quan diém dung thong ciia Ngai that khé hop phap yéu boi vi cha
truong phéi hop hai kinh véi nhau cta nhimg vi nhu Thién Thai v.v... 1a
chu trong vao dia vi sau khi ving sanh, chang luan dén sy hanh tri khi
con tu nhan; cac vi nhu ngai Linh Chi v.v... coi hai kinh khac nhau vi
chu trong vé mat hanh tri khi tu nhan nén mc’yi xét dén viéc chua timg
phat B Dé tam 1an hanh vi thién 4c lic binh thoi. Do vdy, [hai vi cho
rang] ba phdm Ha trong Quan kinh ching twong {mg véi bic Ha néi
trong kinh nay.

Trong doan van trén clia ngai Llen Tri, cdu cudi: “Sw de lic ban
dau nao tré ngai sw lanh lic chung cuc” " khé hop thanh tam rit su xa.
Ké 4c lic 1am chung néu c6 thé sam héi phat tim, chi tdm niém Phét thi
ké 4c da thanh nguoi lanh nén ciing dugc Phat nhiép tho, tiy nguyén
vang sanh. Do vay, Lién Tri dai su méi bao: “Lé dau chang xép vao
hang hién thanh” dong 1én Cuc Lac. Do nhimg diéu trén, ta thay ba bac
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Sach Hoi S¢ ciing n6i: “Thanh tinh xit chinh la Tinh D§, y nghia
twong tw nhu cdu ‘tat thanh nhu thi sat’ trong phan trén”.

Ca hai 16i s6 giai déu néu ciing mot y chi: Kién 1ap cdi tinh chinh
1a “ddc chi thanh tinh xi¢” (dat dén cho thanh tinh).

Nhung neu luén theo phap mén Tam Dia, ta con cd the hiéu
“thanh tinh xi:” & mot miuec dj cao hon: D6 chinh la diéu tam vén tinh!
Neu nhu nghe phdp rdi tin nhén, twong img nhét niém, thdu triét tt cing
nguon tam, Dai Giac vén sin thanh tinh rang ngoi, khé hop ngay voi
Phép Than thi d6 ciing chinh 13 “dat dén chd thanh tinh”. Tham chi “dr
thanh tinh tam, huéng V6 Lwong Tho” (ding tam thanh tinh hudng dén
V6 Lugng Tho). Nhét niém tinh tin, nhét niém tinh tam thi trong khoang
sat-na s& khé hop “thanh tinh xit”.

O mirc d6 thap hon thi chi thanh ni¢m Phat, khong mot may ban
khoin, ngo vuc, tinh niém tiép néi khong hé gian doan, thim hop diéu
dao, niém ma ly niém thi cling déng goi 1a “ngdm dat dén cho thanh
tinh”. Nhimng nguoi nhu vay ciing déu s& dugc V6 Lugng Tho Phat tho
ky, twong lai &t s& thanh Phat. Ngai s& gia bj mot cch hién nhién hozc
thdm gia ho; d6 1a do tri hué, nguyén hanh, thién can, phude dic mdi
ngudi déu sai khac.

Chéanh kinh:
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Pl Thich Téon trAn thudt xong 15i hidu du tir bi déi v6i muoi
phuong Chanh Si ciia Phét Di Da xong, Ngai lién tiép tuc khai thi cho
moi nguoi trong phap hdi ¢i nay (Trude clu “vdn phdp nhao tho hanh”
trong kinh vin, ban Nguy dich con ghi: “Chur Phdt cdo Bé Tét, linh cdn
An Dudng Pht” (Chu Phit bao cac BS Tat hdy than cin dirc Phat noi
¢di An Dudng - Hoi ban lugc bo cau nay).

Nhimg nguoi “vdn phdp nhao tho hanh” (nghe phap vui mimg
nhan 14y, thuc hanh) chinh 12 muoi phuong Chénh Si. Thap phuong chu
Phat khuyén ran cac vi Chanh Si trong nuéc minh nén kinh 1& A Di Da
Phét. Céc vi Chénh ST 4y tuan 16i Phat day di dén thé gii Cuc Lac,
duoc thay V6 Lugng Tho Phat, nghe giang lanh nhén di¢u phdp. Nghe
xong néu tin va nhén lanh, thyc hanh, mt long mong cdu cdi tinh thi
déu dugc tho ky: S& dugc thanh V6 Thuong Chanh Ding Chanh Giac.
Hoi S6 viét: “Nghe phdp mimmg, nhdn, hanh I nghe A Di Pa Phdt thuyét
phap lién vui mimg, tho tri, phung hanh”.

Chénh kinh:

B ik 4 % 4T
BEFFR
LR EER
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Vén phdp nhao tho hinh

Dac chi thanh tinh xir

Tat w V6 Lugng ton

Tho ky thanh Dang Gidc

Nghe phap mirng, nhén, hanh,

Pat dén chd thanh tinh,

Péu dwge V6 Lugng Ton

Tho ky thanh Ping Gidc.

Gii:

Tinh Anh S¢ viét: “Tw trong tuong lai sé duoc coi tinh madu
nhiém nén bao la “déic chi thanh tinh xit’ (dat t6i ché thanh tinh)”.
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ding céc thir chanh hanh, trg hanh, dinh thién, tén thién dé ciu sanh
Tinh D4, tri danh hi¢u vién man van dirc, nhap bién dai nguyén Nhit
Thira. Cong dirc thu thing v6 lugng vo bién nhu thé nén luc dung that
chang thé nghi ban. Lyc dung dat dugc do tu tap goi 1a “thién liec”. Tinh
Anh S¢ viét: “Nuong vao phdp dé tu hanh ding dén thi goi la thién
hre”. Cong dirc va thién luc ciia ching sanh ¢&i Cuc Lac déu ching thé
nghi ban.

Sach Hoi S¢ giang chit “try hanh nghiép dia” nhu sau: “Hanh
nghiép dia chinh la sy thanh twu dai nghiép hanh nguyén cia A Di Pa
Phdt”’. Chung sanh ci Cyc Lac do thién lyc clia vo luong cdng dirc nén
c6 thé an try trong nhiing thanh tyu tao boi dai nghiép nguyén hanh cia
A Di Da Nhu Lai; vi thé bio 1a “zru hanh nghiép dia”’.

Trong quyén hai, khi giai thich nguyén thir bén muoi by, t6i da
timg din Vang Sanh Luan Chu dé chimg t6 ring: Thdy dugc than tuéng
Phat Di Da thi duoc thén nghiép binh ding, nghe danh higu Ngai thi
dugc khau nghiép binh dang, gap quang minh cia Ngai chiéu dén thi
hiéu dugc phap va dugc ¥ nghiép binh ding. Nhimg diéu nhu vay chinh
la “hanh nghiép dia” cua Phat Di Pa.

Do thién luc cong dirc ciia ching sanh ¢di Cuc Lac, do sitc an try
vao hanh nghiép dia cia Phat Di Da, va do oai thin vé thugng cua dirc
Phit 4y, nén ci nudc Cuc Lac ching cin phai nuwong vao nti Tu Di ma
van c6 thé an try mt cach tu nhién.

Chénh kinh:

Frsea T EBRM AT B HA®E
FERAEZ 2B RIAEEBRIREE SR

A Nan bach ngﬁn “Nghigp nhan qud bdo, bit kha tw nghj. Nga

w thik phdp, thit vo sa’ hodc. Dan vi twong lai chiing sanh pha triv nghi
vong, cb phit te vin”.

A Nan bach ring:

- Nghiép nhin qué bio chnng thé nghi ban. Dbi véi phap nay
con ching nghi hoic, chi 1a dé pha trir luéi ngd cho ching sanh
trong doi twong lai nén con m6i hoéi nhw thé.
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Vi bién thix thing sdt
Kp Phit bon nguyén luc
Vin danh duc viang sanh
Twtri Bt Thodi Chuyén
Bé Tt hung chi nguyén
Nguyén ky quéc v di
Phé ni¢m dj nhit thiét
Cic phdt Bo Dé tam

Xa bi luin hoi than

Cau linh ddng bi ngan

Coi vé bién thd thing

Do Phét bén nguyén lyc

Nghe danh muén ving sanh
Ty dat Bat Thoai Chuyén

Bo Tt khéi chi nguyén
Nguyén nwéc minh ching khac
Phd niém d hét thay

Déu phat Bd P& tam

Bo than luan hdi 4y

Péu dugc 1én b kia

Gi

Cdi nuée Cye Lac thu thang vuot. trdi, vi digu, chang ¢6 ranh gioi,
chang c6 lugng so, chang thé dién ta ndi nén bao 1a “vé bién thit thing
sdt” (coi vo bién thi thing).

Cdi nude bau 4y vuot trdi muoi phuong chinh la nhg vao bén
nguyén luc thi thang cua Phat Di Da nén ndi: “Do Phdt bon nguyén
lyc”.

Do 10 nguyén thir mudi bay “chu Phdt khen ngoi” nén muoi
phuong ching sanh dugc nghe danh hiéu Ngai, lai do cic nguyén nghe
danh phat tam, nghe danh dugc phuéc, nghe danh ddc Nhin v.v... hd trg
nén ho déu tin nguyén tri danh, duoc sanh cdi Cyc Lac, chimg ngdi vi
Bt Thodi. Vi thé kinh néi: “Van danh duc vang sanh, tw tri Bat Thodi
Chuyén” (Nghe danh muén ving sanh, tw dat Bit Thodi Chuyén). Ddy
chinh 1a 161 nguyén muoi tam: “Van nga danh hiéu, chi tam tin nhao,
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Sach Hoi S& bao: “Chuyén cdu 1 thé nguyén nhu bon muoi tam
nguyén vay. Chit ‘nhi thi sat’ (coi nhu thé) chi cdi Cuc Lac”. Y ké
khuyén nén mong ciu [col gibng nhu c5i Cue Lac]. Ngai Tinh Anh cho
rang bai ké nay c6 y noi:

“Véi tri hué nhie thé dt sé dugc tho ky dat dwoc coi nude. Thong
dat tanh phdp tanh hét ‘thay la khong, vo Ihmmg la néi vé tri. Trong
phtm trude, ndi éu hét thay nhu huyén, mong, ng vang’ la néi dén
Thé Dé Tri; con 6 day thong hiéu cdc phap tanh: Hét thay la khung Vo
ngd thi chinh la Chan Dé Tri. ‘Chuyén cau Tmh DG’ la nguyén. ‘At
thanh c6i nhw thé’ la tho ky sé dwgc coi nude”. Nghia 1a boi ho chi
nguyén nhu vy nén Phat tho ky ho s& déc cdi nuéc nghiém tinh.

Ngai Vong Tay lai giai thich nhu sau: “Nhj Tri (Chan Pé Tri va
Tuc Dé Tri) tuy khdc nhau, nhung tanh cua ching déu la khong. Tuy
biét tanh la khong, nhung nguyén déic Tinh D6

Ngai con néi: “Phdt phap chang viedng véio o, chdng vudng vao
khong, ciing chang vieong vao vira c6 vira khong, ciing chang chap vao
Lhung phdi ¢6 ching phai khong, cing ching chdp treée vao chang
chdp trude”. Néi gon la: Ching tru vao nhj bién, xa lia tir cit, khé hop
nhiém mau véi Trung Dao, binh déng nhét tuéng.

Kinh Kim Cang day: “V6 ngd, v6 nhan, v6 ching sanh, vo tho gid,
tu nhat thiét thién phdp, tire dic A Ngu Da La Tam Miéu Tam Bo Dé”
(Khong nga, khong nhan, khong ching sanh, khéng 6 tho gia, tu hét
thay thién phap lién déc V6 Thuong Chanh Ding Chanh Gide). Vi vy,
muoi phuong Chanh Si hiéu sau xa phap la khong, chuyén ciu Tinh Po
thi chinh 1a lia khoi bén tudng (nhan, nga, chiing sanh, tho gia) tu hét
thay phap lanh nén “tdt thanh nhu thi sat” (it thanh c6i nhu thé).

Sach Hoi S6 lai ndi: “S¢ di B6 Tat tuy hiéu thdu suot ba thir
Khong, tri chang chap trude, nhing Pai Bi hun diic tam Ngai nén phat
nguyén nghiém tinh coi Phat. Tuy nghiém tinh coi Phdt nhung thwong
tich tinh. Déy chinh la mgt phdp cii (chan that tri hué vo vi Phap Than)
ma lai di hai muoi chin thir (Vang Sanh Lun n6i dén hai muoi chin thir
trang nghiém ctia ¢i Cuc Lac). Hai muoi chin thit lai thé hién y nghia

ctia mgt thanh tinh cit”.

Loi s¢ giai nay tht tinh digu, vi hét thay cac phap khong phap
nio ching do mot phap giéi bién hién ra, ciing khong mét phap lai
ching quy vé& mot phap gidi nay. Mot phép gidi chinh 1a mot phép cui.
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by “chu Phdt khen ngoi” dugc thanh twu. Muoi phuong Phat khen
ngoi thi danh higu méi ¢ thé vang khip muoi phuong, nhiép tron vo
bién ching sanh cing quy huéng Cuc Lac.

Chénh kinh:

TTREIR ST PR Bk BB S BHF
FOoRABZH FRHE K -DERE A F ML
HAER EoEG - BRARKRB MBRYAE #F
BHHEEELEFER-

Ha di ¢6? Duc linh thaphwo'ng 56 hitu chiing sanh, vin bi Phgt
danh, phdt thanh tinh tim, irc ni¢gm tho tri, quy y ciing duong. Nai chi
ndng phdt nhiét nigm tinh tin, s¢ hivu thi¢n can, chi tam hoi hmrng,
nguyén sanh bi quéc, tiy nguyén giai sanh, dic Bit Thodi Chuyén,
ndi chi Vé Thuwgng Chdnh Dang Bo Dé.

Vi sao thé? Mudn khién cho tit ci ching sanh trong csc
phwong khéc nghe danh hiéu dirc Ph@t 4y phat tim thanh tinh, c
niém, tho tri, quy ¥y, cang dwdng, cho dén phat sanh dwgc mjt niém
tinh tin, [dem] tat ci thién cén chi tim hoi hlm‘ng nguyen sanh cdi

kia, tiry nguyén deu sanh, ﬂic BAt Thosi Chuyén cho dén thanh Vo
Thugng Chénh Ding Bd Dé.

Gidi:

Doan nay gidng rd nguyén nhan chu yéu vi sao chu Phét khen
ngoi: Vi mudn cho ching sanh nghe danh hiéu sanh long tin, phat
nguyén cau sanh, at chimg V6 Thuong Bo Deé.

Sach Hoi S¢ néi: “Ddy chinh la nguyén muoi tam dugc thanh
twu. Ché quy thii ciia ca b kinh chi 1a & diém nay. Vi sao viy? Tuy ca
}wn mueoi tdm nguyén déu thi thang, nhiung Niém Phdt Vang Sanh la cot
yeu nhdt. Tuy sw thanh twu cia moi nguyén déu I khd thé nght tuong

n6i, nhung nguyén nay thanh twu méi la bét cong; vi vay chu Phat ngoi
khen”.

Sach Gido Hanh Tin Chimg giang cu “vén bi Phdt danh” (nghe
danh hiéu Phat 4y) nhu sau: “Chd Van (B]) c6 nghia la ching sanh nghe
g6c ngon sanh khdi ciia loi Phdt nguyén ma chdng cé tam nghi thi d6
méi la Van". Nghe danh hiéu dugc phude nén c6 thé phat sanh long tin
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quang sdc, sdc sde di heong, hiwong khi pho hudn” (Tram ngan quang
shc, mdi séc co mui thom khéc nhau, mui huong xong khép). Mot cai
long ¢6 ca trim ngan quang sic, trim ngan thit huong.

“hwong khi phé hudn” (mui huong xong kh{ip) nén ta biét
dugc rang cac thtr quang minh, céc thi sic Lung deu chiéu tron khép.
Long 16n hay nho tuy thudc tam luong cia moi ngudi cho n
tir “muci do-tudn” cho dén “bién phii tam thién dai thién thé gici"
trum cé tam thién dai thién thé gioi).

Cau “tiry ky tién hdu, di thir héa mt” (theo thtr ty trude, sau 1an
luot bién mét) ¥ néi: Nguoi dén sau rai hoa méi thi hoa clia nguoi cling
dudng trude lin bién di; 15 rang la cac vat cing nhiém mau 4y bién hién
tiy tam.

Tiép do, Phat bao: “U hu khdng trung, cong. tdu thién nhac” (O
trong hw khéng, ctng thu nhac trdi), y noi: Cée BO Tit lai ding thién
nhac dé cing Phat. Trong cic neng nhac trdi &y, ho “di vi diéu am ca
than Phat ditc” (dung 4m thanh vi tan than Phat dirc). Nhu vay, cac
B Tat trong khi 1€ bai, cing duong con tan than niva. “Phdt dirc” 13 tht
ca cong dic ciia Nhu Lai. Cau X4 Luan noi: “Nhitng nguoi cé tri suy
nght ba thii dirc vién man ciia Nhu Lai sanh long kinh mén sdu sdc. Ba
dirc dy la gi? Mot la nhdn vién die, hai la qua vién dirc, ba la dn vién
dl;'lf .

Chinh kinh:
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Kinh tu du gian, hoan ky | bén quéc, do tit tip hji thit bio giing

duwong. Vo Lugng Tho Phit, tic vi qudng tuyén dgi gido, dién swéng
di¢u phdp, mac bat hoan hy, tim gidi dic dao.

Trong khoinh khic, tré vé nuée minh, déu cung nhém héi noi
thit bio giang duomg. Vo Lugng Tho Phat lién vi ho rong tuyén dai
gido, dién néi di¢u phap, khong ai chéng hoan hy, tim giai dic dao.

Gidi:
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quy thn, thanh chiing thii hg, cho dén diéu lgi ich thir muoi lo nhip
Chanh Dinh Tu”.

Sach Di Pa S¢ Sao lai viét: “Tin chinh la tinh tém. Thanh Duy
Thirc Ludn néi. in 1 thét dikc co thé nhén dige duc lac mét cdch sdu
xa. Tam tinh la tanh. Sao lai bao la tinh tdm? La vi tém thit thdng nhi
thiiy thanh chdu long trong nuée duc. Cde nhiém phap lai déu 6 ne
tuéng. Chi do chng tin nén tw twong bi vin duc, lai khién cho tam, tam
56 ciing bi van duc nhie vt cuc do di i khién minh do lgi con lam do
vt khac. Tin co thé chuyen bxen diéu dy nén tinh la twong'. Nay tu Tinh
Dj thi Iam tinh la diéu cdt yéu nén Tin la nhiém vu cp béch thét da qua
ré vdy”.

Do d6, kinh A Di Pa C6 Am Thanh Vuong Pa Ra Ni day: “dn
Lac thé gidi, s¢ hitu Phdt phap bat kha t nghi, than thong hién héa,
chung ching phirong tién, but kha tw nghi. Nhueoc nang hitu tin nhu thi
chi su, dwo'ng tri thi nhan bdt kha tw nghi, s¢ déc nghiép bdo diéc bat
kha tw nghi” (Trong thé gi6i An Lac, tit ca Phat phap ching thé nght
ban, thn thong bién héa, cic thir phu(mg tién chang thé nghf ban. Néu
ai tin dugc nhitng viéc nhu vay thi nén biét 1a nguoi ay 1a cha.ng thé nghi
ban, dat dugc nghiép béo ciing ching thé nghi ban). Sach Yéu Giai ciing
n6i: “Chi c6 bic dai tri m6i c6 thé tin chdc that”.

Sach An Lac Tép dua theo sach Luan Chu 14p ra ba tam: Mot la
Thuan Tam tic 1a tin tam sau day; hai 1a Nhét Tam tic 13 tin tam thuan
nhét; ba 1a Tuong Tuc Tam tirc 12 tin tim lién tuc chang tap cac niém
Khéc, lai con bao: “Néu c6 thé lién tuc thi chinh la nhdt tam. Néu c6 thé
nhdt tdm thi chinh la thudn tém. Pui c ba tam ndy ma lai ching vang
sanh thi quyét ching 6 18 dy”.

Xét chung cac kinh, luan: S¢ Sao bao “Tin chinh la tinh tam”, Co
Am Kinh béo tin duge nhimg viéc nhu thé 12 ching thé nghi ban; Yeu
Gidi bdo tin chinh 1a dai tri; An Lac Tap hao ‘dii ca ba tam dy ma lai
chdng ving sanh thi quye chang 6 1¢ Gy”. Cac thuyét trén cing chi 1o
tin tam thanh tinh 12 quy nhét.

Kinh nay lai thém hai chi “nhdt niém” thanh ra ‘nha! niém tinh
tin” dis thy tin tim nay chinh 1a “bdch xich can dau, huu tan nhat bo”
(noi ddu sdo tram thudc tién thém budc nira), ha cé thé suy ludng ndi u!
Céu: “Tin tam bét nhj, bdt nhi tin tam, ngon ngir bt dit, chang phai qua
khit, hién tai, vi lai” trong sach Tin Tam Minh ctia Ta Té Thién Tong
that c6 cung mdt y chi véi kinh nay.
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thanh tinh. “Thanh tinh tam” chinh 1a long tin ché.ng nghi, con c6 nghia
1a 1ong tin trong sach ching céu nhidm. Sach Thing Man Bao Qut,
quyén thuong n6i: “Thanh tinh tam la long tin trong sach, khoi tam tin
trong sach, lai con cé nghia li tam ching co phién nao ldn vao thi goi la
tam thanh tinh”.

iém tho tri”: Tho () 1a tin nhén, Tri (#) 1a gii¥ vimg, Uc
(4%) 1a nhé dén cong dirc cia Phat, Niém (/&) 1a ni¢m danh hi¢u Phat.
“Quy y” ($ %) 1a than tdm quy hudng, nuwong theo ching bo. “Ciing
dweomg ™" 12 nhu sach Huyén Tén bao: “Ddng tai, hanh la Cing (#); giir
gin, gitip do la Duong (4)”. Chix “tai, hanh” chi hai thir cing duong:

1. Mot 1a Tai Cing Dudng tirc 1a ciing nhitng vat nhw huong, hoa,
thube men, tai vat, dau, mat tily, ndo, nui, song, dai dia..

2. Hai la Phép Cing Dudng: Tu hanh ding nhu 16i day dé cang
duong.

Séch Di Pa S¢ Sao viét: “Thanh Luong dai sw néi: ‘Dai Hanh
héa thuong doi Cao Té tén sing niém Phdt, ding bon chiv lay do:
Hai th{ e nigm chdng roi noi Iam hai chit xung kinh chang roi noi
migng”. Dy chinh 1 y chi ctia cAu “tc niém tho tri, quy y cing dwong”
trong kinh nay.

Sach S¢ Sao con néi: “Dé vang sanh Tinh DY phdi ¢é long tin.
Ngan nguoi tin, ngan nguoi sanh, van ngudi tin, van nguoi sanh. Tin
vao danh hi¢u Phdt thi chu Pht lién ciu, chue Phat lién h tri. Tam ludn
nhé Phdt, miéng thuong niém Phdt, than luén kinh Phdt thi méi goi la
tham tin. Dit phat tam sém hay mugn ciing chéng hé tru vao phdp nao
ciia c5i Diém Phit Dé nita. Céch thic day, phdt khoi nay la thiét yéu
nhat”.

Doan kinh nay lai dic biét noi téi “nhdt niém tinh tin” va “chi
tdm nguyén sanh”; 3 ddy déu 1a cong dic tiy long nguyén ma duuc vang
sanh chang thé nghl ban. Sach Hoi S¢ gidng chir * ‘nhdt niém” " nhu-sau:
“Nghia la chdnh nhan vang sanh chi cot ¢ long tin trong mdi niém,
chang né la niém nhiéu hay it”. Sach Gido Hanh Tin Chung ciing néi:
“Mot nigm c6 nghia la tin tam khong nhi tam nén bao la ‘nhdt niém’.
Ddy goi la Nhdt Tam. Nhat tam la cdi nhan chdn chanh ciia thanh tinh
bdo dg, dat dugc kim cang chan tam, viegt ngang khoi nam dwong tam
nan, dt dat dwoc mudi thit loi ich ngay trong doi hién tai: Mpt la dwoc
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Sach Hoi S6 bao tam tinh tin 1a “chdnh nhan dé vang sanh”; sich
Gido Hanh Tin Chimg xung tung tin tdm 1a “cai nhdn chan thdt cua
thanh tinh bdo d”. Ca hai sach cing bio “nhat ni¢m chinh la nhdt
tam” (Sach Chi Quan, quyén nim bao: “Nhd tam c6 dii ca muoi phap
gidi". Do d6, nhat tam chinh 1a that thé ciia van hiru ma ciing chinh 1a
Chén Nhu). Nhét tim con dwoc goi 1a kim cang tam, ¢6 kha ning mo
toang con mit tri hu¢ trong tam mdi ngudi. O ddy, toi khong néi 161 thoi
nhiéu dé tranh v& rén thém chan.

Trong cu “chi tam hdi héng nguyén sanh bi quéc” (chi tam hoi
huéng nguyén sanh cdi kia), chi tdm chinh 1a tdm chi thanh dugc néi
trong Quén kinh. Séch Tt Thiép S (Quan Kinh S§ ciia to Thién Pao)
n6i: “Chi (£) la chan, Thanh (3%) la thét. Y néi: Hét thay ching sanh
khi tu cdc hanh giai noi than, khdu, y nghiép thi déu phdi thiee hién bang
tam chan that,; chang dwoc bé ngoai lam ra vé hién, thién, tinh tan, bén
trong om long hu gia, tham, san, ta nguy, gian tra tram chiéu, de tdnh
kho lay, sw nhr rdn rét. Tuy khoi tam nghiép nhung chi dang goi la su
lanh tap déc, ciing goi la hanh hw gid, ching thé goi la nghiép chan
that”.

“Hoi hiweomg” 1a dem hét thay thién cin chinh minh da tu huéng
dén ching sanh cling nhu huéng dén Phat dao.

Tle do, kinh néi: “Nguyén sanh bi quoc ” (Nguyén sanh sang c3i
kia) 12 hoi huéng tin hanh cta chinh minh dé ciu vang sanh. Py ciing
chinh 1a tim héi huéng phat nguyén trong ba tam dwoc néi trong Quan
kinh. Kinh day: “Nhdt gid chi thanh tam, nhj gia tham tam, tam gia hoi
hudng phdt nguyén tam, cu tam tam gia, 1t sanh bi qudc” (Mot 1a tam
chi thanh, hai 12 tham tam, ba la tim hdi huéng phat nguyén. Pu ca ba
tam, &t sanh sang cdi kia).

Sach Hoi S¢ néi: “Hoi hmmg 6 tir lwc hoi hudng va tha hyc hoi
huong. Néu dem nhan hanh ciia chinh minh dé héi hueong dén cdi qua
trong mai sau thi la ty lyc. Chuyén cdy vao Phdt nguyén, chang cdy dén
stec lwe ciua chinh minh thi la tha hyc; chang phdi la pham tinh hoi
huedng nén ciing goi la bat hoi hieong” (Chang cdy vao tu lyc, hoan toan
dya vao tha lyc thi pham tinh chang thé hiéu biét su hoi huong nhu thé
nén goi la * “bit hol huéng”). Kinh Dai Phim Bat Nha n6i: “Bo Tdt nhu
thi hoi hidng, tdc bat doa tuong dién do, kién dién dao, tam dién do.
Ha df ¢6? Thi Bo Tat bat tham truée hdi hiréng. 6. Thi danh v thiegng
hoi huong” (B Tat hodi huong nhu vy s& ching doa vao tuong dién
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Tré vé& nwée An Duing
Giii:
Lin luot @6 thoat nhu thé nén cé vo luong vo bién Bb Tét duge

vang sanh, an try trong cdi Cyc Lac. Ho lai c6 thé dén khip muoi
phuong ciing duong Nhw Lai, nghe phép.

“Phi héa” (# 4t) 1a bay di, du hanh bang cach bién héa. “Hda"
6 nghfa 1 su bién héa thin diéu khé nghi twéng ndi. “An Duong quic”
chinh la ¢di Cuc Lac.

Bai ké nay ngu y: Trong cdi Cyc Lac, mudi phuong Chénh ST da
vang sanh va cic vi B6 Tat dugc cac Ngai lan lugt do thoat déu thdr
kinh, hdu ha khip cac chu Phat, cung kinh, 1 béi, than can, hoan hy,
nghe php, rdi lai cung kinh hoan hy tr& vé ci Cyc Lac.
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“dc thi” (Pudng 4c): Chit “thii” (#&) c6 nghia la ché ching sanh
huéng dén. C6 nhan &t c6 qua, tir nhan huéng dén qua nén goi 1a “fhii”.
Lugn Cau Xa, quyén tim chép: “Thi nghia la di dén”. Sach Phép Hoa
Vian Cu Ky ciing giang: “Tir mgt ché nay dén mét chd khdc nén goi la
thit”. “Ac thit” chinh 1a “dc dao”, tirc 1a dia nguc, nga quy, stic sanh; d6
1a ba 4c dao.

Kinh A Di Da day: “Bi Phdt quéc d vé tam dc dao. Xa Loi Phdt!
Ky Phét quéc dp thiong vé dc dao chi danh, ha hudng hitu that!” (Coi
nudc Phat 4y khong c6 ba ac dao. Nay Xa Loi Phat! C6i nudc Phat iy
con khong cé danh tir 4c dao hudng 1a thit c6). Py chinh la do nguyén
thir nhat “mede khéng c6 de dao” thanh tyu.

“Ma ndo”: Ma (ft) 1a cach goi tit chit Phan “Ma La” (Mara),
dlch nghia la Ning Doat Mang, Chuéng Ngai, Nhiéu Loan, Phd Hoai

- Sach Nghia Lam Chuong, quyén su giang: “Ma, tiéng Phan la
Ma Lu, Han dich la Nhiéu Loan, Chwéng Ngai, Phd Hogi. Do ching
nhiéu loan than tam, chiréng ngm thién phdp, phd hoai sit 16t dep béc
nhat nén goi la Ma La. Coi nay (Trung Hoa) gol tdt la Ma”. Sach Hué
Lam Am Nghia, quyén muoi hai ciing giang: “Ma La, Han dich la Luc,
tirc 1a tén khac cia ma vieong Ba Tuan trong cbi Tha Héa Ty Tai. Loai
quy than nay cé dai than liec ¢6 thé gdy chiedng nan cho nhitng ngudi tu
phdp xudt thé nén goi la Ma La”.

Sach Tri D Luan lai bao c6 bén loai ma:

- Mot 1a Phién Nio Ma: Céc phién ndo nhu tham, san, si... ndo
hai than tdm nén goi la Ma.

- Hai 12 Am Ma, tirc Ngit Am: Séc, Tho... sanh ra céc thir kho ndo
nén goi la Ma.

- Ba 1a Tir Ma: cai chét doat mét mang cén cua con ngudi nén goi
la Ma.

- Tha Hoa Ty Tai Thién T Ma, ma vuong ndy hay hai sy lanh
cua ngudi khdc nén goi la Ma.

Trong bbn loai ny, loai thir t mi chinh 12 ma that sy, con ba
loai ma kia do gdy chu6ng twong tu nhu ma nén ciing goi la Ma.

“Ma ndo” (& ) tirc 12 ma khién cho than tdm bi ndo hai. Hon
nira, phién ndo ciing la ma.vThé gi6i Cuc Lac vinh vién ching c6 ma lam
ndo loan 1a do boi toan thé ¢di Cuc Lac 1a mt thanh tinh cu, lai duoc
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nguyén sanh ngd quéc, thip niém tat sanh” (Nghe danh hiéu ta, chi tim

tin wa, nguyén sanh cdi ta muoi niém at dugc vang sanh)”.

Cau “Bé Tdt g chi nguyén’ " (BO Tt khai chi nguyén) ¥ néi
céc BO Tat da duoc vang sanh, déu cam mo an sau cia Phat, déu hoc
theo dirc Di P4, nén déu phat dai nguyén; cho nén kinh méi noi la:
“Hung chi nguyén” (Diy 1én chi nguyén). Sich Hoi S6 néi: “Chi
nguyén la nhimg nguyén nhiép ldy cai nudc, nhup tho chiing sanh,
nhzep Phap Than ciia dire Di Da. Nhitng nguyén dy von kho nght neong
dén mirc cing cye, B6 Tat nguyén ciing sé dat dwge nhitng nguyén nhur
vay”.

Vi thé, ho nguyén cling nhiép lay cdi Phat gidng nhu ci Cuc Lac
dé do vo bién chang sanh déu phat Bo D& tam, mét da chuyén niém A
Di Da Phat, cing sanh Tinh D9, chéng chimg BAt Thoai, ching Phap
Thdh clia Phat. D6 1a hanh loi tha cia B Tat, cho nén méi nguyén
nguyan ky quéc vé di” (nguyén cdi minh chiing khic). Tinh Anh S¢
giang: “Nguyén mmh s€ dat coi meoc giong nhu céi ciia A Di Da Phat,
nén néi ‘quoc vé dj’” Pho ni¢m” 1a binh ding dai bi, nguyén do khap
het thay chung sanh. Ai ndy déu phat khoi tim V6 Thugng Bd De,
nguyén chan bo than luan hdi nghiép chudng, cing vuot 1én b kia Cuc
Lac.

Chénh kinh:

B FH A

e AL 4 3% #]
HoHEk B &

BE AR

Phung su van tec Phit
Phi héa bién chw sat
Cung kinh hoan hy khir
Hoan ddo An Dudng quéc

Phung su van trc Phét
Phi, héa khip cac coi
Cung kinh hoan hy di
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phii la ché diec V6 Luegng Tho Phat hién than thuyét phdp, cho dén ly
chinh la phi ly, nhdp ngay vao dai quang minh tang ciia Nhu Lai”.
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Cai lgng nhé nhét di chiém tron ci mudi do-tudn. Cir 16m ddn nhw
thé cho dén che trum ca tam thién dai thién thé gioi. Theo thir ty
truge sau lan lugt bién mit. Néu chang lai dung hoa méi aé rai Ién
thi hoa da rii truéc tron chiing roi xudng. O trong hw khéng cing
tAu nhac troi, ding 4m thanh vi di¢u tan than Phit dic.

Gidi:

Phim trude 12 muoi phuong Chénh ST dén cdi Cuc Lac 18 bi,
cing duong, lhuyet phép. Phim nay 1a Bd Tat cdi Cuc Lac dén khip
muoi phuong, 18 kinh, cung dudng chu Pht 16i lai tror vé c5i minh nghe
giang di¢u phap. Phim ndy ciing noi vé viéc chu thién cung duong cac
dirc Phat.

“Bi quéc” (Cai éy) 1a ¢5i Cuc Lac. “Thira Phdt oai than” 1a
nuong vio sic oai than gia bi cia Phat Di Da nhu trong phan trude, kinh
da day: “Tht giai Vo ng:mg Tho Phdt oai than lyc c6, bon nguyén hec
6" (Pdy déu 1a do stc oai than, sic bdn nguyén cia V6 Luong Tho
Phat).

Phim nay lai bao: “U nhdt thuc khodnh, phuc vang thip phirong
v bién tinh sdt, cing dwong chir Phat” (Trong khoang mot bira an, lai
qua vo bién cdi tinh trong mudi phuong cing duong chu Phét). biy
chinh 1a két qua cta nguyén “ciing khdp chir Phdt”. “Ciing dwong chi
cu, ting ni¢m tikc chi” (Vét cing dudng hé nghi t6i lién hién ra) chinh la
két qua cia nguyen thir ba muoi bay: “Cdc thit ciing dwong hé nght t6i
lién hiénra”.

Cau “tran diéu thit ddic, phi thé s¢ hitu” (quy bau, mau nhigm, hét
sirc ddc bigt, ching phai 1a vat trong doi c6 dugc) dién ta cac vat cing vi
diéu thi théng, siéu thé hy hiru.

Trong céc vat cung do, dac biét léy hoa 1am vi du. Cau “hop vi
nhdt hoa” (hop thanh mét hoa) ngu ¥ v6 bién cong dirc déu nhap vao
trong mdt cau héng danh; muoi phuong ching sanh déng quy Di Pa
Nhét Thira nguyén hai. Toan thé cia hét thay trang nghiém noi y bao,
chanh bao ¢6i Cyuc Lac 1a mét phap ci.

“Hoa cdi” (Long hoa) 1 ding hoa dé trang hoang tan, long. Sach
Phap Hoa Huyén Tan bao: “Xir Tdy Viee nong birc, da s6 phai cam di.
Ho hay ding hoa dé trang hoang nén goi la Iong hoa”. Long hoa cdi
Cuc Lac do van dic két thanh nén trong mot cdi long & 4y ham chira vo
bién dirc twéng, vi diu kho thé suy nghi ndi; kinh bao: “Bdch thién
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dao, kién dién dao, tam dién dao. Vi ¢4 sao? Vi BO Tat 4y ching tham
dam ma hoi huéng. D6 goi 1a vo thuong hdi huéng). Pham tinh goi do 1a
bét hdi huéng, nhung that ra chinh 12 v6 thugng hdi huéng.

Tinh D¢ 1a tha luc phap mon, séu chit hdng danh Di Pa va Nhét
Thira nguyén hai déu 1a Tha Luc. Nuong vao Phit nguyén hoi huéng
vang sanh chinh 1a v6 thugng héi huéng. Vi vay, sanh dugc mot nigm
tinh tin, dem tit ca thién can chi thanh hdi huong thi “riry nguyén giai
sanh” (tiy nguyén déu sanh) nhu sach Hoi S¢ da khai thi: “Chi cot tin
dugc trong mot ni¢m, chéng né nigm nhiéu hay it”. Sach Yéu Giai ciing
bao: “Néu tin nguyén kién ¢6 thi déu khi lam chung mudi nigm hay mot
niém ciing quyet dinh dwoc vang sanh. Néu khong tin nguyén thi dit c6
tri danh dén ‘mikc gi6 Chang théi lot, mua chang w6t néi, khdc nao tiong
dong vich sdt thi ciing chang thé vang sanh néi!”

Céc bac dai dirc clia Trung Hoa 13n Nhat Ban déu xem tin nguyén
14 chénh nhan vang sanh, déu xem tin nguyén la con mét cia ca troi lan
ngudi. Sach Di Da S¢ Sao cling n6i: “Chi c6 nguyén thi khong mot
ngudi nao chéng sanh. Pa biét la nguyén hec réng lon nhu thé th ha
dau chang tin, 1€ nao chang nguyén!”. Nguoi tu Tinh nghiép that phai
nén khic cot ghl tam, ching chut tam quén cau “phdt Bé Dé tam, mot bé
chuyén niém” ctia kinh nay cling nhu cau “tin nguyén tri danh” trong
kinh Tiéu Bén vay.

Séach Vo Lugng Tho Kinh Khéi Tin Luén ciing bao “nhdt niém”
6 cung ¥ nghia véi “chi tam hoi hudng ”. Luan bao:
“M§t niém chi tam héi heong lién dugc vang sanh. Hanh gia néu
6 thé mét niém chan thanh tin nhan thi can gi phai bn tam dén nhimg
thir phu tro khéc. Hét thay chiing sanh ndi tréi trong sanh tir chi nght
dén mot niém nay, khong nght gi khdc; déu cho dén hic ng dugc Chan
Ténh, tré vé nguén géc, thanh Pdng Chanh Gidc vén chi 6 mét niém
nay khéng c6 niém nao khdc.

Bai Tri DG Ludn ndi: ‘Hanh Bat Nha Ba La Mét Da thi trtmg mot
niém c6 thé nghién thanh vi tran hét thay dai dia, mii non trong cdc tam
thién dai thién thé gidi nhiéu nhe cdt song Hang trong ca mudi
phmmg Stéc ciia nhat niém chang thé nghi ban. Ni¢m Phét nhu vdy thi
tam nay chinh la Phat, Phdt chinh la tam, chang trong, chéng ngodi,
khong tréi bugc, khong gidi thodt, khap ca nii, song, dai dia, muoi
phueong hu khong chdng mét noi nio dau nhd bang hat cai lai ching

Phdm 23: Thap phwong Phdt tan 564





index-222_1.png
27. Ca thén Phat dire (% % # #: Khen ngoi Phat dirc)
Chénh kinh:

BhE TR R K R R — R
MAE+FREFH B EEB-EFHEE B A
A BAHE - BRF V- KSR
AU AEH REBF LM E PR EF
bhH 2R AT oMEAER LRELZ-FT
ke LB E FALE-Ex ) HF %+
o ABB DERBZF AT R B L AT
BRI Ko R E M EE RO AN EL
AEBHE - NBEEPRHEREL UMY T R KB
,?’!gn

Phét ngit A Nan: - Bi quéc Bé Tat, thiva Phit oai thén, w nhit
thye khodnh, phuc ving thip phwong vé bién tinh sdt, ciing dwong
chuw Phdt, hoa hwong, trang phan, cing dwong chi cu, ieng ni¢m ticc
chi, giai hién thii trung, tran di¢u this ddc, phi thé s¢ hitu, di phung
chu Phit, cip Bé Tt chiing. Ky sé tdn hoa, tikc w khéng trung, hgp vi
nhit hoa. Hoa giai hudng hg, doan vién chéu tdp, héa thanh hoa cdi,
bdch thién quang sdc, sic sac di hwong, huong khi pho huén. Cdi chi
tiéu gid, man thp | do-tuén, nhw thi chuyén bi, ndi chi bién phii tam
thién dai thién thé gidi. Tiy ky tién hu, di thie héa mpt. Nhuwgc bit
cdnh di tin hoa trlmg tin, tién 56 tin hoa chung bit phuc lge. U hw
khong trung, cpng téu thién nhac, di vi diéu dm ca thin Pht dic.

Phit bio A Nan:

- Bd Tat coi 4y nwong vao oai thdn cia Phit, trong khoing
mét bira in lai dén vé bién Tinh DJ trong mudi phwong cing dudng
chuw Phat. Hoa, hwong, trang phan, vit cing dwong, hé nghi téi lién
hién ra, déu xuét hi¢n noi tay. [Nhirng thir d6] quy bau, mau nhiém,
hét sirc déc biét, ching phai la vit trong doi c6 dwgc. Dung [nhirng
vt ciing 4y] ding Ién chu Phit va ching BS Tat. Hoa duwgc rii lén
llen & ngay trén hw khong hep thanh mét hoa. Hoa déu hwéng
xubng phia du6i, tron tria déu din, héa thanh long hoa trim ngan
quang sic. Mi séc c6 mui thom khic nhau, miii hwong xong khap

)

&

3
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23. Thip phuong Phit tin (+ # 4 #%: Mudi phwong Phat khen
ngoi) ,

Pham nay gom ba y chinh:

1. Mudi phuong chu Phat khen ngoi.

2. Tham y nhimg 16i khen cta chu Phat.

3. Cong dirc ching thé nghi ban cia nhét niém tinh tin.

'R H%ﬁ iﬁ}ifrﬂ"&ﬁﬁ'—‘ﬁ#’izﬂ
BEo#H L2EREREH KETEA ARRE T
WEEEHLTE I/Jﬁ"w%&ﬂb?f}i/"ﬂi‘ﬁ’
HHBEE T A oL W ETEDER HHB
WMo &

Phuc thir A Nan! Dong phwong Hang ha sa s8 thé gidi, nhit
nhdt gidi trung nhw Hing sa Phdt, cdc xudt quang triweong thigt twéng,
Pphong v6 lugng quang, thuyét thanh thdt ngon, xung tin Vo Lugng
Tho Phdt bt kha ti nghj cong dirc. Nam, Tay, Bic phwong Hing sa
thé gidi, chw Phdt xung tin di¢c phuc nhw thi. Tic duy thwgng ha
Hang sa thé gidi, chu Phdt xwng tdn diéc phuc nhu thi.

Lai nay A Nan! Hiing ha sa s6 thé giéi & phmrng Dong}, trong
mbi mjt thé gioi, [cac vi] Phdt nhu cat song Hang, mbi vi déu hién
twéng ludi rong dai, phong vo lwgng quang, n6i 16i thanh thyc khen
ngoi Vo Lugng Tho Phit cong dirc ching thé nghi ban. Chw Phjt
trong hing sa thé giéi noi phuong Nam, Tay, Biic ciing khen nggi
nhu thé. Chw Phit trong hang sa thé gi6i & bén phwong bang, trén,
duéi ciing khen ngoi nhuw viy.

Gidi:
Trude hét néi dén phwong Déng la thuan theo thé tuc: Mat troi
moc tir phuong Dong. Cac thé gici trong phuong Déng nhiéu nhu s6 cat

song Hang (Hang ha sa s6). Trong moi mot thé gioi déu co Hang ha sa
s6 Phat. Mdi dirc Phat “cdc xudt quang trieong thiét tiong phong vo
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nhién)”. Sich con viét: “Mdt ich ngay trong doi nay chinh la gido nghia
bt cong cia kim gia (ngai Thién Pao)”.

Ta thdy sich Binh Giai da cyc lyc tan duong thuyét ctia Thién
Dao dai su: Nguoi s& dugc vang sanh tuy than con dang & trong cdi Sa
Ba da dugc huong loi ich bi mat 1a nhap vao Chanh Pinh Ty; diy 1a
diéu nghia thu thing bét cong cua tb su. Goi la “mdt ich” vi ngudi vang
sanh ngam dugc hudng loi ich nay. Ngay trong kinh Tiéu Bén ciing ¢6
doan tuong hop véi gido thuyét nay, kinh chép: “Nhuoc hitu nhan di
phat nguyen’ kim phdt nguyén, diwong phdt nguyén, duc sanh 4 Di Da
Phat quoc gia, thi chu nhan dang, giai déc Bat Thodi Chuyén w A Ngu
Pa La Tam Mi¢u Tam Bo De (Neu c6 ké da phat nguyén, nay phat
nguyén, s€ phdt nguyén mudn sanh ¢3i A Di Da Pht thi nhimg nguoi dy
déu dic Bat Thoai Chuyén noi Vo Thuong Chénh Ping Chanh Giac).
RS rang, hét thay nhimg ai phat nguyén cau sanh Tay Phuong Tinh By
trong qué kht, tuong lai, hién tai déu dugc bét thoai chuyén noi V6
Thuong Bd D; di thdy loi ich thu thing bét thoai chuyén hién hitu cho
subt ca ching sanh hai i, that trong dong véi huyén chi cia doan kinh
V6 Luong Tho ddy. A Di Da Phat dai nguyén, dai luc ching thé nght
ban.

Cho dén phim hai muoi hai nay, kinh da chuyén ban ve su trang
nghiém noi y bao, chanh bdo ¢5i Cyc Lac. Poan kinh trén nhim két thic
nhing diéu ban ludn 4y. Tiép theo 1a nhimg phim nhu Thap Phwong
Phét Tén, Tam Bdi Vang Sanh v.v..

Nhimg nghia ly ciia kinh vin trong nhimg phén trén da duoc sach
V6 Lugng Tho Kinh Khéi Tin Luan quy két v& tu tam nhu sau: “Cc sie
trang nghiém, cac viéc Phdt sw da ndi trén chdng tic dau dén, ciing
chdng di vé ddu, nhu tring trong nude, nhu hinh tegng duoc vé ra, nhu
nguoi dwoc héa hién boi huyén thugt. Chiing déu la do than lyc ctia
Phdt tity tam ciia ching sanh ma xudt hién. Ta nén biét rang than lyc
ciia hét thay ching sanh va thén lyc ciia Nhu Lai von khong hai, khong
khdc. Néu ching co dai nguyén, dai hanh aé phat khoi cai nhan thit
thang thi [ching sanh sé] chdng biét, chdng hay, tram lugn muon klep
Néu cé thé trong nhdt niém xoay tré lgi nhdn ro cdi tanh sang sudt thi
mdi hay cua gia bao sd@n cé nhu vao mii bau nhdt cia cdi vé tdn, nhu
vio Hirong quéc cham vao ché nao ciing thom ngdt. Phdi dat dén noi
méi ngoi nghi, chit dirng bo cudc nira duong”.
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Lai xét vé nghia, thi kinh Phap Hoa ndi dén viée viegt ra ngoai
tam gidi theo chiéu doc nén chi ndi dén cao. Kinh nay néi cach vugt
ngang khoi tam gidi nén chi ban vé rong; nhung ngang chinh la_doc,
doc chinh la ngang, van tuy gian lwgc, nhung y nghia twong dong”.
Gido nghia nay cia séch Vién Trung Sao that la tinh di¢u Kkhién nguoi
khac sanh long tin siu xa.

Tu An phép su lai bao: “Dé chm'lg thiee viée nho thi Phat hién
twong hedi hién che ca mdt dén mn mi téc. Nay kinh ddy ndi che khdp
dai thién 1o dé chimg thye dai su”. Ngai con bao: “Bo Tdt ddc tuong
ludi che mdt nén chang néi hai l6i, toan néi 16i chan that. Ludi méi chi
che mat thi da uhéng hu vong, huzjng la che duwoc ca dai thién!” Vi vy,
bon chiing ta phai nén sanh long tin chan that ddi voi 101 khen nggi cia
chu Phat.

Thuyet thanh that ngon™ (N6i 16i thanh that): N6i 1oi chi thanh,
chn that, ching déi. Sich Di Da S¢ Sao n6i: “Thanh thdt dt la dang tin
vi Thanh (%) la chdn thét, khan thiét, khéng tr nguy. That (%) la chdc
chdn dzmg chang dbi. D6 la sw ti hong, vo iy thuyét, ddu ngan vi thinh
nhdn xudt hién cung chang the thay déi dwoe, mudn doi gi Iuy lam
khudn phép vay”. Sach con viét: “Thudn chan, dirt vong, van kiép vin
nhue thé. Noi 16i thamh that, con gi hon thé!” Nhu vay, 161 chu Phat khen

“V6 Lwong Tho Phdt cong dirc chang thé nght ban” chinh 1a 16i cuc
chan, cyc that, ngan dirc Phat xudt thé ciling chang thé bién cai, mudn
doi tuan thu ching thé trai nghich; thudn 1a chan that ching hé hu vong.
Do vay, bon chiing ta déu phai nén tin chdc, chg 6m long nghi.

Vé chit “bat kha tr nghi cong dic” (cong dirc ching thé nghi
ban) xin xem lai 16i giai thich trong pham mudi mét.

Ké d6, kinh néi mudi phuong hing sa chu Phat ciing déu khen
ngoi dirc Di Da nhu thé. Sach Hoi S néi: “Tuy chu Phdt chitng ddic
binh dang nhu mot, nhung cdi loi ich Niém Phat duoc vang sanh la diéu
phdp bat cong cia Phét Di Da nén chu Phdt nhuong dikc, dtzy quy vé
mgt dicc Phat. Day la két qua ciia 16i nguyén muci béy vay”. Y néi:
Phat, Phit dao ddng, ching c cao, thip; nhung phdp mén Niém Phat
Vang Sanh chinh 12 digu phap bat cong cua Phat Di Da nén céi loi ich do
ciing la bit cOng. Vi vdy, chu Phat kinh nhudng phém dirc cia A Di ba
Phat, nhim hién thi cong dirc vo bién cia hét thay chu Phat déu quy vé
mot dirc Phat Di Pa, ngd hiu muoi phuong chiing sanh déu nhp Di ba
nguyén hai, vang sanh thé giéi Cyc Lac. Pdy chinh 1a nguyén thir muoi
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lwong quang, thuyét thanh thit ngén” (déu hién tuéng ludi rong dai,
phoéng v luong quang n6i 161 thanh that).

“Qudng trieomg thi¢t twong” (Tuéng ludi rong dai) chinh 1a mét
trong ba muoi hai twéng hao. Ludi to, dai, mém mai, d6 twoi, mong
manh, the ra c6 thé che ca mit dén tan mi toc. Trong séch Vién Trung
Sao, dai sw Clr Am viét: “Hién teong ledi rong dai nhém biéu thi chang
hu vong. Tir vo /M(mg kiép dén nay, miéng khong pham bén 16i nén cam
duwge twdng nay”’.

Séch S¢ Sao ciing n6i: “Bai Thé Ton nhiéu kiép néi 16i thanh thét
nén tuéng ludi rong dai khdc la thuong nhan. Nng [neong ludi cia
Phat] lai c6 thiong tudng va hién tudng khac biét. Néu la thuong tuong
thi ngdm vao vica khit trong miéng, the ra thi che ca mat dén tan mi téc.
Dé lam cho ngoai dao sanh long tin, Phat da timg hi¢n bay twong nhie
vdy. Con néu la hién tudng thi co Ién, nhé sai khac”.

Kinh A Di Da chép: “Nhu thi déing Hang ha sa s6 chu Phdt, cdc
wky qudc, xudt quang trieomg thiét fuong, bién phii tam thién dai thién
thé gidi, thuyet thanh that ngon: ‘Nhir (Iang ching sanh dwong tin thi
Xung Tan Bat Kha Tu Nghi Cong Dirc Nha( Thiét Chu Phdt S6 HG Niém
Kinh” (Hing ha sa s6 chu Phat nhu thé, mdi vi & trong nuéc minh hién
tudng ludi rong dai che khép tam thién dai thién thé gii, n6i 161 thanh
that: Chiing sanh cac nguoi nén tin kinh Xung Tan Bat Kha Tu Nghi
Cong e duge hét thay chu Phat ho niém nay).

Kinh bao: “Bién phti tam thién dai thién thé gtm " (Che khip tam
thién dai thién thé gioi), ddy chinh 1 “hién tuo‘ng thu thing. Pem so
kinh nay v6i Tiéu Bén thi Pai kinh chang néi “bién phii” (che khip)
nhung néi “phong vé luong quang” thi biét 1a twéng ludi nay chinh 1a
quang minh ay, quang minh ay chinh la tuUng ludi nay chang hai, ching
khéc. Kinh néi: “Phong vé hwong quang” nén ta biét ring phap 4m vang
vong vugt khoi ca tam thién dai thién thé gidi.

Sach Vién Trung Sao con viét tiép ring:

“Kinh Phdp Hoa chi ndi dén cao nhung khong ndi dén rong nén
kinh dy chi néi [phdp am] thdu dén troi Pham Thé. Kinh nay néi vé rong
nhlmg charlg noi. dén cao nén bao la ‘bién phii tam thién dai thién thé
gidi’. Can biét rang hai kinh néi giong nhau, chi vi kinh van gian hrgc

nén chi riéng néu mgt phwong dién, nhung déu cing biéu thi ching hw
vong; hién tudng ndy dé lam cho nguedi nghe sanh long tin ma thoi.
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Do cdi kia thuén 13 Pai Thira nén ching tho ky cho thira nao khac;
boi d6, kinh méi bao 1a “timg danh nhdp” (nhap vao trong danh). Ban
Nguy dich néi rd nguyén nhan phéng quang 1a “dwong tho Bé Pé ky”
(s& tho ky Bd D@).

Gia Tudng S¢ ghi: “Chdnh hanh tho ky nham thé hién da ding
thoi co nén Phét cudi vui vé. Quang minh tir miéng phong ra lgi nhap
trovao danh dazl ngu y: Phdt sp ndi 16i tho ky chiing sanh sé dic Phdp
Than chi cuc”.

Nghia la: Nhim tho ky cho dai ching ding vao lic cin co ciia ho
da thudn thuc nén Phat hién tuéng mim cudi. Tir trong miéng phéng ra
quang minh chleu khd#p mudi phuong, quang minh nhidu quanh than
Phit ba vong rdi nhdp vao trong danh Phat. Didu nay thé hién ching
sanh dugc tho ky Phap Thén chi cuc, tirc 1a Phat tho ky ho s& duge Ciru
Canh Qua Giac.

Ban S¢ Giai cta ngai Vong Tay giang viéc quang minh chiéu
muoi phuong rdi nhip vao danh Nhu Lai nhu sau: “Theo kinh Hoa
Nghiém, ddy la tho ky cho Bé Tét sdp dwoc thanh Phdt”.

Tlép do, kinh bao: Pai ching trong héi do thién can thuan thuc
nén thay quang minh & &y ciia Phat * ‘tirc chimg Bdt Thodi vi" (llen ching
ngdi Bat Thoi). Bt Thodi 1a néi tat chix Bat Thodi Chuyén, tic la A
Duy Viét Tri BS Tat. Vi vy, hoi ching khi &y “hd khdnh, sanh hoan
hy” (cting nhau mimg rd, sanh hoan hy).

Cac vi Bd Tat trong hoi thdy diém lanh 4y biét minh s& dugc tho
ky, hién chimg B4t Thoai nén déu mimg r& khoe véi nhau, khéng ai 1a
ching hoan hy.

Gia Tudng S& chép: “Nhdn thién biét tuéng ma hoan hy”.

Ban Téng dich ghi: “Thoi héi nhdt thiét chie chiing sanh, kinh
than Phdt quang vi Iang huu, cdc cde cdu phdt B Dé tdm, nguyén xudt
tran lao, déang bi ngan” (Lic by gio, hét thay cac chiing sanh kinh
trong, khen ngoi quang minh cua Phat 1a chua timg c6; ai ndy déu phat
Bo Dé tam, nguyén thoat khoi tran lao, dat 1én bo kia).

Chanh kinh:
#E TR
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ngudi tim tan loan, vao trong thap miéu, ni¢m Nam M6 Phat mot tiéng,
déu da thanh Phat dao) thit da hién thi sdu xa ring: Thién can cia ching
sanh chang thé nghi ban, ching thé ding suy ludng, phan bit dé lanh
hoi noi.

“Chur Phét thanh luc, chw Phdt thé gidi, diéc bat kha t nghi”
(Thanh lyc cta chu Phat, thé giéi cia chu Phit ciing chang thé nght
ban): Chit “chuw Phdt” chi khip ca mudi phuong Nhu Lai. Trong chir
“thdanh lyc”, chit “lyc” chi luc dung. Theo sach Phan Ngir Danh Nghia
Pai Tap va quyén bén muoi tam sach Tong Kinh Luc thi ¢o nim thi
Iyc: Dinh Luc, Thong Luc, Ta Thic Luc, Dai Nguyén Luc va Phat Phap
Oai Pirc Luc. Nam thir lyc nay ching thé nghi ban nén kinh bao “thanh
lwee chang thé nght ban”.

Theo kinh nay, trong v6 luong kiép, Phap Tang B Tat tru vao
Chan Thét Hué dé trang nghiém cdi Phét, hanh dirc nhu Phé Hién, khai
hoa, hién thj Chan That Té, muén cho hét thay ching sanh déu huong
cai loi chan that. Do vo luong cong dirc chan thdt cia dai nguyén, dai
hanh d6 nén thanh tyu dugc thanh lyc va cdi nude déu ching thé nght
ban.

Véi mdi thir cong dirc trong mudi bay thir cong dirc trang nghiém
thanh tuu cta cdi nuéce, Dam Loan phap su déu bao la “hd the nghl ban
néi” nhu: “Quang minh thyc hién Phat su ha thé nght ban naz ', “nudc

trong coi ay thuc hign Phdt su ha nght ban néi”, “hinh anh dy lam Ph t
su ha thé nght ban néi”, “tiéng dy lam Phdt sw ha thé nght ban néi”.
Diéu thu thing nhit 1a nhimg ngudi vang sanh ‘chang doan phién ndo
lai dwoc huong Niét Ban hd thé nght ban néi”"

Kinh Kim Cang Panh ciing noi: Duy thir Phdt sat, tan di Kim
Cang tu tdnh thanh tinh so thanh Mdt Nghiém Hoa Tang”” (Chi minh c5i
Phét dy ding tron kim cang ty tanh thanh tinh dé tao thanh M4t Nghiém
Hoa Tang). Trong quyén hai, t6i da chimg minh Mat Nghiém Hoa Tang
chinh 1a Cuc Lac thé gi¢i. Ci nude thy thing nhiém méiu nhu vy
chéng tir vi tréin tao thanh nén Lhéng phai la vat chat thé gian, ching can
dén stic hép din gitta van vét dé két tu nén cn chi ndi Tu Di! Do vi cdi
nude 4y do kim cang ty tanh thanh tinh tao thanh nén kinh bao “thé gidi
chdng thé nght ban”.

Trong cau “kp quéc chiing sanh cong dire, thign lyc” (thién luc,
cong duc cua ching sanh cdi dy), chir ‘ky g uéc” (cdi &y) chi thé gisi
Cuc Lac. Nhiing ngudi vang sanh phat Bd De tam, mot da chuyén niém,
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Phit ngit pham 16i chin
Bt am sudng di¢u thanh
Thap phwong lai Chdnh St
Ngé tit tri bi nguyén

Chi ciu nghiém tinh dj,
Tho ky dwong tic Phét
Gidc liéu nhat thiét phdp
Do nhw mpng, huyén, huing
Man tic chuw di¢u nguyén
Tét thanh nhu thi st

Tri dp nhw danh twong
Hing phdt hodng th¢ tim
Ciru cdnh Bé Tit dgo

Cu chu cong dicc bon

Tu thang Bo Dé hanh

Tho ky dwong tic Phdt
Thong dat chu phdp tinh
Nhit thiét khong, vé ngd
Chuyén céu tinh Phit dp
Tét thanh nhu thi sit

Phit ngir pham 16i chin
Thét tiéng miu bat Am:
“Chanh ST mudi phwong lai
Ta déu biét nguyén ho

Chi ciu cdi nghiém tinh
Th ky s& thanh Phat

Hiéu rd hét thay phap
Khic nao méng, huyén, vang
Tron di cic diéu nguyén
At thanh ci nhw thé

Biét cdi nhw hinh bong
Hiing phat tim hoing th¢
Rét rao dao Bd Tat

Dii cc gbe cong dire

Tu thing Bd P& hanh

Tho ky sé thanh Phat
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Nhimg hanh nhéan hién tai nén tin chic 16i day 4y, ching cin truge
hét phai ly tuéng lam gi, chi cn tri danh cham chi, rong rit, bén chic:
“Nwong theo tudng ma chuyén chi thi khéng ai chdng dwoc vang sanh”.
Dy chinh tht 1a kim chi nam dé din chiing sanh vugt khoi bién sanh tir
vay.

Trén day, toi da din rong cac kinh lugn dé chimg minh loi ich thy
thing cuia phap Tri Danh Niém Phat.

Tri Danh phai chuyén chi, phal ‘mdt bé chuyén niém” nhu sach
Quén Niém Phép Mén bao: “Phdt noi hét thay chiing sanh can ténh bét
dong, c6 Thirong, Trung, Ha. Vi méi cdn tanh, Phdt déu khuyén chuyén
niém danh hiéu Vé Luong Tho Phdt.

Hoi: Nam thie nhdn duyén (chi ngi niém mén) déu la Tinh nghiép,
sao lai chi véi phdp Niém Phdt bdo phai nhat huong?

Ddp: C6 ba nghia:

. - Mot lado phé cdc hanh [khdc, chi] Idp Niém Phdt ma néi nhu
the.

- Hai la dé gitp cho chanh nghiép Niém Phdt nén ndi ra cdc hanh
tro nghiép.

- Ba la do Niém Phdt la chdnh, cdc hanh la phu, nén bao la nhdt
huong”.

Xin gidi thich nhu sau: Cau “nhdt huéng chuyén niém” (mot bé
chuyén niém) c6 dén ba nghia:

- Mot 1a phé bo céc hanh khéc, chuyén 1dp hanh Ni¢m Phat, chi dé
xudng mot cau Phat hiéu, thim nhap mot mén, ching 1in tap cac phap
khéc; phe hét cac hanh, chi lap mét phap niém danh higu Phat. Ddy goi
13 “nhdt hudng chuyén niém”.

- Hai Ia chi 14y Niém Phat lam chanh nghiép. Dé hé trg chanh
nghiép nay nén tu cac hanh khéc. Niém Phat la chanh, cic hanh khic l1a
phu trg. Chanh nghiép thong lanh céc trg nghiép, tro nghiép phu thude

chanh nghiép. Chanh va Tro vién dung, cing vao !Iong Di Da Nhit
Thira nguyén hai nén bao 1a “nhdt hudng chuyén niém”.

- Ba 1a Ni¢gm Pht 1a chanh, cac hanh la phu. Chanh, phu khac
nhau, thi tw phan minh. Ly nhat hudng chuyén niém lam chu ycu thi
tuy ching bé tu céc hanh khac, van goi la ‘nhat hieéng chuyén niém”.
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8. Ngii 4m xi thinh khé dwoc sach Vién Trung Sao giang nhu sau:
“Ngii Am la Sde, Tho, Tuong, Hanh, Thiic. Am c6 nghia la ngan che,
tike la chiing ngdn che chang cho chan tanh phdt hi¢n. Thinh ¢6 nghta la
to Iém, limg lay. Do cdc noi khé: sanh, gia, binh, chét... vita néi ¢ trén
tu tdp lai nén bdo la ngit dm xi thinh khé”. Tam thir khé nay cung nung
dét thé nhan, nhung c5i Cuc Lac vinh vidn ching c6 cac ndi khé do.
Sach S¢ Sao bao:

“Coi kia lién hoa héa sanh nén khong co sanh khé. Ching c6
nong lanh dap doz, than chang bi phan dogn (phan doan sanh ti) nén
khéng c6 binh khd. Tho mang vé heong nén khong cé tir khd. Khong c6
cha me, vo con nén khong c6 di biét ly khé. Céc thugng thién nhan ciing
& chung mét noi nén khong cé odn tang hoi khé. Muon gi lién t nhién
c6 ngay nén khong cé cau bat dic khé. Qudn chiéu khong tich nén
khdng c6 ngit dm xi thinh khé "

Chir “chu nan” chi tam nan, tirc 1a nhﬁ'ng didu gy chuong ngai
cho viéc gip Phét, nghe phap. Tam nan con goi 1a “bat vo ha”, nghia la
tam didu khién ta khong duge nhan ha dé tu dao nghiép. Sach Vién
Trung Sao bao tam nan la:

“Mbt la dia nguc nan: Trong dia nguc dém dai tam 16i, chiu khé
khéng ngdt, ngan lap viéc gap Phdt nghe phdp, nén goi la Nan.

Hai la siic sanh nan: Trong ducong suc sanh chiu khé vé cing,
ngdn lap viéc gap Phat nghe phdp nén goi la Nan.

Ba la nga quy nan: Trong dwong nga quy chiu khé vé hrong, ngan
tro viée gap Phdt nghe phap nén goi la Nan.

Bén la Truong Tho Thién nan, nghia la song trong coi troi dy tho
dén nam tram kiép, do chinh la cdi troi V6 Tuong thude tang troi Dé Tir
Thién cia Séc Gidi. Coi dy mang tén Vo Tuéng vi tam thicc chdng khdi
lén, gidng nhu c nam trong bang, nhur sdu nam trong kén. Ngoai dao tu
hanh da phan sanh lén c6i troi nay. Do chieéng ngan gdp Phdt nghe
phdp nén goi la Nan.

Nam la Béc Udt Pan Viét nan: Udt Ban Viét (Uttarakuru) la tteng
Phan, Han dich la Thing X, nghia la coi dy cam bdo thi thing hon ca
ba chdu Dong, Tay, Nam. Nguoi coi dy tho mét ngan nam, khong hé
chét yéu. Do ham vui nén ching thé nhdn lanh su gido héa. Vi thé, thanh
nhén ching gidang sanh trong céi dy nén chdng digc gap Phat, nghe
phadp; boi vdy goi la Nan.
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(Néu c6 ke duge nghe danh higu V6 Lugng Tho Phat Nhur Lai ma nhét
tam tin wa, tri, phing” tung niém... ké dy s& dugc vo lugng phudc, s&
vinh vién xa lia 4ch nan tam do. Sau khi mang chung déu dugc vang
sanh trong cdi duc Phat kia).

Kinh Van Thu B4t Nha ciing néi: “Chung sanh ngu don, qudn bat
nang giai, dan linh ni¢m thanh twong tuc, ty déic vang sanh” (Ching
sanh ngu don, ching thé hiéu dugc Quan, chi nén day ho [giit dugc]
tiéng niém lién tyc thi s& tu dugc vang sanh).

Sach Tinh Tu Tiép, Yéu con khen ngoi phap mén Niém Phat nhw
sau: “Sdu chir théng nhlep van phdp, mgt mon chinh la phé mén. Toan
thé Su la Ly, toan thé vong déu quy vé chdn, hoan toan tir tdnh khoi tu,
hoan toan tu noi tanh. Hoc réng von la tham nhdp, chuyén tu chinh la
t6ng tri. Timg rmng, tung tiéng danh thirc chinh minh, timg niém, ting
niém chang lia Bon Ton”.

Séch con viét: “Vé Luong Tho Quang la Bén Gidc cua ta. Khoi
tam niém Phdt goi la Thi Gidc. Muwon y bdo, chanh bdo ciia Phdt dé
hién 15 tie tam cua chinh minh. Thi Gide, Bon Gidc chang roi nhau,
thang tién trén con dwong gide ngé. Méi hoi trdi nghich da doa vao vo
minh”.

Séch V6 Lugng Tho Kinh Khéi Tin Luan cling néi: “Cén phdi
biét ring mgt phdp Tri Danh thét la gian yeu nhdt. Hanh gia hic so phdt
tdm phai chii trong dinh khda (thoi khéa nhat dinh): Méi ngay niém mot

ngan tiéng hodc mgt van tiéng, hodc muoi tic tiéng, tir it dén nhiéu, tr
tan nhdp dinh, tity theo niém lyc déu diec vang sanh”.

Sach An Lac Tép ciing bao: “Xung danh ciing nhu vdy, chi nén
chuyén chi lién tuc chang dirt thi quyét dinh sanh ve truée Phdt. Nay
khuyén hang hdu hoc néu mudn lanh héi Nhi DE thi chi can hiéu niém
niém la bar kha ddc, ddy chinh la Tri Hu¢ Mon. [Tuy hiéu nhi véy]
nhung van hé niém lién tuc chang ngoi thi chinh la Cong Dikc Mon. Vi
vay, kinh néi Bo Tat Ma Ha Tét luén ding cong diec va tri hué dé tu tam
minh. Néu la ké méi hoc chira thé pha diege tung thi chi nén dwa theo
tiéng ma chuyén chi thi khong ai chéng dwge vang sanh, chdng con ngo
ginita”.

7 Phiing (3) : doc tung véi giong ngan nga. Xua kia, ngudi ta thuong phan biét
phiing 12 doc dyra theo van ban, con tung (3) 1a doc thudc long.
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nam chir Di¢u Phap Lién Hoa Kinh, rdi cao giong xudng tya dé kinh vai
luot, an nhién vién tich.

Nhu vy, tu sam, tri kinh déu 1a hanh Tinh D6. Do d6, da phat BS
Dé tam, tri danh hiéu Phét thi diu c6 kiém tu cac phap khac ciing dugc
coi la “nhdt huéng chuyén niégm”, ciing dugc vang sanh.

Nhung kiém tu nhiéu mon ching bang tham nhdp mgt mon,
nhdt tim chuyén chi xung ni¢gm Di Da thi méi d& khién chd chin bién
thanh chd séng, chd sbng b}en thanh chd chin. Ai nhiém tham ddm la
cho chin cia ching sanh. Bo Pé chanh niém la ché séng sit cia chiing
sanh. Cho song sit bién thanh chin ryc thi lic 1dm chung, khi bi céc kho
birc béach méi van khéi 1én dugc cau niém Phat hong cam duoc Phat tiép
din dé dugc vang sanh.

Vi vay Thién DPao dai su khai thi: “Pai Thanh bi man khuyén
théng chuyén xung danh hiéu chinh la vi xung danh dé dang. Xung danh
lién tuc lién dugc vang sanh. Néu niém duwge lién tuc thi ld;v ca doi lam
han, mueoi nguwoi tu mudi nguoi digc vang sanh, tram nguoi tu tram
nguoi digc vang sanh. Vi c¢6 sao? Vi khong tao nghiép duyen nén dwgc
chdnh niém, vi dwoc twong tmg voi bon nguyén cua Phat, vi chang trdi
nghich 16 day, vi thugn theo 16 Phdt vdy. Néu bo chuyén niém di tu tap
niém thi trong tram nguoi tu chi duoc mot hai ké vang sanh, trong ngan
ngueoi tu hiém dieoc ba bon ngudi vang sanh”.

Noi tom lai, Tri Danh Ni¢gm Phdt chinh la bén hoii ciia chw
Phdt, la phuong ti¢n rét rdo, la con duong tit nhar trong cdc duwong
rit. Dy that 1a 1o luan muon doi chang suy xuyén bdi vi nguoi lic lam
chung bi muén khé birc bach, ngoai trir tri danh ra kho long khéi cac
hanh khac ndi. Quan kinh néi: Ké Ngii Nghich Thap Ac dang doa 4c
dao, lac 1am chung gap thién tri thitc “gido linh niém Phdt, bi nhdn kho
bicc, bdt hodng niém Phdt, thién hitu cdo ngon: - Nhix nhuoc bét ning
niém bi Phdt gia, ung xung Vo Luwong Tho Phat. Nhie thi chi tam, linh
thanh bat tuyét, cu tiic thap ni¢m, xung Nam M6 A Di Da Phgt. Xung
Phdt danh c6, w niém niém trung, trir bdt thap e kiép sanh ti chi t6i,
mang chung chi thoi, kién kim lién hoa, do nhi nhat ludn, tru ky nhan
tién, nhie nhdt niém khodnh, tiic die vang sanh Cuc Lac thé gici” (day
cho niém Phét nhung ngudi ay b khd birc bach chang thé thanh than
ni¢m Phét ndi, thién hiru bao rang: ‘Néu dng ching niém dirc Phat 4 iy
ndi (tic 1a ching thé niém Phat theo phuong phép quén tudng dugc) thi
hay nén xung danh V6 Lugng Tho Phat’. Chi tam nhu thé chang dé ngét
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n6i nén at dugc Phat tho ky s€ vién man Phét qua. Vi thé, kinh néi: “Tho
ky dwong tac Phdt” (Tho ky s& thanh Phat).

Tinh Anh S6 giang: “Y ké néi: Vi tri hanh d6, ho Gt sé thanh
Phdt”.

Trong bai ay cua Phat Di Pa, hai cau dhu tién noi dén tri va

nguyén, ba cau ké tiép 1a tu hanh th thing, cau cudi cung la tho ky
thanh Phat. D4y chinh la cam dugc diéu qua.

3. “Théng dat chie phdp tanh, nhdt thiét khong, vé nga” (Thong
dat cac phap tanh, hét thay khong, vo nga).

Séach Hoi S¢ giang bai ké ndy nhu sau: “Hét thay hivu tinh, phi
tinh, pham, thanh, tinh, ué dwoc goi la ‘chi phdp’. Tanh c6 nghia la
chzmg dm, la Ly Thé ciia cde phap (Ly thé sin ¢6 cta cac phap, vinh
vién chéng bién céi, d6 chinh la Ly Thé That Té). Nhdn duyén hop
thanh, gia goi la cac phdp (nhén duyén hoa hop nén hién ra cac phép,
that ra déu 1a hu vong, chi 1a gia danh ma théi). Tw tdnh tich diét, Thé
bat kha ddc nén béo la khong, vé nga”.

Ngi gdm ¢6 hai thu:

* Mot 1a Nhan Nga: Pham phu ching hiéu ring Ngii Am hoa hop
gia hién co6 Nga nén 14m nhan that cé con nguoi tu chu tu tai, thudng
1am chu té cai than minh. D6 1a Nhan Nga. Néu hiéu ro day chi 1a nim
Uén hoa hop, thit sy chang 6 tyr thé thi d6 1a Nhan Vo Ngé. bay chinh
1 cach tu hanh cua Tiéu Thira: Poan phién ndo dé dic Niét Ban.

* Hai la Phap Nga: Co chap céc phap that su c6 tw thé, that sy co
cong dung thi goi la Phap Nga. Néu hiéu 5 cac phép chi tir nhan duyén
sanh, thit ra chang c6 tu thé thi goi 1a “Phdp V6 Nga”.

Tiéu Thira chi ngd nhap Nhan V6 Nga, BO Tét ngd duoc ca nhan
13n Phap V6 Nga.

“Khong” dong nghia voi “v6 nga”. Sach Pai Thira Nghfa
Chuong, quycn mét néi: “Khong va Vo Nga chi la tén goi khdc nhau
nhw mdt con goi la nhan”. Y néi: Mét va nhan tuy la hal danh tir, nhung
that ra chi ndi lén cing mot nghia; “khong” va “v6 nga” ciing gibng nhu
the.

Tiég do, ké noi: ”Ch'uyén cau tinh Phé{ do, tat thanh nhu thi sar”
(Chuyén cau tinh c3i Phat, at thanh ¢5i nhu the).
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Loi luan trén rét én dang. Vi thé, ngudi niém Phat khong ai ching
kiém tu cac mon 1€ béi, phat nguyén, hoi huéng v.v..

Theo nhu nhimg thuyét trén thi ngudi niém Phat 6 thé kiém tri
céc chit Vang Sanh, Dai Bi, Chuén D& v.v... hogc kiém tri tung céc kinh
nhu Tam Kinh, Kim Cang v.v... nhung phal phan dinh rach roi chinh
hanh, trg hanh niém Pht mién mét thi moi ching trai véi * ‘nhét huong
chuyén ni¢m”. Sach V6 Luong Tho Kinh Khéi Tin Lufn da gidng 10 y
chia ay Sach viét:

“Hanh gia da phat tam Bo De thi nén tu van hanh cia Bé Tat.
Vi tdt ca diéu thién thé gian hay xudt thé gian dit Ia nho nhw may long
cho dén vé bién cong dicc déu ding tham tam, chi thanh tam hoi hiedng
Cuc Lac thi ciing goi la ‘nhdt huong chuyén nigm'. Chéng can buéng bo
tram viéc moi goi la chuyén niém. Do Phdt tanh hién dién tron khdp hét
thay ché nén con cé budng, ¢é bé thi chang goi la Niém Phat”.

Loi luan nay that khe hop thdi co, ngu'm doi hién tai ban bju l&m
viéc kho long budng bo tt ca dé sudt ngay niém Phét. Chi can tin sau,
nguyén thiét cau sanh Tinh Do. Gép viéc cir lam, xong viéc lai niém
Phit. Thé phap vén cha g trd ngai Phat phap; hudng hé 1a véi hét thay
hanh lanh thé gian, xuft thé gian déu dung cai tam chi thanh hdi huong
Cuc Lac. Lam duge nhu vay thi ciing goi 13 “nhdt hiedng chuyén niém”.

Theo Khoi Tin Luén, klem hanh phap thi¢n thé gian con duge goi
la “nhdt hwong chuyén ni¢m”, huong la kiém tu cac phap xuét thé.
Chéng han nhu, trong cubn Pham That Nghu Pam, Ngu ich dai su da
viét: “Lai nita, Thién gia mudn sanh vé Tay Phuong thi Chang can phai
doi sang niém Phdt, chi day di tin, nguyén thi tham thién chinh la hanh
Tinh D$”. Hon nita, dai su timg bé quan két dan tri cha Vang Sanh cu
sanh Tinh D¢. Ngai lai con viét nhimg bai k¢ dé phat thé. K¢ rang:

“Con dimg chi thanh tam, tham tam, hoi hudng tam, dét tay ba
cdy hwong (ding ba cdy huong dbt canh tay), két mgt tht tinh dan (két
dan nghiém tinh d& tung chu trong bay ngdy lién), chuyén tri chii Vang
Sanh, chi trir lic an ngi. Nguyén dem cong diec nay, cau quyet sanh An
Duing”. Nhitng viéc ay chimg to chi can du tin nguyén cau vang sanh
thi dit tham thién hay tri cht ciing déu 12 hanh Tinh D§.

Téc gia cia bd Di Pa Vién Trung Sao 12 U Khé dai su ca doi tu
cac phap sam Phap Hoa, Pai Bi, Kim Quang Minh, Di DPa, Lang
Nghiém khong s6t ngay nao. Lam chung biét truéc thoi khic, tay viét
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- Bxet 10 céc coi Phét cling glong nhu hinh béng; tri hu¢ nhu thé
that 1a rat sau xa. Bac Chéanh ST hiéu sau xa coi Phat cling vén la khong,
nhung “hdng phdt hoang thé tam” (luon phat tam hodng thé). “Hodng
thé” (3 %) 1a thé nguyén séu rong.

- Lai tr nguyén khoi hanh nén bao “citu cdnh Bé Tat dao” (tbt
rédo BS Tat dao). “Citu cdnh” (%, 3k) 1a chi cuc, 1a quyét dinh dat dén
chd chung cuc, tot cing nhét. “Bé Tar dao™ 1a dai hanh cua bac Bd Tat
dé vién man hanh lgi minh, lgi nguoi, thanh tyu Phat qua (tic 1a Luc
D), con goi la Bd Tat hanh.

- Cac vi Chanh ST nhu thé Tri 13n Nguyén déu day du, Hanh 1an
Giai déu wu viét nén déu day du “chu cong dire bon” (che coi cong
diee). Chir “chur cong dirc bon” chi ci ngudn cua cic cong dirc. Sach
Théng Man Kinh Bio Quét n6i: “Pic nghia la ddc, tic la dirc la cdi dat
dwgc do co'ng ndng tu hanh. Vi vdy, goi la cong dirc”.

6n” () 12 ngudn cdi. Coi ngudn 4y chinh la Phat tinh ching

sanh vén s&n co, kinh Vién Gidc goi la: “Ean nguyén thanh tinh dai vién
kinh” nghia 1a c6i nguon thanh tinh nhur tam guong sang 16m.

Trong 161 twa séch Vién Giac Lugc S6, ong Bui Huu da viét: “La
coi nguon ciia chiing sanh nén goi la Tam Dia ‘Bén” lai c6 nghia 12
cdi goc can ban nhat, Ly Thé cla phdp tanh chinh 1a cén ban tot ciing
cta cic phap nén goi 1a cai gbc can ban nhit. Sach Phap Hoa Huyen
Nghia néi: “Bon cuc Phap Than vi diéu thdm tham”'. Nhu vay, “bon” &
day chinh 1a “ban tdm” clia ching sanh, 1a That Té ly thé, ciing tirc 1a

Chan Nhu That Tuéng.

“Cu chu cong dikc bon” (P cac coi cong dirc) 1a cung tan coi
ngudn, an try trong Phap Than, nhap vao Tht Tudng ciia céc phép.

“Bo Pé” 1a nhu An Lac Tép giang: “Bo Dé chinh la tén goi khdc
ciia Vé Thirgng Phét Dao”.

“Tu thing Bo De hanh” 1a tu tap hanh V6 Thuong Phat Dao thu
thing. Cau nay tiép ni ¥ cau trén, tirc 1a n6i vé Can Ban Tri va Sai Biét
Tri. T dai tri ciia Van Thu khai ra dai hanh cia Phé Hlen ma tanh dirc
ctia Phd Hién Pai ST 1a din dét quy hudng Cuc Lac.

“Tho ky” (% 32) la 151 Phat tién doan tuong lai &t s& dugc
thanh Phét. Do ¢6 du tri hué, thé nguyén va cac diéu hanh nhu trén di
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nhat hieéng chuyén niém”, nghia 1a d6 1a diéu kién phai c6 dé vang sanh
cua ba béc.

“Tu chu cong dirc” (Tu céc cong dirc): Xem trong 10i nguyén thir
mudi chin “nghe danh phat tam” cia dic Di Da, ta thdy 10i nguyén nhu
sau: “Van nga danh hiéu, phdt B6 Dé tdm, phung hanh luc Ba La Mat”
(Nghe danh higu cta t6i, phat tim B6 D&, phung hanh sau Ba La Mat).
Ban Han dich con ghi (bin Ngé dich ciing ghi nhu thé): “U'tdi thweong
dé nhat béi gid, new vé vi dao, thuong tdc Bé Tt dao, phung hanh Luc
Ba La Mgt kinh gid, tac sa-mon bét dwong khuy thét kinh giéi... Chi tinh
nguyén duc sanh V6 Lugng Tho thanh tinh Phdt qudc, dwong niém chi
tam, bdt doan tuyét gia” (D6i véi dao vo vi, bic dé nhét tdi thuong,
thuong hanh B Tat dao, phung hanh kinh Luc Ba La Mét, lam sa-mdn
ché nén khuyét pham kinh giéi... Néu chuyén rong nguyén dugc sanh
trong c&i Phat V6 Lugng Tho thi hdy nén ni¢m chi tim, ching dé doan
tuyét). Téng hop ¥ nghia ca hai kinh, ta thdy ring “tu chu cong dirc” 1a
phung hanh sau Ba La Mat.

Phén n6i vé Thugng Phdm Thugng Sanh trong Quéan kinh ciing
bao “cu chu gidi hanh” (day di céc gidi hanh), “doc tung Dai thira” va
“tu hanh lyc niém (lyc niém la niém Phét, niém Phap, niém Tang, niém
gi6i, niém thi, niém thién), h6i hueomg phdt nguyén”. Thit ra d6 ciing chi
1a hanh sau Ba La Mat.

“Nguyén sanh bi quoc " (Nguyén sanh cdi 4y) 1a nhu cau: “S¢
hitu thién cdin tam tam hoi huéng, nguyén sanh nga quéc” (Tét ca thién
céin tam tam hdi huéng nguyen sanh cdi ta) trong nguyén thu muoi tam;
cAu “phuc di thién can hoi huong, nguyen sanh ngd quéc” (lai dem
thién can hdi hudng nguyén sanh cdi ta) trong nguyén mudi chin, céu

“chi tam hox huong, duc sanh Cyc Lac, vé bat togi gid” (chi tm h01
huéng muon sanh Cuc Lac thi khong ai ching duoc toai y) va “phdt B
Pé tam, yém hoan nit than, nguyén sanh nga quéc” (phat Bo bé tam,
chan ngén than nir nguyén sanh cdi ta) trong nguyen hai muoi mét.
Nhitng nguyén nhu vay déu khuyén phat nguyén hoi huéng, cdu sanh
Tinh D¢. Kinh A Di Pa né6i: “Ching sanh van gia, ung dwong phdt
nguyén, nguyén sanh bi qu(ﬁc” (Chung sanh nghe vdy phai nén phat
nguyén, nguyén sanh sang cdi kia) va “nhugc hitu tin gid, ung dwong
phat nguyén, sanh bi quoc do” (néu c6 ai tin twong thi phai nén phat
nguyén sanh vé cdi kia). Kinh ciing bao: “Nhuwgc hitu nhan di phat
nguyén, kim phat nguyén, dwong phdt nguyén, duc sanh A Di Da Phét

Phdm 24 Tam bdi vang sanh 592





index-148_1.png
tiéng, day di mudi niém xung Nam M6 A Di Da Pht thi do xung danh
dirc Phit 4y, trong mbi niém trir dugc t0i trong tdm muoi kiép sanh
tr. Lc lam chung, thdy hoa sen vang gidng nhu ving mat troi ¢ trude
mit nguoi 4y, nhu trong khoang mét niém lién duge sanh vé thé gidi
Cuc Lac).

Kinh néi 14m chung ching thé quan Phat, chi c6 thé niém danh
higu Pht; rd rang la phap Tri Danh rét d dang. Lam chung d€ niém nén
duoc vang sanh that 1a hét sire on thoa vay. Cau “w niém niém trung, trir
bat thap ic kle'p sanh tir chi tgi” (trong moi niém trir dugc tgi trong tim
muoi trc kiép sanh tw) chi rd phap nay hét sirc vién dén. Ké Ngii Nghich,
Thip Ac lic 1am chung muoi niém lién duge vang sanh. Pham phu
mang theo nghiép [di viing sanh] dugc bing ngay vi bic BS Xur.

Phép Tri Danh Niém Phat khong nhitng da gidn di, én thoa dén
cung cyc ma con la phap téi cuc vién dén nén mudi phuong Nhu Lai
cung khen ngoi, ngan kinh muén luan cing néu. Cac hanh nhan thét
phii nén mau phat dai tim, mét bé chuyén niém A Di Da Phat.

Kinh nay liy “phat BG6 Dé tam, nhat hong chuyén niém” lam
tong. Hai didu trén ching thé tach roi dugc vi phat Bé Dé tam la tin,
nguyén; 'nhat hwong chuyén ni¢gm la hanh. Ba thir tin, nguyén, hanh
ching thé thidu mot thu.

Sach Di Pa Yéu Giai ndi: “Tin sdu phdt nguyén chinh la Vo
Thuegng B Dé, tin nguyén hop lai chinh la kim chi nam cho Tinh D§.
Do vay, chdp tri danh hiéu méi la chanh hanh”. Y dai su Ngdu ch la:
Tam V6 Thuong Bd B¢ 1a kim chi nam dé tu Tinh D¢. Nha hang hai
ding kim chi nam d¢ xéc dinh phuong huéng. Néu mudn vuot bién sanh
tir vé thiing b kia Cuc Lac thi phai dung B6 Dé tam dé din dudng nén
nguoi tu Tinh nghiép ching thé khong phat Bb P& tam! Lai dung B bé
tim ay dé tri danh hiu thi méi 12 chanh hanh. N6i cach khéc: Khong co
B Dé tam thi déu c6 tri danh hiéu ciing chwa phai la chanh hanh.

Sach Di Da Yéu Giai bao: “Néu khong c6 tin, nguyén thi dau cé
tri danh hiéu dén mirc gio lay L‘hang dong, mua chang tham w61, khdc
nao tucng dong, vach sat thi van Lhang dac cdi Iy vang sanh. Ké tu Tinh
nghiép chang thé khong biét diéu nay”. Noi céch khac, tuy phat B bé
tim nhung chiang c6 nguyén, hanh cau sanh Tinh D9, lai tu mén khéc thi
chang phai la can co Tinh D, cho nén ciing chdng dugc vang sanh! Vi
vdy, trong ca ba bac vang sanh, kinh nay déu bao: “Phdr Bé Dé tam,
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qudc gid, thi chie nhan dang giai dic Bét Thodi Chuyén w A Ndu Da La
Tam Miéu Tam Bo pé” (Néu c6 ké da phat nguyén, nay phat nguyén, se
phat nguyen mudn sanh vé c¢5i nude Phat A Di Da thi nhing nguoi ay
déu déc bt thoai chuyén no‘l V6 Thugng Chénh Bang Chanh Giac). RS
rang “nguyén sanh bi qude” (nguyén sanh vé& cdi 4y) 1a diéu trong yéu
dé dugc vang sanh Cuc Lac.

“Lam tho chung thoi, A Di Da Phdt dit chu thanh ching hién tai
kp tién” (Lic mang sap dit, A Di Da Phat va céc thénh ching hién ra
trude ngudi dy) chinh 12 nguyén thit hai muoi “lam chung tiép din”
dugce thanh tyu. Di Pa nguyén hai chuyén ban cho cii loi chan that.
Kinh Xung Tan Tinh D Phat Nhiép Tho néi: “Thi thién nam ti, hodc
thién nit nhdn, lim mang chung thoi, V6 Lugng Tho Phdt, dit ky vo
lwgng Thanh Van dé i, B6 Tat ching cdu, tién hdu vi nhiéu, lai try ky
tién, tir bi gia huu, linh tam bét loan. Ky xi mang di, tiy Pht ching hgi,
sanh Vé Lwegng Tho Cuc Lac thé gici thanh tinh Phdt d¢” (Ltc cac thién
nam tir hogc thién ni¥ nhan 4y 1am chung thi V6 Lugng Tho Phat va vo
lugng Thanh Van dé tir cia Ngal cac vi Bd Tat cing véy quanh truéc
sau, dén dimg trudc mat, tir bi gia huyu khién cho tim ngudi dy ch{mg
loan. P xa mang rdi, lién theo chung hi clia Phat sanh trong thé gioi
Cuc Lac 1a coi Phat thanh tinh cia V6 Lugng Tho Phat). Cau “ur bi gia
i linh tam bat logn” 1 tam tuy cua Tinh tong.

Do Phat lyc gia bi nén hanh nhan méi dugc tim ching loan. Khi
d6, mudi niém lién tuc lidn duge vang sanh. Vi vay, Tinh téng dugc
xung tung la Qua Gido, 14 tha luc phip mén, 1a dao dé hanh, 1a lhuyen tr
do khip muén loai ; nhung 161 khen ngoi nhu vy déu bt nguon tir cau
&y. Kinh n6i: “Ha bdi gia lam chung méng kién bi Phdt, diéc ddc vang
sanh” (K¢ trong bac Ha lam chung méng thay dirc Phat dy ciing dugc
vang sanh) lai cang hién th 13 tha luc thit ching thé nghi ban!

“Thét bdo hoa trung, tw nhién héa sanh” (Ty nhién héa sanh
trong hoa sen bay bau): Kinh néi “tw nhién héa sanh” nhim chi &
chang phai 1a héa sanh trong bén cach sanh “nodn, thai, thip, hoa”, nhu
sach Phap Hoa Van Cunéi: “Thai Kinh néi: ‘Lién hoa sanh gid, phi thai
nodn thap héa chi héa sanh da; phi héa nhi ngén héa da’ (Sanh trong
hoa sen chang phai la cach héa sanh thuge bon cich sanh: nodn, thai,
lhap héa. Ching phdi la héa ma ndi la héa)”; lai cling ching phai 1a
thép sanh nhu kinh Niét Ban néi: C6 gl Am La Tho sanh tir bong hoa
cua cy 4y (cdy Am La) nén goi la “thp sanh”. Do thao moc trong ué do
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(M6t 12 4m thanh t6i hao, 4m thanh éy ém dju. Hai 12 tiéng noi d&
hiéu, ngén tir phan biét rd rang. Ba la tiéng diéu hoa, du Dai Thira hay
Tiéu Thira nghe lhay déu ngd dugc Trung Dao (ngudi nghe hoa hop,
dung hoi, tu nhién hiéu 1y Trung Pao). Bén la tlen;, nhu nhuyén (ngudi
nghe vui thich, wong nganh, ty nhién thdu hiéu, thim nhap gioi
luat). Nam la g ching lim 19n, 161 noi khong 16i lam (ai nghe ciing
dugc chanh kién, lia khoi chin muoi lam thir 16i ta klen) Sau la am
thanh ching mang tinh chét ni¥ nhan, tiéng Ngai hing hon, sang sang
(nguoi nghe kinh phuc, ma va ngoai dao cung quy phuc). Bay la tiéng
t6n hué: Giong néi ¢6 oai khién doi ton trong, 1a tlén;, noi cua béc co tri
hué (nghe tiéng Ngai llen ton trong, tri hu¢ mé mang, thong suot) Tam
la 4m thanh sdu xa, tiéng Phat vang rit xa vi nhu tiéng sam rén (ai nghe
tiéng Phat ciing déu chimg 1y tham tham).

Theo ngai Gia Tuong, bat am la: “Mot la vang vong, hai la thau
triét, ba la trong tréo, bon la mém mai, nam la ém diu, siu la ro rang,
bay la diéu hoa, tam la thanh nha”.

“Swomg” (¥5: thdt ra, didn néi luu loat) 1 néi, dién néi nhu kinh
Di ba chép: “Ky dm dién suéng Ngit Can, Ngii Lwe” (Am thanh dy dién
n6i thong sudt Ngii Can, Ngii Luc). “Diéu thanh” chi 4m thanh diéu
phap. Phat Di Da ding tiéng diy du tam diéu nhu thé dé thuyel phap
méu nén kinh n6i: “Bdt am swong diéu thanh” (Thét ra théng sudt tiéng
bét 4m mau nhiém).

Tir clu “thdp phuong lai Chanh Si, ngé tat tri bi nguyen " (mudi
phuong Chénh ST lai, ta déu biét nguyén ho) cho dén cau cudi “tdt thanh

nhie thi sat” (&t thanh ¢5i nhw vay) déu 1a 101 dirc Bén Su Thich Ca thuat
lai nhiing phap 4m dugc dién n6i boi A Di Da Phat.

“Thdp phwong lai Chdnh St, ngé tdt tri bi nguyén”:“Chanh ST
chinh 12 B Tét nhu trong phan néi vé mudi séu vi Chanh Si trong kinh
nay da gmng Ngo "(&:Ta)la chu dirc A Di Pa ty xung, y néi: Muoi
phuong BO Tat den c5i Ngai, ai ndy déu co dai nguyén thi théng, Phat
déu biét 10 ca. Y nguyén cua ho 1a “chi cau nghiém tinh dj, tho ky
dwong tdc Phdt” (chi cau trang nghiém tinh do, [duoc] tho ky s thanh
Phat). Céc vi B Tét 4y phat dai nguyén nhu vay nén duge A Di Pa Phat
khen ngo‘l Chung sanh khoi tim dong niém Phat déu biét, déu thiy.
Hién gio, cac vi Chanh Si c6 chi nguyén dugc glong nhu Phit Di Da,
thanh tuu Dai Giéc, nhiép 14y c6i Phat, Phat lién biét ngay. Vi thé, Ngai
néi ra nhitng phap tuong tmg nhu sau khién cho ho man nguyén:
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Séch Hoi S giang chix “nir nhién thét bdo” nhu sau: “Coi ué Sa
Ba do tap nghiép cam thanh nén ding bim, dat, si, san lam chdt dat,
con cdi kia chuyén do tinh tam vé lgu bién hién nén dimg bay bau lam
Thé. Cai 1y do b6 thi, ri gtm cam thanh, tdnh chéng tao tac nén goi la
i nhién”. Y chi cia cau “tanh chdng tao tdc nén goi la t nhién” cia
doan van trén that tuong ddng v6i 101 nhan dinh cua Luan Chu: “Tanh
cong dicc thanh tyu” va “tanh cé nghia la tdt nhién”. Ténh dic ty nhién
do ching ¢6 céch nio tao tic dugc, ddy la y nghia chir “tw nhién”, Co
cong tu dirc nén tanh dirc tw hién hién mot cach ty nhién nhu vay; ddy la
y nghia chir “tw nhién” trong kinh.

V& chit “thdt bao”, cac ban dich va cac kinh, luan néi déi chut
khéc biét.
Trong kinh nay, chir "that bao” chi vang, bac, lwu ly, thiy tinh,

hé phdch, mp ngoc, md ndo” (ch “my ngoc’ * 1y tir ban Pudng dich,
chit “thity tinh” 1y tix hai ban dich Han va Ngo).

Kinh A Di DPa bao bay béau la “vang, bac, lwu ly, pha Ié, xa cir,
xich chau, md ndo”. Tri P Luan lai bao 1a “vang, bac, ty-luu-ly (lapis
lazuli), pha 1é, xa cit, ma nao, xich chan chau” (loai chau ndy cyc quy,
khac hin san hé). Kinh Bat Nhi lai gop ca ho phéch vao trong bay bau,
ban Nguy dich ciing ké tén hd phach. N6i tong quat 1a cac thir béu trong
¢di Cuc Lac déu vi diu, dep d& la ling, vuot xa cdc bau trong thé gian,
ching qua la muon tam tén goi cac vat bau trong cdi tran nay dé d& mo
ta do thoi.

Kinh Tiéu Bén ghi “hodng kim vi dia” (vang rong 1am dét), kinh
nay chép: “Tuw nhién that bao, hoang kim vi dia” (Ty nhién 12 bay bau,
vang rong lam dat), y n6i: Bay bau nhu: vang rong... tanh dirc tw nhién
hop thanh mat dit. Ban Nguy dich chép: “Ky Phdt quéc dg, nr nhién
thdt bao, kim, ngdn leu ly, san ho, hé phdch, xa cir, ma ndo, hop thanh
vi dia” (Trong] cdi dic Phit dy, ty nhién bay bau: vang, bac, luu ly, san
ho, hd phéch, xa cr, ma ndo hop thanh dat). Quén kinh ciing chép: “Luu
ly dia thiegng, di hoang kim thang, tap xi gidn th, dr thdt béo gidi phan
1é phan minh. Nhdt nhdt bao trung, hitu ngil bach sde quang, ky quang
nhu hoa, eu tur tinh nguyét, huyén xir hu khong” (Trén dét luu ly dang
day vang rong két 13n voi bay bau dé  phan chia thanh timg khu vye ranh
r&. M3i mét thir bau c6 nam trim sic quang. Quang minh 4y nhu déa

hoa, lai c6 quang minh twong ty nhu tinh t4, mit tring, treo lo ling trén
hu khong).
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Thong dat cac phap tinh

Hét thiy khong, vo nga

Chuyén cAu cdi Phét tinh

At thanh cdi nhu vay!”

Giai:

Di Da phéng quang 16i thuyét phép nén kinh néi: “Phdt ngir
pham 16i chan”. O day, chit “Phat” chi duc A Di Pa.

Am thanh cua Phat thanh tinh nén goi 1a “pham dm” (% &).
Tiéng ctia Ngai ciing gibng nhu tiéng ciia Dai Pham thién vuong nén goi
1a “pham dm”. Dai Tri D6 Luan ndi: “Giong nhu nam thir am thanh
phat ra tic miéng Pham thién vieong: Mt la rén xa nhu tiéng sam; hai la
trong tréo vang xa, nguoi nghe vui thich; ba la nguoi nghe tam kinh
mén; bon la dimg dén, ro rang dé hiéu; nam la nghe khong chan”.

“Léi chdn” (% %) 1a hinh anh ding dé thi dy. Gia Tuong S&
giang: ‘Sdm sét c6 kha nang danh dpng hitu tinh nén dimg sam sét dé vi
cho thuyél Pphdp 6 kha néng thirc tinh v6 minh”. Tinh Anh S¢ cling néi:
“Chdn phdp 16i (vén sam phdp) la phdp v6 ngai tri hba dp chiing sanh”.
Ban Puong dich ghi: “Chdn dai phdp 16i khai ngo nhdt thiét” (Rén sdm
dai phap khai ngd hét thay). Tong hop «céc cach giai thich trén thi am
thanh thuyét phép ciia Phat Di Da nhu tiéng ciia Pham thién vuong, dién
thuyet phép yéu nhu sdm sét vang rén khai ngd dai ching. Pdy la 10
dirc Bén Su tan than Phat Di Da.

Tiép d6, kinh n6i: “Bdt dm sudng diéu thanh” (Thét tiéng mau
bat 4m) ciing c6 nghia tuong tw. “Bdr dm” la tim diéu thanh twu noi
giong noi ciia Nhur Lai.

Kinh Pham Ma Du béo bat am la: “Nhdt 6i hdo thanh, ky thanh
ai 3 . Nhi di liéu thanh, ngon tir bién Tam diéu hoa thanh, dai
tiéu ddc trung (van gia hoa dung, ty nhién hji w Trung Dao chi Iy). Tic
nhu nhuyén thanh, ngon vé thé that (van gia hy duyét, xd cang cuo’ng »
tw nhién nhap Ludt). Ngit bat ngo thanh, ngon vé thé that (vin gia cdc
déc chénh kién, ly ciiu thdp ngii ching ngoai dao chi ta phi). Luc bét ni
thanh, ky thanh hing lang (van gia kinh phuc, ma ngoai quy thugn).
Thdt ton hué thanh, ngon hitu oai tiic, nhi thé ton trong, hitu hué nhap
thanh (van gia ton trong, tri giai khai lang). Bdt tham vién thanh, ky
thanh tham vién, do nhu I6i chan (van gia giai chimg thdm tham chi Iy)
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phdm la tir Nhdt Pia cho dén Bat Pia. Mot phdm da gom nhiéu pham
nén véi cdc pham khac cir suy ra ma biér”. Nhu vdy, bc Thuong vang
sanh théy Phat nghe phap lién ngd V6 Sanh c6 thé dat t6i bac Bat Dia,
du chimg t6 ho 1a bac “tri hu¢ diing manh”.

Cau “duc w kim thé kién A Di Da Phat” (muén trong doi nay
duge thdy A Di ba Phit) y néi: ét thay ching sanh trong hién tai va
tuong lai muén ngay trong mot doi dich than mit thly A Di Da Phat.
Quan kinh n6i Thuong Pham Thugng Sanh thi “4 Di Da Nhu Lai dit
Qudn Thé Am, Pai Thé Chi, vé luong héa Phat, bdch thién ty-kheo
Thanh Van dai chiing, vo lwgng chu thién, tht bao cung dién. Qudn Thé
Am Bé Tat chdp Kim Cang dai, dit Dai Thé Chi Bé Tat chi hanh gia
nen A Di Da Phat phong dai quang minh, chiéu hanh gia than, diF chu
B6 Tat, tho thit nghénh Ilep Quan Thé Am, Dai Thé Chi, dit vé sé Bo
Tét, tan thin hanh gid, khuyén tin ky tam, hanh gia kién di, hoan hy
diing diegrc, t kién kp than thira Kim Cang dai, tuy ting Phdt hdu, nhu
dan chi khoanh, vang sanh bi quéc” (A Di Pa Nhu Lai va Quan Thé
Am, Pai Thé Chi, vo s6 hoa Phit, trim ngan ty-kheo Thanh Van dai
chiing, v6 lugng chur thién, cung dién bay bau. Quén Thé Am Bd Tat tay
cdm dai kim cang cing Dai Thé Chi dén truéc hanh gia. A Di Pa Phat
phong dai quang minh chleu than hanh gia, ciing véi céc dai Bb Tit dua
tay nghénh tiép. Quan Thé Am, Dai Thé Chi va v sé Bd T4t khen ngoi
hanh gia, khich 1¢ tdm hanh gia. Hanh gia nghe xong, hoan hy, hén ho,
ty thay than minh ngm dai kim cang, theo sau chdn Phat nhu trong
khoang khay ngon tay lién vang sanh cdi kia).

Thuong Phim Trung Sanh thi “mang duc chung thoi, A Di Da
Phdt, dix Quén Thé Am, Pai Thé Chi, v6 lugng da'chung quyén thugc vi
nhiéu, tri ti kim dai, chi hanh gia tién, tan ngon: ‘Nhit hanh Dai Thita,
giai D¢ Nhat Nghia, thi cé nga kim lai nghénh tiép nhit’, dit thién héa
Phdt nhdt thoi tho thii. Hanh gid te kién toa ti kim dai, hiép chudng xoa
thi, tan than chu Phat. Nhwe nhdt niém khoang, tic sanh bi quoc thdt
bdo tri trung” (Lic mang sip hét, A Di ba Phat va Quén Thé Am, Pai
Thé Chi, vo lugng dai ching, quyen thuge vay quanh, cam dai tir kim
dén truée hanh gid, khen rang; ‘Ong hanh Dai thira hiéu D¢ Nhét Nghia;
vi vy, ta nay dén nghenh tlep ong’. Cung v6éi mt ngan vi héa Phat
cling xde tay, hanh gia ty thiy minh ngdi trén dai tir kim, chip tay khen
ngoi chw Phit, nhu trong khoang mét ni¢m lién sanh trong ao bay bau
noi ¢di nudc kia).
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nguyén. ‘Thanh nhu thi sat’ (Thanh tuu c6i nhu vy) la tho ky ho sé dat
dwogc cdi nudce [nghiém tinh] .

Y Ngai néi: Biét o hét thay déu nhu mong huyén 1a néi vé tri
hué. Tron du cdc nguyén nhiém mau 1a néi vé dai nguyén. Chﬁng nhiing
chi khoi 1én cac nguyén nhigm miu ma con ¢6 the tu tap, nhiép thu, vién
méan tron ven céc nguyén, di chimg to nguyen % chén thanh, thiét tha.
Do hai diéu 4y lam nhan nén duoc tho ky ring: “Tdr thanh nh thi sdt”
(At thanh ¢6i nhu thé). C8i nuéc thanh tyu chinh 1a qua cia tri va
nguyén.

Sach Hoi S¢ lai bao:

“Tuy trdi qua kiép sé nhur vi trdn nhung van nhu trong mgt niém.
Tuy 6 trong sanh tir nhung van nhi dao trong vuon, dai. Thanh tyu diéu
d6 nén diéu nguyén dwgc tron ven, kién lp coi mau nhiém”. Y néi: Tir
tri mén nguyén, tir nguyén kién 1ap cdi nude. Do tri hué nén coi sanh tir

nhu vuon, dai, xem nhiéu kiép chi nhu mot niém. Hiéu rd, thanh tyu
diéu d6 nén diéu qua tw nhién vién man.

Hai ban s¢ tuy hoi khac nhau chut it, nhung xem ra cach giai thich
ctia ngai Tinh Anh gin véi ¥ kinh hon vi: R& thiu cac phép 12 khong bén
nguyén nhiép 14y Tinh D thi méi ching rét vio nhj bién, khé hop khéo
1éo véi Trung Dao. by chinh 1a tong chi cta Tinh tong nhu kinh Duy
Ma néi: “Tuy tri chu Phdt qudc, cdp dir chiing sanh khong, nhi thieong
tu Tinh g, gido hda w quan sanh” (Tuy biét cdc cdi Phit va chiing sanh
1a khong ma thuong tu Tinh D, gido hoa quin sanh). iy déu 1a Su Ly
vo ngai trong Vién tong, 1a canh gi6i ching thé nghi ban.

Hai bai ké uép theo day ciing ciing néi 1én ¥ chi 4y.

2. “Tri do nhu anh twong, hang phat haang thé tam, cieu canh Bo
Tét dao, cu chuw cong dicc bon, tu thing Bé Dé hanh, tho ky duwong tdc
Phat” (Biét c¢6i nuéc nhu hinh béng, luén phat tm hoéng thé, rdt réo
Bo Tt dao, ddy du cac cfi dic, tu hanh BS D& thi thing, tho ky s&
thanh Phat).

“Nhu anh twong”" 1a gibng nhu bong dang cuia cac vit, bong dang
tuy sanh tir that thé nhung khong c6 that tanh. Kinh Kim Cang day:
“Nhdt thiét hivtu vi phdp, nhw mong, huyén, bao, anh” (Hét thay phap
hitu vi, nhu mong, huy@n, bot, bong).

Bai ké trong doan nay y néi:
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thudng ¢6 khi 4m, nhing ké nhu ¢ Am La Tho nuong theo hoi dm d6
ma sanh ra. Trong Tinh D¢, hoa sen cung ngudi ctng sanh trong mot
lic, tw nhién hoa hién, ching nho dén khi 4m ma sanh nén ching phai la
thap sanh vay.

“Tri hu¢ diing manh” 1a tri hué sang sudt, nhay bén, pha dugc
qufm gidc phién ndo, kiéu man nén bao la “ding munh Tri D6 Luédn
noi: "Mul tén tri hue ctmg bén phd cdc gidc kiéu man”. Kinh Duy Ma
dc” (Dung guom tri hu¢ pha
a 30). Kinh Tam Dija Quan ciing noi: “Phdp bdo do nhu tri
hué loi kiém, cdt doan sanh tit, ly hé phucge ¢6” (Phap bao vi nhu guom
tri hué bén nhon vi n6 chat dut sanh tw, lia khoi hé phugc).

“Than thong t tai” 1 thin thong v6 ngai nhur kinh day: “Ndng v
chueéng trung tri nhat thiét thé gici” (C6 thé cam hét thay thé gidi trong
long ban tay).

Quén kinh da giang 1o ba phim thudc bic Thugng, nay toi Xin
lugc trich vai doan trong cudon Quén Kinh Nghia S¢ cua ngai Gia
Tudng:

“Thit nhat la Thuong Pham Thg{ang Sanh: Phat Bo De tam, tu
hanh sudt bay ngay thi sanh vé ¢bi dy, thay than ditc Phat ady, nghe

gidang diéu phap lién ngg Vo Sanh Phdp Nhén. Phdi biét rang day la
mike V6 Sanh ciia béc That Dia.

Thit hai la Thieong Phém Trung Sanh: Chéng nhdt thiét phai doc
tung kinh Dai Thira, chi khéo hiéu diege nghia Iy, tin sdu nhan qua,
cheng béng Dai thira, dem cong dicc dy nguyén sanh vé coi kia thi sé
dugc vang sanh trong hoa sen [6n trong ao bdy bdu noi coi do. Qua mjt
dém hoa ng, trai qua mét tiéu kiép déic Vo Sanh Phap NI Da;v ciing
la mikc V6 Sanh ciia bdc That Dia. Trong T heong Pham, thdy Phdt nghe
phdp, déc ngay Vé Sanh, con trong Trung Phdm phdi qua mét tiéu kiép
mdi ddc V6 Sanh.

Thit ba la Thiegng Pham Ha Sanh. Hang nay ciing tin nhan qua,
chdng béng Pai Thira, ¢ trong hoa sen coi ay qua mét ngay mot dém
hoa sen méi no. Lai phai qua ba tiéu kiép méi déc bach phdp minh mén,
tru Hoan Hy Dia. Do ha pham dac V6 Sanh ciia béc So Pia nén ta biét

hai pham trén la V6 Sanh ciia Thdt Pia .

Séach Di Da 8¢ Sao lai bio trong bac Thuong Thuong Phim, cao
nhét 1a bac Bat Dia. Sach viét: “/Giai vi trong] trong thiong thiong
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“Gidc liéu nhat thiét phap, do nhie mong, huyc'n hwong, man
tic chu dleu nguyén, tat thanh nhu thi sat” (Hiéu b hét thay phap, khéac
nio mdng, huyén, vang, tron ven cac di¢u nguyén, it thanh ¢di nhu thé):

“Gidc” (%) 1a chimg ngd, “liéu” (7)1a biét 5.

“Nhdt thiét phip” (Hét thay phap) 1a chir dé chi chung hét thay
phép van hiru. Dai Tri Do Ludn noi: “Néi dai legc, hét thay phdp gom
ba thie: Mpt la phdp hitu vi, hai la phdp vé vi, ba la phdp bat kha thuyét.
Ba logi nay bao gom hét thay phdp”.

“Nhir mng, huyén, hwong” (Nhu mong, huyén, tleng vang) la vi
céc phap déu hu vong ching that nhu mong, nhu huyén hoa, nhu tiéng
vang vong lai. Dai Tri DO Lun n6i: “Nhu méng la nhu trong gide mng
ching c6 viée gi that. Ng&v la that, nhung tinh gide lgi biét la khong, nén
lai cwoi mét minh”.

Luén viét tiép: “Hét thay cdc hanh nhu huyén, lira déi tré nit,
thugc vao nhan duyén chéng t tai, chang ton tai ldu dai”.

Va: “O noi hang hep trong miii sdu hodc o noi khe niii sau thém,
hay 6 trong cdn nha lén trong rong néu ndi ra tiéng hodc tao tiéng dong
thi ¢6 tiéng ddp lai. Tiéng dy goi la “huong” (4: tiéng vang). Ké vé tri
nghi la that cd nguoi ddp lai, nguoi tri suy nghi tiéng nay chang phai do
ai tao ra, chi do tiéng ban dau sanh ra nén goi la tiéng vong. Tzeng vang

tuy la khong nhung co thé khién cho nhi can bi lam... Bé Tat biét cdc
phdp nhu tiéng vang”.

Séach Hoi S& lai bao: “Nhur méng la nhue trong gide mong thdy, fuy
co thay cdc sy nhung 76t rdo ching thé dwge. Cdc phdp ciing lai giong
nhi thé. ‘Nhwe huyen 'la héa hién nhie huyén, tuy tea nhi tht c6 hién ra,
nhung Thé ciia no von la tich diét, cde phap ciing gidng nhw thé. ‘Nhw
huong’ la nhie tiéng vang noi hang tréng, tuy do dm thanh ma phat khoi
nhung chdng c6 tw tanh. Cdc phdp ciing lai giong nhe thé”.

Tlep d0o, 101 ké néu 1én nguyén thu [hang va Phat tho ky ho it dat
duoc cdi nude.

Ngai Tinh Anh bao: “Bai ké nay néu lén wri nguyén cua cdc vi Bo
Tat, tho ky ho dt se Lhung ddc ci nude. ‘Gide liéu nhat thzet nhu huyén
hrm’ng dang (Hiéu ro hét thayphap nhie mong, huyén, tiéng vang v.v.. )
1a ndi vé tri. ‘Man tic chuw nguyén’ (Tron ven cdc nguyén) la néi dén
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vang sanh, tirc ndng cdi bién nhét thiét chir e thanh dai tie bi. Nhur bi
huwong thu, cai Y Lan lam”

(Phat khuyén phu vwong hanh Niém Phat tam-mugi. Phu vuong
bach Phat:

- Qua dirc cua Phat dia 1a Chan Nhu That Tuéng, Dé Nhit Nghia
Khéng, sao Phat ching day dé tir hanh theo?

Phat bao phu vuong:

- Qua dic cia chu Phat c6 v6 lugng canh gioi tham diéu, than
thong, giai thoat, chang phai 1a canh gi¢i ciia pham phu hanh dugc, nén
Phat khuyén phu viwong hanh Niém Phét tam-mui.

Phu vuong bach Phat: - Céng ning cua niém Phit ra sao?

Phat bao: - Nhu gita canh rimg Y Lan mng dén bén muoi do-
tudn, ¢6 mét cay Nguu Déu Chién Pan tuy da bén 1é, nay mam, nhung
chua trdi 1én khoi mit dét, rimg Y Lan 4y chi c6 mui théi khong thom
tho gi. Néu c6 ké nao an phdi hoa qua ciia cdy Y Lan s& phat cuong ma
chét. Luc sau, mim cdy Chién Pan dan din tang truong, vira sip moc
thanh cdy thi mui thom di ngao ngat, dii sirc bién ddi ca khu rimg d6
thanh ra thom ngét ca. Chung sanh trong thy sanh long hy hiru.

Phét bao phu vuong:

- Tam niém Phat cua hét thay chung sanh trong sanh tir ciing
giéng nhu thé. Chi cin hé niém chang ngoi thi quyét s& sanh & truée
Phat. Mot phen da vang sanh lién bién cai hét thay cac 4c thanh dai tir bi
nhur cdy ¢6 mili thom kia bién cai ca rimg Y Lan).

Rimg Y Lan vira néi vi cho Tam Péc, Tam Chm’mg, v6 bién cac
01 trong thén chung sanh. Chién Pan vi cho tdm ni¢m Phat cla ching
sanh. “Tai dyc thanh thu” (Vira shp moc thanh cy) 1 hét thay ching
sanh chi cin niém lién tuc ching ngoi thi dao nghiép s& hoan thanh.

Kinh Dai Bi cling day: “Nhat xung Phdt danh, di thi thién can,
nhép Niét Ban gidi, bat kha cing tgn’” (Xng danh hi¢u Phat mot tiéng
thi do cén lanh Ay nhdp vao Niét Ban gi6i ching thé cing tan).

Kinh Xung Duong Chu Phédt Cong Puc ciing ndi: “Nhwoc hitu
ddc van Vé Lwong Tho Nhu Lai danh gid, nhdt tam tin nhao, tri phiing
tung niém... ky nhan dwong dic vé luong chi phudc, vinh diong vién ly
tam d6 chi dach. Tho chung chi hdu, giai ddic vang sanh bi Phat sat d3”
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Cau “thinh tho kinh phdp, tuyén b6 dao héa” (nghe nhan kinh
phap, tuyén néi, luu truyén dao hoa) dugc sach Hoi S& giang nhur sau:
“Lang nghe, tho tri kinh phdp do ditc A Di Pa ndi, tuyén truyén dao dirc
gido phdp ciia Ngai dé lam lgi ich”. Nghfa 1a: Muoi phu(mg Dai Singhe
nhan kinh phap do ditc Pao Su ¢di Cuc Lac giang, roi lai di dén muoi
phuong lan luot giang néi nhimg phép ma dang Pao Su da giang.

Tiép do, kinh bao: “Xung tdn Phdt dp cong dirc trang nghiém”
(Khen ngoi cong dtc trang nghiém cua cdi Phat), d6 chinh 1a muoi
phuong Dai Si khen ngoi ¢di Cuc Lac cong dirc trang nghiém.

Chénh kinh:

R A
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W E R R
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% db w4
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Déng phuong chw Phit sdt,
S6 nhie Hting ha sa,

Hing sa Bé Tat ching
Ving I€ Vé Lugng Tho
Nam, Tay, Bic, tir duy
Thuwgng, ha di¢c phuc nhién
Ham di ton trong tim
Phung chu tran diéu ciing

Céc ¢di Phit phwong Pong,
S6 nhur cat song Hing
Hiing sa B Tit chiing
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goi la tram vi”. Xét ra, thuc an c6 duge do qua béo ciia BS Tat va thirc
an do BS Tt dung thin thong bién héa ra da c6 dén vo lugng vi; vay thi
thirc an cam 19 vi ¢di Cuc Lac phai c6 dén chang thé nghi ban vi. Noi
“bach vi” chi 1a thuan theo thi quen cia thé gian nay ma thoi!

“Thdt vé thuc gia” (That sy ching c6 an ubng): Do chiing sanh
¢di 4y hoa sanh tir hoa sen, than thanh hu, thé v6 cwc nén ching hé c6
céi khé doi, khat. Vi vy, chéng can an uong, chi la thich y ma an thoi.
Boi thé, “kién sdc, ven huwong, di y vi thye” (thdy hinh séc, ngiri mai
huong, lién nghi 14 da an), ch that sy ching 4n udng gi. Nhiing thirc an
ay lai c6 cong dung tang thuong: Tang trudng hinh séc, sic manh. An
xong ching can phal tiéu tiéu ban thiu. RS rang 1a hét thay moi thirc
trong c5i Cuc Lac déu siéu thé hy hiru!

Hon niva, &n vao “thdn tam nhu nhuyén”, ciing chéng tham ddm
mai vi ky di¢u cta nhing thicc an do. Phdm Bd Tét Tu Tri trong kinh
nay ciing bio: “U'sé tho dung, giai vé nhiép thi” (V6i tht ca nhiing diéu
minh tho dung déu khong c6 tam giir lay) va “xa ly nhdt thiét chap

6 hét thay chp truéc). Vi thé, “vé sé vi trude” (chang tham
d&m mui vi). An xong, thirc an lai tw nhién bién di, khi mudn an hé nghi
t6i lai hién ra, hét thay tu tai vo ngai vay.

Boan kinh nay hién thi mon “trang nghiém tho dung céng dirc
thanh tyu” cia Vang Sanh Lun. Bai k¢ trong Ludn nhu sau: “Ai nhao
Phdt phdp vi, Thién tam-mugi vi thwe” (Yéu thich Phat phép vi, ding
thién tam-mudi lam thirc an). Sach Luan Chi giang: “Vi thé, Phét hung
khoi dai nguyén, nguyén trong cdi nude ta ding Phdt phdp, Thién Dinh,
tam-mugi lam thice an; ditt tron ven cdi khé an udng noi phuong khd

“Ai nhao Phdt phap vi” (Yéu thich Phét phap vi) 1a nhu khi Nhat
Nguyét Pang Minh Phét néi kinh Phap Hoa suét ca sdu muoi tiéu kiép,
nguoi nghe kinh trong hoi khi 4y ciing ngdi yén mét chd sudt sau muoi
tiéu kiép ma tuong chi lau chimg khoang bira an. Ching c6 mot ai du la
than hay tam sanh nhoc moi ca.

“Diing Thién Dinh lam thirc an” 1a céc dai Bo Tat thuong tru
trong tam-mudi, khong con ¢ céc thir dn ubng. Tam-mudi la néu khi
céc troi, nguoi coi dy cdn an thi thirc &n ngon tram vi bay la liét truéc
mat; mét thy sic, mili nglri huong, than huong vui suéng, tw nhién no
du. An xong bién mét di. Néu lai can nita thi ty nhién hién ra. Nhing
viéc nhu vay c6 chép trong kinh nén ludn méi ghi: “Yéu thich Phdt phdp
vi; diing Thién tam-mugi lam thirc an”".
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déu thoa long mong). Tiép d6, kinh lin lugt dlen ta timg phuong dién
an uong, y phuc, chd . Trude hét kinh n6i vé vén dé an uong.

Chénh kinh:
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ERBH -#BALR TERLE - EZAEHE X
EHR-LHAHER MBEBEK-F v F KR BAMA%
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Nhuge duc thuc théi, thit bio bdt khi tw nhién tgi tién, bach vi
im thuc, tw nhién doanh man. Tuy hitu thiv thuc, thit vo thuc gid.
Ban kién sdc, vin huong, di y iy vi thiee, sic lyc ting trwong, nhi vé tién
ué, than tam nhu nhuyen, v 56 vi trude. Sw di hda khit, thoi chi phuc
hién.

Néu Iic mudn in thi binh bat bing béy bau tw nhién hi¢n ra
trwée mit, thire dn trim vi ty nhién dyng day ip trong d6. Tuy cé
thirc &n nhw vdy, nhung khéng thit sy c6 in udng. Chi nhin thiy
hinh sic, ngiri miii hwong, lién nghi Ia da #n, sic lwc ting trudng,
chiing c6 dai tiéu ti¢n do ddy, thin tim nhu nhuyén, khong tham
dém mui vi. An xong thirc in bién di, déng thoi lai hign ra.

Gii:

Chir Bt (#) trong “bdr khi” (% %) 1a goi tht chit Phan Bat Da
La (Patra), Han dich la Ung Khi, hogic Ung Luong Khi; d6 1a db dung
dung thirc &n cua nguoi xudt gia. Ban Han dich ghi: “Man ky trung bach
Vi Gm thuc te tit, nhuege tity ¥ tdc chi, diéc v6 sé timg lai, diéc vo hitu
cung tdc gid, ty nhién héa sanh nhi” (Thitc an tram vi mac long chira
day ap trong b, ty y hién dén, ciing ching tir d4u dén; ciing ching cAn
phii cung cap, néu nudng, chi tw nhién hoa sanh ma théi). Nhu vdy, cac
thir nhur binh bét, thirc an.. . déu 1a tir bon nguyén cua Phat Di Pa cam
thanh nén ching cin phai tao tac, cir tw nhién xudt hién.

Trong cau “bdch vi am thiec” (thirc &n trim vi), chit “bdch vi” chi
trdm th mui vi ngon lanh. Pai Luan viét: “C6 ké bdo ding tram thic
banh d@é cung diweong nén goi la tram vi. Cé hon ca nam tram logi banh
nén vi ciia ching phai hon tram. Do d6 goi la tram vi. C6 ké bdo: Tram
thir dwoc thao, dwoc qua, nghién lam Hy Hoan cho nguoi dn uéng nén
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QUYEN THU BA

 Quyén thir ba s€ giai thich y nghia céc phim tir phim mui mot
dén pham hai muoi chin.

Quyén hai néi vé sy phat khéi dai nguyén cia dire Di Da khi Ngai
dang tu nhén, quyén nay s& tuong thut vé sy thanh tyu dai nguyén dat
Qua Gide ctru canh vién man cua A Di Da Phat. Kinh thut ti mi vé y
bao, chanh béo ¢di Cuc Lac, chu 14n ban déu thanh tinh trang nghiém, vi
diéu, dep dé la lung, vién minh cu dirc, vugt trdi muoi phuong ¢bi nudc,
siéu tinh ly kién ching thé nghi ban. Riéng phim thir hai muoi bén néu
rd cuong lanh cua ban kinh nay: “Phdt B6 Dé tam, mét da chuyén niém
A Di ba Phat” ciing nhu hanh thu théng dé duge vang sanh cua ca ba
béc. Phim hai muoi 1dm lai néi 15 chanh nhén vang sanh. Vi vay, toi
kinh xin déc gia hét stc luu tm nhimg doan 4y hu phat khoi long tin
trong sach.

Quyén hai néi dén viéc phat nguyén quyén nay tuong thuft
nguyén thanh tyru. Nén luu y 1a nhimg diém siéu thang, doc diéu cta ban
kinh nay toan 1a do bén nguyén ti thang cyc di¢u cua Phat cam thanh
ca. Vi vay, chanh kinh déi ba luot nhic dén chir “nguyén” nhu cum
pham muoi 1am c6 cau: “Thir giai V6 Lugng Tho Phdt oai ﬂwn Iye ¢d,
bon nguyen hee ¢6, man tic nguyén o, minh liéu, kién cd, cieu canh
nguyén ¢é” (Pdy déu 1a do sirc oai thin, do sirc bén nguyén, do 15
nguyén tron ven, do 101 nguyén 1o rang, kién cd, rét rao ciia Vo Lugng

Tho Phat vay); pham hai muoi bay cling néi: “Thir giai Vo Lugng Tho
Phdt bon nguyén gta oai, cdp tang ciing dwong Nhu Lai, thién can twong
tuc, vo khuye/ giam co, thién can tdp co, thign can thi thién thanh

fweu ¢6” (Déy déu 1a do bdn nguyén ciia V6 Lugng Tho Phat oai than gia
h, cling nhur do Ngai timg ciing dudng Nhu Lai, gieo thi¢n can lién tuc
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S6 cuw xd trach, xieng kp hinh sdc. Bio véng di phu, huyén chw
bao linh, kyp digu, trdn dj, chiu bién hi¢u sire, quang sdc hodng di¢u,
tdn cwc nghiém I¢. Liu, qudn, lan lhuan, dwong, vii, phong, cdc,
qudng hi¢p phwong vién, hodc dgi, hogc tiéu, hogc tai huwe khong, Imgc
tai binh dia, thanh tinh an on, vi diéu khodi lac, trng ni¢m hién tién,
v bt cu tiic.

Nha cira ho & déu twong ximg véi hinh sic. Lwéi bau trum
khap, treo cdc linh bau ky di¢u, quy la, trang hoang tron khap,
quang sdc chéi 10a, trang nghiém dep dé dén cung cyc. Lau, quén,
lan can, duong vii, phong, gic: rong, hep, vudng, tron, du 16n hay
nhé, hodc & trén khong hay trén mit dat déu thanh tinh an én, vi
di¢u, khodi lac, ing theo tim niém ma hign ra trwéc khong thir gi
ching diy di.

Giai:
Doan kinh néi vé viéc tho dung chd & mot céch diy du.

“Xa trach” (4 %: nha cira) 1a noi dé 6, tuc thuong goi la “ic
xd, trii trach”. Sach Hoi S¢ giéng/chﬁ' “hinh sdc” trong cau “ximg kp
hinh sdc” (twong x{mg v6i hinh sic) nhu sau: “Hinh (%) la than Ién
hay nhé; sdc (&) la xanh, vang, do, trdng”. Cau ndy c6 thé hiéu theo
hai cach:

1. Mt 1a hinh thé va mau séc cia phong dc tuong ximg, hoa hop
v6i nhau.

2. Hai la hinh dang, két cAu, mau sic, klch thu‘ac V.v... cla nha
cira déu tuong ximg véi sic tudng ciia ngudi song trong y.

Nhur vay, hinh dang nha ctra twong xtmng voi than mét cach nhu y;
mau séc nhin vui mét, dep 1ong ngudi.

“Bdo vong” (¥ 49) 1a ludi do cc vién bao chau két thanh. “Di
phi” (38 ) 1a phu kin. “Bdo linh” (% #4) la céc loai phong linh
(windchime) do cac thir trin bao tao thanh, gi6 thdi qua lién phat ra
nhimg am thanh vi diéu. “Ky diéu tran di” 1a la ling, dac sac, dep dg,
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suong v.v... clia ndm ngodi thi thoc lia ndm nay chinh 1a béo [cua
nhimg duyén do].

“Bdt kha e nghi” (Chang thé nghi ban) 1a vuot khoi sy hiéu biét,
suy nghf, chang thé dung tu duy, ngdn ngit cua ching sanh dé lanh héi,
dién ta ndi. Trong ciu “ching sanh nghiép bdo” (nghiép bao cta chung
sanh), chir nghiép bao chi nghiép nhan va qua béo. Do nghiép nhan thién
hay 4c nén gép phai qua bao vui hay kho.

Kinh Bao Tich qu){én chin muoi séu chép: “Diém La thuong cdo
bi tgi nhan: - V6 hitu thiéu tgi nga nang gia, nhir ty tdc tgi kim nhdt lai,
nghiép bao tu chiéu, v6 dai gia” (Vua Diém La thudng bao bon tdi nhan
d6: - Ching c6 chut t6i ndo do ta c6 thé ty thém vao ca, tdi ciia chinh cac
nguoi 1am nay dén ngay béo img, nghiép bdo tw minh chidu cam ldy,
khong ai chiu thay cho dugc).

Pham Phd Hién Hanh Nguyén ciing chép: “Bé Tadt t ni¢m: Nga w
qua’ khir vé thi kiép trung, do tham - sdn - si, phat than khdu ¥, tac chie
dc nghiép, vé lwong vé bién. Nhugc thi de nghiép hitu thé neong gia,
tdn e khong gici bat nang dung tho” (B6 Tat ty nght: Ta trong v thi
kiép qua khir do tham, san, si, tir thn, mleng ¥ tao céc nghiép 4c vo
lugng vé bién. Néu nhiing 4c nghiép d6 ma c6 thé tudng thi tron hét cdi
hw khong ciing ching thé chira dung dugc). Do tao nghiép vo bién nén
bdo cling vd bién. Cau X4 Luan, quyén chin chép: “Pén ngay ca dirc
Thé Ton ciing khdng cdch chi ngan ngira vi thé lc ciia nghiép manh mé
nhdt”; boi thé, kinh néi: “Ching sanh nghiép bdo bat kha tw nghi”
(Nghlep bao ciia chiing sanh ching thé nghi ban).

“Chiing sanh thién can bat kha ne nghi” (Thién can cua chung
sanh ching thé nghi ban) la nhu kinh Pai Tap day: “Chiing sanh hanh
bt kha te nghj, ching sanh canh gii bat kha tw nghi” (Hanh cia ching
sanh chéng thé nghi ban, canh gi6i cua ching sanh ching thé nghi ban).
Té Lam Té ciing noi: “Nhir dyc thirc Phdt 76 ma? Chi nhi nang thinh
phdp dich tién thi” (Ong mubn biét Phat, TS u? Ong chi cn nghe phap
it s& biét) “Moz nhat da ban dung xit, nht thiéu thap ma? Luc dao
than quang, vi téng gian yét” (Nhimg viéc hiing ngdy dng co thiéu chi
dau? Thin quang cta sau duong chua timg gian doan). Nhu véy, canh
gi6i cing viée lam thudng nhat cla ching sanh déu 1a nhimg thir chiing
thé nght ban.

. Cau kinh Phap Hoa: “Nhugc nhdn tan logn tam, nhdp w thap
miéu trung, nhat xung Nam M6 Phat, giai di thanh Phdt dao” (Dau
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Phyc hitu chiing béo diéu y, quan, déi, anh lac, vo lugng quang
minh, bdch thién di¢u sdc, tat giai cu tic, tw nhién tgi thin.
Lai ¢6 cdc thir y bau tt dep, mil, dai, chudi anh lac vé lwgng

quang minh, trim ngan sic nhiém miu thiy déu diy du, tw nhién
khoic trén than.

Gidi:
Poan kinh nay thuét rd ngudi cdi Cuc Lac ty tai tho dung y phuc,
vit trang sirc.

“Doi” (%) 1a day thit lung (dai). “4nk lac” (3% #): Dan ong,
dan ba thuc gidi quy toc An Do thuong két ngoc thanh chudi dé deo
trén minh, goi la “anh lac”. Cac thir y phuc, trang sic nh\r thé déu béng
cac thir bau hop thanh nén kinh néi: “Ching béo di¢u y” (Céc thi do
bau 6t dep). Vi chiing do cac bau hop thanh nén cé quang sic vi di¢u
nhu Quén kinh ta: “Nhdt nhdt bao trung, hitu ngit bach sac quang’ * (Moi
mol th bau toa ra nim trdm sic quang). Do d y phuc, vét trang sirc ¢6

“vo lwong quang. minh”. Quan kinh lai ba Gt nhdt quang minh, bt
van tr thién sac’ (Mm mdt quang minh ¢ tam van bén ngan mau) nén
y phuc, vat trang sic co “bach thién diéu sdc” " (trdm ngan séc nhiém
mﬁ ). N6i “tram ngan” ciing chi la cach néi ue 1¢ dé didn ta mot con
$6 rat 16n.

Trong mol séc lai phéng quang minh nhu Quén kinh néi: “Luu Iy
sdc trung xudt kim sdc quang, pha ly sdc trung xuat hong sdc quang”
(Trong sac luu ly toa dnh sang vang rong; trong sc pha 16 toa anh sang
mau hong...) Bdi thé, quang sic tring tring v6 tan. Cac thir y phuc, vat
trang stc trang nghiém tron ven nhu vay tu nhién hién trén than ching
cén phai nhoc cong tao tac.

Chénh kinh:
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Téi xin tam giai thich thd thién nhu sau: Trude hét, luan din Dai
kinh dé n6i lén cong dung ctia Bd D& tam. “Dai kinh” chinh la kinh V&
Luong Tho. Cic vi Tinh Anh, Pao Xute, Thién Dao déu goi kinh V6
Luong Tho Ia Pai kinh; ngai Thién Thai goi la Pai Bén.

Tim B la gdc dé vang sanh Tinh Do. Néu chéng
phit dugc tm nay thi dau cir siéng tu nhung ciing khéc nao nuéc ching

co nguon cly khong ¢6 ci nén tron ching thé vang sanh dugc. Tir chir
“visao” trg di la 1o giai nghia.

B0 Dé nghia la Gidc. V6 Thuong Gide chinh 1a Phit. Vi vay, Bo
Dé 1a danh xung khac cia V6 Thuong Phét Dao. “Phdt tam lam Phdt”
nghia 1a phat khoi cai tim “tdm nay lam Phat, tam nay la Phat”.

Phat khéi duge tdm nhu thé thi ta vén da 1a Phat, cdi tim “lam
Phdt” nay Von sn da 1a cai tam “la Phdt” nén luan noi tiép: Tam nay
“rong lom”; vc chiéu doc thi suot ca ba doi, vé chidu ngang thi tron khap
hu khong 6t rdo” "1a chan té rot réo, 1a tot cling clia nguon phép. Chir
“lau xa” di¥n ta tam 4y sang sudt, lang 12, chan thuong, vinh vién thoat
khoi sanh diét. “Tron khdp” 1a day i hét thay, khong thiéu, khong du.
Tam nhu vay c6 cong dirc chang thé nghi ban.

Néu phat duge tAm Ay thi ¢6 thé dep sach mdi sanh tir tir vo thi
dén nay ciing nhu sy trim luan trong céc cdi. Néu lai ¢6 thé dem cong
dic hm huéng Bb D¢ thi quyet dinh chimg dugc Phat qua. Tit ca cong
dirc &y nhit dinh chéng luéng udng, ciing chiing bi ton that hay diét mat
Loi day nay cia to Dao Xudc da chi thang vao ngay cong dung cua B
Dé tam: Vugt ra ngoai kha nang suy luong, hiéu biét ctia chiing ta, that
1a vi diéu kho nghi ban.

Xin lai dan Bf: & Tam Luan ciia Mat tong dé chimg minh thém;
ludn néi: “Tam Bo Dé nay chita dung hét thay cong dicc ciia Bo Tat.
Néu tu ching xudt hién thi lam dao su cho hét thay. Néu quay tro vé goc
thi chinh la cbi nuwde Mat Nghzem Ching dimg ddy khoi toa ma co thé
thanh teu hét thay Pht sw”. Cong dung ciia B Dé tam that ching thé
nghi ban.

% “Thit hai la néu lén Danh va Thé ciia BS Dé, nhung B6 Dé c6
deén ba thir:

Mgt I Phap Thén BS Dé, hai la Bdo Than B6 Dé, ba la Hoa Than
B6 Dé.
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Thaén, tily can co ma hoa hién, diéu dung v cing nén bao 1a “loi ich
chiing sanh mgt cdch vién thong” va goi 1a Hoa Than B Dé.

* “Thir ba la chi ré phat tdm c6 sai khac. Nay néi vé hanh gia tu
nhan phat tam thi phdi c6 dui ba diéu:

1. Mt la can phai hiéu thdu hit, vo, ti ténh thanh tinh tic xwa
dén gio.

2. Hai la duyén tu van hanh, tam van bén ngan Ba La Mdt mon
LA

3. Ba la dai tir bi lam géc, luén Idy viéc do sanh lam ban hodi
Ba nhén dy twong img véi Pai B6 Dé nén goi la phdt tam Bé Pé.
Lai nhuw Tinh Dg Lugn (trc 1a Vang Sanh Luén) bdo:

“Nay phdt Bo Dé tam chinh la tam nguyén lom Phdt. Tam nguyén
lam Phdt chinh la tam dj chiing sanh. Tam do ching sanh chinh la tam
nhiép thii ching sanh sanh vao cdi ¢ Phdt. Nay nguyén sanh Tinh D6
thi triee hét can phai phdt Bo Dé tam”.

Xin giai thich: Phat tim c6 sai khac, nghia la c6 hai loai phat tam:
- Trude hét, trong khi con tu nhan can phai phat khéi ba thir tam
sau day:

1. Mot 1a cin phai hiéu thiu Hiru, V®, va tu tanh vén sin thanh
tinh tir xua dén nay.

Ty tanh thanh tinh d& glal thich trong phdn truée. Cau “hiéu thiu
Hitu, V6" chinh 12 miu chét huyén nhiém dé giai ngo cai tam. “V6”
chinh 1a nhu nhig chir “vé” dugc néu 1én lién tuc tir “vé nhi can” cho
dén “vé tri diéc vé déc” trong Tam kinh; va ciing glong nhu kinh Dai
Bat Niét Ban day: “Nhuw thi nghich thugn nhdp siéu thién di, phuc cdo
dai chiing, nga di Phét nhan, bién quan tam gioi nhat thiét che phdp, vé
minh bén 1, tanh bén gidi thodt, U thdp phmrng cau, liéu bat kha dic,
suy bén vé 6, s¢ nhan chi diép, giai tat giai thoat. V6 minh gidi thoat
6, ndi chi ldo ti, giai déc giai thodt. DT thi nhan duyén, nga kim an tru
Thuong Tich Diét Quang, danh Pai Niét Ban” (Lan lugt thuan, nghich
nhap siéu Thién Dinh nhu thé xong, lai bao dai ching: ‘Ta ding Phat
nhan xem khip hét thay cac phap trong tam gidi, tinh cita v6 minh bon
té vén 1a giai thoat, tim khip mudi phuong tron ching thé duge. Do gbe
1a khong, nén déi v6i canh la déu dugc giai thodt. Do giai thoat khoi vo
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Mudi phuong Bb Tat thdy coi &y trang nghiém thanh tinh vugt xa
mudi phuong, Phat higu cé cong dirc phd dd hét thay, nén phat dai tam,
nguyén chinh minh khi thanh Phat ciing s& thanh tyu ¢3i nudc gibng nhu
vay nhu kinh Duy Ma da néi: “Di chu tinh qué'c nghiém sirc chi stec
thanh ky Phdt d6” (Dung nhitng sy trang nghiém cta cac Tinh D6 dé tao
thanh c5i Phét cia chinh minh). Nguyén minh ciing c6 thé té do dén tot
cung doi vi lai nhu A Di Pa Phat.

Chénh kinh:
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Ung thoi Vé Lugng ton,

Vi tiéu hi¢n kim dung

Quang minh ting khdu xuﬁ't,
Bxen chiéu thdp phwong quoc
Hoi quang hoan nhiéu Phat
Tam tdp ting dinh nhip

Bb Tat kién thir quang

Tiéc chiing Bit Thodi vi

Théi hji nhit thiét chiing
Hé khdnh sanh hoan hy

Lap tirc, Vo Lugng Ton
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dén c4i tuong cta n6. Cdy bau thuyét phép cling phai dung dén danh va
ct (4] : cau). Do danh c6 kha nang lam cho ngudi nghe khai ngd nén goi
la “di¢u”. Phap 4m vi digu nhu vy nén c6 thé khién cho ngudi nghe
duoc giai ngd sau xa.

Tiép do, kinh n6i dirc phong con lan téa mi hwong mau nhigm:
“On nha dirc hirong”. “On” (;%) 1a hoa hodn, tt lanh. “Nha” (%) 1a
doan chanh. “Dirc hirong” (#% %) la huong c6 di van dirc. Sach Hoi S¢
noi: ”Oy la 6n hoa, Nha la nha chanh. Miti huong dep long nguoi la
On, khién nguoi lia di nhiém la Nha”.

Lai vi mi huong c6 di van dirc nén khlen ai ngui phai cling
“trdn lao cdu tdp, tw nhién bdt khoi” (Trdn lao, chu tap tu nhién ching
khoi). “Tran lao” (A& %) 1a tén goi khac cua phlcn ndo, da giai thich
chi tiét trong phan trude. “Cau tdp” 12 tap khi phién ndo. C&u 7 () la
phlcn ndo cu ué, “tap” (*§) 1a tap tanh, thoi quen. Trin lao cdu tap lam
6 nhiém tam ténh, sai khién ching sanh. Nay do dugc dirc huong xong
thAu nén nhimg thir cAu nhidm 4y ching khoi. Nhu vay, mui huong ciing
lam Phat su.
Ké do6, kinh néi dén diéu dung cua gi6 khi gio’ cham vao than.
Pirc phong théi cham vao than thi ty nhién an vui, hai hoa, tm diéu
thuan, y vui thich, nén bao la “an hoa diéu thich”. Niém vui ay hét nhu
niém vui ctia ty-kheo chimg déc Diét Tan Pinh.

“Diét Tan Dinh” con goi la Diét Tan tam-mudi, 1a mén Thién
Dinh diét hét sau thic, tim, tim so; phai 1a bic thanh gia tir qua Bat
Hoan (A Na Ham) tr¢ 1én méi ching nhap duoc Dinh nay. Nhu vay,
diéu dung nay ctia gi6 ciing chinh 1a két qua cua 161 nguyén “vui nhie lgu
tan”.

Doan kinh tiép theo ddy s& noi dén gi6 thdi cac loai hoa tu lai phd
bay mau sic mau nhi¢m; hoa bay nhu mua nén bao 1a “hoa vii” (mua
hoa). Doan kinh dudi day trin thut cong dirc ctia mua hoa.

Chanh kinh:
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a. Phdp Than BS Dé chinh la Chan Nhu, That Tudng, D¢ Nhit
Nghia Khong, tw tanh thanh tinh. Thé khong ué nhiém, I xudt thién
chan, ching can phai tu thanh nén goi la Phdp Than; la ban thé ciia
Phdt dao nén goi la B Pé.

b. Bdo thén B6 Dé la tu dit van hanh, cam dwgc cdi qua bdo than
Phdt. Do qua twong tmg cdi nhan nén goi la Bdo Than. Vién thong vo
ngai nén goi la Bo Pé.

¢. Héa Thén B6 Pé la tir Bio khéi Dung, hedng dén muén van
can co nén goi la Héa Than, lgi ich chiing sanh mét cdch vién théng nén
goi la Bo Pé

Xin gidi thich: Thit hai Ia ban vé Danh va Thé ciia BS D8, chia ra
thanh Phap, Béo, Hoa ba than dé luan.

Phap Théan B& Pé chinh 1a Chan Nhu, That Tuong, Pé Nhit
Nghia Khong. Cau “tir tanh thanh tgnh thé khdng nhiém ué” chinh la
nhu Luc T4 bén Thién Toéng nghe cdu “vé tru sanh tim” chot dai ngo,
bén néi: “Nao ngo ty tanh von ty thanh tinh”. Y nghia cua cdu “Iy xudt
thién chan, chéng can phai tu thanh” gidng nhu cau “ndo ngo ne tanh,
von tw ddy di” (“Ly xudt thién chan” nghia 1a ly tu nhién nhu vay, khac
nao nhitng chan ly hién nhién trong troi dat) Do vén ty ddy dit nén nao
cn phai tu thanh. Ngii T6 nghe n6i nhu thé ben trao y bat, lap ngai Hué
Néing lam T thir sau. Ngai ciing n6i: “Chdng biét ban tdm thi hoc phap
v6 ich. Néu biét ré ban tam ciia chinh minh, thdy tw tanh cuia chinh minh
thi ddng goi la trugng phu, thién nhan sw, Phdt”. Lic & 4y, dai su Hug
Ning con chua xudng toc, van con la nguoi lam viee ndng nhoc trong
chia; mot phen phét ng tam nay beén thang ngay 1én dia vi to su. Pay
chinh 1a nhu Bd D& Tam Ludn noi: “Néu tu chimg xudt hién thi lam dao
su cho hét thay... Ching dimg ddy khdi toa ma cd thé thanh tuu hét thay
Phdt su”.

Tam B Dé vuot thodt pham tinh, cong dung khé nghi tuong.
Tam ténh nhu vy dugce goi 1a Phap Than. Tam ténh a 4y 1a ban thé cia
Phit dao nén goi 1a BS Dé.

Tiép d6, Ngai giang vé Béo Than. Phap Than vén sin di chinh la
Tanh Dtc. C6 cong Tu Duc thi Tanh Pirc méi dugce hién 16, Vi vay,
phai tu dii van hanh, cong dirc trang nghiém méi déc béo than Phat qua.
Béo Than vién minh tron dic, thong dat v6 ngai nén bao la n thong
v6 ngai”, nén goi 1a “Bdo Than Bé Dé”. Tir Bio Than hién ra Héa
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“Chr ciing dwong trung, phdp cung duwong 16i. S vi: Nhu thuyét
tu hanh cing dwong, loi ich ching sanh cung dwong, nhtep tho ching
sanh cing duong, dai chiing sanh khé ciing diromg, can tu_thién can
ciing duwong, bat xa B Tét nghiép ciing dwong, bat ly Bo Dé tam cing
duong”’ (Trong cc thir cling dudng, phap cling dudng 1a cao nhét, _nghia
1a: Tu hanh dung nhur 16i day aé cing dudng, loi ich ching sanh dé cing
dudng, nhiép tho chung sanh dé clng duong, chiu khé thay cho chung
sanh dé cing dudng, siéng tu céc can lanh dé cling duong, ching xa Bo
Tét nghiép dé cung dudng, ching roi BS D¢ tim dé cling duong). Va:
“Nhu thi tu hanh, thi chin cing dwong” (Tu hanh nhu thé 1a cing
dudng mot cach chén that).

BA Tat do nghe danh hi¢u Phat nén d6i v6i nhimg thi cling duong
nhu vira n6i trén déu siéng gang tu tri chang hé sanh long ludi biéng,
mét moi. Vi thé kinh n6i: “Cadn tu vé gidi quyén” (Siéng tu khong luoi
méi). Nhitng didu nhu trén déu 1a do danh hiéu Phét cong dirc ching thé
nghi ban.

3. Khen ngoi ¢di nuge Phit:
Trong Cuc Lac thé giGi “qudc trung van vdt nghiém tinh quang

1¢, cing vi cuc di¢u” (van vat trong nuéc nghg m tinh, sdng dep, hinh
sac la lung, dac biét, cung v1 cue dleu) Hmh sdc. quang tu’(mg, danh s6

. Do d6, kinh néi: Quan bi thi thang sat, vi dteu nan tw
nghi” (Quan ¢di th thing kia, vi diéu kh6 nghi ban).

Cic thtr trang nghiém nhdp vao trong mot phap cu tirc 1a thanh
tinh ct. Thanh tinh cd 1a “chan that tri hué vé vi Phap Than”. Y béo,
chanh bio ¢3i Cyc Lac déu trang nghiém bfmg céng duc cua That
Tudng nén binh dang hién khip. Vi thé, kinh méi noi: “Céng dirc phé
trang nghiém” (Cong dirc trang nghiém khap) Cdi nude mau nhiém nhu
kinh da khen: “Siéu du thap phuong nhat thiét thé gxm ’ (Vuot hin hel
thay thé gidi trong mudi phuong) nén kinh méi noi: “Chu Phdt quéc
nan ty” (Cac cdi Phat khé sanh).

4. Khen ngoi nguoi cam mé an dirc bdo an:

“Nhdn phdt vo thugng tim, nguyén t6c thanh B6 Pé” (Do phat
tam V6 Thuong, nguyén chong thanh Bd DE).
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cdy bau, ludi bau khién chung vang ra nhitmg phép am vi diéu nhu Kho,
Khong, V6 Thuong, V6 Ngi, cac Ba La Mat...

“Khé, Khong, V6 Thuong, V6 Nga” chinh 1a bén tudng cla Khé
Pé trong Tt Dé. Trong céc ban dich theo 16i Tan dich, bén tuéng nay
duoc dich 1a “phi thuong, kho, khung, phi nga”. Cau Xa Luan, quyén
hai muoi séu giang: “Phy thuc vao duyen nén Vé Thmmg tanh né bire
bdch nén la Khé, trdi nghich véi cdi dwoc ta thdy nén la Khong; trdi

nghich véi cdi thdy ciia ta nén la Vo Nga”.

Hon nira, cai gi birc bach thi goi 1a “kkd”. Phap khd chuyén’dfxi
nén goi 1a “vé thuong”. Hon nita, cdc tuéng nhu nam, nir, giong,
khéc... déu la hu vong chang that nén bao 1a “khéng”. Tong hop cac
cach giai thich trén thi “birc ndo” la:

- Khé: Phap Kh chuyén bién va phai nho céc duyén dé hién hién
nén la V6 Thudng.

- Thdy ¢6 céc tudng: nam, nit, mot, khéc... nhung that sy ching
c6 nén la Khong.

- Da tréi nghich véi cai ta thy biét thi duong nhién ta ching phai
1a chu té nén bao la Vo Nga.

Chit “Ba La Mdt” xin xem lai 16i giai thich & phan trudc.

Trong c5i Cyc Lac, tiéng nudc 1n tiéng gi6 déu c6 kha ning dién
n6i diéu phdp. Vang Sanh Ludn c6 bai ké nhu sau: “Pham thanh ngé
tham vién, vi diéu van thdp phieong” (Pham thanh ngd xa thém, vi diéu
rén muoi phuong). Sdch Luan Chu giai thich chit “vi diéu” nhu sau:
“Xudt hitu nhung lai la c6, nén béo la vi”. “Xudt hitu” nghia 1a da vugt
khoi tam hiru (tam gi6i).

Séach Luan Chu gidng tiép: “Do v6 duc nén chang phai la Dyc
gidi; do o trén dat nén ching phdila Séc gidi; do ¢ sdc nén chang phat
la V6 Sdc giéi”. Tinh Do ching thue vao tam gidi, vuot ngoai ba cdi
nén bao 1a “xudt hiru”; nhung Tinh Do lai 14 ¢6, vi nd nuong vao Nhit
Thira nguyén hai nén hién hitu. Lia nhi bién, vuot ti cii, xudt hiru ma lai
hién hiru, nén bao 1a “vi” (vi diéu).

Séch giang tiép: “Danh cd khd ning khai ngé nén béo la diéu’.
Danh la mot trong nam phap; hét thay van vét déu c6 danh, c6 tuéng.
Cai gi tai nghe duoc thi goi 1a “danh” (%); céi gi mit thdy duoc thi goi
1a “fréng” (#a). Nghe cai danh ciia vat thé thi trong tam t lién tudng
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Thoat nhin, néu so v6i tam truéc thi tim nay d& phat khéi hon,
nhung that ra ching phai nhu vay. Boi vi phap mén Vang Sanh Tinh bo
qua that 1a phap kho tin. Tin tam chua sanh 1am sao c6 thé phat tim ni?
Trong kinh A Di Da, mudi phuong chu Phat da xung tan dirc Bén Su &
trong doi Ngii Truge “vi chuw ching sanh Ihuyel thi nhat thiét thé gian
nan tin chi phdp” (vi céc chiing sanh néi phap hét thay thé gian kho tin
dugc ndi). Pham Poc Luu Thir Kinh (riéng lwu lai kinh nay) cia kinh
Vo6 Lugng Tho day ciing bao: thrc van tw kinh, tin nhao tho tri, nan
trung chi nan, vé qud thir nan” (Néu nghe kinh ndy ma tin va, tho tri
duoc thi d6 1a diéu kho nhét trong cdc diéu kho, khong c6 gi khé hon
diéu nay). RG rang 1a 6 thé tin ndi phdp mdn Tinh D da 1a mot diéu
kho6 khan nhét trong céc diéu kho trong thé gian!

Tin dugc phap kho tin nay thi chinh 1a dai tri. Thuén theo tin tam
&y phat khoi chi nguyén thanh Phat do sanh ciing chimg Tinh D¢; d6
chinh 12 B Dé tdm. Chi cin chan tht tin nhan thi tw nhién phat duge
nhimg tdm nhu trén da noi. DAy lai chinh la phuong tign thi thing cua
Tinh Tong.

Séch Di ba Yéu Giai bao: “Tin sdu phat nguyén chinh la Vo
Thuwong Bo Dé”. Béi vay, ngwoi niém Phdt can phdi sém sanh tin,
nguyén; vi dé chinh la phdt tim B& Dé viy.

* “Thit tue la van ddp, giai thich.

Hoi: Néu tu dii muén hanh cam dwoc Bé Dé, dwoc thanh Phat
qua, thi sao kinh Chu Phdp V6 Hanh lai bao: ‘Nhegc nhan cdu Bo De
tikc v6 hitu B Dé, thi nhan vién Bo Pé, do nhu thién dit dia’ (Néu ai
B6 Dé thi chang cé Bo Dé. Nguoi dy cdch xa Bo Dé nhu tréi véi ddt)”

Xin gidi thich; C6 ké dwa vao kinh Chu Phdp V6 Hanh day: Néu
ai cau BO B thi ching c6 BS D& dé déc, sy mong cu 4y cang cich xa
B Dé nhu troi ca(;h xa dat. Néu dq l1a phu vay, thi nay tai sao lai bao
phai tu van hanh dé dat dugc qua Bo Dé ngd hau thanh Phat? Dudi day
12 16i dép cua Té:

“Chénh thé ciia B6 Dé 1 Iy cdu vo tuong. Nay diing tedng dé cau
thi Lhang dhing voi Thdt Ly nén bao la nguoi ay xa cdch. Vi vy, kinh
day ching thé ding tam, chang thé dimg than dé dic 6"

Xin gidi thich: Ban thé chan chénh cua BS Dé khé hop véi Ly nén
khong c6 hét thay tudng. “Ly” la That Té Iy thé, cu.ng chinh la Chan
Nhu Thét Tuéng. Hanh nhan néu ding tudng dé cu, y mong cdu qua
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minh nén cho dén véi 1o tir déu dugc giai thoat. Do nhan duyén by, ta
nay an tru trong Thuong Tich Diét Quang, goi la Dai Niét Ban). bay
chinh 13 15i day tir bi tha thiét tdi hau cta dic Thé Tén. Dai su Vinh
Minh d4 nguyén trong vo hwong kiép s& 16t da lam gidy, ch¢ xuong lam
bit, ldy méau lam muyc bién chép doan vin trén dé bao dap tir an.

V6 Minh vén 1a khong, nén lam gi ¢6 canh l4; éu vong vén 1a
khong, nén chén tanh tw hién 19. D6 1a ¥ nghia cbt yeu cta ch “biér
V6", Con “biét Hitu" 12 nhu nha Thién thudng bao: “Can phdi biét Hitu
thi méi dic”. Trong Tam Vuong Minh, ngai Phé Dai ST cung bao:

“Mudi hoa trong nuede, medc van trong veo, quyét dinh la c6, nhung
chdng thdy hinh dang Tém vweong ciing thé: Ngu trong thin thé, img
dung ra ngoaz thich vmg theo tirng tinh huung i tai vo ngai, hoan thanh
cdc viée”. Bai minh da ding thi du dé chi 19 ai ciing tu ¢6 tm vuong.
Tam vuong quyet dinh 1 c6, tiy theo sy vét, tinh hudng phét huy diéu
dung, nhung ching thdy duoc hinh déng ctia tam vuong.

Kinh Niét Ban con day: “Nhdt thiét ching sanh giai hitu Phdt
tanh” (Hét thay ching sanh déu c6 Phat tanh). “Biér Hitu" 1a biét c6
Phat Tanh vay.

Sach Tam Bang Luc bao: “Do do, 6 dirc deu mudn ai ciing phai
biét Hitu. Néu chang biét Hivu thi toan la hu vong”. Trén day t6i da giai
thlch thé nao la “biét Hiru” va “biét V6" dé giang cau “thdu dat Hiru,

“Hiéu Ihzm con c6 nghia 12 hidu 15 cai tam, thau dat cai goc, hidu
i tu' tanh vén sin thanh tinh tir xua dén nay.

Ténh 4y giéng nhu tryc tam duoc ndi trong Pai Thira Khoi Tin
Luén. Tryc tdm la chanh niém phap Chéan Nhu.

2. Hai 1a “duyén tu van hanh”, diéu nay tuong duong véi thim
tam trong b luan trén: thich tu hét thay cac hanh lanh.

3. Ba la “dai tir bi lam goc " tuong dwong véi dai bi tim trong
lugn Khéi Tin: mudn dep tan hét ndi khd cia ching sanh.

Ba thir phat tam nhu vay tuong duong véi ba tam trong luan Khéi
Tin nén bao: “Ba nhan dy twong img voi Dai B Dé”. Vi viy, phét lén
ba tim 4y chinh la phat Dai Bd D tam.

- Tlep d6, ngai Pao Xudc dan T;n}} D6 Luan: B Dé tam chinh la
tim nguyén thanh Phat d¢ sanh, tdm nhiép thu ching sanh sanh vé Tinh
bo.
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Kim dung hién mim cudi

Quang minh tir miéng téa

Chiéu khip mudi phwong cdi

Quang tré vé nhidu Phat

Ba vong nhép vao danh

B Tat théy quang 5y

Lién chimg ngéi Bit Thosi

Hét thay hi ching iy

Mirng r& sanh hoan hy

Giai:

Doan kinh van nay dién ta cam ung dao giao: Nhu Lai phéng
quang gia tri, dai ching chimg dia vi Bat Thodi, déu hoan hy 16n lao.

Ban Tong dich chép: “Nhi thoi, bi Phat V6 Luong Tho, héa dao
tha phuong Bo Tdt tam, mdt dung than théng phong dai quang, ky
quang tung bi dién moén xudt” (Lic by gio, dic Phat V6 Lugng Tho
nhim khai ng6 tam cac BS Tét tir phuong khic den nén ngim dung thin
thong phong ra dai quang minh. Quang minh 4y tir khuén mat toa ra).
Nhu vay, “Vé Lwong Tén” chinh 1a V6 Lugng Tho Phit.

“Vi tiéu hién kim dung” 14 trén khudn mit rang r& nhu vang cla
Phét hién tudng mim cudi. Sach Hoi So noi:

“Ung thoi’ la ngay khi Bé Tat phat nguyén, han tiéu® (cuoi vui
vé) la tudng thg ky. Nhu Lai thuong tru tam-mugi, an tuong bat dong
nén tam Phat ving ldng khong vui, khéng buén. Néu hic Ngai sap tho ky
lién hign teong cuoi vui vé. Ludi Ngai mong, sach, mau nhu mau déng
do. Trén ludi c6 nam dwong vach nhu nét khdc trén an. Khi cuvi, hedi
khé djng phong ra anh sang ndm mau. Kinh Dai Bdo Tich néi: ‘Chu
Phdt thuomg phdp nhwoc tho dia nguc ching sanh ky thoi, nhi thoi
quang minh ludng tic ha mét, nai chi nhuge tho Bé Dé ky, nhi thoi
quang minh ting danh thiwong mét” (Phap thuong cua chu Phat 1a néu
tho ky chiing sanh s& bi doa dia nguc thi quang minh s& tr& vao hai chan
16 bién mat cho d‘en néu tho ky BO D thi quang minh s& nhdp vao
danh dau rdi bién mat).

 Ban Nguy dich chép 1a “han tiéu” (cudi vui vé) thay vi “vi tiéu” (mim cudi) nhu
cac ban dich khac.
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B& Dé va c6 phap dé ciu Bo DE, thi déu 1a phap chap, déu la tao tudng,
nén tu xa lia Thét Tc ly thé. Do vay, méi bao la * ‘chdng diing voi tht
Iy”. Vi vy, ngudi iy xa cach Bd pe.

“Nay tuy biét tu hanh cdu vang sanh, hiéu biét r rang Ly Thé la
V6 cau, nhung chdng hoai gia danh nén tu dii cac hanh. Do d6, sé cam
dwoc B Dé. Vi 1 vdy, Tri DY Ludn bao: ‘Néu ai thdy Bat Nha la bj wéi
bugc. Néu ai chdng thdy Bdt Nha thi ciing bj tréi bugc. Néu ai thdy Bat
Nha thi duwgc gidi thoat, néu ai chzmg thdy Bat Nha thi ciing duoc gidi
thoat Long Tho Bé Tat giang: ‘Néu ¢ trong dy ma Lhang lia duoc tir
ci”® thi bj 0r6i bugc. Lia tir thi duoc gidi thoat’. Nay muon cdu B6 Dé
thi chi nén tu hanh nhie thé, dy chinh la ching hanh ma hanh. Chding

hanh ma hanh la chang trdi nghich dai dao 1y Nhi D",

Xin giai thich: “Chdng hanh ma hanh” chinh 13 vo cAu ma cdu.
Tuy biét Ly Thé 12 vo cau, BS D& ching thé dic, nhung vin tu du van
hanh dé cam Bd D&, khéo khé hop véi Trung Pao nén c6 thé cam ung,
khé hop.

Tlep do, sach An Lac Tép dua vao Tinh D Luan dé xuéng: Pham
ai muodn phat tim V6 Thuong B0 D@ thi trude hét phai xa lia ba phap
trai nghich B6 D& mon:

“M§pt la mon nwong vao tri hué, chdng cau tw vui do xa lia Nga
tam, tham chap t than.

Hai la mén nuong vao tir bi, dep kho cho hét thay ching sanh do
xa lia tam chéng an lac ching sanh.

Ba la mon nwong vio phicong tién, tam thieong xot hét thay chiing
sanh do xa lia tam cung kinh, cung duong than minh.

D6 goi la xa lia ba phép trdi nghich B6 Dé mon”.

Xin gii thich: Ba thir phdp trai nghich duoc néi trong luan chinh
la: Mot 1a “nga tam, tham chap e than”, hai 1a “tdm khong an lac
chiing sanh”, ba 1a “tam cung kinh cing duong tw than”. Can phai xa
lia ba tam nay.

Sach An Lac Tap viét tiép: “Bé Tdt xa lia ba phdp trdi nghich Bo
Bé mon nhue thé lién ddic ba phap tiry thudn B Pé mén. Nhimg gi la ba?

T ci la bon cau “c6, khong, ciing 6 ciing khong, ching phéi c6 ching phai
Khong”.
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Sudng phdt hoa nha im,

Ca thin Téi Thing Ton
Ciru dat than thong hug,
Du nhdp tham phdp mén
Van Phdt thanh dirc danh
An én ddc dai lgi

Chiing chiing ciing dwong trung
Cén tu vo gidi quyén

Qudn bi this thing sdt

Vi di¢u nan tuw nghi

Céng dirc phé trang nghiém
Chur Pht quéc nan tj
Nhdn phdt vo thwegng tim
Nguyén toc thanh Bo pé

Vang tron tiéng hoa nha

Ca tung déng T6i Thing

Théu suét thin thong hug,

Du nhép phip mén sdu

Nghe Phat thanh dic danh

An 6n déc dai lgi

Trong cac thir ciing dwong

Siéng tu khong lrdi moéi

Quéin ¢di thi thing kia

Vi diéu khé nghi ban

Cong dikc trang nghiém khip

Cic cdi Phit khé sanh

Do phat tim Vé Thugng

Nguyén chéng thanh Bd Dé

Bai k¢ nay y n6i nhimg 16i tan than ca tung dirc Phat Di Da cing
¢di nudc cua Ngai déu tir long chan thanh ma phat xuat nén bao la
“swong phat” (%% % phat ra thong sudt, tron khip). Nhimg tiéng tan
than 4y 4m diéu hoa nha nén bao 1a “hda nha dm” (tiéng hoa nha). Sach
Hoi S6 néi: “Ngit dm hoa hop, thanh diéu chang ta nén bao la hoa nha.
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Sach Hoi S¢ giang cau “thanh tinh an on, vi diéu khodi lac” nhr

“Khéng co Ngii Trugc nén thanh tinh; khong bién déi nén an on,
ngay den timg hat bui cing da la chdng thé nght ban nén vi diéu. Vinh
vién xa lia néi khé nao nai than tam nén khodi lac”".

Lai theo Vang Sanh Luan, tét ca diéu trén déu tir mot thanh tinh
¢ bién hién nén bao 1a “thanh tinh". Céc vit tho dung ching thé nghi
ban trén day déu (mg theo tam niém lap tirc hién hién nén bao 1a “umg
niém hién tién” (img theo tdm niém ma hién ra truéc mat). Cac vt tho
dung vién minh cy dtc khong thiéu, khong du nén bao “vé bat cu tic”
(khéng th gi ching ddy da).
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“Diéc v6 tir thoi han, thit, vii minh chi di” (Ciing khéng c6 bén
mua, néng lanh, mua, téi tam sai khac): Tir thoi 1a Xuan, Ha, Thu,
Dong. “Han thir” (% &%) chi tiét trdi cuc nong, cyc lanh, “vai minh” (7
) chi mua gi6 den nghit. So véi mudi bay thir cong dire trang nghiém
thanh tyu cta ¢di Cuc Lac, cau nay thé hién cong duc thit ba, tirc Trang
Nghiém Ténh C6ng Dirc Thanh Tyu.

Séch Luén Chu gidng: “Tdnh c6 ' nghia la gde. Coi Tinh D¢ d6 iy
thudn phdp tdnh, chzmg trdi nghich goc phdp. Tanh con cé nghia la tat
nhién, chang bién déi nhue tanh ciia bién la mét vi, cdc dong nudc chay
vao bién déu tré: thanh mét vi. Tanh cia bién ahang bi bién dbi theo cdc
dong nudc kia vdy”.

Nay ¢6i Cuc Lac, xét vé troi, ching c6 bén mua v.v... xét vé dit,
ciing ching c6 cic tuéng song, bién, _nui, hang, chi 1a cdi dét ménh
mong, bt ngat, phang phiu, thudn sic vang rong. Ngudi ¢di 4y lai nhw
sich Lugn Chu bao: “Nhing ké vang sanh khong ai chéng dwoc tinh
sdc, khong ai chng digc tinh tam, rét rdo déu déc thanh tinh binh dung
V6 vi Phdp Thén”. Cau ndy chira dung mdt y: Tanh binh ding nhur dét,
bién phap mét vi. D6 1a Tanh Trang Nghiém Cong Dirc Thanh Tyu vay.

“Phuc v dai tiéu giang, hdi, khau ldng, khanh kham, kinh, circ,
sa, lich, Thiét Vi, Tu Di, thé thach déing son. Duy di t nhién that bao,
hodng kim vi dia” (Lai ching c6 song, bién 16n nho, go déng, him hd,
gai goc, cét, soi, Thiét Vy, Tu Di, cdc hon nui dé, ndi dit v.v... Chi tw
nhién [a bay bau, vang rong lam dat): Khong c6 bién, song, Tu Di... la
hién thi tanh cong dirc thanh twu.

“Tu Di” (Sumeru) dich la nii Diéu Cao, 1a trung tdm clia mot tidu
thé gidi. Ndi 4y do bdn bau hop thanh, nim giiva dai hai, cao khéi mat
nude ba trdim ba muoi sau van dam. Mat ngoai ¢6 chin nggn nui, tim cai
bién. Phia ngoai vi cta nai Tu Di goi la “Thiét Vy son” (Cakravada).
Ngay chinh gitta danh nti Tu Di la chd & caa Dé Thich Thién, ba muoi
hai vi troi khéc & khdp bén mit nii. Trdi Tir Thién Vuong & lung chimg
nui. Bén dai chau nhu Nam Thiém B¢ chau v.v... & quanh bén mit bién
(Mat trgi xoay quanh nii Tu Di. Truéc ddy cé ngudi cho rang nii Tu Di
nim ngay trén dja ciu thi that 1a 1dm lan lon. Xét ra, it nhét, Tu Di cling
1a mot thién thé to bang mit tryi. Nam Thiém Bo Chau chinh 1 dia cau.
Kinh dung chit “thiy” dé chi nhimg vét thé luu chuyen, “hai” tirc 1a chd
tich tu céc vét thé lwu chuyén 4y, chir nao phai la “bién ca” nhu thé gian
thuong hiéu).
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Pén 18 V6 Lugng The

Nam, Tay, Biic, bén goc

Thugng, ha ciing nhwr viy

Péu dung tim tén trong

Dang di¢u vit cing Phét

Gidi:

Truge hét néi phuong Dong, tlep theo n6i vé ha.ng sa thé giGi
trong céc phuong khéc. Trong moéi thé gidi 4y, déu c6 Bd Tt thanh
ching s6 dong nhu cét song Hing cing dén cdi Cuc Lac 1 kinh Vo
Luong Tho Phat, cling dung tdm thanh kinh dang hién céc thir phim vat
tran quy, vi diéu, th thang nhu ban Nguy dich chép: “Cdc #é thién di¢u

hoa, bao huong, vé gid y” (Mbi ngudi cam hoa trdi, huong bau, y vo
gid) v.v... D6 1a tai cung dudng. Tiép theo ddy 1a phép ciing duong.

Chénh kinh:
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tinh x40, quy bau, hiém la. Cau kinh nay khen ngoi su thi thang cua cac
tht bau hop thanh ludi va linh. “Chdu bién” (F8 #) nghia 12 khip tat ca
khong sot chd nao. Sach Hoi S6 giang chit “higu sirc” (4 4%) nhu sau:
“Bay xen ldn nhau dé t6 diém”. “Hodng di¢u”: Hoang (&) 1 sang, toa
rang, diéu (ﬂﬁ) 1a chiéu soi. Nhu trén da néi, trong mdi quang minh cé
nhidu mau, mdi mau lai téa nhidu quang minh, chiéu roi 13n nhau nén
béo 14 “quang sdc hoang diéu” (quang sic chéi ngdi). “Nghiem 16”:
Nghiém (#%) 13 trang nghiém, Lé (&) 1a dep de&.

“Puong vii”: Dudng () 1a toa nha 16n, thoi xwa goi la “dwong”,
tir thoi Han tror di goi la “dién” (). “Vi” (%) 1a ddy phong & hai bén
dién, hoac ddy nha phy cta dién. “Phong” (%) 1a ché &. Chd & chanh
gitra dién lai goi 1a “chdnh thdr”, nhiing chd & thudc cac day nha phu
01 la “phong”. “Cdc” (F) 1a lau. “Phuong vien” (% M) 1a hinh déng
vuéng vire hay tron tria. Hon nita, nhimg gi xay dyng thanh mot day
thing ciing goi & “phwong”, xay theo duong cong thi coi la “vién”. Vi
du nhu xdy theo hinh cnh quat thi dugc coi la ¢é ca hinh dang vudéng
[an tron.

M3i kién triic 16n, nho, cao, thip “hodc tai hu khong, hodc tai
binh dia” (hodc & trén khong hay trén mat dat) déu vira ¥ ngudi 6, hé
nghi dén lién hién ra nhu ban Ngé dich chép: “S¢ cu thdt béo xd trach,
trung hitu tai hi khong trung gia, hiru tai dia gia. Trung hitu duc linh xa
trach 18i cao gia, xd trach ticc cao. Trung hitu duc linh xd trach 16i dai
gia, xd trach tire dai. Trung hitu duc linh xd trach tai hw khﬁng gia', xd
trach tirc tai hu khong trung. Giai ty nhién tiy , tai s6 tdc vi' " (Séng
trong nha cira bang bay bau; trong nhimg nha cua 4y, c6 cdi ¢ trén hu
khong, ¢6 céi trén mat dat. Néu ngum song trong ay mubn nha cira that
cao thi nha cira lién cao 1én. K¢é sOng trong d6 muodn nha cira thit to thi
nha cira lién to ra. Ké séng trong dy mudn nha & trén hw khong thi nha
cira lién & trén hu khong. Het thay déu ty nhién bién hién theo y v mudn).
Nhu véy, hinh ddng, mau séc, kich thuqc cua nha cira noi cdi ay, du ¢
trén hu khong hay trén mat dit, m3i mdi déu thuan y nguoi, img hién
theo y nghi. Ban Puong dich cung ghi: U chiing sanh tlén, e nhién
xudt hién. Nhén giai tu vi cdc xir ky cung” (Tw nhién xudt hién truée
chung sanh, ai ndy tu cho la minh & trong cung dién dy). Do chiing sanh
vo lugng nén c6 vo luqng cung dién, dung nhap lan nhau, du day hay
kia cling ching hé tr& ngai, that la da hién thi 15 phap gi6i sw su vo ngai.
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dé dang vay”, “néu chap tri danh hiéu thi chdng lugn bén, ranh, chang
ké dong, tinh, di, dimg, nam, ngox, déu tu dioc ca. Do vdy biét kinh nay
day ra phdp mon hét sirc thang tdt vay” vi: “Phdp xung danh chdng lwa
hién, ngu, chang phan biét nam, nir, dit gidu hay nghéo, dau sang hay
hén ciing déu tu dwge. Vi vy, blet kinh nay chi ra phdp mén nhiép tron
cdc cdn co hét sice rong 1om vy,

Sach Du Tam An Lac Pao ciing ndi:

“Danh hi¢u chu Phat do van ditc chung diic thanh. Chi can niém
dugc danh hiéu mgt dicc Phat thi trong mgt niém dy da niém di van
dicc” va: “V6 thi dc nghiép tir vong tam sanh, cong dirc nigm Phdt tir
chan tam khoi. Chan tam nhu mdt trdi, vong tdm nhu bong toi. Chan
tam vira khdi, vong tam lien mat nhu mdt tréi vira moc, cdc sw toi tam
déu tiéu”.

Séch An Lac Tép con dén kinh Quan Phat Tam Mudi nhu sau:

“Phat khuyé'n phu vuong hanh Niém Phdt tam-mugi, phu vieong
bach Phat:

- Phdt dia qua dizc, Chan Nhur Tht Tuong, Dé Nhdt Nghia khéng,
ha nhan bt di dé tir hanh chi?

Pht cdo phy vieong:

- Chu Phdt qua dizc, hitu vé hegng tham di¢u canh gidi, than
théng, giai thodt, phi thi pham phu s¢ hanh canh gidi, c6 khuyén phu
viong hanh Niém Phat tam-mugi.

Phu vwong bach Phat:

- Nigm Phdt chi céng, ky trang vdn ha?

Phdt cdo phu vieong:

- Nhu Y Lan ldm, phuong ti thap do- tuén, hitu nhdt khéa Ngw
BDau Chién an, tuy hitu cin nha, do vi xudt the. Ky Y Lan lam, duy xi
v6 huong. Nhuoc hitu dam ky hoa qua, phdt cuéng nhi tir. Hau thoi
Chién Dan can nha, tiém tiém sanh trudng, tai dyc thanh thy, huong khi

mao thinh, togi nang cdi bién thir lam, phé giai hwong m. Chiing sanh
kién gid, giai sanh hy hitu tam.

Phdt cdo phu virong:
- Nhat thiét chiing sanh, tai sanh tir trung, ni¢m Phat chi tam, diéc
phuc nhie thi. Dan ndng hé niém bat chi, dinh sanh Phdt tién. Nhat dic
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1a tri hug. Biét céc phép thi goi 1a thin thong. Biét rd thé tuc nhu huyén
thi goi 1a tri hué).
Phat déu hiéu théu ranh ré nhimng loai than thong, tri, hué nhu trén

nén khen ngoi Ngai “ciru dat than thong hu¢” (thdu sudt than thong
hug).

Ngai Tinh Anh néi: “Cde tri hué than thong dy déu do phap tao
thanh” nén tiép d6, kinh n6i dén “du nhdp tham phdap mon” (du nhip
trong phap mén séu).

Trong ban chu giai kinh Duy Ma, ngai Tang Triéu da giang chir
“phdp mén” nhu sau: “Lam khudn méu cho doi la Phdp (3%), la nguyén
do dan ddt thnh ching thi goi I Mén (P1)”. Loi dic Phat day 12 khuén
phép cho thé gian nén goi 1a “phdp”; phap 4y 1a nguyén do din dit
thanh chiing nhap dao nén goi la “mén”.

Hoa Nghiém Dai S& viét: “/La cira ngé dé] nhdp vao trong than
thong tri hué ciia Nhu Lai nén goi la Mon”. Sach Hoi S& bao: “Xudt
nhdp vo ngm 1a Du (%), thdu suct dén cho uyén do la Nhap (X)”. Tinh
Anh S6 lai giang: “Cimg 10t tdn coi gdc goi la Nhdp”. Nghta 1a: Thiu
hiéu rét rdo dén tan coi nguon thi goi 1a Nhap.

O day, cac Bd Tat tan than A Di Da Phat da cing ot cdi ngudn
Thét Tuéng cua céc phap, xudt nhap v6 ngai, nén méi néi: “Du nhdp
thdm phdp mén”. Thau hié tot cung dén tan coi ré thi rit 1 sau xa nén
méi bao 1a “tham phdp mon”.

2. Khen ngoi coéng dic cua Phat hiéu: “Vin Phdt thinh dirc
danh” (Nghe danh hi¢u thénh dirc cia Phét).

Trong bon nguyén cua Phat A Di Pa, mudi nguyén ké tir - nguyén
mudi tim dén nguyén hai muoi bdy va ndm nguyén tir nguyén bén muoi
bén dén nguyén bon muoi tém déu dién ta ¥ tuong: Do nghe danh hi¢u
Phat nén s¢ vinh vién lia cac 4c khd, tron dugc hudng sur vui 16t rdo;
mudi phuong chiing sanh nghe danh déu dugce an on, duoc cac thir loi
chan that. Do dé kinh néi: “An én déc dai loi” (An on, dugc dai loi).
Thip phuong Dai Si nghe danh hi¢u Phat dwoc huong ich loi, cam ta
thdm an, mong muén dap dén nén rong tu cang dudmg ching hé luoi
moi. Cau “chiing chung ciing dirong trung” (trong cac thit ciing duong)
ham y hai th& tai cang dudng va phap cung duong. Pham Pho Hién
Hanh Nguyén néi:
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Ban Ngé dich ghi: “Diéc phi thé gian chi phong, diéc phi thién
thiegng chi phong. D6 bdt phuong thuong ha, chiing phong trung tinh,
tw nhién hop héi héa sanh nhi. Bdt han, bat nhiét, thuomg hoa diéu
trung, thich tham thanh lwong, hao vo ty da” (Ching phai 1a gi6 trong
thé gian, ciing ching phai 1a gi6 ¢3i troi ma 14 nhimg gi tinh diéu nhét
cua céc thir gi¢ trong ca tim phu(mg va phuong trén, phuong dudi tw
nhién hoi hop lai héa thanh gio: chang lanh, chang nong, thuong diéu
hoa, thich hop, rat mat mé, khong gi khoan khodi bing).

Céu “ching phong trung tinh” (nhimg gi tinh diéu nhét trong cac
thir gi6) phai hiéu nhu kinh Thu Ling Nghiém ndi: “Nhuw Lai Tang
trung, tdnh phong chdn khﬁng, tanh khong chan phong, thanh tinh bon
nhién, chdu bién phdp gii” (Trong Nhur Lai Tang, tanh phong la Chan
Khong, tanh Khong 14 chan phong, vén sn thanh tinh, tron khip phap
gi6i). Nghia la: D6 1a thir gid chan thét tir trong tanh dirc nén bao 1a
“chiing phong trung tinh”.

Quan kinh ciing day: “Bdt chiing thanh phong, ting quang minh
xudt” (Tam th thanh phong tir quang minh ma ra). Nhirng ngon gi6 cuc
thanh tinh tir tim phurong noi trong ban Ngo dich that phl'x hop véi tam
thir thanh phong néi trong Quén kinh. Néi chung, ngon gié thanh luong
trong cdi kia chinh la “chiing phong trung tinh” (nhimg gi tinh diéu nhat
ctia cac thtr gio), “fing quang minh xudt” (phat xuét tir quang minh) nén
£0i la dirc phong.

Durc phong nhu vy “fir nhién tir khoi”. Sach Hoi So giang: “Tur
khdi, bét i, bt si, thich déc ky trung, nguyén luc linh lgi, tanh bdt tao
tdc, 6 van t nhién” (Nhe nhe ndi 1én la ching cham, ching nhanh, chi
vira phai. Gi6 nbi la do cong dung tu nhién ctia nguyén luc, chéng do tao
tac nén bo 1a ty nhién - Chir Lai (#) chi hét thay céc thir nhac cu c6 16
[ben trong] c6 ludi ga rung. Lai nhu Trung Hoa Pai Tir Pién giang:

“Tac pham Té Vit Lugn cuia Ty rang Tt ¢ cdu: “Nhan lai tdc ty triic, dia
lai tiéc ching khiéu, thién lgi téc nhan tam te dpng, thi di”” (Con nguoi
rung dong thi biéu hién qua tric. DAt rung dong biéu hién qua cic hang
héc, troi | rung dong thi long ngudi ring dong, diy la phai 18) Cho nén
biét cau “nguyén lyc linh lai” chinh la nhim dién dat y tuong cong dung
tu nhién noi bén nguyén tam lyc ciia Phat Di Da vay).

Tiép theo ddy, kinh giang 15 vé dire phong. Trude hét kinh néi
dén gi6 khua dong cac 4m thanh méau nhiém. Gi6 dirc nhé nhe thdi qua
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- Mot la Vo Nhiém Thanh Tinh tam, do chéng vi than minh cau
cde sy vui. Bo Dé la chon thanh tinh vo nhiém, néu vi ti than cdu sw vui

thi trai nghich voi B6 Dé mén. Do d6, tam v nhiém thanh tinh Il tity
thudin Bé Dé mon.

- Hai la An Thanh Tinh tam, vi dep tric hét thay khé cho ching
sanh. B6 Dé 1a chén thanh tinh an 6n hét thay chiing sanh; néu chéing
khoi tam lam cho hét thay ching sanh digc lia cai khé sanh i thi trdi
nghich véi Bo De mon. Do véy, dep hét thay néi khé ciia ching sanh la
tiry thugn B6 Dé mon.

- Ba la Lac Thanh Tinh tdm vi muén cho het thay chung sanh ddc
dai Bo Pé, vi dé nhiép thi chung sanh sanh vé coi Phat d ay. Bé Dé la
chén thieomg vui mét cachvrot rdo. Néu chang lam cho hét thay ching
sanh duege hwong cdi vui rot rdo thi trdi nghich véi B6 Pé mon.

Nueong vio ddu dé dat dwge s vui ot rdo dy? Can phdi meong
vao Dai Nghia Mon. Dai Nghia Mon chinh la cbi Phdt An Lac. Vi vdy,
ta phdi lam cho hét thay ching sanh chuyén déc chi nguyén sanh coi
kia, mudn lam cho ho chong chimng V6 Thieong Bé Dé”.

Trén ddy, trong 10i ludn vé phép trai nghich va tuy thuan B D&
mén, that ra ngai Pao Xudc da chi rd su sai khac giita nhitng phép tiy
thuan va trai nghich véi phat tim. HE da phat tdm thi phai tu Tinh
nghiép, thudng phai nén 1anh hoi rdt rdo, chd tu trai nghich Bb Dé mén,
trai nghich bén nguyén, tw minh chuéng ngai viéc vang sanh cua chinh
minh.

Véi tong chi “nhdt huwong chuyén nigm A Di Ba Phdt”, sach Di
Da Yéu Giai bao: “Trong hét thay phuong tién, tim Idy phap thing
chzmg nhdt, phdp vién don nhat, thi khong co gi bing phdp ni¢m Phat
cau sanh Tinh D§. Lai trong hét thay phdp ni¢gm Phdt, tim ldy phdp gian
di nhét, phdp 6n théa, thich dang nhdt, thi khong gi bang tin nguyén,
chuyén tri danh hiéu”.

Sach con viét: “4 Di Da Phdt la van dirc hong danh. Ding danh
hiéu dé chiéu cam van dirc thi khong cong dirc nao la chang dat dugc.

Do do, chap tri danh hi¢u la Chdnh Hanh, chtmg cdn phii tu cic
hanh: qudn twéng, tham civu v.v...tht rat gian di, rat théing chong”.

Sich Vién Trung Sao cling néi: “Kinh nay day ké pham phu so
tam chi can c6 miéng xung niém dwoc, cé tam dé twong niém dugc thi
déu tu dweoe. Vi vy kinh ndy day ra phdp mon hét sicc don gian, hét sikc
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Ca (%) la ca vinh, than (%) la xung thdn” (trong 10i k¢, tam dich chit
“ca than” thanh ca tung).

Chit “T6i Thing Tén” chi dic A Di Da Phat. Do Ngi 1a vua clia
céc dirc Phat nén xung tung 1a “Toi Thang . Nhimg 16i tan thin gom:

1. T4n than Phét dirc: “Citu dat thdn théng hué” (Thiu subt thin
thong hug).

e (%) ¢6 nghta 1a rét rdo, “dat” (i£) la thong dat, hiéu 5;

“thn thong hué” 1a than thong va tri hué.

Kinh Luc Ba La Mt chép:

“Di Ldc bach Phdt ngon: - Van ha danh vi than thng, tri hué?

Phdt ngon: - Than thong gid, nang di lhan luec kién cuc vi sac, thi
danh than théng. DT tinh phdp nhan, tri sdc tdnh khong, diéc bt thii
trudc, thi danh tri hué. Phuc thit, van thé gian cuec vi tiéu thanh, thi danh
than thong. U chie am thanh, ngo vé ngon thuyét, ly chur thi dy, thi danh
tri hué. Phuc thir nang tri nhat thiét hitu tinh tam hanh, thi danh than
théng. Liéu chue hitu tinh vong tam phi tam, thi danh tri hué. Phuc thit, i
qué khit 16, tat giai vec niém, thi danh thin thong, Liéu Phdt d¢ khong,
thi danh tri hué.

Phyc thit, liéu tri can tanh sai biét chi twong, thi danh than thong.

Liéu thing nghia khong, thi danh tri hué. Nang tri che phdp, thi danh
than thong. Liéu tuc nhu huyén, thi danh tri hué”

(Di Lac bach Phét rang:
- Thé nao goi 12 than thong va tri hug?
Phat day:

- Thin thong 1 ding thong lwe thly duoc sic cuc vi, d6 I thin
théng. Do tinh phdp nhin biét duoc tinh cia Sic 1a khéng, cling chang
chip ldy thi goi 1a tri hué. Hon nira, nghe dugc tiéng cue nho cua thé
gian thi goi 1 thin thdng. Hiéu duge trong cac 4m thanh ching ¢6 ngon
thuyét, lia cac thi du thi goi 1a trf hu¢.

Lai nira, biét dugc tim hanh ciia hét thay hitu tinh thi goi la thin
thong. Biét 15 céc vong tAm cta hitu tinh ching phai 1 tam thi goi la tri
hué. Lai nita, véi doi qué khir déu nghf nh¢ dwoc thi £oi 1a thin thong.
Hicu coi Phit 1a Khong thi goi la tri hué. Lai nira, biét 15 tudng trang sai
biét ctia can tanh thi goi 12 than thong. Hiéu Thing Nghia Khong thi goi
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20. Pirc phong hoa vii (& & # &: Gi6é dirc mua hoa)

Gié vién minh tron du dic nén goi 1a “dirc phong”; hoa mau
nhiém phip phéi roi xudng nhw mua nén goi 1a “hoa vii”. Hoa, gio,
huong, anh sang noi cdi Phét éy déu cung lam Phat sy tu nhién tang
thuong ching thé nghi ban.

Chénh kinh:

A BB X oF N A B8 KB R B R
¥ B WO R RE M OH MY FoE R E
# & K, #H KB E ORA ¥
FoA H M &R ¥ BY Eé’kxﬁ&o
%#*ﬂﬁﬁxﬁiﬁﬁvkb_& F ok & R

Ky Phat quac dp, méi w thie thoi, ty nhién dicc phong tir khoi,
xuy chw la vong, c@p chiing bdo thu, xudit vi digu am, dten thuyét Khé,
Khong, Vo Thuong, Vé Nga, chu Ba La Mgt. Luu b van chiing on
nhd dircc hwong. Ky hivu vin gid, trén lao cdu tdp, tw nhién bit khdi.
Phong xiic ky thdn, an hoa diéu thich, do nhu ty-kheo ddc Di¢t Tgn
Dinh.

Coi nuéc Phit 4y mdi lic dén giv dn, tw nhién gié dirc nhé nhe
nfu 1én thdi qua cic luéi bau va cic ciy bau khién vang ra 4m thanh
méu nhiém dién n6i Khé, Khdng, Vé Thudng, V6 Ngi, cic Ba La
Mit, lan toa van thir dirc hwong 6n nha. Ai ngiri muai hwong Ay thi
trdn lao, cAu nhiém, tip khi tu nhién ching khéi. Gié cham vio
thén lién an hoa, didu thich, khic nio ty-kheo dfic Digt Tén Dinh.

Gii

Pham kinh nay trin thuat cong dic trang nghiém cia gié dic va
mua hoa ¢di Cuc Lac; riéng doan nay no6i vé gio, doan ké s& néi vé mua.

Chix “dirc phong” (4% ) trich tir ban Nguy dich trong Cao Ly
Dai Tang kinh (ban Nguy dich trong Can Long Pai Tang kinh ghi la
“ddc phong” ( &). Diic chinh 1a didu dat dugc tir Cong, xin xem lai
16 gii thich vé chit “cong dirc” & quyén hai, nén “ditc phong” va “déic
phong” mang ciing mét ¥ nghia).

WS

B
B #

Phdm 20: Piec phong hoa vii 539





index-134_1.png
1a mot trong ba tim né6i trong Quén kinh: Mt 1a chi thanh tdm, hai la
tham tam, ba la hdi hudng phat nguyén tam. Theo Tir Thiép S6:

1. Chi thanh tm la chan that tdm,
2. Tham tAm 12 thim tin tim. Tham tin tdm 6 hai diéu:
- Mt 14 tin quyét dinh mdt cach sdu xa ring than minh hién tai la

pham phu tdi 4c, tr bao kiép dén nay thuong chim dém, luu chuyén
chiing ¢6 duyén gi dé xudt ly.

- Hai 14 tin quyét dinh mot cach siu xa réng bén muoi tim nguyén
ciia A Di Da Phat nhiép tho ching sanh, khong con lo au, ngo vyc gi.
Nuong theo nguyén luc ctia Ngai, quyét dinh dugc vang sanh.

3. Hdi huéng phit nguyén tim 1a tir trong tim tin tuéng siu xa
chén that, dem hét thay thién cin da tu hoi hudng nguyén sanh cdi kia.

Do d6, ta thdy ring “tin nguyén” sach Yéu Giai n6i d6 chinh 12 ba
tdm ciia Quan kinh, ma ba tim ctia Quén kinh lai chinh 1a B6 Dé tam néi
trong kinh nay. “Phdr B6 Dé tam” nbi trong kinh nay chinh 1a “tin
nguyén” néi trong Di Pa Yéu Giai.

Hon nita, “nhdt hueng chuyén niém” chinh 1a Tri Danh. Do hai
ban Dai, Tiéu A Di Pa Kinh nguyén lai chi la mot kinh nén tdng cta hai
kinh 4t phai dong nhat Trong phan gidng vé& tong tha da giang ky vé

“phat Bo Dé tam” " nén ¢ ddy chang ban nhiéu. Téi chi trich vai doan
trong phin luan vé BS P& tam cua An Lac Tap dé doc gia tham khao
thém. An Lac Tap do ngai Pao Xude soan, ban luan nhimg diém rat tinh
yéu.

Duéi day t6i s& trich nguyén van, co chit giai doi chat nhdm giang
5 phan nao 10i ludn. Dao Xuéce dai su da lap ra bén didu nghi luan
quanh vigc phat BS D¢ tim:

* Mot 1a ban vé cong dung cia B Dé tim. Sach An Lac Tap viét:

“Thir nhdt la néu lén cong dung ciia B6 Dé tam. Dai Kinh bao
pham mudn véng sanh Tinh g thi phai Idy Bé Dé tam lam goc Vi sao?
B6 Dé chinh la tén goi ctia V6 Thieong Phdt Pao. Néu muon phdt tam
lam Phdt thi tam dy rong lon trim khap phap giéi. Tam dy rot rdo,
ngang v&i hu khong. Tam ay ldu xa dén cing tan doi vi lai. Tam dy tron
khdp, lia nhi thira chudng. Néu pht duwoc tam dy thi khuynh dao dugc
sanh tir v6 thi va tram ludn trong cdc cai. Dem 1dt ca cong die hoi
hwéng B Dé thi déu co thé dat 16i Phét qua, chdng bi diét mér”
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chay Ién rot xuéng, dién thuyet cac am Kho, Khong, V6 Thuong, Vo
Nga. Pht bao ngai Hué Vién: “Ta do bDn nguyen lwc nén dén an vi
ong; sau by ngay nita, éng s¢ sanh vé cdi ta”. T lai thdy, nhimg vi
trong Lién Xa da vang sanh trudc nhu cac vi Phat Da Da X4, Hué Tri,
Hué Vinh, Lwu Di Dan v.v... déu dimg hau bén Phat, bude dén bao: “Su
phdt tam sém nhung sao vé muén thé? " Lic con song, ong Luu Di Dan
ba luot thy Phat; sau khi tich theo Phat dén don ngai Hug Vidn. Bay la
mot chimg ¢& chimg t6 cur s cling c6 thé vang sanh trong Thugng Pham.

Trong kinh Hoa Nghiém, hang tai gia chiém da s trong nim
muoi ba vi thién tri thirc ctia Thién Tai dong tir. Trong Mat Tong, t6 su
phai Cat Cu (Kargyupa) la cu si (ngai Ma Nhi Ba (Marpa)). Do 6 su la
hang bach y nén phai 4y thuong duge goi 1a Bach Gido. Cu si Duy Ma
chinh 1 Kim Téc Nhu Lai thi hién. Muoi sau vi Hién Ho Chanh Si déu
1 tai gia Bd Tat, la thugng thu hang Bo Tat trong hdi nay. Do vay, ta
ché nén chdp vao tuéng tai gia hay xudt gia ma sanh phan biét!

Kinh nay bao Thuong Phém vang sanh 13 hang xuit gia, lia duc;
Quén kinh ching hé n6i Thugng Phim vang sanh phai 1a xuit gia. Vy
pé Hy phu nhan 1a ni¥ nhén tai gia lai dwoc Thuong Phim ving sanh;
nam tram thi ni¥ cing Thuong Pham vang sanh.

That ra, hai kinh ching hé mau thuin v6i nhau vi Vy D& Hy phu
nhén di mang tam xut gia. Vi dy nhur ¢ Trung Hoa, phwong Nam coi
gao la thuc phim chi yéu, phuong Bic coi lia mi 1a thue phim chinh.
Gao, mi tuy khic nhung déu co cong dung lam thuc pham chu yéu nén
ciing nhu nhau. Vi vay, ngudi tai gia mang tim xuat gia ciling c6 thé
sanh trong Thuong Pham. Trong Qudn kinh, sau bic Thugng Pham,
Trung Trung Pham la nguoi xuét gia; kinh V6 Lugng Tho day nguoi tai
gia ciing c6 thé sanh trong phim nay. Phdi hop ca hai kinh ta méi d&
nhén ra y nghla chan that. Vi vay, ph i nén khéo hiéu thanh tam, ché
dimg chap chét cimg vao van tu. Neu hiéu cau “xa gia, khi duc” (bo
nha, lia duc) 1a chu trong tai tim xudt gia thi ¥ chi ca hai kinh that ching
sai khic.

Cau “phdt B6 Pé tam, nhat heomg chuyén niém A Di Da Phdt”
(phat B6 D& tim, mét da chuyén niém A Di Pa Phat) chinh 1a cuong
lanh cua toan bg kinh nay. Cau nay da dugce ban ti mi trong phéan ndi vé
tong thu. Sach Di Da Yéu Giai coi “tin, nguyén, tri danh” 1a tong cia
kinh Tiéu Bén; ban chi giai nay lai dung “phdt Bé Dé tam, mot bé
chuyén niém” lam Tong, nhung van cung mdt ¥ chi. Tin - nguyén chinh
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“héa sanh” xin xem lai 10 gidi thich v& 15i nguyén hai muoi bén & phin
trude.

Trong ciu “thanh hw chi than, vé cwe chi thé” (than thanh hur, thé
v0 cuc), hai chit “thanh hu trich tir ban Hén dich va Ngb dich; ban
Nguy dich ghi 1a “hu v6”, nhung y nghia vin tuong dong. Ngai Nghia
Tich bao: ”Chang do uéng dan ma digc khon Ién nén bao la hu vé;
chang gia chét, ton hogi nén béo la vé cuc”. Gia Tuong S¢ giang: “Do
than Ihong khong dau chang dat dén nén bao la thé vé cyc. Giong nhir
dnh sdng nén bao la hw v6”. Sach Hoi S¢ lai bao: “Co ma dwong nhir
khéng, thong dong vé ngai nén bao la than hw vé; mét phen dugc sanh
vé thi ching hé c6 hic ditt mang nén bao la thé vé cwc”. Ngai Canh
Hung n6i: “Hu vé, vé cuc la khéng chudng ngai, la hy hitu; phdi nén
ldn heot hiéu nhu thé”. Y néi: Do khong chudng ngai nén “huw vé”; do
hy hiru nén bao 1a “vé cuc”. Cac 101 giai thich cua céc vi da bd trg ¥
nghia l4n nhau.

Chiénh kinh:

AHZgBMERZL HEMRZI AR
FolehFBARAMBEI T RUKB £ AHELE-

lfét vdn tam _ﬁ dc ndo khé ngn chi danh, thugng vé gia thi 1,
ha huong thit kho. Pan hitu ty nhién khodi lgc chi m. Thi cb bi
quoc, danh vi Cuc Lac.

Ching nghe danh tir tam ab, phién nio, khd nan, [nhimg
danh tir 4y] con ching dwgc gid bay ra, hudng 1a thit c6; chi c6 Am
thanh khosi lac ty nhién. Do d6, c5i nuéc Ay tén 1a Cyc Lac.

G

 Nhimg diéu dugc ndi trong doan kinh nay chinh Ia do nguyén thir
nhat “medc khdng c6 dc dao” va nguyén hai muoi tim “nuedc khong cé
su bat thién” thanh tyu.

Kinh Tiéu Bén day: “Kp Phdt quoc do thugng vé dc dao chi
danh, ha hdng hitu that” (Ci nude Phat dy con ching c6 céi tén 4c dao,
hudng 1a thét c6) va: “Ky quéc ching sanh vé hitu L‘hung khé, dan tho
chie lac, ¢6 danh Cyc Lac” (Ching sanh trong cdi ay chang ¢4 cac ndi
khé, chi huéng cac niém vui, nén cdi 4y tén 12 Cyc Lac). Sach Luan Chu

Phém 17: Tuyén tri cong dirc 524





index-190_1.png
* Chﬁng 4c khéu: Dut 4c hanh ndi nang dc nghiét, hai ngudi, nén
hanh diéu lanh néi ning mém moéng.

* Chang n6i d6i chidu: Dat 4c hanh néi xuc xiém, khudy rdi ca hai
bén, nén hanh hanh lanh néi 16i hoa hop.

* Chang tham: Di véi cic ac hanh ching chén nham vira ké trén
nén hanh hanh lanh Bat Tinh Quan, quén ca sdu trAn déu 1a lira déi,
chang sach.

* Chang san: Dirt nhimg 4c hanh san ng truéc déy, nén hanh hanh
lanh tir bi, nhan nhuc.

* Ching si (Ching ta kién): Dt cdc hanh “bai bac khong nhén

qua®, ta tam, néi bay”, nén hanh hanh lanh chanh tin, tim quay vé
chanh dao, sanh tdm lanh tri hué.

Mudi thir thién ké trén déu 1a hanh lanh thé gian.

Bao An Lun bao: “Hé la thién hanh déu c6 thé ving sanh;
nhung cdn phai thieong niém Phdt hdi hudng thi chuyén diec viéc lanh
thé gian thanh cdi nhan Tinh D. Vi vdy, Phdt giang cdc kinh déu néi
kém thém hanh lanh thé gian; nhung riéng véi muoi diéu thién nay Phat
giang riéng mgt kinh (kinh Thap Thién Gi6i). Tinh ba nghiép noi thén,
bén nghiép noi miéng, ba nghiép noi y chinh la can ban ciia viée tu tri
vay”.

2. Ngay dém niém Phdt: Kinh day: “Tri da ti duy, Cuc Lac thé
gidi A Di Da Phat, chung ching cong dirc, chung chung trang nghiém”
(Ngay dém tu duy cac thir cong duc, céc thi trang nghiém cta Cuc Lac
thé gidi va ciia Phit A Di Da).

Trong Vang Sanh Lugn, Thién Than Bd Tét d4 14p ra ngii niém
mén: L& Bai mén, Tan Than mén, Tac Nguyén mon, Quan Sat mén, va
Hbi Huéng mon. Luan viét: “Thé ndo la tdn than? Khiu nghiép tan
than, xung danh ditcc Nhw Lai kia”. Va: “Qudn sdt c6 ba thit, nhing gi
la ba? Mot la quan sdt cong ditc trang nghiém ciia cbi nudc Phdt dy;
hai la quan sdt cong dirc trang nghiém cia A Di Da Phat ba la quan
sdt cong ditc trang nghiém ciia cdc B6 Tdt trong cdi dy”.

i Pidu duogc néi trong kinh nay chinh 12 mén thir tu: Quan Sat mén.
Néu kém ca miéng niém thi gom ca mon thi hai 12 Tén Than mén. Quan

® Bac vo nhn qua: Bai bac nhn qua, cho nhan qua 14 huyén hodic, khong thit sur cé.
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18. Siéu thé hy hiru (2 # # %)
Chénh kinh:

BELBR A RAE FEMY BEHA -
BRF -8 & EZRNAE - 2RIEKRT B HA XA
Eay

Bi Cuc Lac quoc, 56 hiru chung sanh, dung sic vi diéu, siéu thé
hy hitu, ham dong nhit logi, vé sai biét twéng. Din nhan thugn dw
phwong tuc, co hivu thién nhén chi danh.

_ Trong cdi Cyc Lac 4y, tht ca chiing sanh dung sic vi di¢u siéu
thé hy hiru, ddu ciing mét loai, khéng c6 twéng sai biét; chi vi thuidn
theo tp tuc cac phwong khac ma cé tén goi 12 Troi hay Nguoi.

Gidi:
Phém nay néi 1o 'y bdo va chanh bdo c5i 4y déu vuot xa thé gian,
that 12 hy hiru. Truéc hét, ta hay luan vé chanh béo.

Trong cau “so hiru ching sanh dung sde vi diéu” (tat ca ching
sanh dung séc vi diéu), “dung” (%) 1a hinh dang, dung mao, “sdc” (&)
1a sic tudng, “Vi diéu” (# ¥b) 1a tinh vi, khéo 1éo dén cung cuc.

Hoi S6 giang chit “siéu thé hy hiu” nhw sau: “Chdng phai la
than hitu Igu, sanh diét nén bao la siéu thé. Ban thé ciia tam than la
phap tanh thanh tinh nén bao la hy hini”’. Sach Lugn Chi ciing c6 bai ké
ting: “Thién nhan bt dong chiing, thanh tinh tri hdi sanh” (Chung tréi,
ngudi bt dong, sanh tir bién tri hug thanh tinh). Nhu vay, tat ca ching
sanh déu tir thanh tinh ct bién hién, vuot xa thé gian nén kinh bao “siéu
thé hy hiwu”.

Hon nita, ho déu tir lién hoa hoa sanh, chan than kim séc du ba
muoi hai tung nén bao 1a “siéu thé hy hiru”. Shc tuong déu glong hét
nhu nhau nén bao 1a “ham déng nhat loai, vé sai biét twéng” (déu clng
mot loai, khong 6 tuéng sai biét). Ddy chmh 1a do cac nguyén “than
déu sdc vang”, “than dii ba muoi hai tuong” va “than khong sai biét”
cam thanh.

Ngoai ra, ching sanh trong ol &y “giai déic than 1hung ne tai”
(d&u dugc than thong tw tai), “giai tdt try 1w Chanh Dinh chi ty” (d&u tru
trong Chanh Dinh Tv), “ddc Bat Thodi Chuyén™ that sw déu vuot xa troi
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Thiét Hiru B), quyén bon muoi sau ghi: “Nghi¢p lec chang thé nghi
bén! Déu xa x6i cdch mdy vén 16i kéo duoc. Khi qua béo da thanh thuc
déu c6 trén trdnh van khé thodt doc”.

Chénh kinh:

HEH R B R E AT oM2% & RK
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TEBHEBE AN %%"f#:&ﬁ'*?]‘*ﬁl‘wﬁii iR
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Phit ngit A Nan: - Bét tw nghj nghiép, nhi khd tri da? Nhi
thin qua bdo, bat kha tu nghj, chiing sanh nghiép bdo, di¢c bat kha e
nghi. Chiing sanh thi¢n cdn, bit khd tw nghj, chw Phit thinh lyc, chw
Phit the gici, di¢gc bat khi tw nghj. Ky quéc ching sanh, cong dic
thién lyc, tru hanh nghiép dia, cdp Phdt than luc, co ndng nhi nhi.

Phit bio A Nan:

- f)ng ¢6 biét ching? Nghigp ching thé nghi ban! Thin ong
qué bio ching thé ngh ban, nghi¢p bdo ciia ching sanh ciing ching
thé nghi ban, thi¢n can ciia ching sanh chang thé ngm ban; thanh
lwc ciia chu Phat, thé gi6i ciia chw Phat cung chiing thé nghi ban. Do
cdng diic, thién lyc ciia ching sanh cai 4y, do try hanh nghiép dja va
do thin lye cita Phat nén méi dwge nhw thé d6.

Gidi:

Theo séch Tién Ch, chit"qua bdo” chi nhimg két qua va béo img
do nhimg hanh vi thién 4c trong qua khir cam thanh nén goi la Qua Béo.
Qua va Bdo vén cung mjt Thé. Néu phan tich ti mi thi canh giéi ma nay
chung ta gap phai déu 1 két qua cta nghiép nhan da tao trong qué khi,
dhy goi 12 “qua”; con hau qua twong ng voi nghigp duyén da tao thi goi
1a “bao”. Cai gi c¢6 kha nang sanh ra sur vat thi goi la “nhan”, con nhing
gi hd trg cho nhan két thanh qua thi goi Ia “duyén”. Vi du nhu hat giong
cua lda gao hay lia mach la nhan; ngudi néng phu cay bura, mua, swong
tham tuéi 1a duyén. Théc, lia mach thau hoach nam nay chinh 1a tir hat
gidng tir nAm ngoai; nén néu so véi thoc, lta mach nam ngodi thi théc va
Ita mach nim nay chinh 1a qua. Néu dem so véi sirc néng phu, mua,
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ciing viét: “Vinh vién dirt hét céc khé ndo noi thin va tam; thieong
hieong vui khong glan dogn”. Vi thé, kinh day: “Ddn hitu tu nhién khodi
lac chi am. Thj co bi quac, danh vi Cyc Lac” (Chi ¢6 4m thanh ty nhién
khoai lac. Vi thé ¢oi nude 4y tén 1a Cuc Lac).
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Chénh kinh:
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Ky ha bﬁ’i gid, gid su'lbﬁ'l ndng tic chw cﬁng dikc, dwong phdt vé
thuwong Bo Dé chi tam, nhat huwong chuyén niém A Di Da Phdt, hoan
hy tin nhgo, bit sanh nghi hogc. Di chi thanh tim, nguyén sanh ky
quoc Thir nhéan lam chung, mong kién bi Phat, di¢c dic vang sanh,
cong dikc tri hug thir nhu trung béi gia da.

Bic Ha la [nhu’ng ngudi] gia sir ching thé 1am cac cong dirc
thi nén phét tim B6 D&, mjt da chuyén nigm A Di Da Phit, hoan hy
tin wa, chang sanh ngo' vure, dung tam chi thanh nguyén sanh c6i
kia. Nguoi ay 1am chung mong thay dirc Phit d6 ciing dugc ving
sanh. Cong dirc tri hué kém hon bic trung.

Bic Ha vang sanh c6 ba nhan duyén: Mot la phat Bb D& tam, hai
12 mét da chuyén niém, ba I chi thanh nguyén sanh. So véi bdc Trung,
bac nay chi chang thé lam céc cong dirc.

“Hoan hy tin nhao, bdt sanh nghi hodc” (Hoan hy tin wa, ching
sanh ngd vyc) chinh 1a “chi tam tin nhao” (chi tam tin wa) da néi trong
dai nguyén “muci niém at dwgc vang sanh”.

“DF chi thanh tam, nguyén sanh ky quéc” (Ding tam chi thanh
nguyén sanh cdi kia) chinh la tdm chi thanh va tam hoi huéng phat
nguyén dugc ndi trong Quan Kinh.

Hon nita, do ba béc vang sanh dcu noi “dieong phdt vé thwong Bo
De chi tam” (hay nén phat tam Bo Dé vo thuong) nén Tinh Anh S6 méi
viét: “Trong ba bdc nay, dia vi tuy sai khdc, nhung mudn dwoc vang
sanh thi déu phdi phdt tam ciu Pai B6 Dé, chuyén niém dirc Phat dy,
hoi huedng phat nguyén thi méi duge vang sanh”.

V& cau “mgng kién bi Phdt” (mong thdy dic Phat 4y) c6 dén hai
cach giai thich y nghia hoi khac nhau:
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Ngoai ra, dm v6i ba phdm ving sanh bac Trung, Quin kinh chang
néi 1a da phat Bo Dé tam. Sau khi sanh vé Cuc Lac, ho déu chimg qua vi
trong Thanh Van Thira. Ching han nhu, Trung Phim Thuong Sanh khi
hoa nd lién déc qua A La Han; Trung Phdm Trung Sanh bay ngay hoa
nd, dic Tu Pa Hoan, sau ntra klep thanh A La Hén; Trung Pham Ha
Sanh ciing sau bay ngay mdi déc Tu Pa Hoan, phai hét mot tiéu kiép
méi thanh A La Han. Ddy déu la thanh qua Tiéu thira vay.

Thién Pao dai su bao Trung Phim Thugng Sanh 13 hang pham
phu thuong thién cin tanh Tiéu Thira; Trung Phim Trung Sanh 12 hang
pham phu Tiéu Thira ha thién; Trung Phim Ha Sanh l1a hang pham phu
lam diéu lanh thé gian, phudc 1on.

Céc kinh, luan vira dan dudng nhu méu thudn véi kinh nay vi
nhimg ngudi thude bac Trung déu 1a hanh nhén Pai Thura da phat B6 Be
tam, hé sanh vé d6 déu bat thoai chuyén V6 Thuong Bd DE.

Sach Vang Sanh Luan néi: “Nhj Thira ching chdng sanh” nghia
13 hang ching tanh Nhi Thira ching thé vang sanh, thit khé hop véi kinh
ndy, nhung lai mau thudn nhimg kinh, luan néi trén. Véi nhimg diém
mau thuan 4y, ngai Tinh Anh da giai thich that khéo 1éo. Ngai viét nhu
sau:

“Ngai Thién Than viét trong Vang Sanh K¢é rang ching tanh Nhi
Thira déu ching duogc vang sanh, Qudn kinh lai bio ching sanh Nhi
Thira ciing dieg'c vang sanh, nghia la lam sao?

Xin gzat thich: N6i Nhi Thira ching dwoc vang sanh la ndi trong
coi ndy, ndi vé liic vang sanh. Ching sanh Tiéu Thira la [nguoi] trudc
da timg quen tu tap [Tiéu Thita], nhung dén khi lam chung phai phat
tam Dai Thira thi méi dwoc vang sanh. Néu dimg tam Tiéu thira cdu
sanh c6i dy thi khong khi nao dwoc vang sanh. Vi vdy, ngai Thién Than
bao ching tdnh Nhi Thira ching diege vang sanh!

Hoi: Néu bao la da ding tam Dai Thira aé vang sanh thi tai sao
sanh qua cbi kia xong lai chimg Tiéu qua?

Dap: Do ngudi dy vén da tu tdp Tiéu Thira ldu ngay. Vén & coi
nay quen hoc cach quan st Khé, Vo Thu'ong V.v... nén sanh qua céi kia,
nghe néi Khé, Vo Thueong v.v... lién ngg giai ben chimg Tiéu qua. Vén
do lic lam chung phdt tam Pai Thira cau vang sanh coi kia nén sau khi
da déc qua La Hén trong cbi kia sé lién cdu Pai Thira (héi Tiéu hwomg
Dai)”.
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chi thdy Phat mot cach phéng phdl nhu trong g1ac mong; nén bao la

“mong kién bi Phdt” (mong thay dirc Phat ay) Néu that sy ching c6
Phat dén dén thi lam sao c6 thé an nhan muoi niém dé than thirc theo
Chan Phét sanh vé Cyc Lac?

Hai cich giai thich nay tuy hoi khac nhau nhung cling chia sé
quan diém: Nguoi bac Ha vang sanh ciing c6 Phat dén don. Dudng dau
khéc nhung cung dan vé mot chén nén toi trich din ca hai thuyét dé
chimg minh y chi doan kinh nay.

Nguoi trong ba phdm Ha cta Quén Kinh déu 1a ké 4c. Thi¢n Dao
dai su péo Ha Pham Thuong Sanh 1a ké pham phu tao t9i Thap Ac nhe,
Ha Phim Trung Sanh la ké pha gi6i pham t9i bc thir, Ha Pham Ha Sanh
1a ké pham phu trong toi tao dit Ngii Nghich, Thap Ac v.v... Nguoi thuge
Ha Phém trong Quan Kinh déu la ac nhan ching giéng voi ngudi bac Ha
néi trong kinh nay, vi sao vay?

Ngai Vong Tay giai thich: “La vi trong bdc Ha ¢ nhiéu logi.
Quan Kinh néi vé ké dc, kinh nay ban vé ngudi thién. Vi thé, Gide Kinh
(tirc 1a kinh V6 Luong Tho, ban Han dich) bdo: ‘Puong doan di duc, vé
56 tham m@, tir tém, tinh tan, bdt dicong san né, trai giGi thanh tinh, nhu
thi thanh tmh gia, duong nhdt tam niém duc sanh V6 Lugng Thanh Tinh
Phat quoc " ([Ba béc 4y] phai doan 4i duc, khong tham dém gi, tir tam,
tinh tan, ching nén san nd, trai gidi thanh tinh. Thanh tinh nhu thé rdi
nhét tAm niém, mudn dugc sanh vao ¢i Phit V6 Lugng Thanh Tinh).

Do céc pham loai vang sanh muén van sai khac nén ba bac chin
pham déu chi la cich phan dinh pham loai mot cach thd so. Ngay trong
mdt bac Ha da phan ra v s6 loai, kinh kia (Quan Kinh) néi vé ké ac,
kinh nay né6i vé ngudi lanh. Nhitng nguoi bac Ha duoc ndi trong ban
Han dich dich thyc 12 nguoi tu thién.

Hon nita, ngudi vang sanh thuéc Ha phim ciia Quén Kinh ltic
sanh tién tuy 1a ngudi dc, nhung sau khi hoa né lai déu 1a ngudi Pai
Thira. Ha Phim Thuong Sanh sau bén muoi chin ngay hoa sen méi ng,
qua mudi tiéu kiép méi nhap So Pia. Ha Phim Trung Sanh phai sau sau
tiéu kiép hoa sen méi nd, nghe n6i kinh dién Pai Thira rdt sau lién lap
tirc phat V6 Thuong Dao Tam. Ha Ph&m Ha Sanh phai du ca mudi hai
dai kiép hoa sen méi ng, nghe phép hoan hy, ngay lap tirc phat tam B
pé.
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1. Mot la nhu ngai Vong Téy cho ring trude hét 1a mong thiy, lic
lam chung chinh mit thay Ngai viét: “Do vi ba bdc déu c6 méng thdy,
mt lhay Gidc kinh néi vé béc Thuong nhu sau: ‘U ky ngoa thiy trung,
m@ng kién Vo Lugng Thanh Tinh Phat, cdp chu B6 Tat, A La Han, ky
nhan tho mang duc chung thoi, Vé Luong Thanh Tinh Phdt tdc tw dir
chur B6 Tat, phién phi hanh nghénh chi’ (Trong liic ngii nghi, mong thdy
V6 Luong Thanh Tinh Phdt va cdc B6 Tdt, A La Han. Nguoi ay hic
mang sip hét thi dich than V6 Lugng Thanh Tinh Phdt va cdc Bo Tat, A
La Hén bay dén don tiép).

Béc Trung ciing méng thdy dirc Phdt. [Do la] diém bdo truce
dugc vang sanh, lic ldm chung [dirc Pht se] dén don. Do bon nguyén
loi ich thit thang nén phai ¢6 dii hét. Néu Phat ching dén don, héa ra la
bén nguyén déi bay. Con trong kinh van ching néi dén don 1a chi dé
phdn biét sy sai khdc giita ba bdc, nghia la: Bdc Thirong la Bdo Phdt
[dén don], bac Trung la Héa Phdt, bdc Ha la mong Phat. That ra, sau
khi mong thdy Phdt, Gt thdy Phdt dén don. Do dé, Qudn kinh néi ‘héa
Pht dén don’. Ac nhan con dwgc nhu thé, huéng la thién nhan?”

Loi bién ludn trén ddy c6 ba diém chinh:

* Piic Phat Di Pa c6 bén nguyén lam chung tiép din nén néu véi
bac Ha, Ngai chang dén nghénh tiép thi s& tréi nghich v6i bon nguyén.

* Theo Quén kinh, bic Ha déu 1a ké 4c ma Phat connden tiép don,
bac Ha trong kinh nay déu la nguoi lanh, I& nao Phat lai chang dén!

* Trong hai bic Thuong va Trung dwoc néi trong hai ban dich doi

Han va Ngé déu bao truéc mong thdy Phat, sau ddy lc 1am chung méi

thay Phit nén bac Ha cung phai hudng twong tu. Vi vy, kinh nay bao 1a

“mong thay” la néi vé diéu trude khi lam chung. Quéan kinh bio thdy
Phit 12 n6i lac 1am chung. DAy 1a thuyét thir nhat.

2. Riéng Hoi S6 bao ring dich that la Phat dén dén nhung phang
phét nhu trong gidc mong. Séch viét: “Mong lhay dirc Phat ay: Qudn
kinh néi ngudi trong ba pham Ha trong khodnh khdc lim chung, lita dia
ié tuy Phdt ¢6 dén don, nhung thdy mo hé chang 7o, tea ho
méng. Néu chéng phdi vay thi lam sao than thire an nhan

vang sanh néi?”’

Y néi: Nhu Quén kinh day ngudi thuge Ha phim lic 1am chung
cac ngon lira tir dia nguc ciing lic hién t6i, cac khé chen nhau bic bach,
tuy Phat hién tién nhung than thirc ching thanh tinh, ching that ro rang,
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“C6 dirc bio Phdt ching dén di thi lam sao lai ¢ chuyén Phdt
hién ¢ truée mét?

Dap: Cam img dao giao ching tré ngai chuyén dén_hay di!
Chdng thay ma lai Ihay nén ngai Vinh Minh bao: ‘Biét huyen ching
phai la that thi tam ldn Phat déu mat. Ching phii la v6 huyén tweing nén
Chang hogi tdém va Phat’. Ngai lai bao: ‘Phap Than chan Phat vén

chang sanh diét, tir chan thdt ma héa hién ra nhie vay dé tiép dén can co
conmé’.

By chinh la bdn nguyén cong dirc ciia Nhue Lai khién cho ching
sanh hitu duyén chuyén tam tuong niém, ngay trong tir tam thdy dugc
Pht dén don, chang phdi la chu Phat thét sy sai héa than dén don tiép.
Than Phdt tram nhién thuong tich ma chiing sanh thdy c6 dén, di nhw
anh hién trong guong, chang phai 6 trong, ching phdi la bén ngodi, nhe
chuyén trong méng chéng cé, ching khong.

Lai nhu kinh day: ‘Ung df Phdt than déc dp gia, tikc hién Phdt
than nhi vi thuyét Pphap” (Can phdi do Phat than méi dwgc do thi Ngai
lién hién than Phdt dé thuyét phdp)’ ciing chinh la y nay. Vi vay’ nuge
trong thi trang tw hién, tam tinh thi Phét ti hién, nén mdi bao cam irng
dao giao khé nghi ban”.

* Trong tic phdm Vién Trung Sao, dai su U Khé viét:

“Pham la thdy Phat thi phai ban dén cam img. Neu binh thoi tu
tham Thién hodc tu Khéng Quan, da chii trong quét sach 1dt cd, ngay ca
Phdt con chéing c6; néu bdng thdy Phdt thi dt la canh ma hodc do cong
dung hién hién khién cho dirc Phdt trong tém tw hién, nhing ciing phai
quén Khong, ché chap vao tiong.

Con nay dé ni¢m Phdt cau sanh Cuc Lac, lam chung thdy Phdt thi
do la do cdi nhan nay cam vmg mot cdach nhigm mau. Lai do chiing sanh
va Phdt von ciing mot Thé, cam umg dao giao, phap vén la nhie vay. Néu
chéng hiéu rd diéu nay lai vong ludn, ta dam thi ching nhimg tw chmmg
ma con lam chudng ngudi, sanh t6i 16i lon ddi véi phdp mon nay!

* Trong sach Yéu Giai, 16 Ngau fch viét:

“Muoi van it cdi chdng ra ngodi tanh cia mét niém tam hién
tu;n ciia ta, vi tGm tanh vén khong cé bén ngodi. Lai nong nho vao sirc
tiép dan ciia dirc Phdt ngay trong ty tam nén kho gl ma chang duwoc
sanh ngay. Nhw tdm gwong chiéu mdy muwoi tang nili, song, lau gdc,
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ding vo bién thé gidi, chw Phgt Nhw Lai, giai cpng xung tin Vi
Luwgng Tho Phit s6 hitu cong dirc.

Hanh B& Tt dao, nhitng ngudi ving sanh déu déc A Duy Viét
Tri, déu diy di sic vang ba mwoi hai tuéng, déu s& thanh Phat.
Muén lam Phat & cm nuée Phit phmyng nao déu nhu s¢ nguyén, tiy
theo nguoi 4y tinh tAn sém hay chim. Ciu dao ching ngoi thi s¢ dat
du'qc, chiing bj thit vong. Nay A Nan! Do nghia lgi ndy, v0 lugng vd
s6 bat kha tw nghi vo hiru diing ding v6 bién thé giéi chw Phit Nhur
Lai déu cung khen ngoi tit ca cdng dirc ctia Vo Lwgng Tho Phit.

Gidi:

Cau “hanh Bé Tdt dao” ngu ¥ nhing nguoi di vang sanh déu la
Pai Thira.

Tiép d6, kinh ndi dén cai qua nhan hanh. Nhan d':\u thién sai van
biét, nhung qua chi mot vi: Hanh nhan Dai Thira hét tudi tho sanh vé cdi
kia déu “ddic A Duy Viét Tri”, déu dat than sic vang tia, deu day du ba
muoi hai tuéng dai trugng phu; ching nhimg than tuéng gidng nhu dirc
Phat ma con “giai dwong tac Phdt” (déu s& thanh Phat).

Nhitng nguoi vang sanh nguyén lam Phat & phuong nao thi khéng
ai lai ching dugc thanh tyu xUng vdi tdm nguyén; bai vay, kinh noi:
“tung tam so nguyen " (déu nhu so nguyén). Con lac nao s& thanh Phét
lai tuy thude vao hanh nhan “tinh tdn tao van” (tinh tan cham hay mau)
khéc nhau. Sém tinh tin thi sém thanh Pht; ddy chinh la diéu sai biét
trong I8 binh ding. Binh ding ma c6 sai biét nén c6 thanh Phat sém hay
cham. Diéu binh dang trong sai biét chinh 1a déu s& thanh Phat, nén kinh
n6i: “Cau dao bdt e, hji dweong déic chi, bat thdt ky s¢ nguyén da”
(Cau dao ching ngoi thi s€ dat duoe, chang bi thit vong). Nghia la: Cai
tam cau dao tinh tin ching ngoi thi déu s& thanh Phat, quyet dinh chang
trai nghich véi bon nguyén dugc thanh Phat.

Cau “Phét cdo A Nan” dién ta sy kién ditc Thé Ton muén nhic
héi chiing chi tam nén Phat kéu ten vi duong co cua phap hoi la ngai A
Nan dé day: “Di thir nghta lgi 6" (Do nghia loi nay). O day, chit “/gi”
(#1) 6 dén hai nghia:

1. Mot la cimg bén nhu kim cang phé hoai dugc hét thay ma
ching bi hét thay pha hoai.
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trong hién tai, hogc s& vang sanh trong twong lai, déu duge * ‘nhu thi chu
diéu sdc than, hinh mao doan nghiém” (sdc than nhiém méu nhu thé,
hinh mao doan chénh, trang nghiém). Chit “nhu thi” (nhu thé) chi than
ho vuot xa than cia Luc Dyc thién viong dén ngan van tc 1an.

Nhimg céu kinh tiép d6 néi rd vé sy tho dung ddy du. Kinh Xung
Téan Tinh D néi: “Do bi giGi trung chu hitu tinh logi, vo hitu nhat thiét
than tam wu Kkhé, duy hitu vé lugng thanh tinh hy lac” (Do cac hitu tinh
trong thé gi¢i &y chang c6 hét thay ndi khd noi than, noi tam, chi hudng
v6 lugng hy lac thanh tinh); phim Quyét Chimg Cyuc Qua trong kinh
nay ciing bao: “Duy tho thanh tinh t6i thugng khodi lac” (Chi huéng
khodi lac thanh tinh ti thuong). Do 1a “phucce dirc vé heong”.

“Tri hu¢ minh liéu” (Tri hu¢ sing sudt) 12 két qua cua nguyén
“quang minh, tri hué, bién tai”. Phat da nguyén: “Thanh tuu hét thay tri
hué”; phdm BS Tat Tu Tri trong kinh nay ciing n6i hét thay B6 Tat trong
cdidy “chuw Phdt mdt tang, ciru canh minh liéu” (déi V6i cac tang bi mét
clia chu Phét déu hiéu r5 rét rao). Nhitng ciu nhu viy déu didn ta y “tri
hué minh liéu”. Hon nita, trong chit “minh liéu”, minh (83) 1a minh
bach 13 réng, 1idu ( 7) 1a rach roi phan minh. Céi goi 1a “nhu that tri ne
tam” (bidt tu tim dung nhu that) trong Mat gido chinh 1a tri hué sing
subt. Cau “chiéu kién Ngi Uan giai khdng” (soi thdy Ngii Uin déu
khéng) ciing dién ta y: Tri hué sang subt.

“Thdn théng tw tai” chinh 1a “thdn théng bién hda, nhdt thiét
thién nhdn bdt kha vi ty, bdch thién van irc, bdt kha ké bgi” (Thz‘m théng
bién héa hét thay troi, ngudi chang thé sanh ndi, vuot hon thin thong
troi, nguoi cdi ndy dén trim ngan van Gic ching thé tinh 1an). Trong
phim B Tat Tu Tri, c6 cAu: “Di phwong tién tri, ting trieong liéu tri,
ting bén di lai, an tru than thong” (Ding tri phuong tién tang truong sy
hiéu biét & rang; xuat phat tir cai gdc, an try trong thén thong). Do vy,
thu hiéu duogc céi gbe cta thin thong thi mé6i c6 thé blen hoa thin thong
fr tai vo nggu Vi vay méi néi: “Dan déic bén, mac sau mat” (DA ndm
dugc cai goc, con lo chi cai ngon).

Cin Bén Tri chinh 1a c4i gdc, céc thit thin thong chi la tanh chét
phu thudc cia Thanh Tri. Do phudc dirc v6 lugng nén cam duge “tho
dung ching chiing nhat thiét phong nic” (hét thay cic thir tho dung déu
du dat). Lai do tri hu¢ than thong nén “cung dién, phuc suc, hmmg, hoa,

phan cdi, trang nghiém chi cu, tity Y 56 tu tat giai nhu niém” (cung dién,
phuc sitc, huong hoa, phan, long, vét trang nghiém tiy y cén ding thay
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Ngai Gia Tuong viét trong Quén Kinh Nghia S¢ nhu sau: “Do
Thieong Phdm tu nhdn Dai Thita nén dae qua Dai Thira. Trung Phdm do
tu nhdn Tiéu Thira nén lai dic qua Ti bu Thira. Ha Pham tuy trong hién
tai ching tu diéu lanh Pai Thira lan diéu lanh Tiéu Thira, nhung lic lam
chung gdp thién tri thirc giang cho diéu phdp Pai Thira. Do nghe phdp
Dai Thita nén dic qua Pai Thira”.

Kinh A Di Da bao nhimg thién nam t, thién nir nhan chdp tri
danh hiéu dugc sanh vé Tinh D thi “kp nhdn lam mang chung thoi, A
Di Da Phdt dit chi thanh chimg hién tai ky tién” (nguoi by lic lam
chung, A Di Da Phét cing céc thanh chung hién & trudéc mit) rit phu
hop véi thuyét ba bac vang sanh déu dugc thiy Phat ciia kinh nay.

Ngoai ra, nhu kinh Xung Duong Chu Phat Céng Puc ciing néi:
“Nhuogce hitu dic vin V6 Luwong Tho Nhw Lai danh gia... mang duc
chung thoi, nhdt tém tin nhao, niém bat vong xa, A Di Da Phat twong
chw ching tang, tru k,\'/ nhan tién, Ma chung bdt nang hoai tr Péng
Chénh Gidc chi tam” (Néu c6 ké duge nghe danh hiéu ctia V6 Luong
Tho Nhu Lai... lic ldm chung nhat tAm tin va, chang quén bo niém thi
A Di Pa Phat din chiing ting dimg truéc ngudi ay, ma tron ching thé
pha hoai ndi tam Dang Chanh Gi4c cia ngudi d6)”.

Kinh C6 Am Vuong ciing bao: “Nhuwoe hitu tir ching, ning chanh
tho tri, bi Phdt danh hiéu, lam mang chung thoi, A Di Da Phdt dit chw
dai chiing, tru thir nhan so, linh ky ddc kién” (Néu c6 tir ching 6 thé
tho tri danh higu dic Phat 4y mot cach chan chanh thi luc 1am chung, A
Di DPa Phit lién cung dai ching & chd ngudi 4y, khién cho ngudi iy
duoc thay)

Kinh Hoa Nghiém lai day: “Nhu Lai hitu thdp ching Phat su.
Nhdt gi, nhurge hitu ching sanh chuyén tdm e niém, tdc hién ky tien”

on
(Nhu Lai ¢6 mudi thir Phat sy. Mot 1a néu c6 chung sanh chuyén tim
nghi nh¢ Ngai thi Phat s€ hién ra trude mat). Nhimg doan kinh vira din
déu la nhing chimg c6 hién nhién cho 151 day trong kinh nay.

Thé nhung Nhu Lai vén ching dén di, sao lai bao Phat hién truéc
mit? Ba vj dai su Lién Tri, U Khé, Ngdu ich da giang nghta diéu nay rt
sau xa. Nhimg 101 giang dy rat tinh diéu, khé hop bdn hodi dirc Phét nén
t6i cung kinh chép ra nhur sau:

* Trong quyén S& Sao, ngai Lién Tri bao:
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lévk;m giam. Nhimg cau kinh vira trén déu cling néi vé viéc tir nhan thira
tién thang vao Cyc Lac Nhat Ihﬁa. Tiép do, kinh n6i dén cach tim cai
nhan trong khi bén ron dé tinh tan niém Phat:

“Tu duy thuc ké, duc déic dg thodt” (Suy nghi ky cang muén dugc
do thodt) chinh la suy nghi chin chin, siu xa mong dugc thodt khdi sanh
“Nguyén duc vang sanh” (Nguyén mudn vang sanh) 1a xa ué cau
(mh dem hét thay cong dirc hdi huéng vang sanh. “Tri da thuong niém
A Di Da Phat thanh tinh Phdt quoc” (Ngay dém thuong niém cdi nude
thanh tinh cua A Di Pa Phat). Day chinh 1a chanh hanh nhé Phat, niém
Phat dé vang sanh. Lién tuc nhu thé trong mudi ngay mudi dém la cong
hanh phai c6 cta hét thay hanh nhan; con thyc hanh dugce nhw thé trong
mdt ngdy mot dém 1a cong hanh phai c6 cia bic nhiéu thién can. C tiy
theo thién can ma thuc hanh chang doan tuyét trong mudi ngay mudi
dém hogc trong mét ngay mot dém thi khi mang chung déu duqc ving
sanh. Do d6, kinh n6i: “The chung giai déic vang sanh ky quéc” (Khi
tudi tho hét déu duoc sanh vé ¢di dy). Dy la chanh nhan vang sanh cia
hanh nhén thudc loai thir ba, cong dirc kém hon hai loai trude.

Poan kinh tiép theo day giang 15: Céc hang ngum vang sanh,
nhan hanh tuy khic nhau nhung hé sanh vé& cdi dy roi thi déu 1a Pai
Thira ca, déu thanh ciing mot loai.

Chinh kinh:

TEBRE-HEAL O FAMBEAB TR
A R L e I KL
omB MARETR RERK ®FF
FAREFBEL-ME AL EANHE £ E&EBER
FJ'.‘&? ﬁ%‘%éﬁ;ﬁﬂjﬁ B R % H AW

Hanh Bé Tat dgo, chie ving sanh gid, giai dic A Duy Viét Tri,
giai cu kim sic tam thp nhi twéng, giai dwong tic Phat. Duc u ha
phu’o‘ng Phat quoc tic Phdt, ting tim s¢ nguyen, tiy ky tinh tén tio
van, ciu dao bit huu, hji dwong dic chl, bat thit kp sé nguyén da. A
Nan! Di thir nghia lgi b, vo lwgng vé 56 biit khd tw nghj vo hitu ding
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19. Tho dung cu tic (% A £ &: Tho dyng diy dit)

Phim nay mang tén “Tho Dung Cu Tuc” vi tit ca ching sanh c6i
&y déu “hinh mao doan nghiém, phwée dicc vé hegng, tri hué minh liu,
than théng te tai” (hinh dung dién mao doan nghiém, phude dic vo
lugng, tri hu¢ sing sudt, than thong tu tai); nhing thir tho dung nhu vy
déu day du ca. Nhitng pham trudc chi néi chung chung la thin tim cua
chanh béo, phudc dirc thu théng clia y bao déu siéu théng hy hiru; phdm
nay dac biét ni ro vé “phudc dic vé lwong”, y phuc, thire &n, cung dién
thay déu “émg niém hién tién, vé bat cu tic” (theo y nghi lién xudt hién
trude mit, khong gi la chang ddy da).

Chinh kinh:
R ﬁ#—‘&%ﬁfrﬁfﬂi LA RRE R

FAE ERPREYES - HREF BRIEEE-
*é’%“ﬁ'f"ﬁséé&“"mﬁ&*—tﬂ%&“
Bt K -ME HRZIAE MEMA KYE
do & e

Phuc thir Cuc Lac thé gidi s¢ hitu chiing sanh, hodc di sanh,
hodc hi¢gn sanh, hodc duong sanh, giai dic nhw thi chuw di¢u sdc than.
Hinh mgo doan nghiém, phwéc dicc vé lwgng, tri hu¢ minh liéu, thin
thong tw tgi. Tho dung chiing chiing nhit thiét phong tic, cung di¢n,
phuc sikc, hwong, hoa, phan cdi, trang nghiém chi cu, tity y s6 tu it
giai nhu ni¢m.

Lai nira, trong Cuc Lac thé gidi, tit ca chiing sanh, hoic 1a da
sanh, hodc dang sanh, hodc s& sanh, déu dwgc cic sic thin miu
nhi¢m nhu thé. Hinh mao doan nghiém, phuéc dirc vo lwgng, tri hué
sang sudt, thin théng ty tai. Hét thiy cic thi tho dung duw dit, cung
dién, phyc sirc, hwong, hoa, phan, long, vt trang nghiém, tay y cin
thir gi déu dwgc nhw long mong.

May céu dau trong doan kinh nay dé tiép nbi ¥ chung sanh trong
cdi &y “dung sdc vi diéu” n6i trong phdm truée nén mdi chép 1a tit ca
ching sanh hodc 1a da vang sanh trong qua khi, hodc dang vang sanh
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Phép su phéan dinh “nhét tim tam béi” cia Ngai va cu Ha hoi tap
kinh nay cé cling mot tdm nhén, ciing mot dudng 16i, néu 6 duge nhimg
déu tinh vi, kin ddo ma ngudi doi truée chua timg néu ra, da hién 16
chan ly mau nhiém cta Tinh tong da bi an kin bAy lau nay. Y chi Thién
Tinh bét nhj ciing nho phan dinh nay ciia Ngai ma cang duoc bay to rd
rang.

Chénh kinh:
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o A FORMABRHE TALAKRBE FFRRE
& EER-

Nhwge hitu ching sanh tru Dai Thira gid, di thanh lmh tim,
hudng Vo Lugng Tho, ndi chi thip ni¢m, nguyén sanh ky quéc, vin
thim thim phdp, tikc sanh tin gidi, ndi chi hogch ddc nhat ni¢m tinh
tém, phdt nhét ni¢m tim ni¢m w bi Phat. Thir nhin lim mang chung
Ihm, nhuw tai mang trung, kién A Di Pa Phdt, dinh sanh bi quéc, dic
Bét Thodi Chuyén Vé Thugng Bo Pé.

Neu ¢6 ching sanh try trong Pai Thira, ding tim thanh tinh
huéng vé V4 Lugng Thy Phat, diu chi mlrorl niém nguyén sanh céi
kia, nghe phap thim thim lién sanh tin hiéu; thiam chi dat duwgc mot
niém tinh tim, phat nhét niém tdm niém dirc Phét kia thi nguoi ay
lac mang sip dit, gibng nhlr & trong mong, thiy A Dl Pa Phit,
quyet dinh sanh trong cdi 4y, dwgc ching thosi chuyén nei Vo
Thuong Bo DE.

Gii:

Ca doan kinh trén hoan toan trich tir ban Puong dich. Ca hai bin
Nguy dich va Puong dich dudng nhu xudt phat tir cing mot Phan ban,
nhung 161 kinh trong ban Pudng dich mach lac phan minh hon, 16i van
phong phi, y nghia sdu sic vuet xa ban Nguy dich. Ban Nguy dich ghi
chép nhimg ¥ nay tan mac & dau phém 13n cudi phim (Kinh V& Luong

Tho ban Nguy dich khong chia thanh phdm. Cu Hoang Ni¢m Té dung
chir “phdm” & ddy ¢é chi toan bo doan kinh 16n néi vé tam béi vang sanh
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26. L& ciing thinh Phap (¥ # & %)

Phém nay mang tén L& Ciing Thinh Phép vi “Ié ciing” 1a chc dai
Bb Tat trong muoi phuong thé gi6i déu dén thé gisi Cuc Lac 1€ bai,
cing duong A Di Pa Phat; “thinh phdp” 1a dic A Di Da Phat nghi
thuong nhimg vi d6 nén tuyén dwong diéu phap; mudi phuong Dai ST
hoan hy nghe nhan.

Viéc A Di Da Phit thuyét phap néi trong pham nay chinh la do
dirc Thich Ton ké lai, nhung bc dao su hai cdi ching hai, ching khac.
Loi dirc Thich Ca n6i nao khac chinh miéng A Di Da Phat day! Vi thé,
nay chiing ta doc kinh ndy ndo khac véi ngudi dugc dich than du phip
hoi nghe phép. Cudi phdm nay, dirc Thich Ca lai khen cic Dai ST dén
nghe phap da ty lgi minh, 1¢i nguoi, tho ky ho s& thanh Phat.

Chénh kinh:

R+ F# R ¥R %ﬁkﬂ%%*ﬁ
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Phuc thir A Nan! Thé p phuwong thé gidi chu Bo Tt chiing, vi
duc chiém IE Curc Lac thé gidi Vo Lwgng Tho Pht, cdc di i hwong, hoa,
trang phan, bio cdi, ving ngh¢ Pht sé, cung kinh cung dwong, thinh

thg kinh phdp, tuyén bo dgo héa, xung tin Phit dj cong dirc trang
nghiém. Nhi thoi, Thé Tén ticc thuyét tung viét:

nh‘

Lal ndy A Nan! Céc hang Bd Tt trong mudi phuong thé giéi
vi mudn chiém 18 Vo Lugng Tho Phit trong thé giéi Cg'c Lac nén
déu dung hwong, hoa, trang phan, long béu, di qua chd Phat cung
kinh, cing dm’mg, nghe nhén kinh phap, dién néi, luu truyen dao
héa, khen ngm cong dirc trang nghiém ciia ci Phit. Lic béy giv,
dirc Thé Tén lidn néi ké tung ring:

Giii:

“Chiém” (#%) la nhin huéng Ién trén hoac huéng vé phia truée; &
day c6 nghia 1a chiém ngudng.

Phdm 26: Lé ciing thinh Phap 641






index-168_1.png
tdng nao I6p ndy ranh ranh, that chdng c6 xa gan. Cik mgt phen soi dén
la déu hién ro ca, chang c6 trudc, sau!

Cau ‘ting thi Tdy Phuong qua thap van tic Phdt do, hitu thé gidi
danh viét Cuc Lac’ (tir ddy di qua Tay phmmg khoi muoi van i coi
Phdt, ¢6 thé gidi tén la Cuc Lac) ciing ¢6 Y nghia gidng nhu the Cau ‘ky
dp hitu Phét hiéu A Di Da, kim hién tai thuyét phdp” (c6i dy 6 Phat
hi¢u la A Di Da nay hién con Ihuyé/ phdp) ciing c6 cimg y nghia nhw
the.

Cau 'ky nhan lam mang chung thoi, A Di Da Phat dit chw thanh
chiing hién tai kp tién, thi nhan L‘hung thoi, tam bat dién déo, tiec dic
vang sanh A Di Pa Phdt Cuc Lac quoc do” (nguoi dy hic lam chung 4
Di Da Phét va cde thanh ching hién ra truée mat. Nguwoi dy hic chét
tam chdng dién dao lién dwgce vang sanh cai nuée A Di Pa Phdt) ciing
o cing y nghia nhu thé. Can biét ring méi chi¥ déu la 1oi van thiéng
liéng vé Hai An tam-muéi, Pai Vién Kinh Tri”.

Qua that nhu 161 dai su Linh Phong tan than, timg chit trong kinh
nay déu 1a 16i van thiéng liéng dién ta Hai An tam-muéi, Dai Vién Kinh
Tri.

Ci ba 16i luan ban trén déu “thd cimg mét I6 miti” véi cae tb
Thién 1n Tinh, chinh la tir trong Pai Quang Minh tang tu nhién bién
hién: Do Ty va Tha ching hai nén Ty I4n Tha d&u hét nhu nhau. Do Ty
va Tha ching hai nén vi Phat dén dén do chinh la dic Phat trong tim
minh. Lai do Ty va Tha ranh ranh nén ngay tir noi “Phat that sy ching
dén, ngudi cling chang di 4y”, ltic 1am chung lai ranh ranh hién hién viéc
c6 Phat den d6n vang sanh Cyc Lac. Su, Ly vién dung ty tai vO ngai, chi
tin dugc ndi la da dat loi ich v6 luong.

Ngoai ba loai vang sanh trén ddy, doan kinh tiép theo day s& noi
dén loai “nhét niém tinh tam, thép niém, nhit ni¢m viang sanh”. Loai nay
con dugc goi 1a “nhét tim tam boi”.

Khai niém “nht tim tam b6i” do lao  phap su Tir Chu, mot vi dai
dirc bén Luat Tong & chua Tinh Lién, Bic Kinh, dé xudng trong tac
pham Phat Thuyét Dai Thira V6 Luong Tho Trang Nghiém Thanh Tinh
Binh Déng Giac Kinh Khoa Phan, Phap su chinh [a mt trong ba vi dai
cao tang hién dai ciia mién Hoa Bic. Ngai timg chuyén giang kinh nay &
Té Nam va Bic Kinh va timg soan khoa phan cho kinh nay (tac pham
khoa phan 4y dugc 4n hanh ndm Ky Mio — 1939).
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2. Hai 1a lgi ich do phap mén nay c6 thé ban bd cai loi chan that
cho hét thay chung sanh.

No6i céch khac: Toan thé nghia ly phdp mén vang sanh la kim
cang tri hué nén bao 1a loi (kién loi: cimg bén). Dong thoi, “Ipi” con ¢b
nghia la do dai tir dai bi luu xudt pho d6 ching sanh béng céi lgi chan
that rét rdo nén béo 1a “lpi”. Vi vy, chu Phét trong v6 luong, v6 bién
khong thé tinh ké thé gi6i “giai cng xung tan V6 Luwgng Tho Phdt so
hitu cong dirc” (déu ciing khen nggi tit ca cong dirc cia V6 Lugng Tho
Phat). Pham phu vang sanh déu la Bét Thoai Chuyén, dia vi ngang véi
B Xt Bd Tat. Py chinh la diéu ca mudi phuong thé giéi khong noi
nio ¢6 ndi. Do viy, mudi phuong Nhu Lai déu cung khen ngoi Vo
Luong Tho Phat.
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“Chiing khé " Khd () c6 nghia 1a birc bach nio loan. Su khd rt
nhiéu, trong cac kinh luan thuong noéi ba khd, tam khd v.v... Ba kh la:

1. Kho kho: Than nay da 1a qua cta cai khd, lai con thém bi cac
n(:)i kh birc bach than tam nén kho cang thém khd; vi vay goi la “khé
kho™.

2. Hoai khé: Thé gian ndy nao c6 niém vui chan that, ndo c6 sw
vui lau dai, ngay lic niém vui tan bién da khong ngan ndi wu ndo nén
bao l1a “hoai kho™.

3. Hanh khé: Ching khf), ching vui nhung do niém niém luu
chqyén nén bao 1a “hanh”. ROt cuc cling bién diét nén bao 1a “hanh
kho”.

Cuc Lac vinh vién ching c6 ba thir khé trén day nhu séch S¢ Sao
bao: “Coi dy ly duc thanh tinh nén khong co khé khd. Y bdo, chinh bdo

ludn 6n tai bét bién nén khong c6 hoai khé. Vieot thodt tam gidi nén
khong cd hanh khé”.

Tam kh chinh 1a nhimg ndi khé ciia thé nhan nhu sanh, 130, binh,
tur, yéu thuong ma bi chia lia, thi ghét cir phai gap mat, cdu khong duge
toai ¥ vd ndm am limg 13y:

1. Sanh trong thai nguc (trong thai chat hep nhu trong nguc nén
goi 1a “thai nguc”) 1a “sanh kho”.

2. Gia so run ray la “lao khd”.

3. Bi binh dau dén 12 “binh khé™.

4. Khi chét dau budn ndi khd phan tin (Tix Pai noi than minh chia
lia, chia ly ciing quyén thudc hién doi), d6 1a “tir kho”.

5. Yéu thuong ludn muén hoa hop, ghét chia ly, nhung luén
thuong mau thuan, chia cach véi ngudi than, ching duoc & chung véi
nhau. Dy la “4i biét ly khé™.

6. Oan ghét thi mudn trén di, s phai cham mit nhau, nhung luén
dung phai ké odn cir, cdm ghét. Mudn mong xa lanh lai cit phai chung
dung. Diy 20i 1 “04n ting hoi khd”.

7. Cau mong thi chi muén dat duoc, sg mat mat, nhung hét thay

sy vt trong thé gian h& tam yéu thich thi chang ciu duoc. Pay la “cu
bat déc kho™.
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trong kinh &y — Chu thich ciia ngudi dich). Truéc phin néi vé bic
Thuong vang sanh, ban Nguy dich chép: “Chu hitu ching sanh van ky
danh higu, tin tam hoan hy, ni chi nhdt niém chi tam hoi hieong, nguyén
sanh ky quéc, tire dic vang sanh” (C6 cac ching sanh nghe danh hiéu
Ngai, long tin hoan hy, thim chi mét niém chi tim hoi hucmg nguyén
sanh cdi ay thi lién dugc vang sanh); ké d6, trong phan néi vé bac Ha
vang sanh lai bao:

“Ky hitu chi tam, duc sanh bi quéc, gi stk bt nang tdc chir cong
dhire, dwong phit v thiong Bo Dé chi tam, nhdt huéng chuyén niém, nai
chi thdp niém, niém Vé Luong Tho Phdt, nguyén sanh ky quoc. Nhuoc
van tham phdp, hoan hy tin nhao, bét sanh nghi hodc, ndi chi nhdt niém,
ni¢m w bi Pht, di chi thanh tam nguyén sanh ky quoc. Thir nhan lim
chung, mong kién bi Phdt, di¢c déc vang sanh, cong dirc tri hu¢ thir i
trung béi gia da” (C6 ké chi tim muébn sanh c5i 4y nhung gia sir chang
thé lam cac cong dirc thi phai nén phat tim V6 Thuong B6 P&, mot bé
chuyén niém, dau chi muoi niém, niém V6 Lugng Tho Phat nguyén
sanh c8i Ngai. Néu nghe phap sau ma hoan hy, tin ua, ching sanh ngy
vuc thdm chi trong mot niém, niém dic Phat 4y, dung tim chi thanh
nguyén sanh vé c5i Ngai thi nguoi 4y lic lam chung mong thdy dirc Phat
d6 ciing dugc vang sanh. Cong dirc, tri hué kém hon bac trung).

Dya theo ban Nguy dich, dai sw Hai Pong Nguyén Hiéu doi
Dudng d viét trong tac phdm Vo Luong Tho Kinh Tong Yéu nhu sau:

“Trong bdc Ha, [kinh] ndi dén hai hang ngum Trong hai hang
ngudi do, [véi mdi hang] déu cé ba cdu. Ba cdu ciia hang dau la:

1. Mot la gia sir ching thé lam cdc cong dic thi phai phat Vo6
Thuong Bo Dé tam, ddy la chanh nhan.

2. Hai la dau chi mudi niém chuyén niém dic Phat kia, ddy la
duyén dé tro gitip cho nghiép diegc vién man.

3. Ba la nguyén sanh coi kia, nguyén nay hop véi nhitng hanh trén
tao thanh cdi nhan.

Bay la ndi vé hang nguwdi Bét Dinh Ténh.
Ba cdu cia hang thir hai la:

1. Mot la nghe phdp tham tham, hoan hy tin wa. Cau nay noi ro
thém vé chénh nhan phat tam, hang nay chi khac véi hang trén ¢ ché cé
long tin séu xa.
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Nhuwge da sw vit, bét ndng ly gia, bit ha dgi tu trai gidi, nhit
tam thanh tinh. Hivu khong nhan thoi, doan chdnh thin tam, tuyét
duc, khit wu, tir tam tinh tan. Bit dwong san nj, 1t do, bt dic tham
thiét, xan tich, bt dic trung héi, bét dic hé nghi. Yéu dwong hiéu
thudn, chi thanh trung tin, dwong tin Phdt kinh ngit tham, duong tin
tdc thién dic phudc. Phung tri nhu thi ding phdp, bét dic khuy thit.
Tuw duy thuc ké, duc dic dp thodt. Trii dg thuong niégm, nguyén duc
ving sanh A Di Da Pht thanh tinh Phdt quéc. Thap nhdt thij  da, ndi
chi nhdt nhat nhit da bdt dogn tuyét gid, tho chung giai dic ving
sanh kp quéc.

Néu [ngudi] 1im sy vat ching thé lia nhﬁ, ching rinh r5i aé
rong tu trai giéi, nhit tm thanh tinh thi h& c6 lic rinh rdi lién
doan chanh than tim, tuyét duc, bé lo, tir tim tinh tan, ching nén
sin nd, ghen ghét, ching dtro’c tham in, keo tlec, ching nén giira
chirng hoi han, chang nén hd nghl, phii nén hiéu thuén, chi thanh,
trung tin, nén tin 101 kinh Phat siu xa, nén tin Im lanh dwgc phuée.
Phung trl nhitng phap nhw vay ching dwgc thiéu sot, suy | nghi ky
cang, mubn dwgc df thoat. Ngay dém thwong niém, nguyén muon
viing sanh c6i Phit thanh tinh ciia A Di Pa Phit. Trong mudi ngay
mudi dém cho dén mjt ngay mqt dém ching doan tuyét thi lic tudi
tho hét déu dugc ving sanh coi dy.

Giii:

Chénh nhan vang sanh thir ba nay gdm hai didu: Mot 1 tu hanh
céc diéu lanh thé gian, hai I3 chdp ngay luc ranh trong khi ban rén dé
chanh niém hau duoc vang sanh.

Loai chanh nhén nay danh cho ké ban am cong nghin viéc,
thoi gian ranh rdi rdt it nén chua thé tu trai gi6i ddy du cling nhu kho
1ong gitr nhat tim thanh tinh dugc. Nhimg nguoi nhu vay nén nd lyc lam
lanh, nén chdp ngay lic ranh giira con ban rn, khéo gianh thoi co: Hé
gap duyén lién tu ching dé 15 udng thi ciing quyét dinh dwoc vang sanh.
Diém ky diéu cua Tinh tong 1 “chdng lia Phat phdp ma hanh thé phap,
ching phé thé phdp ma chimg Phat phdp” (xem Béo An Luan).

Cau “hitu khong nhan thoi” (he ¢6 liic ranh r&i) la cau thira tiép y
trén ban bju cong viéc nén chua thé than nhan, tam tinh dé tu rong cac
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xdu kém. Néu dem D& Thich sanh véi D& Luc thién thi ching bing
dwge mot phin trim ngan lin. D¢ Lyc thién vwong néu dem so vo6i
BO Tit, _Thanh Vin trong ¢di Cyc Lac thi quang nhan, dung sic,
ciing ching bing ndi mjt phin van irc lan.

Giai:

Poan nay ding cac thi du dé hién thi dung sc siéu théng cia
ching sanh ¢5i Cyc Lac. Kinh dung dén nam tang thi du dé so sanh:

i 1. Dem ké dn may so v6i vua. Ké dn may la ngudi xin com aé
song, hinh dung khd khdo. Vua c5i nhan gian dn mén quy, ¢ chon sang
trong nhat, hinlll dang béo tot, tuoi nhuin, vé mit rang 3. Pem ké an
may sanh véi dé vuong thi ké an may xau kém dén hét mirc!

2. Pem vua trong nhan gian sanh véi Chuyén Luan thanh vuong
thi vua c6i nhan gian lai cang thua kém dén buc nao.

3. Pem Chuyén Ludn Vuong so véi D& Thich.

4. Dem Dé Thich so voi D¢ Luc Thién (tirc 1a Tha Hoéa Ty Tai
thién, 1a tang troi cao nhat trong séu tang tréi Dyc Gi6i) lai cang xau
kém dén tram ngan lan hon nira.

5. Néu dem vua tAng troi thir sdu so véi Bd Tt va Thanh Vin c5i
Cuc Lac thi “fuy van i boi, bat twong cdp dai” (chang bang dugc dén
mdt phan van tc lan).

Doan kinh ndy da néi rd dén ciing cuc vé mit sang ngoi, dung sic
siéu thé hy hitu cua ching sanh cdi Cuc Lac.

Chinh kinh:

PR TR RBRAR HLoilbh £RE

8¢ xik cung dién, y phuc ém thiec, do nhw Tha Héa Ty Tai thién
viong.

Cung di¢n hg &, y phuc, thirc in, vit udng giéng nhw vua cai
troi Tha Héa Ty Tai.

Giai:

Caunay dién ta y béo siéu viét, th thing cua cdi Cuc Lac, ba thi
ép mic, com an, chd & déu gidng hét nhu vua cdi troi tang thir sdu 1a
tang cao nhat trong Duc Gidi.
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Trong phim nim Chi Tam Tinh T4n cta ban kinh ndy, ty-kheo
Phap Tang timg nguyén khi thanh Phat thi tri hué, quang minh, coi
nuée, danh higu cia Ngai déu vang doi mudi phuomg, Ngal con bao:
“Nga lap thi nguyén, dé Ihang V6 s6 chie Phat quéc gia” (Toi lap
nguyén nay déu vuot troi vo so cac cdi nudc ' Phat). Do Phap Tang Bo
Tt khi tu nhan da phat nguyén vuot troi vo s6 céc ci Phat nén dén khi
Ngai thanh Phét, bon nguyén 4y lién tr duoc thanh tyu nhu the Phim
muoi hai Quang Minh Bién CJ ién thé cau dao, s
nguyén cong dirc dai déng Chi tdc Phdt thoi, cdc tr ddc chi. T
tai so tdc, bt vi die ké” (Vén do trong doi truée cdu dao, da phat
nguyén cong dirc ¢6 16n nho sai khac nén dén khi thanh Phat, m&i nguoi
tur dat dugc [qua bdo sai khac], tu tai thanh tuu ching thé tinh truée ndi).
Vi vay, cdi nude Cuc Lac trang nghiém day di “siéu du thap phuong
nhdt thiét thé gii” (vuot troi hét thay ¢di nudc trong muoi phuong).

Chiénbh kinh:
M#EHe a#F T FARELEAML &
mRERBEMA R ARAT @ AE?

A Nan vin di, bach Thé Ton ngén: “Nhugc bi quéc dp vé Tu Di
son, ky Tir Thién Viong thién, cgp Dao Lgi thién, y ha nhi tru?”

A Nan nghe xong, bach Thé Tén ring: “Néu cdi nuée iy
khéong ¢6 mii Tu Di thi Tir Thién Vuwong thién va Pao Lei thién
nuwong vao diu ma try?”

‘Dao Loi thién” (Trayastrimsas) dich 1a Tam Thap Tam thién, 1a
tAng troi thir hai trong sau ting trdi Duc gi6i, & ngay trén danh nti Tu
Di. Chinh gitta c6 mdt thién thanh 1a chd ngy cua Dé Thich (Sakya
Indra). Bén phia, mdi phia c6 t4m thién thanh, cong chung thanh ba
muoi ba chd nén c6 tén 1a Tam Thap Tam Thién. Chu thién trong coi
troi Dao Loi va troi Tir Thién Vuong déu nuong theo nii Tu Di dé try
nén nay A Nan nghe dirc Phat néi ¢5i 4y khong c6 nti Tu Di lién hoi
ngay cac vi troi éy s& nuong vao dau ma try?

Chénh kinh:
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st hogc tan than nhu thé lién tuc ngay dém nén kinh néi: “Tri da tw
duy” (Ngay dém tu duy).

3. “Chi tim quy v, danh 18 ciing dwong” 1 mon thir nhét, tirc L&
Bai mon. Luén viét: “Thé nao la Ié bdi? Thén nghiép 1€ bdi A Di Pa

Nhue Lai Ung Chdnh Bién Tri, y mong sanh vé coi kia”.

“Quy y” lai chinh la quy mang, Vang Sanh Luan néi: “Nén biét
rang quy mang chinh & 1& bdi, nhung 1€ bai chi la cung kinh, chir chua
Gt la quy mang. Quy mang tdt nhién la Ié bdi. Néu / suy nhur vy thi quy
mang ddng trong hon”. Nay kinh day quy y danh 1€, lai khuyén chi tAm
va kiém ca cung duong thi thit da thé hién long thanh tinh chuyén rét
muyc.

Viang Sanh Luén néi: “Néu thién nam tix, thién nit nhan tu thanh
tuu Ngii Niém Mon thi rét rdo dugc vang sanh coi medc An Lac, gap
dirc A Di Da Phat kia”. Diéu nhan cam digu qua cho nén lic lam chung
dugc Phat thuan theo bon nguyén ding oai than gia bi “nr bi gia huu
khién cho tam chang loan”. Vi vy, “bdt kinh, bat b{) tam bat dién
ddo” (chang kinh, chéng s, tam chang dién dao). “Bdt kinh” 1a chang
kinh hoang, hodng hét. “Bat b3 1a chang so hai, khlep dam; “bal dién
ddo” 1a tm ching 1am loan, chanh niém tudng nhé dén Phat van hién
tién nhu thuong cho nén duge vang sanh.

Kinh van trong pham nay ching néi lam chung thdy Phat, nhung
da dwoc vang sanh thi tat nhién Phat s& dén d6n vi bon nguyén ciia Phat
1a 14m chung dén tiép din. Néu Phat chang dén dén thi chi véi tu lue,
pham phu lam sao c6 thé vang sanh nbi? Bdi vdy, kinh van ching néi
dén. Hon nira, pham ndy chuyén giang nhan hanh vang sanh nén ching
ban nhiéu dén qua canh vang sanh.

Chanh kinh:

S5 EY RERFE ABRASEHEA — O F
#eoH M i%waké@k%i'%'uﬁ%iﬁ
FEBBBY AHFARBH - A/ FH XH
e B G E IR iééi,t 5”"'“1‘/‘4%@%%5%7%1%
% &4 isﬁﬁux%»t— RAFR R BB
RAFER-ERE A BRI LFTMME®F?

&
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ngudi, nhung vi da s6 cac phuong khac déu c6 troi, ngudi, nén thuan
theo thoi doi ciing gia 1ap nhimg danh tir trdi, ngudi. Phim “L& Phat
Hién Quang” trong kinh nay c6 néi: “Duy thj ching bdo trang nghiém,
thanh hién céng try” (C6i ay chi trang nghiém bang cac bau, la noi
thanh hién cing &). Da toan 1a bic thanh hién thi 1& ddu that ¢6 trdi,
nguoi nhu trong thé gian?

Theo ngai Nghia Tich, trong s6 nhing hang dugc goi 1a troi hay
ngudi noi cdi Ay thi ngudi niém Phat vang giir Ngii Gioi (nghiép sanh
¢di nguoi) dugc vang sanh thi goi 1a “ngudi”, con nguoi niém Phat kiém
hanh Thap Thién (Thap Thién la nghiép sanh cbi troi) dugc vang sanh
thi goi 1a “troi”. Nguoi song trén mat dat thi goi 1 “nguoi”, nguoi & trén
hu khong thi goi 1a “trdi”.

Chénh kinh:

BEMBE B LA AFTLIE B
MK R THRF? FEI X BT L AL
B EeA EF IS - BHE I oRMAE
—chZMARE S XMBRYE BAEFTEE X
X &&E%Wi#aiﬁ& FRRI EULBLER
YoEBRAEM O ARZE BER/RE AR

Phit cdo A Nan: - Thi nhu thé gian bin khé khdt nhan, tgi dé
vieong bién, dién mgo hinh trang, ninh kha logi ho? Pé vuong nhuwgc
117 Chuyen Ludn thanh vwong, tac vi bi lgu, do bi khit nhan, tai aé
vwong bién da. Chuyen Ludn thdanh vwong, oai twéng dé nhit, ty chi
Dao Lyi thién viong, huu phuc xi ligt. Gia linh Dé Thich, 1y D¢ Luc
Thién, tuy bdch thién bi bit twong logi dd. D¢ Luc thién vieong,
nhugc ty Cwc Lac quéc trung Bé Tit, Thanh Vin, quang nhan dung
sdc, tuy van ikc bdi, bit twong cdp dai.

Phit bao A Nan:

- Vi nhu ké &n may nghéo khé trong thé gian & canh dé  virong
thi dién mao, hinh trang cia ho cé glong nhau hay khong? Neu dem
50 v6i Chuyén Luan thanh vuo’ng thi dé vuong lai héa ra xdu hén
khéc nio ké dn may dit canh aé vwong, Chuyén Luin thanh vwong
oai twéng bic nhit nhung dem so véi Pao Loi thién vwong lai cang
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“Trung héi” (¥ H: Gitta chimg héi han) 12 1ong tin ching vimg
chic, trudc tin sau ngd nén bao 13 “wrung hdi”.

“Ho nghi” 1a do tanh con céo (hd: #i) hay nghi ngd nén goi 1a
“hé nghi”. Do du ching quyét dinh nén goi la “nghi” (%¢). Po nghi
niém lam hai can lanh gibng nhu gai doc nén sach Van Thién Dong Quy
Tép ghi: “Vitng tin can dé nhé gai ngo”.

“Yéu dmmg hiéu thugn” (Phai nén hiéu thuan) chinh la vy “hiéu
dwdng phy mau” di day trong Quan kinh; ddy chinh la phuéc dau tién
trong ba thir phude duge day trong kinh a 4y, 6 chinh 1a mot trong nhimg
chénh nhén tinh nghiép cta tam thé chu Phat.

Trong cum chit “chi thanh trung tin”, “thanh” (3) 1a chén tam,
chan that ching ddi; “chi” (%) la dén mic cung tot nhdt. Long thanh
dat dén mirc tot cing nén bao 13 “chi thanh”. “Trung” (&) 1a tan tam,
kiét lyc trung vi nude nha. Hai chir trung hiéu chinh 1 gbc ciia moi my
dirc thé gian. Chir “tin” (5) & ddy chi vé phap thé gian, tirc 1a chan that
ching dbi.

Hai cau kinh tiép theo d6 n6i vé céch thire niém Phat trong khi
bén ron.

“Duong tin Phdt kinh ngit tham” (Hay nén tin 16i kinh Phét sau
xa): Chir “fin” (1%) & day lai chi phap xut thé, nghia 1a chit Tin ¢ day

chi cho thit thé cua cac phép, 1a tinh dic cha Tam Bao. Tin va sdu xa
can lanh thé gian va xudt thé gian khién cho tam trong lang thi goi la

“tin”.

Duy Thitc Luan né6i: “Thé nao la Tin? La cé thé nhén chiu duc
lac mgt cach sau xa, tam tinh thanh tinh”. Sich Dai Thira Nghia
Chuong lai bao: “Pdi véi Tam Bio tinh tim chdng nghi thi goi la Tin".
Cau X4 Luan lai bao: “Tin khién cho [tam] nguoi trong Iang Nay
nghe kinh Phit lién tm tudng séu xa vao 16i kinh. Pai Ludn néi: “C6 tin
mdi chimg nhdp néi”. Do d6, méi c6 thé tir nhan thira tién thing vao
Dai Thira vién mén, niém Phit cu sanh.

Lai do tin nhan qua chéng hw vong nén tin “tdc thién dic phudc”
(lam lanh dugc phuéc) dé tinh tan hudng thign. “Phung tri nhu thi déing
phdp” (phung tri céc phdp nhur vy) 1a véng gitr cac diéu lanh nhu trén
vira néi “vé déic khuy that” (ching dugc thiéu s6t); “khuy thar” (&5 %)
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Do dé, & cudi doan kinh trén Phat da budng 16i khen nggi chung
¢5i nuée A Di Da Phit 1a: “Nhue thi cong dike trang nghiém bat kha te
nghi” (Cong duc trang nghiém ching thé nghi ban nhu vay).
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trai gidi. Vay thi nén khéo gianh thoi co, hé ranh lién tu, trir khir nhimg
ndi lo ling viéc doi, diing manh chuyén tu. Y ndy xuyén sudt tir chir
“hitu khdng nhan thoi” (hé c6 lac ranh 18i) cho dén chir “nhdt nhdt nhdt
da bat dogn tuyét” (mot ngay mot dém ching doan tuyét).

“Doan chanh than tam” 1a than gilr trang nghiém, tim y ngay
chanh. Phim Trugc Thé Ac Khd ghi: “Nhir déng nang w thir the, doan
than chanh y, bét vi chiing dc, kham vi dai dirc” (Cac ong néu c6 thé
trong doi nay doan tdm chanh y, ching 1am céc diéu 4c thi that c6 dic
16m). Phim Tring Tring H&i Mién (bao lugt khuyén lon) cling chép:

“Nhuoge tao tdc thién van ha dé nhat? Puong tw doan tam, dwong fr
doan than, nhi, muc, khau, ty, giai duong ty doan” (Néu cac ong mudn
lam lanh thi thé nao 1a béc nhat? Hay nén tir doan nghiém tim, nén tw
doan chanh than, tai, mit, mii , miéng, déu nén ty doan chanh). Vi vay
gap lac ranh rdi thi truée hét phai doan than, chénh y.

“Tuyét duc” 1a trong luc tu tap nhu vy, phai dirt hét ‘nhimg y
twong &i duc nam nit. “Khir wu” 12 budng bo hét thay nhimg méi lo nght
viéc doi. “Tir tam” 1a tdm ban vui cho ching sanh, tu tri nhu vy nham
1oi lac hitu tinh.

“Tinh tdn" 1a dung manh tu thién, doan 4c. Sach Phu Hanh, quyen
hai n6i: “Chdng nhiém phdp la Tinh (’l%) niém niém cdu huéng dén la
Tdn (i) ”. Hoa Nghiém Dai S¢, quyén nim gln “Tam Lhuyen noi phap
thi goi la Tinh; chuyén tdm thyc hanh dé dat bén thi goi Ia Tdn”. Y n6i:
Tinh la dé¢ mét tim long noi Phét phap. Diing cai tam tinh chuyén ay dé
hoan thanh nhiém vu thau hiéu ban tam thi goi la Tan Hiéu thiu ban
tam, sdng t0 ban tanh cua minh thi goi la “dat bén". Y nghia ch “tinh

tdn" do Pai S giang c6 phan thil thing hon.

Tir chit “bdt duong san ng” (ching nén san nd) cho dén “chi
thanh trung tin” 12 nguyén mdt cau noi vé diéu lanh the gian cua ngudi
tu Pai Thira.

“Tdt dé” (4% %) 1a ghen ty didu hay tét ctia ngudi khéc; 1am hai
ngudi hién ciing goi 14 “rdr” (4%). “Tham thiér” (& %): “thiét” (%) 1a
tham 3n tuc ubng.

Séach Pai Thira Nghia Chuong giang chit “xan tich” (1% ) nhu
sau: “Tiéc ré ca tai ldn phdp thi goi la Xan”, tixc la c4i tim tham dam tai
14n phap, ching thé dem tai va phap lam lgi cho ngui khac.

Pham 25 Vang sanh chénh nhan 636





index-86_1.png
Chénh kinh:
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Chi w oai diic, giai vi, thin thong bién haa, nhdt thiét thién
nhin, bét khd vi ty, bach thién van e, bit khd ké bji. A Nan ung tri:
V6 Lugng Tho Phat Cuwc Lgc quéoc dp, nhiw thi céng dirc trang
nghiém, bt kha tw nghi.

Con nhw oai dirc, dia vi, than thong bién héa [caa ho] thi hét
thdy troi ngu’o’l chang thé sanh ndi; [hon dén] tram ngan van irc,
chiing thé tinh ndi lAn. A Nan nén biét: C&i nwée Cyc Lac cia Vo
Lugng Tho Phét cong dirc trang nghiém ching thé nghi ban nhw
the.

Giai:

Poan kinh ndy chi 6 oai dirc, phdm vi ciia chanh bdo déu siéu thé
hy hiru.

“Oai ditrc” 12 oai thin va cong dirc. Nguoi ¢di Cuc Lac “than
thong dé.ng dat, thé lyc te tai”, “tru Chanh Dinh Tu”, "quyé’t chimg cuc
qua” nén kinh bao 1a oai drc khong ai sanh bing. “Giai vi” (P 1) 1a
thir bac va phim vi. Ho dic ba thir Bét Thoai, dia vi ngang véi bac Bé
Xt nén dia vi khong ai sanh bing.

“Than théng bién héa” 1a nhu kinh n6i Thanh Van trong c5i éy
“nang w chuong trung tri nhut thiét thé gigi” (co thé ndm hét thay thé
gi6i trong long ban tay). Hét thay chung sanh cdi 4y lai con déc céc than
thong thu thing nhu Tc Mang, Thién Nhin, Thién Nhi, Tha Tam, Thin
Tuc, Lau Tan nhu 161 nguyén thtr mudi 6 néi: “U’ nh&t niém khoadnh,
siéu qud tkc na-do-tha bdch thién Phat sdt, chdu bién tuan lich, cing
dieong chie Phat” (Trong khoang mdt niém, vugt qua (rc na-do-tha traim
ngan c5i Phat di khip tit ca cling dudng chu Phat).

Thén théng cta ho that da vuot xa thin thong Nhij Thra, huong ho
la than thong cia troi, ngudi! Vi vy, ba tht oai duc, dia vi, than thong
bién hoa ciia ho hét thay troi nguoi ching thé sanh dugc ndi, diu chi so
v6i mot phén ciia tram ngan c Ian, tham chi ching thé tinh ké 1an thi
van con kém xa lim.
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hodc van vé tinh vé tdc vo nga thanh, dai ti dgi bi hy xd thanh, cam
19 qudn dinh tho vi thanh.

Gon séng tir tir lan ra, lan khép mit nwée. Song v vang ra vo
lrgng 4m thanh vi diéu, hoic nghe tiéng Phat, Phap, Téng, tiéng Ba
La Mét, tiéng chi tirc tich tinh, neng v sanh vo diét, tleng thép lwe
vé 1y; hodic nghe tiéng vé tanh, vé tac, vo nga, tiéng dai tir, dai bi, hy
x4, tiéng cam 1§ quan déanh tho vi.

Giai:

Doan kinh néu 1én chu diém thir hai ciia phdm kinh nay: Nuéc co
kha nang dién thuyét digu phap.

Doan nay thuét ti mi mét sy t}'u_’at méu n}u’ém: Trong ¢di Cyc Lac,
nhimg thir v6 tinh c6 kha nang thuyét phap dé thanh thyc thién can cho
chiing sanh.

“Vi lan” (gon séng): Nhimg nép nhan nho nho sanh trén mit
nude goi la “ba” (&), séng 16n goi la “lan” (#). Chir “vi lan” chi
nhimg gon song lan tan. “Tir hdi”: Tir () la thong tha, “hdi” (32) 14 lan
toa thanh vong tron. Nhimg gon séng tir tir lan ra khién mat nuée bap
bénh, tao nén nhing gon séng dap dénh khdc nén bao la “ ‘chuyén trong
quén chi” (lan khap mat nuée). Song v6 1an nhau phit ra nh\mg tiéng
&m tai. Nhimg am thanh 4y nhiéu dén v6 luong loai ma ciing vi diéu vo
lwgng nén kinh bao “ba dwong vé lwong vi diéu am thanh” (séng vo
vang ra v lugng am thanh vi diéu). Kinh chép “vé luwong vi diéu” nghia
1a tiéng séng c6 kha nang din n6i v6 luong diéu phap.

“Phgt, Phdp, Tang thanh”: Phat, Phap, Tang la Tam Bao. Kinh
Tiéu Bon chép: “Van thi am gia, tw nhién giai sanh niém Phdt, niém
Phap, niém Tang chi tam” (Nghe nhitng am 4y tu nhién déu sanh tam
niém Phat, niém Phap, niém Téang).

“Ba La Mat” dich la Bao Bi Ngan hay DB V6 Cuc, hoic 1a Su
Ciru Cénh. Ding dai hanh BS Tét hoan tit céc sw nghiép cia tur hanh va
hoa d nguoi khac nén bao 1a Sy Ciru Cénh. Nuong dai hanh &y dé tir by
nay sanh tir vugt dén bo kia Niét Ban nén bao la Déo Bi Ngan. Do dai
hanh nén c6 thé théu dat chd rong sau cta cic phap, vi thé goi 1a Po Vo
Cuec.

Trong chit “Chi Tirc”, “Chi” (1t) c6 nghia la dinh chi, tru noi ly
chan that bt dong. “Tirc” (&) la ngung nghi. Sach Chi Quan quyén ba
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mian cdc nguyén modt cach tron ven, véi mdi ngudi déu ban cho céi lgi
chén that.

Trong doan sau, kinh ndi nuéc 4y con c6 kha nang dién néi digu
phép, diéu nay cang hién thi rd hon y nghia trén.

Trong cau “khai than” (khai hién thin thic), chit “thdn” (i) ¢6
nghia la sang sudt. Do tam thitc ciia ching sanh linh digu ching thé nghi
ban nén tam thirc con goi 1a “than thirc” (3% 3#: thé tuc thudng goi lam
1a “linh hén™). Trong 11 twa ban cht giai kinh Duy Ma, ngai Tang Triéu
cu.ng giang: “Dao dén cing cuc, ha c6 thé hinh dung nén dung tri hué
quyén bién dé £0i né la Thén Ve vay!” Nhu vdy la canh gi6i chin
chimg chang thé nghi ban dugc goi 1a Thin Ve (3% #%). Thém nira, Tri
hu¢ thdy thong sudt sy 1y mot cach ty tai nén goi 1a “than i” (7% %).
Nhur vy chir “khai than” ¢6 thé hiéu 1a nuée lam cho ngudi dén tim
Kkhai hién than tri sdn c6 trong thuc tanh vay.

Nude lai c6 di tam cdng ditc, diéu hoa, hop ¥ nén bao 1a “duyér
thé” (1am cho than thé vui suéng). “Tinh” 1 trong Ling, khong nho.
Chit “vé hinh" didn ta nu6c hét sirc thanh tinh. Do nuéc qua trong sach
nén cat bau trai déy ao c6 thé phan chiéu anh sang Ién tan mat nudc, vi
vay bao 1a “bdo sa dnh tri¢t” (cat bau chéi ryc 1én), trong lhay sudt tan
day nén bio “vé thdm bat chiéu” (sau cach miy ciing chiéu thau). “Tinh
nhiegc v6 hinh” (sach dudng nhu v hinh) 1 tuéng cia nuéc; “khai thin
duyét thé” (khai hién than thac, than thé vui suéng) la cong dung clia
nuée. Tuéng 1an Dung déu vi digu 1a vi ban thé cua nuée ciing rat vi
diéu.

Chénh kinh:
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Vi lan tiv hbi, chuyén twong qudn chii. Ba duong vé lwong vi
di¢u Gm thanh, hodc van Phdt Phdp Tang thanh, Ba La Mgt thanh,
chi tirc tich tinh thanh, vé sanh vé diét thanh, thap lyc vé iy thanh,
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Con Thuong Pham Ha Sanh thi “hanh gic mang duc chung thoi,
A Di Da Pht cdp Qudn Thé Am, Pai Thé Chi, dit chu Bé Tat, tri kim
lién hoa, héa tdc ngii bdach Phdt, lai nghénh thir nhdn. Ngii bach héa
Phdt, nhét théi tho thi, tn ngon: ‘Phdp tir! Nhit kim thanh tinh, Pphdt vé
thiwong dao tam, nga lai nghénh nhit’, kién thi s thoi, ticc te kién than
toa kim lién hoa. Toa di hoa hop, tiry The Tén hau, tirc dic vang sanh
thdt bao tri trung” (hanh gla lic mang sp dut, A Di Da Phét va Quan
Thé Am, Dai Thé Chi va céc B0 Tat cam hoa sen vang hoa ra nim trim
vi Phat dén d6n ngudi dy. Nam trim vi héa Phit cing lic dua tay khen
rang ‘Phép tir! Nay 6ng thanh tinh phat V6 Thuong Dao tam, ta dén dén
ong’. Luc thiy sy d6 lién ty théy than minh ngdi trén hoa sen vang. Ngbi
xong, hoa sen khép lai, theo sau Thé Tén, lién duge vang sanh trong ao
bay bau).

Quén kinh va kinh ndy cing bao trudc lic hanh gia chét thiy Phét
dén don; d6 chinh 1a “ngay trong doi nay thdy A Di Pa Phdt”. Doi dc
Ngii Truge hién nay 13 luc khong c6 Phat ma lai thdy dugc dirc Phat Di
Da thi thit 12 hy hiru, toan 12 nhd vao Nhét Thira nguyén hai cia Phat Di
Da, sirc bét‘khé\ tu nghi ctia sau chir hong danh. Lai ciing do vi hanh gia
phat tam B6 Dé, mét da chuyén niém, rong tich cong dirc, phat nguyén
hoi hucmg cau sanh cdi kia nén tuong img véi 16i nguyén cua Phat. Do
do, c6 the théy dtrc Phat. Do thiy Phat nén lién duoc ving sanh, vinh
vién ching thoai chuyén, &t chimg V6 Thugng Bd Dé.

Cubi doan kinh nay lai nhéc lai: “Ung phdt vé thirgng B Pé chi
tam, phuc diwong chuyén ni¢m Cuc Lac quoc d5” (Phai nén phat tim Vo
Thugng Bd D4, lai nén chuyén nghi dén cdi nude Cuc Lac). Piy chinh
1a chanh nhan vang sanh, lai con bao thém: “Tich tdp thién can, ung i
hoi huong” (Hay nén dem thién can da tich tap dé hoi huéng). Do nhan
th thing nén &t phai cam dugc qua bao mau nhiém. Do dé, kinh bao:
“Do thir kxen Phdt, sanh bi quac trung, déc bat thodi chuyén, ndi chi vé
thuong B6 Pé” (Do vdy thdy Phit sanh trong cdi kia, dugc bt thoai
chuyén cho den thanh V6 Thugng Bd Be) Do 10i giai thich nay dé cao
tha Phat sQ rang s& ¢6 ké ngd vuc, hiéu 1am Tam tong, nén & day toi
xin din 1 ba cudn luan dé chimg minh thém.

* Mot 1 Linh Phong dai sur viét trong sach Yéu Giai ring:

éu nhin theo m3t Sy, Tha Phat tice la A Di Da Phat & Tay Phuong Cyc Lac thé
gi6i, chir khong phai 1 dtc Phat thién chan sin c6 trong ty tanh cita ta (Tu Phat).
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Cliing sanh do nghiép duyén nén c6é sanh tir phan doan mot cach
hue huyén, giong nh nguoi ru rii trong nha chang thay mdt troi. Niém
hee chan thanh, viemg chdc thi huyén duyén hét sach nhie the mai nha bi

thing, mat troi chiéu sang loa. Tiy ¥ ving sanh nhung van thuge trong
cai von san ¢6”.

Loi lugn nay quét sach hét thay phan biét, ty hay tha, chung sanh
hay Phét déu thanh hy lugn. Chi ¢6 mot Chan Nhu khéng lay dong, tron
khip, tlly y vang sanh Cyc Lac nhung van khéng ngoai tu tam.

* Ba la nhu Di Pa S¢ Sao ni:

“Chdp Sw mé Ly thi khdc nao tré nit, ké u mé doc sach cia bic
thanh nhan doi xwa; mé mugi, Gu tri nén chi doc ma chang hiéu 1o
nghia. Bi vy sudt ngay niém Phdt ma chéng biét Phat niém gi.

Chap Ly mé Su thi khdc nao ké nghéo v dgc bang khodn ciia
ngudi giau 6 lién ti bio minh giau to, ching biét Ia minh chi dém cia
cdi nguedi ta, Gn nham gi dén minh!

Ciing thé, ké  tuy biét “tam chinh la Phdt, Phdt chinh la tam’ lai di
phdn dodn tam chdng phai la Phat. Vi thé, wéc vé Ly thi khong o gi dé
niém diege; woc theo Sw thi trong cdi khong cé gi dé niém dwoe, ta cir
khang khit niém. Do niém ticc la v6 niém nén Sw Ly song tu, bén tri tré
lai thdu dat Phat tri. C6 nhwe vdy mdi goi la dai tri””.

 Sach S¢ Sao con néi: “Dau chd’p'SzJ ma niém [iér{ tuc thi van
chang mat céng lao, van dat dwgc cdc pham; nguwoc lai, chap Ly ma tam
chua t6 ng¢ thi bi mac hoa doa lac”.

Loi Sao viét: “Gid si cuong hué phong ting tham dim ngoan hue
(ngoan khong), chiea timg 16 ngé ban tam ma lai khinh Tinh D6, miét thi
vang sanh thi cdi hai dy ching nho; ticc la moi hiéu loang thodng Lal
Khéng ma da bac bé nhdn qua, vji voi vang vang chiéu cam hoa wong”.

Xin doc gia hay doc nhimg 161 nay hai ba lugt, ché dimg chép Ly
phé Su, kiéng n6i tha Phat, khinh ré Tinh Do dé tw chiéu cam uvong hoa.

Chénh kinh:
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“Hoi: Tam nay da lam Phdt, tam nay da la Phdt, thi sao lgi L‘hang
néi dén tw Phdt la rot rdo ma cie cho tha Phat hon tie Phdt la vi sao thé?

BDdp: Phdp mén nay hoan toan & ch hiéu ré tha Phdt chinh la tie
Phdt. Néu kteng néi dén tha Phét thi chinh la tha kién (kién chp con
thdy c6 nguoi khdc, phap khdc) chua hét. Néu thién trong t Phat lai la
Nga Kién dién déo.

Hon nita, trong bén loi ich Tét-dan®, ba thit lgi ich cuaz chdng
thé tw minh phdt khéi. Néu chdng thé mimg tin sdu xa noi thé gidi [Cuc
Lac] thi hai thit lgi ich vui [Tinh D3], chdn [Sa Baj con chdng thé phat
sanh néi, huong la ngé nhap duoc dirc Phdt noi ly tanh. Chi cé the ding
s tri dé thiu dat Iy tri. Boi vy, Di Da va thanh ching hién tién chinh
la ban tanh hién r. Vang sanh cdi kia, thdy Phdt nghe phdp chinh la
thanh tuu hué than, chﬁ'ng do nguoi khdc ma ngg.

Phdp mén nay tham di¢u pha tan hét thay hy ludn, chdt sach hét
thay y kién, chi bdc nhwe Ma Minh, Long Tho, Tri Gid... mdi c6 thé triét
dé gdnh vc, thuc hién ndi! Con thi nhitng ké thé tri bién thong, bon tinh
théng ca Thién ldn Nho tdn siec suy heong thi cang suy nghi cang xa voi
voi, chdng bang bon éng gia ba ldo dot ndt sleng rong niém Phat lai
ngém théng dugc véi Phdt tri, tham hop dao mau”.

* Hai 1a nhu V6 Luong Tho Kinh Khoi Tin Luan néi:

“Héi: Lam chung thdy Phdt thi Phdt do la Tu Phdt hay la Tha
Phdt? Néu la Tha Phdt thi thanh ra nghiép ma; néu la Tu Phdt lai do
tudng lec tao thanh, hu vong chang thdt, lam sao vang sanh dugc?

Ddp: Tw Phat hay Tha Phdt cing déu la hy lugn! Ta, nguoi cing
mdt, tu, tha néo khdc. Phdp Than ciia chu Phdt tram nhién thuong tich.
Do bon nguyén nén cam img dao giao, la tw ma ciing chinh la tha,
chdng hu, chang that, chi la mét Chan Nhu tron khdp phap gidi.

8y n6i dit 1a Tt Tét-dan (Siddhanta), tirc 1a bén phuong dién Phat dung dé

thuyét minh chin \y duyén khari);

2. Nha tAt-dan (tly theo cin co va nang lyc cia timg chiing sanh ma n6i phap xuét
anh khai thién cin);

an (tuy bénh cho phap duge dé déi i phién ndo);

4. Dé nhit nghia tit-dan (irue tiép dang D¢ Nhit Nehia dé séng to 1y That Tuéng
ctia cac phép).
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Diu tht nhét 1a phat BS Dé tam va diéu thir hai 1a “mgr myc
chuyén ni¢m” da dugc giai thich trong phan trén nén ¢ day ching nhic
lai.

Diéu thi ba 1a “tity ky tu hanh chu thi¢n cng dirc” nghia la: Tuy
theo strc minh c6 thé lam n6i ma nd lyc lam céc cong duc lanh.

Séch Pai Thira Nghia Chuwong quyén muoi hai giang chit “rai
gidi” nhu sau: “Dé phong, ngan cim nén goi la Gidi (%.), khiét tinh nén
goi la Trai (7F)”. Sach Ta Phin Luit Am Nghia giang chr Giéi nhu
saw: “Gidi la tén goi khdc ciia Ludt. Tleng Phan la Tam-ba-la, Han dich
la Cam. Gii c6 nghia la ngan cdm”. “Trai” ¢6 nghia la ching an qua
ngo, chanh ngo la chanh thoi, con nhung lac khéc déu la phi thoi. Pung
thasi (chanh thasi) thi n, phi thoi chang an. Chéing an qua ngo thi goi la

“trl trai”. Sach Nam Son Nghiép Luu ciing bao: “Trai nghia la 1@
chinh, té chmh cdi tam minh, hodc c¢é nghia la trong sach”. Nhu vay,
Tri Trai chinh 14 trir sach nhimg gi bét tinh trong tam.

Sach Hoi S¢ lai bao: “Trai gidi chinh la Bat Quan Trai Gidi va
nhitng gidi thugc Ti iéu Thira hay Dai Thira. Gidi la thay ciia con nguoi,
dao lan tuc déu phdi tudn thii. Tam lam nghiép chii, pham lan thanh déu
phdi ché ngu tam. Chanh phdp tru hay diét toan la nho vao Gidi. Gidi
sdng ngoi nhw mat troi, mdt trang, ton quy twa bao chau. Tha chiu khat
ma chét, chang danh uéng nudc cé trimg (nuéc chua loc sach con co
tring nho mét khong thdy duoc). Tha bi 1réi dén chét, chang ni lam
thwong tn I ¢6”.

Loi S¢ da ban dén 6t cung diém trong yéu cua trai gigi. Chanh
phép ¢6 ton tai dugc trong doi hay khong toan 1 cay vao hanh nhan ¢
gir gidi dugc hay khong! Vi vdy, tha méit ca than mang, ching trai
nghich giéi minh da tho. Cu si Banh Té Thanh néi: “Vi vdy, phai biét
rang tw heong Tinh D§ toan la cdy vao cong dirc. Nén mong cua cong
dicc khong gi hon néi tri gidi. D6 1a vi gidi tinh Gt tam tinh, tam tinh thi
quéc do tinh”.

Thi tw 14 “tao ldp thdp twong”: Thap n6i di 1a Tét-dé-ba (Stapa),
dich 1a Miéu (%), hoac 1a Phuong Phén (# #%: ngéi md vudng), la noi
an tri xa-1gi ciia Phat. Sach Hoi Sé bao:

“Dung thap c6 ba nghia: Mgt la dé biéu dwong béc this thing hon
nguoi, hai la khién cho nguoi khac sanh long tin, ba la bdo an. Kinh
Phap Hoa day: ‘Chur Phdt diét do dfi, ciing dwong xa-loi gia, khoi van irc
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Di Da Nhur Lai, nghe tiéng thuyét phdp thi déu dwoc thodt khoi cdc diéu
rang bugc noi khau nghiép, sanh trong nha Nhwe Lai, rét rdo duoc khdu
nghiép binh dang Nhur vdy, nguoi trong ¢di Cuc Lac duge nghe cac
phdp 4m nhu thé nén tam ho thanh tinh, xa lia phéan biét, chanh truc,
chang ta, rot rao ddc khau nghiép binh déng ctiia Nhu Lai. Do dé, bao la
“binh ding”.

Sach Phap Hoa Khoa Cha, quyén bén ciing néi: “Binh ding cé
hai thir: Mgt la phdp binh déng tire Ia Ly Trung Dao, hai la ching sanh
binh déing tirc la hét thay ching sanh deu ddic Phdt hu¢”. Nghia 1a: Thit
nhét, binh déng chinh 12 Ly Thé cta Trung Pao, mot may 16ng, mot hat
bui khong gi ching phai 12 Trung Dao nén bao 1a “bink ding”. Thi hai,
chung sanh vén sin di tri hu¢, dirc tuéng ctia Nhu Lai, cing dic Phat
hu¢, nén bao 1a “bink déing”.

V& “thi¢n can”, kinh Tiéu Bén day “Bat kha di thiéu thién can,
phuoe diee, nhdn duyen ddc sanh bi quéc” (Chang thé dang chut it thién
cédn, phudc dirc, nhan duyén ma d\mc sanh vé cdi kia). Sach Di Da Yéu
Gidi gidng cau nay nhu sau: “Bé Pé chinh dao goi la thién can”. Sach
Vién Trung Sao giang: "Chap tri danh hi¢u, phat nguyén vang sanh thi
mdi goi la nhiéu thién can”. Sach Di Pa S¢ Sao giang: “Chdp tri danh
higu, nguyén thdy Di Pa chmh 1a nhiéu thién can, dai thién can, thién
can toi Ihang, thién cin ching Ihe nght ban”. Ching sanh coi 4y do
nghe nuéc chay thuyét phap nén tit ca cic thién can nhu viy déu dugc
thanh thuc ca.

Cau kinh “ity ky 56 vin, di¥ phdp twong img” (didu gi duge nghe
ciing tuong tmg véi phép) dugc ban Duong dich ghi 1a: “Pdc van nhie
thi chiing chiing thanh di, hoach déc qudng dai tho lac, han duyét, nhi
dix quan sdt twong tmg, yém ly twong tmg... (ndi chi) Niét Ban twong
img” (Pugc nghe cac thir tiéng nhu thé xong lién dat duge sy vui mimg
yéu thich 16n lao, tuong tmg véi quan sat, tua'ng ung véi nham lia... cho
dén tuong tmg véi Niét Ban). “Twong tmg” nghia la khé hop, Sach
Vang Sanh Luan Chi bao: “Twong Lfng nghia la nhe hép va ndp hop
vira khit nhau”. Khm Tin Luén lai bao: “V&i canh gidi ly ni¢m thi chi c6
chimg trong 1ng” (Chi c6 that chimg méi ¢6 thé khé nhap duge canh
gi6i ly niém). Hoa Nghiém Luan cling bao: “Mgt niém tuwong trng mot
niém Phdt, mgt ngay twong ing mot ngay Phat”. Nay kinh ndy day:

“Tity ky s¢ van, dit phdp twong ing” (Dleu gi duge nghe ciing twong
mg véi phap) qué that di hién thi sau xa bon nguyén cong dic cua Phat
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Ky tnmg béi gid, tuy bit ning hanh tac sa-mon, dgi tu cong dirc,
dwong phdt vé thuwong Bo Dé chi tam, nhét huéng chuyén ni¢gm A Di
Da Pht, tity ky tu hanh, chu thi¢n cong dikc, phung tri trai gici, khoi
Idp thdp twgng, phan thuc sa-mon, huyén ting nhién ding, tin hoa
thiéu hiwong. Di thiv héi hwéng, nguyén sanh bi quéc. Ky nhan lim
chung, A Di Da Phit héa hi¢n ky than, quang minh twéng hio, cu
nhir chin Phét, div chir dgi chiing tién hdu vi nhiéu, hign ky nhin
tién, nhiép tho dgo dén, tirc ity héa Phit ving sanh ky quéc, tru Bit
Thodi Chuyén, vé thwgng Bo Dé, cong dikc tri hué thir nhu thiwgng
béi gia da.

5

Béc trung I3 [nhirng ngudi] tuy ching thé thyc hanh hanh sa-
mén, tu cic cong dirc 16m lao, nhung phéi phat Bd D& tim, mot bé
chuyén niém A Di Pa Phit. Tuy sirc minh tu hanh cac céng dire
lanh, phyng tri trai giéi, tao dung thap twgng, dai com sa-mnn, treo
phan, thap dén, rai hoa, dbt hu'o'ng, dem nhimg viée dy hdi huwéng
nguyén sanh ¢ai kia. Liic nguoi Ay 1am chung, A Di Pa Phit héa ra
than c6 di quang minh, twéng hao nhu dirc Phit thit cling cac dai
Bo Tat vay quanh trude sau hién ra trude ngudi dy nhiép tho, din
dit. Ngum ay lién theo héa Phét viang sanh nude Kia, tru Biét Thodi
Chuyén Vé Thugng Bb DE; cong dirc, tri hu@ gin bing béc trén.

Gi

Séch Lugc Luén néi: “Vang sanh béc Trung c6 bay nhan duyén:
M6t la phdt tam V6 Thueong Bo Dé; hai la mot muc chuyén niém Vo
Lugng Tho Phdt; ba la tu cdc thién nghiép dit nhiéu hay it, phung i trai
gidi; bon la tao dung thap twgng; nam la ddng com cho sa-mon; sdu la
treo phan, thdp dén, rdi hoa, dot hwong; bay la dem cong dirc dy hoi
huwdong nguyén sanh sang coi kia”.

Sach Hoi S& ciing néi gidng nhu thé.
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duc van, liéu vé s¢ vin, vinh bét thodi w A Néu Da La Tam Mi¢u Tam
Bo Dé tam.

Pugc nghe cic thir tiéng nhe viy xong tdm hg thanh tinh
khﬁng ¢6 cac phan biét, chanh tryc binh ﬂéng, thanh thuc thién cin.
Pidu gi dwgc nghe c\mg twong Ung véi phap. Al muén mong duwgc
nghe, rleng ngudi_ 4y lién nghe, ai khéng muén nghe, tron chang
nghe théy, vinh vién ching thoai thit tim Vo Thwgng Chinh Béng
Chianh Gidc.

Giai:

Poan kinh nay tuong thudt viéc nghe tiéng dugc loi ich: Ling
nghe diéu phap tdm khong con vong niém, lia cac cau nhiém nén bao
“ky tam thanh tinh” (tm ho thanh tinh).

“Phan biét” 1a suy luong, nhan thirc cc su viéc. Do tanh cua né
1a phan biét mot cach 1am lac nén véi cai vo ngd, v6 phép lai nhan Iz‘am la
c6 Nga, ¢6 phap. Néu khong thay 6 ta, ngudi, ching sanh, tho gia”’, tat
ca déu 1a binh ding khong sai biét, giong hét nhau ching khac thi bao

“v6 chu phan biét” (khong c6 cac phan biét).

“Chdnh truc” 1a doan chanh, chat truc, khong ta, khong cong
queo. Vang Sanh Luan Chu bao: “Chdnh triee la ngay thang. Do chdnh
truec nén sanh long thuong xot hét thay ching sanh”. Kinh Phép Hoa
cling bao: “Chdnh tric xa phuong tién, dan thuyét vé thiwong dao”
(Chénh tryc, bo phuong tién, chi néi dao V6 Thuong). Chir “chdnh
triec” trong cdu kinh trén chi cho bén hoai chi néi diéu phap Nhat Thira
Vién Gido.

_ “Binh ding” 14 ching sai biét. Vang Sanh Ludn Chi néi: “Binh
ddng la thé nuémg ciia cdc phdp”. Do Chan Nhu hién dién trong khap
cac phép nén van phap déu nhu mot; vi thé bao 1a “bink dding”. Ving
Sanh Ludn Chu con bao: “Nghe danh hiéu chi dic (diec cao t91) cia A

7" Tho gi 12 ¢4 thé c6 sanh mang, théng thudng nguoi ta cho réng tho gia la linh hén
hoc chu thé cua nhan cdch; nhung trong Phit gido khong chap nhn quan diém nay.
Ngai Cat Tang viét trong Kim Cang Bat Nha S¢ quyén ba ring: Ngom dao rhap 6
thn nga, chét day sanh kia, tréi qua sdu duong, nén goi 1 tho gia”. Trong Kim
Cang Bit Nha Kinh Tén Thuit, quyén thuong, ngai Khuy Co gidng: “Mang can
doan dit & qud khtt, doi sau sanh trong siu diémg, goi la tho gid eimg”. Kinh Dai
Pham Bét Nha quyén hai cho ring Tho Gia la mot trong mudi sau tén khac nhau ctia
Nga.
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- Bén la thi sw vui suéng: Do thirc &n 4y nén than tam an lac.
- Nam la thi bién: Néu nguai bi d6i khat thi than tam khiép nhuoc,

néi nang 4p ung, chang thé luu loat ndi. Pugc &n no dit thi than tim
manh mé, bén nhay, déc dai bién tai, tri hué vo ngai).

Sach Hi S¢ ciing ndi: “Phan thuc sa-mén la nhu kinh day:
‘Chdnh linh ddc man t thién ha bao, ky loi bat nhu thinh nhdt thanh
tinh sa-mén nghé xa ciing duong, déc loi thit b3i” (DU cho céc bau day
#p ca tir thién ha vin ching bang thinh mét vi sa-mén thanh tinh dén nha
cling dudmg, dugc loi con gp méy lan)”.

Thir sau, “huyén tdng, nhién déng, tan hoa, thiéu huwong” (treo
phan, thap den, rai hoa, d6t hwong).

“Tang” (#) nguyén la tén goi chung céc loai lua. “Huyén tang”
(tam dich 1a “treo phan”) tirc 1a ding lua tao thanh céc 14 phan nhiéu
mau treo trong dién Ph4t. Kinh Bach Duyén néi: “Phdt tai thé thoi, hitu
Ba Pa Ca, qud khir tang tic nhat truong phan w Ba Thi Phdt thap
thiegn. Ting thi di lai, ciru thap nhdt kiép, thieong hitu dai phan phi am
ky thuong, tho phwrc khodi lgc. Nhién hdu xudt gia, dic A La Hin”
(Luc Phat tai the, c6 6ng Ba Pa Ca trong qua khir timg iam mét 14 phan
dai treo noi thép ciia Ba Thi Phat (tirc Ty Ba Thi Phét). Tur day tro di,
trong chin muoi mét kiép 6 ong thuong cé tAm phan 16n phu quanh than,
hudng phuée khodi lac. Sau dy xudt gia thanh A La Han).

“Nhién” (%) 1a dbt, chir “dang” (&) chi chung cac loai dén dube
thip sang. Kinh Thi Dang Cong Ditc day: “Phdt cdo Xd Loi Phdt: -
Hodc hitu nhdn w Phét thdp miéu chu hinh twgng, nhi thiét ciing dirong
6, phung thi ding minh, ndi chi di tiéu dang cuw, hodc 16 du do nhién, tri
di phung thi, ky minh duy chiéu nhat dao, nhat giai. Xa Lgi Phét! Nhe
thir phude dike, phi thi nhét thiét Thanh Van, Duyén Gide sé nang kha
tri, duy Phét Nhu Lai nai nang tri chi” (Phat bdo X4 Loi Phét: ‘Hodc ¢6
ngudi dé cling duong thap miéu, cac hinh tuong ciia Phat nén dang cing
dén sang, thdm chi mdt ngon dén, mot cay dude nhé, hoac ding diu t6
thép lén dé cung thi. Dau dén chi toa anh sdng soi dugc mot 161 di, mot
bac thém [cua thap miéu] thi ndy X4 Loi Phat! Cong dirc nhu vay hét
thay Thanh Van, Duyén Giac chang biét thé nol, chi ¢ dirc Phat Nhu
Lai méi biét ndi thoi!™.

“Tén hoa” (% *#) 1a rai ric hoa tuoi dé cing dudng. Sach Hoi
S& néi: “Tdn hoa la hoa nd thanh tinh, diéu sdc, diéu heong, dem rdi

Phdm 24 Tam béi vang sanh 602





index-80_1.png
Di Pa thit ching thé nghf ban. Nhing nguoi da vang sanh do thién can
thanh thuc nén véi diéu phap da duoc nghe déu lanh hoi duge ca. Do
gidi ngd nén khai hanh, hanh khoi thi giai tuyét. Vira quén mat (khong
chdp truée vao didu minh da hueu) vira quén chiéu nén Nang, S¢ chang
hai; Ly, Tri sau thdm dén ndi dbi voi cac diéu dugc nghe lién khé hoi
ngay, tuong ung v6i phap.

Tn’:p do, kinh day “Ky nguyen van gid, triép déc van chi, s¢ bat
duc van, liéu vé sé vin " (Ai muon nghe, lién dugc nghe. Ai chang muén
nghe, tron ching nghe thay). Cau nay lai cang n6i 1 tanh chit vién minh
cu dire, tu tai vO ngai khéo img hop dénvo cung tan cia nude déu “nhat
nhat tity chiing sanh y** (mdi mdi tiy thun ¥ cta ching sanh).

Trong ¢di Cyc Lac, nuée, chim, cay ¢bi déu dién thuyét digu
phap, anh sang nhidu mau, tiéng dong, mui thom cing lam Phét syu.
Nhig diéu ddp vao mit, doi vao tai déu hién hién tron ven ban tim.
Gi¢ budc, ha chan, déu lam Phit su. Vi thé, déi voi tam vo thugng BS
D&, vinh vién ching thoai chuyén, thuan 13 nhan duyén ting thugng.

Chénh kinh:

tr#RAEEZE E R EFREEF A
Ribr-ZXxFExH Sz H-

Thip phucong thé givi chu ving sanh gid, giai w thit bo tri lién
hoa trung, tw nhién héa sanh, tat thg thanh hw chi than, vé cuc chi
the.

Nhitng ngudi tir mudi phwong thé gi¢i ving sanh déu ty nhién
héa sanh trong hoa sen noi ao biy bau, déu thg than thanh huw, thé
vo cue.

Gi

Doan nay n6i dén diém chinh thir ba trong phim nay: Nguoi tir
mudi phuong vang sanh déu héa sanh trong hoa sen noi a0 bau. bay
chinh 1 két qua ciia nguyén hai muoi bén: “Lién hoa héa sanh”.

Ngai Nghia Tinh giang chit “n¢ nhién” trong cau “nr nhién héa
sanh” nhu sau: “Chang sanh truong tir thai tang (bao thai) nén la te
nhién”. Séch Hoi S6 giang: “Chdng phdi do vong nghiép chiéu cam ma
la két qua ne nhién ciia 16 Pht nguyén nén bao la tw nhién”. V& chix

Phdm 17: Tuyén tri cong dire 523






index-158_1.png
chiing thdp, kim ngan cdp pha lé... Hodc hitu khdi thach miéu, chién dan
cdp tram thiy, moc mat, tinh du tai, chuyén, ngoa, né, thé ddng, nhugc
1 khoding da trung, tich thé thanh Phdt miéu, ndi chi dong ti hy, tu sa vi
Phdt thap, nhe thi ch nhan déng, giai df thanh Phdt dao” (Chu Phat da
diét 4o, dé cling duong xé- 101, nén dyng van tc ngdi thap béng vang,
bac, pha I¢... Hoc dyng miéu bing d4, bing chién-dan, tram thiy, moc
mat, va nhimg vét liéu khac, nhu ngéi, gach, hoc bun dat...Hoac & noi
ddng tréng, dép dét thanh miéu Phat, cho dén tré nit gion, vun cat thanh
thap Phét, nhimg ngudi nhu thé dy, déu da thanh Phat dao).

Chir “neong” (%) chi tuong Phat. Theo kinh Tang Nhét A Ham,
Phit thang lén troi Pao Loi, vua Uu Dién (Udayana) nhé Phat nén ding
g6 nguu dau chién-dan khic thanh tugng Phét cao ndm thudc. biy la
tuong Phat ddu tién duoc. khic trong thé gian nay. Kinh Phép Hoa néi:
“Nhuge nhan vi Phdt cd, kién ldp chi hinh teong, khéc diéu thanh
chiing tudng, giai di thanh Phdt dao” (Neu ai vi Phat kién 13p cac hinh
tuong Phat, Kkhic trd thanh céc tuong thi déu da thanh Phat dao).

Kinh Tao Twong Cong Pirc ciing ndi: “Nhuwoc nhan lam chung,
Pphat ngon tao tugng, ndi chi nhu khodng mach, nang tric tam thé bat
thap tec kiép sanh i chi 16i” (Neu ai lic 1am chung ma sai nguoi tao
tuong [Phat], thim chi chi nho bing hat lta mach thi trir dugc toi trong
tam muoi trc kiép sanh tir trong ca ba doi).

Thit ndm, “phan thwc sa-mén” chinh la Trai Ting, nghia 1a dem
com va thirc an cing dudng ching Tang. Kinh Luc Ba La M4t Pa néi:
“DI thyc thi gid, thuong thi ngii sw. Van ha vi ngit? Nhat gia, thi mang.
Nhuege nhan vé thyc, nan di té mang. Nhj gid, thi sdc. Nhan ddc thyc co,
nhan séc hoa duyét. Tam gid, thi lyc. DI thi thic 6, tang ich khi luc. Tir
gid, thi lgc. DI thi thyc c6, than tdm an lac. Ngii gid, thi bién. Nhiege co
nga gid, than tam khiép nhiec, ngon thuyét kién nét, bat nang bién liéu,
linh thuc sung tic, than tam ding nhué, dic dai bién tai, tri hué vo
ngai”.

(Pem thirc an dé thi, chinh 1 thuong thi nam sy. Nhimg gi la
nam?

- Mot la thi mang: Néu nguoi khong an thi khé long gilt mang
dugc.

- Hai 1a thi sic: Do ngudi ta dugce an nén nhan séc vui vé.
- Ba 1a thi lyc: Do thic an éy nén duge tang truong khi luc.
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muon bau Ma-ni dé 1am thi du, chir that sy bau Ma-ni con kém xa muén
van, nén méi bao 1a “fwong tir”; chi la mién cudng so sanh thoi nén méi
bao 1a “tuwong doi”. “Doi” (#) c6 nghia la dem so sanh vay.

Trong sach Luan Chu, Dam Loan dai su con giang cau “céng dirc
v6 lwgng, trang nghiém day d@” nhu sau: “Tir nghiép tri hué thanh tinh
ciia B6 Tat phat khoi trang nghiém Phat sw, nuong phdp tdnh nhdp
twong thanh tinh. Phdp dy chang dién ddo, ching hw nguy nén goi la
cong dirc chan thét”. Dam Loan dai sw qua da phoi bay tron ven tang bi
mat cia Nhu Lai: Bo Tat nuwong vao Thit Té cua phap tanh dé nhap vao
tri hué chan that (tirc 1a “fru Chan Thdt Hué” néi trong kinh nay) nén xa
lia dién déo, hu nguy. Dy la cong dirc chan that. Cong dire chan that
chinh 1a “cong dirc v6 lheong”. Thé gisi Cyc Lac trang nghiém bing
cong dc chan that nhu thé nén “trang nghiém ddy dii”. Do vy, cdi by
thanh tyu duoc stre ching thé nghi ban.

Vang Sanh Luén Chu con bao: “Chi ‘sirc chang thé nght ban’ chi
chung mudi bay sitc cong ditc trang nghzem chdng thé nght ban trong
coi Phdt Gy... Trong nhitng stc dy, siic ci Phdt ching thé nght ban lai
gom hai diéu:

1. Mt la nghiép luc, nghta la do nghiép lyc ciia dai nguyén thién
cdin xudt thé cia Bé Tat Phdp Tang cam thanh.

2. Hai la do sikc khéo tru tri ciia dang Chanh Gidc A Di Pa phdp
vieong nhiép th”.

Trong mudi bay sirc vira noi, stc thir nhit 1a Trang Nghiém
Thanh Tinh Céng Dirc Thanh Tuu. Sach Luan Cha viét: “Thanh tinh la
tong twéng. S di Phét khdi ra cong ditc trang nghiém thanh tinh nay la
do Ngat thdy tam gidi la twomg hw nguy, la tudng ludn chuyen, la tudng
v ciing (4m chi sanh ti) nhur con cuon chiéu cugn tron, nhu tam kéo kén
tw nhét minh. Thiwong 6i chiing sanh dién déo bdt tinh! Mudn dat ching
sanh noi chéng hie nguy, noi chdng luan chuyén, noi chdng cé [sanh tit]
Vo cing, dugc huong chén thanh tinh dai an lac rét rdo nén Phdt khéi
lén cong dirc thanh tinh trang nghiém nay”.

0§ day, nhimg didu nhu kinh day: “Vinh v ching khé chw nan, dc
thii, ma ndo chi danh” (Vinh vidn ching c6 danh tir cac khd, cac nan,
dudng 4c, ma ndo loan) ciing chinh 1a do sic cong dirc thanh tuu dy
chiéu cam vay.
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khdp cdc coi Phdt. Néu ¢6 hoa nd, chu Phdt sé dén ngu trén dy. Vi vay,
ha gici dimg hoa lam Tinh Dj. Cdc hang quy than thdy sdc, ngiri miii
hoa dam ghét, khdc nao thdy sdc, huong cia phdn do”" (nghia la cic
hang quy than coi séc va huong hoa giéng nhu phan do nén ghét bo).

Pa Ra Ni Téap Kinh néi:

“Nhwge tir b ching, di ching hoa tan A Di Da Phdt, phdt
nguyén, tung chi gia, ddc thip chiing cong dirc. Ha gia vi thap? Nhat
gia, tw phat thién tam. Nhi gia, linh tha phat thién tam. Tam gia, ch}r
thién hoan hy. Ttk gia, t than doan chanh, luc can cu tic, v6 hitu ton
hoai. Ngil gid, ti sanh bao tri. Luc gid, sanh sanh thé thé, sanh w irung
quéc cip quy tanh trung, sanh tri Phdt van phdp, bt sanh bién dia cdp
ha tanh trung. That gia, thanh C| huyen Luan Vuong, vweong | tir thién ha.
Bat gia, sanh sanh thé thé thwong dic nam than. Ciu gid, dic sanh A Di
Pa Phdt qudc, thét bao hoa thugng két gia phu toa, thanh A B¢ Bat Tri.
Thép gid, thanh A Ngu B Pé, toa w that bao su tik toa thuong, phong
dai quang minh, dit A Di Pa Phdt dang vé hieu dj da” (Néu bén by
chung dung céc thir hoa rdi Ién A Di Da Phat, phat nguyén, tung chu thi
dwoc muoi thir cong durc. Nhimg gi 1a muoi? Mot la tu phét thién tam,
hai Ja 1am cho nguoi khac phat sanh thién tdm, ba 1a chu thién hoan hy,
bdn 1a than minh doan chénh, sdu cin déy dua chéng bi ton hoai; nam la
chét di sanh trong ao bau, séu la doi doi kiép kiép thuong sanh noi chinh
gitra dat nuéc va sanh trong nha quy toc, sanh ra gip Phét nghe phip,
chang sanh noi bién dia hodc sanh trong dong ho hén kém; bay 1a thanh
Chuy&.n Luén Vuong 1am vua cia bon coi thién ha; tdm 1 doi doi klcp
klep thuong lam than nam; chin la dugc sanh vé coi Phit A Di Pa, ngdi
xép bing trén hoa sen bay bau, thanh bac A B¢ Bat Tri; mudi 14 thanh
V6 Thuong Chanh Giac, ngdi trén toa su tir bay bau, phong quang minh
16n giong nhu A Di Pa Phat khong khéc).

“Thiéu hwong” (},ﬁb %) la thip nhang dé cing dudng. Vang Sanh
Tap Yéu  ghi: “Tiry sirc sdm stea hoa huwong ciing dwong”. Sach Hoi S&
néi: “Néu cé ai dét hwong thom, bon ma 5€ bo chay sang ché khdc,
Phdt, than hoan hy thu hé, tu viéc lanh at duge thanh twu. Nhe dai
vuong meéc Na Can Ha La hwong vong Vé cai dirc Phdt dan sanh ma
dét hiwong, lam 1é. Khoi huong bay thing dén tinh xd ciia Phdt nhie mdy
heu ly trang, nhiéu quanh Phdt bav vong, héa thanh dai vang. Trong
kinh Qudn Phdt c6 ké ro chuyén nay”.
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3. Thuyét chuéng dao vo s& uy: Giira dai chung Phat noi cac
chudng phap nhu Hodc nghiép v.v... ma khéng s¢ hai.

4. Thuyét tan khd dao v s6 ty: O giira dai ching, Phat néi chanh
dao diét kho nhu gidi, dinh, hué v.v... long khong s¢ hai.

D6 12 bdn v6 o dy.

“V6 tanh” 1a nhu kinh Phdp Hoa néi: “Tri chu phdp thuong vo
tdnh” (Biét cac phap thuong vé tanh). Tanh 1a Thé, hét thay cac phap
déu khong c6 thue thé nén bao 1a “v6 tanh”. Céc kinh, luan nhu kinh
Lang Gia, Duy Thire Luan lai néi dén ba thir vo tanh:

1. Tuéng v6 tinh: Hét thay ching sanh do vong tam nhan duyén
nén thly c6 su vat, so do rﬁng day 1a ta, day 1a phap, mé chép la tht nga
va tht phap. D6 goi 1 * “bién ké s chip tanh”. Ching han nhu thiy soi
day ngd la con ran. Von ching that sw co rén, nhung do vong tinh mé&
chap nén thdy c6 tuong rin. Tuong rdn Ay ching that su c6, chi 1a do suy
tuong 1Am lac nén méi hién hiru. Pay goi 1a “tudng vo tanh”.

2. Sanh vé tanh: Do nhén duyén nén sanh khoi hét thay van phap,
ddy goi 1a “y tha khoi tanh”. Chir “tha” chi nhan duyén. Vi du: Soi day
thimg do chanh nhan 1a nhirng s¢i gai va nhimg trg duyén khéac cling tao
thanh. Khong con c6 ¥ tuéng 1dm Ian thi sgi thimg chinh la soi thimg,
nhung s¢i thimg chang c6 tht tanh. HE céc duyén chia lia thi soi thimg
khong con. Vi vy, goi la “sanh v tanh”.

3. Théng Nghia v6 tanh: Thing Nghia con goi 1a Vién Thanh That
tanh, tic 1a tanh chan that thanh tyu vién man. Vién Thanh That tanh
con goi la Phap Ténh, hofic 1a Chan Nhu, n6 chinh 1a thé tanh cua hét
phap hitu vi. Ching han nhu that tanh cua soi day thimg la gai. Vién
Thanh Thit tanh 1a phap dut bit cac dm dai, lia hét thay tuong. Néu thiy
biét 1 gai thi lia dugc ca tuong tin 13n tuéng thimg. Vi vdy bao la
“Théng Nghia v tanh”.

“V6 tdc" 12 khong c6 nhan duyén tao tic, ddng nghia vdi chir “vé
vi”. Sach Hoa Nghiém Dai S¢ bao: “Do con c6 tao tdac nén goi la hiu
vi; hitu vi la vé thuong. Khong con tao tdc thi goi la v vi. V6 vi chinh la
thuong”.

Sach Tham Huyén Ky néi: “Phdp dwgc phdt khoi boi duyén thi
goi 1a hitu vi; chan Iy v6 tdnh goi la vé vi”. Nhu vy, “vé tac” lan “vo
vi” chi 1a nhitng tén goi khic nhau cua “chdn ly”.
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Mt dit c5i nudc Cuc Lac ching c6 dét, i, chi thudn trang
nghiém bang céc thir bau mau nhi¢m tanh dic nhu Vang Sanh Luan néi:
“Ddy du tanh tran béo, day du trang nghiém mdu nhiém”. Chit “tdnh
tran bao” chi nhimg thir quy bau sin co trong ty tanh. P4y chinh 1a mén
“cdc thir sy trang nghiém cong dirc thanh tuu” duge ndi trong Ving
Sanh Luén.

“Khoan qudng binh chdnh bt kha han cuc” (Bing phing, rong
13 bao la ching thé han luong): Tam tinh c5i nudc tinh, tdm binh cdi
nude binh. Do tdm dia binh dang nén dai dia bing phing. Cau ké sau
day trong Vang Sanh Luén: “Citu cdnh nhu hu khong, quang dai vo
bién 1&” (Rét rao nhu hu khong, rong lon khong ngin mé) da dién ta y
“khoan quéng binh chanh bdt kha han cuc’ (rong 1 bao la ching thé
han luang) néi trong kinh ndy. Sdch Luan Chu giang: “Nhw hu khong la
¥ néi nguci vang sanh t6i cdi dy tuy dong, nhung van nhu khong co,
nghia la: Thap phuong ching sanh vang sanh, dit da sanh, hodc dang
sanh, hay sé sanh, tuy vé luo’ng vo bién nhlmg rét rdo 1uan nhu he
khong. ‘Qudang dai vé bién té’ I tron chdng c6 liic két cuge”. Py chinh
la moén Trang Nghiém Luong Cong Pic Thanh Twu dugc ndi trong
Vang Sanh Lugn [tirc 13] sb lugng céc thir trang nghiém ching ¢6 chimg
han vay.

“Vi diéu ky 1¢, thanh tinh trang nghiém” (Vi diéu dep dg, la lung,
thanh tinh trang nghiém): “Diéu” (%) 1a dep d& mot cach thu thing kho
nghi tuong ndi. “Vi di¢u” nghia l1a dep d& nhat trong cdc thir diéu, kho
nghi tuéng nhét trong cdc thir khé nghi tuong ndi. “Lé” () la tuyét
dep, dep ruc 15, “Ky” (F) 1a la thuong, la ching thm thuong, dic biét,
phi thuong. Nhu vy, “kp /¢” nghia la dep de, xinh khéo, ryc rg mot
cach la lung, dic biét, vuot trdi, doc ddo. Ching han nhu, mit dat cdi
Cuc Lac do by béu hop thanh, trong mbi thir bau lai ¢6 ndm trim quang
shc. Quang minh 4y c6 hinh nhu déa hoa hode nhu ving tring nén bao la

e

“Thanh tinh trang nghiém”: “Thanh tinh” 1a vinh vién thoat khoi
6 nhidm, “trang nghiém” 1a day du van dirc. Sach Luén Cha néi: “Tir
nghiép tri hué thanh tinh ciia Bé Tat phdt khoi dé trang nghiém Phdt si,
nuong phap tanh nhdp twéng thanh tinh”. Sach con né6i: “Tdnh nghla la
goc. Cdi ndng sanh (tic 1a tanh) da tinh thi cdi sé sanh (tic 1a coi nuéce)
lgi chng tinh hay sao?”. Dé la do c6i Cuc Lac dugc trang nghiém
thanh tyu bang ban tanh thanh tinh vay.

Phdm 11: Quéc gici nghiém tinh 458
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n6i: “Tike ¢6 nghia la cde de gidc qudn, vong niém, tw tuong déu ngung
bat véng lang”. Vi “Tirc” 1a nglmg dit cac vong niém. “Tirc” 1 do
Quén ma thanh nén “Chi Tirc” chinh 12 “Chi Qudn”.

Sach Chi Quén, quyén ba con glang “Cdc phdp ving ling la Chi,
tich ma thuong chiéu la Quan” va: “Vé minh chinh la minh, chang bi
dong chuyéﬂ nita nén goi la Chi. Dai tinh rang ngoi nén bao la Qudn”.
Sach Chi Quan Phu Hanh cling néi: “Trung Dao chinh la phdp gidi,
phdp gidi chinh la Chi Qudn. Chi va Qudn bat nhi, canh va tri cing bao
la”.

Vé chir “tich tinh” Xin xem 10i giai thich noi cau “chu can tich
tinh”" (cac cin tich tinh) & phan trudc.

“V6 sanh vé di¢t” 13 1y thé cua Niét Ban vén chang sanh, chang
diét. Kinh Nhan Vuong day: “Nht thiét phdp tanh chan thét khong, bat
lai bdt khii, vé sanh v6 di¢t” (Tanh ciia hét thay cic phap 1a chan that
khong, chang dén, ching di, vo sanh, v6 diét). Kinh Vién Gidc ciing bao:
“Nhat thiét chiing sanh w vé sanh trung, vong kién sanh diét, thi ¢d
thuyét danh ludn chuyén sanh tir” (Hét thay chung sanh déi véi vo sanh
lai théy 13m lac 1a ¢6 sanh diét. Vi thé goi 1a trdi lan trong sanh tir). Ngai
Thanh Luong lai bao: “Néu nghe vé sanh thi lién biét hét thay cdc phdp
déu la khong tich, vé sanh vé diét”.

“Thdp lwc” chinh 1a tri that tuéng, hiéu 13 hét thay dugc chimg
dhc boi Nhu Lai. Do trf dy chang thé hoai duoc, chéng c6 gi hon duge

nén goi 1a Luc (xin xem phan giai thich tuong tan vé Thap Luc trong
phim bén muoi séu).

Thap Luc la: Tri thi xt phi xir tri Iyc, tri tam thé nghiép béo tri
luc, tri chu thién giai thoat tri luc, tri chu can thing liét tri luc, tri chung
chung giai tri luc, tri ching chung gi6i tri luc, tri nhét thiét chi x&r dao tri
luc, tri thién nhan v ngai tri lyuc, tri thc mang v 1au tri lyc, tri vinh
doan tap khi tri luc. Dy 1a “thdp hec”.

“V6 1y” con goi la “vé so iy ™; g1ua dai ching Phat thong dong
thuyét phap ching sg hai. C6 bén loai vo uy:

1. Nhat thiét tri vo s uy: Gitra dai ching, dirc Phat noi 13 ta la
bac Nhat Thiét Tri long khong e ngai.

2. Lu tan v6 s¢ y: Gitra dai chiing, Phit ndi ta doan sach hét
thay phién ndo long khong e ngai.

Pham 17: Tuyén tri cong dirc 517






index-77_1.png
Trong cdu “cam 1§ qudn danh tho vi thanh”, “cam 1§” (Amrta) la
thir swong ngot ma chu thién thuong an; vi n6é ngot nhu mat. Sach Kim
Quang Minh Van Cy, quyén nam giang: “Cam 19 la thudc bat tir ciia
chur thién, an vao séng lau, than an on, sicc thém manh mé, than thé
sdng ngoi”.

Trong Hién gido, “Qudn Dénh tho vi” 1a khi Ding Gidc BS Tt
sép dat dia vi Diéu Giac thi het thay muoi phuong Phat ding nude tri
hug rudi lén danh Bd Tat gibng nhu Chuyen Luén Thanh Vuong ding
nuéce bbn bién rudi 1én ddu Thai Tir xuong ring: “Thdi Tir da nhdn lay
dia vi”. Dy 1a “Qudn Panh tho vi” (rudi nudc 1én dinh ddu dé nhan
chirc).

Con trong Mét gido thi nhu sach Bi Tang Ky Sao néi: Dung nudc
& ru6i 1én danh thi goi 1a Cam Lo Quéan Danh. Sich Dai Nhét Kinh S&
bao: “Nay dirc Nhu Lai phdp vieong ciing gidng nhue thé: Vi muén cho
gidng Phat chang doan tuyét nén ding cam 15 phap thiy rudi lén danh
ciia Phdt tir khién cho dong giong Phdt vinh vién chang dirt. Vi thudgn
theo phdp thé gian nén cé phap phwong tién an tri nay. Tir nay tré di,
hét thay thanh chung déu phai kinh ngudng ngudi nay, ciing phai biét la
ngmn nay rét rdo chang thodi chuyén Vo Thuegng Bo De, quyét dinh néi
ngoi vi phdp vuong”. Sach Bi Tang Ky ciing n6i: “Bé Tat tir So Pia dan
dan dat t6i Pdng Gidc, liic gan rot rdo thanh Phat, chu Phdt dung nuéc
dai bi ruci lén danh thi tw hanh vién man chimg déc Phét qua”.

Céc phap am vi diéu nhu vy déu tir tiéng song tw nhién phét ra.
V6 tinh thuyét phap khip tron cdi nudc. Ao nudc rimg cay déu tuyén
duong diéu phép.

Chanh kinh:

BHeRBEEC AoFF BRI L
BEFE o RBER - BAMM xR LRM
HoWmEMZ o RKRM T &AM KRBRMA
BEB=HF=ZERC-

Dic vin nhu thi chiing chiing thanh di, ky tim thanh tinh, vé
chw phén biét, chdnh truc binh ding, thanh thuc thi¢n cin. Tiy ky so
vén, div phdp twong irng. Ky nguyén vin gid, mep dpc vin chi, s¢ bét
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Pai Nhat Kinh S¢ ciing ghi: “Thiéu hwong [dé biéu thi] y nghia
tron khdp phdp gidi, nhie liic thu viong (cdy chiia, tirc cdy Ba Loi Chdt
Da La) trén cbi troi n6 hoa, miii thom thudn chiéu 1 gi6 hay nguoc chiéu
gio i nhién téa khdp. Bo Dé hwong ciing vay, méi mgt cong dirc duoc
hea tri hué thiéu, dwgc gio gidi thodt théi, theo sirc bi nguyén t tai lan
truyén, thom khap hét thay. Vi vay bao la thiéu huong”.

Tiép do, ban s nay con lugn vé Ly 14n Su cia viéc thiéu huong
nghia ly cang siu sic hon nita!

Piéu tht bay 1a “dr thir hoi hudng, nguyén sanh bi quéc 7 (dem
nhimg viéc 4y hdi huéng nguyén sanh cdi kia). Su khén yéu cia viéc
phat nguyén trong phan giai thich vé bac Thugng vang sanh da ban qua;

¢ déy t6i lai trich din bai ké khuycn nguoi phat nguyén cla ngai Tir
Chiéu Tong Chu: “Tri gidi chang cd tin, nguyén, thi chdng dwgc sanh
Tinh DG, chi huong phudc troi, nguvi. Phucc hét chiu ludn hoi... Do
suc phdt nguyén tri gidi, hoi hmrng, nén sanh Lac quéc. Cing hanh tri
nhue thé thi ngan nguwoi ching mdt mét (ngan nguoi khong sét ngudi nao
1a khong dugc vang sanh) ”.

Sach Hoi S6 lai bao: “Hdi huémg nguyén sanh la khéo hdi huong
cdc diéu thién nhur trén Gt sé tao thanh cdi nhén dwgc vang sanh. Néu
ching héi eomg thi ching thanh cdi nhdn vang sanh”. Nhiing cau trén
day cung chi rd hdi huéng phét nguyén 1a diéu khong thé thidu duge.

“Ky nhdn lam chung, A Di Da Phdt héa hién ky than, quang minh
tieémg hao, cu nhie chdn Phat” (Lic nguoi 4y 1am chung, A Di Da Phat
héa ra than c6 du tudng hao, quang minh nhur dirc Phét that). SichVién
Trung Sao no6i: “Chir ‘chan Phdt’ chi Ung Thén cia Phat Di Ba. Héa
Than tir Ung Than bién ra, Ngai lai bién héa ra than dy dé dén tiép
dan”. Shch Hoi S6 néi: “Pui cdc twong hao, quang minh nhu ditc Pht
that nghia la nhu trong Qudn kinh néi ba pham bac Thugng lic ldm
chung déu thdy A Di Pa Phdt va Héa Phdt dén don nguoi ay. Vi vay,
Chan Phét la dirc Phét dwoc bdc thuong pham trong thdy, cdc pham
khdc cik can cik theo d6 ma biét”.

Nguoi bac Tmng Iuc 1am chung dugc théy Hoa Phat ciing nhit
dinh dugc vang sanh vi céc than ciia Phat ching mét, chang khéc, nén
ngudi 4y di theo Hoa Phat ving sanh An Lac, tru bat thoai chuyén,
nhung “céng dikc tri hué thir nhw thieong béi gia da” (cong dirc tri hué
kém hon bac Thugng).

Phdm 24 Tam béi vang sanh 604
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Sach Phap Sy Tén lai bao: “Cwc Lac vé vi Niét Ban glo‘l ", Niét
Ban Ia ching sanh ching diét, it sach hét thay mcmg hiru vi nén goi la
V6 Vi. Xa lia hét thay tao tac hiru vi nén bao la “vé tac”. Toan thé cdi
nude Cuc Lac 1a thanh tinh cu “chdn thdt tri hué¢ vé vi Phap Thdn” nén
Cuc Lac duoc goi la “vé vi Niét Ban gioi”.

“V6 nga”: Nga () duge hiéu 14 céi gi 6 thé tanh thuong hing,
ching bién ddi, co tic dung lam chu té. Néu chap trong than nguoi co
cai Nga nhu vay thi gol 1a “nhan nga”. Chép réng phap c6 cai Nga nhu
thé thi goi 1a “phap nga”. Nhung than ngudi von 1a do Ngit Uén gia hop
thanh, Thé cua cai Nga d6 nio phai 1a thuong hang bt blen nhu sach
Chi Quén, quyen bay da noi: “Do thiéu tri hué nén chép rang cd Nga:
ding tri hu¢ qudn sdt thi that sy chang c6 Nga! Nga ¢ ché nao: dau,
mit, hay chan tay? Qudn sdt kj cang moi thit, tron chdng thdy Nga”.

Sach Nguyén Nhan Luan ciing bao: “Tir vé thi dén nay, do sirc
nhan duyén nén séc thdi, hinh hai va cdi tam suy lwong cir sanh diét lién
tuc khong ngimg trong méi niém nhu séng 16p sau dia 16p truede, nhe
ngon dén chdy lién tyc. Than tdm gid hop tua ho la mét, dwong nhu la
thuong (nhung that ra trong mdi sat-na déu sanh diét khong ngimg).
Pham phu chang hay biét nén chdp ddy la Ngd, quy bau cdi Nga ay,
sanh khéi ba doc tham, san, si. Ba déc khich dng y can nén phat dgng
than, miéng tao tdc hét thay cde nghiép”.

“Phdp” thi ciing 1a do nhan duyén sanh ra; né ciing chang c6 mot
cai Nga thé thuong hing bt bién. Sach Pai Thira Nghia Chuong quyén
hai bao: “Phdp chang c6 thdt tanh nén bao la V6 Nga”. Vi vay, kinh
Thép Dia day: “Vé Nga Tri hitu nhi chung, Nga Khéng, Phdp Khong”
(Tri V6 Nga c6 hai thir: Nga Khong va Phap Khéng). Kinh Kim Cang
ciing day: “Théng dat v6 ngd phdp gia, Nhu Lai thuyét danh chan thi Bo
Tat” (Ngudi hidu 16 khong c6 Nga va Phap thi Nhu Lai néi nguoi 4y
that su 1a BO Tat).

“Pai tir dai bi hy xa thanh” (chir “hy xa” trich tir ban Téng dich).
Tir bi hy xa chinh 1a TG V6 Luong Tam: Tir v6 lugng tdm la tim ban
vui; Bi v6 luong tam la tim dep kho; Hy vé luong tam la thiy ngudi lia
khd huong vui thi sanh 1ong vui thich; X4 v luong tdm la budng bo ci
ba thir tim trén, chang hé chap truée. Xa vo luong tdm con c6 nghia l1a
d6i voi ké oan 1dn ngudi than déu binh dang, khong chip truge 12 oan
hay than. Bén vo luong tim niy duyén khip ching sanh, din khéi vo
lugng phude, dic vo lugng qua nén goi la “tik vé heong tim”.

Phém 17: Tuyén tri céng dirc 519
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Sach Hoi S¢ gidng cau “qud duc thir thiy” (dén tam trong nuée
&y) nhu sau: “Nhdn thién trong coi Gy ching phdi la than an com, uong
nuedc, than ho duge thanh tuu mét cdch thanh tinh sao lai can phai tam
riea? Ay ch g qua chi la aé tuy ¥y huo'ng vui, gt rika cdu nhiém trong
tam ma thoi”. Y néi: Troi, ngudi trong cdi Cyc Lac 1a lién hoa héa than,
chang can phai ding dén com an, nuéc uong dé duy tri than mang. Than
ho von sin thanh tinh sao lai cdn phai tam g6i? Chang qua 1a ho thich
vui nén tm ciing nhu dé got rira cdu nhiém trong tim ma théi. Cdu
nhiém trong tAm d tiéu trir thi tu nhién tinh thin sang khodi, than thé an
vui nén kinh bao “khai than duyét thé” (khai hién thén thirc, than thé vui
suong).

Diéu dung ctia nude cong dirc Ay that ching thé nght ban.  Nuéce
iy dang cao hay ha thép, nude nong hay lanh, dong nu6c chay ghp hay
tir tir “nhdt nhdt tiry ching sanh " * (mdi mbi déu thuan theo y chiing
sanh). Néu ai thoat du muon nude chi ngap dén chan, hogc ngdp dén
héng, dén cb, hodc mudn nuée phi toan than thi cling chi mot dong
nude do lai c6 thé tiy theo ¥ nghi mo6i ngudi ma dang Ién hay ha xudng
tur tai; tham chi nuéc co thé dang dén tan hu khong dé x4i xubng. Tanh
clia nuée trong cdi thé gian nay 1a ludn chdy xudng; con nudc trong cdi
kia dAu lén hay xubng déu v ngai.

Hiéu & mic cao hon, chi cung la mot khéi nude trong ao, nhiéu
ngudi vao tim trong ao, tiy theo y thich mdi nguoi ma hién hién cdc sy
bat dong: hodc cao, hogc thap, hozc 4m, hogc mat, hoge chy gap, hodic
thong tha. Dong nudc ay biét duge y ciia mdi chung sanh va con c6 thé
thudn theo y cuia timg ngum khién ho thoa man. Diu cing mét luc, clng
mot chd nh\mg nudc lai c6 thé tmg hién khip cdc su nhu thé thi nuée dy
1a thir nue gi, canh gidi y 1a canh gioi nao? Kinh Phap Hoa bao: “Chi,
chi, bdt tu thuyét, nga phap diéu nan tw” (Théi, thoi, ché nén néi, phap
clia ta mau nhigm khé nghi ndi). Nhimg cong dung cia nude chinh la
diéu phap khé nghi noi.

Vi diéu ching thé dién ta ndi 4y, nay toi lai mic:;n cudng trinh
bay: Phat Di Da khi tu nhan da tru trong Chan That Hug dé trang nghiém
Tinh Do, khai héa, hién thi Chan Thét Té. N6i mot cach mién cudng, cai
Chén That Té 4y chinh la That Té ly thé, 1a ty tim cua duong nhan, ma
ciing chinh 1a mot phép cu, thanh tinh cu, chan thét tri hu¢ vo vi Phip
Than. Nudc 4y chinh 1a Chan That Té nén c6 thé phd mon thi hién, thoa

Phdm 17: Tuyén tri cong dirc 514
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Luong Tho Phét nén bao: “Di thanh tinh tdam, huong Vé Luong Tho
Phdt” (Ding tam thanh tinh huéng dén V6 Luong Tho Phat).

“Nai chi thap nigm’ * (Diu chi muoi niém): Chit “nai chi” (dau
chi) 1a so véi s6 nhiéu dé néi 1én s it nhu ta hay néi “t6i thiéu”. Tin,
nguyen, tri danh quy huéng Tinh D¢ nhwr trén thi dAu chi gl duoe mudi
niém lién tuc cling quyet dinh dugc sanh vé c5i Ay. Mudi niém nay gdm
¢4 niém luc binh théi 1n khi 1am chung.

* Ngay trong luc binh théi, mudi niém ciing ¢6 hai thi:

1. Mot 1a nhu Thap Ni¢m do dic Phat gidng trong kinh Di Lic
Phat Vén nhu phan trén da dan, ching xen tap kiét sir cho dén Bd Tat
niém, ching phai la pham phu niém. Con nhu kinh nay day: “D7 thanh
tinh tam, huéng V6 Luong Tho Phdt, nai chi thdp nigm” (Ding tim
thanh tinh huéng vé V6 Lwong Tho Phat, dAu chi muoi niém) chinh la
noi dén cai tam da hét sach ba doc dam, nd, si, thanh tyu tri ditc Tam
Minh®. Diig cai tim nhu thé dé tri danh hiéu Phat. Niém Phat nhu vay
cong dirc kho thé nghi ndi. Ding day lam nhén thi khi 1im chung quyét
dinh dugc vang sanh, nhung ddy chi 1a Thap Niém ciia B Tat.

2. Hai 12 phap Thap Niém budi sang cua ngai Tl Van Sém Chu:
M3i ngay vao lac sang som, xic miéng, dot hwong, huéng vé phia Tay
chip tay, niém Ph4t da mudi hoi. Trong mdi hoi, tan lyc niém Phat higu,
ctr hét mot hoi 1a mét niém. Cach nay dé tiép ngudi ban ron cong
chuyén hodc siéng tu phap khac chéng 6 nhiéu thoi gian dé tu Tinh
nghiép. Tron doi tu nhu vy s& duge bon nguyén, oai than cia dirc Phat
gia bi nén ciing dugc vang sanh.

* Mudi niém trong lic 1dm chung 1a nhu Quan kinh day, thim
hop véi Ly nhét tim nén chic chén dugc vang sanh.

Néi chung lai, cac thir mudi niém vang sanh déu 1a do dai nguyén
“mudi niém Gt duoc ving sanh” ciia Di Da hoing th¢ cam thanh.

* Theo A Ty Pat Ma Tap Dj Mén Téc Luan, Tam Minh con goi 14 V6 Hoc Tam
Minh, gbm:

1. V6 Hoe Ving Tily Niém Tri Tac Chimg Minh: Dling nhw that nhé biét chuyén
trong nhiéu doi, nhiéu kiép truge. Noi cach khac, ddy chinh 1a Tac Mang Minh.
2.V Hoc Tir Sanh Tri Téc Ching Minh: Thién nhan siéu viét trdi nguoi thiy 1o cac
hitu tinh chét, song, x4u, tét, hén kém, cao quy, duong lanh, dudmg ac v.v... Pay
chinh 13 Thién Nhan Minh.

3. V6 Hoc Lau Tan Tri Tac Chimg Minh: Pung nhu biét 1o Tit Thanh D¢, tam duge
gidi thodt khoi moi hiru 13u v.v... Py chinh 12 Liu Tan Minh.
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Hogic dic Tu Pa Hoan, hogc dic Tw Da Ham, hogc dic A Na
Ham, A La Hdn. Vi dic A Duy Viét Tri gid, tic dac A Duy Vigt Tri .
Cdc tw ni¢m dgo, thuyét dgo, hanh dgo, mac bat hoan hy.

Hoic dfic Tu Pa Hoan, hoiic dic Tw P2 Ham, hoic qéc A Na
Ham, A La Héan. Nguoi chua dic A Duy Vigt Tri thi s¢ dic A Duy
Viét Tri. Ai ndy déu ty ni¢m dao, thuyét dao, hanh dao, khong ai
ching hoan hy.

Giai:

. Doan nay néi rd ngudi trong cdi by ai tu tép céch ndo ciing déu
dac qua tir Tu Da Hoan cho dén A La Han. Pay 1a nhiig qua vi khac
nhau trong Thanh Vin thira.

Mot 1a Tu Pa Hoan (Srotapanna) qua, dich 1a Nhap Luu, Du Luu
hoac Nghich Luu, con goi la So Qua. Nhdp Luu va Dy Luu cung mot
nghfa: Tir pham phu bét dau dy vao dong phap thanh dao. Goi la Nghich
Luru vi khi da nhép vao thanh vi thi nguge dong 1ii sanh tir. Nhing céch
dich nhu trén tuy vé mat vin ty tya hd co khac, nhu—ng y nghia cta
chiing déu twong ddng. Poan dugc Kién Hodc trong tam gi6i thi dic qua
nay.

Hai la Tu Da Ham (Sakrdagamin) qua, dich la Nhiét Lai, con goi
1a Nhi Qua. Nhét Lai la doan duoc sau pham dhu trong céc thir Tu Hoac
thugc chin dia vi trong Duc gi¢i, nhung van con ba phém Tu Hodc sau,
nén van phii tho sanh mt 1an niva trong ¢8i trdi Duc Gidi. Do do, goi 1a
Nhét Lai, nghia 1a phéi tré lai mot luot nita.

Ba la A Na Ham (Anagamin) qud, cyu dich Bat Lai, tan dich Ia
Bét Hoan. Bac nay da doan sach ba pham con s6t lai sau cling cua Tu
Hodc trong Duc gioi, ch{mg tr& vao trong Duc gidi nita. Sau d6, néu c6
tho sanh thi sanh trong Sic gidi hodc V6 Sic giéi.

Bén 1a A La Han (Arhat), dich la Sat Tic, U’ng Cling, Bét Sanh.
Piy la qud vi cao nhét trong Thanh Vin thira, d doan sach hét thay
Kién Tu Hoic, ngay cd nhimg Kién Tu Hodc thudc c5i troi Phi Tuong
Xit. Do doan sach hét thay Kién Tu Hodc nén goi la Sat Tic. Da ching
qua vi cao nhét cua Tiéu Thira, ximg dang tho lanh sy cing dudng cia
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ching twong mg d6 c6 thé ding mét cau dé bao quét 4, d6 1a: Tin tim
chang di! Tu luong dé vang sanh 1a Tin, Nguyén, Hanh, khuyét mot
ching thé dugc. Theo sich Yeu Giai: Néu thiéu tin nguyén thi déu tri
danh nhw twong dong, vich sdt, mua gié ching lot, cing chang duwgc
vang sanh.

“Try Dai Thita gid” (Ké try trong Dai Thira) 1a nhu phim Thi Dy
cta kinh Phap Hoa ¢6 n6i: “Nhugc hitu ching sanh ting Phét Thé Tén
van phdp tin tho, can tu tinh tdn, cau Nhdt Thiét Tri, Phdt Tri, Ty Nhién
Tri, V6 Swe Tri, Nhue Lai tri kién, liec, vo 56 tiy, man niém an lac vo lweong
chiing sanh, loi ich thién nhdn, dj thoat nhdt thiét, thi danh Pai Thira”
(Néu co chiing sanh nghe phép tir dirc Phat Thé Ton ma tin nhén, siéng
tu tinh tAn, cAu Nhét Thiét Tri, Phét Tri, Ty Nhién Tri, V6 Su Tri, Nhuw
Lai tri kién, luc, v6 s& ay, thuong x6t, an vui vo luong chung sanh, loi
ich trosi, ngudi, do thodt hét thay, thi goi 1a Pai Thira).

Sach Thap Nhi Mén Luén ciing néi: “Ma Ha Dién (Mahayana)
cao hon Nhj Thita nén goi la Pai Thira. Chu Phdt lém nhdt ma thita nay
dat dén dwgc nén goi la Dai. Chu Phdt dai nhan dt}ng thira nay nén goi
la Dai. Dai Thira lai c6 thé diét trir ndi khé Iom ciia ching sanh, ban cho
sur dai loi ich nén goi la Dai. Lai ding thira nay c6 thé thdu triét dén tgn
nguon ci hét thay cdc phap nén goi la Dai”.

Quyén hai muoi tam kinh Pai Bao Tich ¢6 n6i: “Chur Phdt Nhir
Lai chanh chan chanh gidc sé hanh chi dao, bi thira danh vi Pai Thira”
(Dao chanh chén, chanh gic cua chu Phat Nhu Lai hanh, thira éy goi la
Dai Thira).

“Tru Dai Thira gia” (K¢ try trong Dai Thira) tirc 1 ngudi thuong
tru trong phap Dai Thira nhu vira n6i trén. Nén biét ring ké 4y nao phai
1a pham phu hay Tiéu Thira; tuy ké 4y mang nhyc than nhung van dugc
2oi 1a Bd Tét.

“Thanh tinh tam” la tam v6 ngai, v6 chu, tinh tin (xem 10i giai
thich chi tiét trong phén trude). Kinh Trung A Ham, quyén bén muoi
mdt bao: “Thanh tinh tam tan thodt dém né si, thanh twu w Tam Minh”
(Tam thanh tinh [l tim] hoan toan hét sach dam, ng, si, thanh tyu Tam
Minh). Tam thanh tinh nhu thé cong dtrc kho nghi ban. Vi vay, phim
Thap Phuong Phat Tan c6 n6i: “Nai chi ndng pht nhat niém tinh tin...
tity nguyén giai sanh” (Tham chi c6 thé phat dugc mot niém tinh tin...
tily nguyén vang sanh). Diing tim thanh tinh nhu trén dé quy huéng Vo
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(dat dugc mdt niém tinh tam, phat mot ni¢m tim ni¢m dire Phat kia) thi
déu duge vang sanh.

* Thép nhét 1a ké Ngii Nghich, Thap Ac lic lam chung phat
nguyén, chi tim niém Phét muoi tiéng lién tuc, thdm chi chi nigm dugc
mot tiéng, do ngam khé hop v6i Ly nhét tim nén cling dugc vang sanh.
Diéu nay thé hién 16 rang cong durc ctia nhat tam that 12 bic nhét.

Phép mon Tri Danh cia Tinh D6 vi digu khé thé nghi ndi: Ngii
Nghich, Thap Ac lac 14m chung niém Phat con thim hop diéu dao, khé
hop Ly nht tam, lidn vuot khoi sanh tir, chumg 16n Bét Thodi. RS rang
1a phap mén Tri Danh 1a phuong tién rét rdo ching thé nghi ban.

Trong hai loai vang sanh vira néi trén:

- Mét la tam bbi vang sanh déu do “phdt B6 Dé tam, nhat hwéng
chuyén niém”, day chinh la diéu dugc kinh nay dé cao.

- Hai 1a mot niém tinh tin, nhat niém ving sanh déu do “nhat
niém”.

“th?t niém” 1a That Tuéng, d6 chjnh la ban thé cua kinh nay. yé
lai, toan thé cia mot niém tinh tam 1a Bo Dé tdm, “nigm dicc Phdt ay”
chinh 1a chuyén ni¢m. Nhu vdy, “nhét tim tam boi” cling ching ra ngoai
tong chi cua kinh nay.

Hon nita, Quén kinh bao Ngii Nghich, Thap Ac dugc vang sanh;
kinh ndy day “duy trir Ngit Nghich, phi bang chanh phdp” (chi trir ké
Ngii Nghich, phi bang chénh phdp) thi chang duoc vang sanh. Trong
Quan Kinh Nghia S6, ngai Gia Tuong da giai thich van nan 4y nhu sau:

“Phdm thit ba néi vé ba hang ngudi dc.

Trudc hét ban vé ngudi tao Thip Ae, tze:p d6 ban dén ké tao tgi

Tir Trong, cuot cing ban vé ké Ngit Nghtch chdng ban dén hang Bang
Phdp Xién Dé (ké bang phép goi 1a “xién-d&") nén goi la ‘de chding tan’.

Thép Ae, Tie Trong, Ngit Nghich déu dwoc vang sanh Tay phuong.
Néu la ké bang phdp xién-dé thi ching dwogc vang sanh! Xién- de ching
tin phdp, khi lam chung déu néi ¢6 diec Vo Lwong Tho Phdt thi van hoan
toan chéng tin nén chang dwgc vang sanh”.

Sach An Lac Tép da ban vé vén dé nay rét tuong tan. Phén trén da
dan nén & day toi khéng nhéc lai.
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“Nhdt niém tinh tam”, “phat nhdt niém tam” cung nhu “nhdt
ni¢m tinh tin” trong doan vin trudc d&u 1a “nhdt niém” ca. Nhat taim
nay la ban thé cua muoi phép gioi, la tén goi khdc ciia Chan Thét
Tuéng, cling chinh la cai dugc kinh Na Tién goi la “ “18i vi d@é nhdt” (that
1a bac nhat) hay Di Da S¢ Sao bao: “Toan thé la Phdt”.

“Phat nhat nigm tdm, niém v bx Phdt” (Phat mét niém tdm, niém
dirc Phit dy) thi * quyet sanh bi quéc” (quyét dinh dugc sanh vé cdi ay)
chinh 1a gido nghia Nhat Niém cua ngai Hanh Tay Thi nguoi Nhat da de
xuéng. Pham phu néu c6 thé ding tin tim twong ung v6i Phat tri trong
mét niém thi s& dugc vang sanh. Hon nita, mét niém ay toan thé 1a Phat,
ma céi toan thé 4y ciing chinh 13 dirc Phat trong mdt niém. Do niém dirc
Phat & 4y nén trong mdt niém lién dugc twong img. Vi vy, “dinh sanh bi
qudc, déc Bdt Thodi Chuyzn V6 Thuong Bo Dé” (quyet dinh sanh v& cdi
kia, dugc bat thoai chuyén noi V6 Thuong BS D).

“Thir nhan lam mang chung thoi, nhu tgi mong trung” (Ngudi a by
lac mang sép dirt nhu trong giac mong): Do nht niém vang sanh ciing
chia ra ba bic nén c6 nhiéu phdm loai. Do d¢, anh tuong lic lam chung
ciing tro thanh sai khac:

1. Péi véi bic Thuong, y tudng sanh tir 43 hét, ban thé ciia pham
hay thénh déu 1a khong, hiéu 3 Phét ching dén, di, nhung thdy Phat
hién dén, hneu 15 sanh tir vén 1a khong ma héa hién c6 vang sanh; bo cdi
nay sanh v& cdi kia déu nhu huyén mong. Vi vay béo 1a “nhur trong gide
mong”.

2. Béc Trung hiéu 1o thé gian déu nhu mdng, huyén, bot nudc,
hinh béng thodng qua, nén lic 1am chung chang hru luyen gi, coi hét
nhu giac mdng.

3. Con nguoi bac Ha lac 1am chung phang phit tua hd trong mong

duoc thdy dirc Phat dy nén cling dugc vang sanh (chi c6 bac Ha trong ba
bac ctia nhit tam tam béi 12 ching giéng vdi bic Ha vang sanh néi trong
phan Chénh Téng, con hai bic Thugng va Trung thi giong. Phy la do
nht tim tam béi 1a mét loai riéng ching gibng v6i thoi thuong).

Do nhimg dlel.! trén ta thiy ring phdm loai ctia nhiimg ngudi niém
Phat ma dat dugc nhat tam, dugc vang sanh that khac xa nhau lam:

* Trén 1a thanh hién, duéi dén pham phu, ni¢m Phat dat dén nhit
tam, thdm chi “nang phat nhat niém tinh tin” (phat dugc mot niém tinh
tin) “hoach dac nhat niém tinh tin, phat nhat niém tam niém w bi Phét”

Phdm 24 Tam béi vang sanh 625






index-185_1.png
25. Ving sanh chanh nhéan (4 4 i BH: Chénh nhin ciia sy ving
sanh)

Trong pham trude, kinh chu trong phim vi sau khi véng sanh chir
chua ban chi tiét vé nhing nhan hanh dé dugce vang sanh. Vi vdy, phim
nay lai ban rong thém vé chanh nhén vang sanh va dugc dat tén 1a Vang
Sanh Chénh Nhan. Hai phim nay clng tao thanh cai ¢t 16i cta kinh, h§
trg 14n nhau: Phém trén tuy chi néi dén s& hanh cua ba bic vang sanh,
nhung d6 ciing 1a mdt phan cia chanh nhan vang sanh. Ba bac vang
sanh chinh 13 qua cia nhimg chénh nhén s& dugc néi dén trong phim
nay.

Pa sb céc chanh nhan dugc néi trong phim nay déu gidng véi cic
Tinh nghiép dugc day trong Quan kinh. Quén kinh day:

“Sanh bi quéc gia, dwong tu tam phude:

- Nhdt gia, hiéu dudng phu méu, phung sw su truong, tir tam bat
sat, tu Thap Thién nghiép.

- Nhi gid, tho tri Tam Quy, cu tiic chiing giGi, bat pham oai nghi.

- Tam gia, phat Bo Dé tam, tham tin nhan qud, déc tung Dai
Thira, khuyén tan hanh gia.

Nhu thi tam su, danh vi Tinh nghiép.

Phét cdo Vy Dé Hy: - Nhix kim tri phu? Thir tam ching nghiép,
ndi thi qud khit, vi lai, hién tai tam thé chu Phét Tinh nghiép chdnh
nhan”.

([Mubn] sanh v& nu6c dy thi nén tu ba phuéc:

- Mt Ia hiéu dudng phu miu, phung sy su trudng, tir tim ching
giét, tu muoi thién nghip.

- Hai 1a tho tri Tam Quy, ddy du cac gidi, ching pham oai nghi.

- Ba la phat B6 P& tam, tin sdu nhan qua, doc tung Dai Thira,
siéng niing tinh tAn tu hanh. Ba sy 4y goi 1a Tinh nghiép.

Phat bao Vy Dé Hy:

- Ngudi biét hay chang? Ba thit nghiép dy chinh 1a chanh nhan
tinh nghiép cua qua khi, hién tai, vi lai tam thé chu Phat).

Kinh con day: “Phuc hitu tam ching ching sanh, dicong déic vang
sanh. Ha déng vi tam? Nhat gia tic tam bat sdt, cu chuw gnn hanh. Nhi
gid, doc tung Dai Thira Phuwong Pdng kinh dién. Tam gia, tu hanh luc
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Riéng tac phim Tt Thiép S¢ c6 quan diém khac han. Ngai Thién
Dao viét: “Nhu trong bon muoi tam nguyén lai loai trir ké béng phdp,
Ngii Nghich... Picc Nhu Lai s chiing sanh tao hai tji 161 dy nén phwong
tign ndi ngan ngiea la chang duegc vang sanh, chit ching phdi la khong
tiép dg... Néu trét tgo 1i (101 sam héi, phat nguyén, tri danh hi¢u Phat)
thi lai dwoc vang sanh”.

Hai ban s¢ tuy gii thich khic nhau, nhung that sy chang méu
thudn nhau. Ngai Gia Tudng bao ké xién-dé béng phap ching thé khoi
long tin nén ching dugc vang sanh. Ngai Thién Pao bao tuy ho la ké
bang phap Ngii Nghich, nhung lic 1dm chung, nghe phdp cé thé sanh
long tin, sam héi, hdi tam, chi tam tin wa, nguyén sanh cdi kia, dAu chi
mudi niém, thi Phat ri 1ong dai tir, nén ciing dugc tiép do vang sanh Cuc
Lac. Do xién-dé cling ¢6 kha nang thanh Phat nén lic 1am chung néu ho
sanh chanh tin thi chang con la xién-dé nira. Vi thé, dirc Phat ra long T
tiép dn.

Nhung ké xién-dé lic 1am chung sanh dugc 1ong tin thi that 1a mot
diéu kho nhat trong nhimg didu khé. K¢ lam chung muoi niém vang
sanh nhu Quan kinh day da la trong van van ngudi méi c6 dugc mot
ngudi. Con néu nhu Tir Thiép S¢ bao ké bang phép Ngii Nghjch 1am
chung chi tdm tin wa ni¢m Phat vang sanh thi trong irc &c ngudi méi cd
duoc mot ngudi.

Kinh Phap C& lai béo: “Nhuwgc nhan lam chung bat nang tac
niém, dan tri bi phwong hitu Phdt, tdc vang sanh y, diéc dic vang sanh”
(Néu ai lic 1am chung ching thé niém noi, chi biét 1a phuong kia c6
Phat lién khoi ¥ ving sanh thi ciing dugc vang sanh). Nhu Lai tir dire vi
diéu khé nghi ban! Vi thé, sach An Lac Tap bao: “Phi biét ring Nhue
Lai c6 phiwong tién thit thing, nhiép thii hé tri tin tam, chinh la: Ding
viée chuyén nhé tung Phdt lam nhan duyén dé tity nguyén vang sanh”.

Sach con khen ngoi: “Néu nghe dirc hiéu ciia A Di Pa Phét ma
hoan hy, khen ngoi, nguéng mé, tam quy v déu chi trong mt niém, lién
dwoc dai lgi, day @i bau cong dire. Gia sir lira ddy khdp coi Dai Thién
ciing phai xong thing vio nghe danh hiéu Phdt. Nghe danh A Di Pa
Pht thi ching thodi chuyén. Vi vy hay nén chi tam dép déu I&”
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Giai:

Poan van mo dau phim nay n6i vé chanh nhan thit nhét: Phat tim
niém Phit kiém tho tri kinh, giéi, lam lgi cho minh 13n nguoi thi dugc
vang sanh (tron doan van trén déy trich tir ban Tong dich).

Chénh nhén thir nhat gom ¢6 sau didu: Tho tri kinh nay, ciu sanh

Tinh D, phat tam BS D&, nghiém tri cac gidi, loi lac hitu tinh, nhé Phat,
niém Phat.

1. Quén kinh néi: “Pjc tung Dai Thira” (Doc tung Dai Thira),
Sach Quan Kinh Udc Luan bao: “Chéng doc Dai Thita sé ching thé
hiéu néi tam Phat. Ching hiéu Phdt tam thi chang khé hop Phat tri.
Chdng khé hop Phdt tri thi dit c¢6 sanh céi kia ciing chang thdy dwoc
Pht”.

Trong kinh ddy, ngay ddu pham nay da day: “Van thic kinh dién,
tho tri, djc tung” (Nghe kinh dién nay tho tri, doc tung). “Thir kinh”
(Kinh nay) chinh 1a kinh Phat Thuyét Dai Thira V6 Lugng Tho Trang
Nghiém Thanh Tinh Binh Piang Gidc. Kinh nay chinh 1a kinh Tinh Do
bac nhit ma ciing chinh 12 Trung Bén Hoa Nghiém. Kinh nay ciing
chinh 1a kinh dirc Thé Tén riéng lwu lai tdn tai mot trim ndm ni¥a vio
Ic kinh dao diét tan trong thoi twong lai dé 1am phuong tién ctru vot
chung sanh doi mat.

Chir “thur kinh” cling chi tht ca céc ban dich Hén, Duong, Ngo,
Nguy, Téng cua kinh Vo Luong Tho 1An céc hoi ban, tiét ban cua cac
ong Vuong Nhat Huu, Banh Té Thanh, Nguy Thira Quan. Chi cin tho tri
céc ban 4y thi du 1a chanh nhan; nhung riéng héi ban nay duge xung
tung 12 ban hoan thién nhét nén tri tung ban nay cng dirc cang thit thing
hon nita. Cht “trii da twong tuc” (ngdy dém lién tuc) biéu thi sy diing
manh, tinh tAn, ching hé gian doan.

2. “Cdu sanh bi sdt” (Ciu sanh cdi kia): Pem cdc cong dirc tho
tri, doc tung, bién chép, cling duong h6i huéng Tinh D9.

3. “Phdt Bé Dé tam”: “Phdat Bé Pé tam, nhat huéng chuyén
ni¢m” 1a tong cuia ca bo kinh nay, la khuon phép chanh cla ba bac vang
sanh nén duge nhac lai trong phdm nay.

4. “Tri chu cdm gidi, kién thii bat pham” (Giu cac cAm gi6i, giit

viing chang pham): Day chinh 1a nhu Quan kinh day “cu chu gidi hanh”
(dt céc gioi hanh) holic “cu tiic ching gidi, bit pham oai nghi” (ddy du
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Hueu phuc tri sikc thar bdo, dia b kim sa. Uu Bit La hoa, Bt
Pam Ma hoa, Cau Méu Diu hoa, Phin Pa Lgi hoa, tap sac quang
mdu, di phit thiy thiegng.

Lai nita, ao trang hoang bing béy bau, ddy trai cat ving. Hoa
Uu Bit La, hoa Bat Dam Ma, hoa Ciu Méau Diu, hoa Phan Da Loi
nhiu mau téa sing rang ngoi, phi kin mjt nuéc.

Gidi:

Poan kinh nay m6 ta tuéng trang nghiém trong ao.

V& “tri sikc thdt bao” (a0 trang hoang bémg bay bau), ban Ngo
dich chép nhu sau: “Giai phuc hitu e nhién heu tuyén, duc tri, giai dit e
nhién thét bao cau sanh” (Lai déu c6 subi chay, ao tim, déu do bay bau
tur nhién hop thanh).

Trong cau “dia bd kim sa” (day trai cat vang), chir “dia” (3&) chi
day ao. Ban Han dich ghi: “Hitu thudn bach ngan tri gia, ky dé sa giai
hodang kim da. Trung hitu thuan hoang kim tri gid, ky thiy dé sa giai
bach ngan da... Trung phuc hitu nhi bao céng tac nhat i gia, ky thiy
dé sa giai kim ngan da” (C6 a0 thudn bing bac n'ang, cat noi day ao
thuln 1a vang rong. Trong ay lai c6 a0 thuan bang vang rong, day ao phu
cat bac trang -Trong dy lai ¢6 a0 bang hai thir bdu hop thanh, ddy ao
trai cat bing vang 12n bac) cho dén “trung phuc hitu thdt béo céng tdc
nhat tri gia, ky tri dé sa giai kim, ngdn, thiy tinh, leu ly, san hé, hé
phach, xa cir ma ndo da” (trong éy ¢6 ao do bay bau hgp thanh, day ao
dung vang, bac, thuy tinh, luu ly, san hd, xa cir, ma ndo lam cat trai).

Tiép d6, kinh n6i dén bén thir hoa xinh dep trong ao. Sach Hoi S&
giang: “Uu Bdt La Han djch la Thanh Lién Hoa, Bt Dam Ma dich la
Héng Lién Hoa, Cdu Méau Dau dich la Hoang Lién Hoa, Phan Pa Loi
dich la Bach Lién Hoa. D6 la hoa sen bén mau néi trong kinh Tiéu
B(;Vl .

Sach Tién Chi lai bio: “Sen noi troi Tdy gom cé bon thir: xanh,
vang, tring, do. Lai con tiy theo hoa con biip, dé nd, rung cdnh ma goi
tén khdc nhau. Phan Pa Loi la tén goi ciia hoa sen tring dang no. Thir
hoa nay lai rdt to, cé dén vai tram cinh hoa nén con cé tén la Bdch
Diép Lién (sen tram canh). Chir ‘lién hoa’ dimg trong twa dé kinh Diéu
Phdp Lién Hoa chinh la loai hoa Phan Pa Loi mau trzfng tram cdanh
nay. Logi hoa nay thuong moc trong ao A Neu Pat, khong thdy trong
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niém, hoi huéng Pphdt nguyén, nguyén sanh bi quéc. Cu thir cong dirc,
nhdt nhdt ni chi that nhdt, ticc déic vang sanh”

(Lai c6 ba hang ching sanh s& dugc vang sanh. Nhimg gi la ba?

- Mt 1a tir tim chiing giét, du céc gi¢i hanh.

- Hai 12 doc tung kinh dién Phuong Déng Pai Thira.
) - Ba la tu hanh sau niém, hdi hudng phat nguyén, nguyén sanh cdi
ay.

Piy du cic cong dic d6 trong mot ngdy cho dén bay ngay thi
duoc vang sanh).

So v6i ni dung phim ndy, Quan kinh day nhiéu diém tht gidng
hét.

Chénh kinh:
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Phuyc thir A Nan! Nhuwgc hitu thi¢n nam tir, thi¢n nix nhén, vin
thir kinh dién, tho i, djc t(mg, thu ta, ciing duong, trit dg twong tuc,
cdu sanh bi sdt, phat Bo Dé tdm, tri chu cim gidi, kién thi bit pham,
nhiéu ich hitu tinh, sé tdc thi¢n cin 141 thi diF ghl, linh dic an lac, irc
ni¢m Tdy Phuwong A Di Da Phjt, cdp bi quoc dp. Thi nhan mgng

chung, nhu Phit sidc twdng, chiing chiing trang nghiém, sanh bdo sdt
trung, toc diic vin phdp, vinh bit thodi chuyén.

Lai nay A Nan! Néu ¢6 thién nam tir, thién nir nhan nghe kinh
dién néy, the tri, doc tung, bién chép, cling duong lién tuc ngay
dem, cdu sanh cdi kia, phat BS D& tam, tri cic cAm glm giir vitng
ching pham, lgi lac hitu tinh, cic thign cin da 1am déu dem thi cho
[hiru tinh] khién ho dwgc an Iac, e niém A Di Pa Phit & phuwong
Téy va cbi nwdc kia thi ngudi dy lic mang chung sé& dic sic twéng
nhu Phit, cic thi r trang nghiém, sanh trong cdi bau, chéng dugc
nghe phap, vinh vién ching thoai chuyén.
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Giii,

. Doan kinh ndy mé ta tuéng trang trang nghiém cua céc loai cdy
mau nhiém moc bén bd ao.

Chit “Chién-dén” xin xem chu giai & phin truéc.

“Cat twong qua” chi co & An b9, Trung Hoa khoéng co, hinh dang
tira tya trdi dua nho, mau vang img do. Ta c6 thé tam dung trdi thach lyu
de hinh dung tréi cat tudng; trdi thach lyu mot hoa nhi€u hat nén ¢4 thé
dung d¢é hinh dung tréi cat tuong.

Kinh day: “Tri luu hoa thy ... giai di v6 hugng bao huong hop
thanh” (Cay hoa bén b ao, dong sudi...déu do v6 lugng huong bau hop

thanh) nén “hoa qua hang phiwong” (hoa qua ludn thom ngat). “Hang
phwong” 1a luén thom tho.

“Quang minh chiéu diéu” (Quang minh chéi ngdi) 1a nhu trong
doan trudc kinh da chép: “Vé leong quang viém, chiéu diéu vé cuc”
(V6 lugng tia sang ruc 13, choi ngoi vo clng tan). Cy cbi cdi dy da toa
huong thom ngat, lai con phong diéu quang.

“Tu diéu” (# #%) 1a nhimg canh cdy 16n. “Giao” (%) 1a cac canh
nhanh cham vao nhau. “Phi” (&) la che trim lén. Ca céu y néi: Rung
céy bau bén bo ao, canh to khoe, 1a xum xué, vuon dai ra khép khong
gian, cham ngon vao nhau, soi béng xubng mat ao. Céc rimg cay nhu
thé toa ra cic thir diéu huong. Nhing huong a ay thi thing ching phai 1a
thir thé gian nay c6 ndi nén kinh méi bao: “Thé vé ning du” (Khong thé
dung vit gi trong thé gian nay dé sanh vi ni).

“Tiry phong tdn phitc” nghia la mui hwong ngao dugc gié dic
(dire phong) thoi lan khap noi.

“Duyén thiy luu phan” (Nude cubn ddy mui thom) nghia a theo
dong nuéce chay, mii thom ngao ngat lan di. Dy chinh la ket qua cua
nguyén bon muoi ba “hwong bdu xéng khap”.

Chanh kinh:

XAt R wAF oD B4 RE-HER
(- rmE-FRAE REEK BAEKL:
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Phuc thir A Nan! Nhugc hitu chiing sanh dyc sanh bi quéc, tuy
bt ndng dgi tinh tdn Thién Dinh, tin tri kinh gioi, yeu dwong tic
thi¢n. S¢ vi: 'hét bt st sanh, nhi bét thau dgo, tam bt dim duc, tr
bat vong ngon, ngi bt y ngi, luc bét dc khiu, thit bit lwong thigt,
bit bt tham, civu bt sin, thap bt si. Nhuw thi trii dg tw duy, Cuc Lac
thé gidi A Di Pa Phdt, chiing chung cong dikc, chiing chiing trang
nghiém, chi tim quy y, dinh 1é ciing dwong. Thi nhan lim chung, bat
kinh, bit bé, tim bat dién ddo, tirc diic vang sanh bi Phit quéc dp.

Lai nay A Nan' Néu c6 ching sanh mudn sanh cai dy, nhlmg
ching thé dai tinh tAn Thién Dinh, giir trgn Kinh gi6i, thi phai nén
1am lanh, nghia la: Mot Ia ching sat sanh, hai la chang trym ciip, ba
la chang dam duc, bén 1a ching no6i dbi, ndm 1a ching noi théu dét,
sdu la chang 4c khiu, by 1 ching néi déi chidu, tim la ching tham,
chin 12 ching sin, mudi 13 ching si. Ngay dém tu duy nhu sau: Céc
thir cdng dirc, cic thir trang nghlem ciia Cyc Lac thé glm va clia A
Di Pa Phat, chi tim quy y, dinh 12 ciing dwdng. Ngudi 4y 1am chung
chéng kinh, ching sg, tim ching dién dao lién dwgc ving sanh cdi
nuée Phit kia.

Giai:

Pay la chanh nhan thir hai. Trong loai chanh nhén nay c6 ba diu:
Tu hanh Thip Thién; ngay dém niém Phat; chi tim quy y, danh 1& cing
duodng.

1. Tu_hanh Thdp Thi¢n: Theo sich Phap Gigi Thir B¢, Thap

Thién 1a d€ dutt ac. Dirt nhimg diéu 4c nhu trén thi ching ndo loan ngudi
khac. Nay ta thyc hanh diéu thién dé oi lac hét thay.

* Chﬁng sat sanh: Dit 4c hanh sat sanh khi trude, phai nén thuc
hanh diéu lanh phong sanh.

* Chéng trom cép: Ditt 4c hanh trom cip tai vt ciia ngudi, nén
hanh diéu lanh b thi.

* Chang dam duc (Chang td dam): DGt ac hanh hanh dam véi
ngudi ching phai 1a thé, thiép cia minh, nén hanh diéu lanh cung kinh.

* Ching n6i dbi: Ditt ac hanh dbi gat ngudi, nén hanh diéu lanh
ndi 11 chan that.

* Chéng ndi théu dét: Ditt 4c hanh néi 1i 4c, théu dét, dién dao Iy
1&, nén hanh hanh lanh néi 11 c6 nghia loi ich nguoi khéc.
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nhan gian, nén né dwgc xung tung la hoa dep nhdt trong lodi ngudi, la
hoa hiém co v.v..

Trong cau “1ap sdc quang mdu” (nhleu mau téa sdng rang ngoi),
chit “tap sdc” didn ta nhidu thir mau sic hoa hop lai, chir * ‘quang méu”
dién ta cac 4nh quang minh sang choi. Cau kinh trong Tiéu Bon: “Tri
trung lién hoa, dai nhir xa ludn, thanh saL thanh quang, haang sdc
hoang quang, xich sdc xich quang, bach sdc bach quang” (Hoa sen
trong ao to nhu banh xe, mau xanh anh sang xanh, mau vang anh sang
vang, mau do anh sang do, mau tring énh sang tréng) ciing di&n ta hoa
6 c4c thir anh sang cung choi ryc. Chir “di” (38) dién ta y tron khip, ¥
n6i: Hoa sen moc kin khp c mit nuéc ao béu, che ldp mit nuéc nén
kinh bao “di phii thiy thwong” (phu kin mit nuéce).

Chénh kinh:

EH B A BBLK RERE KERE
ERBR O KREBE RKREF O RKRAHF B
CERME BRF A AK--—HAEI KR
BO3ZEM Tl BRERAR-

Nhuwoc bi ching sanh, qud duc thir lhuy, duc chi tic gid, duc
chi tit gid, duc chi yéu dich, dyuc chi cinh gia, hodc dyuc qudn than,
hodc duc lanh gid, on gia, cap lweu gia, hoan hew gi, ky thiy nhét
nhit tiy chiing sanh ¥, khai thin duyét thé, tinh nhuge vé hinh. Bio
sa dnh triét, vé tham bét chiéu.

3

b e 5

Néu nhirng chung sanh cdi kia dén tim trong nmrc ay thi hé
mudn nuwéc déing dén chan, muon nwéc ngip dén gol, muon nu'o‘c
ngap ngang lung hay nich, mubn nuwéc dang dén cb, hoic muén
nuée x0i 1én than, hay mudn nuéc lanh am, nuéc chay gap, hay
nuéc chiy thong tha thi nuéc dé mdi mdi déu thuén theo y chung
sanh. [Nuéc lam cho ngudi tém] khai hién thin thu.rc, thin thé vui
su'o’ng [Nuéc] sach duo’ng nhw vé hinh, cit bau chiéu rue Ién, diu
sdu cach méy ciing chiéu thiu.

Gidi:

Doan nay dién ta nuéc ¢6 cic diéu dung, khéo dép img ¥ mudn
con nguoi.
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cac gi6i, ching pham oai nghl) D6 1a vi khong c6 gioi hanh thi khéc nao
d6 dung bi ling, siéng niém Pht ciing kho bé vién man.

5. “Nhiéu ich hiru tinh” (Loi lac hir tinh) 13 hanh lgi tha cia B&
Tat nhu phdm Phd Hlén Hanh Nguyén c6 day: “Bé Tdt nhugc nang tiry
thudn chiing sanh, téc vi tity thugn chir Phat. Nhwge chiing sanh t6n
trong thira su, tdc vi ton trong thita sy Nhue Lai” (Bo Tit néu c6 thé tiy
thuan ching sanh thi la thy thudn chw Phat. Néu ton trong, thira su
chiing sanh thi chinh 1a t6n trong, thira sy Nhur Lai). Vi vdy, hanh nhin
Tinh nghiép nén rong hanh hanh loi lac ching sanh. “So tdc thién can
tat thi dit chi” nghia la: Hét thay cong duc va thién can ty minh da lam
déu dem thi cho hét thay chung sanh. Hét thay t6i khd cta chiing sanh ta
déu chiu thay.

6. Nho Phat, niém Phat: * “Uc niém Tdy Phuong A Di Da Phit cdp
bi quéc d” (Uc niém die A Di Pa Phit & phuong Tay va cdi nuée kia).
Diéu hanh Niém Phit 1a vua cia cdc diéu thién, mau nhiém nhét trong
céc sy mau nhiém. Trong cac chanh nhén, phat tim niém Phat that 1a
diéu quan trong hang dau.

Nhimg didu trén 12 Nhan, tiép dy s& n6i vé Qua. Nhan qua phu
thudc vao nhau nhu bong theo hinh: “Thj nhéan lam chung, nhu Phdt sdc
neomg” (Nguoi dy lic 1am chung, dugc sic tuéng nhu Phat). Ngudi dy
giong nhur Phat, [nghia 1a] thin sic vang rong, di ba muoi hai tuéng, lai
day du cac thir cong dirc trang nghiém nhu Phét. “Sanh bdo sdt trung,
IDL déc van Pphdp” (Sanh trong ¢3i béu, chéng dugc nghe phap): Nguoi
4y mang chung rdi sic tuong giéng nhur Phat, lai chéng dugc nghe phap.

Chénh kinh:

MR ¥ %A R AREKRB #FMEAM
3 : a& %*4‘;%0 Jii Il NE - I
FME ZARAER IR ET ERAEE NRE
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ca ba thir trang nghiém nhu thé nén kinh néi: “Vé lwong cong dic, cu
tic trang nghiém”.

Luan con chép: “Coi nudc Phdt dy cong dirc trang nghiém nén
thanh twu sikc chdng thé nght ban, giong nhue tanh ciia bau Ma-ni Nhue Y
kia [c6 thé ding lam] phdp twong tw, tuong asi vdy”. Y n6i: Mdi thir
trong Cyc Lac thé gidi déu tiy theo co nghi ciia moi ngudi trong nuéc
ma hién hién. Ching han nhu nuée cong dirc trong cic sudi ao c6 thé

“nhdt nhat tity ching sanh y” (mdi mdi déu thuan theo 'y cta ching
sanh) khac nao bau Ma-ni (con gm 1a bau Nhu Y) c6 thé tay thuan y
thich ctia mdi ngudi ma héa hién céc thi.

Séach Luén Chu (trc Vang Sanh Luan Chi cia ngai Dam Loan)
giang cau “nhur tanh ciia bau Ma-ni Nhu Y kia” nhu sau:

“Muon tanh chat ciia bau Ma-ni Nhu Y dé hién thi tanh chdng thé
nghi ban cua coi An Lac. Lic chu Phdt nhdp Niét Ban lién ding sirc
phucong tién khién than ndt thanh xd-loi dé tao phudc cho ching sanh.
Khi ching sanh hét phmn cde vién xd-lgi dy bién thanh Ma-ni Nhw ¥
bao chau. Nhitng chau nay yhan nhiéu & trong bién ca, dai long vicong
ding dé trang hoang trén dau. Néu Chuyén Ludn thanh vuong ra doi thi
do tir bi phirong tién, dng ta sé c6 dwoc vién bdo chdu dy dé gay lgi ich
Iom lao cho c5i Diém Phit Dé.

Néu cdn y phuc, thirc dn, dén soi, nhac cu, cdc thir vt dung tity
long mong muon thi vua trai gici thanh khiét, dét chau trén dau sao cao,
phdt nguyén rang: ‘Néu t6i diing la Chuyén Ludn thanh viong thi
nguyén bdo chdu nay sé mwa xuéng cdc vdt nhie thé suét ca mot dam,
hodc la muoi dam, hodc la tram dam ding nhu tam nguyén cia toi’.

Ngay khi @y, trong khong trung Igp tic muwa xudng cdc thie vit
iing theo long mong, théa man nguyén vong ciia hét thay moi ngwoi
trong ca mét thién ha. Pdy la tdnh lc cia bao chdu dy. Coi mede An
Lac kia ciing gidng nhu thé: Ding tanh an lac dé thanh twu cdc thir”.

Sach Vang Sanh Luan Chu lai giang cau “nrong tr, twong doi”
nhu sau: “Bdu dé chi ¢6 thé théa cdc nguyén com, do v.v... cia chiing
sanh, chang thé ban cho ho cai nguyén vé thieong dao. Hon nita, bau ay
chi ¢6 thé théa nguyén mét doi cho ching sanh, chang thé théa nguyén
chiing sanh trnng v6 lwgng than. C6 v lwong diéu sai biét nhir thé nén
bao la twong te”. Y néi: Cdi nude Cyc Lac thanh tyu strc ching thé nght
ban vugt xa hét thay, khong 6 cich nao so sanh ndi; & day chi tam
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Vi vay, Linh Phong dai su ca tung: “Trong céi Phdt mudi phiwong
khong déu c6 danh tuéng ay, khong dau c6 dia vi nhu vdy, khong ddu cé
phap mon nhie vdy. Néu chdng phai la tam ténh dé dat dén cimg cuc, do
stec hé tro ky diéu ciia tri danh, do Di Pa dai nguyén thi lam sao dat
duge nhu vay!”

Cubi cing, nhitng nguoi vang sanh do tlly y tu hanh nén tho dung
chc phap lac Dai Thira, déu cing t tai dic qua nén “mac bdt hoan hy”
(khdng ai chang hoan hy).
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troi 1dn ngudi nén bao 1a Ung Cing. Trong mdt doi song da hét sach cic
qui bdo, nhip Hiru Du Niét Ban, ching sanh vao tam gi6i nira nén bao
12 Bét Sanh.

Trén ddy 1a nhitng vi da ddc tir qua Thanh Van, déu da doan hét
thay cic Hojic; nhung that ra nguoi vang sanh c6i Cuc Lac déu da phat
B4 Dé tam, déu la Nhét Phét Thira nén dAu c6 bao ho 1a Thanh Van thi
ciing chi 1a phén dinh theo muc do doan Hodc, thudn theo cach néi
théng tuc ma thoi.

A Duy Viét Tri (Avaivartika) con dwoc phién am la A Bé Bat Tri,
nghia 1a ching thoai chuycn noi Pht dao. Ban chi gii kinh Tiéu Phim
Bat Nha ciia Ngai Tir An ¢6 néi: “A B Bat Tri: 4 la khong, Bé-bat-tri
la thodi chuyén. Vi vay, kinh Dai Phdam Bat Nha chép: ‘Bét thodi chuyén
gid, danh A B¢ Bat Tri’ (Do ching thodi chuyén nén goi la A B¢ Bat
Tri)”. BS Tét phai tu hanh tron ca mot dai A-ting-ky lep méi chimg nol
dja vi nay; nhung phap mon Tinh D§ that khac xa lim. Kinh Tiéu Bén
day: “Cuwc Lac quoc do, ching sanh sanh gia, giai thi A B¢ Bat Tri”
(Chung sanh sanh v& ¢di nuéc Cyc Lac déu 1a buc Bat Thoai Chuyén).
Kinh nay bao: “Vi dédc A Duy Viét Tri gid, tdc diac A Duy Viét Tri” (Ké
chua dfc A Duy Viét Tri s& dfic A Duy Viét Tri) thi that la tuong dong.

Sich A Di Pa Yéu Giai con néi:

“A B¢ Bat Tri, Han dich la Bét Thodi.

1. Mgt la Vi Bat Thodi: Nhdp vao dong thanh, chéing doa vao dia
vi pham phu.

2. Hai la Hanh Bt Thodi: Luén dé sanh ching doa vao dia vi Nhi
Thira.

3. Ba la Niém Bdt Thodi: Tam tém leu nhdp bién Tat Ba Nhad".

Bién Tat Ba Nha (Sarvajiia) dich 1a bién Nhit Thiét Chung Tri,
tire 1a Nhu Lai Qua Hai. Phai dat bac So Dia trong Biét gido hay phai
dat bac So Tru trong Vién gido, pha mot phan v6 minh, chimg mét phén
Phap Than méi c6 thé cling lia ca nhi bién, quy huéng tron ven vé Trung
Dao, trong niém niém luu nhép bién Tat Ba Nha. Ro rang, Niém Bat
Thodi kho chimg dén mirc 4y, nhung trong diéu phap Tinh D :

“Ngit Nghich, Thap Ac mueoi niém thanh tuu mang nghiép di vang
sanh, & vao ha ha pham ciing déu déc ba thir Bat Thodi”.
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ching phai chi c6 mét kich thuéc. Do hinh thé twong xtmg nén mdi
chiing sanh d&u thay céc ao gidng hét nhau. Ao to tir mudi do-tudn cho
dén tram ngan do-tudn; ddy déu 1a thich img véi timg cin co ma hién ra
16n hay nho.

K& d6, kinh néi dén dirc tanh ciia nuée. Céc ao Ay 1a ao nude tam
cong dirc. Nude trong ao lang, sach, trong tréo, thom tho nén bao la
“tram nhién huong khiét” (trong lang, thom, sach). Nudc c6 da tam
cong dirc nén goi la “bat cong diic thiiy”.

Kinh Xung Tén Tinh Do Phat Nhiép Tho bao: “Ha déing danh vi
bat cong dirc thiy? Nhat gia trimg tinh, nhj gia thanh lanh, tam gid cam
my, tir gia khinh nhuyen ngil gia nhudn trach, luc gia an hoa, thdt gia
Gm thoi trix co khdt ding vé heong qua hoan, bat gic dm df dinh nang
truong chuw can tr dai, tang ich ching ching thit thing thién can. Pa
phudc ching sanh, truong lac tho dung” (Nhimg gi la nudc tdm cong
dirc? Mot 1a lang sach, hai 1a trong mat, ba 1a ngon ngot, bon la mém
nhe, nim 12 nhuan thim sdng béng, sdu 1a an hoa, bay la ubng vao trir
duge doi, khat, vo luong khd so, tam la ubng xong quyét dinh truong
dudng céc can va tir dai, tang ich cac thir thién can thu thing. Chung
sanh nhiéu  phude tho dung sw vui dai lau). Nude trong ¢di Cuc Lac lai
6 thé khién cho nguvi uong vao duoc tang trudng cac thién can thu
thang, that 1a ¢5i Cuc Lac chang thé nght ban.

Chinh kinh:

R B mass THRM ERES X
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Ngan bién vé s6 chién-dan huong thy, cdt twong qud thy. Hoa
qud hang phwong, quang minh chiéu digu, tu diéu, mgt diép, giao phit
w tri, xudt chiing chiing hwong, thé vé nang du. Tity phong tin phirc,
duyén thiy lwu phan.

Trén b ¢6 vd sb cAy hwong chién-dan, ciy cat twong qua.
Hoa qua ludn thom ngit, quang minh chéi ngoi, canh to, 14 day,
chen béng phi mit ao, téa cic mui thom khéng thé dung vat gi
trong the gian nay dé sanh vi ndi. Huwong thom lan theo gi6 thoing,
nwéc cudn diy mui thom.
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17. Tuyén tri cong dirc (£ i 3 4&: Cong dirc ciia ao, sudi)

Phém nay trinh bay cong dirc chiing thé nghi ban ciia céc ao sudi
noi ¢di Cuc Lac:

1. Trude hét 1a nhimg dic tanh téng quat ciia nhimg ao &y va
nhimg tudng trang riéng biét nhu kich thude, tanh chét cua nudce, cay
moc bén b ao, hoa n trong ao...

2. Ao tuyén duong diéu phap, thanh thuc thién céan.

3. Chiing sanh trong mudi phuong sanh vé& Cyc Lac déu héa sanh
trong ao hoa sen.

Chénh kinh:

XEBTELE FEIXA-HERE B4 —
¥-ktha - —t+tha) - nEEBFHEH - HERE
HoB N iE e

Huyu ky gidng dwong ti hitu, tuyén tri giao luu. Tung quing
thim thién, giai cdc nhal ding. Hodc thap da-tuan, nhj thip do-tudn,
ndi chi béch thién do-tudn. Tram nhién hwong khiét, cu bdt cong dirc.

Hai bén glang dwdng lai ¢6 ao, sudi chay quanh, ngang, doc,
sdu, can deu gibng hét nhau, hodic 1d mudi do-tuin, hai mwoi do-
tuln, cho dén trim ngan do-tuin, trong Ling, thom, sach, dii tim
cong dirc.

Gidi:

“Hyu ky giang dwong ta hivu, tuyén tri giao heu” (Hai bén giang
duong lai c6 ao, sudi chay quanh) 1a tdng tudng, ham y: Cay bau, ao sen
tron khap ci nude. Quan kinh néi: “Nhdt nhdt tri thity, thdt bio so
thanh... Ky Ma Ni thiy, hwu chii hoa gian, tam thy thu'o'ng ha” (Nudc
trong moi mdt ao do bdy bau hop thanh... Nuéc Ma-ni ay chay rét vao

hoa, 1én xudng theo than hoa). Ta thay ¢oi nudc Cuc Lac vi diéu, trang
nghiém vuot xa hét thay.

Trong phén biét twong, truéc hét néi dén hinh déng, kich thuéc
cua timg ao. “Tung” (4¢) 1a n6i vé d¢ dai, “quang” (F&) 12 néi vé chiéu
rong. Kich thuéce, dd sau can cia mdi ao déu ung hién theo cin co nén
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2. Hai la tham chi trong mot niém, niém dirc Phdt kia. Pdy la
duyén dé tro gitip cho nghiép dwoc vién man. Cau nay chi vo: Hang trén
do khong co long tin siu xa nén can phai c6 muoi niém, con hang nay
do long tin sdu xa nén ching can phdi di ca muo

(Trom nghi: Ngai Nguyén Hiéu dua ra thuyét nay vi chi dua trén
ban Nguy dich. Néu xét theo hoi ban, mot niém ma duge vang sanh thi
toan 1a do dat d}xqc mét niém tinh tdm. Tir trong nhét tam, niém danh
hiéu Phét mét tieng thi ngay lap tirc twong tng véi bén nguyén ciia Phat
Di Pa; vi vay, khi 1m chung lién dwgc vang sanh).

3. Ba la dimg tam chi thanh nguyén sanh céi kia. Nguyén nay hop
vGi nhitng hanh trén tao thanh cdi nhan. Ddy la ndi vé hang nguoi thugc
chiing tanh B6 Tat (Py 13 nhu ban Nguy dich chép 1a “au Pai Thira
gia” (bac tru trong Dai Thira)).

Y Ngai bao: Trong bic Ha vang sanh c6 dén hai hang:

1. Mot la hang phat BS Dé tam, muoi ni¢m thanh hi¢u nguyén
sanh cdi kia lién dugc vang sanh. Do la hang Bat Dinh Tanh.

2. Hai la nghe phép sanh 19ng tin sau xa, thdm chi trong mot niém
nguyén sanh cdi kia lién dugc vang sanh. Ddy 1a hang ching tanh Bo
Tat.

Ngai Nguyén Hiéu that da xét tuong tan phan kinh van néi vé bac
Ha vang sanh trong ban Nguy dich, nén nhin thdy ring trong bac Ha c6
cac pham loai khéc nhau. Thur hoi “van phdp thdm tham, hoan hy tin
nhao, bdt sanh nghi hodc” (nghe phap tham thdm, hoan hy, tin ua,
chang sanh ngd vuc), tri hué thi théng nhu thé phai 1a canh gi6i cua
hang ngudi nao? Vi vay, ngai Nguyén eru méi goi ho 1a “hang nguoi
chiing tanh B6 Tdr”. Phai la ching tinh BO Tat méi ¢6 the tin sau, moi
khai tm niém Phat, “di chi thanh tam, nguyén sanh ky qudc” (ding tam
chi thanh nguyén sanh vé c6i Ngai). Nhimg nguoi nhu vdy thit ching
thé coi 1 thugc vé hang ngudi bac Ha duogc.

Béo An Luan ciing bao: “Xét &y ra, doan kinh ndi vé mudi niém
vang sanh day la chuyen ban vé hang ngueoi tru noi Dai Thita. Xét trong
Dai Thira, nguoi giai ngé trong Thién Tong va nguoi gidi ngd do doc
hét thay kinh dién Pai Thita déu thugc vé hang nay (tre 1a hang “tru
trong Dai Thira, mudi ni¢m vang sanh”). Nhitng ngudi dy chdng chuyén
tu Tinh D§, chéng han nhie cdc vi Tri Gid, Vinh Minh vv...”
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niém. D6 ciing goi la cai nhan chan that cia thanh tinh bao do, tic la
nguoi ving sanh at s& chimg cdi That Béo Trang Nghiém dé thanh bac
Dia Thu'qng Dai ST (bac B Tt tir So Dia tr 1én). Do ddy ta thiy cong
dirc clia nhét tim thi thing ching thé nghi ban.

Séach Tin Tam Minh c6 cau: “Tin tdm bdt nhj, bdt nhi tin tam.
Ngon ngit bat diit, chang 6 qud khit, vi lai, hi¢n tqi”. CAu niy ciing
nhdm minh thi “tin tim bt nhi chinh 1 nhét tam ching thé nghi ban”.
Vi vay, mdt niém tin tdm thi thy nguyén dugc vang sanh.

Sach Viﬁn Trung Sao lai bao: “Tri danh nhdt tam bat logn la
nhdn. Ddc nhdt nigm la néi vé hanh duoc thanh twu. Sikc cia nhdt niém
¢6 cong nang diéu phuc Hodc chudng. Lam chung chdnh ni¢m ty nhién
hién tién, tat yéu dwge vang sanh Tinh B3 ”.

Y néi: Tri danh tim ching tén loan la nhan hanh, dat dugc “nhdt
ni¢m” chinh 13 qua thanh tuu cta hanh. Néu dat dugc nhét niém thi lac
lam chung dep tan dugc cic Hodc, chanh niém tu nhién hién tién; day la
cai nhén quyét dinh vang sanh. Do vay, kinh nay day: “Phdt nhat niém
tam, niém u bi Phat, dinh sanh bi quoc” (Phat nhit niém tam, niém dirc
Phit &y, quyét dinh sanh vé c3i kia).

Tuy séch Di ba Yéu Giai con bao mudi niém cho dén mot ni¢m
vang sanh 12 néi vé luc lam chung, nhung thuyét 4y ching mau thuin
véi didu ching ta dang ban ¢ day. Néu binh thoi phat khoi duge nhét
niém thanh tinh tm, ngim khé hop ly thé, nhdp dugc nhat niém, thi do
sirc clia nhét niém, lac 14m chung s& thanh tyu mudi niém hay mét niém
nhu Vién Trung Sao bao: “Sitc ciia mot niém nay cd cong ndng diéu
phuc dugc cdc Hodc chudng, lam chung chdnh niém tw nhién hién tién”.

Trong nhét tam lai c6 Sy 1an Ly:

1. Sy nhét tim 1 nhu Di Pa S6¢ Sao néi: “Nghe danh hiéu Phat
thieong nhd, thuomg niém, tam duyén theo timg chit phan minh. Céu
trude, cdu sau lién tuc ching ditt. Di, dimg, nam, ngoi chi c6 mjt ni¢m
nay, khéng con c6 niém thi hai, chang bi tham, san, si phién ndo tap
loan. Vé mat S da dc, nhung chwa thdu triét mt Ly. Chi duwoc tin lyc
nhung chica thdy dao nén goi la Su nhat tam”.

Sach Di Da Yéu Giai lai bao: “Chdng ludn la Si tri hay Ly tri, tri
dén mic dep trir duoc phxen néo, tham chi Kién Hodc lén Tw Hodc déu

hét sach ca, thi déu la Su nhdt tam”.
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Kién giai nay so v6i 101 ban dinh cia ngai Nguyén Hiéu cang cao
nita (chi tiéc 1 ding Vinh Minh dai sw 1am thi du thi chua
vi Ngai ngay dém niém Phat dén ca mudi van tiéng). Kinh
n6i ngudi try trong Dai Thira, tam thanh tinh, nghe phép tham tham lién
sanh tin hiéu. Hang ngudi tri hug nhay bén, tin nguyén kién ¢4 nhu vay
thi chi ¢6 cac bac dai 130 nhu Tri Gia, Vinh Minh, Trung Phong ma théi.
Nhitng vi cin co ngang véi cac ngai Tri Gia, Vinh Minh, Trung Phong
thi 1& dau thudc bac Ha?

Boi vy, trong Hoi Ban, sau phin n6i vé bic Ha, cu Ha Lién Cu
da chép nguyén ban Puong dich thanh mot doan riéng voi tham y:
Ngoai ba bac vang sanh thudng dugc nhic t6i ra, con 6 riéng mot loai,
tirc 1a nhu phép su Tir Chau da phén dinh 1 hang “nhat tam tam boi”.

Hang Nhit Tam Tam Béi nay c6 riéng céch tu gian lugc cia bic
dai nhan, vuot khoi quy céch vang sanh thong thudng. Céch tu gian luge
d6 chinh 13 “nhdt tam”. Chix “nhdt niém tinh tam" néi trong phdm nay
chinh 1a chit “nhdt niém tinh tin” dugc ndi trong phém “Théap Phuong
Phit T4n”. Trong phén trén da noi:

“Nai chi ndng phdt nhdt niém tinh tin, sé hitu thién can chi tam
hoi hueomg, nguyén sanh bi quéc, tity nguyén dg sanh” (Tham chi c6 thé
phat niém tinh tin dem tit ca thién can chi tim hdi huéng nguyén sanh
coi kia déu tuy nguyén vang sanh); pham nay lai day: “Nai chi hoach
dic nha! niém tinh tdm, phat nhdt niém tam, niém w bi Phdt... dinh sanh
bi quéc” (Tham chi dat dwgc modt niém tinh tam, phat mét niém tam,
niém dirc Phat kia... quyét dinh sanh vé cdi 4y).

Tién hd hau ing® cling hién hién y chi “nhét tam, nhat niém”.
Day that 1 diéu thé ciia phéap mon Tinh D6, Ban héi tap ctia cu Ha va loi
khoa phin ctia 130 phap su Tir Chau déu khé hgp bén hoai cia chur Phat,
dién bay sau xa ¥ chi “Thién - Tinh bét nhi”, thit la c6 cong 16n véi
Thanh gido.

Nhit tim va nhét niém tuy ding chit khéc nhau, nhung y nghia
chi 1a mot. Sach Gido Hanh Tin Chimg néi: Nhat niém la tin tam khong
6 nhj tam nén béo Ia nhat niém; day goi la nhdt tém. Nhat tam chinh la
cdi nhan chan thét ciia c6i bdo dg thanh tinh”'. Nghia 1a: Long tin khéng
c6 tim no khac xen vao thi goi l1a nhét tdm, ma ciing chinh la nhat

* Do hai doan kinh vin nay c6 y nghia bd sung, soi sang lin nhau, gibng nhu ke
xuéng, ngudi hoa nén cy Hoang Ni¢m Té ding chit “tién ho hau tmg”.
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Quén kinh béo Ha Phim Ha Sanh “nhur thi chi tam, linh thanh bdt
tuyét, cu tic thdp niém, xung Nam M6 A Di Da Phdt, xung Phdt danh
€6, w niém niém trung, trir bat thap i kiép sanh tie chi 19i, mang chung
chi thoi, kién kim lién hoa, do nhu xa ludn. Nhw nhat niém khoanh, tirc
dac vang sanh Cuc Lac thé gidi” (chi tam nhu thé khién cho ching ngot
tiéng, day du mudi niém xung Nam M6 A Di DPa Phat. Do xung danh
hiéu Phag nén trir duoc ti trong tam muoi e klep sanh tir. Luc mang
chung thay hoa sen vang to nhu banh xe. Nhu trong khoang mét niém
lién duoc vang sanh Cuc Lac thé gi6i). Do vy, ta thiy ring “mudi
niém” chinh 1a “mudi tiéng”. Mudi niém thdm chi mot niém lic lam
chung nhu vay déu dugc vang sanh nhu 6ng Banh Té Thanh néi: “Nhuw
that hdi hweéng, mt niém niém Phdt thi khong ai ching vang sanh; d6 la
do sikc bon nguyén ciia Phdt vdy”.

So v6i cai tim nhét niém vira ban & trén, mudi niém lac 1am
chung duge giang trong Quén kinh vira tuong dong, vira di biét. Trong
S¢ Sao, Lién Tri dai su da lun dinh diéu ndy rét myuc tinh xéc. Ngai
viét:

“Nén biét rang chi tam niém A Di Pa Phat mét tzeng thi diét dwoc
19i trong tdm muoi tic kiép sanh ti; ddy chinh la néi vé Ly nhdt tam. At
c6 ké ngo rang Toi da nhiéu kiép, nghtep néng chudng sdu, phai siéng
ndng sam héi lau ngay, tich tdp cong dic dén dan méi co rhe tiéu hét
néi, con nhue niém Phdt mot tiéng lai ¢6 thé diét 16i nhiéu kidp, nhan bé,
qud to, lam sao tin néi?

Nay bao réng: Chi tam chinh la nhdt tam. Néu la Sir nhdt tam thi
déu c6 thé diét 15, nhung do sitc nd thia mong, 19i s€ hién tro lai. Niém
thit nhiéu chi c6 thé tiéu diét chit it tgi khién.

Chi tam & day chinh la thuge vé Ly nhat tam. Nhdt tdm da sang 16
thi bao diéu vong chita chdt lién tiéu ngay gtong nhu nha 16 ‘ngan nam,
dem mot ngon dén sdng vao, chang 1€ bong i chang bi mdt ngay hay
sao? Vi vay, Iy 1€ ‘nhat xung Nam M6 Phdt, giai di thanh Phdt dao’
(xung Nam M6 Phdt mét tiéng, déu da thanh Phdt dao) ching phdi riéng
minh kinh Diéu Phdp Lién Hoa mdi co!

Kinh Phdp Hoa Tam Mudi Qudn néi: ‘Thdp phitong chiing sanh,
nhat xung Nam M6 Phdt gia, giai dwong tdc Phdt. Duy | nhdt Pai Thira,
V6 hitu nhi tam. Nhét thiét chu phdp, nhdt teong, nhdt mon, sé vi vo
sanh vé diét, Tat Canh Khong twomg’ (Mudi phuong chiing sanh mot
phen xung Nam M6 Pht déu sé thanh Phdt, chi c6 mot Pai Thira, ching
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2. Ly nhit tdm [a nhu sach Di Da S¢ Sao néi: “Nghe danh hiéu
Phdt ching nhitng chi v niém ma ngay noi ni¢m do, quan tro lai soi xét
twomg tn, truy dén tdn can nguyén, suy xét dén ciing cuc, dot nhién khé
hop ban tam ctia chinh minh. Do thdy dwogc Chdn Dé nén goi la Ly nhat
tam”.

_ Sich Di Pa Yéu Giai bao: “Chdng ludn la Su tri hay Ly tri, tri
dén mirc tam khai ngé thdy dwoc vi Phdt noi ban tdnh thi déu la Ly nhat
1 ém ”.

Trong hai thit nhit tim, Ly nhét tam la ti thugng.

Sach Di Pa S& Sao lai bao: “Chdp tri danh hiéu, nhdt tam hieomg
dén vang sanh chinh la Suw nhdt tam. Chd’p tri danh hiéu, tré vé tw tam
chinh la Ly nhdt tam”.

Kinh Na Tién n6i: “Chur thién chi trung, déc hitu nhat tam, 16i vi
dé nhdt. Nhdt kp tam gid, chu thién tity chi” (Trong cic diéu thién chi c6
nhét tim 1a cao tot nhdt. H& nhét tam rdi thi céc dicu thién déu cd). Sach
Di Da S¢ Sao n6i: “Toan thé cia nhdt tém nay la Pht. Nhdt tam nay lai
chinh la Pinh bdc nhat trong cdc thir Dinh, né chinh la Niém Phdt tam-
mugi ciia B6 Tat, chinh la Thién Truc Chi ciia Pat Ma”.

Theo nhing kinh, luan vira din trén, nhat niém chinh 1a nht tam,
ma céi nhét niém ay lai chinh 1a tu tanh ban giéc linh tri.

Ong Hanh Tay Thi ngudi Nhat bao: “Nhdt thira chinh la hodng
nguyén, hodng nguyén chinh la Phdt tri, Phat tri chinh la nhdt niém”.
Ong Hanh Tay lap ra nghia nhit nigm nhu sau: Néu tin tim pham phu
tuong (mg dugc voi nhat niém Phat tri thi sy nghiép vang sanh tu nhién
hoan thanh, chéng cin phai miéng 1am ldm niém danh hiéu Phat cho
nhiéu.

Thuyét niy tuong tu nhw thuyét cia Bao An Ludn: Nguoi tu
Thién tong ngé diéu minh tham ciru hay ngudi doc kinh ma giai ngd 1oi

chuyén tu Tinh D9, néu nhu dat duge mé plem gmh tin thi dwoc twong
tmg v&i Phat tri, xung danh higu Phat mét tiéng lién dwoc vang sanh.
Nhung trong Tinh tong, chit “mét ni¢m” hay “murdi ni¢m” lai chi
vigc pham phu xung niém Phit hiéu mét tiéng hay muoi tiéng. Ching
han nhur trong V6 Luong Tho Kinh S¢, ngai Nghia Tich giang: “Nzem

chinh la xung Nam Mo A Di Da Phat. Vi hét sdu chit dy la mt niém”,
nghia la: Niém tung Phét hi¢u mot tleng 1a mot niém.
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Trong An Lac Tép, dai sw Pao Xudc cling ludn vé thdp niém vang
sanh nhu sau:

“Ong bdo dc nghiép trong mét doi la ndng, coi diéu thién muci
niém ciia hang Ha Phdm la nhe thi t6i nay sé ding nghia Iy dé so sdnh.
Nghia cia ndng hay nhe ré rang la 0t & tai tam, tai duyén, tai quyét
dinh, chi chang phdi tai noi thoi tiét lau, gan, nhiéu, it.

1. Mgt, thé nao la tai tam? Lic nguoi ay tqo 191 ty nwong diea vao
tam hue vong dién dao dé sanh khéi. Con thap niém day lai dwa vao thién
tri thirc phuong tién an i, do nghe phdp That Tudng ma sanh (dya vao
Thit Tuéng ma sanh). Mgt dang thdt, mét ding hw, 1& ndo so sdnh
duogc?

Vi sao? Vi nhur nha 16i ngan nam, néu dnh sdng tam chiéu vao sé
lién sang t6. Ha c6 dam bao bong t6i ngan nam trong nha ching bi mat
di hay sao? Vi véy kinh Di Nhét Ma Ni Bdo néi: ‘Phdt cdo Ca Diép Bo
Tat: - Chiing sanh tuy phuc 56 thién cy tec van kiép, tai tho duc trung, vi
16i s phii, nhiwegc van Phqt kink, nhét phan ni¢m thién, tgi tic tiéu tn
da’ (Phdt bdao Ca Dié'p Bo Tat: - Chiing sanh tuy trong mdy ngan cy tkc
van kiép & trong di dyc bj 1i che [ap nhung néu khi nghe kinh Phdt ma
m@t phen nght dén diéu lanh thi t9i lién tiéu diét hét). Ddy goi la tai tam.

2. Hai, thé nao la tai duyén? Nguwoi dy liic tao dc tw dwa vao vong
twomg, dywa vao phién ndo, qua bdo, ching sanh ma sanh; con mudi
niém dady y chi tin tam v6 thwgng, mwong vao danh hiéu thanh tinh chan
that v6 lwgng cong dirc ciia A Di Da Phdt ma sanh.

Vi nhur 6 nguoi bi trung tén doc dirt gdn, gay xwong, néu nghe
Gm thanh cia cdi trong thude 6 tén la Diét Trir thi mili tén doc lzen rét
ra, dgc lién triv, hd ddm bdo rang miii tén dy ngdp sdu, thude déc dy qud
manh dit c nghe tiéng tréng ciing ching thé nhd tén, khir déc dwoc hay
sao? Ddy goi la tai duyén.

3. Ba, thé nao la tai quyét dinh? Nguoi ﬁy lic tao 14i thi t nwong
dya vao cdi tam hiru hdu, tam hitu gidn ma sanh; con thap niém ddy y
chi vao tam v6 hau, tam vo gidn ma khi. Ddy goi la quyét dinh.

Tri B§ Lugn lai bao: Het thay ching sanh lic lam chung bi dao
phong cdt than hinh, tir khé dén biec bdch, sanh long hodng so lén lao”.
Vi vdy, gdp thién tri thitc lién phat dai diing manh, tam tm lién tuc;
muoi niém chinh 1 thién can tang thiong nén lién dwgc vang sanh. Lai
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6 hai hay ba. Hét thay cdc phdp la nhdt teéng, nhat mén, nghia la vo
sanh, vé diét, la twong rét rdo khong). Nhitng 16i nhu trén chdng phai la
[n6i vé] Ly nhdt tam hay sao?”

Lién Tri dai su bio “chi tdm” néi trong Quén kinh chinh la Ly
nhat tam. D6 1a vi khi ldm chung chinh mét thdy lira dia nguc lién sanh
1ong tin that sy nén c6 thé nhanh chéng dit mudn duyén, chi tap trung
vao mdt niém; niém niém ly niém, niém niém chinh 1a tim, niém niém
khé hop Chan Nhu, niém niém la Phit. Muoi niém 1am chung nhu vay
@4 khé hop Ly nhét tam nén dugc diét tdi ving sanh.

Thé nao la chi tim? Sach V6 Luong Tho Téng Yéu ding ngay thi
du cta ngai La Thap: Thi nhw cé ngudi gdp phai 4c tic dudi theo toan
giét. Nguoi 4y rao chay, phai vugt song méi thoat. Luc 4y, chi nghi cach
vuot sdng:

“Chi ¢é niém dy ching cé niém khdc. Cai y niém vuot song khi dy
chinh i nhdt ni¢m. Thdp niém nay chang xen lan niém néo khdc. Hanh
gid ciing thé: Hodc niém danh hiéu Phét, hodic niém twéng hao ciia Phat
V.v... niém Phdgt khong gidn doan cho dén muoi niém. Chi tam nhu thé
thi goi la mwoi niém”.

Nghia la: Hanh gia niém Phat nhu nguoi mudn vuet song trong
thi du néi trén, chi ¢6 ¥ niém mudn virgt song, khong con nghi gi khic,
thi goi la “chi tim”. Niém lién tuc nhu thé cho dén mui niém thi chinh
1a thap niém. Lic 1am chung ma 1am dugc nhu thé thi quyét dinh vang
sanh, thdm chi chi mdt niém (xem Niém Phét Bao Vuong Luan) nhung
niém tam thudn nhét, kién c6 thi cling dugc vang sanh. D6 1a vi thdm
hop di¢u dao, khéo nhip V6 Sanh. Vi thé, Ngii Nghich, Thip Ac lam
chung niém Phdt, tham chi mt niém ciing duogc vang sanh, Didu nay
hién 16 Di Da bdn nguyén ching thé nghf ban. Cai qua do Bo Tat Phap
Tang tu duy tao thanh chinh 1a & chd nay. Ngii Nghich, Thap Ac lic lam
chung tuéng dia nguc hién, cic ngon lira cing hién ra ma c6 thé xung
danh hi¢u Phit thi s& nhanh chéng lia dugc vong hogc, nhap Ly nhét
tdm. Do khé hop véi Ly nén céc toi tiéu diét lién sanh vé Cuc Lac,
chimg ngay ba thit B4t Thodi.

Néu chang phai 1a phuong tién rét rio nht trong cac phuong tién,
1a tdi cyc vién ddn trong céc thi vién dén thi 18 nao dat dwoc nhw thé?
Phép mén Tinh D nay cé thé lam cho pham phu dc nghich thim hop
nhét tim cho nén A Di Pa Phat duogc goi 1a ddng Nguyén Vuong that
ciing ching ngoa!
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Ngai con viét:

“Mudn dat dén cinh giGi nhdt tam bét loan thi ciing ching c6
thugt gi khac. Budc dau tu tdp thi diing xdu chudi dé nhé 56 cho ranh ré
nham dn dinh cong khoa quyer dinh chang thiéu. Lau ngay thmm thuc

chdng niém ma ty niém. Liic ddy, nhé 56 ciing dwoc, ching nhé s6 ciing
duoe!

. Néu la ké so tam ma lai toan ndi chi wa hoc khén thoai dau,
chang nén chap tudng, mudn hoc vién dung tw tai, thi d6 chi toan la ké
tin chang sdu, hanh chdng tan sire vy,

Pao Xudc dai su ciing day: “Néu nguoi méi hoc chua thé pha
dwge tedng thi cie meong vao twéng ma chuyén chi, khong ai ching
durgc vang sanh, dimg nghi nga gi!”. Do véy, kinh nay chi ding “phdt
B6 Dé tdm, mgt bé chuyén niém” 1am tong.

Trong doi mat, ké tri danh tuy 14m ma ngudi vang sanh ching bao
nhiéu nén sach An Lac Tép ciing néu 16i van dép nhur sau:

“Néu xung niém danh hiéu A Di Da Phdt sé trir dwoc v6 minh hée
dam cia mudi phiwong ching sanh va dwgc vang sanh thi sao lai ¢6
chiing sanh xung danh, ic ni¢m ma vé minh van con, ching dwgc man
nguyén, nghia la lam sao?

Ddp: Do ching hanh diing nhu that, do chdng twong img voi
danh nghta. Vi c6 sao thé? Vi chang biét Nhu Lai la than Thét Tudng
ma lgi cho la than vat chat. Lai c6 ba diéu chang tuong ing:

- Mt la tin tam chdng thudn, hic con, lic mdt.

- Hai l& tin tam bdt nhdt, nghia la ching quyét dinh.

- Ba la tin tam chéng lién tuc, nghia la c6 cdc niém khdc xen lgn
vao...
Néu tam lzen tuc thi la nhdt tam. Chi giit duogc nhét tam thi dé

chinh la tam thuan. C6 dii ba tam dy ma lai ching dwoc vang sanh thi
chdng bao gic ¢ I€ dy!”

Loi ludn ndy d chi ding ngay can bénh ctia hanh nhén tu Tinh
nghiép hién doi: Niém Phat ma chéng thé déc qud vang sanh. D6 1a do
ching biét Nhu Lai 1a than That Tuéng, nhan 1am than Ngai la than vat
chét, chdp trude vao tuéng, 1am 13n sanh so do, thiéu khuyét tri hug, hiéu
sai nghia Trung Dao. Lai con méc ba thir ching twong tmg. Ba thir
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ciing giong nhu ké déi dich pha tran, ciing hic tgn dung hét sikc hee noi
than minh. Diéu lanh thap niém ciing giong nhie vdy”.

Lai c6 ké nghi 14m chung thap niém qua d& ding nén toan tinh doi
lic 1am chung méi chuyén tu ni¢m. Sach An Lac Tp da pha quan diém
ay nhu sau:

“Thdp niém lién tuc twa ho chdng kho,  nhung ké pham phu tam
nhie ngira hoang, thicc qud khi vuon, rong rudi sdu tran chia ting tam
dimg. Ai ndy phai nén phat long tin, tie han dinh tu ni¢m trudc dé tich
tdp thanh théi quen cho thién can kién ¢é nhu Phdt da bao dai viong:
‘Nhan tich thién hanh, tir v6 dc niém. Nhu thy tién khuynh, khuynh tat
tity da’ (Ngudi tich hanh lanh, khi c} ét khong co dc ni¢m. Nhu cdy trude
ddy da nghleng vé hudng nao thi khi do ¢ ngd theo phia dd). Mjt phen
dao phong xdy dén, tram ndi khd qudy than, néu truée day da ching
ting quen tu tap thi [lic dy] niém lam sao néi?

Ai ndy nén cing voi nam ba nguoi ciing chi hwomg két thé sin dé
lic Idm chung thay phién nhau dén gidng gidi, vi ta xung danh hi¢u Di
Da, nguyén sanh coi An Lac, tiéng niém_tiép néi cho thanh muoi niém.
Vi nhu an sdp an xudng dat bim, dn dau hogi nhung cdc dwong khdc
trén dn da in xudng. Liic mang nay dit chinh la lic vang sanh An Lac
quoc Mot khi da nhdp vao Chdnh Dinh Ty thi con lo Iang gi. Ai ndy déu
nén suy ngh cdi li lon nay, sao con chua dinh sén s6 han dé nigm di”.

Sach Di Pa Yéu Giai cling né6i:

“Néu liic binh thoi ching c6 cong phu bay ngay thi lam sao lic
lam chung dat dwgc mudi ni¢m hay mot ni¢m. Va lai, ké Ngii Nghich
Thép Ac trong Ha Ha phdm déu la do tiic nghiép chin mudi nén lic lam

chung mdi gap thién hitu khai ngg lién tin nguyén. Diéu nay trong muén
trieomg hop chiea co dwoc mét, hd nén cau may nhi thé w?”.

Do vy, ta thdy ring canh gi6i nht tam thit la sdu xa, u huyén.
Bi thé, kinh nay dé cao chuyén ni¢m. Ngu ich dai su bao:

“Pitc Phdt trong mgt cau ni¢m hién tién ciing von da siéu tinh b
kién, sao lai con mat cong ban huyen, lugn diéu, chi cdt tin cho chdc,
giit cho bén, cik thing thét ma ni¢m. Suét ngay dém hode la mudi van
txeng, hodc ndm van, ba van lam sé nhat dinh hodc chang dinh 56 lam
chudn. Tron ca mét doi néy thé ching bién déi. Néu ching dwoc vang
sanh thi tam thé chu Phat thanh ra néi déi hay sao?”
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Phgl cdo A Nan: “Da Ma, Diu Suat, ndi chi Sac, Vé Sic gidi,
nhit thiét chuw thién, y ha nhi tru?” A Nan bach ngén: “Bét kha tw
nghi nghiép lyc so tri”’.

Phat bio A Nan. “Hét thiy chu thién trdi Da Ma, Diu Suat
cho dén Séc, Vo Sic gidi nu'o’ng vao ddu ma try?” A Nan bach ring:
“Do nghiép lyc ching thé nghi ban nén dat duge nhur vay”.

Giai:

“Da Ma” néi di la Tu Da Ma (Suyama), la téng troi thir ba trong
Duc Giéi thién. Ttr Thién Vuong thién va Pao Loi thién phai nuong
theo nii Tu Di dé tru nén goi la Dia Cu thién. Tur troi Da Ma trd 1én déu
ngu trén khong trung nén goi la Khong Cu thién. Da Ma dich 1a Thoi
Phén, Thién Phéan. Phat Dia Luén no6i: “Néi vé Da Ma thién thi do coi

troi nay tity thoi huong lac nén goi la Thoi Phan”.

Pau Suét (Tushita) dich 1a Thuong Tuc, Diéu Tic, Tri Tac, Hy
Tac v.v... 12 tAng troi thi tu trong Duc gidi. Do chu thién déi véi nhimg
sir vui ngii duc sanh tdm vui thich nhung tri tic, nén goi 1a Hy Tuac. Noi
vién ting troi Ay 1a coi Tinh Do cua Di Lic Pai ST, ngoai vién la chon
duc lac cua thién chung.

“Sde, V6 Sdc gii”: Sic la chu thién Sic gioi (Rupaloka), chir
“Vo Sac chi chu thién trong Vo Shc gidi (Arupaloka). D6 1a nhimg cdi
troi ndm phia trén cac tang troi Dyc Gi6i, déu tru trong hu khéng. Vi
thé, Phat m6i hoi A Nan: Néu vi khong ¢6 nii Tu Di ma bao 1 chu thién
khéng c6 chd dé tru thi cac vi troi tir ¢i Da Ma tré 1én nuong vao dau
de tru? Ngay cac vi troi ¢6i Da Ma trong thé gi6i Sa Ba nay con ching
cin nuong vao nui Tu Di dé try trong hu khong thi chu thién trong cbi
Curc Lac can chi nii Tu Di!

A Nan dép ring: Do boi ¢6 nghiép luc ching thé nghi ban nén chu
thién méi ¢6 thé nuong hu khong ma try.

Sach Cau X4 Quang Ky, quyén mudi ba giang chit “nghi¢p” nhu
sau: “Tao tdc la nghiép”; y noi: Do than, khéu, y tao tdc nén goi la
nghiép. Lam 4c 1a 4c nghiép, lam lanh 14 thién nghiép. Thién nghiép c6
cong ning sanh ra qua vui, ac nghi¢p c6 téc dung sanh ra qua ac; do vay
g0i 1a “nghiép luc”. Sach Hiru Bo Ty Nai Da (Luit tang ctia phai Nhat
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“ma-ni” Xin xem 10i gidi ¢ phdn trude. “Giao lac” (X #) la treo Vit
chéo qua nhau nhu manh lu6i. Ban Han dich ghi: “Phuc di bach chdu,
minh nguyét chdu, ma-ni chdu vi giao lac, phii cdi ky thurgng” (Lai ding
bach chu, minh nguyét chau, ma-ni chéu gidng xen, che phu phia trén).
Manh ludi két bang ma-ni, diéu chu 4y che phu trén cac ldu, quan, lan
can bing bay bau thit 1 sang dep.

Vang Sanh Luén lai bao: “Noi cung, dién, lau, quan, thdy muci
phitong vé ngai. Cdc loai cdy cé dnh sing, mau sdc khdc nhau, lan can
bdu vay kin khdp chung quanh”. Hon nita, Phat da phit ra 101 nguyén
thte mudi bdn “chiéu 6t cimg mueci phuong” nhu sau: “Sé cu Phét sdt
quang bdc nghiém tinh, quang odnh nhu kinh, triét chiéu thdp phicong”
(Cai Phat t6i ¢ rong rai nghiém tinh, sang ngdi nhu guong, soi to mudi
phuong).

Nhimg 151 kinh nhu vy cing miéu ta cung dién, lau, quan cdi
Cuc Lac déu nhw guong sang soi bong mudi phuong. Vi vdy, ngai Dam
Loan bao: “Cung dién ldu gc nhi guwong soi bong muoi phieong; cdy
ba{u, lan can béu phan chiéu lan nhau”. RS rang, sy trong sang, nhiém
mau noi ¢di Cuc Lac ching ¢6 gi sanh ndi nén kinh méi bao: “Minh
di¢u vo ty” (Sang dep khon sanh). Ngay ca cung dién cia B& Tat ¢ ciing
c6 diéu dung nhu thé; diéu nay hién thi sau xa Chan Nhu binh déng, nhu
nhur nhét vi vay.

Chinh kinh:

PH AR RE X FARLTE BE
F oA ARETHE BERLEBHF LR X
WL BT BERLBE-

Trung hitu tgi dia giing kinh, tung kinh gid, hivu tgi dia tho
kinh, thinh kinh gia. Hivu tai dia kinh hanh giG, tw dao cdp toa thién
gia. Hivu tgi hw khong gidng, tung, tho thinh gia, kinh hanh, tw dao,
cdp toa Thién gia.

Trong 4y, c6 ké & trén mt dit tung Kinh, gidng kinh; ¢6 ké &
trén m3t dat lanh nhin kinh, nghe kinh; cé ké di kinh hanh, suy
nghi dao Iy va toa Thién trén mat dit; c6 nguoi & trén hw khong
gidng, tung, tho lanh, nghe kinh, di kinh hanh, suy nghi dao ly va
toa Thién.
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16. Pudmng x4 liu quan (% 4 # #: Nha, vién, lAu, quén)

Phim nay g0m hai diém chinh: Mt la ch§ cu ngu ciia Phat va Bo
Tét; hai 1a B Tét tiy ¥ tu tap, tir nhan ddc qua, tw do hanh dao, déu dai
hoan hy.

Chénh kinh:

XEEHBBEHS MM FE L F
BRIGAR-BAAKRERAA XL ALY &b
HEBRFOMBTR TH -

Huu Vo Lugng Tho Phét gidng duong, tinh xd, liu qudn, lan
thuén, di¢c giai thét bio tw nhién héa thanh. Phuc hivu bach chiu,
ma-ni di vi giao lac, minh di¢u vé ty. Chw B6 Tat chiing, so' cw cung
dién, digc phuc nhw thi.

Lai nira, giang dwong, tinh x4, liu, quin, lan can cia Vé
Lugng Tho Phit ciing déu bing bay bau ty nhién héa thanh. Lai cé
bach chau, ma-ni ding dé gizing xen, sang dep khon sinh. Cung di¢n
cia cdc chiing B Tét 6 ciing giong nhw viy.

Gidi:

“Giang dwong” (3% *¥) 1a toa nha ding dé thuyét phap giing
kinh. “Tinh xd” (% 4°) 1a tén goi khic cua chua vién. Sach Tan Dich
Hoa Nghiém Kinh Am Nghia noi: “Tinh xd khong cé nghia la nha cica
dep dé tinh xdo, ma la cho & ciia béc hanh gia tu luyén siéng nang, rong
rat thi goi la tinh xa”. “Lau, qudan” tic 1a 1au, dai; quan (#2) 1a cai dai,
céi dinh, nha mat. “Lan thudin” 12 lan can, thé tuc thuong goi 1 “san lan™
(4 #4). Thir dat thing dimg goi 1a Lan (4)), thit nim ngang goi 1a
Thudn (#%).

Céc dién, gac trong cdi Cuc Lac déu tir tm thanh tinh cua Phat Di

ba blcn hién nén déu do cac bau hop thanh, ching xay tir g8, da,
chang can tho thuyén, tmg hién theo ciin co nén bao 1a “diéc giai that
bao ty nhién héa thanh” (ciing déu do bay bau ty nhién hoa thanh).

“Bach chau” (& %) tic 1a mét thir ngoc trai. Ngoc trai tréng
sach 1a quy, nén bach chau la thir thuong pham trong céc loai chau. Vé
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Giai:

Doan kinh & phan trén ta canh, doan ndy tudng thuat nguoi song
trong nhfmg canh dy. Nhing ngudi vang sanh tlty theo pham vi, tly theo
¥ thich ma tu tdp tu tai, hofic ¢ trén hu khong hodc ngy trén mét dét, ai
ndy tily y giang tung, nghe nhan [chanh phép], toa Thién, kinh hanh.

Xua dich chit “kinh hanh” 1a “hanh dao”, nghia 1 di vong quanh
hay chi di qua, di lai theo dudng thing trong mdt khu vue nhét dinh nao
d6. Dung céch nay dé déi tri chimg budn ngt hogc dé dudng than, tri
binh. Sach Huyén Tén né6i: “Di qua, di lai dé tiéu com hay tung kinh
gidng nhu di qua, di lai trén mot tam vai trai thang ra nén bao la kinh
hanh”. Phim Ty kinh Phap Hoa ciing chép: “Vj tang thity mién, kinh
hanh lam trung” (Chua timg ngu nghi, kinh hanh trong rimg).

“Tuw dao” 1a suy nghi vé dao, suy luong canh minh dang tiép xic
cho dén khi hiéu thau suot thi goi la “fir duy”. Trong Quan kinh, Vy Pé
Hy phu nhan thinh ring: “Nga kim nhao sanh Cyc Lac thé gidi A Di Pa
Phat 56, duy nguyén Thé Ton gido nga tw duy, gido ngd Chanh Tho”
(Con nay thich sanh vé Cuc Lac thé giéi la chd cua dic Phat A Di Da,
kinh xin ditc Thé Ton day con tu duy, day con Chénh Tho). Thi¢n Dao
dai su giang: “Néi ‘gido ngd tw duy’ la néi dén phuong tién trudc khi
nhdp dinh: suy Immg nght nhé 'y bdo, chanh bdo, bon thik trang nghiém
cua dirc Phat dy”.

“Toa Thién” tirc 14 tinh toa dé tu Thién. Thién 1a tiéng Phan, néi
di 1a Thién Na (Dhyana), dich 14 Tinh Ly, Tu Duy Tu v.v... Bao 1a “finh
he” vi thé tanh ctia Thién Na la tich tinh, ma ciing do vi dung cong suy
nghi k§ cang nén bao 1a “finh ly”. Tinh 1a Dinh, Ly 13 Hug. Diéu thé
ctia Dinh 1in Hug déu binh ding nén bao la Thién Na, nhir Cau X Luan,
quyén hai muoi tam da giang: “Do nghia nao ma goi la Tinh Lu? Do
tich tinh nén c6 thé nght teong can ké. Nght tuong can ké nghia la hiéu
biét that sw nhie hay néi: Tam tai dinh thi c6 thé biét ro mét cdch ding
nh that”.

Tu Duy Tu 1 n6i vé nhan. Nhit tim tur duy, suy xét, tu tap; Hay 1a
nhan. Do vy dic Pinh nén bao 1a “Tw Duy Tu” (nhimg diéu néi vé
Thién trén day déu 1a n6i vé Thién Dinh D§ trong Luc D).

Chénh kinh:
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tan. Néu v6 tan thi ly cdu. Néu ly chu thi vo hoai. Néu v6 hoai thi bat
dong. Néu bét dong thi tich diét... Ddy 1a V6 Sanh Phap Nhan thir ba).

No6i don gian, an try trong ly thé Chan Nhu That Tudng bat sanh
bét diét thi goi 1a V6 Sanh Phap Nhin. Viéc thiy cy Bo Dé sé dat duoc
cong dirc nhu vy tht da hién thi sau xa nguyén luc ching thé nghi ban
ctia Phat Di Pa .

Chiénh kinh:

WEME L RXBA ERMA - BRER LMD
FHhF-LEETEH KA ABA KB
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Pht cdo A Nan: - Nhue thi Phét sdt, hoa qua thu mjc, dir chw
chlmg sanh nhi tic Pht sy. Thir giai V6 Lugng Tho Pht, oai thén
lwec ¢d, bén nguyén lyc cé, man tiic nguyén cé, minh liéu, kién c8, ciru
cdnh nguyén co.

Phat bao A Nan:

- Coi Phat nhu' the, hoa, qua, cay cbi va cic ching sanh déu
lam Phat sy. Ddy déu 1 do sirc oai than, do sirc bén nguyén, do min
tic nguyén, do nguyén rd rang kién ¢b, rét rio ciia V6 Lugng Tho
Phat viy.

6i Cuc Lac hy hiru ching thé nghi
ban dén nh th . Hoa, qua, cdy cdi déu lam Phat sy, ting truong thién
cin thu thing cua hiru tinh khién ho ddc Nhin, chimg nhap V6 Sanh.
Piy 1a do strc oai thin cua qua dic ciia dirc Phat dy va sirc bon nguyén,
strc tron ven ddy du, sirc 1o rang, kién ¢, rt réo ciia Ngai vay.

Ngai Tinh Anh bao: “Cdu ‘giai V6 Lugng Tho Phit oai than luc
¢6” ¢6 nghia la do oai lwc hién tai ciia dirc Phdt dy nén dat dugc ba thir
Nhan. Chit ‘bon nguyén luc’ ham y do sirc bon nguyén _trong qud khir
ctia Ngai nén [chiing sanh trong coi dy] déc ba thir Nhin. Bon nguyén
la tong, con bén thir kia (tirc nguyén 1o rang, tron ven, kién co, ctru
canh) la bigt. *Man tiic nguyén’ la nguyén tdm tron ven, day dil. ‘Nguyén
6 rang’ la tam mong cau ré rang, ranh ré. Nguyen kién o’ la cde
duyén ching hogi dwoc [nguyén dy]. ‘Nguyén rét rao’ I rét cuc ching
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Nhu vy, V6 Sanh Phdp Nhin dugc giang trong Tinh Anh S6
chinh 14 loai “V6 Sanh Phap I\{hfm xét theo hanh” trong Di Pa S¢ Sao.
Ngai Tinh Anh bao tir bic That Dia tr¢ Ién, dai su Lién Tri bao la Bat
Dia, hai thuyét ching mau thun nhau. Hon nita, kinh Nhan Vuong ciing
bao V6 Sanh Phap Nhén thuoc vé That Dia, Bat Pia, Ciru Dija (cac
thuyét ciia nhimg vi khac ching trich din ¢ day)

Trong ba phép Nhin dugc néi trong kinh nay, ddu tién la Am
Huéng Nhin, ké d6 1a Nhu Thuan Nhin. Nhu vdy, ba thit Nhin nay tuy
khéc vdi kinh Hién Kiép nhung lai giéng nhimg thir Nhin dugc néi
trong phim Thap Nhin cia kinh Hoa Nghiém v kinh Nhu Lai Hung
Hieén.

Phim Thap Nhén trong kinh Hoa Nghiém, ban Cyu dich (bin
dich doi Tén), ghi: “Mgt la Am Thanh Nhén, hai la Thugn Nhan, ba la
V6 Sanh Phdp Nhdn, bon la Nhuw Huyén Nhan, nam la Nhue Diém th;n,
sdu_la Nhue Mong Nhan, bay la N Huong Nhdn, tam la Nhw Anh
Nhin, chin la Nhu Héa Nhdn, muoi la Nhe Khéng Nhan . Ba Nhin dau
tién giéng nhw ba Nhan dugc néi trong kinh nay.

Phim Thap Nhin con néi: “Nhwgc van chan thét phdp, bat kinh,
bt b6, bat iy, tin gidi tho tri, di nhao tham nhdp, tu tdp, an try, thi vi dé
nhdt Tiry Thugn Am Thanh Nhan” (Néu nghe phap chan that ma ching
kinh, chang 50, chang hai, tin hidu, tho tri, yéu thich thdm nhap, tu tép,
an tru thi ddy 12 Nhan thir nhdt: Taty Thugn Am Thanh Nhin); d6 chinh
la Am Huéng Nhén.

Kinh lai day: “Thir Bo Tat tity thudn tich tinh, qudn nhdt thiét
phap binh ddng, chanh niém, bdt vi chie phdp, tity thugn tham nhép nhdt
thiét chie phdp thanh tinh, triec tam phdn biét chw r phap, tu binh déing
qudn, tham nhdp cy tic, thi vi d¢ nhi Thudn Nhdn” (B6 Tat 4y tuy
thuan tich tinh, quén hét thay phap binh ding chanh ni¢m, ching trai
nghich chu phép, tily thuan thim nhap hét thay cac phap thanh tinh, truc
tam phan biét cac phap, tu binh ding quan, thim nhap tron ven thi ddy la
Thuén Nhén thir hai); ddy chinh 12 Nhu Thuan Nhn.

Kinh lai day: “Thir B6 Tét bdt kién hitu phdp sanh, bdt kién hitu
phdp diét, ha di c6? Nhuoe bét sanh, tic bét diét. Nhwoe bét diét, tdc vé
tan. Nhuoc vo tan, tic Iy du. Nhuoce ly cﬁu, tédc vo hoai. Nhuge vé hoai,
tdc bat dong. Nhugc bat dong, tic tich diét... Thi vi dé tam Vo Sanh
Phdp Nhan” (B6 Tét ay chang thdy c6 phap sanh, chang thay c6 phap
diét, vi sao thé? Néu chang sanh thi chang diét. Néu chang diét thi vo
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11. Quéc gi6i nghiém tinh (B 7 & %)

Chanh kinh:
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Phgt ngir A Nan:

- Bi Cuc Lac gidgi vé lwgng cong dirc, cu tic trang nghiém. Vinh
vé chiing kha, chuw nan, dc thi, ma mm chi danh. Diéc vé tir thoi han,
thik, vii, minh chi di. Phuc vo dgi tiéu giang, hdi, khdu ling, khanh
khdm, kinh, circ, sa, lich, Thiét Vy, Tu Di, tho thach dang son. Duy di
tw nhién lhﬁ't bio, hoang kim vi dia, khoan quang binh chdnh, bit kha
han cuc, vi digu ky 1§, thanh tinh trang nghiém, siéu du thip phuwong
nhit thiét thé gici.

Phit bio A Nan:

- Cai Cu'c Lac thé gi6i cong dirc vo lwong, trang nghiém diy
dii, vinh vién khong ¢6 cic tén _goi cac khb, cic nan, duomg dc, ma
1am ndo loan; cl]ng khong cé bbn mua, noéng, lanh, mua, t6i tam sai
khac. Lai cung chang ¢6 sdng, bién 16n nhé, go, dbng, ham, hd, gai
goc, cat, séi, Thiét Vy, Tu Di, cac hon niai da hay nii dit, chi ty
nhién 1a bdy bau, vang rong lam dét; bing phing, rong rii, bao la
chang thé han lu'o'ng, vi diéu, la ling, dep dg, thanh tinh trang
nghiém, vugt trbi hét thiy cic thé giéi trong mudi phuong.

Gidi:

Doan nay miéu ta y bdo trang nghiém cua cdi Cuc Lac. Y bao
trang nghiém 1a do nguyén thir nhat “céi nwéce khéng c6 dc dao” va
nguyén thir ba muoi chin “frang nghiém vé tdn” cam thanh.

“V6 hegng cong dire, cu tic trang nghiém” (Cong dic vo lugng,
trang nghiém day di): Sach Vang Sanh Luan bao c6 ba thir cong dirc

trang ngh1 m: Mot 1a ¢di nu6e Phat, hai 1a A Di Da Phat, ba la cac vi Bd
Tat (mbi thir nay déu c6 du vo lugng cong dire trang nghiém). Do 6 du
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thodi thét. Do cde nguyén dy nén nguoi sanh vé coi kia sé déc ba thi
Nhan”.

Ngai Nghia Tich, Canh Hung déu cho rang “nguyén man tic”
nghia 1a “bon muoi tim nguyén ching khuyet giam”. Ngai Nghla Tich,
Vong Tay clng giang “nguyén ro rang” 1a “minh va hué tmfng ng voi
nhau’; ngal Céanh Hung lai glang la “mong cau chang hue doi” (y nay
gibng v6i y ngai Tinh Anh), V& ‘nguyén kién ¢6”, ngai Nghia Tich bao:

“[La] do tinh tan chang thodi chuyen lao thanh”. Ngai Nghia Tich, ngai
Vong Tay cung giang “nguyén rét rao” 1 “dén 16t cimg bo mé cia
phdp gidi hitu tinh” (49 sach hét thay hiru tinh trong phap gidi). Cac
thuyét trén day bd sung 1an nhau.

V& “bén nguyén hec” (sic bon nguyén), Vang Sanh Ludn bao:
“Qudn sicc bon nguyén cua Phdt, gap go chdng ludng udng, khién cho
duwege tron dii bién bau cong dirc Ién”. Sich Luan Cha giang nhu sau:
“Vén la tir bon muoi tam nguyén ciia Phdp Tang B6 Tat tao thanh cdi
goi la than luc ty tai ciia A Di Pa Nhe Lai. Nguyén bién thanh Iye, e
nham thanh tuu nguyén. Nguyén Lhang phi uéng, lec chéing doi bay.
Luc va nguyén ho trg nhau, rét rdo chdng sai biét”. Dya trén bon
nguyén ciia Phap Tang B Tat nén ngay nay méi c6 thn lyc tu tai cia
Phat Di Pa. Do trong lac tu nhan, Phat Di Pa phat nguyén “nghe danh
ddc Nhan” nén do nguyén lyc nay thanh tyu cong dic th thing:
[Ching sanh] trong thiy cay B D& lién dic Nhin noi csi Cyc Lac. Do
nguyen phat sanh luc, nguyén dugc thanh l1a do lyc nén kinh méi chép:
“Giai Vo Lu‘ong Tho Phdt oai than liec ¢6, bon nguyén lyc ¢6” (Déu la
do sirc oai than, sic bdn nguyén cta V6 Lugng Tho Phat) nén trong thiy
céy Bd D& déu déc V6 Sanh Phap Nhan, chimg ngay vao dia vi Bat Dia
BO Tat.
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phicong thé giéi am thanh chi trung, 16i vi d¢ nhat” (that 1a bac nhat
trong cac 4m thanh trong mudi phwong thé gioi).

Chanh kinh:
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Nhuge hivu chiing sanh, dé Bb Dé thu, vin thanh, khivu huong,
thwong ky qua vi, xiic ky quang anh, ni¢m thu cong dic, giai dic luc
can thanh trigt, vé chw nio hoan, tru Bét Thodi Chuyén, chi thinh
Pht dgo. Phuc do kién bi thu cé, hoach tam chimg Nhén, nhit Am
Hudng Nhén, nhi Nhu Thugn Nhén, tam gii Vé Sanh Phap Nhén.

Néu c6 chiing sanh thdy cay Bd De, nghe tiéng, ngiri mii, ném
vi tréi cdy, cham phai anh sing, hinh béng né, nght dén céng dirc
ciia cdy thi déu dwge sau ciin thanh trigt, khéng c6 cc nio hoan, tru
BAt Thoai Chuyén, cho dén thanh Phat dao. Lai do thdy ciy 4y sé
dic ba thi nhiin: Mot 1a Am Huwéng Nhin, hai 12 Nhu Thuin Nhin,
ba 12 Vo Sanh Phap Nhén.

Gidi:

Doan kinh nay chi 15 cay Bb Pé tao loi ich, rong thi cai lgi chin
that. Néu c6 ching sanh ndo mét thiy cay dy, tai nghe tiéng tir cdy phat
ra, mili ngwri dugce mui huong, miéng ném vi tréi cdy ay, than cham phai
anh sang, bong cay, hoac y can nghi nhé dén cong dirc clia cdy thi sdu
cin mét, tai, mili, ludi, than va y, bt cir can nao tiép xic véi cdy dy
ciing déu khién cho ngudi 4y dc BAt Thoai, d4c Nhan, dugc céi lgi ich
thanh Phat.

Truée hét, kinh néi: “Giai déc luc can thanh triét” (Déu dugce sau
can thanh trigt). Sach Hoi S¢ giang nhu sau: “Can tai khong cdu nhiém
la Thanh, nghe 16 twong cdc dm la Triét”. Cls theo d6 ma suy ra cac cin
khéc: Nhan can khong cau nhiém 1a thanh, thiy to tuong cac Séc 1a triét;
cho dén y can khong céu nhiém 1a thanh, hiéu to tuong cic phap 1a trigt.
Sau cin déu phat sanh thing tri, déu dugc thanh triét nén bao 1a “luc can
thanh triét”.
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“Chdn Thdt Té” ma cling chinh 1 ty tanh clia duong nhan nén méi c6
nhiing lgi ich chan that chang thé nghi ban nhu véy.

Nhung danh higu Ngai vang doi khép mudi phuong, do tron ba

con mudn thdy dugc ciy dy chi con céch sanh vé Tinh D9, tan mét

thdy cay bau méi dat duoc lgi ich dy. So sanh hai diéu nay lhl cai loi

nghe danh déc Nhin lai cang 16 rét. Boi thé sach Hoi S& méi
doé ma suy thi viéc nghe danh déic Nhan cang ro ranh ranh v

t: “Ldy

“Dédc Nhan”: Tin dugc 1y khé tin ching 1dm lac thi goi la
“Nhdn”. Ngai Tinh Anh ndi: “Hué tam an tru noi phdp thi goi la
Nhén”. Sach Dai Thira Nghia Chuong, quyén mudi mot bao: “An tru
trong Thdt Twomg ciia cdc phdp la Nhan”. Sich Hoi S¢ giang: “Tri

hanh ting tan la Phdp Nhadn".

Tinh Anh S¢ giang cau “hogch tam ching N Gn”’ (dac ba thit
Nhan) nhu sau: “Vira nghe tzeng lien gidi ngg, biét tiéng dy nhue tiéng
vang thi goi la Am Huong Nhan, d6 la tic bic Tam Dia tr¢ xuong Xa
Thuyén hiweomg Thdt thi goi la Nhu Thudn Nhdn, do la phdp Nhan ciia
bdc Ti, Ngi, Luc Dia. Chimg That lia tudng thi goi la V6 Sanh Nhan;

d6 la Nhan ciia béc That Dia tro lén”.

Y néi: Nghe phép ngd dao, biét hét thay phap glong nhu tiéng
vong, nhu méng, huyén, bot nudc, hinh béng thi goi 1a Am Hudng
Nhén. Bic B Tat trong Biét Gido tir Tam Dia tré xudng déc Nhin nay.
Xaly ngon thuyén”®, huéng dén That Tuong thi goi 12 Nhu Thuan Nhan,
céc vi B Tat T Dia, Ngii Dia, Luc Dija chu’ng déc Nhin nay. Néu
chl.mg nhap That Tudng, lia hét thay tuéng thi goi 1a déc Vo Sanh Phap
Nhin; déy chinh 12 phip Nhan ciia bic Bd Tat tir Thit Dia tr Ién.

Sach Di Da 86 Sao lai giang: “N6i gian luoc, c6 hai thir V6 Sanh
Nhan: Mot 1a xét vé phdp, hai la xét vé hanh.

- Xét theo phdp thi vé Ly, cdc phap ching phdt khéi, tdc dung, déu
goi la V6 Sanh. Hué tam an tru vao ddy nén goi la Nhan.

- Xét vé hanh thi bdo hanh thudn thuc, tri hiéu ré 1y v6 twong, vé
cong dung, rong dwmg hue khong, sau nhu bién thim, vong hodc trong
tdm thitc ching con, ling 1€ chang khéi thi méi goi la V6 Sanh.

Loai thir nhdt dia nao ciing ¢6, logi thir hai chi bdc Bat Dia méi

€6 thé chimg néi”.
76 Ngon thuyén: Diing ngon ngir van tu dé dién dat nghia 1y
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Séch Tién Chu giang chit “ndo” (1) nhu sau: “Ndo la tén goi
ciia mét thir Tam S67°, la mot trong cdc phdp thuge vé tiéu phren néo
(Séu phdp: v6 minh, phong dat, giai dai (ludi biéng), bAt tin (chdng tin),
hon trdm va trao cir (lao chao) goi 1a Dai Phién Nao Phap) Nao nghia la
déu tw minh biét nhing diéu dc do chinh minh lam 1 dc nhung ching
thay déi, cit chdp truce dén cimg, Lhang chiu nghe nguoi khac can gian
nhung trong long tw budn ba, phién mugn. Ndo ciing la mét phdp trong
muoi hai Tity Phién Nao (Tham, San, Si, Man, Nghi, AcKién goi 1a Can
Ban Phién Nao. Nhimg phién ndo phat sanh tir can ban phién nio goi la
Tuy Phién Nio), nghm la nghz lai nhitng su viée trong qua khir, houc do
hién tai ¢d viéc gi chdng vira Y khién cho tinh than tw phxen nao”.

Sach Duy Thic Thuat Ky lai giang: “Phién la qudy réi. Nao la
lam loan”. Xa tdi cai khé phién ndo nén bio 1d “vé chu ndo hoan”
(khong c6 cac néo hoan). Tham chi duoc Bat Thoai Chuyen, huéng
thing dén chd thanh Phat nén bao la “tru Bdt Thodi Chuyén, chi thanh
Phdt dao” (try Bét Thoai Chuyén, cho dén thanh Phat dao).

Ké tiép, kinh day trong thdy cdy Bd Dé s& diic Nhin. Doan trén
noi db ca sdu can, doan ndy chi ndi minh Nhan Cin; d6 1a chi léy Nhan
Can lam dai biéu cho cac can khac. Viée trong thy cy lién dfc Nhin
chinh 12 két qua cia nguyén thi bdn muoi “nir noi cdy thiy cdc cdi

Phdt” va nguyén bén muoi biy “nghe danh déic Nhdn”.

Sach Hoi S6 bao: “Ngtta xem cdy Pao Trang chinh la biéu twong
cia qua Chénh Gide vién man, con danh hiéu chinh la that thé ciia bon
nguyén thanh tew. Vi thé, 16i nguyén ‘nghe danh déc Nhén’ la nhan tao
thanh cdi qua thanh twu trong thdy cdy dic Nhdn (¥ n6i: Do dai nguyén
ctia Phat Di Pa da thanh twu nén dung viée thdy cay déc Nhin dé chimg
minh 10i nguyén &y). Nghe danh chinh la nghe am thanh mdu nhiém
phdt ra tir Gy Pao Trang (nhu kinh Tiéu Bén chép: “Van thi am gia, tw
nhién giai sanh ni¢m Phdt, niém Phdp, niém Tang chi tam” - nghe tiéng
ay thi tu nhién déu sanh tam ni¢m Phat, niém Phap, mem Tang). Trong
thdy cdy dy la trong thay qua dic ctia A Di Da Phdt. Ldy d6 ma suy thi
viéc nghe danh déc Nhén dé ré ranh ranh véy”.

N6i tom lai, danh higu va cay B6 Dé déu Ia tir diéu dirc cia qua
dia Dai Giéc bién hién, déu 12 vién vién qua hai, ddy du vién dung muén
dire, déu 1 thanh tinh cu, chan that tri hué vé vi Phap Than, déu 1a

75 Tam so: Téc dung ciia tam, thuong gdm 46 thir nhu: tho, tudng, tu, xic...
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